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LỜI GIỚI THIỆU

Trong điều kiện Việt Nam hiện nay đang tiến hành công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế thì một yêu cầu đặt 'ra là không 
ngừng nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của nhân lực Việt Nam trên trường 
quốc tế, đồng thời phát huy có hiệu quả nhất năng lực và sức cạnh tranh đó để 
phát triển kinh tế- xã hội đất nước.

Thời gian qua, Nhà nước ta đã đề ra nhiều chính sách, giải pháp về phát 
triển nhân lực như: phát triển thể lực, phát triển giáo dục, phát triển đào tạo 
nghề nghiệp và sử dụng nhân lực. Đặc biệt, Chính phủ đang tiến hành xây dựng 
chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam để định hướng cho các ngành, các địa 
phương xây dựng chiến lược hoặc chương trình, kế hoạch phát triển nhân lực 
của mình, đưa nhân lực trở thành lợi thế quan trọng nhất của nước ta để phát 
triển, hội nhập quốc tế và ổn định xã hội.

Nhằm cung cấp đến bạn đọc các quy định về phát triển nhân lực Việt Nam, 
Nhà xuất bản Lao Động tổ chức biên soạn cuốn "Những quy định mới của 
Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập".

Bạn đọc cố thể tìm thấy trong cuốn sách các quy định mới nhất về nâng cao 
nguồn nhân lực nói chung; quy định về đào tạo nhân tài chuyên gia trong các 
lĩnh vực quản lý nhà nước, giáo dục - đào tạo, kinh tể', cồng nghệ thông tin, 
y tế... và đào tạo nguồn nhân lực cho các vùng kinh tế trọng điểm.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG
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QUYẾT ĐỊNH số 221/2005/QĐ-TTg NGÀY 09-9-2005 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Vê' việc xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 Khóa XI về tình 
hình giáo dục của nước ta;

Xét đê' nghị của Hôi đồng Quốc gia giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiêh hành xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến năm 
2020 với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Đánh giá thực trạng nhân lực và cống tác phát triển nhân lực của nước ta hiên nay.

2. Một số quan điểm cơ bản vế phát triển nhân lực.
3. Mục tiêu phát triển nhân lực.
4. Nội dung và giải pháp phát triển nhân lực.
5. Các cơ chế, chính sách phát triển nhân lực.
6. Cơ sở hạ tầng và tổ chức quản lý phát triển nhân lực.

7. Phân công và tổ chức thực hiên.
Chương trình quốc gia phát triển nhân lực cần tạo ra tầm nhìn, khung định hướng 

phát triển, những chính sách tổng thể và cơ chế quản lý, điều phối vĩ mô ở tầm quốc 
gia nhằm không ngừng nâng cao năng lực, tính năng động xã hội của mỗi cá nhân và 
sức cạnh tranh của nhân lực Viột Nam trên trường quốc tế; đồng thời, phát huy có hiệu 
quả nhất năng lực và sức cạnh ưanh đó để phát triển kinh tế - xã hôi của đất nước.

Chương trình quốc gia phát ưiển nhân lực cần xây dựng nhũng căn cứ, tiển để, 
cơ chế, chính sách chung để định hướng phát triển nhân lực ở tầm quốc gia, gắn kết 
và phối hợp hài hòa mà không trùng lặp, chồng chéo với việc hoạch định những 
chương trình, chính sách trong từng lĩnh vực riêng biệt đã và đang được các Bộ, ngành 
thực hiện.
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Điều 2. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhãn lực 
bao gổm đại diên lãnh đạo các cơ quan:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hôi.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Bô Nội vụ.
- Văn phòng Chính phủ.
- Hội đổng Quốc gia giáo dục.
- Tổng cục Thống kê.
do Bô Kế hoạch và Đầu tư chủ trì.
Điều 3. Giao Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực 

thành lập và chỉ đạo Tổ chuyên gia liên hợp từ các Bộ, ngành có liên quan và Hôi đổng 
Quốc gia giáo dục xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trình Chính phủ 
phê duyệt trước tháng 6 năm 2006.

Điều 4. Quyết định này có hiêu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng .cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Hôi đồng Quốc gia giáo dục chịu ưách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỦ TUỚNG CHÍNH PHỦ
Đã ký: PHAN VĂN KHẢI
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CÔNG VÃN SỐ 7325/VPCP-KG NGÀY 18-12-2007 
CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Về việc tổ chức các hội thảo chuyên đề về đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội

Kính gừi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Bô Giao thông Vân tải;
- Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội, Phó Thủ tướng Nguyễn 
Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bô Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bô Giao thông 
vân tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thồng tin và Truyền thông, Bộ Văn 
hóa, Thổ thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong tháng 12 năm 2007 và 
tháng 01 năm 2008 tổ chức 04 cuộc hội thảo chuyên đề vể đào tạo theo nhu cầu xã hôi 
ở các lĩnh vực Công nghệ thông tin - điên tử; Tài chính - Ngân hàng; Du lịch và đóng 
tàu.

Yêu cầu mỗi hôi thảo cần xác định rõ mục tiêu, thành phần tham dự, nội dung 
chương trình và chuẩn bị tốt các nôi dung, điều kiên để tổ chức, bảo đảm chất lượng, 
hiệu quả, thiết thực.

Thông qua các hội thảo cần làm cho các cơ sở đào tạo nhân thức đầy đủ hơn yêu 
cầu về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng 
lao động; về sự cần thiết phải đổi mới nội dung, chương trình, cơ cấu đào tạo, vế các 
điểu kiên bảo đảm chất lượng để từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị 
trường sử dụng lao động. Đồng thời, thông qua các hôi thảo, cũng cần làm cho các 
doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng lao động nhân thức rõ hơn vể tiến trình đổi mới cơ 
bản và toàn diện đang thực hiện trong các cơ sở đào tạo, nhằm đổi mới, hiện đại hóa 
nội dung, chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, cam kết khả năng cung ứng 
nguồn nhân lực theo nhu cầu đặt hàng của các doanh nghiộp, khả năng hỗ trợ, tạo điểu 
kiên của các cơ sở đào tạo cho sinh viên của mình thực tập, làm quen với môi trường 
lao động nghề nghiệp.
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2. Bộ Giáo dục và đào tạo cần chỉ đạo, hướng dẫn các trường đại học, cao đẳng 
chuẩn bị tốt để tham gia các hội thảo có chất lượng nhằm quảng bá, giới thiệu được về 
năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế của trường mình, đáp ứng với 
nhu cầu của các doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Đã kỷ: TRẦN QUỐC TOẢN
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THÔNG BÁO SỐ 60/TB-VPCP NGÀY 10-3-2008 
CỦA VÀN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân 
tại buổi họp về Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam đến năm 2020

Ngày 22 tháng 2 năm 2008 tại Vãn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn 
Thiên Nhân đã chủ trì cuộc họp với các Bộ ngành vể Chiến lược phát triển nhân lực 
Việt Nam đêh năm 2020. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: 
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Công Thương, Xây dựng, Lao đông - Thương 
binh và Xã hội, Giao thông vân tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thồn, Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và Văn phòng 
Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nội dung Chiến 
lược phát triển nhân lực Viẹt Nam đến năm 2020 và ý kiến của các đại biểu dự họp, 
Phó Thủ tướng Nguyên Thiên Nhân có ý kiến kết luận như sau:

1. Về tên gọi Chiến lược: giữ nguyên tên gọi, song bổ sung thời điểm đầu thực hiên 
Chiến lược. Do đó, chỉnh lại là "Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2008 
- 2020".

2. Về phạm vi và ý nghĩa của Chiến lược: đây là Chiến lược tổng hợp cấp quốc gia 
để định hướng cho các ngành, các địa phương và kết nối các ngành, các địa phương 
làm rõ các giải pháp đột phá cấp quốc gia và các dự án quốc gia. Căn cứ vào chiến lược 
tổng hợp cấp quốc gia này các ngành, các địa phương xây dựng Chiến lược hoặc 
Chương trình phát triển nhân lực của mình.

3. Về cơ cấu chiến lược: nội dung phát triển nhân lực gồm các cấu phần về phát 
triển thể lực, phát triển giáo dục, phát triển đàọ tạo nghề nghiệp và sử dụng nhân lực.

4. Về quan điểm phát triển nhân lực: phải ghi rõ đưa nhân lực trở thành lợi thế 
quan trọng nhất của nước ta để phát triển, hội nhập quốc tế và ổn định xã hội.

5. Về mục tiêu phát triển nhân lực: rà soát lại, chỉ giữ lại những mục tiêu quan 
trọng, mục tiêu so sánh quốc tế phải có cơ sở (nếu không chắc chắn thì không nên 
đưa).

6. Về đánh giá hiện trạng phát triền nhân lực: nên rút gọn lại và tập trung vào các 
nội dung về thể lực, giáo dục, đào tạo và sử dụng nhân lực. Trong đánh giá cần đối 
chiếu với nhu cầu trong nước. Phân tích kỹ những thời cơ và nguy cơ ưong 3 lĩnh vực 
thể lực, giáo dục, đào tạo và sử dụng nhân lực.
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7. Về phương hướng phát triển: bổ sung một số dự báo sơ bộ về nhu cầu nhân lực. 
Các Bô, ngành phải tiến hành sơ bổ dự báo nhu cầu nhân ỉực của ngành mình gửi cho 
Bộ Kế hoạch và Đíìu tư tổng hợp.

8. Về giải pháp thực hiện mục tiêu:
- Trước hết, phải có chuyển biến nhân thức về phát triển nhân lực. Cùng với Chiêh 

lược quốc gia, mỗi Độ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và tổ chức phải cố chương 
trình, dự án phát triển nhân lực của mình hoặc có cấu phần phát triển nhân lực trong kế 
hoạch phát triển chung 2006 - 2011 hoặc xa hơn. Hàng nãm phải có kiểm điểm, đánh 
giá kết quả phát triển nhân lực như là một tiêu chí phát triển.

- Phải đưa ra được những giải pháp có tính đột phá trong một số lĩnh vực. Ví dụ: 
đột phá ưong nâng cao thể lực nhân lực là chống suy dinh dưỡng; đột phá trong giáo 
dục, đào tạo là đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, đào tạo theo hướng đẩy mạnh xã hội 
hoá, đổi mới cơ chế quản lý các cơ sở đào tạo theo hướng đẩy mạnh giao quyền tự chủ, 
tự quyết định, tự chịu trách nhiêm, tạo môi trường làm việc có tính cạnh tranh, triển 
khai mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, đẩy mạnh dạy và ứng dụng tiếng Anh, tin học; 
đột phá ưong chính sách đào tạo và sử dụng công chức; xây dựng và thực hiện chương 
trình đào tạo nhân tài và chuyên gia cao cấp trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa 
học, công nghê, kinh tế, văn hóa và quản lý nhà nước.

- Bổ sung giải pháp hình thành cơ quan quốc gia dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực 
và thị trường lao động.

- Giải pháp về tài chính: phải ước lượng được tổng nhu cầu vốn và dự kiến nguồn 
ngân sách nhà nước, công trái, vay ODA xã hội hoá.

9. Về tổ chức thực hiện Chiến lược: sau khi Chiến lược chung được phê duyệt vào 
đầu quý II năm 2008, các Bộ, ngành, địa phương phải xây dựng chương trình đặc thù. 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng xong Chiến 
lược của ngành trong tháng 6 năm 2008, các Bộ, ngành khác kết thúc xây dựng 
Chương trình phát triển nhân lực vào cuối năm 2008 và các địa phương trong nãm 2009 
phải xây dựng xong Chương trình phát triển nhân lực của mình. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
chủ trì theo dõi tổng hợp, báo cáo việc thực hiên Chiến lược phát triển nhân lực, hàng 
năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, ngành đóng góp xây dựng Chiến lược:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp này và những thông tin 

của các Bộ cung cấp để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh Chiến lược.
- Bộ Y tế: bổ sung thêm những nội dung về phát triển thể lực, chống suy dinh 

dưỡng, phát triển giống nòi.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo: bổ sung thêm những nội dung về phát triển giáo dục, 

đào tạo.
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- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: bổ sung thêm những nội dung về dạy nghề.
- Bộ Nội vụ: bổ sung thêm những nội dung về phát triển đội ngũ cán bô, công chức, 

viên chức.
- Bô Tài chính: ước tính nhu cầu vốn và cở chế, chính sách huy động các nguổn 

vốn để thực hiên Chiến lược.
- Các Bô, ngành tiến hành ước dự báo nhu cầu nhân lực của ngành và xác định 

những khâu đột phá.
11. Về tiến độ thực hiện:
Các Bô, ngành thực hiện công việc theo những nôi dung trên và gửi Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư trước ngày 15 tháng 3 năm 2008.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý, bổ sung hoàn chỉnh Chiến lược phát triển nhân lực 

Việt Nam thời kỳ 2008 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào đầu 
quý II năm 2008.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Đô, ngành, các cơ quan liên quan biết và 
thực hiộn./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Đã kỷ: PHẠM VIẾT MUÔN
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QUYẾT ĐỊNH sô' 137/2Ọ03/QĐ-TTg NGÀY 11-7-2003 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực 
cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003-2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứLuậtTỔ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 

07-NQITW ngày 27-11-2001 của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế (bàn hành 
kèm theo Quyết định số 37l2002IQĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng 
Chính phủ);

Theo dề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyêt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội 
nháp kinh tế quốc tế giai đoạn 2003 -2010 (ban hành kèm theo quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đãng Công báo.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chù tịch ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Đã ký: PHAN VÃN KHẢI
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, Bổi DƯỠNG NGUỚN NHÂN Lực 
CHO CÔNG TÁC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 

GIAI ĐOẠN 2003-2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 137l2003IQĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2003 

của Thù tướng Chính phủ)

Hội nhập kinh tế quốc tế đã bước vào giai đoạn quan trọng với việc thực hiên các 
cam kết quốc tế, có ảnh hưởng trực tiếp đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 
nước ta. Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 27 tháng 11 năm 2001 của Bộ Chính trị về hội 
nhập kinh tế quốc tế đã chỉ rõ một nhiệm vụ cụ thể là "đẩy mạnh công tác đào tạo 
nguổn nhân lực". Trong các chương trình hành động của mình, Chính phủ đã giao cho 
các Bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo nguổn nhân lực cho hội nhập 
kinh tế quốc tế.

Thời gian qua, các Bộ, ngành và địa phương đã có cố gang ban đầu trong công tác 
đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bô tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, như phổ biến, 
quán triệt các chủ trương chính sách hội nhập kinh tê' quốc tế của Đảng và Nhà nước, 
kiến thức về luật pháp quốc tế, các hiệp định thương mại quốc tế và một số nghiệp vụ 
cụ thể phục vụ quá trình đàm phán, tổ chức hội nghị, hội thảo,... Những hoạt động đào 
tạo, bồi dưỡng này đã góp phần trang bị một số kiến thức cơ bản, cần thiết đáp ứng kịp 
thời yêu cầu của công tác hội nhập kinh tê' quốc tế.

Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hôi nhập kinh 
tê' quốc tê' trong thời gian qua còn nhiều khó khăn và hạn chế. Nội dung đào tạo, bổi 
dưỡng chủ yếu mới tập trung vào quán triệt đường lối, chính sách chung và phổ cập 
một sô' kiến thức vế thị trường thê' giới, luật pháp quốc tế, các hiệp định thương mại 
trong đó có Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và một số nghiệp vụ cụ thể có 
tính chất ứng phó trước những yêu cầu đặt ra của công tác hội nhập kinh tê' quốc tế. 
Nội dung, chương trình, giáo trình tài liêu đào tạo, bổi dưỡng chưa thống nhất, thiếu 
đồng bộ, chưa đi sâu vào nghiệp vụ, kỹ năng. Trình đô giáo viên giảng dạy chương 
trình hội nhập kinh tê' quốc tê' còn hạn chế. Việc tổ chức đào tạo, bổi dưỡng chưa có kế 
hoạch thống nhất, còn phân tán tuỳ thuộc vào từng Bộ, ngành. Do đó, để đẩy mạnh tiến 
trình hội nhập kinh tế quốc tê' trong thời gian tới cần có kê' hoạch tập trung đào tạo, bổi 
dưỡng đội ngũ tham gia công tác này từ Trung ương đến địa phương, trong các ngành 
và trên các lĩnh vực hôi nhập kinh tê' quốc tế. <■- —

THƯ VÍỆMÍỊUÙCHÔI I
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I. Mực TIÊU, ĐÔÌ TƯỢNG, NỘI DƯNG, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, Bồi DƯỠNG

1. Mục tiêu
Đào tạo, bổi dưỡng để đến năm 2010 có đội ngũ những người làm công tác hội 

nhập kinh tế quốc tế thông thạo về nghiệp vụ, ngoại ngữ, am hiểu luât pháp quốc tế, 
đáp ứng được những yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ 2003 đến năm 2005, tập trung xây dựng hê thống chương trình, giáo trình, tài 
liêu về hội nhập kinh tế quốc tế hoàn chỉnh phục vụ đào tạo, bồi dưỡng các đối tượng 
tham gia công tác hôi nhập kinh tế quốc tế; đào tạo được đội ngũ giáo viên (bao gồm 
cả giáo viên kiêm chức) đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tham 
gia công tác hội nhập kinh tế quốc tế; tiến hành quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho 
được đội ngũ cán bộ chủ chốt tham gia trực tiếp vào công tác hội nhập kinh tế quốc tế 
hiên nay và đào tạo nguồn cho giai đoạn sau.

Giai đoạn 2006-2010, bổ sung, hoàn thiên nâng cao chất lượng chương trình, giáo 
trình, tài liộu đào tạo, bồi dưỡng; bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các đối tượng tham gia hội nhập và hình thành 
được lực lượng chuyên gia hội nhập kinh tế quốc tế trên các lĩnh vực.

2. Đôi tượng
- Cán bô, công chức hành chính làm cồng tác hội nhập kinh tế quốc tế ở các Bộ, 

ngành và địa phương; cán bộ quản lý các doanh nghiệp (Nhà nước, các thành phần kinh 
tế khác) và các hiệp hội ngành hàng;

- Các chức danh tư pháp, trong đó chủ yếu là luật sư và thẩm phán liên quan đến 
công tác hội nhập kinh tế quốc tế;

- Lực lượng lao đông tham gia hội nhập, trong đó chủ yếu là lao động xuất khẩu, 
công nhân của các doanh nghiệp trực tiếp tham gia xuất nhập khẩu và học sinh các 
trường dạy nghề;

- Cán bộ quản lý, nghiên cứu viên, giảng viên của các viên nghiên cứu và các 
trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và sinh viên, học sinh (nguồn cho 
cán bộ tham gia hôi nhập kinh tế quốc tế) được đào tạo ưong các trường đại học, cao 
đẳng, trung học chuyên nghiệp theo các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật liên quan đến 
hội nháp kinh tế quốc tế.

3. Nội dung
a) Những kiến thức cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế, bao gồm:
Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế 

quốc tế; các cam kết quốc tế của Việt Nam về hợp tác kinh tế -thương mại; thị trường 
thế giới và luật pháp quốc tế, luật pháp của các đối tác, hệ thống luật pháp của Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO), ASEAN và các tổ chức đa phương khác; các hiệp định 
thương mại song-phữơũg.
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Đây là nội dung cần được phổ cập cho tất cả những người tham gia công tác hội 
nhập kinh tê' quốc tế.

b) Những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hội nhập kinh tế quốc tế 
của từng lĩnh vực tham gia hội nhập.

Các kiến thức cơ bản về luật pháp quốc tế, kinh tế phát triển, thương mại quốc tế; 
nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng xây dựng luật pháp, xây dựng chính sách kinh tế - 
thương mại, các công cụ và biên pháp bảo vê các quyển lợi chính đáng của các doanh 
nghiệp trong nước, hiểu rõ về các rào cản thương mại của các nước, kỹ năng đàm phán, 
khai thác thông tin về thị trường quốc tế; kinh nghiêm giải quyết các tranh chấp thương 
mại của nước ngoài, bảo hô quyền sở hữu trí tuệ,...

Các kiến thức chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ hội nhập kinh tế quốc tế.
c) Các nội dung bổ trợ, gồm:
Tin học, ngoại ngữ (chủ yếu là tiêhg Anh), ngôn ngữ và phong tục tập quán của các 

nước có quan hộ hợp tác với Việt Nam.
4. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng
Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguổn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế 

được tổ chức theo các hình thức: tập trung, tại chức; đào tạo, bổi dưỡng tại chỗ, đào tạo 
qua công việc, tham quan khảo sát; đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và ngoài nước.

II. TIẾN ĐỘ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Tiến độ thực hiện kế hoạch
a) Giai đoạn 2003 - 2005.
Tiến hành xây dựng chương trình, giáo trình, tài liêu đào tạo, bổi dưỡng đối với các 

đối tượng tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; đào tạo, bổi dưỡng giáo viên (cả giáo viên 
kiêm chức) và tập trung đào tạo, bồi dưỡng những người trực tiếp tham gia hội nhập 
kinh tê' quốc tế. Cụ thể là:

- Đối với cán bộ, công chức hành chính và cán bộ quản lý doanh nghiệp, hiệp hội 
ngành hàng tham gia tiến trình hội nhập: bồi dưỡng kiến thức cơ bản vể hội nhập kinh 
tế quốc tê' cho 27.000 lượt cán bộ; bổi dưỡng nghiệp vụ cho 5.800 lượt cán bộ và đào 
tạo chuyên sâu cho 320 lượt cán bộ.

- Đối với các chức danh tư pháp: đào tạo 7.290 cán bộ nguồn cho các chức danh tư 
pháp, trong đó có 1.500 thẩm phán, 900 chấp hành viên, 300 công chứng viên, 90 trọng 
tài viên và 4.500 luật sư. Bồi dưỡng 8.210 lượt cán bộ thuộc các chức danh tư pháp, 
trong đó cỏ 1.800 chấp hành viên; 300 công chứng viên; 110 trọng tài viên; 2.400 luật 
sư và 3.600 cán bộ tham gia xét xử.

- Đối với lao động xuất khẩu và công nhân tham gia hội nháp: tập trung bổi dưỡng 
cho 1.200 cán bô quản lý lao động xuất khẩu; 150.000 lao động xuất khẩu và cho đại 
bộ phân công nhân sản xuất trong các doanh nghiệp trực tiếp tham gia xuất nhập khẩu; 
đồng thời, đào tạo 600.000 học sinh trong các trường dạy nghề.
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- Đối với đào tạo nguồn cán bộ kỹ thuật và cán bộ tham gia hội nhập kinh tế quốc 
tế: bồi dưỡng kiến thức về hôi nhập kinh tế cho 4.500 lượt cán bộ quản lý, nghiên cứu 
viên, giảng viên của các viện nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng, trung học 
chuyên nghiệp. Mở rộng quy mô đào tạo các lớp kỹ sư chất lượng cao, cử nhân và kỹ 
sư tài năng ở một số trường đại học. Tập trung đào tạo từ 4.500 sinh viên trở lên những 
ngành nghề mũi nhọn, tiên tiến như cơ điện tử, kỹ thuật hàng không, vật liệu mới, công 
nghệ thông tin; đào tạo 25.000 chuyên gia phần mềm và 50.000 cán bộ công nghệ 
thông tin; đào lạo 450.000 sinh viên các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật,..; đào 
tạo 30.000 học sinh ở trình độ trung học chuyên nghiệp để xuất khẩu lao động, cung 
cấp cho các khu chê' xuất, khu công nghiệp.

b) Giai đoạn 2006 - 2010.
BỔ sung, hoàn thiện nâng cao chất lượng chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, 

bồi dưỡng theo hướng chuyên sâu; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; tiến hành 
đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các đối tượng tham gia hội nhập và hình 
thành được lực lượng chuyên gia hôi nhập kinh tế quốc tế trên các lĩnh vực. Cụ thể là:

- Đối với cán bộ, công chức hành chính, cán bộ quản lý doanh nghiệp, hiệp hội 
ngành hàng tham gia hội nhập: 26.500 lượt người được bổi dưỡng, nâng cao kiến thức 
cơ bản về hội nhập kinh tê' quốc tế; 2.900 lượt người được bồi dưỡng, nâng cao về 
nghiệp vụ công tác hội nhập kinh tê' quốc tế; 280 lượt người được đào tạo chuyên sâu 
về công tác hội nhập kinh tê' quốc tế.

- Đối với các chức danh tư pháp: đào tạo được 17.000 cán bộ, trong đó có 2.500 
thẩm phán và 12.500 luật sư; bồi dưỡng được 18.200 lượt cán bộ, trong đó- có- 5.100 cán 
bộ tham gia xét xử và 12.500 luật sư.

- Đối với lao động và công nhân tham gia hội nhập kinh tế quốc tế: bồi dưỡng kiến 
thức hội nhập kinh tế quốc tế cho 600 cán bộ quản lý lao động xuất khẩu và 200.000 
lao động xuất khẩu; đào tạo 1.600.000 học sinh ưong các trường dạy nghề để tham gia 
vào hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đối với nguồn cán bô kỹ thuật và cán bô tham gia hội nhập kinh tế quốc tế: bồi 
dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tê' quốc tê' cho 7.500 lượt cán bô quản lý, nghiên cứu 
viên, giảng viên các viên nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng, ưung học chuyên 
nghiệp. Đào tạo từ 250.000 đến 350.000 sinh viên các ngành kinh tế, quản trị kinh 
doanh, tài chính, ngân hàng, ngoại thương, luật. Đào tạo khoảng 50.000 học sinh ở 
trình độ trung học chuyên nghiệp để xuất khẩu lao động và cung ứng nhân lực cho các 
khu chế xuất, khu công nghiệp.

2. Kinh phí thực hiện kế hoạch
Kinh phí để triển khai kê' hoạch này được huy động từ các nguồn: ngân sách nhà 

nước, của các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các dự án, tài trợ của các tổ chức 
quốc tế, nước ngoài và của bản thân người tham gia đào tạo, bồi dưỡng.
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III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
- Tiến hành điều tra khảo sát, phân loại từng đối tượng của nguổn nhân lực hôi 

nhập kinh tế quốc tế để xác định chương trình và tổ chức các hình thức đào tạo, bồi 
dưỡng thích hợp.

- Tổ chức xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình, tài liêu về đào tạo, bổi dưỡng 
nguồn nhân lực hội nhập kinh tế quốc tế trong đó có chương trình bổi dưỡng những 
kiến thức cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế và các chương trình bổi dưỡng, đào tạo 
chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thuộc các lĩnh vực của các Bộ, ngành liên quan.

- Khảo sát nắm thực trạng đôi ngũ giáo viên (cả giáo viên kiêm chức) để có kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hiện có cả về nội dung và phương pháp 
giảng dạy và đào tạo nguồn cho giáo viên.

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung và nguồn nhân lực tham gia hội 
nhập kinh tế quốc tế nói riêng.

- Tăng cường hoạt động, phối hợp giữa các cơ quan trong ủy ban Quốc gia vế hợp 
tác kinh tế quốc tế và với các bộ phân làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế của các 
Bộ, ngành và các địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hội 
nhập kinh tế quốc tế.

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho các trường, trung tâm 
tham gia đào tạo, bổi dưỡng cán bộ hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đa dạng hóa nguổn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội nhập kinh tế quốc tế. 
Nguồn kinh phí từ nguổn ngân sách Nhà nước cần tập trung vào các nhiêm vụ: xây 
dựng chương trình, giáo trình; đào tạo, bổi dưỡng giáo viên; trang thiết bị dạy và học; 
tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chuyên gia, luật sư giỏi, công 
nhân có tay nghề bậc cao.

- Tăng cường quan hệ quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội nhập 
kinh tế quốc tế. Cẩn dành kinh phí đáng kể cho việc cử các cán bộ tham gia hội nhập 
kinh tế quốc tế đi tham quan, khảo sát, đào tạo, bổi dưỡng ở nước ngoài.

- Các Bộ, ngành và địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiên kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó Bộ 
Thương mại, Bộ Tư pháp, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Lao động -Thương binh và Xã 
hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có vai trò chủ yếu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ Kế hoạch này:
1. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dản, tổ chức 

kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch và định kỳ tổng hợp tình hình báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp cân đối các kế hoạch, chương trình đào tạo, bổi 
dưỡng cán bộ, công chức thành một chương trình tổng thể, hàng năm hướng dãn nhiêm 
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vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hội nhập kinh tế quốc tế cho các Bộ, ngành, địa 
phương; xây dựng, ban hành theo diẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về công tác 
đào tạo, bổi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế, hoặc trình Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; định kỳ tổ chức sơ kết viộc thực hiên kế hoạch này.

2. Bô Thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan xây 
dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm 
công tác hội nhập kinh tế quốc tế ở các Bộ, ngành trung ương và địa phương; cán bộ quản 
lý các doanh nghiệp (nhà nước, các thành phần kinh tế khác), các hiệp hội ngành hàng.

3. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan xây 
dựng và tổ chức thực hiên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp thuộc 
phạm vi quản lý và đào tạo nguồn thẩm phán tòa án nhân dân các cấp.

4. Toà án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bô Nội vụ và các cơ quan có liên 
quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp 
thuộc phạm vi quản lý.

5. Bộ Lao đông -Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ 
quan có liên quan xây dựng và tỏ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bổi dưỡng cán bộ 
quản lý lao động xuất khẩu, lao đông xuất khẩu; công nhân của các doanh nghiệp trực 
tiếp tham gia xuất nhập khẩu và học sinh của các trường dạy nghề.

6. Bộ Giáo dục và Đào lạo chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng 
và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nghiên cứu viên, giảng viên 
của các viên nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và 
sinh viên, học sinh (nguồn cho cán bộ làm công tác hôi nhập kinh tế quốc tế).

7. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ sở đào tạo của các Bộ, ngành, 
địa phương và các trường đại học, cao đẳng có trách nhiệm xây dựng chương trình, 
giáo trình, tài liêu đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo, bổi dưỡng đội ngũ giáo viên tham gia 
giảng dạy nội dung hội nhập kinh tế quốc tế.

8. Bộ Văn hoá -Thông tin, Tổng Liên đoàn lao đông Việt Nam, Đài Truyền hình 
Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch 
chương trình tuyên truyền giáo dục kiến thức phổ thông về hội nhập kinh tế quốc tế.

9. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bô Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ và các cơ 
quan có liên quan xây dựng kế hoạch ngân sách và hướng dãn việc huy động, sử dụng 
các nguồn kinh phí khác, đảm bảo thực hiện các nôi dung của Kế hoạch đào tạo, bổi 
dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003 - 2010.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguổn nhân 
lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tê' giai đoạn 2003 - 2010, phối hợp với cơ quan 
có liên quan để thực hiện có kết quả kế hoạch này.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Đã ký: PHAN VĂN KHẢI
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QUYẾT ĐỊNH số 331/QĐ-TTg NGÀY 06-4-2004
CỦA THỦ TỰỚNG CHÍNH PHỦ

Vê việc phê duyệt chương trình phát triển nguồn nhân lực 
về công nghệ thông tin từ nay đến 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị số 58ICT-TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa giai đoạn 2001 - 2005;

Căn cứ Quyết định số 81l2001IQĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 về việc phê 
duyệt Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số58ICT-TW;

Căn cứ Quyết định số 95l2002IQĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 
ở Việt Nam đến năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển nguổn nhân lực về công nghê thông tin 
từ nay đến năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU

1. Quan điểm:
- Phát triển nguồn nhân lực về công nghê thông tin là yêu tô' then chốt có ý nghĩa 

quyết định đối với việc ứng dụng và phát triổn công nghệ thông tin phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

- Đào tạo nguổn nhân lực phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin theo 
hướng hội nhập và đạt trình đô quốc tế.

- Đẩy mạnh xã hôi hóa và hợp tác quốc tê' nhằm thu hút các nguổn đầu tư cho đào 
tạo nguổn nhân lực vé công nghê thông tin.
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2. Mục tiêu:
a) Mục tiêu đêh 2010:
- Đào tạo công nghệ thồng tin ở các trường đại học trọng điểm đạt trình độ và chất 

lượng tiên tiến trong khu vực, bảo đảm phục vụ tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội và an ninh, quốc phòng.

- Đào tạo công nghệ thông tin ứng dụng trong các chuyên ngành đáp ứng yêu cầu 
về số lượng, trình độ và chất lượng cho sự phát triển ứng dụng công nghệ thông tin 
trong các chuyôn ngành.

- Đào tạo vể quản lý công nghệ thông tin đảm bảo trang bị kiến thức cho đội ngũ 
cán bô quản lý để thực hiên nhiêm vụ quản lý ứng dụng và phát triển công nghê 
thông tin.

- Phổ cập các kiến thức và kỹ năng sử dụng máy tính và Internet đến 100% cán bô, 
công chức và viên chức, 100% sinh viên đại học và cao đẳng, 100% học sinh trung học 
chuyên nghiệp, trung học nghề và trung học phổ thông, 50% học sinh trung học cơ sở 
và một bộ phận dân cư có nhu cầu.

b) Mục tiêu cho giai đoạn 2004 - 2005:
- Đáp ứng về số lượng và cơ cấu nguồn nhân lực về công nghệ thông tin theo Quyết 

định số 95/2002/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam 
đến năm 2005.

- Chuẩn hóa nôi dung, chương trình, trình độ đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất cho 
đào tạo cồng nghệ thông tin theo khu vực và quốc tế, xây dựng và thực hiện theo các 
tiêu chí đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin tại các trường 
trọng điểm.

- Xây dựng và thí điểm triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông 
tin ứng dụng cho 5 chuyên ngành đào tạo.

- Xây dựng chương trình và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý công 
nghê thông tin cho các đối tượng là cán bô lãnh đạo thồng tin và công nghệ thông tin, 
cán bộ quản lý công nghê thông tin, cán bộ quản lý dự án công nghệ thông tin.

- Phổ cập các kiến thức và kỹ năng sử dụng máy tính và Internet đến 50% cán bộ, 
công chức và viên chức, 100% sinh viên đại học và cao đẳng, 50% học sinh trung học 
chuyên nghiệp, trung học nghề và trung học phổ thồng, 30% học sinh trung học cơ sở 
và một bộ phận dân cư có nhu cầu.
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II. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình phát triển nguồn nhân lực về công nghẹ thông tin gổm 6 dự án, đế 

án sau:
1. Dự án nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ 

thông tin
a) Mục tiêu: Chất lượng đào tạo đạt mức tiên tiến trong khu vực cả về kiến thức 

lẫn kỹ năng thực hành, thành thạo tiếng Anh và ngoại ngữ cần thiết cho công nghệ 
thông tin.

b) Các nội dung chủ yếu:
- Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế.
- Chuẩn hóa trình độ của đôi ngũ giảng viên công nghệ thông tin theo trình đô tiên 

tiến khu vực và quốc tế.
- Dạy tiếng Anh và dạy chuyên ngành công nghê thông tin bằng tiếng Anh.
- Xây dựng và thực hiên hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo, tổ chức đánh giá 

chất lượng đào tạo về công nghệ thông tin.
- Tăng cường cơ sở vât chất cho đào tạo công nghộ thông tin.
c) Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Dự án hỗ trợ triển khai các chương trình liên kết đào tạo công nghệ thông 

tin với các trường đại học nước ngoài
a) Mục tiêu: Hợp tác chặt chẽ với các trường đại học ở nước ngoài tổ chức các 

chương trình đào tạo công nghê thông tin có trình đô tiên tiến tại Việt Nam.
b) Nôi dung chủ yếu:
- Xây dựng chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để tổ chức các chương trình 

liên kết đào tạo.
- Tổ chức triển khai các chương trình liên kết đào tạo vé công nghệ thông tin giữa 

các trường đại học Việt Nam và trường đại học nước ngoài.
- TỔ chức đánh giá kết quả.
c) Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Dự án đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin cho các chuyên ngành
a) Mục tiêu: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực hành cho các chuyên 

ngành để đảm bảo ứng dụng công nghê thông tin có hiệu quả trong các chuyên ngành.
b) Nội dung chủ yếu:
- Xây dựng và hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo cồng nghẹ thông tin ứng 

dụng cho các chuyên ngành chủ yếu.
- Đào tạo, bồi dưỡng đôi ngũ giảng viên công nghệ thông tin ứng dụng chuyên ngành.
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- Tổ chức các lớp đào tạo và bổi dưỡng về kỹ năng sử dụng và phát triển phần 
mếm ứng dụng chuyên ngành cho sinh viên giỏi và sinh viên đã tốt nghiệp các ngành 
chủ yếu.

- Tổ chức bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành.
- Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy xã hội hóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về 

công nghê thông tin ứng dụng chuyên ngành cho các đối tượng có nhu cầu.
c) Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo
4. Dự án nâng cao chất lượng đào tạo về công nghệ thông tin ở bậc trung học 

chuyên nghiệp và dạy nghề
a) Mục tiêu: Đào tạo về công nghê thông tin và đào tạo ứng dụng cồng nghê thông 

tin vào các ngành nghề cho học sinh ở bậc trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
b) Nội dung:
- Xây dựng nội dung, chương trình phục vụ đào tạo công nghệ thông tin và đào tạo 

ứng dụng công nghệ thông tin ở bậc trung học chuyên nghiệp và dạy nghế.
- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên.
- Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo.
- Đánh giá chất lượng đào tạo.
c) Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bô Giáo dục và Đào tạo.

5. Dự án đào tạo về quản lý công nghệ thông tin và phổ cập tin học cho cán 
bộ, công chức và viên chức

a) Mục tiêu: Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo thông tin và công nghệ thông 
tin (CIO), cán bộ quản lý công nghê thông tin, cán bô quản lý dự án công nghệ thông 
tin, phổ cập tin học cho cán bô, công chức và viên chức.

b) Nôi dung:
- Xây dựng các chuẩn trình độ và triển khai các chương trình phổ cập tin học cho 

cán bô, công chức và viên chức.
- Xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo về quản lý cồng nghê thông tin 

cho cán bộ lãnh đạo thông tin và công nghệ thông tin (CIO), cán bộ quản lý công nghê 
thông tin, quản lý dự án công nghệ thông tin.

- Xác định hê thống các chức danh nghề nghiệp về công nghệ thông tin trong các 
cơ quan, đơn vị.

c) Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.
6. Đề án dạy tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông
a) Mục tiêu: Triển khai việc ứng dụng công nghê thông tin vào viộc dạy, học và 

công tác quản lý trong các trường phổ thông.
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b) Nội dung:
- Xây dựng nội dung, chương trình dạy và học tin học trong trường phổ thông đảm 

bảo liên thông giữa các cấp học.
- Xây dựng các chuẩn về thiết bị, máy tính, phần mềm, phòng học phục vụ ứng 

dụng công nghệ thông tin trong dạy và học các môn học.
- Đào tạo giáo viên tin học, bồi dưỡng tin học cho giáo viên các bộ môn.
- Đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin.
- ứng dụng Internet trong nhà trường phổ thông.
- Triển khai tin học hóa quản lý nhà trường.
c) Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. CÁC GIẢI PHÁP
1. Nâng cao nhân thức của các ngành, các cấp, các cơ sở giáo dục và đào tạo vể 

nhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin cho 
đất nước trong giai đoạn tới.

2. Các ngành, các cấp, các cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai lập kế hoạch dài hạn 
và kế hoạch hàng năm, tổ chức triển khai thực hiên, tiến hành kiểm tra, đánh giá. Mỗi 
cấp quản lý, mỗi cơ sở giáo dục và đào tạo đều có một cán bộ lãnh đạo chịu trách 
nhiêm, có một bô phân chức năng làm đầu mối quản lý về lĩnh vực đào tạo và ứng 
dụng công nghệ thông tin.

3. Tập trung đầu tư cho các trường, các lĩnh vực trọng điểm để đổi mới nội dung, 
chương trình, giáo trình, kể cả sử dụng chương trình, giáo trình của nước ngoài; bổi 
dưỡng giảng viên; trang bị phương tiên đào tạo, kết nối mạng và khai thác Internet.

4. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyên khích dạy và học công nghệ thông tin, cơ 
chế chính sách xã hội hóa giáo dục và đào tạo vể công nghẹ thông tin, khuyến khích 
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các loại hình đào tạo, bồi dưỡng 
nguồn nhân lực về công nghê thông tin, cho phép thành lập các trường và các trung tâm 
đào tạo công nghệ thông tin 100% vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật, đảm 
bảo chuẩn chất lượng.

5. Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghê thông 
tin. Sử dụng có hiệu quả các nguồn viên trợ quốc tế, vốn vay quốc tế phục vụ cho đào 
tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghê thông tin.

6. Kinh phí để thực hiện Chương trình nói chung, các dự án và đề án được huy 
động từ các nguồn thuộc ngân sách nhà nước, các nguổn khác nhau của các doanh 
nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, đóng góp của người học.

Điều 2. Phân công tổ chức thực hiên:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.
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2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Tài 
chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo cân đối, tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạch nhà 
nước hàng năm cho Chương trình.

3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Bộ Bưu chính, Viễn 
thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng cơ chế, chính sách tài chính cho phát triển 
nguồn nhân lực về công nghê thông tin.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông triển 
khai nối mạng Internet cho các trường học, xây dựng mạng giáo dục và các dịch vụ 
giáo dục, đào tạo trên mạng.

5. Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ chỉ đạo 
xây dựng và triển khai các dự án, đề án được giao theo quy định hiện hành.

6. Các Bô, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phô' trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai kê' hoạch đào tạo về công nghệ 
thông tin cho cán bộ, công chức và viên chức thuộc quyền quản lý.

7. Các doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức đào tạo công nghệ thông tin cho người 
lao động làm trong doanh nghiệp và tham gia đào tạo phục vụ nhu cầu xã hội.

8. Các cơ sở đào tạo chủ động triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo 
chuyên ngành công nghệ thông tin, đào tạo công nghệ thông tin ứng dụng cho các 
chuyên ngành; tổ chức việc đào tạo nâng cao và đào tạo phổ cập phục vụ nhu cầu xã hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiêm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Đã ký: PHẠM GIA KHIÊM
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QUYẾT ĐỊNH số 05/2007/QĐ-BTTTT NGÀY 26-10-2007 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN thông 

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhăn lực 
công nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chức nãng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số92I2006INĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về 

lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội;
Căn cứ Quyết định số 24612005/QĐ-TTg ngày 0611012005 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến 
năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Thực hiện uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số4092ỈVPCP-KG ngày 
23 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về Quy hoạch phát triển nguồn nhân 
lực cổng nghệ thông tin đến 2015 và 2020;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông và Công 
nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Quy hoạch phát triển nguổn nhân lực công nghê thông tin 
Việt Nam đêh năm 2020" với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỰC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Quan điểm phát triển
a) Phát triển nguồn nhân lực công nghê thông tin (bao gổm nhân lực làm việc ưong 

các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghiệp công nghệ thông tin; nhân lực 
cho úng dụng công nghệ thông tin; nhân lực cho đào tạo công nghê thông tin, điên tử, 
viễn thồng và người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin) là yếu tố then chốt 
có ý nghĩa quyết định đối với việc ứng dụng và phát triển công nghê thông tin. Phát 
triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin phải đảm bảo chất lượng, đổng bộ, chuyển 
dịch nhanh về cơ cấu theo hướng tăng nhanh tỷ lệ nguồn nhân lực có trình đô cao, tâng 
cường năng lực công nghệ thông tin quốc gia.
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b) Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin phải gắn kết chặt chẽ với quá 
ưình đổi mới giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đổi mới giáo dục đại học. Đổi mới cơ bản 
và toàn diện đào tạo nhân lực công nghê thông tin theo hướng hội nhập và đạt trình độ 
quốc tế, tạo được chuyển biến cơ bản về chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển 
cồng nghê thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất nước và hôi 
nhập kinh tế quốc tế.

c) Đẩy mạnh xã hội hoá và tăng cường hợp tác quốc tê' trong đào tạo nguồn nhân 
lực công nghệ thông tin, phát huy mọi nguồn lực trong nước và tranh thủ các nguồn lực 
ngoài nước cho phát triển nguồn nhân lực công nghộ thông tin.

2. Mục tiêu phát triển
a) Mục tiêu chung
Phát triển mạnh nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đảm bảo có đủ nhân lực phục 

vụ nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, xây dựng kinh tế tri thức và xã 
hội thông tin, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 
và cung cấp nhân lực cồng nghê thông tin cho thị trường lao động quốc tế.

Hiên đại hóa, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của hệ thống đào tạo nhân 
lực công nghê thông tin, nâng trình độ đào tạo nhân lực công nghệ thông tin của nước 
ta tiếp cận trình độ quốc tê' và tham gia thị trường đào tạo nhân lực quốc tế. Từng bước 
trở thành một ưong những nước cung cấp nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao 
cho các nước trong khu vực và trên thê' giới.

Đẩy mạnh đào tạo nhân lực cho ứng dụng và phát triển công nghê thông tin phục 
vụ quốc phòng, an ninh, bảo vê Tổ quốc.

b) Mục tiêu cụ thể
Tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng và sô' lượng giảng 

viên công nghẹ thông tin, điên tử, viễn thông ờ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp và các cơ sở dạy nghề. Đến năm 2015, ở bậc đại học, cao đẳng đảm bảo 
tỷ lê 15 sinh viên có 1 giảng viên công nghệ thông tin; 70% giảng viên đại học và trên 
50% giảng viên cao đẳng có trình độ thạc sĩ trở lên, trên 50% giảng viên đại học và ít 
nhất 10% giảng viên cao đẳng có trình đô tiến sĩ. Đến năm 2020, trên 90% giảng viên 
đại học và trên 70% giảng viên cao đằng có trình đô thạc sĩ trờ lên, trên 75% giảng 
viên đại học và ít nhất 20% giảng viên cao đẳng có trình đô tiến sĩ.

Tạo được chuyển biến đột phá về chất lượng đào tạo. Phấn đấu đến năm 2015 đào 
tạo công nghê thông tin, điện tử, viễn thông ở bậc đại học đạt trình độ tiên tiến trong 
khu vực ASEAN; 80% sinh viên công nghệ thông tin, điên tử, viễn thông tốt nghiệp ở 
các trường đại học trong nước có đủ khả năng chuyên môn và ngoại ngữ để tham gia 
thị trường lao động quốc tế. Đến năm 2020 đào tạo công nghẹ thông tin, điên tử, viễn 
thông tại nhiều trường đại học đạt trình đô quốc tế; 90% sinh viên công nghê thông tin, 

30

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



điện tử, viễn thông tốt nghiệp ở các trường đại học có đủ khả năng chuyên môn và 
ngoại ngữ để tham gia thị ưường lao động quốc tế.

Tăng cường đào tạo, bổi dưỡng và xây dựng đội ngũ giáo viên dạy tin học cho các 
cơ sở giáo dục phổ thông. Đến năm 2015, toàn bộ học sinh các trường trung học phổ 
thông, trung học cơ sở và 80% học sinh các trường tiểu học được học tin học. Đảm bảo 
dạy tin học cho 100% học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông vào năm 2020. 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghộ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Đến năm 2015, 
100% giáo viên các cấp có thể sử dụng các ứng dụng công nghê thông tin hỗ trợ cho 
giảng dạy.

Đẩy mạnh đào tạo nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp ưong 
lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Từ nay đến năm 2015, cung cấp cho các 
doanh nghiệp này 250.000 người có chuyên môn về công nghê thông tin, điên tử, 
viền thông. Trong số đó, 50% có trình độ cao đẳng, đại học và 5% có trình đô Thạc sỹ 
ưở lên.

Tăng cường đào tạo nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin. Từ nay đến năm 
2015, cung cấp cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị-xã 
hội, cơ sở nghiên cứu, bênh viện, ... 530.000 cán bô chuyên trách về công nghê thông 
tin có trình độ cao đẳng hoặc tương đương ưở lên.

Không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng sử dụng các ứng dụng công nghẹ 
thồng tin cho toàn xã hôi. Đến năm 2015, tất cả cán bộ, công chức, viên chức các cấp, 
100% cán bộ y tế, 80% lao động trong các doanh nghiệp và ưên 50% dân cư có thể sử 
dụng các ứng dụng công nghê thông tin. Các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương có giám đốc cổng nghê thông tin, được đào tạo theo quy định của Nhà 
nước. Đến năm 2020, 90% lao động trong các doanh nghiệp và trên 70% dân cư có thể 
sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin.

II. CÁC NHIỆM VỤ

1. Phát triển đội ngũ giảng viên công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông
a) Mục tiêu: Đáp ứng nhu cầu giảng viên công nghê thông tin, điên tử, viễn thông 

cho các ưường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.
b) Nôi dung: Xây dựng và triển khai thực hiên kế hoạch đào tạo, bổi dưỡng và bổ 

sung 21.000 giảng viên công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông cho các trường đại 
học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghể với 50% có ưình độ Thạc sỹ trở 
lên. Thực hiên dự án "Nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học về công nghệ 
thông tin" và dự án "Hỗ trợ triển khai các chương trình liên kết đào tạo công nghê 
thông tin với các trường đại học nước ngoài" trong "Chương trình phát triển nguồn 
nhân lực về công nghệ thông tin ở Việt Nam từ nay đến năm 2010" đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 331/QĐ-TTg ngày 06/4/2004.
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2. Phát triển đội ngũ giáo viên dạy tin học cho các cơ sở giáo dục phổ thông
a) Mục tiêu: Đáp ứng nhu cầu giáo viên dạy tin học cho các cơ sở giáo dục phổ thông.
b) Nội dung: Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bổ 

sung 38.000 giáo viên dạy tin học cho các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Chuẩn hóa các trình độ đào tạo công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông
a) Mục tiêu: Chuẩn hóa các trình độ đào tạo công nghê thông tin, điện tử, viễn thông.
b) Nội dung: Xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn về các trình độ đào tạo công 

nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; chuẩn về ngoại ngữ trong đào tạo công nghệ thông 
tin; quy định điều kiên hoạt đông đào tạo và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin. Xây 
dựng và triển khai thực hiện dự án hệ thống sát hạch trình độ công nghệ thông tin.

4. Phát triển đội ngũ nghiên cứu về công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông
a) Mục tiêu: Tăng cường năng lực nghiên cứu về công nghệ thông tin, điện tử, 

viễn thông.
b) Nôi dung: Xây dựng và triổn khai thực hiện dự án đào tạo, bồi dưỡng và nâng 

cao trình độ cho cán bộ nghiên cứu trong các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghê 
thông tin, điên tử, viễn thông.

5. Xây dựng và phát triển đội ngũ giám đốc công nghệ thòng tin trong các cơ 
quan nhà nước

a) Mục tiêu: Đáp ứng nhu cầu giám đốc công nghê thông tin trong các cơ quan 
nhà nước.

b) Nội dung: Xây dựng và triển khai thực hiên dự án đào tạo giám đốc công nghê 
thông tin cho các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của 
Nhà nước.

6. Đào tạo các tài năng về công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông
a) Mục tiêu: Phát hiên, bổi dưỡng, đào tạo và phát triển các tài năng về công nghệ 

thông tin, điên tử, viễn thông.
b) Nội dung: Xây dựng và triển khai thực hiện dự án phát hiện các tài năng trẻ, tổ 

chức bồi dưỡng và đào tạo các tài năng nhằm phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi về 
công nghê thông tin, điện tử, viễn thông của đất nước.

7. Đào tạo nhân lực trình độ cao về công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông
a) Mục tiêu: Đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao cho các doanh nghiệp trong 

lĩnh vực công nghê thông tin và truyền thông và nhu cầu cán bộ chuyên trách về công 
nghộ thông tin cho các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính 
trị - xã hội, các cơ sở nghiên cứu, trường học, bộnh viên.

b) Nội dung: Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo 135.000 - 140.000 
người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên về công nghê thông tin, điện tử, viễn thông,
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với 8 - 10% có trình độ Thạc sỹ trở lên phục vụ các doanh nghiệp trong lĩnh vực công 
nghệ thồng tin và truyền thông; đào tạo và bồi dưỡng 530.000 người có trình độ cao 
đẳng hoặc tương đương trở lên về công nghệ thông tin có khả năng làm cán bộ chuyên 
trách công nghệ thông tin.

8. Đào tạo nghề về công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông
a) Mục tiêu: Đáp ứng nhu cầu nhân lực được đào tạo nghề cho các doanh nghiệp 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
b) Nôi dung: Xây dựng và triển khai thực hiên kế hoạch đào tạo nghề các trình độ 

về công nghệ thông tin, điộn tử, viễn thông cho 105.000 - 110.000 người. Thực hiên dự 
án "Nâng cao chất lượng đào tạo về công nghệ thông tin ở bậc trung cấp chuyên nghiệp 
và dạy nghề" trong "Chương trình phát triển nguồn nhân lực về công nghệ thông tin ở 
Việt Nam từ nay đến năm 2010".

9. Phát triển nhân lực công nghệ thông tin trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng
a) Mục tiêu: Đáp ứng nhu cầu nhân ỉực công nghệ thông tin trong các đơn vị quân 

đội và công an.
b) Nội dung: Xây dựng và triển khai thực hiện dự án phát triển nguồn nhân lực cho 

ứng dụng công nghệ thông tin trong các đơn vị quân đội và cõng an.
10. Đào tạo và bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, 

viên chức
a) Mục tiêu: Đào tạo và bổi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công 

chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội.
b) Nội dung: Thực hiên dự án "Đào tạo về quản lý công nghê thông tin và phổ cập 

tin học cho cán bộ, công chức và viên chức" trong "Chương trình phát triển nguổn nhân 
lực về công nghê thông tin ở Việt nam từ nay đến năm 2010".

11. Đào tạo và bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho giáo viên, cán bộ 
trong ngành giáo dục và đào tạo

a) Mục tiêu: Đào tạo và bồi dưỡng kiến thức công nghê thông tin cho giáo viên, cán 
bộ ngành giáo dục và đào tạo phục vụ đổi mới phương thức dạy và học

b) Nội dung: Xây dựng và triển khai thực hiện dự án đào tạo và bồi dưỡng kiến 
thức công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên đại học và cao đẳng, 
giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, giáo viên trung học phổ thông, trung học 
cơ sở, tiểu học và mẫu giáo.

12. Dạy tin học cho sinh viên, học sinh các cấp
a) Mục tiêu: Đàm bảo việc dạy tin học cho sinh viên đại học, cao đẳng, học sinh 

trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghể và học sinh phổ thông.
b) Nội dung: Triển khai thực hiện dự án "Đào tạo, bổi dưỡng về công nghệ thông 

tin cho các chuyên ngành", dự án "Nâng cao chất lượng đào tạo về công nghệ thông tin 
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ờ bậc trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề", đề án "Dạy tin học và ứng dụng công 
nghê thông tin trong trường phổ thông" trong "Chương trình phát triển nguồn nhân lực 
vế công nghê thông tin ở Việt nam từ nay đến năm 2010", xây dựng và triển khai thực 
hiên dự án phát triển mạng và các dịch vụ giáo dục, đào tạo trên Internet.

13. Phổ cập tin học cho nhân dân
a) Mục tiêu: Nâng cao năng lực sử dụng các ứng dụng công nghê thông tin cho 

nhân dân trong cả nước.
b) Nôi dung: Xây dựng và triển khai thực hiên dự án phổ cập tin học cho nhân dân, 

nhằm phổ biến kiến thức, đào tạo về sử dụng các ứng dụng công nghê thông tin cho 
nhân dân, đặc biệt là nhân dân sống ở khu vực nông thồn, vùng sâu, vùng xa và những 
người khuyết tật.

14. Xây dựng trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông đạt đẳng 
cấp quốc tế

a) Mục tiêu: Xây dựng trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông đạt 
đẳng cấp quốc tế

b) Nội dung: Xây dựng trường đại học công nghê thông tin và truyền thông đạt 
đẳng cấp quốc tế. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đào tạo đại học công 
nghệ thông tin, điên tử, viễn thông bằng tiếng Anh theo hướng 1 năm học tiêng Anh và 
3-4 năm học chuyên môn bằng tiếng Anh.

15. Xây dựng hệ thống thông tin nhàn lực công nghệ thông tin
a) Mục tiêu: Xây dựng hê thống thông tin nhân lực công nghệ thông tin phục vụ 

phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.
b) Nội dung: Xây dựng hệ thống thông tin nhân lực công nghê thông tin. Tổ chức 

thực hiên nghiên cứu dự báo về thị trường lao đông công nghê thông tin, hỗ trợ các cơ 
sở đào tạo, các cơ quan, đơn vị sử dụng nhân lực công nghệ thông tin.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đổi mới nội dung, phương pháp và quy trình đào tạo nhằm nâng cao chất 
lượng đào tạo nhân lực công nghệ thông tin

- Đẩy mạnh đổi mới đào tạo công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông ở bậc đại học 
theo Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về đổi 
mới cơ bản và toàn diên giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020.

- Ban hành cơ chế đặc thù cho đào tạo nhân lực công nghê thông tin.
- Ban hành các tiêu chuẩn ngành nghề, chức danh về công nghệ thông tin, chức 

danh cán bộ quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước.
- Phát triển mô hình đào tạo theo nhu cầu đặt trước của các doanh nghiệp, các tổ 

chức; mô hình gắn kết đào tạo, nghiên cứu với sản xuất của các doanh nghiộp lớn.
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- Xây dựng chương trình khung đào tạo công nghệ thông tin, bảo đảm sự liên thông 
của các cấp học, tăng tỷ lê thực hành ở các môn học công nghệ thông tin, loại bỏ các 
chương trình lạc hâu không đáp ứng yêu cầu. Tiếp thu có chọn lọc và triển khai đào tạo 
theo các chương trình đào tạo tiên tiến của thế giới.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo cồng nghệ thồng tin, 
điện tử, viễn thông tại các trường đại học.

2. Tăng cường đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin
- Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo nguồn nhân lực nhằm huy động mọi nguồn lực của 

xã hội đầu tư cho đào tạo nhân lực công nghê thông tin.
- Đổi mới việc huy động nguổn lực và cơ chế tài chính cho đào tạo công nghộ 

thông tin, điện tử, viễn thông ở bậc đại học theo Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 
02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học 
Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020.

- Ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho đào tạo Tiến sỹ, Thạc sỹ về công 
nghẹ thông tin, điện tử, viễn thông và giảng dạy tin học cho học sinh các cơ sở giáo 
dục phổ thồng.

- Tiếp tục sử dụng ngân sách Nhà nước (Đề án 322) để gửi cán bộ đi đào tạo bậc 
cao về công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông và hỗ trợ triển khai các chương trình 
đào tạo phối hợp với trường đại học nước ngoài.

- Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho một số cơ sở đào tạo công nghê thông tin, điện 
tử, viễn thông tương đương các nước tiên tiến trong khu vực, trước mắt tập trung cho 
các trường đại học trọng điểm.

- Khuyến khích đầu tư vào đào tạo nhân lực công nghê thông tin theo hướng: Dịch 
vụ giáo dục chất lượng cao được thu học phí cao; Cơ sở đào tạo được hưởng ưu đãi 
trong hoạt động đào tạo tương đương với doanh nghiộp sản xuất phần mềm. Ban hành 
chính sách thuế phù hợp để khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư 
cho đào tạo nguồn nhân lực công nghê thông tin.

- Xây dựng cơ chế thu hút và lưu giữ chuyên gia công nghệ thông tin, điên tử, viễn 
thông trình độ cao ở nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài) vào làm 
việc tại Việt Nam hoặc làm việc vì sự phát triển của công nghê thông tin Viột Nam.

- Ban hành cơ chế giành một tỉ lệ thích hợp trong 1% ngân sách nhà nước hàng 
năm chi cho việc thực hiện các nhiêm vụ khoa học và cồng nghê để triển khai các 
nghiên cứu về công nghê thông tin, điên tử, viễn thông.

- Ban hành chính sách ưu đãi về thu nhập cho nhân lực công nghê thông tin làm 
việc trong các cơ quan nhà nước; chính sách ưu đãi đối với cán bộ chuyên trách về 
công nghê thông tin, giáo viên công nghê thông tin tại các vùng khó khăn.

- Nghiên cứu thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo công nghệ thông tin.
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3. Mở rộng quy mô đào tạo nhân lực công nghệ thông tin
- Mở rộng quy mô đào tạo cồng nghệ thông tin, điện tử, viễn thông tại khu vực các 

thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vinh, Huế, Đà Nẩng, Đà Lạt, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Tại các vùng kinh tế trọng điểm, thành lập mới một số cơ sở 
đào tạo nhân lực công nghê thông tin, điên tử, viễn thông; thu hút đầu tư thành lập 
trường đại học 100% vốn nước ngoài; liên doanh, liên kết trong nước và nước ngoài 
đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông. Tăng cường năng lực đào tạo 
công nghệ thông tin cho các cơ sở đào tạo hiện có và thành lập mới một số cơ sở đào 
tạo nhãn lực công nghệ thông tin tại cá'c vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Đồng bằng sông 
Cửu Long.

- Đa dạng hóa các hình thức đào tạo nhân lực công nghệ thông tin: đào tạo chính 
quy tập trung, tại chức, bổ túc, đào tạo từ xa, v.v... nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực 
công nghệ thông tin.

- Khuyến khích mở rộng quy mô và tăng cường chất lượng đào tạo của các cơ sở 
đào tạo cấp chứng chỉ công nghệ thông tin. Ban hành chính sách cho phép đào tạo liên 
thông giữa các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ với các cơ sở đào tạo công nghệ thông tin 
bậc đại học trong nước, chính sách về công nhận trình độ công nghệ thông tin cho 
những người chưa qua đào tạo nhưng đã tự học và có trình độ nhất định; công nhãn 
trình đô công nghệ thông tin tương đương dựa trên các thỏa thuận song phương và đa 
phương về giáo dục và đào tạo.

- Khuyến khích đào tạo bằng thứ 2 về công nghệ thông tin. Triển khai chương 
trình 4+1, các ngành khác được đào tạo thêm 1 năm về công nghệ thông tin.

- Ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo cho sinh viên, học sinh giỏi, người tàn tật, 
người nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng ưu tiên khác.

4. Tăng cường dạy tiếng Anh và dạy công nghệ thông tin bằng tiếng Anh
- Khuyến khích các trường đại học giảng dạy công nghê thông tin, điên tử, viễn 

thông bằng tiếng Anh. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án giảng dạy tiếng Anh trong 
trường phổ thông.

- Chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ tiếng Anh cho đội ngũ giảng viên, công 
nghệ thông tin, điên tử, viễn thông để đảm bảo đủ trình độ giảng dạy bằng tiếng Anh.

- Thu hút giáo viên nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài có trình đô cao vào 
giảng dạy công nghê thông tin, điên tử, viễn thông bằng tiếng Anh.

- Tăng cường năng lực dạy tiếng Anh ở các trường có đào tạo nguồn nhân lực công 
nghê thông tin.

- Thúc đẩy các hình thức liên kết đào tạo chất lượng cao, trao đổi giảng viên, 
chuyên gia với nước ngoài.
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5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy và học
- Nhà nước hỗ trợ việc biên soạn và "số hoá" chương trình, giáo trình, sách giáo 

khoa và tài liêu tham khảo, phục vụ cho việc học tập của học sinh, sinh viên; hỗ trợ 
giáo viên, sinh viên và học sinh trong hê thống giáo dục quốc dân truy nhập Internet tại 
các cơ sở giáo dục.

- Triển khai nghiên cứu ứng dụng công nghê thông tin đổ đổi mới phương pháp dạy và 
học. Xây dựng chuẩn về các thiết bị, phần mềm cho dạy tin học và dạy các môn học khác.

- Đẩy mạnh xây dựng các tài nguyên giáo dục, đào tạo trên mạng Internet.
- Hỗ trợ ứng dụng công nghê thông tin cho các cơ sở giáo dục phổ thông ở các 

vùng khó khăn.
Điều 2. Tổ chức thực hiên
1. Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bô Giáo dục và 

Đào tạo, các Bộ, ngành liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương tổ chức triển khai quy hoạch và kiểm tra việc thực hiên quy hoạch; định kỳ 
tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và trình Thù tướng Chính 
phủ ban hành cơ chế đặc thù cho đào tạo nhân lực công nghệ thông tin; chủ trì thực 
hiện các nhiệm vụ:

- Phổ cập tin học cho nhân dân;
- Chuẩn hóa các trình độ đào tạo công nghê thông tin, điện tử, viễn thông;
- Xây dựng hệ thống thông tin nhân lực công nghệ thông tin.
2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan bố trí ngân sách cho 

viêc thực hiện các nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực công nghộ thông tin; xây dựng 
cơ chế, chính sách tài chính cho phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin:

- Chính sách thuế phù hợp để khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu 
tư cho đào tạo nguồn nhân lực công nghẹ thông tin;

- Chính sách hỗ trợ đào tạo cho sinh viên, học sinh giỏi, người tàn tạt, người nghèo, 
người dân tộc thiểu số và các đối tượng ưu tiên khác;

- Chính sách hỗ trợ giáo viên, sinh viên và học sinh trong hê thống giáo dục quốc 
dân truy cập Internet tại các cơ sở giáo dục;

- Chính sách ưu đãi về thu nhập cho nhân lực công nghê thông tin làm việc trong 
các cơ quan nhà nước; ưu đãi đối với cán bộ chuyên trách vể cồng nghệ thông tin, giáo 
viên công nghê thông tin tại các vùng khó khăn;

- Cơ chế giành một tỉ lê thích hợp trong 1% ngân sách nhà nước hàng năm chi cho 
việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để triển khai các nghiên cứu về 
công nghê thông tin, điện tử, viễn thông.
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3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì:
a) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành các chính sách thúc 

đẩy phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin:
- Chính sách cho phép đào tạo liên thông giữa các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ với 

các cơ sở đào tạo công nghê thông tin bậc đại học trong nước;
- Chính sách về công nhận trình độ công nghê thông tin cho những người chưa qua 

đào tạo nhưng đã tự học và có trình độ nhất định; cổng nhận trình độ công nghệ 
thông tin tương đương dựa trên các thỏa thuận song phương và đa phương về giáo dục 
và đào tạo;

- Chính sách hỗ trợ biên soạn và "số hoá" chương trình, giáo trình, sách giáo khoa 
và tài liêu tham khảo về công nghê thồng tin, điện tử, viễn thông;

- Chính sách thu hút giáo viên nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài vào giảng 
dạy công nghê thông tin, điên tử, viễn thông bằng tiếng Anh.

b) Thực hiộn các nhiệm vụ:
- Phát triển đội ngũ giảng viên công nghệ thông tin, điên tử, viễn thông;
- Phát triển đội ngũ giáo viên dạy tin học cho các cơ sở giáo dục phổ thông;
- Đào tạo các tài năng về công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;
- Đào tạo nhân lực trình độ cao về công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;
- Đào tạo và bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho giáo viẽn, cán bộ trong 

ngành giáo dục, dào tạo;
- Dạy tin học cho sinh viên, học sinh các cấp;
- Xây dựng đại học cồng nghê thông tin và truyền thông đẳng cấp quốc tế.
c) Xây dựng và triển khai mồ hình đào tạo theo nhu cầu đặt trước của các doanh 

nghiệp, các tổ chức; mô hình gắn kết đào tạo, nghiên cứu với sản xuất của các doanh 
nghiệp lớn; xây dựng chương trình khung đào tạo cồng nghệ thông tin, bảo đảm sự liên 
thông của các cấp học; xây dựng chuẩn về các thiết bị, phần mềm cho dạy tin học và 
dạy các môn học khác; tổ chức khảo sát, đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo 
công nghê thồng tin, điện tử, viễn thông tại các trường đại học.

d) Xây dựng và triển khai các kế hoạch 5 năm và hàng nãm về đào tạo nhân lực 
cồng nghê thông tin trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; kế 
hoạch giảng dạy tin học trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

e) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án thành lập Quỹ hỗ 
trợ phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

4. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bô, ngành liên quan xây dựng và ban hành 
các tiêu chuẩn ngành nghề, chức danh về công nghê thông tin, chức danh cán bộ quản 
lý cồng nghê thồng tin trong các cơ quan Nhà nước; chủ trì thực hiện các nhiêm vụ:

38

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- Xây dựng và phát triển đội ngũ giám đốc công nghê thông tin trong các cơ quan 
nhà nước;

- Đào tạo, bổi dưỡng kiến thức công nghê thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức.
5. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên 

quan xây dựng và ban hành cơ chế thu hút và lưu giữ chuyên gia công nghệ thông tin, 
điện tử, viễn thông trình độ cao ở nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; chủ trì thực 
hiên nhiệm vụ đào tạo nghề về công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; xây dựng và 
triển khai các kế hoạch 5 năm và hàng năm về đào tạo nhân lực cồng nghộ thông tin 
trong các cơ sở dạy nghề.

6. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiên nhiêm vụ phát triển đội ngũ nghiên 
cứu về công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.

7. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ trì thực hiện nhiêm vụ phát triển nhân lực 
công nghệ thông tin trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng.

8. Bồ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan cân đối, 
tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạch nhà nước hàng năm cho việc thực hiên các 
nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực công nghẹ thông tin.

9. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, úy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai kê' hoạch đào tạo công nghê 
thông tin cho cán bộ, công chức và viên chức thuộc quyền quản lý.

10. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kê' hoạch 
và triển khai các hoạt đông phổ cập tin học cho nhân dân địa phương.

11. Các tổ chức chính trị - xã hôi (Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, v.v...), các tổ chức xã hội, nghề nghiệp phối hợp với Bô 
Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thúc đẩy phổ cập tin 
học cho toàn xã hôi, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghê thông tin, thu hẹp 
khoảng cách số giữa nông thôn và thành thị.

12. Các doanh nghiệp chủ động tổ chức đào tạo công nghê thông tin cho người lao 
động trong doanh nghiệp và tham gia đào tạo phục vụ nhu cầu xã hội.

13. Các cơ sở giáo dục và đào tạo căn cứ vào quy hoạch xây dựng kế hoạch dài hạn 
và kê' hoạch hàng năm, chủ đông triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo 
phục vụ nhu cầu xã hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trường cơ quan thuộc 

Chính phù, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương và các 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRUỒNG
Đã ký: LÊ DOÃN HỢP

39

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



QUYẾT ĐỊNH số 143/2004/QĐ-TTg NGÀY 10-8-2004
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực 
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ 

về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Nghị quyết số0ỈI2004INQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ 

về một số giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và 
ngân sách nhà nước năm 2004;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008 (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế quản lý thực hiện Chương 
trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 3. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bô Kế hoạch và Đầu tư ban hành 
Thông tư hướng dẫn về sử dụng kinh phí của Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân 
lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiêm thi hành Quyết định này.

THỦ TUỚNG CHÍNH PHỦ
Đã ký: PHAN VĂN KHẢI
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CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO NGUỔN NHÂN Lực
CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN 2004 - 2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số 143 l2004IQĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2004 
của Thủ tướng Chính phủ)

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò quan trọng trong Chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội, góp phần thực hiên công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất nước. Nhưng hiên tại, 
nãng lực của các (loanh nghiệp nhỏ và vừa còn nhiều hạn chế, việc đào tạo bổi dưỡng 
nguồn nhân lực quản lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa đáp ứng được yêu cầu. 
Trong khi đó, nhu cầu đào tạo của doanh nhân và các nhà quản lý của các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa ngày càng tăng, việc trợ giúp của Nhà nước trong việc đào tạo 
nguổn nhân lực quản lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa là hết sức cần thiết.

Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa là 
một bộ phận trong tổng thể các chính sách, Chương trình trợ giúp của Nhà nước cho 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 
tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

I. MỤC TIÊU, ĐÔÌ TUỢNG, PHẠM VI CỦA CHUƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu Chương trình:
- Mục tiêu tổng thể: thúc đẩy và tạo điều kiện để các doanh nghiêp nhỏ và vừa tăng 

khả năng cạnh tranh, đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hôi 
của đất nước; phát triển cả về số lượng và chất lượng hệ thôrig các nhà cung cấp dịch vụ hỗ 
trợ và phát triển kinh doanh, đặc biệt là dịch vụ tư vấh và đào tạo nguổn nhân lực quản lý 
để trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng trưởng và phát triển bền vững.

- Mục tiêu cụ thể: Cung cấp những kiến thức cần thiết cho chủ doanh nhân, cán bô 
quản lý các doanh nghiệp nhỏ và vừa, những người có ý định thành lập doanh nghiệp; 
khắc phục những thiếu hụt về kiến thức, kỹ năng và thông tin; từng bước nâng cao 
năng lực quản lý, phát triển kỹ thuật, công nghẹ và nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu 
tăng trưởng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; trợ giúp nhà quản lý các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa kiến thức và kỹ năng xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, mở rộng thị 
trường trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Đối tượng Chương trình:
Đối tượng của Chương trình là chủ và cán bô quản lý của các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa được quy định tại Điều 4 Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 
của Chính phủ vể trợ giúp phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
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Ngoài ra, Chương trình sẽ dành sự quan tâm thích đáng đến các cá nhân, tổ chức có 
nguyên vọng khởi sự thành lập doanh nghiệp; các doanh nhân nữ; các nhà cung cấp 
dịch vụ hỗ trợ kinh doanh.

Đối tượng tham gia Chương trình phải có nhu cầu, nguyên vọng được đào tạo và 
chấp hành quy chế đào tạo.

3. Phạm vi Chương trình:
a) Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nhân:
Đào tạo về quản trị doanh nghiệp cho chủ và cán bộ quản lý, bao gồm: đào tạo về 

quản lý kinh doanh tổng hợp, lập kế hoạch kinh doanh, quản trị marketing, quản trị kế 
toán - tài chính, quản trị nhân sự, quản lý kỹ thuật - công nghệ; tư vấn về marketing; 
đào tạo khởi sự thành lập doanh nghiệp.

b) Đối với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh:
Đào tạo và nâng cao chất lượng cho các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa theo các chuyên đề đảm bảo số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên để 
thực hiên Chương trình.

4. Thời gian thực hiện Chương trình: 05 năm.

II. NỘI DƯNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa:
a) Đào tạo khởi sự thành lập doanh nghiệp: cung cấp những thông tin cần thiết vể 

luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước, những quy định về thành lập và hoạt 
động của doanh nghiệp; những kiến thức và kỹ năng lập chiến lược và kế hoạch sản 
xuất kinh doanh. Phần này gồm các khoá đào tạo ngắn hạn 05 ngày.

b) Đào tạo quản trị doanh nghiệp bao gồm các khoá đào tạo ngắn hạn 7 ngày với 
nôi dung sau:

- Nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc lập kế hoạch và 
quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các khoá đào tạo về quản lý kinh 
doanh tổng hợp.

- Tăng cường năng lực quản lý nhân sự cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua 
các khoá đào tạo về quản trị nhân sự.

- Tăng cường năng lực tiếp thị cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thồng qua các 
khoá đào tạo về quản trị marketing,

- Trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc lập kế hoạch tiếp thị, kỹ 
năng tiếp thị, kỹ năng để tham gia hội chợ, triển lãm thông qua các khoá đào tạo 
nghiệp vụ về kế hoạch, kỹ năng tiếp thị, tổng hợp.

- Tăng cường năng lực quản lý tài chính, kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
thông qua các khoá đào tạo về quản trị tài chính - kế toán.
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- Tăng cường năng lực quản lý kỹ thuật công nghệ, sở hữu trí tuê, tiêu chuẩn chất 
lượng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các khoá đào tạo về quản lý kỹ thuật 
- công nghệ.

2. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng cho các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỉnh doanh:
Nhằm tăng cường kỹ năng của các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh tổng 

hợp để có đủ năng lực tham gia các hoạt đông đào tạo khác nhau của Chương trình, nôi 
dung bồi dưỡng kiến thức gồm:

- Đào tạo tư vấn tổng hợp và kỹ năng marketing cho các chuyên gia tư vấn, giảng 
viên và tạo cơ hội cho đối tượng này thực hành các tiêu chuẩn hành nghề chuyên nghiệp.

- Sau khi tham dự đào tạo về tư vấn tổng hợp, các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh 
doanh sẽ được đào tạo chuyên sâu về khởi sự thành lập doanh nghiệp, quản lý kinh 
doanh tổng hợp, quản trị marketing, quản trị tài chính - kế toán, lập kế hoạch kinh 
doanh, quản lý kỹ thuật - công nghệ, quản trị nguồn nhân lực.

Phần đào tạo này bao gồm các khoá bổi dưỡng kiến thức ngắn hạn khoảng 14 ngày.

3. Kế hoạch thực hiện Chương trình:
Dự kiến trong 05 năm, Chương trình được thực hiên như sau:
- Xây dựng một số tài liệu giáo trình cơ bản.
- Mở 18 lớp đào tạo giảng viên cho 540 lượt người.
- Mở 3.589 khoá đào tạo các loại cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các cá nhân, 

tổ chức có nguyện vọng khởi sự doanh nghiệp với khoảng 107.670 lượt người.

III. TIẾN ĐỘ VÀ KINH PHÍ THựC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Tiến độ thực hiện Chương trình:
a) Giai đoạn 2004 - 2005:
- Điều tra, khảo sát nhu cầu cụ thể về đào tạo của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, lên 

kế hoạch để thực hiện Chương trình.
- Lựa chọn và hợp tác với các cơ sở, tổ chức đang thực hiện các chương trình đào 

tạo nguồn nhân lực, không phân biệt thành phần kinh tế, mô hình tổ chức, kể cả trong 
nước và nước ngoài để triển khai thực hiên tốt Chương trình, đáp ứng đúng yêu cầu của 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các ngành, vùng.

- Tổ chức hội thảo, trao đổi với các tổ chức trong và ngoài nước đã có kinh nghiệm 
trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các chủ, nhà quản lý các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa để rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai 
thực hiện Chương trình.

- Xây dựng giáo trình và một số tài liệu cơ bản cần thiết.
- Hoàn thiên cơ chế quản lý thực hiên Chương trình thông qua việc tổ chức thực 

hiên một số khoá đào tạo thí điểm.
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Bộ Kế hoạch và Đầu tư sơ kết, đánh giá qua 02 năm thực hiện Chương trình: mặt 
được, mặt chưa được, nhu cầu của đối tượng đào tạo; bổ sung, đề xuất các giải pháp 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh Chương trình đạt hiệu quả thiết thực.

b) Giai đoạn từ 2006 - 2008:
- Dự kiến chương trình:
+ TỔ chức khoảng 10 khoá đào tạo giảng viên;
+ Tổ chức 1.900 khoá đào tạo quản trị doanh nghiệp;
+ Tổ chức 1.400 khoá đào tạo khởi sự doanh nghiệp;
+ Tổ chức 274 khoá đào tạo kỹ năng xúc tiến mở rộng thị trường.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, các địa phương, 

các Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức thực hiên Chương trình đề ra.

2. Kinh phí thực hiện Chương trình:
a) Chương trình được thực hiện trên nguyên tắc xã hội hoá công tác đào tạo và bồi 

dưỡng kiến thức: các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nhân đóng góp một phần 
kinh phí; ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) hỗ trợ 
một phần kinh phí; cần ưu tiên đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa bàn có điệu 
kiện đặc biệt khố khăn.

b) Kinh phí Chương trình:
- Tổng kinh phí dự tính cho toàn bộ Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực 

cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa từ năm 2004 - 2008 là 119,4 tỷ đổng.
- Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch hoạt đông của Chương trình, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư lập dự toán kinh phí để bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước theo quy định 
của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Trước mắt, giải quyết kinh phí cho năm 2004 của Chương trình là 01 tỷ đồng để 
xây dựng Chương trình, khảo sát, biên soạn, in ấn tài liệu, thực hiện một số khoá đào 
tạo thí điểm và được trừ vào tổng kinh phí đã duyệt nêu trên.

- Nguổn kinh phí lấy từ ngân sách nhà nước dành cho giáo dục và đào tạo được quy 
định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 
của Chính phủ về trợ giúp phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài ra, cần huy 
đống các nguồn tài trợ khác của các tổ chức quốc tế, nước ngoài.

IV. TỔ CHÚC THỤC HIỆN

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước quy định tại 
Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về trợ giúp 
phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiên Chương 
trình này.
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2. Bộ Tài chính thực hiên chức năng quản lý nhà nước vể tài chính và bảo đảm kinh 
phí thực hiện Chương trình theo kế hoạch, tiến độ, đúng quy định hiên hành; tham gia 
quản lý, trợ giúp Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiên 
Chương trình, huy đông các cơ sở đào tạo, giảng viên có uy tín, chất lượng tham gia 
thực hiện Chương trình.

4. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư giúp ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương thực hiên chức năng quản lý Nhà nước tổ chức thực hiên Chương trình trợ 
giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

5. Các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp tham gia thực hiện Chương trình, thường 
xuyên đóng góp ý kiến với các cơ quan quản lý nhà nước vế việc thực hiên Chương 
trình để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Đã ký: PHAN VĂN KHẢI
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QUYẾT ĐỊNH số 1347/2004/QĐ-BKH NGÀY 24-11-2004 
CỦA Bộ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU Tư 

Vê' việc ban hành Quy chế về quản lý thực hiện chương trình trợ giúp đào tạo 
nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU Tư

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định 
nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ về trợ giúp 
phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định 143/2004/QĐ-TTg ngày 10/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa giai đoạn 2004 - 2008;

Theo đề nghị của Cục trưàng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý thực hiộn 
Chương trình ượ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai 
đoạn 2004 - 2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bô, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan, Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp tổ chức 
các khóa đào tạo bồi dưỡng, Thủ trưởng các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tào bổi dưỡng 
và các học viên của Chương trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG Bộ KẾ HOẠCH ĐAU tư 
Đã ký: VO HỔNG PHÚC
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QUY CHẾ
QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO 
NGUỔN NHÂN Lực CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

GIAI ĐOẠN 2004 - 2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1347I2004IQĐ-BKH ngày 24 tháng 11 năm 2004 

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Chương I

NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa giai đoạn 2004 - 2008 (sau đây được gọi tắt là Chương trình) là chương trình mục 
tiêu của Nhà nước dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, được tổ chức, thực hiện và quản 
lý theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Mục tiêu của chương trình:
1. Mục tiêu tổng thể:
Thúc đẩy và tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng khả năng cạnh 

tranh, phát triển cả về số lượng và chất lượng, đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đổng thời phát triển hê thống các nhà cung 
cấp dịch vụ hỗ trợ và phát triển kinh doanh, đặc biột là dịch vụ tư vấn đào tạo bổi 
dưỡng cán bộ*  quản lý để trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng trưởng và phát 
triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể:
Cung cấp những kiến thức cần thiết cho doanh nhân những người có ý định thành 

lập doanh nghiệp, cán bộ quản lý các doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Khắc phục những thiếu hụt về kiến thức quản lý, kỹ năng kinh doanh; tạo điểu kiên 

cho các doanh nghiệp từng bước nâng cao năng lực quản lý, phát triển kỹ thuật, 
công nghệ và nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tê' quốc tê' và mục tiêu phát triển kinh tê' xã hội 
của đất nước.

Điều 3. Đối tượng đào tạo bổi dưỡng của Chương trình là các học viên: các doanh 
nhân; chủ và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa; cá nhân có nguyên vọng khởi sự 
doanh nghiệp và những người có tiềm năng trở thành giảng viên cho Chương trình.
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Điều 4. Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kê' hoạch và Đầu tư chịu 
trách nhiêm làm đầu mối tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về hiệu quả của 
Chương trình với các nhiêm vụ chủ yếu như sau:

- Tổng hợp xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng nãm và thông báo kê' hoạch 
đào tạo bồi dưỡng cho các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng;

- Tổng hợp lập dự toán chi ngân sách Nhà nước (bao gồm ngân sách Trung ương và 
ngân sách địa phương) và quyết toán phần kinh phí thuộc ngân sách Trung ương cho 
Chương trình;

- Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn, in â'n tài liệu cơ bản 
cần thiết phục vụ cho Chương trình theo nguyên tắc kế thừa tất cả các tài liệu hiện 
có đang được sử dụng trong công tác đào tạo bồi dưỡng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 
Việt Nam.

- Điều phối, hướng dẫn và kiểm tra giám sát việc thực hiện Chương trình theo quy 
định hiên hành;

- Thường xuyên tổng kết rút kinh nghiêm để Chương trình đạt hiệu quả cao và sơ 
kết, đánh giá qua hai (02) năm thực hiện Chương trình báo cáo Bộ để báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ;

- Hỗ trợ các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng thực hiện Chương 
trình trong trường hợp cổn thiết.

Điều 5. Các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng và thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước đối với Chương trình trên địa bàn các tỉnh, thành phô' trực thuộc 
Trung ương là các Sở Kê' hoạch và đầu tư, có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của các học viên theo quy định tại Điều 3 
của Quy chế này và lập dự toán kinh phí cho Chương trình bao gồm cả phần kinh phí 
đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ và phần kinh phí từ ngân sách địa phương.

- Chủ trì tổ chức thực hiện các khóa đào tạo bồi dưỡng theo kê' hoạch được giao 
thông qua việc ký hợp đồng với các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng theo quy 
trình quy định tại Chương III của Quy chê' này.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu quả của các khóa đào tạo bồi dưỡng.
- Lấy ý kiến đánh giá của các học viên, thường xuyên rút kinh nghiêm để các khóa 

đào tạo bồi dưỡng tiếp theo đáp ứng được yêu cầu doanh nghiệp và đạt hiệu quả cao.
- Chịu trách nhiệm ký hợp đồng và thanh toán kinh phí các khóa đào tạo bồi dưỡng 

cho các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng theo quy định quản lý tài chính và 
Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về sử dụng kinh phí đối với Chương trình và 
quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Thực hiên chế độ báo cáo theo quy định.
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Điều 6. Trường hợp các Bộ, ngành và các Hiệp hội doanh nghiệp có nhu cầu tổ 
chức các khóa (lớp) đào tạo bổi dưỡng cho doanh nghiêp nhỏ và vừa, liên hộ và thỏa 
thuận với Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc các Sở Kế hoạch và đầu tư về 
viộc tổ chức các khóa (lớp) đào tạo bồi dưỡng và có trách nhiệm thực hiện các nhiêm 
vụ quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

Điều 7. Các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bổi dưỡng bao gồm các trường đại học, 
Trung học, Cao đẳng, các cơ sở đào tạo đang hoạt động theo quy định của pháp luật 
đáp ứng nội dung yêu cầu của các khóa đào tạo bồi dưỡng, trực tiếp ký hợp đồng đào 
tạo bồi dưỡng với các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bổi dưỡng.

Một số yêu cầu chính đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bổi dưỡng:
- Có năng lực và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo bổi dưỡng đối với 

các học viên theo các chuyên đề của Chương trình.
- Có phương án hiệu quả đề xuất về đào tạo bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu của 

chuyên đề đào tạo đổng thời đáp ứng các yêu cầu do đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa 
đào tạo bồi dưỡng đề ra.

- Giảng viên phải có trình độ đại học trở lên hoặc có chứng chỉ hành nghề tư vấn 
đào tạo bồi dưỡng theo quy định của pháp luật hoặc có chứng chỉ đã qua các lớp đào 
tạo giảng viên.

- Giảng viên không ở trong tình trạng đang bị truy cứu trách nhiêm hình sự hoặc 
đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực hành nghể tư vấn, cung 
cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng.

Nhiệm vụ chủ yếu của các cơ sở cung cấp dịch vụ đạo tạo bổi dưỡng:
- Tham gia Chương trình theo các quy định tại điểm 2 Điều 14 của Quy chế này.
- Xây dựng các giáo án, giảng dạy và giải đáp các yêu cầu của học viên thuộc 

phạm vi chuyên đề đào tạo bồi dưỡng.
- Thực hiện đầy đủ trách nhiêm của mình theo các nội dung của hợp đồng đã được 

ký kết với đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bổi dưỡng.
Điều 8. Các học viên của Chương trình tham gia Chương trình và tham gia các 

khóa đào tạo bồi dưỡng cụ thể phải gửi đơn đăng ký nôi dung đào tạo bổi dưỡng với 
đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng và có trách nhiêm thực hiện Quy 
chế này và nội quy của khóa đào tạo bồi dưỡng. Các học viên được lựa chọn tham gia 
các khóa (lớp) đào tạo bổi dưỡng phải đáp ứng các yêu cầu và điều kiện cụ thể sau:

1. Đối với các học viên là các doanh nhân, chủ và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ 
và vừa và các cá nhân có nguyên vọng khởi sự doanh nghiệp:

Để tham gia Chương trình, các học viên phải có đơn đăng ký tham gia các lớp hoặc 
khóa học cụ thể theo từng chuyên đề (nội dung của đơn vị Đăng ký theo Phụ lục I kèm 
theo Quy chế này).
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Các học viên được ưu tiên tham gia Chương trình là một trong các trường hợp sau:
- Ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa có sử dụng nhiều lao động hoặc có tiểm năng sử 

dụng nhiều lao động.
- Ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất kinh doanh thuộc các ngành nghề, địa 

bàn mà Nhà nước đang tập trung khuyến khích phát triển.
- Ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoặc có tiềm năng tham gia xuất khẩu.
- Ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa có khả năng tạo việc làm cho người tàn tật.
- Ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nông thôn, vùng sâu vùng xa, địa bàn có điều 

kiên kinh tế xã hôi khố khăn.
- Học viên là nữ.
2. Đối với các học viên là các cán bộ có tiềm năng có nhu cầu đạo tạo bồi dưỡng để 

làm giảng viên các khóa (lớp) đào tạo bồi dưỡng cho Chương trình phải có đơn đăng ký 
tham gia các khóa (lớp) đào tạo bổi dưỡng theo Phụ lục I kèm theo Quy chế này. Ngoài 
ra cần có một số các yêu cầu và điều kiện cụ thể sau:

- Có trình độ đại học trở lên hoặc có chứng chỉ hành nghề tư vấn đào tạo, tư vấn 
kinh doanh trong trường hợp phát luật có quy định.

- Cam kế) sau khi được đào tạo bổi dưỡng nâng cao năng lực thì có trách nhiệm 
thực hiên ít nhất 03 khóa (lớp) đào tạo bồi dưỡng của Chương trình.

- Không ở trong tình trạng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị áp 
dụng các biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực hành nghề tư vấn, cung cấp dịch vụ 
đào tạo bồi dưỡng.

Ưu tiên các cán bộ có tiềm nãng tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng 
lực đáp ứng yêu cầu giảng viên của Chương trình:

- Ở các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng.
- Ở các ngành nghề kinh doanh mà Nhà nước đang tập trung khuyến khích phát 

triển, hoặc trên các địa bàn cần khuyến khích phát triển.
- Học viên là nữ.
- Các học viên là các giảng viên cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng đã tham gia 

Chương trình nhưng qua phiếu đánh giá của học viên cho thấy cần phải đào tạo nâng 
cao chất lượng mới đáp ứng được yêu cầu.

Điều 9. Việc đào tạo bồi dư&ng được tổ chức theo các khóa (lớp) đào tạo bồi dưỡng 
ngắn hạn. Số lượng học viên trong một khóa (lớp) đào tạo bồi dưỡng phải đảm bảo 
không dưới 25 người. Kết thúc khóa đào tạo bồi dưỡng, các học viên được cấp chứng 
chỉ tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng.
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Chương lì
NÔI DUNG ĐÀO TẠO Bổi DƯỠNG

Điều 10. Nội dung chuyên đề đào tạo bổi dưỡng và thời gian của các khóa (lớp) 
đào tạo bồi dường

1. Đào tạo bổi dưỡng khởi sự thành lập doanh nghiệp mỗi khóa được tổ chức với 
thời gian là 05 ngày (trong đó khoảng 1/3 thời gian để giải đáp thắc mắc và thảo luận), 
bao gồm các nội dung chủ yếu sau: cung cấp những thồng tin cần thiết về lập pháp, 
chính sách đối với doanh nghiệp, những quy định vế thành lạp và hoạt động của doanh 
nghiệp; những kiến thức và kỹ nãng lập chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2. Đào tạo quản trị doanh nghiệp mỗi khóa được tổ chức với thời gian là 07 ngày 
(trong đó khoảng 1/3 thời gian để giải đáp thắc mắc và thảo luận), bao gồm các chuyên 
đề chủ yếu sau:

- Đào tạo về quản lý kinh doanh tổng hợp;
- Đào tạo quản trị nhân sự;
- Đào tạo vể quản trị Marketing; kỹ năng xúc tiến mở rộng thị trường;
- Đào tạo nghiệp vụ về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kỹ năng tiếp thị;
- Đào tạo về quản trị tài chính - kế toán;
- Đào tạo quản lý kỹ thuật - công nghệ và quản lý chất lượng sản phẩm.
3. Đào tạo và nâng cao chất lượng các giảng viên cung cấp dịch vụ đào tạo bổi 

dưỡng thực hiện Chương trình, mỗi khóa được tổ chức với thời gian là 14 ngày, bao 
gổm các chuyên đổ chủ yếu sau:

- Đào tạo bổi dưỡng kỹ năng giảng dạy và tư vấn
- Đào tạo về tư vấn tổng hợp, kỹ năng đào tạo và kỹ năng Marketing dịch vụ
- Đào tạo chuyên biệt vể các thành phần khác nhau của Chương trình đào tạo 

nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
4. Tùy theo nhu cầu của học viên, các nội dung khóa (lớp) đào tạo bổi dưỡng có thể 

thực hiên chuyên sâu một chuyên đề hoặc một số chuyên đề đáp ứng yêu cầu của 
học viên.

Điều 11. Căn cứ vào tình hình cụ thể trên địa bàn và lĩnh vực và trong trường hợp 
nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa khác với các nội dung 
chuyên đề đào tạo bổi dưỡng được quy định tại Điểu 10 của Quy chế này thì các đơn vị 
trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bổi dưỡng tổng hợp đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư (Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa) xem xét quyết định việc tổ chức khóa 
(lớp) đào tạo bồi dưỡng để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiêp nhỏ và vừa. Thời gian 
các khóa đào tạo bổi dưỡng này không quá 5 ngày.
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Chương III
QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Bổi DƯỠNG

Điều 12. Tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng
Hàng năm, các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng tổng hợp nhu 

cầu đào tạo bồi dưỡng của các học viên và số khóa (lớp) đào tạo bồi dưỡng trên địa 
bàn, dự toán kinh phí cho Chương trình, gửi về Bộ Kế hoạch và đầu tư (Cục phát triển 
doanh nghiệp nhỏ và vừa) và Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 để tổng hợp kế hoạch 
đào tạo bổi dưỡng cho năm sau.

Riêng đối với năm 2005, các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng 
tổng họp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cho năm 2005 và gửi về Cục Phát triển doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trước ngày 31/12/2004 để tổng hợp trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
thông qua.

Điều 13. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và kinh phí, ngân sách hỗ trợ.
Căn cứ vào nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa 

đào tạo bồi dưỡng và tiến độ thực hiện Chương trình, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ 
và vừa tổng hợp và trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư kế hoạch năm của Chương trình. Sau 
khi được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thồng qua kế hoạch và Bộ Tài chính cân đối kế hoạch 
chi ngân sách năm cho Chương trình, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thồng 
báo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng tới các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi 
dưỡng bao gồm số khóa (lớp) đào tạo bồi dưỡng và nguồn kinh phí.

Điều 14. Tổ chức thực hiện các khóa đào tạo bồi dưỡng
Căn cứ kế hoạch đào tạo bồi dưỡng trong năm đã được thông báo, các đơn vị trực 

tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng xây dựng kế hoạch cụ thế thực hiện các khóa 
đào tạo bổi dưỡng trong năm, chủ trì phối hợp với các ngành, hiệp hội doanh nghiệp, 
hiệp hồi ngành nghề kinh doanh và các cơ sờ cưng cấp dịch vụ đào tạo triển khai thực 
hiộn kế hoạch đào tạo bồi dưỡng với các nội dung công việc chủ yệu như sau:

1. Các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bổi dưỡng cần xác định học viên 
cho các khóa (lớp) đào tạo bồi dưỡng theo các nội dung chuyên đề cụ thể và kế hoạch 
các lớp đào tạo ưong năm. Các học viên được lựa chọn tham gia các khóa đào tạo bổi 
dưỡng phải đáp ứng các yêu cầu và điều kiện cụ thể được quy định tại Điều 8 của Quy 
chế này.

2. Lựa chọn các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng:
Các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng cần lựa chọn các cơ sở 

cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng phải căn cứ vào yêu cầu nội dung của khóa đào tạo 
bổi dưỡng mà cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng có đủ năng lực thực hiên.

Việc lựa chọn cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng cho các khóa (lớp) đào tạo 
bồi dưỡng cần đáp ứng các yêu cầu đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bổi 
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dưỡng được quy định tại Điều 7 của Quy chế này. Song theo nhu cầu đào tạo bổi dưỡng 
chuyên để trên địa bàn, có chuyên đề các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bổi 
dưỡng phải tổ chức đấu thầu lựa chọn cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bổi dưỡng theo 
quy định đầu thầu hiên hành của Nhà nước.

3. Các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bổi dưỡng ký hợp đổng đào tạo bổi 
dưỡng với các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bổi dưỡng hoặc với các giảng viên. Trong 
Hợp đồng phải có một số nội dung chủ yếu sau:

- Nội dung chuyên đề đào tạo bổi dưỡng, tiến đô thực hiên, kinh phí thực hiên 
(trong đó: kinh phí thực hiện được tính theo quy định hiên hành và Thông tư hướng dân 
của Bộ Tài chính đối với Chương trình).

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi Bên.
- Xử lý vi phạm Hợp đổng và điều khoản thi hành.
4. Kết thúc khóa (lớp) đào tạo bồi dưỡng:
- Các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng giám sát thực hiên các 

khóa đào tạo bồi dưỡng của các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng theo hợp 
đồng đã ký và lấy ý kiến học viên tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng (theo mẫu tại 
Phụ lục II của Quy chế này), đồng thời tổng hợp rút kinh nghiêm về viêc tổ chức thực 
hiên khóa (lớp) đào tạo bồi dưỡng.

- Các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bổi dưỡng thanh toán hợp đổng đào 
tạo bổi dưỡng với các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bổi dưỡng theo Hợp đồng đã 
được ký đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo bổi dưỡng. Đổng thời, chịu trách 
nhiệm quyết toán kinh phí của Chương trình theo kế hoạch được giao đã được thực 
hiên trong năm cụ thể:

+ Đối với số khóa (lớp) đào tạo bồi dưỡng dùng ngân sách Trung ương, các đơn vị 
trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bổi dưỡng có trách nhiệm thanh quyết toán với Cục 
Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch và Đẩu tư).

+ Đối với số khóa (lớp) đào tạo bổi dưỡng dùng ngân sách địa phương, các đơn vị 
trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng chịu trách nhiệm thanh quyết toán tại địa 
phương theo quy định hiện hành.

Điều 15. Định kỳ sáu tháng một lần, các đơn vị .trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo 
bổi dưỡng gửi báo cáo kết quả thực hiện Chương trình và các kiến nghị cần giải quyết 
đến Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Bộ Tài chính 
để tổng hợp báo cáo.

Điều 16. Tùy theo điều kiên khả năng cân đối của Nhà nước, các tài liêu cơ bản 
cần thiết của các chuyên đề đào tạo bồi dưỡng sẽ được Cục Phát triển Doanh nghiệp 
nhỏ và vừa cung cấp cho các học viên thông qua các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa 
đào tạo bổi dưỡng và được quản lý cấp phát chặt chẽ.
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Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Sau khi thực hiên Quy chế này ưong 02 năm và sơ kết, đánh giá kết quả 
thực hiên Chương trình, Bồ Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc điểu chỉnh, bổ sung và 
hoàn chình Quy chế quản lý thực hiện Chương trình cho giai đoạn tiếp theo.

Điều 18. Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có trách nhiệm hướng 
dẫn việc thực hiên Quy chế này. Trong quá ưình thực hiện nếu thấy có điều gì cần sửa 
đổi, bổ sung thì báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đẩu tư xem xét, quyết định.

Điều 19. Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chánh Vãn phòng 
Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan, Thủ trưởng các đơn vị ưực tiếp tổ 
chức các khóa đào tạo bồi dưỡng, Thủ trưởng các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bồi 
dưỡng và các học viên của Chương trình chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

BỘ TRƯỞNG Bộ KÊ' HOẠCH ĐẦU TƯ
Đã ký: võ HỔNG PHÚC
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Phụ lục II
MẪU CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SAU KHÓA ĐÀO TẠO

1. Tên học viên:
2. Doanh nghiộp/đơn vị cử tham gia:
3. Khóa đào tạo mà doanh nghiêp/đơn vị đã tham gia:
- Tên khóa đào tạo:..........................................................................................................
- Thời gian tham gia:.......................................................................................................
- Địa điểm tổ chức:..........................................................................................................
4. Xin Anh/ Chị cho biết chất lượng khóa đào tạo theo các nội dung sau:
Tốt □ Được □ Kém □
a. Nội dung giảng dạy
- Phong phú, hấp dăn
- Phù hợp với nhu cầu
b. Mức độ tiếp thu của anh/chị
đối với toàn khóa đào tạo
c. Phương pháp giảng dạy
d. Công tác tổ chức lớp học
đ. Thời gian khóa đào tạo bổi dưỡng: Quá dài □ Vừa □ Ngắn □
c. Kiến nghị của học viên
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QUYẾT ĐỊNH số 552/2008/QĐ-BKH NGÀY 05/5/2008 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU Tư 

Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý thực hiện chương trình 
trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

giai đoạn 2004-2008 ban hành theo Quyết định số1347/2004/QĐ-BKH 
ngày 24 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU Tư

Căn cứ Nghị định sô 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ qỉiy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 6Ỉ/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về chức 
nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ về trợ giúp 
phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 143/2004/QĐ-TTg ngày 10/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhò và 
vừa giai đoạn 2004 - 2008;

Căn cứ Quyết định số 1347/2004/QĐ-BKH ngày 24/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư vê' việc ban hành Quy chế về Quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp 
đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ' và vừa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 5, Điều 13 và khoản 4 Điều 14 của 
Quy chế Quản lý thực hiên Chương trình ượ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008 được ban hành kèm theo Quyết định 
1347/2004/QĐ-BKH ngày 24/11/2004 như sau:

1. Điều 4 được sửa đổi như sau:
"Điều 4:
Cục Phát triển Doanh nghiêp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối 

tổ chức thực hiên và chịu ưách nhiêm các nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Tổng hợp xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm và thông báo kế hoạch 

đào tạo bồi dưỡng cho các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng;
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- Phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp lập dự toán chi ngân sách nhà nước (bao gồm 
ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương);

- Tổ chức thực hiên phần dự toán kinh phí được giao từ ngân sách trung ương và 
quyết toán phần kinh phí này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn 
bản hướng dẫn;

- Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn, in ấn tài liêu cơ bản 
cần thiết phục vụ cho Chương trình theo nguyên tắc kế thừa tất cả các tài liêu hiện 
có đang được sử dụng trong công tác đào tạo bổi dượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại 
Việt Nam.

- Theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chương trình theo đúng 
các quy định hiện hành;

- Thường xuyên tổng kết rút kinh nghiêm để Chương trình đạt hiệu quả cao và sơ 
kết, đánh giá qua hai (02) năm thực hiện Chương trình, báo cáo Bộ để báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ."

2. Điều 5 được sủa đổi như sau:
"Điều 5:
Sở Kế hoạch và Đầu tư có các nhiêm vụ chủ yếu sau:
- Tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của các học viên theo quy định tại Điểu 3 

của Quy chế này và lập dự toán kinh phí cho Chương trình bao gồm cả phần kinh phí 
đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ và phần kinh phí từ ngân sách địa phương theo 
đúng qui định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Chủ trì tổ chức thực hiên các khóa đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch được giao 
thông qua việc ký hợp đồng với các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng nguổn 
nhân lực theo quy trình quy định tại Chương III của Quy chế này.

- Chịu trách nhiệm vể chất lượng và hiệu qủa của các khóa đào tạo bổi dưỡng.
- Lấy ý kiến đánh giá của các học viên, thường xuyên rút kinh nghiêm để các 

khóa đào tạo bồi dưỡng tiếp theo đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và đạt hiệu 
quả cao.

- Chịu trách nhiêm ký hợp đổng và thanh toán kinh phí các khóa đào tạo bổi dưỡng 
cho các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo theo quy định quản lý tài chính và Thồng tư 
hướng dãn của Bô Tài chính về sử dụng kinh phí đối với Chương trình và quyết toán 
kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Thực hiên chế đô báo cáo theo quy định."
3. Điều 13 được sủa đổi như sau:
"Điều 13: Kế hoạch đào tạo bổi dưỡng và kinh phí, ngân sách hỗ trợ
Căn cứ vào nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cùa các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa 

đào tạo bồi dưỡng và tiến độ thực hiện Chương trình, Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ 
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và vừa tổng hợp và ưình Bộ Kế hoạch và Đầu tư kế hoạch năm của Chương trình. Sau 
khi được Bô Kế hoạch và Đầu tư thông qua kế hoạch và Bộ Tài chính cân đối kế hoạch 
chi ngân sánh năm cho Chương trình, Bộ Tài chính thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư (Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa) biết nguồn kinh phí từ ngân sách trung 
ương hỗ trợ cho các địa phương thực hiên Chương trình."

4. Khoản 4, Điều 14 được sửa đổi như sau:
"4. Kết thúc khóa (lớp) đào tạo bổi dưỡng:
- Các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng giám sát thực hiện các 

khóa đào tạo bổi dưỡng của các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng theo hợp 
đồng đã ký và lấy ý kiến học viên tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng (theo mẫu tại 
Phụ lục II của Quy chế này), đồng thời tổng hợp rút kinh nghiệm về việc tổ chức thực 
hiên khóa (lớp) đào tạo bồi dưỡng.

- Các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng thanh toán hợp đồng đào 
tạo bồi dưỡng với các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng theo Hợp đổng đã 
được ký đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng và quyết toán theo các 
quy định hiên hành."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

Thù trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan, Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp tổ chức 
các khóa đào tạo bồi dưỡng. Thủ trưởng các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng 
và các học viên của Chương trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRUỞNG
Đã kỷ: VÕ HỔNG PHÚC
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THÔNG Tư SỐ 09/2005/TT-BTC NGÀY 28-01-2005
CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực 
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008

Thi hành Quyết định số 143l2004IQĐ-TTg ngày 101812004 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kình 
phí đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

A- QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng Chương trình:
1.1. Chủ và cán bộ quản lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại 

Điều 4 Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ vế ượ giúp phát 
triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối với giai đoạn 2004-2005, đối tượng là cán bộ quản lý của các hợp tác xã được 
thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã chỉ được tham gia các khoá đào tạo, bổi 
dưỡng theo các chuyên đề của Chương trình không trùng với các nôi dung chuyên để 
của Để ận đào tạo, bổi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã 2003-2005 và Thông tư số 
22/2004/TT-BTC ngày 24/3/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh 
phí đào tạo bổi dưỡng cán bộ hợp tác xã giai đoạn 2004-2005.

1.2. Các cá nhân, tổ chức có nguyện vọng khởi sự thành lập doanh nghiệp; các 
doanh nhân nữ; các nhà cung cấp dịch vụ hỏ trợ kỉnh doanh.

Đối tượng tham gia Chương trình phải có nhu cầu, nguyên vọng được đào tạo và 
chấp hành quy chế đào tạo.

2. Nguyên tắc thực hiện:
Chương trình được thực hiên theo nguyên tắc xã hội hoá công tác đào tạo và bổi 

dưỡng kiến thức cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa:
- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nhân đóng góp một phần kinh phí;
- Ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) hỗ 

trợ một phần kinh phí, ưu tiên đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa bàn cố điều 
kiên đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, cần huy động các nguồn tài trợ khác của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ 
chức quốc tế, nước ngoài cho việc thực hiên Chương trình.
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3. Phạm vi sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình:
Kinh phí thực hiên Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008 được sử dụng để đào tạo cho những đối tượng 
được quy định tại Điểm 1 Mục A Thông tư này theo chỉ tiêu đào tạo do Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư hướng dẫn hàng năm.

Việc đào tạo theo hình thức đào tạo ngắn hạn tập trung. Thời gian môi đợt đào tạo 
tối đa là 05 ngày đối với các khóa đào tạo khởi sự thành lập doanh nghiệp; 07 ngày đối 
với các khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp; 14 ngày đối với các khóa bổi dưỡng nâng 
cao chất lượng cho các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Số lượng học viên tối 
thiểu tham gia một khoá (lớp) đào tạo theo quy định tại Quy chế quản lý thực hiên 
Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai 
đoạn 2004-2008 của Bô Kế hoạch và Đầu tư.

B- QUY ĐỊNH cụ THE

1. Các khoản chi Nhà nước hỗ trợ:
1.1. Ngần sách Trung ương:
- Chi điều tra, khảo sát nhu cầu cụ thể về đào tạo để lên kế hoạch thực hiên Chương 

trình; tổ chức hôi thảo trao đổi rút kinh nghiêm trong việc tổ chức triển khai thực hiên 
Chương trình (thực hiện trong giai đoạn 2004-2005 theo Chương trình được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt).

- Chi xây dựng chương trình, biên soạn giáo ưình và một số tài liệu cơ bản cần thiết.
- Chi tổ chức thực hiện một số khoá (lớp) đào tạo thí điểm và các khoá (lớp) đào 

tạo thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương.
- Chi hỗ trợ một phần kinh phí đối với những tỉnh miền núi, Tây Nguyên có khó 

khăn để thực hiện nhiêm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1.2. Ngân sách địa phương: tổ chức các khoá (lớp) đào tạo nguồn nhân lực cho các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc nhiêm vụ của địa phương.
1.3. Chi tổ chức một khoá (lớp) đào tạo, bồi dưỡng bao gổm:
1.3.1. Nôi dung chi:
- Chi cho giảng viên: trả thù lao, chi phí cho việc đi lại, bố trí nơi ở cho giảng viên.
- Chi cho học viên:
+ Chi mua hoặc in ấn giáo trình, tài liệu trực tiếp phục vụ lớp học (khồng bao gổm 

tài liệu tham khảo).
+ Trả tiền thuê xe và chi phí cho việc liên hệ tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực 

tế (nếu có).
+ Hỗ trợ một phần chi phí đi lại, tiền ăn, ở cho học viên thuộc địa bàn đặc biệt khó 

khăn (danh mục các địa bàn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm 
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theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

- Chi tổ chức lớp học:
+ Chi thuê hội ưường (hoặc phòng học), thuê dụng cụ phục vụ giảng dạy như đèn 

chiếu, máy vi tính...;
+ Chi tiền văn phòng phẩm và nước uống phục vụ lớp học;
+ Chi tiền điện, tiền nước, tiền phục vụ, ưông coi xe;
+ Chi khai giảng, bế giảng, chấm thi, in ấn và cấp chứng chỉ công nhận hoàn thành 

khóa học, khen thưởng học viên xuất sắc;
+ Chi quản lý lớp học và một số khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho lớp học.
1.3.2. Mức chi hỗ trợ cho 1 học viên:
- Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, chưa 

bao gồm khoản hỗ trợ cho học viên thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn như sau:
+ Khoá đào tạo 5 ngày: mức hỗ trợ không quá 600.000đ/l suất đào tạo.
+ Khoá đào tạo 7 ngày: mức hỗ trợ không quá 650.000đ/l suất đào tạo.
+ Khoá đào tạo 14 ngày: mức hỗ trợ không quá 1.000.000đ/l suất đào tạo.
- Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước về chi phí đi lại, tiền ăn, ở cho học viên thuộc 

địa bàn đặc biệt khó khăn không quá 70% mức chi tối thiểu quy định tại Thông tư 
số 118/2004/TT-BTC ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, 
chế độ chi- hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong 
cả nước.

1.4. Hướng dẫn một số nồi dung chi cụ thể:
1.4.1. Đối với điều tra, khảo sát: mức chi theo quy định tại Thông tư số 

114/2000/TT-BTC ngày 27/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí các 
cuộc điều tra thuộc vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước và văn bản quy định hiện 
hành về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

1.4.2. Chi tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm: thực hiện theo quy định hiện hành 
về chế độ chi hôi nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp cồng lập.

1.4.3. Chi xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liêu: mức chi áp dụng 
theo quy định tại tiết b điểm 2.3 mục 2 Thông tư số 87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 
của Bộ Tài chính hướng dăn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung cho các 
ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, 
giáo trình các môn học.

1.4.4. Chi mua hoặc in âh tài liệu: thực hiện theo quy định chi tiêu tài chính hiên 
hành. Việc in ấn tài liêu phải căn cứ vào giá cả Nhà nước quy định, có hợp đồng với 
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cơ quan in và thực hiện cơ chế đấu thầu đối với những khoản chi đủ điều kiện theo quy 
chế đấu thầu. Chỉ mua hoặc in ấn tài liệu thông thường trực tiếp phục vụ nội dung học 
tập, không bao gổm tài liêu tham khảo.

1.4.5. Chi cho giảng viên:
- Chi thù lao giảng viên: mức chi áp dụng theo quy định hiện hành về kinh phí chi 

đào tạo, bồi dưỡng cán bô, công chức nhà nước.
- Chi phí cho viêc đi lại, bố trí nơi ở cho giảng viên. Trường hợp không có điều 

kiện bố trí chỗ nghỉ, cơ quan tổ chức lớp học phải thuê ngoài thì được chi không quá 
mức chi quy định tại Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính 
quy định chê' độ công tác phí, chê' độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và 
đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước.

2. Các khoản chi do doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự chi trả: bao gồm các 
khoản chi phí đi lại, tiền ăn, tiền ở, mua tài liệu tham khảo,... Đối với các học viên ở 
gần địa điểm tổ chức lớp học, không phát sinh chi phí thuê chỗ ở trong thời gian học 
thì tuỳ theo khả năng của doanh nghiệp có thể hỗ trợ cho người đi học chi phí đi lại, 
tiền ăn và mua tài liêu tham khảo...

Doanh nghiệp được hạch toán các khoản chi trên vào chi phí sản xuất kinh doanh 
trong kỳ. Mức chi phí hợp lý để tính thuê' thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo Thông 
tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính quy định chê' độ công tác 
phí, chê' đô chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 
trong cả nước.

Đối với các học viên thuộc các địa bàn đặc biệt khó khăn được Nhà nước hỗ trợ 
tiền đi lại, ăn, ở; hoặc học viên được hỗ trợ từ các nguổn hỗ trợ, tài trợ nêu tại điểm 3 
Mục B Thông tư này không tính khoản được hỗ trợ trong chi phí hợp lý để tính thuê' thu 
nhập của doanh nghiệp.

3. Sử dụng và quản lý các nguồn hỗ trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong 
nước, tổ chức quốc tế, nước ngoài cho việc thực hiện chương trình.

3.1. Đối với các khoản hỗ trợ, tài trợ mà người hỗ trợ, tài trợ yêu cầu sử dụng vào 
mục tiêu cụ thể của Chương trình thì sử dụng theo đúng mục tiêu đã được xác định.

- Trường hợp những khoản hỗ trợ, tài trợ được chi cho một trong những khoản nêu 
tại điểm 1 Mục B Thông tư này thì giảm trừ tương ứng phần ngân sách nhà nước 
hỗ ượ.

- Trường hợp những khoản hỗ trợ, tài trợ được dùng để hỗ trợ cho các học viên 
tham gia khoá đào tạo thì cơ quan, đơn vị tổ chức lớp học phải có kế hoạch chi cụ thể 
nhằm giảm bớt một phần chi phí cho doanh nghiệp.

3.2. Đối với các khoản hỗ trợ, tài trợ mà người hỗ trợ, tài trợ khồng yêu cầu sử 
dụng vào mục tiêu cụ thể của Chương trình thì căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này, 
cơ quan, đơn vị tổ chức lớp học lập kế hoạch chi cụ thể:
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- Chi cho một trong những khoản nêu tại Điểm 1 Mục B Thồng tư này thì giảm trừ 
tương ứng phần ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- HỖ ượ chi phí đi lại, ăn, ở cho học viên tham gia khoá đào tạo.
- Bổ sung hỗ trợ cho các khoản chi như: khai giảng, bế giảng, khen thưởng, quản lý 

lớp học ... nhằm khuyến khích các cơ quan, tổ chức tích cực tìm nguồn tài trợ.

4. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kỉnh phí
Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí trợ giúp đào 

tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện theo đúng các quy định 
tại Thồng tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 79/2003/TT-BTC ngày 
13/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các 
khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, trong đó cần lưu ý một số nôi 
dung cụ thể:

- Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Kinh phí đào tạo, bổi dưỡng 
nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa phương quản lý được bố trí 
chung trong dự toán ngân sách địa phương hàng nãm. Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn do Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư hướng dẫn; khả năng cân đối ngân sách địa phương; các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chủ động bố trí ngân sách để tổ chức thực hiện đảm bảo theo kế 
hoạch và báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp. Các Sở Kế 
hoạch và Đầu tư địa phương có nhiệm vụ:

+ Giúp ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước ưong việc tổ chức thực hiện Chương trình trên địa bàn;

+ Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện nhiêm vụ đào 
tạo theo kế hoạch. Đối vói những tỉnh miền núi, Tây Nguyên có khó khăn về ngân 
sách, khi lập dự toán cần xác định mức kinh phí đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ 
để thực hiên nhiệm vụ;

+ Chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí thực hiên Chương trình trợ giúp đào tạo 
nguổn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
+ Căn cứ kế hoạch hoạt động của Chương trình và nhu cầu đào tạo bồi dưỡng, chủ 

trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan lập dự toán kinh phí thuộc nguồn ngân sách 
trung ương để bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước;

+ Phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp dự toán kinh phí thực hiên Chương trình, xây 
dựng phương án hỗ trợ kinh phí từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để 
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thực hiộn nhiêm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định;

+ Chịu trách nhiệm quyết toán kinh phí thực hiên Chương trình thuộc nguồn ngân 
sách trung ương.

- Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi, đảm bảo việc sử dụng kinh phí đào 
tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đúng mục đích, đúng quy định 
chi tiêu tài chính hiện hành và quy định cụ thể tại Thông tư này.

- Kinh phí ngân sách thực hiên Chương trình được tổng hợp chung trong báo cáo 
quyết toán chi ngân sách hàng năm, kèm theo thuyết minh cụ thổ tình hình quản lý và 
sử dụng kinh phí.

C- TỔ CHÚC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đãng Công báo. Trong quá 
trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để 
nghiên cứu giải quyết.

2. Hàng năm các Bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và các tổ chức được giao thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo 
nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có trách nhiệm tổng hợp và lập báo 
cáo tình hình thực hiện gửi về Bộ Tài chính, Bộ Kê' hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trong 
đó cần nêu rõ phần kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước, phần kinh phí do doanh 
nghiệp, cá nhân tự trang trải và phần kinh phí huy động được. Thời hạn gửi báo cáo 
như sau:

- Đối với báo cáo 6 tháng: gửi trước ngày 31 tháng 7.
- Đối với báo cáo cả năm: gửi trước ngày 31 tháng 1 của năm sau./.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
THỨTRUỞNG

Đã ký: LÊ THỊ BẢNG TÂM
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QUYẾT ĐỊNH số 1544/QĐ-TTg NGÀY 14-11-2007
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Vê việc phê duyệt Đề án "Đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi 
của các tình thuộc miên Bắc và miền Trung, vùng đồng bằng sông Cửu Long 

và vùng Táy Nguyên theo chế độ cử tuyền"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoe’ nhân dán ngày 30 tháng 6 năm 1989;
Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 134120061NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, 
trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng núi của 
các tỉnh thuộc miền Bắc và miền Trung, vùng đổng bằng sổng Cửu Long và vùng 
Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển" với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu chung:
a) Trong giai đoạn 2007 - 2018, đào tạo nguồn nhân lực y tế theo chế độ cử tuyển 

cho vùng khó khăn, vùng núi của các tỉnh thuộc miền Bắc, miền Trung, vùng đổng 
bằng sông cửu Long và vùng Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển để bổ sung nhu cầu cơ 
bản về nhân lực y tế, góp phần cải thiện, tiến tới tăng dần vể số lượng và chất lượng các 
dịch vụ y tế, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khoẻ nhân dân trong các khu vực thuộc phạm vi Đề án;

b) Bố trí, sử dụng 100% cán bộ y tế được đào tạo theo kế hoạch của Đề án vế công 
tác theo đúng nhu cầu, đúng địa chỉ địa phương đã cử tuyển và đúng các quy định hiện 
hành liên quan.

2. Mục tiêu cụ thể:
Trong thời gian từ năm 2007 đêh năm 2018, tổ chức đào tạo theo chế độ cử tuyển 

khoảng 11.760 cán bộ y tế cho vùng khó khăn, vùng núi của các tính thuộc miền Bắc và 
miền Trung, vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng Tây Nguyên tại một số trường 
(đại học, cao đẳng, trung cấp) y, dược và kỹ thuật y tế công lập. Chỉ tiêu kế hoạch dự kiến:
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a) Tổ chức kế tiếp hàng năm 06 khoá đào tạo bác sĩ đa khoa hệ tập trung 06 năm, 
ước khoảng 2.520 bác sĩ. Dự kiến chỉ tiêu từng khu vực: vùng khó khăn, vùng núi 
thuộc các tỉnh miền Bắc là 840; vùng khó khăn, vùng núi thuộc các tỉnh miền Trung là 
840; vùng khó khăn, vùng núi thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là 840; vùng 
Tây Nguyên là 600 theo quyết định số 1835/2003/QĐ-BYT ngày 27 tháng 5 năm 2003 
do Bộ Y tế phê duyệt dự án "Đào tạo bác sĩ cử tuyển cho khu vực Tây Nguyên giai 
đoạn 2003-2014";

b) Tổ chức kế tiếp hàng năm 06 khoá đào tạo dược sĩ đại học hệ tập trung 05 năm, 
ước khoảng 840 dược sĩ. Dự kiến chỉ tiêu từng khu vực: vùng khó khăn, vùng núi thuộc 
các tỉnh miền Bắc là 210; vùng khó khăn, vùng núi thuộc các tỉnh miền Trung là 210; 
vùng khó khăn, vùng núi thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là 210 và vùng Tây 
Nguyên là 210;

c) Tổ chức kế tiếp hàng năm 10 khoá đào tạo với 05 ngành học, bao gồm (1) điều 
dưỡng trung cấp, (2) hộ sinh trung cấp, (3) dược sĩ trung cấp, (4) kỹ thuật viên, (5) y sĩ 
y học cổ truyền, tập trung 02 năm, ước khoảng 8.400 cán bộ y tế trình độ trung cấp. Dự 
kiến chỉ tiêu từng khu vực: vùng khó khăn, vùng núi thuộc các tỉnh miền Bắc là 2.100; 
vùng khó khăn, vùng núi thuộc các tỉnh miền Trung là 2.100; vùng khó khăn, vùng núi 
thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là 2.100 và vùng Tây Nguyên là 2.100.

3. Yêu cầu:
Đào tạo nhân lực y tế theo chế độ cử tuyển cho các vùng khó khăn, vùng núi của 

các tỉnh thuộc miền Bắc và miền Trung, vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng Tây 
Nguyên trong phạm vi Đề án được thực hiên theo các quy định tại Nghị định số 
134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển 
vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân và các quy định liên quan hiện hành.

4. Thời gian thực hiện Đề án: từ năm 2007 đến năm 2018.
5. Nguồn kinh phí: ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện Đề án theo 

chỉ tiêu kế hoạch đào tạo hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo phân 
cấp của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh các địa phương 
và các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi Đề án

l.BộYtế:
a) Chủ trì thực hiện Đề án;
b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc phạm vi Đề án thực hiên việc tuyển chọn 
và cử người đi học; ký hợp đồng đào tạo với các cơ sở giáo dục; tiếp nhân và bố trí sử 
dụng cán bộ y tế sau khi tốt nghiệp khoá đào tạo trong phạm vi Đề án theo quy định 
hiên hành;
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c) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định chỉ tiêu kế hoạch đào tạo hàng năm 
ưên cơ sở đề xuất của ủy ban nhân dân cấp tỉnh các địa phương trong phạm vi Đế án và 
bảo đảm phù hợp vói năng lực của các cơ sở đào tạo được lựa chọn thực hiên Đề án;

d) Phối hợp và thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn các trường (đại 
học, cao đẳng, trung cấp) y, dược, kỹ thuật y tế công lập có đủ năng lực để giao nhiệm 
vụ đào tạo theo các ngành học, bậc học cụ thể, phù hợp với chỉ tiêu kế hoạch của từng 
khoá học quy định trong Đề án, bảo đảm chất lượng đào tạo toàn diên, đúng các quy 
định hiện hành. Ký hợp đồng đào tạo với các trường đã được lựa chọn;

đ) Lập kế hoạch ngân sách thực hiện Đề án hàng năm theo thẩm quyển;
e) Chỉ đạo thực hiên và tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra việc triển khai thực 

hiên Đề án bảo đảm đúng mục tiêu và kế hoạch được cấp có thẩm quyển phê duyệt;
g) Định kỳ hàng năm và sau khi kết thúc Để án, chịu trách nhiệm tổng hợp tình 

hình và đánh giá kết quả thực hiện Đề án gửi các cơ quan liên quan và ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh các địa phương trong phạm vi Đề án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế, hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh và các cơ sở giáo dục trong phạm vi Đề án thực hiên viêc tuyển chọn, đào tạo, thực 
hiện các chế độ, chính sách đối với người được cử đi học theo chế đô cử tuyển; xác 
định danh sách các trường đại học, cao đẳng, trung cấp y, dược, kỹ thuật y tế đủ điểu 
kiện tham gia Đề án; xác định chỉ tiêu đào tạo hàng năm và kiểm tra các trường thực 
hiện các hợp đổng đào tạo đã ký kết với Bộ Y tế.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chỉ tiêu đào tạo theo kế hoạch hàng năm của 
Đề án để đưa vào kế hoạch đào tạo nhân lực theo chế đô cử tuyển hàng năm của ngành 
y tế.

4. Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn và bố trí ngân sách thực hiên Để án theo phân 
cấp ngần sách nhà nước hiên hành.

5. Bô Nôi vụ phối hợp với Bô Y tê' hướng dẫn việc xây dựng quy hoạch đào tạo cán 
bô y tê' của các địa phương phù hợp với quy định hiện hành về định mức biên chê' sự 
nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước, nhằm thực hiên chê' độ cử tuyển đúng mục đích 
và yêu cầu quy định trong Đề án.

6. ủy ban Dân tộc phối hợp với Bô Y tê' và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn các 
địa phương ưong phạm vi Đề án xác định phạm vi vùng tuyển sinh, nguổn tuyển sinh 
theo quy định của Đề án; tham gia giám sát, kiểm trạ, thanh tra việc tuyển chọn, đào 
tạo và bô' trí sử dụng cán bộ y tê' sau khi tốt nghiệp khoá đào tạo theo mục tiêu cụ thể 
của Đề án.

7. Trách nhiêm của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương 
trong phạm vi Đề án:

a) Tổng hợp nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo bổ sung nhân lực y tế của địa 
phương theo chê' độ cử tuyển, theo từng ngành học, bậc học thuộc phạm vi Đổ án báo 
cáo Bộ Y tê';

67

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



b) Đề xuất chỉ tiêu kế hoạch hàng năm cho từng ngành học, bậc học thuộc phạm vi 
Đề án góp phần đáp ứng nhu cẩu đa dạng về nhân lực y tế của địa phương. Ban hành 
chính sách khuyến khích nhằm chủ đông tạo đủ nguồn tuyển sinh đi học theo chế độ 
cử tuyển ở các ngành học, bậc học trong phạm vi Đế án. Tổ chức tuyển chọn và cử 
người đi học theo đúng quy định;

c) Phối hợp với các cơ sở giáo dục để quản lý người của địa phương đi học theo chế 
đô cử tuyển trong phạm vi Đề án;

d) Bảo đảm ngân sách theo phân cấp ngân sách nhà nước hiên hành đối với nhiệm 
vụ do địa phương thực hiện trong phạm vi Đề án; tổ chức kiểm tra, thanh tra chế độ tài 
chính khi thực hiện nhiêm vụ được giao theo thẩm quyền;

đ) Chỉ đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ban, ngành liên quan và các cơ 
sở giáo dục trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tham gia Đề án thực hiện đúng 
chức năng, nhiêm vụ được giao;

e) Tiếp nhận, bố trí sử dụng và quản lý cán bộ y tế sau khi tốt nghiệp khoá đào tạo 
theo chế độ cử tuyển theo đúng quy định hiện hành;

g) Định kỳ hàng năm và sau khi kết thúc Đề án có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo 
Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện Đề án của địa phương.

8. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục tham giạ Đề án:
a) Thực hiên sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế, ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, thành phố theo quy định phân cấp các cơ sở đàp tạo hiên hành; tham gia 
chuẩn bị nôi dung và ký các hợp đồng đào tạo với Bộ Y tế;

b) Tiếp nhận, tổ chức đào tạo và quản lý người được cử đi học theo chế độ cử tuyển 
theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm; thực hiện đúng, đầy đù các chế độ, chính sách theo 
quy định trong Đề án đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển; bảo đảm chất 
lượng toàn diện, đáp ứng đúng mục tiêu và các quy định hiện hành;

c) Định kỳ hàng năm, đánh giá kết quả thực hiên các hợp đồng đào tạo đã ký vói 
Bô Y tế để báo cáo Bộ Y tế, Bô Giáo dục và Đào tạo và các địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ; Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Đã ký: NGUYỄN THIỆN NHÂN

68

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



CHỈ THỊ SỐ 06/2006/CT-BYT NGÀY 14-6-2006 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc bảo đảm chất lượng công tác đào tạo nhân lực y tế

Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 46-NQJTW ngày 231212005 về công tác bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới, trong dó đã chỉ đạo: 
nghề y là nghê đặc biệt cần được dào tạo đặc biệt, vì vậy chất lượng công tác đào tạo 
nguồn nhân lực y tê'cần dược đặc biệt quan tâm. Để chấn chỉnh công tác đào tạo bảo 
đảm có chất lượng, Bộ trưởng Bộ Y tề'yêu cầu các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, 
trung cấp ngành y tê'cần thực hiện tốt những việc sau đây:

1. Về chỉ tiêu kế hoạch đào tạo: Hàng năm các trường xây dựng chỉ tiêu đào tạo 
để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cần căn cứ vào năng lực của trường như: 
đội ngũ cán bô giảng dạy, cơ sở vật chất của trường và bênh viên (xí nghiệp dược) 
thực hành. Trước mắt, Bộ Y tê' quy định một số tiêu chuần làm cơ sở xây dựng kế 
hoạch như sau:

a) Tổng sô' sinh viên, học sinh đang học của trường được xác định khồngquá định 
mức sau: hệ trung cấp: 20 học sinh/1 giáo viên; hệ cao đẳng: 15 sinh viên/1 giảng viên 
và hê đại học: 10 sinh viên /1 giảng viên. Với các trường đào tạo đa cấp tỷ lẹ trên được 
tính riêng cho từng loại học sinh, sinh viên (kể cả học viên sau đại học) rổi công lại.

Sô' giáo viên, giảng viên cơ hữu của trường đạt tối thiểu 60% tổng số cán bộ giảng 
dạy. Giảng viên, giáo viên thỉnh giảng, kiêm nhiêm được quy đổi để tính toán tương 
đương với 1/2 thời gian của giảng viên, giáo viên cơ hữu.

b) Sô' học sinh, sinh viên hệ không chính quy phải ít hơn 40% so với tổng số học 
sinh, sinh viên chính quy. Trong các trường đại học đào tạo đa cấp thì tổng sô' sinh viên 
cao đẳng và học sinh trung cấp không được nhiều hơn sô' sinh viên đại học để các 
trường tập trung vào đào tạo trình độ đại học và sau đại học.

c) Vụ Khoa học và Đào tạo Bộ Y tê' có trách nhiêm hướng dẫn các trường y, dược 
thực hiện những tiêu chuẩn khác về cơ sở vật chất, trang thiết bị và chất lượng đội ngũ 
cán bộ giáo viên.

2. Việc liên kết đào tạo trong ngành y tế thực hiện như sau:
a) Đối với hê Đại học: Liên kết đào tạo đại học y, dược chỉ được thực hiện giữa các 

trường đại học có chức năng đào tạo nhân lực y, dược đã được cấp có thẩm quyền giao 
nhiệm vụ.
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b) Đối với hệ Cao đẳng và Trung cấp: Liên kết đào tạo cao đẳng và trung cấp chỉ 
được thực hiên giữa các trường có nhiêm vụ đào tạo nhân lực y tê' đã được cấp có thẩm 
quyển giao nhiêm vụ. Không liên kết đào tạo y sĩ đa khoa.

c) Việc tổ chức đào tạo nhân lực y tế phải được thực hiện trong các trường y, dược 
để bảo đảm chất lượng đào tạo, không được liên kết và tổ chức đào tạo tại các cơ sở 
không có nhiệm vụ đào tạo nhân lực y tế.

3. Đào tạo y sĩ:
Hiện nay, Bô Y tế đã giao nhiêm vụ đào tạo y sĩ cho những địa phương còn gặp 

khó khăn về nhân lực y tế. Các trường Cao đẳng và Trung cấp được giao; nhiệm vụ đào 
tạo đối tượng này cần tăng cường công tác quản lý để đảm bảo chất lượng đào tạo.

4. Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo;
Nhận được Chỉ thị này yêu cầu các cơ sở đào tạo y, dược cần nghiêm chỉnh thực 

hiên. Bộ Y tê' sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chức năng của 
Nhà nước tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiến nghị các hình thức xử lý theo 
pháp luật những cơ sở đào tạo vi phạm các quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiên, nêu có vướng mắc đề nghi các cơ sở kịp' thời: thông báo 
vế Bộ Y tế (Vụ Khoa học và Đào tạo) để xem xét giải quyết./.

BỘ TRƯỞNG
Đã Ấý.TRẦN THỊ TRUNG, CHIẾN
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QUYẾT ĐỊNH số 19/2006/QĐ-BYT NGÀY 04-7-2006 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Về việc ban hành Quy chế đào tạo bác sĩ nội trú

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TÊ

Cân cứ Luật Giáo dục ngày 141612005;
Căn cứ Nghị định số 49I2003INĐ-CP ngày 151512003 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo và Vụ trưởng Vụ Tổ chức 

cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế đào tạo bác sĩ nội trú".
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ 

Quyết định số 1635/2001/QĐ-BYT ngày 25/5/2001 của Bộ trưởng Bô Y tế ban hành 
Quy chế đào tạo bác sĩ nội trú bênh viện. Những quy định trước đây trái với Quyết 
định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các vụ: Khoa học và Đào tạo, 
Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính của Bộ Y tế, Hiệu trưởng các trường đại học y - 
dược và Trưởng các khoa y trong các trường đại học, Thủ trưởng các cơ sở đào tạo bác 
sĩ nội trú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨTRUỞNG

Đã ký: LÊ NGỌC TRỌNG
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QUY CHẾ 
ĐÀO TẠO BÁC ST NỘI TRÚ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 19I2006IQĐ-BYT ngày 041712006 
của Bộ trưởng Bộ Y tê)

Chương I

MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Điều 1. Mục tiêu

Đào tạo bác sĩ nôi trú (sau đây gọi tắt là BSNT) là loại hình đào tạo sau đại học đặc 
thù của ngành y tế, nhằm mục đích đào tạo các bác sĩ chuyên khoa có kiến thức khoa 
học cơ bản vữrig, kiến thức chuyên ngành hệ thống, kỹ năng thực hành cao, chủ động 
giải quyết thành thạo những vấn đề chuyên môn cơ bản thuộc chuyên ngành đào tạo.

Đào tạo BSNT là một trong những phương thức đào tạo những chuyên gia giỏi, 
nhân tài trẻ cùa ngành y tế áp dụng cho các chuyên ngành lâm sàng, cận lâm sàng và y 
học dự phòng.

Điều 2. Đối tượng

1. Đào tạo BSNT chỉ dành cho các bác sĩ vừa mới tốt nghiệp hệ chính quy các 
chuyên ngành y ở một trường đại học y, đại học y - dược hoặc các cơ sở đào tạo khác 
của nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có nguyện vọng được học BSNT, tự 
nguyên làm đơn xin dự thi và chỉ được dự thi một lần ngay sáu khi tốt nghiệp đại học.

2. Người nước ngoài muốn học bác sĩ nội trú phải có đủ các điều kiện quy định tại 
Điều 3 cùa Quy chế này và phải được Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam giới thiộu.

Điều 3. Điều kiên dự thi tuyển

1. Các học viên có đủ các điều kiên sau đây được dự thi tuyển BSNT:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành học tương ứng với chuyên ngành xin dự 
thi và đạt loại khá trở lên.

b) Trong các năm học đại học không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị dừng 
học tập (trừ lý do sức khoẻ).

c) Tuổi đời không quá 27.
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d) Có đủ sức khoẻ phục vụ lâu dài trong ngành y tế theo quy định tại Thồng tư liên 
Bộ Y tế - Đại học, THCN và DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn 
số 2445/TS ngày 20/5/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Một số ngành có yêu cầu riêng về sức khoẻ sẽ do cơ sở đào tạo quy định.
3. Học viên tốt nghiệp đại học đạt loại xuất sắc, nêu có đủ các điều kiên được nêu 

trong điểm b), c) và d) khoản 1 và khoản 2 của Điều 3 được xét miễn thi tuyển.
Điều 4. Hồ sơ dự thi
1. Đơn xin dự thi tuyển BSNT ghi rõ chuyên ngành xin học, môn ngoại ngữ xin dự 

thi và cam kết chấp hành phân công công tác sau khi tốt nghiệp.
2. Bảng điểm các năm đại học và điểm thi tốt nghiệp.
3. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng, khi được nhập học phải xuất 

trình bản gốc để đối chiếu.
4. Lý lịch có xác nhận của trường đại học.
5. Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.
Điều 5. Hình thức đào tạo
Đào tạo BSNT chỉ có một hình thức đào tạo chính quy tập trung, thời gian đào tạo 

là 3 năm, học viên phải thường trú tại bệnh viện hoặc .cơ sở thực hành khác phù hợp với 
yêu cầu của từng chuyên ngành để học tập, làm việc thường xuyên (trừ những buổi học 
tại trường do nhà trường quy định).

Chương II
TỔ CHỨC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Điều 6. Cơ sở đào tạo
1. Cơ sở đào tạo BSNT là các trường đại học y, đại học y - dược, học viên y - dược, 

hoặc các trường đại học khác được phép đào tạo chuyên ngành y (sau đây gọi chung là 
trường đại học), kết hợp với bệnh viện, viên nghiên cứu hoặc các cơ sở thực hành khác 
được Bộ Y tế giao nhiệm vụ.

2. Tiêu chuẩn của một cơ sở đào tạo BSNT:
a) Có chương trình đào tạo được Bộ Y tế phê duyệt.
b) Có đủ đội ngũ giảng viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp

II. Số lượng tối thiểu 3 giảng viên chuyên ngành cho mỗi chuyên ngành đào tạo, và 
không quá 1/3 là giảng viên thỉnh giảng.

Mỗi học viên học BSNT phải có một giảng viên đủ tiêu chuẩn nói trên phụ trách 
trực tiếp. Mỗi giảng viên cùng lúc phụ trách không quá 3 học viên.
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c) Có bệnh viên và cơ sở thực hành đủ các chuyên khoa; đối vói các chuyên ngành 
lâm sàng phải có ít nhất 30 giường bệnh cho mỗi học viên tính chung cho các khoá đào 
tạo, được Bô Y tế thẩm định và công nhân.

d) Có cơ sở vât chất đảm bảo phục vụ dạy học: phòng thí nghiêm, phương tiện 
giảng dạy, thư viên có tạp chí chuyên môn, giáo trình, sách giáo khoa.

Điều 7. Thi tuyển
1. Việc thi tuyển thực hiện theo đúng các quy định cùa Bô Giáo dục và Đào tạo và 

Bộ Y tế.
2. Trường đại học được phép đào tạo BSNT xây dựng chỉ tiêu cho từng chuyên 

ngành, kế hoạch thi tuyển, các môn thi, báo cáo Bô Y tế và công bố rộng rãi ít nhất 3 
tháng trước ngày thi.

3. Mỗi năm chỉ tổ chức thi tuyển một lần.
Điều 8. Các môn thi tuyển
1. Môn Khoa học cơ bản;

2. Môn Khoa học cơ sở;
3. Môn ngoại ngữ trình đô B: thí sinh được chọn một trong các ngoại ngữ: Anh, 

Đức, Nga, Pháp, Trung văn;
4. Môn chuyên ngành: do cơ sở đào tạo quy định, thuộc chương trình đại học.

5. Chủ tịch Hội đồng thi quyết định nội dung các mồn thi cụ thể, báo cáo Bộ Y tế.

Điều 9. Hội đồng tuyển sinh
Hội đồng tuyển sinh BSNT do Hiệu trưởng các trường đại học được phép đào tạo 

quyết định thành lập.
Điều 10. Điều kiện trúng tuyển
1. Các môn thi đều phải đạt 5 điểm trở lên, riêng môn chuyên ngành phải đạt 7 

điểm trở lên (thang điểm 10, làm tròn đến 0,5).
2. Môn ngoại ngữ được dùng để xét chọn khi có những thí sinh bằng điểm nhau, 

không tính vào tổng điểm.
3. Tổng điểm 3 môn (trừ môn ngoại ngữ) được xếp theo thứ tự từ trên xuống theo 

từng chuyên ngành để xét tuyển theo chỉ tiêu đã công bố.
4. Nếu số thí sinh đạt ít hơn sô' chỉ tiêu đào tạo thì cũng không lấỵ thêm.
Điều 11. Công nhân trúng tuyển
Cơ sở đào tạo đề nghị danh sách trúng tuyển BSNT, Bộ Y tê' duyêt và ra quyết định 

công nhân trúng tuyển.
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Đĩều 12. Chương trình đào tạo BSNT
Khung chương trình gồm 150 đơn vị học trình (ĐVHT), trong đó phần thực hành 

không ít hơn 50% cụ thể như sau:
1. Các môn chung (triết học, ngoại ngữ, tin học, phương pháp giảng dạy, phương 

pháp nghiên cứu khoa học chiếm khoảng 15%.)
2. Các môn cơ sở và hỗ trợ chiếm khoảng 14%.
3. Các môn chuyên ngành không ít hơn 50%.
4. Luận văn khoảng 18%.
Điều 13. Đánh giá các môn học/học phần
1. Các môn học có cả lý thuyết và thực hành: Căn cứ vào tỷ lệ từng phần để tổng 

hợp thành điểm chung.
2. Các mồn chuyên ngành: Điểm lý thuyết và thực hành tính độc lập.
3. Điểm lý thuyết và thực hành phải đạt từ 6, riêng mồn chuyên ngành phải từ 7 

điểm trở lên thang điểm 10, làm tròn đến 0,5 điểm.
4. Học viên có ít hơn hoặc bằng 1/3 số chứng chỉ không đạt, được thi lần hai; có 

quá 1/3 chứng chỉ không đạt hoặc có bất kỳ chứng chỉ nào thi lần 2 không đạt, buộc 
phải thôi học.

Điều 14. Luận vãn
1. Người hướng dẫn BSNT làm luận văn tốt nghiệp do Thủ trưởng cơ sở đào tạo 

xem xét và quyết định.
2. Luận văn tốt nghiệp BSNT có tối thiểu 15.000 từ (khoảng 50 trang không kể 

bảng biểu, đồ thị, hình vẽ, danh mục tài liêu tham khảo).

Điều 15. Thi tốt nghiệp
1. Điều kiên thi tốt nghiệp: Học viên được dự thi tốt nghiệp sau khi hoàn thành 

chương trình đào tạo BSNT quy định tại Điều 12 và đạt điểm kết thúc các môn học/học 
phần quy định tại Điều 13, không vi phạm kỷ luật trong quá trình học tập.

2. Thi tốt nghiệp gồm bảo vệ luận văn, môn chuyên ngành, môn ngoại ngữ:
a) Bảo vê luân văn: Luận văn được trình bày trước hội đổng chấm luân văn trong 

20 phút.
b) Môn thi chuyên ngành: thi lý thuyết và thực hành. Điểm của mỏi phần được giữ 

độc lập.
c) Môn ngoại ngữ (trình độ c, có phần ngoại ngữ chuyên ngành).
Các điểm thi tốt nghiệp đều phải đạt từ 7 điểm trở lên (thang điểm 10).
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3. Hội đồng thi tốt nghiệp:
a) Hội đồng thi tốt nghiệp gồm 5 thành viên do Hiệu trưởng các trường đại học đào 

tạo BSNT quyết định thành lập.
b) Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp thành lập hội đổng chấm luận văn, hôi đồng 

chấm môn chuyên ngành và hôi đồng chấm môn ngoại ngữ.
c) Hội đồng chấm luận văn gồm 5 thành viên có 2 người nhân xét và có ít nhất 2 

thành viên không thuộc cơ sờ đào tạo.
Điều 16. Công nhận tốt nghiệp
1. Danh sách học viên tốt nghiệp BSNT phải trình Bô Y tế duyệt và quyết định 

công nhàn.
2. Học viên tốt nghiệp được cấp bằng Bác sĩ nôi trú, bằng Chuyên khoa cấp I và 

được đề nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp bằng Thạc sĩ.
3. Hiệu trưởng các trườngđại học đào tạo BSNT ký bằng tốt nghiệp.

Chương III
NHIỆM VỤ VÀ QUYỂN LỢI CỦA HỌC VIÊN

Điều 17. Nhiêm vụ của học viên
1. Học viên phải chấp hành nghiêm chình các quy chế, quy định về đào tạo BSNT, 

các quy địnhvà quy chế của trường đại học và cơ sở thực hành.
2. Học viên phải hoàn thành kế hoạch học tập và thi tốt nghiệp đúng thời gian quy 

định. Học viên có lý do chính đáng có thể được tạm dừng học tập một lần và được bảo 
lưu kết quả học tập một năm.

3. Học viên phải thường trú tại viên, bệnh viện hoặc các cơ sở thực hành khác để 
học tập và làm việc trừ thời gian lên lớp do nhà trường quy định.

4. Tham gia hướng dẫn thực tập cho các lớp sinh viên khi được phân công.
5. Sau khi tốt nghiệp học viên phải chấp hành sự điều động công tác của Bộ Y tế 

theo Điều 87 Luật Giáo dục.
Điểu 18. Quyền lợi của học viên
1. Học viên được sử dụng thư viên, các tài liệu khoa học, phòng thí nghiêm để phục 

vụ học tập, nghiên cứu và làm luân văn tốt nghiệp.
2. Học viên được hưởng học bổng ưu đãi và các khoản phụ cấp khác trong thời gian 

học tập, được cấp phát phương tiên bảo hộ lao động, được bố trí chỗ ở tại bênh viên 
hoặc cơ sở thực hành.

3. Học viên tốt nghiệp loại xuất sắc được đề đạt nguyên vọng công tác, được xem 
xét miễn thi tuyển chuyên khoa cấp II nếu có nhu cầu.
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Chương IV 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỂN LỢI CỦA GIẢNG VIÊN

Điều 19. Nhiêm vụ
1. Giảng viên có trách nhiêm tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo và 

biên soạn tài liệu giảng dạy theo nhiệm vụ được phân công.
2. Hướng dẫn, theo dõi và giúp đỡ học viên học tập theo đúng kế hoạch và đảm bảo 

chất lượng.
Điều 20. Quyền lợi
Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có quy định quyền lợi tương đương của các 

giảng viên sau đại học (chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, BSNT, thạc sĩ và tiến 
sĩ) thuộc lĩnh vực y tế.

Chương V
TRÁCH NHIỆM CỦA cơ SỞ ĐÀO TẠO

Điều 21. Trách nhiệm của trường đại học
1. Trường đại học có đủ điều kiện đào tạo BSNT quy định tại Điều 6 Quy chê' này 

đăng ký mã số đào tạo theo quy định mở ngành đào tạo mới. Trong vòng 45 ngày kể từ 
khi nhận được đủ hồ sơ đăng ký của cơ sở, Bộ Y tế tổ chức thẩm định và giao nhiêm vụ 
đào tạo.

2. Trường đại học được giao nhiêm vụ đào tạo BSNT quản lý toàn bô quá trình đào 
tạo theo đúng quy chế.

3. Trường đại học có trách nhiệm phối hợp với các viện, bệnh viện và cơ sở thực 
hành khác trong quá trình đào tạo, đảm bảo việc thực hành cho học viên.

Điều 22. Trách nhiệm của viện, bệnh viện và cơ sở thực hành khác
1. Các viện, bệnh viên và cơ sở thực hành khác tham gia đào tạo được trường đại 

học đề nghị và Bộ Y tế công nhận có trách nhiêm cùng tham gia đào tạo với trường đại 
học đảm bảo kế hoạch nhiêm vụ được phân công.

2. Các viên, bênh viên và cơ sở thực hành khác có thể là cơ quan phối hợp với 
trường đại học trong việc giảng dạy chuyên môn cho học viên khi được yêu cầu.

Điều 23. Kinh phí đào tạo
1. Các trường đại học đào tạo BSNT được phép quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo 

và các nguồn thu khác theo quy định.
2. Các trường đại học và các viện, bênh viên và cơ sở thực hành khác tham gia 

đào tạo BSNT được Bô Ỹ tế ưu tiên xem xét đầu tư trang thiết bị, cơ sở vât chất phục vụ 
đào tạo.
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Chương VI 
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Điều khoản thi hành
1. Bộ Y tế quản lý thống nhất việc đào tạo BSNT, giám sát tuyển sinh, quá trình 

đào tạo và đánh giá các khoá học.
2. Các trường đại học căn cứ vào Quy chế này có thể cụ thể hoá bằng một số 

quy định nhưng không được trái với Quy chế và phải được Bộ Y tế phê duyệt trước khi 
thực hiên.

KT. BỘ TRUỞNG
THỨTRUỞNG

Đã ký: LÊ NGỌC TRỌNG
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QUYẾT ĐỊNH số 09/2005/QĐ-TTg NGÀY 11-01-2005 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Vẽ việc phê duyệt Đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo 
và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bô Lao động - 
Thương binh và Xã hội,

QUYÊT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán 
bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 - 2010", với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu tổng quát:
Xây dựng đôi ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hoá, nâng 

cao chất lượng, bảo đảm đủ về số lượng, đổng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng 
cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ 
chuyên mồn của nhà giáo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong 
công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2. Các nhiêm vụ chủ yếu:
a) Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục và dạy 

nghế công lập và ngoài công lập, bảo đảm đến năm 2010 đáp ứng đủ vể số lượng, ưong 
đó có 80% giáo viên bậc mầm non, 100% giáo viên các cấp, bậc học phổ thông, dạy 
nghế đạt chuẩn đào tạo theo quy định; 10% giáo viên trung học phổ thông và dạy nghề 
đạt trình độ sau đại học; tỷ lệ bình quân giữa số lượng sinh viên và giảng viên đại học, 
cao đẳng là 20 sinh viên/01 giảng viên; 40% giảng viên đại học có trình độ thạc sĩ và 
25% có trình độ tiến sĩ.

b) Củng cố, nâng cao chất lượng hê thống các trường, khoa sư phạm, các trường 
cán bộ quản lý giáo dục; đẩy mạnh việc xây dựng các trường Đại học Sư phạm trọng 
điểm. Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục, đào tạo, bồi 
dưỡng trong các trường, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng sư phạm theo hướng hiên đại và 
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phù hợp với thực tiễn Việt Nam, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục, đào 
tạo, bổi dưỡng, gắn với nội dung đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông.

c) Triển khai có hệ thống và chuẩn hoá công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên các 
trường đại học, cao đẳng và giáo viên các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; 
bảo đảm cho các nhà giáo được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Luật 
Giáo dục; nội dung, chương trình phương pháp đào tạo phải phù hợp với yêu cầu của 
từng bậc học.

d) Đổi mới công tác quản lý nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng nâng 
cao chất lượng, hiệu quả; quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các 
ngành, các cơ quan quản lý giáo dục và các ngành có liên quan. Đẩy mạnh công tác 
thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên môn. Hiên đại hoá và đẩy mạnh ứng 
dụng công nghê thông tin trong hộ thống quản lý giáo dục.

đ) Tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện và thực hiên chính sách ưu đãi đối với nhà 
giáo và cán bộ quản lý giáo dục; khuyến khích đôi ngũ nhà giáo nâng cao trình đô 
chuyên môn, nghiệp vụ và đẩy mạnh sự gắn kết chặt chẽ giảng dạy với nghiên cứu 
khoa học; đổi mới công tác quản lý, sử dụng và giao biên chế ngành giáo dục nhằm 
nâng cao quyến và trách nhiệm của đôi ngũ nhà giáo, tạo sự bình đẳng giữa các loại 
hình cơ sở giáo dục và đào tạo.

e) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng 
đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức của toàn xã hôi về vai trò, trách nhiêm của nhà giáo và nhiệm vụ xây dựng 
đội ngũ nhà giáo, cán bô quản lý giáo dục có chất lượng cao, giỏi về chuyên môn, 
nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, tận tụy với nghề nghiệp, làm trụ cột thực hiện các 
mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

3. Các giải pháp:
a) Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông, trung học 

chuyên nghiệp và dạy nghề (cho cả các cơ sở công lâp và ngoài công lập):
- Xây dựng quy hoạch, củng cố, hoàn thiên mạng lưới, xác định rõ quy mô, nhiêm 

vụ của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở các cấp, bậc học mầm non, phổ thông, 
trung học chuyên nghiệp, dạy nghề;

- Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp và phương thức đào tạo và bổi 
dưỡng giáo viên trong hê thống các trường, khoa, cơ sở sư phạm. Xây dựng chuẩn giáo 
viên các cấp, bậc học; xây dựng, hoàn thiên nội dung, quy trình, phương thức bồi 
dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng nâng chuẩn cho các nhà giáo. Hoàn chỉnh hộ thống 
và đổi mới nội dung, phương pháp kiểm định, quản lý chất lượng giáo viên;

- Đổi mới công tác tuyển sinh và hoàn thiên chính sách sử dụng đối với sinh viên
tốt nghiệp sư phạm; '

- Tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo, bổi dưỡng giáo viên.

80

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



b) Xây dựng hê thống đào tạo, bổi dưỡng giảng viên đại học, cao đẳng (cho cả các 
cơ sở công lập và ngoài công lập):

- Xây dựng nôi dung, chương trình, phương thức đào tạo, bổi dưỡng giảng viên theo 
hướng hiên đại, đặc biệt là việc ứng dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiêh phù hợp 
với yêu cầu giáo dục đại học, cao đẳng;

- Quy định các cơ chế, chính sách cụ thể để tụyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học 
loại khá, giỏi, có phẩm chất tốt và những người có trình độ đại học, sau đại học, có 
kinh nghiêm hoạt đông thực tiễn, có nguyên vọng trở thành nhà giáo để tiếp tục đào tạo 
về chuyên môn và nghiêp vụ sư phạm nhằm bổ sung và nâng cao chất lượng đôi ngũ 
giảng viên đại học, cao đẳng;

- Các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng (công lập và ngoài công lập) phải xây dựng 
quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giảng viên phù hợp với quy mồ và yêu cầu 
đào tạo trong từng giai đoạn;

- Xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo, bổi dưỡng giảng viên cho các 
trường đại học, cao đẳng; quy định chế độ và tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng giảng viên 
đại học, cao đẳng;

- Quy định cơ chế, chính sách cụ thể để gắn công tác đào tạo với công tác nghiên 
cứu khoa học, gắn hoạt đông của các trường đại học, các cơ sở đào tạo với các cơ quan 
nghiên cứu, các cơ sở sản xuất kinh doanh.

c) Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bổi dưỡng cán bộ quản lý 
giáo dục:

- Xây dựng quy hoạch mạng lưới; xác định rõ chức năng, nhiêm vụ các cơ sở đào 
tạo, bồi dưỡng cán bô quản lý giáo dục. Xây dựng Học viên quản lý giáo dục trực 
thuộc Bô Giáo dục và Đào tạo;

- Đổi mới nôi dung chương trình, phương pháp đào tạo, bổi dưỡng cán bô quản lý 
giáo dục theo hướng chuyên nghiệp hoá đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp;

- Rà soát, bố trí, sắp xếp đôi ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp phù hợp với yêu 
cầu đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bổi dưỡng 
và sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục;

- Xây dựng quy hoạch, kê' hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thanh tra giáo 
dục vững vàng về phẩm chất chính trị, đạo đức, giỏi vể chuyên môn, nghiệp vụ, tân 
tụy, có tính nguyên tắc cao; củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Thanh tra giáo dục 
các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

d) Quy hoạch, kế hoạch hoá công tác đào tạo, luân chuyển, bổi dưỡng nhà giáo và 
cán bộ quản lý giáo dục:

- Triển khai nhiêm vụ khảo sát, đánh giá thực trạng đồi ngũ để xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch đào tạo, bổi dưỡng nhà giáo của tất cả các cấp, bậc học;
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- Rà soát, bố trí, sắp xếp lại đôi ngũ giáo viên không đáp ứng yêu cầu bằng những 
giải pháp: đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, bố trí công việc khác thích hợp, 
nghỉ hưu trước tuổi;

- Quy định cụ thể về công tác bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho 
nhà giáo;

- Thực hiên chế độ luân chuyển nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

đ) Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế quản lý, định mức lao động, chính sách, chế độ 
đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

e) Mở rộng, tãng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục 
đáp ứng yêu cầu, nhiêm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

g) Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các nhà trường, các cơ sở giáo dục, 
đào tạo; nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, các cơ quan 
quản lý giáo dục; đẩy mạnh công tác tuyên ưuyền, nâng cao nhận thức và sự tham gia 
của toàn xã hôi trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng đôi ngũ nhà giáo, cán bộ 
quản lý giáo dục theo tinh thần Chỉ thị số 40- CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng.

4. Nguồn vốn thực hiện Đề án:
- Vốn từ ngân sách nhà nước bố trí trong chương trình mục tiêu và dự toán thường 

xuyên hàng nãm;

- Các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành liên 

quan và địa phương cụ thể hoá nội dung Đề án này thành các chương trình, dự án với 
các mục tiêu, nôi dung, giải pháp, lộ ưình thực hiện hàng năm phù hợp; chỉ đạo, hướng 
dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Đề án; quy định chế đô theo dõi, giám sát, kiểm ưa, 
đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiên Đề án, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung các quy định về định mức biên 
chế nhà giáo, cán bô, nhân viên trong các cơ sở giáo dục phù hợp với chế độ làm việc 
40 giờ/tuần và những đổi mới về nôi dung, chương trình, cơ chế quản lý giáo dục.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có 
liên quan:

- Cân đối và phân bổ chỉ tiêu hàng nãm về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ 
quản lý giáo dục cho các cơ quan, các địa phương;
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- Xây dựng, hoàn thiên các quy định định mức đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, 
trang thiết bị dạy và học đáp ứng nôi dung, yêu cầu triển khai các chương trình đổi mới 
trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

- Lập dự toán kinh phí để triển khai theo kế hoạch hàng năm của Đề án;
- Huy động các nguồn lực, nguồn tài trợ phục vụ việc thực hiện Đề án.
d) Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiên Để án ở Trung ương gổm đại diện 

các Bô, ngành, cơ quan có liên quan do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng 
ban.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào 
tạo và các Bộ, ngành liên quan và địa phương cụ thể hoá các nôi dung Đề án liên quan 
đến lĩnh vực dạy nghề thành các chương trình, kế hoạch để chỉ đạo, tổ chức triển khai 
thực hiên.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bô Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hôi, Bộ Nôi vụ và các cơ quan có liên quan, tổng hợp chỉ 
tiêu đào tạo và bổi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục hàng năm đổ đưa vào kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan:

- Lập dự toán, kế hoạch ngân sách hàng năm để phân bổ vốn thực hiên Đề án;
- Bổ sung, điều chỉnh các tiêu chuẩn, định mức tài chính để bảo đảm thực hiện nôi 

dung của Đề án;
- Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra tài chính thực hiên Để án.
5. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bô Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản 
lý nhà giáo, cán bô, công chức ngành giáo dục.

6. Các cơ sở giáo dục và dạy nghề trong hê thống giáo dục quốc dần có trách 
nhiêm cụ thể hoá các nội dung của Đề án này thành các chương trình, kế hoạch để chỉ 
đạo, thực hiện trong phạm vi, đối tượng quản lý của đơn vị; phối hợp với các cơ quan 
có liên quan ở Trung ương và địa phương, các cơ sở giáo dục và dạy nghề khác triển 
khai, thực hiên các nội dung của Để án này.

7. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiêm:
a) Cụ thể hoá các mục tiêu, nội dung, giải pháp của Đề án này thành các chương 

trình, kế hoạch để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiên nội dung Đề án theo thẩm 
quyền, chức năng, nhiệm vụ đã quy định; định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Bô Lao đông - Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện Đề án 
trên địa bàn.
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b) Phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan và các địa phương có liên quan để triển 
khai thực hiên Đề án theo sự chỉ đạo, điều hành chung, bảo đảm tính thống nhất, đổng 
bộ, kịp thời, phù hợp với kế hoạch, yêu cầu của cả nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiêm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TUỚNG
PHÓ THỦ TUỚNG

Đã ký: PHẠM GIA KHIÊM
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QUYẾT ĐỊNH số 31/2006/QĐ-TTg NGÀY 06-02-2006
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Vê việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhăn dân, 
Chủ tịch ủy ban nhân dán xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006-2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 1Ỉ4I2003INĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ 

về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số03l2004IQĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trấn đến năm 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010 gồm các nội dung chủ 
yếu sau:

1. Mục tiêu.
Trang bị những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, phương pháp và kỹ năng 

quản lý, điều hành nhằm nâng cao năng lực của Chủ tịch Hôi đổng nhân dân, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức thực hiên các nhiệm vụ, quyển 
hạn và trách nhiệm được giao trong quá trình xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, 
hiên đại đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyển xã hội 
chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

2. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng.
Chủ tịch Hội đổng nhân dân và Chủ tịch ửy ban nhân dân xã, phường, thị trấh.
3. Chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng.
a) Chương trình đào tạo, bổi dưỡng.
Xây dựng và hoàn thiộn chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo hướng nâng cao 
kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính của chính quyền xã, phường, thị trấn, chú trọng 
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các kỹ năng và phương pháp xử lý, giải quyết các tình huống trong quản lý điều hành 
của Chủ tịch Hôi đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Có chương trình riêng cho từng đối tượng, gồm:
- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đổng nhân dân, Chủ tịch ủy ban 

nhân dãn phường, thị trấn;
- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban 

nhãn dân xã vùng đồng bằng;
- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban 

nhân dân xã ở vùng trung du, miền núi, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
a) Nôi dung đào tạo, bồi dưỡng.
Nội dung đào tạo, bồi dưỡng gồm 3 phần:
- Những kiến thức cơ bản về nha nước, pháp luật và đạo đức cán bộ, công chức;
- Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền của ủy ban nhân 

dân và Hôi đồng nhân dân xã, phường, thị trấn. Nhiêm vụ, quyền hạn của Chủ tịch ủy 
ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân trên các lĩnh vực;

- Các kỹ năng và phương pháp quản lý điều hành của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Kiến thức tin học. Tiếng dân tộc (đối 
với các xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống).

c) Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng.
Áp dụng phương pháp đào tạo, bồi dưỡng mới nhằm phát huy tính chủ đông tích 

cực của người học, kết hợp giữa giảng trên lớp với việc tăng cường toạ đàm, trao đổi 
giữa các học viên, làm bài tập, xử lý, giải quyết tình huống và thực hành, khảo sát 
thực tiễn.

4. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng: đào tạo tập trung (có cấp chứng chỉ sau khi kết 
thúc khoá học).

5. Thòi gian đào tạo, bồi dưỡng.
a) Đối với các đối tượng đã được đào tạo ưình độ đại học và trung cấp hành chính, 

thời gian đào tạo, bổi dưỡng là 2 tháng.
b) Đối với các đối tượng chưa qua đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước, 

thời gian đào tạo, bồi dưỡng là 3 tháng.
6. Địa điểm và cơ quan tổ chức đào tạo.
Trong năm 2006 Học viên Hành chính Quốc gia (thuộc Bộ Nội vụ) tổ chức tập 

huấn cho đội ngũ giáo viên của các địa phương và mở các lớp thí điểm tại 3 vùng miền 
(đô thị, đồng bằng, miền núi và trung du) đảm bảo có thể chuyển giao cho các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn vào những năm tiếp theo.
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7. Kinh phí xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, tập huấn giáo viên và mở lớp 
đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đổng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, 
thị trấn được sử dụng từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương theo quy định 
của Luật Ngân sách.

Điều 2. Tổ chức thực hiên

1. Bộ Nội vụ có trách nhiêm:
a) Thống nhất quản lý nội dung chương trình, giáo trình, tài liêu đào tạo, bồi dưỡng 

Chủ tịch Hội đổng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trán; tổ chức 
biên soạn, thẩm định, ban hành và kiểm tra việc thực hiện chương trình.

b) Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiên đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo các nôi dung đã 
được phê duyệt tại quyết định này.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch, 
chỉ tiêu kinh phí tổ chức đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đổng nhân dân, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân xã, phường, thị trấn hàng năm theo kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt.

d) Hướng dẫn, kiểm tra ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hôi 
đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

đ) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tổ chức đào tạo cử nhân hành 
chính cho Chủ tịch Hội đổng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân nói riêng và đội ngũ 
cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn nói chung.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bô Nôi vụ, Bộ Tài chính tổng hợp và cân 
đối kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm, trong đó có chỉ tiêu kế 
hoạch đào tạo, bổi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, 
phường, thị trâh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Bô Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nôi vụ nghiên cứu ban hành chế đô, 
chính sách phù hợp cho học viên là Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn theo hướng: có chế độ ưu tiên, tạo điều kiện và khuyến khích 
người học.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo, bổ túc văn hóa 
hệ trung học phổ thông giảng dạy cho Chủ tịch Hội đổng nhân dân, Chủ tịch ủy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn để ủy ban nhân dân các tỉnh xây dựng kê' hoạch bổi 
dưỡng văn hoá cho những Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân chưa 
tốt nghiệp trung học phổ thông đạt yêu cầu học vấn theo quy định.
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5. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch 
hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo khoản 6 Điều 1 của Quyết 
định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bô, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
ưách nhiêm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TUỚNG
PHÓ THỦ TUỚNG

Đã ký: PHẠM GIA KHIÊM
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QUYẾT ĐỊNH số 34/2006/QĐ-TTg NGÀY 08-02-2006 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, 
thị trấn người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006-2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phù ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 114I2003INĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ 

về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 12212003/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết lần thứ 7 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về cổng tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 161 l2003IQĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 cửa Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số03120041QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trấn đến năm 2010;

xẻt đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyêt Đề án Đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, cồng chức xã, phường, thị ưấn 
(gọi chung là xã) người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 - 2010 với nội dung chính 
sau dãy:

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TUỢNG ĐÀO TẠO, Bồi DUỠNG

1. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung
Đào tạo, bổi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số, đặc biệt là 

cán bộ chủ chốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực, bảo đảm 
vế tiêu chuẩn, cơ cấu dân tộc, trình đô, tính kế thừa giữa các thế hệ nhằm đổi mới, nâng 
cao chất lượng hoạt động của hộ thông chính trị cơ sở, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hôi, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở 
vùng dân tộc thiểu số.
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b) Mục tiêu cụ thể
Đào tạo, bổi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý 

hành chính nhà nước, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số 
theo tiêu chuẩn chức danh đảm nhiêm, phấn đấu đến năm 2010 đạt:

- Về văn hoá: 100% cán bộ chuyên trách giữ chức vụ qua bầu cử có trình độ tốt 
nghiệp trung học cơ sở trở lên, trong đó 60% tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Về chuyên môn nghiệp vụ: 100% cán bộ chuyên trách giữ chức vụ qua bầu cử và 
cồng chức chuyên môn được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ theo chức 
danh quy định, trong đó 50% có trình trung cấp trở lên;

- Về lý luân chính trị: 100% cán bộ chuyên trách giữ chức vụ qua bầu cử và công 
chức chuyên môn được đào tạo, bồi dưỡng đạt trình độ sơ cấp trở lên, trong đó 40% có 
trình độ trung cấp;

- Về quản lý hành chính nhà nước: 100% cán bộ chủ chốt được đào tạo, bồi dưỡng 
kiến thức quản lý hành chính nhà nước;

- Về tin học văn phòng: 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kiến thức về tin 
học văn phòng.

2. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số
Cán bộ, công chức theo quy định tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 

10 năm 2003 của Chính phủ và nguồn trong quy hoạch chuẩn bị bổ sung, thay thế cán 
bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số. Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 
dưới 45 tuổi trong quy hoạch cho các chức danh chủ chốt xã và các dân tộc thiểu số 
chưa có người làm cán bộ, công chức xã cụ thể:

a) Đối với cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số (đương nhiệm):
- Đào tạo, đào tạo bổ sung kiến thức về lý luân chính trị, quản lý hành chính nhà 

nước, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức đang giữ các chức danh chủ chốt 
dưới 45 tuổi đạt trình độ theo tiêu chuẩn chức danh quy định;

- Đào tạo văn hoá cho cán bộ, công chức dưới 35 tuổi chưa tốt nghiệp trung học cơ 
sở hoặc trung học phổ thông để có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thồng, gắn với đào 
tạo chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị;

- Bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, chuyên 
mồn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức từ 45 tuổi trở lên để hoàn thành nhiêm vụ theo 
chức danh quy định;

- Bồi dưỡng kỹ năng tin học văn phòng cho 100% cán bộ, công chức xã người dân 
tộc thiểu số.

b) Đối với nguồn cán bồ, công chức xã người dân tộc thiểu số:
- Đào tạo văn hoá gắn với đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị theo tiêu 
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chuẩn chức danh cán bộ, công chức quy định cho những người dưới 30 tuổi đã hoàn 
thành nghĩa vụ trong các lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong, dân tộc thiểu số 
chưa có người làm cán bộ, công chức xã trong quy hoạch chuẩn bị bổ sung, thay thế 
cho cán bộ, công chức xã;

- Bồi dưỡng các kiến thức còn thiếu theo tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức 
cho những học sinh mới tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học chưa có 
việc làm, cư trú tại địa phương, trong quy hoạch chuẩn bị bổ sung, thay thế cho cán bộ, 
công chức xã.

II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YỂU
1. Điều tra, thống kê, phân tích, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức xã người 

dân tộc thiểu số; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bổi dưỡng cán bồ, công chức 
xã người dân tộc thiểu số 5 năm (2006 - 2010) và hàng năm; tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số theo quy hoạch, kế hoạch đã được 
phê duyệt.

2. Đổi mới nội dung, chương trình và phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bô, cồng 
chức xã người dân tộc thiểu số theo hướng nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành và cập 
nhật kiến thức hiện đại, phù hợp với từng loại đối tượng, chức danh và vùng dân tộc vể 
văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý hành chính nhà nước, lý luân chính trị, nghiệp 
vụ công tác dân tộc và tiếng dân tộc.

3. Củng cố hệ thống các trường chính trị, quân sự, chuyên môn nghiêp vụ của các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường trung học chuyên nghiệp, cao 
đẳng, đại học của các Bộ, ngành được giao nhiêm vụ đào tạo cán bộ, công chức xã 
người dân tộc thiểu số.

4. Xây dựng, hoàn thiên chế đô, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đãi 
ngộ đối với cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 cùa 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ) và mục tiêu, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng trong Quyết định này 
để xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã người dân 
tộc thiểu số về văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý hành chính nhà nước, lý luận 
chính trị. Ưu tiên đào tạo, bổi dưỡng các chức danh chủ chốt xã (đương nhiêm và quy 
hoạch), cán bộ nữ và các dân tộc thiểu số rất ít người; cán bộ, công chức các xã biên 
giới, hải đảo và khu vực III.

2. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức xã người dân tộc thiểu số.

a) Các trường nghiệp vụ, trường chính trị ở Trung ương và địa phương cần đổi mới 
về nội dung, chương trình và phương thức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã 
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người dân tộc thiểu số phù hợp với từng loại đối tượng, chức danh và vùng dân tộc khac 
nhau (Tây Bắc, miền Trung - Tây Nguyên, Tây Nam Bộ); xây dựng chương trình và 
hình thức liên thông trong đào tạo, để đảm bảo vừa nâng cao trình độ văn hoá, vừa đào 
tao chuyên môn, lý luân chính trị, quản lý hành chính nhà nước cho cán bô, công chức 
xã người dãn tộc thiểu số;

b) Căn cứ vào chương trình khung quy định, các trường chính trị, trường đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình, 
hlnh thức đào tạo, bổi dưỡng cán bô, công chức xã người dân tộc thiểu số theo hướng 
nâng cao năng lực điều hành, quản lý công việc cụ thể, phù hợp với từng loại đối 
tượng, chức danh, địa phương, vùng khác nhau đạt hiệu quả cao;

c) Tập trung bồi dưỡng văn hoá và chuyên môn nghiệp vụ để chuẩn hoá cán bộ, 
công chức theo hình thức liên thông đào tạo nhằm đáp ứng ngay yêu cầu của công việc 
quản lý, điều hành ở địa phương cho cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số ở 
những vùng khó khăn về cán bộ;

d) Kết hợp bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng hành chính với nghiệp vụ quản lý kinh 
tế, văn hoá, giáo dục, xã hội và khả năng sử dụng công nghê thông tin trong công tác 
quản lý.

3. Củng cố, kiện toàn hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở
a) Các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương củng cố, kiên toàn các cơ 

sở đào tạo được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bô, công chức xã người dân tộc 
thiểu số;

b) Xây dựng đề án thành lập Trường đào tạo cán bộ, công chức xã tại 3 vùng: Tây 
Bắc, miển Trung - Tây Nguyên và Tây Nam Bộ làm nhiêm vụ đào tạo, bổi dưỡng cán 
bộ xã nói chung và cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số nói riêng;

c) Củng cố, nâng cấp các trường dân tộc nội trú, các trung tâm giáo dục thường 
xuyên để làm nhiêm vụ đào tạo, bổ túc văn hoá cho cán bộ, công chức xã người dân 
tộc thiểu số;

d) Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, xây dựng ký túc xá... bảo đảm 
điều kiện sinh hoạt, học tập cho cán bô, công chức xã người dân tộc thiểu số;

đ) Xây dựng đôi ngũ giảng viên chuyên ngành cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 
cán bô, công chức xã, bảo đảm đủ về số lượng, có năng lực và trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, có phương pháp sư phạm, có phẩm chất, có kinh nghiêm về công tác 
dân tộc.

4. Xây dựng, hoàn thiên chế đô, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, 
cồng chức xã người dân tộc thiểu số và cho giảng viên tham gia giảng dạy cán bô, công 
chức xã người dân tộc thiểu số.
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IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Kinh phí thực hiện đề án được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hàng năm 
dành cho Chương trình đào tạo, đào tạo lại và bổi dưỡng cán bộ, công chức .

Điều 2. Tổ chức thực hiên
1. Bộ Nôi vụ
a) Hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng quy hoạch, kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số; tổng hợp quy 
hoạch, kê' hoạch đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, cồng chức xã người dân tộc thiểu số trong 
phạm vi cả nước;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng thống nhất 
chương trình khung về đào tạo, bồi dưỡng cho từng loại đối tượng, chức danh cán bộ, 
công chức xã nói chung và áp dụng cho đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức xã người 
dân tộc thiểu số nói riêng;

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban 
hành chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số khi tham 
gia các khoá đạo tạo, bổi dưỡng;

d) Xây dựng đề án nâng cấp hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho xã, 
phường, thị trấn trong toàn quốc; xây dựng đề án thành lâp Trường đào tạo cán bộ, 
công chức xã tại 3 vùng: Tây Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, trình 
Thủ tướng Chính phủ;

đ) Hàng nãm, trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã người 
dân tộc thiểu sô' của các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương, thống nhất với các Bộ: 
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để lập dự toán ngân sách năm kê' hoạch, trình Thủ tướng 
Chính phủ;

e) Theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ tình hình thực hiện đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, cồng chức xã người dân tộc 
thiểu số.

2. Bô Giáo dục và Đào tạo chủ trì, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành 
phô' trực thuộc Trung ương thực hiện nhiêm vụ đào tạo, bổ túc văn hoá cho cán bộ, 
cồng chức xã người dân tộc thiểu sô' theo kê' hoạch của địa phương; xây dựng chế độ, 
chính sách cử tuyển đào tạo trung học, cao đẳng, đại học về chuyên môn nghiệp vụ cho 
cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số, trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Kê' hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn 
các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương cân đối kế hoạch ngân sách hàng nãm và 5 
năm dành cho công tác đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu 
số; lập dự toán ngân sách hàng năm cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã người 
dân tộc thiểu số, trình Thủ tướng Chính phủ.
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4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch 
ngân sách đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy, học cho các cơ sở được giao nhiệm 
vụ trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số của các 
tĩnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trình Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn thủ tục 
cấp phát, chi trả, quyết toán kinh phí đào tạo, bổi dưỡng đối với cán bộ, công chức xã 
người dân tộc thiểu số.

5. ủy ban Dân tộc kiểm tra, giám sát các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
các Bộ, ngành liên quan trong tổ chức, thực hiện Đề án và định kỳ báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ.

6. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp huyên điều tra, thống kê, phân tích, 

đánh giá cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số phục vụ công tác lập quy hoạch, 
kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng;

b) Tổng hợp quy hoạch đào tạo cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số; xây 
dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bô, công chức xã người dân tộc thiểu số giai 
đoạn 2006 - 2010, hàng năm của địa phương gửi Bộ Nội vụ và tổ chức thực hiện;

c) Bố trí ngân sách thực hiên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã 
người dân tộc thiểu số và quản lý, sử dụng tiết kiêm, có hiệu quả nguồn kinh phí này;

d) Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức 
xã người dân tộc thiểu số tham gia đào tạo, bồi dưỡng và cho giảng viên trực tiếp 
giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số theo 
quy định;

đ) Hàng năm, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch và kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số của địa phương và báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bô trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Đã kỷ: VŨ KHOAN
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QUYẾT ĐỊNH số 40/2006/QĐ-TTg NGÀY 15-02-20Ọ6 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Vé' việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 
giai đoạn 2006-2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 161l2003IQĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 
2010 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng
a) Công chức hành chính đang làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương 

tới cấp huyện.
b) Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cán bộ, cồng chức cấp xã).
c) Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
2. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng
Trang bị, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi cồng vụ cho 

đôi ngũ công chức hành chính và cán bộ, công chức cấp xã nhằm xây dựng đội ngũ cán 
bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành cồng vụ, tân 
tụy phục vụ đất nước và phục vụ nhân dân.

Trong giai đoạn 2006 - 2010 hoạt động đào tạo, bổi dưỡng công chức hành chính 
và cán bộ, công chức cấp xã hướng tới đạt được những mục tiêu cụ thể sau:

a) Đối với công chức hành chính:
- Đảm bảo trang bị đủ kiến thức quy định theo tiêu chuẩn cho công chức lãnh đạo 

quản lý, công chức các ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên 
cao cấp;

- Phấn đấu đến năm 2010, 100% công chức hành chính được trang bị kỹ năng 
nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ và có khả năng hoàn thành có chất lượng ỊỊhiệm vụ 
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được giao; trang bị kiến thức về văn hoá cồng sở; trách nhiêm và đạo đức công chức 
cho công chức các ngạch;

- Thực hiên đào tạo, bổi dưỡng trước khi bổ nhiệm và đào tạo, bổi dưỡng cho cán 
bộ lãnh đạo quản lý đương chức; đảm bảo đến năm 2010, 100% công chức lãnh đạo 
cấp vụ, cấp sở, cấp huyên được trang bị kỹ năng lãnh đạo, quản lý và kỹ năng phối hợp 
xử lý các vấn đề có tính chất liên ngành;

- Tiến hành quy hoạch và tổ chức đào tạo xây dựng đôi ngũ chuyên gia đầu ngành 
về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

b) Đối với cán bộ, công chức cấp xã:
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trang bị trình độ lý luân chính trị, kiến thức quản lý 

nhà nước và trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ chuyên trách;
- Đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cho Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch 

ủy ban nhân dân cấp xã;
- Phấn đấu đến nãm 2010, 100% công chức cấp xã được đào tạo, bổi dưỡng trình 

độ chuyên môn có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó số công chức 
có trình độ trung cấp trở lên tại các vùng đô thị, đồng bằng, vùng núi có tỷ lệ tương 
ứng là 95%, 80% và 70%;

- Thực hiện đào tạo, bổi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ không chuyên 
trách ở xã, thồn và tổ dân phố.

3. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
a) Đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước:
- Đối với công chức hành chính, việc đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn này tập 

trung vào các nội dung và yêu cầu cụ thể, bao gổm:
+ Tổ chức đào tạo tiền công vụ cho công chức dự bị. Những người sau khi trúng 

tuyển qua các kỳ thi tuyển công chức, phải được đào tạo trang bị kiến thức về nền hành 
chính nhà nước, pháp luật, kỹ năng hoạt động công vụ và đạo đức công chức ngay 
trong năm đầu tiên sau khi trúng tuyển;

+ Tiến hành đào tạo, bồi dưỡng trang bị các loại kiến thức theo tiêu chuẩn quy định 
về trình đô lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, tin học cho công chức các 
ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; tổ chức đào tạo 
tiếng dân tộc cho cán bô, công chức công tác tại các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số 
sinh sống; việc tổ chức đào tạo ngoại ngữ tập trung vào các đối tượng công tác trong 
các lĩnh vực hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế;

+ Đào tạo, bồi 'dưỡng trang bị kỹ năng nghiệp vụ cho công chức các ngạch;
+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trang bị kỹ năng lãnh đạo, quản lý trước khi đề bạt, 

bổ nhiêm và cho các đối tượng cán bô lãnh đạo các cấp đương chức. Trong giai đoạn 
2006 - 2008 ưu tiên đào tạo trước cho cán bộ lãnh đạo cấp vụ, cấp sở và cán bộ lãnh 
đạo cấp huyện;
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+ Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tạo nguổn để hình thành đội ngũ chuyên gia 
đầu ngành vể các lĩnh vực quản lý nhà nước, có trình độ, năng lực tham mưu và để xuất 
các chủ trương, chính sách lớn, chiến lược về kinh tế - xã hội của ngành, các để án tổng 
hợp về kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã:
+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiếnị thức quy định theo tiêu chuẩn cho cán 

bộ chuyên trách, bao gổm: trình đô học vấn, trình độ lý luân chính trị và trình đô 
chuyên môn nghiệp vụ;

+ Thực hiên đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trang bị trình đô chuyên môn sơ cấp trở lên cho công 
chức cấp xã;

+ Đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức tin học cho các đối tượng cán bộ chuyên 
trách cấp xã, đặc biệt ưu tiên các đối tượng chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, công 
chức cấp xã; thực hiện đào tạo tiếng dân tộc cho cán bộ chuyên trách cấp xã công tác 
tại các vùng có đổng bào dân tộc thiểu số sinh sống;

+ Đào tạo, bồi dưỡng về đạo đức cán bô, công chức cho cán bộ chuyên trách và 
không chuyên trách; xây dựng tinh thần sống và làm việc theo pháp luật, thái độ tôn 
trọng dân, phục vụ dân.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động cho đại biểu 
Hội đổng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2009 - 2014.

b) Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài tập trung vào đội ngũ công chức hành 

chính các ngạch chuyên viên chính trở lên, trong đó chủ yếu là công chức lãnh đạo, 
quản lý, chuyên gia đầu ngành và công chức nguồn.

Nội dung đào tạo bao gồm: kiến thức, kỹ năng, kinh nghiêm quản lý nguồn nhân 
lực; xây dựng, hoạch định chính sách; tổ chức, điều hành nền hành chính và hội nhập 
kinh tế quốc tế.

Trong giai đoạn 2006 - 2010 phấn đấu đưa được khoảng 1000 lượt người đào tạo, 
bổi dưỡng tại các nước phát triển và đang phát triển có điều kiên tương đổng phù hợp 
với Việt Nam.

4. Các giải pháp thực hiện
a) Nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý công tác đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, 

công chức, bao gồm các nội dung sau:
- Tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế đào tạo, bổi 

dưỡng cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 
tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện triệt để việc phân cấp đào tạo, 
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bồi dưỡng công chức quy định trong Quy chế này. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và 
ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiên công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức tạo cơ chế hợp lý đảm bảo tính chủ động cho Bộ, ngành, địa phương tổ chức tốt 
hoạt động đào tạo, bồi dưỡng;

- Đảm bảo tính quy hoạch trong đào tạo, bổi dưỡng. Đào tạo, bồi dưỡng công chức 
hành chính và cán bộ, công chức cấp xã phải gắn với quy hoạch sử dụng, đặc biệt là 
các khoá đào tạo dài hạn và đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài;

- Xây dựng tiêu chí đảm bảo chất lượng, đánh giá chất lượng và tiến hành đánh giá 
chất lượng sau đào tạo, bồi dưỡng.

b) Cải cách hẹ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính và cán 
bộ, công chức cấp xã:

- Đối với chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính. Hình thành 3 loại 
chương trình đào tạo, bồi dưỡng, bao'gồm: chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo 
ngạch; chương trình đào tạo theo chức danh và chương trình bồi dưỡng cập nhật theo 
nhu cầu chuyên sâu.

+ Loại chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo ngạch có chương trình đào tạo tiền 
công vụ cho công chức dự bị, các chương trình bồi dưỡng cán sự, chuyên viên, chuyên 
viên chính, chuyên viên cao cấp; trong đó chương trình đào tạo tiền công vụ là chương 
trình đào tạo cơ bản vừa mang tính lý luân vừa trang bị kỹ nãng hoạt động công vụ và 
đạo đức công chức. Các chương trình còn lại là những chương trình ngắn ngày đào tạo 
trang bị kỹ năng theo yêu cầu nghiệp vụ của từng ngạch;

+ Loại chương trình đào tạo theo chức danh là loại chương trình ngắn ngày đào tạo 
trang bị kỹ năng lãnh đạo quản lý cho từng loại chức danh lãnh đạo;

+ Loại chương trình bồi dưỡng cập nhật theo nhu cầu chuyên sâu là loại chương 
trình ngắn ngày dành cho công chức hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn 
khác nhau.

- Đối với chương ưình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. Ngoài các 
chương trình đào tạo trình đô trung cấp chuyên môn ưở lên (kể cả chương trình đào 
tạo trình độ trung cấp hành chính và trung cấp lý luân chính trị) thực hiện theo quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến hành sửa đổi, bổ sung xây dựng các loại chương 
trình sau:

+ Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ưang bị kiến thức và kỹ năng chuyên ngành 
cho công chức cấp xã - những người chưa được đào tạo trình đô chuyên ngành;

+ Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước dành cho cán bộ, công chức 
cấp xã;

+ Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho Chủ tịch Hôi đồng nhân dân và Chủ tịch 
ủy ban nhân dân cấp xã;
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+ Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước dành cho cán bộ không 
chuyên trách ở xã, thôn và tổ dân phố.

c) Tăng cường xây dựng, nâng cao chất lượng đôi ngũ giảng viên. Yêu cầu cơ bản 
trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên giai đoạn 2006 - 2010 là nâng cao chất lượng. 
Để thực hiên yêu cầu này cần thực hiện các cổng việc sau:

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đôi ngũ giảng viên cơ hữu vế 
kiến thức chuyên môn và phương pháp sư phạm hiện đại đảm bảo nguyên tắc giảng 
viên trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bô, công chức phải được đào tạo cơ bản về 
chuyên môn đang giảng dạy. Nghiên cứu xây dựng chính sách và tổ chức đào tạo 
nguồn giảng viên và cơ chế cử giảng viên đi hoạt động thực tế;

- Xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức. Mỗi cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bô, 
công chức phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành lựa chọn trong số những cán 
bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ, công chức chuyên môn đã được đào tạo cơ bản, có kinh 
nghiêm hoạt động thực tiễn của Bộ, ngành, địa phương để hình thành đội ngũ giảng 
viên kiêm chức cho cơ sở;

- Xây dựng chính sách thu hút những cán bộ, công chức đã được đào tạo cơ bản, có 
kinh nghiêm hoạt động thực tiễn, có năng lực giảng dạy bổ sung cho đội ngũ giảng 
viên của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

d) Sắp xếp lại, củng cố, mở rộng hệ thống các cơ sở đào tạo, bổi dưỡng cán bô, 
công chức:

- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cho từng loại cơ sở đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, 
công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc đầu tư cho các cơ sở đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhắ nước cần phải được xác định là nhiêm vụ thường 
xuyên và mang tính ổn định, lâu dài;

- Trong năm 2006 xây dựng xong và ban hành văn bản về tổ chức và hoạt động của 
các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các Bô, ngành, đảm bảo tính thống 
nhất, ổn định lâu dài cho các cơ sở này;

- Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Học viện Hành chính Quốc gia, 
xây dựng Học viện thực sự trở thành Trung tâm Quốc gia về đào tạo cán bô lãnh đạo, 
quản lý;

- Tăng cường năng lực hoạt động của các Trường Chính trị cấp tỉnh và Trung tâm 
bồi dưỡng chính trị cấp huyện về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên; đảm bảo cho 
những cơ sở này có đủ điều kiên thực hiên có hiệu quả các chương trình đào tạo được 
giao theo phương pháp giảng dạy hiên đại;

- Mở rộng mạng lưới các cơ sở tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 
thông qua việc thu hút các học viện, viện, trường đại học, các công ty trong và ngoài 
nước tham gia vào viêc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ 
cán bô, công chức.
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đ) Tăng cường và nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán 
bô, công chức. Hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phải đảm bảo yêu 
cầu về chiều rộng và chiều sâu trên cơ sở xác định rõ thế mạnh của mỗi nước trong 
từng lĩnh vực; qua đó xây dựng những kế hoạch hợp tác đào tạo đội ngũ chuyên gia đầu 
ngành về hành chính mang tính chiến lược trung và dài hạn.

5. Kinh phí thực hiên
Kinh phí để thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách nhà nước; các dự án vay 

nợ, viên trợ; nguồn đóng góp của các tổ chức cử cán bộ, công chức đi đào tạo; của học 
viên và các nguồn kinh phí khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 

trách nhiệm:
- Căn cứ nội dung Quyết định này xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức giai đoạn 2006 - 2010 cụ thể cho các đối tượng công chức hành chính, cán 
bộ, công chức cấp xã và đại biểu Hôi đồng nhân dân các cấp (một bản gửi về Bộ Nội 
vụ đổ theo dõi) và tổ chức thực hiện;

- Xây dựng kê' hoạch đầu tư củng cố, xây dựng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức của Bộ, ngành, địa phương đảm bảo ổn định lâu dài;

- Chủ đông phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trong việc đào tạo, 
nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán 
bô, công chức; xây dựng và có chính sách đốL với đội ngũ giảng viên kiêm chức của 
các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bô, cổng chức của các Bộ, ữgành và địa phương.

2. Bộ Nội vụ có trách nhiệm:
- Hướng dẫn triển khai, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quyết định này; theo dõi, 

tổng hợp việc lập kế hoạch và tiến độ thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo kê' hoạch của 
các Bộ, ngành, địa phương; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Đẩy mạnh hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đào tạo, 
bồi dưỡng cán bô, công chức tạo cơ chế hợp lý cho các bộ, ngành và địa phương chủ 
động đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, công.chức cho cơ quan, đơn vị:

+ Xây dựng hê thống tiêu chuẩn đảm bảo chất lựợng, đánh giá chất lượng và thực 
hiện đánh giá chất lượng sau đào tạo, bồi dưỡng;

+ Tổ chức xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiên Quy chế đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức: Quy chế cấp, quản lý chứng chỉ; Quy chê' giảng viên; Quy chế 
giảng viên kiêm chức....

- Sắp xếp lại hê thống các chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính 
và cán bộ, cồng chức cấp xã theo yêu cầu tại điểm b khoản 4 Điều 1 của Quyết định 
này; tổ chức biên soạn các chương trình theo thẩm quyền và đôn đốc các bộ, ngành, địa 
phương biên soạn các chương trình được giao;
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- Xây dựng, ban hành và chỉ đạo thực hiên các kế hoạch xây dựng đội ngũ giảng 
viên cơ hữu cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng tập trung 
vào việc nâng cao chất lượng, kinh nghiêm và phương pháp giảng dạy. Chỉ đạo, hướng 
dẫn các Bộ, ngành và địa phương xây dựng đôi ngũ giảng viên kiêm chức;

- Nghiên cứu, tham mưu xây dựng hê thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức cho các Bô, ngành;

- Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược đào tạo, bổi dưỡng 
cán bộ, công chức giai đoạn 2010 - 2020;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và tổ chức 
thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức ở nước ngoài;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức sơ kết 3 năm thực hiên 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010 vào năm 2008 
và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện vào năm 2011.

3. Bộ Tài chính tăng cường giám sát, kiểm tra viêc quản lý và sử dụng nguổn kinh 
phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định vế 
chế đô, chính sách sử dụng kinh phí phù hợp với tình hình mới; chịu ưách nhiệm cân 
đối đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện Quyết định này.

4. Bô Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nôi vụ xây dựng, trình 
Chính phủ phê duyệt giao tổng chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm 
và 5 năm 2006 - 2010.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan 
nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo ưình đô văn hoá cho cán bộ, công 
chức cấp xã.

6. Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viên Hành chính Quốc gia, các 
cơ sở đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức có nhiêm vụ: chủ động xây dựng kế hoạch 
mở lớp và phát huy mọi nguồn lực triển khai thực hiện một cách có chất lượng và hiệu 
quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010 theo đúng 
chức năng, nhiêm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỦ TUỚNG
Đã ký: PHAN VĂN KHẢI
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QUYẾT ĐỊNH số 28/2007/QĐ-TTg NGÀY 28-02-2007 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 
các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2007-2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 114I2003INĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ 

về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số40I2006IQĐ-TĨg ngày 15 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 
2006-2010;

Két đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ông chức xã, 

phường, thị ưấh (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã) các tỉnh khu vực miền 
núi phía Bắc giai đoạn 2007 - 2010, bao gồm: Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, 
Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, 
Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và Bắc Giang.

Điều 2. Mục tiêu
1. Mục tiêu chung: đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình đô văn hoá, kiến thức lý luận 

chính trị, chuyên môn, quản lý nhà nước, pháp luật, nghiệp vụ công tác đảng, Mặt ưân 
Tổ quốc, đoàn thể, tin học văn phòng đối với cán bộ, công chức nhằm xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức cấp xã của các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc có phẩm chất 
chính trị vững vàng, có trình độ kiến thức đúng theo chức ưách đảm nhiêm và năng lực 
thực hiên công vụ.

2. Mục tiêu cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã các tỉnh khu vực 
miền núi phía Bắc cần đạt từ nay tới năm 2010 như sau:

a) vể trình độ văn hoá: 100% cán bồ chuyên trách và công chức chuyên môn có 
trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên (không còn cán bô, công chức có trình độ 
văn hoá tiểu học), ưong số đó, phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng để cán bô, công chức tốt 
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nghiộp trung học phổ thông đạt 70 - 80%. Lựa chọn số cán bộ, công chức đã tốt nghiệp 
trung học cơ sở còn trẻ, có khả năng sử dụng lâu dài để đào tạo đạt trình độ tốt nghiệp 
trung học phổ thông;

b) Về trình độ chuyên môn: 100% cán bộ chuyên trách và công chức chuyên mồn 
được đào tạo, bồi dưỡng đạt trình độ tương đương từ sơ cấp đêh trung cấp. Phấh đấu 
đêh năm 2010 có 80% - 90% cán bộ chuyên trách và công chức chuyên môn các xã, 
phường, thị ưâh đạt trình độ trung cấp;

c) Về lý luận chính trị: 100% cán bộ chuyên trách được đào tạo, bổi dưỡng từ trình 
độ sơ cấp đến trung cấp. Kết hợp đào tạo, bồi dưỡng với giáo dục thường xuyên để các 
cán bộ trẻ, có năng lực, sử dụng lâu dài đạt trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông và 
trung cấp lý luân chính trị;

d) Về quản lý nhà nước: 100% cán bộ chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng đạt 
ưình độ sơ cấp trở lên; 100% công chức chuyên môn ở xã, phường, thị ưấn khu vực đô 
thị, vùng thấp được đào tạo đạt trình độ trung cấp; vùng cao phải đạt 100% trình độ sơ 
cấp ưở lên;

đ) Về tin học: 100% cán bộ chuyên trách và công chức chuyên môn được đào tạo 
tin học văn phòng để phục vụ công tác.

Điều 3. Yêu cầu
1. Viộc đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã các tỉnh khu vực miển núi 

phía Bắc phải đảm bảo yêu cầu sát với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động thực thi công 
vụ của từng đối tượng cụ thể; chú trọng đào tạo văn hoá, bổi dưỡng kiến thức chuyên 
môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước ở lĩnh vực mà công chức đang đảm nhiêm, 
không đào tạo, bổi dưỡng tràn lan.

2. Việc đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã phải từng bước đáp ứng được 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, nâng cao năng lực 
quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở.

Điều 4. Đối tượng đào tạo, bổi dưỡng
1. Cán bộ chuyên trách cấp xã gồm: Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, ủy viên Thường 

trực Đảng ủy (nơi không có Phó Bí thư chuyên trách công tác đảng), Chủ tịch ủy ban 
Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hôi Phụ nữ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư 
Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hôi Nông dân.

2. Công chức cấp xã bao gổm các chức danh: Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng 
quân sự, Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Xây dựng, Tài chính - Kế toán, Tư pháp - 
Hộ tịch, Văn hoá - Xã hội.

3. Cán bộ không chuyên trách cấp xã.
Điều 5. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng
1. Đối với cán bộ chuyên trách: tập trung đào tạo, bồi dưỡng văn hoá phổ thông; 
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chương trình lý luận chính trị, pháp luật, quản lý nhà nước; chuyên môn, nghiệp vụ 
công tác đảng, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và tin học văn phòng.

2. Đối với công chức cấp xã: tập trung đào tạo, bồi dưỡng văn hoá, tin học văn 
phòng, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước theo các lĩnh vực và đúng chức danh 
đảm nhiêm của từng cán bô, công chức.

3. Đối với cán bộ không chuyên trách: giao ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng 
chương trình, tài liêu bồi dưỡng kiến thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao 
theo yêu cầu quản lý của địa phương.

Điều 6. Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng
1. Đối với cán bô, công chức chưa tốt nghiệp trung học phổ thông:
a) Đối với cán bô chuyên trách: sử dụng chương trình, giáo trình lý luân chính trị 

dành cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của hẹ thống chính trị cấp cơ sở ở Tây Nguyên do 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn (biên tập lại, thay nôi dung chính 
sách liên quan tới các tỉnh Tây Nguyên để bổ sung những nội dung cho phù hợp với 
chính sách, đặc điểm cán bô cấp cơ sở các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc);

b) Đối với 07 chức danh công chức cấp xã: sử dụng 07 bộ tài liệu chuyên môn 
nghiệp vụ quản lý nhà nước theo lĩnh vực do 09 Bộ chuyên ngành biên soạn, ban hành 
năm 2005 sử dụng cho công chức cấp xã các tỉnh Tây Nguyên chưa tốt nghiệp trung 
học phổ thông để biên soạn, chỉnh sửa cho phù hợp với đặc điểm quản lý các tỉnh khu 
vực miền núi phía Bắc.

2. Đối với cán bộ, công chức đã tốt nghiệp trung học phổ thông:
a) Đối với cán bộ chuyên trách: đào tạo trung cấp chính trị, chuyên môn, bồi dưỡng 

kiến thức quản lý nhà nước, nghiêp vụ công tác đảng, mặt trận tổ quốc, đoàn thể, tin 
học văn phòng;

b) Đối với 07 chức danh công chức cấp xã: đào tạo trình độ trung cấp chuyên môn, 
bồi dưỡng những kiến thức quản lý nhà nước, tin học theo tiêu chuẩn chức danh ban 
hành tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ.

Điều 7. Hình thức đào tạo, bổi dưỡng
Căn cứ vào đặc điểm, điều kiên của từng địa phương mà tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 

theo các hình thức: tập trung, tập trung có định kỳ, tại chức.
Điều 8. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng
Thời gian đào tạo, bổi dưỡng được thực hiện theo sự chỉ đạo của các Bộ, cơ quan hưóng 

dẫn về chương trình, thời gian đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với mỗi loại chương trình.
Điều 9. Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng
Phát huy tính chủ động, tích cực của người học thông qua việc tăng cường trao đổi, 

thản luận, làm bài tập tình huống trong quản lý, tổ chức tham quan điên hnih vế 
quản lý.
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Điều 10. Địa điểm đào tạo, bổi dưỡng
Việc đào tạo được tổ chức tại các cơ sở đào tạo cùa địa phương, ủy ban nhân các tỉnh 

phối hợp, thống nhất phương thức tổ chức đào tạo với Bộ, ngành liên quan, các Học viên, 
trường đại học của Trung ương khi có nhu cầu hỗ trợ trực tiếp giảng dạy. Sử dụng các 
trường, trung tâm tại địa phương để liên kết đào tạo, bồi dưỡng nhằm tảng quy mô và tiến 
độ đào tạo, bồi dưỡng để hoàn thành mục tiêu đặt ra từ nay đến năm 2010.

Điều 11. Kinh phí đào tạo, bổi dưỡng
1. Kinh phí biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình, tài liêu và kinh 

phí tập huấn giáo viên cho các địa phương dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bô, công 
chức cấp xã các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc của các Bộ, ngành và Học viên Chính 
ưị Quốc gia HỒ Chí Minh được bố trí trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm của 
các Bộ, ngành, Học viên.

2. Kinh phí tổ chức đào tạo, bổi dưỡng cán bô, công chức cấp xã của các địa 
phương bố trí từ chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm (đã 
được Nhà nước phân bổ) do ngân sách địa phương đảm bảo.

Điều 12. Trách nhiêm của các Bô, ngành, địa phương
1. Bộ Nội vụ:
a) Tổng hợp kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng hàng năm trên cơ sở kế hoạch, 

chỉ tiêu của các địa phương; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến 
phân bổ chỉ tiêu đào tạo cho địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) HỖ trợ địa phương về cán bộ trực tiếp giảng dạy, tập huấh giáo viên; chuyển giao 
chương ưình, tài liệu đào tạo chức danh Văn phòng - Thống kê để địa phương tổ chức 
đào tạo, bồi dưỡng;

c) Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ủy 
ban nhân dân các tỉnh tổ chức thực hiên theo tiến độ và kế hoạch đã được phê duyệt;

d) Tổng hợp, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã của các tỉnh và 
kết quả thực hiên nhiêm vụ của các Bộ, ngành, Học viện Chính trị Quốc gia Hổ Chí 
Minh để báo cáo Thủ tướng chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính:
Phối hợp với Bộ Nội vụ cân đối chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm theo hướng ưu tiên bổ 

sung chỉ tiêu kinh phí đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã các tỉnh khu vực 
miền núi phía Bắc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm ưa việc quản 
lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật.

3. Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, 
Xây dựng, Văn hoá - Thông tin, Lao động, Thương binh và Xã hội:

a) Biên tập, chỉnh sửa, bổ sung nôi dung các tài liêu, giáo ưình chuyên môn, nghiệp 
vụ quản lý nhà nước đã biên soạn cho công chức chuyên môn cấp xã ở Tây Nguyên 
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theo Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ 
cho phù hợp với đặc điểm quản lý và trình độ cán bô, công chức các tỉnh khu vực miền 
núi phía Bắc; hoàn thành việc biên soạn tài liêu, giáo trình để chuyển giao cho Uy ban 
nhân dân các tỉnh vào tháng 6 năm 2007;

b) Phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh chuyển giao chương trình, tài liệu, giáo 
trình chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; tập huâh giáo viên; chỉ 
đạo các đơn vị và cơ sở đào tạo trực thuộc có kế hoạch hỗ trợ địa phương trực tiếp đào 
tạo, bồi dưỡng cán bô, công chức cấp xã các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc theo 
chuyên ngành sau khi thống nhất kế hoạch, phương thức làm việc với ủy ban nhân dân 
các tỉnh.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Nghiên cứu, ban hành chương trình giáo dục thường xuyên các cấp học phổ thông 

rút gọn phù hợp với đối tượng cán bộ, công chức cấp xã để các tỉnh khu vực miền núi 
phía Bắc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng với mục tiêu trước năm 2010 có 100 % cán bô, 
công chức cấp xã đạt trình đô tốt nghiệp trung học cơ sở và 70 - 80 % tốt nghiệp trung 
học phổ thông, 100 % cán bộ, công chức cấp xã sử dụng được tin học văn phòng theo 
quy định tại Điều 2 Quyết định này; hoàn thành việc ban hành chương trình giáo dục 
thường xuyên các cấp vào tháng 6 năm 2007.

5. Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh:
a) Biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình, tài liệu lý luận chính trị 

dành cho cán bộ lãnh đạo chính ưị cấp cơ sở ở Tây Nguyên theo Quyết định số 
253/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cho 
phù hợp với chính sách và đặc điểm các đối tượng cán bộ chuyên trách có trình độ văn 
hoá chưa tốt nghiệp trung học phổ thông trong hê thống chính trị xã, phường, thị ưấn 
các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc;

b) Chuyển giao giáo trình, tài liêu đào tạo, bồi dưỡng cho ủy ban nhân dân các 
tỉnh; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc hê thống của 
Học viện phối hợp với địa phương hô trợ trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức 
cần thiết cho cán bô chuyên ưách công tác đảng, mặt trân tổ quốc, đoàn thể xã, 
phường, thị trấn theo kế hoạch đã được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sau khi thống 
nhất với ủy ban nhân dân tỉnh về phương thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; hoàn thành 
việc chuyển giao tài liộu cho ủy ban nhân dân các tỉnh vào tháng 6 năm 2007;

c) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện nhiêm vụ được giao tại Quyết 
định này (qua Bộ Nội vụ tổng hợp).

6. ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực miển núi phía Bắc:
a) Phê duyệt kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo cán bộ, công chức cấp xã hàng năm và kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng từ nay đến năm 2010 trên cơ sở chỉ tiêu chung theo quy định 
tại Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính 
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phù phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010 
và các mục tiêu cụ thể tại khoản 2 Điều 2 Quyết định này;

b) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Học viện Chính trị Quốc gia Hổ Chí 
Minh ưong quá trình biên soạn chương trình, tài liêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cổng 
chức cấp xã đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng;

c) Chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các cơ sở đào tạo trực thuộc biên soạn chương trình, 
tài liệu bồi dưỡng kiến thức phù hợp cho các đối tượng cán bô không chuyên ưách theo 
yêu cầu nhiêm vụ quản lý được giao cụ thể trên địa bàn xã, phường, thị ưâh của tỉnh và 
trực tiếp tổ chức đào tạo, bổi dưỡng theo phân cấp quản lý vế đào tạo;

d) Có ưách nhiêm cung cấp giáo trình, tài liêu, tập huấn giáo viên, phương thức 
thực hiên kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bô, công chức cơ sở trên địa bàn 
tỉnh hoặc gửi đi đào tạo, bồi dưỡng tại Trung ương nếu đào tạo trung cấp theo hình thức 
đào tạo tập trung;

đ) Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch ngân sách được Nhà nước phân bổ hàng năm và khả 
năng ngân sách địa phương, bố ưí kinh phí cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức cấp xã phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

e) Theo thẩm quyền, nghiên cứu ban hành chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức 
cấp xã là người dân tộc, là nữ khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng;

g) Kiểm tra, đôn đốc, thống kê, đánh giá và báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng 
công chức cấp xã gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 13. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 14. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân 16 tỉnh khu vực miổn núi phía Bắc nêu tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG
Đã ký: NGUYỄN TẤN DŨNG
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QUYẾT ĐỊNH số 83/2007/QĐ-TTg NGÀY 08-6-2007
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo 
và cán bộ, công chức quản lý nhà nước vê tôn giáo giai đoạn 2006-2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 9Ỉ/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ 

quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 125l2003IQĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 
lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác tôn giáo;

Căn cứ Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo và cán 
bộ, công chức quản lý nhà nước về tôn giáo" giai đoạn 2006 - 2010 với nội dung chính 
sau dãy:

I. ĐỐI TUỢNG, MỤC TIÊU

1. Đối tượng:
- Cán bộ, công chức làm công tác quàn lý nhà nước về tôn giáo ở cấp Trung ương, 

cấp tỉnh, cấp huyên và cán bộ chuyên ưách, kiêm nhiêm công tác tôn giáo ở xã, 
phường, thị trấn;

- Cán bộ làm công tác tôn giáo thuộc Mặt ưận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã 
hội các cấp.

Ngoài ra, còn gổm cán bộ, giảng viên phụ trách, giảng dạy về tôn giáo ở các trường 
đại học, trường chính trị tỉnh, huyên và các trường nghiệp vụ của các tổ chức chính trị - 
xã hôi.

2. Mục tiêu: trang bị đầy đủ kiến thức về lý luận chính trị, quản lý nhà nước theo 
tiêu chuẩn cán bộ, công chức, từng bước hoàn thiện, tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, 
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công chức theo từng chức danh của cơ quan quản lý nhà nước, Mạt trân Tổ quốc, tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các trường chính trị các cấp vế hoạt động 
tôn giáo, tạo ra sự chuyển biến căn bản trong nhân thức vế tôn giáo và kiến thức, kỹ 
năng, nghiệp vụ công tác tôn giáo của đôi ngũ cán bộ, công chức nói chung; đặc biệt ở 
vùng dân tộc thiểu số, vùng có vấn đề tôn giáo mới phát sinh nhằm nâng cao năng lực 
chuyên mồn, bản lĩnh chính ưị và khả năng xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, 
pháp luật về tôn giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiêm vụ trước mắt và lâu dài.

II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Thực hiên nôi dung đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu về ngạch và chức vụ 
theo chương ưình quy định của Bộ Nội vụ, Học viên Chính trị - Hành chính Quốc gia 
HỒ Chí Minh; đồng thời thực hiên nội dung đào tạo, bổi dưỡng vế tôn giáo và công tác 
tôn giáo theo chương trình của Học viên Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh 
và Ban Tôn giáo Chính phủ.

2. Căn cứ tiêu chuẩn cho từng chức danh cán bô, công chức ngành quản lý nhà 
nước về tôn giáo đế thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của để án.

3. Hoàn thiện hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo, bổi dưỡng; thực hiện đổi mới 
nội dung, hình thức, phương pháp ưong công tác đào tạo, bổi dưỡng đội ngũ cán bộ, 
công chức làm công tác tôn giáo.

4. Giai đoạn 2006 - 2010 công tác đào tạo, bồi dưỡng đôi ngũ cán bộ, công chức 
làm cồng tác tôn giáo phấn đấu đạt được các chỉ tiêu sau: thực hiện bổi dưỡng 21.811 
lượt người, thuộc 02 đối tượng chủ yếu đã nêu tại Điều này.

a) Về đào tạo:
- Thực hiên 100% tuyển dụng qua thi tuyển được đào tạo chương trình tiền công vụ 

và 100% cán bộ, công chức ngành quản lý nhà nước vể tôn giáo, tôn giáo cấp huyên, 
tỉnh, Ban Tôn giáo Chính phủ được học chương ưình lý luân chính trị chuyên ngành về 
tôn giáo;

- Thực hiên đào tạo 15 - 20% cán bộ lãnh đạo đương chức cấp phòng, Trưởng, Phó 
Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp tỉnh), cấp Vụ và 
tương đương thuộc Ban Tồn giáo Chính phủ được đào tạo cử nhân chính trị chuyên 
ngành tôn giáo;

- Thực hiện 100% cán bộ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương được đào tạo vể quản lý 
nhà nước (chương ưình đào tạo theo chức danh); quy hoạch, đào tạo chuyên gia đầu 
ngành quản lý nhà nước về tôn giáo.

b) Vế bồi dưỡng:
- Phấn đấu thực hiện 100% công chức các ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, 

chuyên viên cao cấp thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ được ưang bị kiến thức quản lý 
nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch và chức vụ;
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- Thực hiên 100% cán bộ lãnh đạo cấp Vụ, Trưởng, Phó ban Tôn giáo cấp tỉnh 
được bổi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyên ngành về tôn giáo hàng năm; 
100% cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở cấp tỉnh, cấp huyộn, cán bộ 
chuyên ưách, kiêm nhiêm công tác tôn giáo ở xã, phường, thị ưấn được bồi dưỡng về 
chuyên môn, nghiệp vụ công tác tôn giáo;

- Thực hiên 100% cán bộ cấp Trung ương, cấp tỉnh; 100% cán bô cấp huyện và cán 
bô làm công tác tôn giáo của Mặt trân Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp 
được bồi dưỡng về tôn giáo và công tác vân động quần chúng tôn giáo;

- Thực hiên 100% cán bộ giảng dạy về tồn giáo được bồi dưỡng về tôn giáo và 
công tác tôn giáo.

5. Tăng cường củng cố và kiên toàn Trung tâm Nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ 
công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ đủ sức đáp ứng mục tiêu, nhiêm vụ đào 
tạo, bồi dưỡng đôi ngũ cán bô, công chức làm cống tác tôn giáo giai đoạn 2006 - 2010. 
Xây dựng Đề án nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu, bổi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn 
giáo thành Trường Nghiệp vụ công tác tôn giáo để phù hợp với việc quy hoạch lại 
mạng lưới các trường đào tạo, bồi dưỡng trong cả nước và đáp ứng yêu cầu ưang bị 
kiến thức cho cán bộ công tác trong lĩnh vực tôn giáo đặc thù. Tổ chức mở các lớp đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức quản lý nhà nước về tôn giáo.

6. Xây dựng, hoàn thiện một số chính sách, chế độ ưong công tác đào tạo, bồi 
dưỡng; việc bố trí, sử dụng, đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà 
nước về tôn giáo.

III. CÁC GIẢI PHÁP Cơ BẢN

1. Tiến hành rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo; 
thực hiên đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cán bộ, công chức. Ưu tiên hàng đầu 
trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo đối với các đối tượng ở vùng dân 
tộc thiểu số, vùng có vấn đề tôn giáo mới phát sinh.

2. Đa dạng hoá các loại hình bồi dưỡng, xây dựng các nội dung, chương trình phù 
hợp với từng đối tượng, vùng tôn giáo khác nhau.

3. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tôn giáo, đổi 
mới nội dung, phương pháp giảng dạy.

4. Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.
5. Xây dựng Đề án nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 

tồn giáo thành Trường Nghiệp vụ công tác tôn giáo và đầu tư kinh phí cần thiết cho 
Trung tâm Nghiên cứu, bổi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo.

6. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch và xây dựng chính sách, 
sử dụng cán bộ.
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7. Thực hiên phân công, phân cấp hợp lý công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 
vụ công tác tôn giáo, vừa tuân thủ Quy chế đào tạo, bổi dưỡng của Chính phù, vừa phù 
hợp với thực tiễn công tác bổi dưỡng của mỗi cấp, mỗi cơ sở đào tạo, bổi dưỡng.

8. Xây dựng và hoàn thiện chế độ, chính sách vế đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ 
làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo.

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỤC HIỆN ĐỀ ÁN

Kinh phí thực hiên Để án được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước hàng năm 
dành cho chương trình đào tạo, đào tạo lại, bổi dưỡng cán bô, công chức theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. TỔ chức thực hiên
1. Ban Tồn giáo Chính phủ có ưách nhiêm:
a) Theo dõi, hướng dẫn và đánh giá quá trình thực hiện Đề án này để báo cáo 

Chính phủ và Bộ Nội vụ;
b) Xây dựng chương ưình, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho các 

đối tượng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo;
c) Phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội xây dựng và triển khai kế 

hoạch bổi dưỡng nghiệp vụ công tác tồn giáo cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị-xã hội;

d) Phối hợp với Học viên Chính trị - Hành chính Quốc gia Hổ Chí Minh; Trường 
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng chương 
trình đào tạo nâng cao, biên soạn tài liêu bổi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công 
tác tôn giáo, tổ chức lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho đội ngũ giảng viên;

đ) Thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo trong toàn ngành quản lý nhà 
nước vế tôn giáo và cán bô làm công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 
chỉnh trị-xã hội từ ưung ương đêh cấp tỉnh;

e) Lập dự toán kinh phí hàng năm và thanh toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thuộc 
trách nhiêm của Ban Tôn giáo Chính phủ; tổng hợp dự toán bổ sung hỗ trợ địa phương 
có khó khăn từ ngân sách Trung ương gửi Bộ Tài chính trình cơ quan có thẩm quyến 
quyết định;

g) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư xây dựng Đế án nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu, bổi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn 
giáo thành Trường Nghiệp vụ công tác tôn giáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
quyết định.

2. Bộ Nội vụ
a) Phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục rà soát quá ưình thực hiện Nghị 

định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ vế kiên toàn tổ 
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chức, bô máy làm công tác tôn giáo thuộc ủy ban nhân dân các cấp; xây dựng tiêu 
chuẩn các chức danh công chức ngành quản lý nhà nước về tôn giáo;

b) Hướng dẫn Ban Tôn giáo Chính phủ xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu và 
giảng viên kiêm chức trong lĩnh vực tôn giáo.

3. Bộ Tài chính
Theo đề nghị của Ban Tôn giáo Chính phủ, kế hoạch của Bộ Nội vụ và khả năng 

ngân sách nhà nước, thẩm ưa và tổng hợp kinh phí thực hiện Đề án ưong dự toán ngân 
sách nhà nước hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viên Chính trị - Hành chính Quốc gia Hổ Chí 
Minh, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ xây dựng chương trình và thực hiện chương 
trình đào tạo, bồi dưỡng cán bô làm công tác tôn giáo.

5. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Đưa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ làm công tác quản 

lý nhà nước về tôn giáo vào công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bô, công chức 
của tỉnh, thành phố;

b) Chỉ đạo Ban Tôn giáo tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đôi 
ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tốn giáo hàng năm và 5 năm;

c) Chỉ đạo Ban Tôn giáo tỉnh, thành phố phối hợp với các trường Chính trị ưong 
việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về công tác tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo 
cấp huyện và cơ sở.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bô trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chù tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
ưách nhiêm thi hành Quyết định này./.

THỦ TUỠNG
Đã kỷ: NGUYÊN TẤN DŨNG
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QUYẾT ĐỊNH số 13/2006/QĐ-BNV NGÀY 06-10-2006 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI vụ

Vê' việc ban hành Quy định các chương trình đào tạo, bồi dưõng kiến thức 
và kỹ năng quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI vụ

Căn cứ Nghị định số 45I2003INĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 161l2003IQĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định các chương trình đào tạo, 
bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Bô trưởng các Bộ, Thủ ưưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu ưách nhiêm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRUỞNG
Đã ký: Đố QUANG TRUNG
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QUY ĐỊNH
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, Bổi DƯỠNG KIẾN THỨC 

VÀ KỸ NÀNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 
(Ban hành kèm theo Quyết định sô' ỉ3/2006/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2006 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Chương I

QUÝ ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định các chương ưình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng 
quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức theo tiêu chuẩn ngạch; chức danh; các 
chương trình bồi dưỡng cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hành chính.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Công chức hành chính, công chức dự bị làm việc trong các cơ quan nhà nước ở 

Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.
2. Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cán bộ, công chức 

cấp xã).
3. Đại biểu Hôi đồng nhãn dân các cấp.
Điều 3. Yêu cầu của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng
1. Yêu cầu chung
a) Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước phải 

phù hợp với đối tượng và có mục tiêu cụ thể.
b) Nội dung chương trình, khối lượng kiến thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng đối 

với các đối tượng áp dụng được xác định căn cứ vào chức danh, nhiêm vụ và tiêu chuẩn 
quy định về trình độ quản lý nhà nước, kỹ năng nghiệp vụ hành chính của đối tượng 
đào tạo, bồi dưỡng.

2. Yêu cầu cụ thể
a) Chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức dự bị và các chương trình bồi dưỡng 

công chức hành chính theo quy định của ngạch được thiết kế liên thông tạo thành một 
hệ thống kiến thức vế hành chính, quản lý nhà nước và kỹ năng nghiệp vụ hành chính 
từ trình độ thấp đến ưình độ cao.
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b) Nôi dung các chương trình đào tạo, bổi dưỡng chức danh công chức lãnh đạo tập 
trung vào trang bị kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý phù hợp với chức trách, nhiệm 
vụ của từng chức danh.

c) Các chương trình bồi dưỡng cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ nãng nghiệp vụ 
hành chính là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, nội dung kiến thức cung cấp, 
bổ sung cho cán bộ, công chức của các chương trình này phải thiết thực, gắn với việc 
rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ hành chính và xử lý tình huống mà cán bô, công chức 
phải thực hiên trong quá trình thực thi công vụ.

Điều 4. Chương trình khung và tài liêu đào tạo, bổi dưỡng
Mỗi chương ưình đào tạo, bổi dưỡng được xây dựng cụ thể thành chương trình 

khung và tài liêu đào tạo, bồi dưỡng.
1. Chương ưình khung phải quy định rõ đối tượng, mục tiêu, yêu cầu, hình thức, 

thời gian, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cấu trúc chương trình và đổ cương nội dung 
chương trình.

2. Tài liệu đào tạo, bồi dưỡng
Nội dung tài liêu được biên soạn phù hợp với chương ưình khung, từ ngữ sử dụng 

ưong tài liêu từ ngữ phổ thông; tài liêu được trình bày khoa học; dẻ đọc, dẽ hiểu, dễ ưa 
cứu; các chuyên đề hoặc bài giảng cụ thể được biên tập theo kết cấu mở, dễ cập nhật 
các thồng tin mới từ các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định cụ thể của Bộ, 
ngành, địa phương.

3. Chương trình khung và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng phải được thẩm định trước khi 
sử dụng theo Quy chế thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo; bổi dưỡng 
cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 52/2004/QĐ-BNV ngày 26 tháng 
7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điểu 5. Cách quy đổi tính thời gian chương ưình đào tạo, bổi dưỡng
1. Thời gian của các chương ưình đào tạo, bồi dưỡng được thống nhất quy đổi 

ra tuần.
2. Mỗi tuần làm việc 05 ngày.
3. Mỗi ngày làm việc 08 tiết.
4. Mỏi tiết học được tính bằng 45 phút.

Chương II
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỚI DƯỠNG KIẾN THỨC

VÀ KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐÔÌ VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Điều 6. Chương trình đào tạo, bổi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước 
đối với công chức hành chính

1. Chương ưình đào tạo tiền công vụ.
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2. Các chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo ngạch công chức:
a) Chương trình bồi dưỡng cán sự;
b) Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên;
c) Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;
d) Chương trình bổi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.
3. Các chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước theo chức 

danh công chức lãnh đạo:
a) Chương trình bồi dưỡng công chức lãnh đạo cấp Phòng và tương đương;
b) Chương trình bồi dưỡng công chức lãnh đạo cấp Sở và tương đương;
c) Chương trình bồi dưỡng công chức lãnh đạo cấp Vụ và tương đương;
d) Chương trình bồi dưỡng Thứ trưởng và tương đương;
đ) Chương trình bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND cấp huyện;
e) Chương trình bồi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh.
Điều 7. Chương ưình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước 

đối với cán bộ, công chức cấp xã
1. Chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước đối với cán bộ, 

công chức cấp xã;
2. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã.
Điều 8. Chương ưình bồi dưỡng cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng đối với cán 

bộ, cống chức
1. Chương trình bồi dưỡng cập nhạt, bổ sung kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ hành 

chính đối với cán bộ, cồng chức thuộc Bộ, ngành, địa phương;
2. Chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý chuyên ngành đối với 

công chức hành chính và công chức cấp xã theo ngành, lĩnh vực công tác;
3. Chương trình bồi dưỡng Đại biểu HĐND.

Chương III 
Tổ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Bô Nôi vụ có ưách nhiệm
1. Thống nhất quản lý, ban hành chương trình khung, tài liêu chương trình đào tạo 

tiền công vụ; các chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên 
chính, chuyên viên cao cấp; các chương trình bồi dưỡng công chức lãnh đạo cấp Sở; 
cấp Vụ; Thứ trưởng và tương đương; chương trình đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch HĐND, 
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Chủ tịch ƯBND cấp xã; chương trình bổi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch cấp huyện; chương trình bổi dưỡng Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, 
Chủ tịch, Phó Chủ tịch ƯBND cấp tỉnh; chương trình bổi dưỡng cán bộ, công chức cấp 
xã; chương ưình bồi dưỡng đại biểu HĐND.

2. Quy định cấp và quản lý chứng chỉ các chương trình đào tạo, bổi dưỡng kiến 
thức và kỹ năng quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức nói tại Điếu 6, Điểu 7 và 
khoản 3 Điểu 8 của bản Quy định này.

3. Hướng dẫn, kiểm ưa các Bô, ngành, địa phương thực hiên các chương trình đào 
tạo, bổi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức hành chính và 
cán bô, công chức cấp xã.

Điều 10. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ƯBND các tỉnh, 
thành phố ưực thuộc Trung ương có ưách nhiêm

Căn cứ vào phân cấp xây dựng, quản lý các chương trình đào tạo, bổi dưỡng cán 
bộ, công chức quy định tại Quyết định số 161/2003/QĐ-TTg ngày 04/8/2003 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế đào tạo, bổi dưỡng cán bô, công chức và các quy 
định tại bản Quy định này tổ chức xây dựng, ban hành và quản lý chương ưình bổi 
dưỡng chức danh công chức lãnh đạo cấp Phòng và tương đương; các chương trình bổi 
dưỡng cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức nói tại khoản 1, 2 
Điều 8 của Quy định này theo thẩm quyền./.

BỘ TRƯỞNG
Đã ký: Đồ QUANG TRUNG
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QUYẾT ĐỊNH số 28/2006/QĐ-NHNN NGÀY 30-6-2006 
CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NVỚC

Về việc ban hành Quy ché'đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức Ngăn hàng Nhà nước

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01I1997IQH10 ngày 1211211997 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sô' 
10Ỉ20Ò3/QHỈỈ ngày 17/6/2003;

Cân cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức SỐ01/1998/PL-UBTVQH10 ngày 26/02/1998 
và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức số 
1112003/PL-UBrVQHỈl ngày 29/4/2003;

Căn cứ Nghị định sô' 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước".

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và 
thay thế chương V Quy chế cán bô, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước ban 
hành kèm theo Quyết định số 61/2000/QĐ-NHNN9 ngày 23 tháng 02 năm 2000 của 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (gọi tắt là Quy chế 61). Các quy định tại điểm a và 
điểm b khoản 6 Điều 17, khoản 7 Điều 19, khoản 6 Điều 20 và khoản 2 Điếu 40 của 
Quy chế 61 hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị 
thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, Trưởng Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, 
Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiêm thi hành 
Quyết định này.

THỐNG ĐỐC
Đã ký: LÊ ĐỨCTHUÝ
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QUY CHẾ
ĐÀO TẠO, BỚI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

NGÂN HÀNG NHÀ Nước
(Ban hành kèm theo Quyết định số28I2006IQĐ-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2006 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Chương I
NHŨNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điểu chỉnh
Quy chế này quy định việc quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc hê thống Ngân hàng Nhà nước (sau đây viết tắt là CB, cc, VC).
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Đào tạo theo hệ thống văn bằng là loại hình đào tạo được gắn với viêc cấp văn 

bằng theo quy định của Luật Giáo dục và các loại văn bằng tương ứng do nước ngoài 
cấp (sau đây gọi là đào tạo văn bằng cấp quốc gia).

2. Đào tạo theo hỉnh thức bồi dưỡng là loại hình đào tạo thường xuyên nhằm cập 
nhật kiến thức và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, hoàn chỉnh các tiêu chuẩn 
chức danh, ngạch bâc phù hợp với từng vị ưí công việc (sau đây gọi là bổi dưỡng) bao 
gồm các nội dung:

a) Lý luận chính trị;
b) Kiến thức pháp luật, kiến thức và kỹ năng quản lý Nhà nước;
c) Kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ;
d) Kiêh thức tin học, ngoại ngữ và các kiến thức bổ trợ khác.
3. Đào tạo, bồi dưỡng bao gổm các khoá đào tạo tập trung và không tập trung, hội 

thảo, thực tập ở trong nước và nước ngoài.
4. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn là các khoá học có thời gian học đêh 3 tháng tính 

từ ngày khai giảng đến khi kiểm ưa, đánh giá, kết thúc khoá học.
5. Đào tạo, bồi dưỡng dài hạn là các khoá học có thời gian học trên 3 tháng tính từ 

ngày khai giảng đến khi kiểm ưa, đánh giá, kết thúc khoá học.
Điều 3. Nguyên tắc quản lý đào tạo, bổi dưỡng
1. Đào tạo, bồi dưỡng phải dựa trên cơ sờ quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bổi dưỡng 

ưong khuôn khổ chiến lược phát triển nguồn nhân lực của ngành Ngân hàng và tiêu 
chuẩn của từng chức vụ, ngạch bậc, chức danh CB, cc, vc.
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2. Quy hoạch đào tạo phải gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ 
chuyên môn nghiệp vụ.

Chương II
ĐIỂU KIỆN CỬ ĐI ĐÀO TẠO, Bổi DƯỠNG

Mục I
ĐÀO TẠO VÀN BẰNG CẤP Qưốc GIA

Điều 4. Điều kiện chung
CB, cc, vc được cử đi đào tạo văn bằng cấp quốc gia phải đáp ứng các điều kiện 

sau đây:
1. Chấp hành tốt nội quy cơ quan, có trách nhiêm cao ưong công tác, hoàn thành 

tốt công việc được giao, có nguyên vọng và cam kết làm việc lâu dài tại Ngân hàng 
Nhà nước theo quy định tại Quy chế này;

2. Nằm trong quy hoạch đào tạo ở các trình độ của đơn vị đã được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt;

3. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cơ sở đào tạo.
Điều 5. Điều kiên cụ thể
Ngoài các điều kiên chung, CB, cc, vc được cử đi đào tạo văn bằng cấp quốc gia 

phải đáp ứng những điếu kiện sau:
1. Đào tạo Tiến sỹ
a) Có thời gian làm việc ít nhất là 36 tháng (không kể thời gian tập sự, thử việc) 

ưong Ngân hàng Nhà nước kể từ khi có quyết định tuyển dụng vào biên chế chính thức 
hoặc hợp đồng làm việc;

b) Cố bằng Thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đào tạo;
c) Có năng lực nghiên cứu thể hiên qua các công trình nghiên cứu theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
d) Có trình độ ngoại ngữ phục vụ công tác nghiên cứu khoa học;
đ) Tuổi từ 45 trở xuống.
2. Đào tạo Thạc sỹ
a) Có ít nhất 12 tháng (không kể thời gian tập sự, thử việc) làm việc tại Ngân hàng 

Nhà nước kể từ khi có quyết định tuyển dụng vào biên chế chính thức hoặc hợp đổng 
làm việc;

b) Có bằng đại học loại khá, giỏi hệ chính quy hoặc có bằng chuyển đổi đại học 
loại khá, giỏi đối với những đối tượng tốt nghiệp cao đẳng Ngân_hàng chính quy dài 

120

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



hạn từ năm 1996 trở về trước (hê cao đẳng có thời gian đào tạo 4-5 năm), phù hợp với 
chuyên ngành đăng ký đào tạo;

c) Tuổi từ 40 trở xuống.
3. Đào tạo đại học văn bằng 2
a) Có ít nhất 12 tháng (không kể thời gian tập sự, thử việc) làm việc tại Ngân hàng 

Nhà nước kể từ khi có quyết định tuyển dụng vào biên chế chính thức hoặc hợp đồng 
làm việc;

b) Chuyên ngành văn bằng 2 dự kiến đào tạo phù hợp với cồng việc chuyên môn 
hiện tại;

c) Tuổi từ 40 trở xuống.
4. Đào tạo đại học tại chức
a) Có ít nhất 36 tháng (không kể thời gian tập sự, thử việc) làm việc tại Ngân hàng 

Nhà nước kể từ khi có quyết định tuyển dụng vào biên chế chính thức hoặc hợp 
đồng làm việc, đang làm cồng việc yêu cẩu trình độ của ngạch cán sự và tương đương 
trở lên;

b) Có trình độ cao đẳng hoặc trung câp hệ chính quy, đăng ký chuyên ngành đào 
tạo phù hợp với công việc đang làm;

c) Tuổi từ 40 trở xuống.
5. Đào tạo hoàn chỉnh văn bằng đại học
a) Có ít nhất 24 tháng (không kể thời gian tập sự, thử việc) làm việc tại Ngân hàng 

Nhà nước kể từ khi có quyết định tuyển dụng vào biên chế chính thức hoặc hợp đổng 
làm việc;

b) Công việc đang làm đòi hỏi phải có trình độ đại học, đang xếp lương ở ngạch 
chuyên viên và tương đương.

c) Tuổi từ 40 ưở xuống.

Mục II
BỒI DƯỠNG

Điều 6. Điều kiện cử đi bổi dưỡng
1. CB, cc, vc không phân biệt độ tuổi và thời gian cồng tác, được cử đi bổi dưỡng 

thường xuyên hàng năm, trừ các khoá bồi dưỡng quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 
4 Điều này và một số khoá bồi dưỡng khác theo quy định của cơ sở đào tạo.

2. Điều kiện cử đi bổi dưỡng lý luận chính trị cao cấp
a) CB, cc, vc lãnh đạo quản lý và CB, cc, vc thuộc diện quy hoạch cán bộ cấp 

Vụ và tương đương, lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tĩnh, thành phố 
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trực thuộc Trung ương và cán bộ cấp Phòng thuộc diên quy hoạch cán bộ lãnh đạo 
Chi nhánh;

b) Đáp ứng các điều kiên theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện 
Chính trị Quốc gia Hổ Chí Minh.

3. Điều kiên cử đi bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cao 
cấp và tương đương

a) CB, cc, vc cấp Vụ và tương đương, lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bô Nội vụ và các Bộ, Cơ quan ngang 
Bộ được giao quản lý công chức chuyên ngành.

4. Điều kiên cử đi bồi dưỡng ở nước ngoài
a) Có ít nhất 12 tháng làm việc tại Ngân hàng Nhà nước kể từ khi có quyết định 

tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc;
b) CB, cc, vc đang làm công việc trực tiếp trong lĩnh vực dự kiến bồi dưỡng.

c) Đã tốt nghiệp từ bậc đại học trở lên;

d) Đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu của khoá bồi dưỡng.

Riêng CB, cc, vc đi thực tập ở nước ngoài phải có đề cương thực tập chi tiết được 
Thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

Chương III 
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, Bổi DƯỠNG

Mục I
XÂY DỤNG QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH

Điều 7. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, quy hoạch cán, bô và kết quả đánh 

giá cán bộ, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, 
bồi dưỡng hàng năm và dài hạn gửi Vụ Tổ chức cán bộ vào tháng 10 hàng năm.

2. Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp nhu cầu của toàn hệ thống, xác định các lĩnh 
vực cần ưu tiên và cân đối các nguồn lực để trình Thống đốc phê duyệt và thông báo 
cho các đơn vị kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm trước cuối tháng 2 của năm 
kế hoạch.
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Mục II
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điều 8. Một sô' quy định cụ thể về quản lý đào tạo, bổi dưỡng
1. CB, cc, vc không được đăng ký, cử dự tuyển hoặc tham gia hai khoá đào tạo, 

bồi dưỡng trong cùng một thời gian hoặc cử đào tạo văn bằng cấp quốc gia ở bậc mà 
CB, cc, vc đã có, trừ trường hợp đào tạo văn bằng 2.

2. CB, CCr vc được cử đi dự tuyển, nhưng không dự thi (trừ trường hợp có lý do 
chính đáng) hoặc không trúng tuyển sẽ không được dự tuyển các khoá đào tạo tương tự 
khác ưong vòng 12 tháng tiếp theo.

3. Đối với bậc đào tạo sau đại học, mỗi CB, cc, vc chỉ được dự tuyển không quá 
2 lần một cấp đào tạo ở trong nước và khồng quá 3 lần ở nước ngoài. Trước khi được cử 
đi đào tạo sau đại học, cv, cc, vc phải ký cam kết với Thủ trưởng đơn vị quản lý sử 
dụng công chức (theo mẫu kèm theo).

4. Trường hợp CB, cc, vc từ các cơ quan khác được tiếp nhân vể công tác tại 
Ngân hàng Nhà nước, nếu đang theo học các khoá đào tạo, bổi dưỡng dài hạn thì được 
tiếp tục theo học nếu chuyên ngành đó phù hợp với công việc chuyên môn của CB, cc, 
vc và nhiệm vụ của đơn vị thì được hỗ trợ một phần chi phí sau khi hoàn thành khoá 
họcợheo quy định tại khoản 6 của Điều này.

5. Các trường hợp CB, cc, vc không được cử dự tuyển các khoá đào tạo trong 
nước, nếu tự dự thi và trúng tuyển chuyên ngành đào tạo phù hợp với công việc đang 
đảm nhiệm, phục vụ ưực tiếp cho việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn thì 
phải học ngoài giờ hành chính và được xem xét hỗ trợ một phần chi phí sau khi hoàn 
thành khoá học. Các trường hợp tự dự thi và trúng tuyển khác, CB, cc, vc phải học 
ngoài giờ hành chính và tự túc chi phí.

6. Mức hỗ trợ là 40% chi phí đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo và phải được 
Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp xác nhận về sự phù hợp của nội dung khoá đào tạo 
với công việc chuyên môn của CB, cc, vc, kèm theo bản sao bằng tốt nghiệp đã được 
công chứng. Nếu kết quả xếp loại tốt nghiệp loại khá hoặc giỏi thì được hỗ trợ tương 
ứng tới 50% hoặc 60% chi phí theo quy định của cơ sở đào tạo.

7. Các trường hợp tự đăng ký dự tuyển hoặc tham dự các khoá đào tạo ở nước ngoài 
hay do nước ngoài tổ chức hoặc liên kết với cơ sở đào tạo trong nước tổ chức ở 
Việt Nam thì không được xem xét cử đi đào tạo (nếu trúng tuyển) và không được Ngân 
hàng Nhà nước hỗ trợ kinh phí, trừ trường hợp được Thống đốc chấp thuận cử đi đào 
tạo do có nhu cầu cao đối với chuyên ngành và cán bộ đó hoàn thành xuất sắc nhiêm 
vụ chuyên môn được giao.

8. CB, cc, vc được cử đi đào tạo văn bằng cấp quốc gia ở trong nước chủ yếu theo 
hình thức tập trung. Trường hợp đi học không tập trung chỉ được xem xét khi cơ sở đào 
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tạo không có hình thức đào tạo tập trung về chuyên ngành đào tạo đó và phải được 
Thống đốc chấp thuận.

9. CB, cc, vc được cử đi đào tạo văn bằng cấp quốc gia sau khi hoàn thành một 
bậc đào tạo phải sau 24 tháng mới được xem xét cử đi đào tạo ở bậc cao hơn (nếu có), 
trừ trường hợp có kết quả học tập xuất sắc được cơ sở đào tạo đề nghị chuyển thẳng và 
do Thống đốc quyết định.

Mục III
PHÂN CẤP QUẢN LÝ

Điều 9. Cử CB, cc, vc dự thi tuyển
Các khoá đào tạo, bồi dưỡng phải qua thi tuyển thì việc cử dự tuyển thực hiện theo 

quy định sau:
1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt việc cử CB, CC, VC thuộc diện Ban 

Cán sự Đảng quản lý tham gia dự tuyển các khoá đào tạo, bồi dưỡng ưong và ngoài 
nước. Thống đốc quyết định việc cử CB, CC, vc dự tuyển các khoá đào tạo, bồi dưỡng 
ở nước ngoài và các khoá đào tạo sau đại học.

2. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được Thôhg đốc phê duyệt, Vụ 
trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cử Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và 
thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Trưởng Văn phòng đại diện, Phó Thủ trưởng 
đơn vị sự nghiệp và CB, cc, vc tại các Vụ, Cục trừ diên Ban Cán sự Đảng quản lý dự 
tuyển các khoá đào tạo, bồi dưỡng từ bậc đại học trở xuống ở trong nước.

3. Căn cứ quy hoạch, kế hoạch đào tạo của đơn vị được Thống đốc phê duyệt, Giám 
đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng 
Văn phòng đại diên, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp cử CB, CC, VC thuộc đơn vị trừ 
diên Ban Cán sự Đảng quản lý, dự tuyển các khoá đào tạo từ bậc đại học trở xuống ở 
trong nước.

Điều 10. Cử CB, cc, vc đi đào tạo, bồi dưỡng
1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định cử:
a) CB, cc, vc Ngân hàng Nhà nước tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, thực tập, 

khảo sát ở nước ngoài;
b) CB, cc, vc thuộc diện Ban Cán sự Đảng quản lý tham gia các khoá đào tạo, 

bổi dưỡng;
c) CB, CC, vc thuộc diện Thống đốc quản lý tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng 

dài hạn;
d) CB, cc, vc Ngân hàng Nhà nước đi đào tạo sau đại học.
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2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ:
a) Căn cứ quy hoạch đào tạo được Thống đốc phê duyệt, cử CB, cc, vc các Vụ, 

Cục và đơn vị tại Ngân hàng Nhà nước Trung ương đi đào tạo, bổi dưỡng trong nước từ 
bậc đại học trở xuống, trừ diện thuộc Ban Cán sự Đảng và Thống đốc quản lý, cử CB, 
cc, vc diện Thống đốc quản lý tham gia các khoá bổi dưỡng ngắn hạn trong nước;

b) Trình Thống đốc quyết định cử CB, cc, vc tham gia các khoá đào tạo, bổi 
dưỡng quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Trưởng Văn phòng 
đại diện, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp:

a) Cãn cứ quy hoạch đào tạo được Thống đốc phê duyệt, cử CB, cc, vc thuộc đối 
tượng quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước từ bậc đại học trở xuống, trừ diên Ban 
Cán sự Đảng và Thống đốc quản lý, cử CB, cc, vc diên Thống đốc quản lý tham gia 
các khoá bồi dưỡng ngắn hạn trong nước. Đối với Chánh Thanh ưa Chi nhánh tham gia 
các khoá đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, Chi nhánh có văn bản gửi Chánh Thanh ưa Ngân 
hàng để biết;

b) Trình Thống đốc (qua Vụ Tổ chức cán bô) quyết định cử CB, cc, vc là Giám 
đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh, Trưởng và Phó trưởng văn phòng đại diện, Thủ trưởng 
và Phó thủ trưởng đơn vị sự nghiệp đi đào tạo, bổi dưỡng dài hạn ở ưong nước và CB, 
cc, vc thuộc quyền quản lý đi học các khoá đào tạo, bổi dưỡng ở nước ngoài và các 
khoá đào tạo sau đại học.

Mục IV
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ

Điều 11. Trách nhiêm của các đơn vị ưong việc quản lý đào tạo, bổi dưỡng 
CB, cc, VC

1. Vụ Tổ chức cán bộ
a) Tổng hợp nhu cầu của các đơn vị để xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bổi 

dưỡng CB, cc, vc hàng năm trình Thống đốc phê duyệt và phối hợp các đơn vị liên 
quan triển khai thực hiên;

b) Quản lý các cơ sở đào tạo, bổi dưỡng ưong hệ thống Ngân hàng Nhà nước theo 
quy định của pháp luật;

c) Quản lý, theo dõi CB, cc, vc tại Ngân hàng Nhà nước Trung ương được cử đi 
đào tạo dài hạn tập trung ở ưong nước và nước ngoài, tiếp nhận và bố trí công tác sau 
khi CB, cc, vc hoàn thành chương ưình đào tạo ở nước ngoài;

d) Cử hoặc trình Thống đốc quyết định cử CB, cc, vc đi dự tuyển đào tạo, bổi 
dưỡng theo quy định về phân cấp uỷ quyền quản lý CB, cc, vc.
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đ) Hàng quý và cuối năm báo cáo Thống đốc kết quả đào tạo, bổi dưỡng CB, cc, 
VC (phân theo nghiệp vụ chuyên môn đào tạo và chi phí đào tạo).

2. Vụ Kế toán - Tài chính
a) Xác định kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng hàng năm theo kế hoạch đã được 

Thống đốc phê duyệt.
b) Xây dựng, ban hành, hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất các định mức 

chi phí, chế đô chi tiêu tài chính trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng.
3. Các Vụ, Cục và đơn vị trực thuộc
a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, cc, vc gửi Vụ Tổ chức 

cán bô vào tháng 10 hàng năm để tổng hợp trình Thống đốc phê duyệt.
b) Thực hiên đúng quy định về chọn, cử CB, cc, vc đi đào tạo, bồi dưỡng theo kế 

hoạch được phê duyệt, thông báo. Có trách nhiệm ký bản cam kết thực hiện nghĩa vụ 
với CB, cc, vc của đơn vị được cử đi đào tạo sau đại học và phối hợp với các đơn vị 
liên quan bảo đảm thực hiên cam kết.

c) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng nôi dung chương trình đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên môn cho CB, cc, vc của đơn vị và CB, cc, vc trong hê thống tại các 
Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố.

d) BỐ ưí cán bộ phù hợp với quy hoạch cán bộ và nôi dung chuyên môn được đào 
tạo sau khi tốt nghiệp, tạo điều kiên cho CB, cc, vc áp dụng và phát huy kiến thức đã 
học vào thực tiễn. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ phát hiên, trình Thống đốc cử một 
số CB, cc, vc có khả năng phát triển ưở thành chuyên gia trên lĩnh vực chuyên môn 
của đơn vị tiếp tục tham dự các khoá đào tạo, bồi dưỡng.

4. Các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn 
phòng đại diên tại thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị sự nghiệp

a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, cc, vc gửi Vụ Tổ chức 
cán bô vào tháng 10 hàng năm để tổng hợp ưình Thống đốc phê duyệt.

b) Củ CB, cc, vc dự thi và tham dự các khoá đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu kế 
hoạch được thông báo hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp vể quản 
lý cán bộ của Ngân hàng Nhà nước. Có ưách nhiêm ký bản cam kết thực hiện nghĩa vụ 
với CB, cc, vc của đơn vị được cử đi đào tạo sau đại học và phối hợp với các đơn vị 
liên quan bảo đảm thực hiên cam kết.

c) Trong tổng kinh phí thường xuyên được cấp, chủ động xây dựng kế hoạch đào 
tạo CB, cc, vc của đơn vị mình.

d) Định kỳ sáu tháng và một năm vào thời điểm 30/6 và 31/12 hàng năm báo cáo 
Vụ Tổ chức cán bô kết quả đào tạo, bồi dưỡng CB, cc, vc và kinh phí đào tạo sử dụng 
tại đơn vị.
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Chương IV
NGHĨA VỤ VÀ QUYỂN LỢI CỦA CB, cc, 
vc ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỔI DƯỠNG

Điều 12. Nghĩa vụ của CB, cc, vc
1. CB, cc, vc phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ lý luận, kiến thức, 

kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ khác.
2. CB, cc, vc được cử đi đào tạo văn bằng cấp quốc gia phải theo đúng chuyên 

ngành, cơ sở đào tạo và hình thức đào tạo ghi ưong quyết định cử dự tuyển, tham dự 
khoá học phù hợp với công việc chuyên môn đang đảm nhiệm và nhiêm vụ của đơn vị.

3. CB, cc, vc được cử đi đào tạo dài hạn phải làm việc tại Ngân hàng Nhà nước 
sau khi tốt nghiệp trong thời gian gấp 3 lần thời gian đào tạo. Đối với CB, cc, vc được 
cử đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài, thời gian làm việc tại Ngân hàng Nhà nước sau 
khi tốt nghiệp thực hiên theo cam kết đã ký của người được cử đi đào tạo với đại diên 
Ngân hàng Nhà nước.

Trong mọi trường hợp, CB, cc, vc vi phạm cam kết phải bổi hoàn chi phí đào tạo 
theo cam kết và quy định của pháp luật.

4. Đối với các khoá đào tạo dài hạn, sau mỗi kỳ học, CB, cc, vc phải báo cáo kết 
quả học tập cho Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng công chức (đối với các 
khoá học trong nước). Kết thúc khoá học phải báo cáo kết quả học tập và nộp các văn 
bằng, chứng chỉ (bản sao công chứng) cho nơi quản lý nhân sự để lưu hổ sơ.

5. CB, cc, vc được cử đi đào tạo, bổi dưỡng ở nước ngoài, trong thời hạn 15 ngày 
kể từ ngày vể nước phải báo cáo kết quả học tập cho đơn vị và Vụ Tổ chức cán bộ, 
đồng thời báo cáo nôi dung khoá học nếu được yêu cầu; nộp tài liêu học tập làm tài 
liệu tham khảo chung tại đơn vị.

6. Khi hoàn thành chương ưình Thạc sĩ, Tiến sĩ, CB, cc, vc phải nộp 01 bản luân 
văn, luận án tốt nghiệp hoặc bản dịch luận văn, luận án kèm bản gốc (nếu học ở nước 
ngoài), tệp văn bản (file.doc) cho đơn vị và Vụ Tổ chức cán bộ để lưu thư viên cơ quan 
hoặc đưa lên mạng nội bộ và báo cáo kết quả nghiên cứu ưước Hội đồng khoa học nếu 
được yêu cầu.

Điều 13. Quyền lợi của CB, cc, vc
1. Được đơn vị bố trí nghỉ làm việc để đi học, ôn tập theo thồng báo của cơ sở đào 

tạo. Nếu được cử đi học ngoài giờ hành chính thì được đơn vị bố trí nghỉ làm việc trong 
thời gian ôn tập thi tốt nghiệp theo quy định của cơ sở đào tạo.

2. Được cơ quan thanh toán chi phí đào tạo, bổi dưỡng theo quy định của cơ sở đào 
tạo nếu kết quả học tập từ loại đạt yêu cầu ưở lên, bao gổm:

a) Tiền học phí, tiền mua giáo trình của khoá học, lệ phí thi tuyển theo quy định 
của cơ sở đào tạo.
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b) Chi phí in ấn, đóng quyển khoá luân, luận văn, luân án lần cuối và bản tóm tắt 
luân văn, luận án gửi lấy ý kiến nhận xét theo chế độ quy định.

c) Chi phí đi lại một lần cho một đợt học, nghỉ lễ, Tết và tiển ở theo chế độ quy 
định (học ở ưong nước).

3. Trong thời gian được cử đi đào tạo, bổi dưỡng ngắn hạn, CB, cc, vc được 
hưởng nguyên lương và các chế độ khác theo quy định. Thời gian đi học của CB, cc, 
vc được tính như thời gian làm việc.

4. Trường hợp CB, cc, vc được cử đi đào tạo dài hạn tập trung ở trong nước 
hoặc ở nước ngoài, tiền lương và các quyền lợi khác thực hiện theo chế độ do Nhà nước 
quy định.

Chương V
XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 14. Vi phạm quy chế, nội quy đào tạo, bồi dưỡng
1. CB, cc, vc được cử đi đào tạo, bổi dưỡng nếu vi phạm quy chế, nội quy đào 

tạo, bồi dưỡng thì sẽ được thông báo về đơn vị để xử lý bằng các hình thức phê bình 
nhắc nhở, khấu ưừ tiền thưởng, phúc lợi, kết quả đánh giá công chức, bình bầu danh 
hiệu thi đua, khen thưởng hoặc xử lý kỷ luật.

2. CB, cc, vc được cử đi học dài hạn ở nước ngoài nếu không vể nước đúng hạn 
mà không được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản hoặc vế nước nhưng 
không tiếp tục làm việc tại Ngân hàng Nhà nước hoặc chưa làm việc đù số thời gian 
tối thiểu theo cam kết mà tự ý bỏ việc thì Ngân hàng Nhà nước thực hiên các biện 
pháp sau:

a) Xử lý kỷ luật buộc thôi việc;
b) Yêu cầu bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo, không phân biệt nguồn tài trợ từ 

phía nước ngoài hay ưong nước tương ứng với thời gian làm việc thực tế còn thiếu so 
với thời gian làm việc quy định trong bản cam kết cử đi đào tạo;

c) Giữ lại hồ sơ cán bộ gốc, sổ bảo hiểm và không xác nhân giấy tờ cần thiết khác 
hoặc yêu cầu Toà án giải quyết nếu chưa thực hiện xong nghĩa vụ bổi thường chi phí 
đào tạo;

3. CB, cc, vc được cử đi đào tạo sau đại học ở ưong nước nếu không thực hiện 
đầy đủ các cam kết khi được cử đi học, chưa làm việc đủ số thời gian tối thiểu sau khi 
hoàn thành khoá học, tự ý bỏ viêc thì sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 2 Điếu này.

Điều 15. Bồi hoàn kinh phí đào tạo
CB, cc, vc được cử đi đào tạo, bổi dưỡng phải cam kết bồi hoàn chi phí đào tạo, 

không phân biệt nguồn từ ngân sách nhà nước, Ngân hàng Nhà nước hay tài ượ của 
nước ngoài, nếu:
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1. Tự bỏ học không được sự đổng ý của đơn vị cử;
2. Không đạt yêu cầu của khoá đào tạo do nguyên nhân chủ quan;
3. Tự ý bỏ việc sau khi hoàn thành chương trình đào tạo;
4. Chưa đủ thời gian làm việc thực tế tại Ngân hàng Nhà nước sau khi tốt nghiệp 

theo cam kết.

Chương VI
ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế
Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Thống đốc quyết định.
Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiêm hướng dẫn, theo dõi tình hình thực hiện 

Quy chế và định kỳ hàng năm báo cáo Thống đốc tình hình thực hiên Quy chế.

THỐNG ĐỐC
Đã ký: LÊ ĐỨC THÚY
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc

.... . ngày.... tháng.... năm 200....

BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN NGHĨA vụ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tôi là:...............................................................Sinh ngày:..........................................
SỐ Giấy CMND:........................Cấp ngày:...... í....................Nơi cấp:.........................
Nơi đăng ký hô khẩu thường trú: .................................................................................
Nơi ở hiện nay:..............................................................................................................
Điên thoại:..........................................Địa chỉ thư điên tử:.........................................
Là cán bộ, công chức Phòng (Ban): .............................................................................
Đơn vị: (Vụ, Cục, CN):..... ...........................................................................................
Được Ngân hàng Nhà nước cử tham dự khoá đào tạo:................................................
Ngành học:......................................Chuyên ngành:...................................................
Thời gian từ:..../..../200.... đến..... /..../200.... Tại:.......................................................
- Mức học phí (dự kiến):..............................................................................................
- Nước được cử đến đào tạo (nếu học ở nước ngoài):..................................................
+ Nguồn tài ượ cho khoá học:............................................. ........................................
+ Chi phí cho toàn bộ khoá học (gồm cả học phí);......................................................
Trong đó: Học bổng hàng tháng: ................................................................................
Vé máy bay:.................................................................................................................
Bảo hiểm các loại:......................... -............................................................................
Học phí:.—....................................................................................................................
Các khoản khác:...........................................................................................................
Họ tên của người liên lạc trong trường hợp cần thiết:.................................................
Quan hê với người được cử đi đào tạo:......................Điên thoại:................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................
Sau khi nghiên cứu kỹ Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theò Quyết định số ... /2006/QD-NHNN ngày 
.../6/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác của Nhà nước, tôi 
xin cam kết thực hiên đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau 
đại học. Cụ thể như sau:

1. Chấp hành đầy đủ mọi quy định của cơ sở đào tạo, các quy định của pháp luật có 
liên quan và quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hoàn thành khoa học đúng thời hạn, trở 
lại làm việc tậu Ngân hàng Nhà nước theo sự phân công, bố trí của Ngân hàng Nhà nước.
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2. Cam kết tiếp tục làm việc lâu dài tại Ngân hàng Nhà nước sau khi hoàn thành
khoá học. Trong mọi trường hợp, vì bất kỳ một lý do gì tôi phải làm việc ít nhất 
là:................ năm................. tháng (Bằng chữ:..............................................................) tại
Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Quy chế Đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức, 
viên chức NHNN mới được chuyển công tác (thời gian cống tác tối thiểu sau khi hoàn 
thành khoá đào tạo ở nước ngoài không thấp hơn thời gian quy định đối với người được 
cử đi đào tạo ở trong nước tương ứng cùng bậc đào tạo và cùng hình thức đào tạo).

3. Nếu không thực hiên hoặc thực hiện khồng đúng và không đầy đủ các nôi dung 
đã cam kết trên thì tôi phải bổi hoàn toàn bộ chi phí của khoá học thì Ngân hàng Nhà 
nước có quyền thực hiện các biện pháp như sau:

a) Xử lý kỷ luật buộc thôi việc;
b) Yêu cầu bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo, không phân biệt nguổn tài trợ từ 

phía nước ngoài hay trong nước tương ứng với thời gian làm việc thực tế còn thiếu so 
với thời gian làm việc quy định trong bản cam kết cử đi đào tạo;

c) Giữ lại hồ sơ cán bô gốc, sổ bảo hiểm và không xác nhân giấy tờ cần thiết khác 
nêu chưa thực hiện xong nghĩa vụ bổi thường chi phí đào tạo;

d) Thông báo tới các cơ quan có liên quan để phối hợp giải quyết bao gổm: Cơ 
quan làm việc mới, chính quyền địa phương nơi cư trú, cơ quan làm việc nước ngoài có 
liên quan;

đ) Đề nghị Bộ Công an và Bộ Ngoại giao can thiệp trong việc cấp, gia hạn hộ chiếu 
hoặc thông báo cho cơ quan đại diên ngoại giao của Viột Nam ở nước ngoài hoặc cơ 
quan có thẩm quyền của phía nước ngoài buộc về nước và thực hiện các nghĩa vụ tài 
chính (nếu đang ở nước ngoài);

e) Yêu cầu Toà án giải quyết;
Tôi cam đoan đã đọc kỹ, hiểu đầy đủ nội dung của bản cam kết và ký vào bản cam 

kết. Nếu thực hiên sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiêm trước Ngân hàng Nhà nước 
và pháp luật.

Cam kết được lập thành 03 bản: 01 bản lưu tại đơn vị trực tiếp quản lý sử dụng công 
chức, viên chức; 01 bản lưu giữ ưong hổ sơ nhân sự và 01 bản do người cam kết giữ *.

CHÚNG NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI CAM KẾT
TRỰC TIẾP QUẢN LÝ, SỬDỤNG CB, cc, vc (Ký và ghi rõ họ, tên)

(Ký, họ tên và chức vụ)1 2

CHÚNG NHẬN CỦA cơ QUAN
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đống dấu cơ quan)3

1. Trường hợp đi học nước ngoài, Chi nhánh phải gửi thêm 1 bản cho Vụ TCCB.
2. Đối với Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHTƯ là Thủ trường đơn vị; dối với CN là Trường phòng Hành 

chính - Tổ chức và Trưởng phòng nơi CB, cc, VC đang làm việc trước khi được cử di đào tạo.
3. Đối với Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHTƯ là Vụ trưởng Vụ TCCB; dối với Chi nhánh là Giám đốc 

Chi nhánh.
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QUYẾT ĐỊNH số 33/2006/QĐ-TTg NGÀY 07-02-2006 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Đề án Dạy nghề cho lao động đi làm việc ồ nước ngoài 
đến năm 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định sổ 81Ỉ2003ỈNĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ 

quy định chì tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam 
làm việc ở nước ngoài;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án Dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài đêh năm 
2015 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung:
Phát triển nguồn lao động đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành 

nghề cho thị trường lao động nước ngoài, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải 
thiên đời sống người lao động.

b) Mục tiêu cụ thể:
- Hình thành một số trường dạy nghề nòng cốt để dạy nghề, đào tạo ngoại ngữ, 

giáo dục định hướng cho lao đông đi làm việc ở nước ngoài nhằm đạt mục tiêu hàng 
năm đưa frên 10 vạn lao đông đã được đào tạo nghề đi làm việc ở nước ngoài;

- Đến năm 2010, tỷ ưọng lao động đi làm việc ở nước ngoài có nghề đạt 70%; ưong 
đó, lao đông lành nghề và trình độ cao ưở lên đạt 30%. Đến năm 2015, 100% lao động đi 
làm việc ở nước ngoài có nghể, trong đó 40% có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao;

- Lao động đi làm việc ở nước ngoài được đào tạo đạt chuẩn về ngoại ngữ, giáo dục 
định hướng.
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2. Nhiệm vụ:
a) Giao nhiệm vụ cho các cơ sở dạy nghề có đủ điều kiện cần thiết để đào tạo, 

chuẩn bị nguổn lao đông kỹ thuật cho xuất khẩu ỉao đông;
b) Chuẩn hoá chương trình, giáo trình dạy nghề, đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định 

hướng cho lao động đi làm việc ở nước ngoài;
c) Bồi dưỡng, nâng cao trình đô đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý tham gia dạy 

nghề, đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho lao động đi làm việc ở nước ngoài;
d) Tùng bước thực hiên kiểm định chất lượng dạy nghể cho lao động đi làm việc ở 

nước ngoài;
đ) Xây dựng hê thống thông tin về thị trường lao đông ở nước ngoài cung cấp cho 

các cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp xuất khẩu lao đông, cơ quan quản lý nhà nước và 
người lao động.

3. Các giải pháp chủ yếu
a) Phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghể cho lao động đi làm việc ở nước ngoài:
- Khuyến khích các cơ sở dạy nghế, trong đó có các cơ sở dạy nghề của các doanh 

nghiệp xuất khẩu lao động, thuộc các thành phần kinh tế đầu tư đào tạo nhân lực kỹ 
thuật các nghề mà thị trường lao động ngoài nước có nhu cầu;

- Lựa chọn 10 trường dạy nghề trong số các trường dạy nghế trọng điểm đã được 
Nhà nước đầu tư lớn bằng các nguồn vốn ưong và ngoài nước làm nòng cốt trong việc 
tạo nguồn, đào tạo lao đông có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đào tạo ngoại ngữ, 
giáo dục định hướng cho lao động đi làm việc ở nước ngoài.

b) Nâng cao chất lượng dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài:
- Xây dựng, ban hành chương ưình, giáo trình dạy nghề theo modul, linh hoạt, 

thích ứng với từng hợp đổng lao động; tăng thời lượng dạy ngoại ngữ và rèn luyện ý 
thức chấp hành kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp trong giáo dục định hướng;

- Đổi mới phương pháp dạy nghề, ứng dụng công nghê dạy học tiên tiến, gắn liền 
đào tạo ưong nhà trường với các cơ sở sản xuất ưong nước để tương thích với yêu cầu 
của thị trường tiếp nhân lao đông Việt Nam;

- Tạo điều kiện để đôi ngũ giáo viên tham gia dạy nghề, đào tạo ngoại ngữ, giáo 
dục định hướng cho lao đông đi làm việc ở nước ngoài được thực tập, khảo sát thực tiễn 
ở các nước tiếp nhận lao động.

c) Chính sách, cơ chế:
- Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư đào tạo nâng 

cao kỹ năng nghề cho lao động của doanh nghiệp mình, góp phẩn cung ứng lao đông 
kỹ thuật cho nhu cầu của thị trường lao đông ngoài nước và nhận họ trở lại làm việc tại 
doanh nghiệp sau khi hoàn thành hợp đổng trở vế nước;
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- Các cơ sở dạy nghề cho lao đông đi làm viêc ở nước ngoài được hưởng chính sách 
ưu đãi về thuế sử dụng đất, ưu đãi về tín dụng theo quy định của pháp luật và được thu 
học phí theo quy định của cấp có thẩm quyền;

- Trên cơ sở chì tiêu và dự toán ngân sách được bố ưí hàng năm cho dạy nghể, Nhà 
nước giành một số chỉ tiêu để thí điểm dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước 
ngoài, chủ đông tạo nguồn lao động đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động nước 
ngoài;

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động được liên kết đào tạo với các cơ sở dạy nghề 
ưong và ngoài nước hoặc tự đào tạo nguồn lao động có nghề đáp ứng yêu cầu các hợp 
đổng đưa người lao đông đi làm việc ở nước ngoài.

d) Xây dựng mạng lưới thông tin về thị trường lao động ở nước ngoài
Mạng lưới thông tin về thị trường lao động ở nước ngoài có đầu mối đặt tại Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, kết nối với 10 trường dạy nghề nòng cốt; các doanh 
nghiệp xuất khẩu lao động; các cơ quan ngoại giao, các văn phòng đại diên quản lý lao 
động của Việt Nam ở nước ngoài... Mạng lưới thôhg tin này có nhiệm vụ cập nhật và 
cung cấp thông tin liên quan tới cơ sờ dạy nghề, doanh nghiệp xuất khẩu , lao đông, 
người lao động về cầu của thị trường lao đông ngoài nước; khả năng cung ứng lao 
động; các thông tin về cơ sở dạy nghề, nội dung chương trình dạy nghể cho lao động đi 
làm việc ở nước ngoài.

đ) Hợp tác quốc tế:
- Mở rộng quan hê hợp tác với nước ngoài, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đào 

tạo, bồi dưỡng, nâng cao ưình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đào 
tạo lao động đi làm việc ở nước ngoài.

e) Tăng cường công tác thanh ưa, kiểm tra và kiểm định chất lượng dạy nghề cho 
lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Điều 2. Tiến đô thực hiện

1. Giai đoạn từ nay đến năm 2010:
- Lựa chọn 10 trường dạy nghề làm nòng cốt trong việc xây dựng mô hình, phương 

pháp và chương trình, nội dung dạy nghề, đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho 
lao dộng đi làm việc ở nước ngoài;

- Xây dựng quy chế kiểm định chất lượng dạy nghề cho lao động đi làm việc ở 
nước ngoài;

- Xây dựng chương trình đào tạo, bổi dưỡng kỹ năng nghề, đào tạo ngoại ngữ, giáo 
dục định hướng; tổ chức bổi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề cho lao động đi 
làm việc ở nước ngoài;

- Xây dựng mạng lưới thông tin về thị trường lao động ngoài nước.
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2. Giai đoạn từ 2011 đến 2015:
- Hoàn thiện mô hình dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài tại 10 trường 

nòng cốt và triển khai nhân rộng trong hệ thống các trường dạy nghề.
- Đổi mới nôi dung chương ưình, tập huấn nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản 

lý, giáo viên dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Điều 3. Tổ chức thực hiên
1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bô Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí và 

huy đông các nguổn lực khác để ưiển khai thực hiên các nội dung của Đề án.
2. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan đại diên Việt Nam ở nước ngoài thu thập và 

cung cấp thông tin về thị trường lao động ở nước ngoài.
3. Các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo 

chức năng và thẩm quyền có trách nhiệm cụ thể hoá cơ chế, chính sách, xây dựng kế 
hoạch, bố trí ngân sách, huy đổng nguồn lực và tổ chức thực hiện dạy nghề cho lao 
động đỉ làm việc ở nước ngoài; chỉ đạo các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, các cơ sở 
dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi phụ trách thực hiên 
đề án.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hôi chủ ưì, phối hợp với các Bộ, ngành, 
ủy ban ríhân dân các tỉnh, thành phố tnực thuộc Tirung ương:

- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đế án;
- Tổ òhức kiểm tra, giám sát và tổng hợp kết <quả thực hiên, định kỳ báo cáo 

Thủ tướng Chính phíủ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể .từ ngày đăng Công báo.
Điều 5. (Các Bô tnưởng, Thủ Itrưởng cơ quan ngang Bô, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấc tỉnh, thành phố trực ĩhuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm Ểhi hành Qụyết định mày./.

KT. THỦ TUƠNG
PHÓ THỦ TUỚNG

Đã ký: PHẠM GIA KHIÊM
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QUYỂT ĐỊNH số 106/2007/QĐ-TTg NGÀY 13-7-2007 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Vé việc phê duyệt Đề án "Một số giải pháp tăng cường công tác đào tạo, 
bồi dưỡng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị cơ sở 

vùng Tây Bắc giai đoạn 2007-2010”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị 

về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đâm quốc phòng, an ninh vùng 
trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010; Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg ngày 15 
tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết số37-NQ-TW của Bộ Chính trị;

Xét dề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 4565ỈTTr-BNV ngày 28 tháng 
12 năm 2006 về việc phê duyệt Đề án "Một số giải pháp tăng cường công tác đào tạo, 
bồi dưỡng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị cơ sở vùng Tây Bắc giai 
đoạn 2007 -2010",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Một số giải pháp tăng cường công tác đào tạo, bổi 
dưỡng và tạo nguồn đội ngũ cán bô hê thống chính trị cơ sở vùng Tây Bắc giai đoạn 
2007 - 2010" với những nội dung chính sau:

1. Mục tiêu của Đề án:
- Mục tiêu chung: nhằm góp phần thực hiên có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần 

thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hê 
thống chính trị xã, phường, thị ưấn ưên địa bàn Tây Bắc.

- Mục tiêu cụ thể:
Phấn đấu đến năm 2010:
+ 80% cán bộ chuyên ưách và công chức các xã vùng cao, biên giới và đặc biệt 

khó khăn đạt tiêu chuẩn về ưình đô theo quy định;
+ 95% cán bộ chuyên ưách và công chức xã vùng thấp đạt tiêu chuẩn về trình đô 

theo quy định.
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2. Nội dung chủ yếu của Đề án:
a) Nhiệm vụ của Đề án: đào tạo, bổi dưỡng và tạo nguồn đôi ngũ cán bộ, công chức 

cấp xã kể cả cán bộ không chuyên trách; việc đào tạo này bao gổm cán bộ đảng, 
chính quyền, mặt trân và các đoàn thể nhân dân để góp phần củng cố hẹ thống chính trị 
cơ sở.

b) Giải pháp thực hiện Để án:
- Xây dựng, củng cố, kiện toàn chính quyền trong hê thống chính trị cơ sở;
- Tăng cường công tác đào tạo, bổi dưỡng đội ngũ cán bô cơ sở;
- Đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, bổi dưỡng cho phù hợp với đối tượng học;
- Đảm bảo kinh phí cho cổng tác đào tạo, bổi dưỡng và cơ sở vật chất cho công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở;
- Tạo nguồn cán bộ để bổ sung, thay thế;
- Tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiên làm việc.
Điều 2. Kinh phí thực hiên các nội dung của Đề án được bố trí trong dự toán ngân 

sách hàng năm của Bộ Tài chính sau khi thống nhất với Bộ Nôi vụ và các Bộ, ngành 
liên quan cân đối nguồn kinh phí này cho các tỉnh vùng Tây Bắc để thực hiện các nôi 
dung của Đề án.

Eyều 3. Tổ chức thực hiên:
1. ủy ban nhân dân 9 tỉnh trong vùng Tây Bắc (Hoà Bình, Sơn La, Điên Biên, Lai 

Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Thanh Hoá, Nghê An):
- Trên cơ sở tổ chức sơ kết Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX theo Thông báo kết 

luận số 176/TB-TW ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Ban Bí thư, cần đánh giá đúng thực 
trạng hê thống chính trị cơ sở của địa phương, đặc biệt những mặt còn tổn tại, yếu kém 
ưong công tác đào tạo, bổi dưỡng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ cơ sở;

- Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Để án để chủ động xây 
dựng kế hoạch đào tạo, bổi dưỡng, quy hoạch tạo nguồn cán bộ và tổ chức triển khai 
thực hiện tại địa phương; sử dụng đúng mục đích, đối tượng và sử dụng đúng nguồn 
kinh phí của Đề án;

- Có chính sách ưu tiên con em các dân tộc thiểu số tốt nghiệp các trường đại học, 
cao đẳng, trung học chuyên nghiệp về công tác ở địa phương; ưu tiên bố trí giáo viên 
cho các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ở các xã vùng cao, vùng 
biên giới, xã đặc biệt khó khăn;

- Hàng năm đôn đốc, kiểm ưa đánh giá kết quả tổ chức thực hiên nhiệm vụ báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ;

- Chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để thực hiên có hiệu quả các 
nhiêm vụ, giải pháp Để án đã nêu.

137

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



2. Các Bộ, ngành liên quan ở Trung ương: Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bô 
Tài chính, Bộ Giáo dục và Ộào tạo, ủy ban Dân tộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ có kế 
họạch phối hợp, hướng dản các địa phương thực hiên; chủ động đề xuất, ban hành các 
cơ chế, chính sách phù hợp cho vùng Tây Bắc theo thẩm quyền.

- Bộ Nội vụ chủ ưì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các Bộ, ngành liên quan 
đôn đốc, kiểm ưa, hàng năm có sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả tổ chức thực hiên, 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Bô Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên 
quan chỉ đạo việc soạn thảo chương ưình, nôi dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối 
tượng cán bô cơ sở vùng Tây Bắc;

- Bô Tài chính chù ưì, phối hợp với Bộ Nôi vụ tính toán cụ thể mức kinh phí phục 
vụ nhiêm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã để không trùng lặp với các 
đối tượng, nội dung đã được phê duyệt ở các đề án khác; định kỳ tổ chức kiểm tra việc 
thực hiên nguồn và sử dụng kinh phí của Đề án;

Hàng năm, căn cứ chế độ quy định và kinh phí phê duyệt của Đề án này có ưách 
nhiêm tính toán ưình Thủ tướng Chính phủ bố trí trong chi cân đối ngân sách địa 
phương mức chi thường xuyên về sự nghiệp giáo dục, đào tạo (trong đó co đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ cơ sở) để giao dự toán ngân sách cho các địa phương. Đối với các địa 
phương khó khăn, Bô Tài chính phỐiỶiợp với các Bô, ngành liên quan trình Thủ tướng 
Chính phủ, ưình Quốc hội xem xét, bổ sung có mục tiêu cho địa phương.

- Bô Kế hoạch và Đầu tư chủ ưì, phối hợp với Bô Nội vụ, Bộ Tài chính tổng hợp và 
cân đối kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tính toán cụ thể kinh phí đầu tư xây dựng 
trụ sở làm việc hàng năm, ưong đó có chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bổi dưỡng đội ngũ cán 
bô và xây dựng trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã ưong hê thống chính trị cơ sở vùng Tâỵ 
Bắc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chính sách tăng chỉ tiêu ưu tiên học sinh là 
người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc hàng năm được cử tuyển vào các trường đại học, 
cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Các Bộ trưởng, Thủ ưưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Tây Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

THỦ TƯỚNG
Đã ký: NGUYỄN TẤN DŨNG
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PHẲN2

CHƯƠNG TRÌNH, CHIẾN Lược, 
ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VÙNG KINH TẾ 

VÀ LĨNH Vực TRỌNG ĐlỂM có quy định 
VỀ XÂY DựNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN Lực • • •
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I. VÙNG KINH TÍ TRỌNG Điếm

QUYẾT ĐỊNH số 239/2005/QĐ-TTg NGÀY 30-9-2005 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tĩnh Nghệ An 
trở thành Trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật TỔ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Két đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình SỐ443HT-UB ngày 26 

tháng 01 năm 2005;
K Két đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5461 BKH/TĐ&GSĐT 

ngày 11 tháng 8 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh trở thành Trung tâm kinh tế, 
văn hóa vùng Bắc Trung Bộ với những nội dung chủ yếu sau:

I. NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIEN kinh tế - XÃ HỘI CỦA THÀNH 
PHỐ VINH TRONG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

1. Chức năng của thành phố Vinh đối với tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ
a) Chức năng đầu tàu tăng trưởng và giải quyết các nhiêm vụ trọng yếu vể phát 

triển kinh tế của tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ.
b) Chức năng trung tâm đào tạo nguổn nhân lực và trọng điểm về khoa học - công 

nghê, văn hoá - thể thao và y tế của vùng.
c) Chức năng trung tâm công nghiệp của vùng đối với sự phát triển cồng nghiệp 

chung của vùng Bắc Trung Bô.
d) Chức năng trung tâm thương mại, du lịch và các dịch vụ khác có tác động mạnh 

trên phạm vi vùng Bắc Trung Bô.
đ) Chức năng đầu mối giao thông, cửa vào - ra quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ, 

cả nước và quốc tế.
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2. Quan điểm và mục tiêu phát triển nhằm xây dựng thành phố Vinh trở 
thành Trung tâm kinh tế, vãn hoá vùng Bắc Trung Bộ

a) Các quan điểm phát triển
- Phát triển thành phố Vinh phải có tầm nhìn xa, hướng tới văn minh hiện đại. Phải 

giữ vị trí tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hoá và đô thị hoá đối với tỉnh Nghê 
An và vùng Bắc Trung Bộ. Phát triển nhanh, có đóng góp ngày càng lớn vào tăng 
trưởng kinh tế của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ.

- Phát triển dựa vào lợi thế của thành phố, nhất là lợi thế về nguồn nhân lực, vị trí 
địa lý và là đô thị lớn của vùng, gắn với yêu cầu phát triển của tỉnh Nghê An và vùng 
Bắc Trung Bộ. Đẩy mạnh quá trình hôi nhập và hợp tác kinh tế quốc tế.

- Phát triển thành phố trên quan điểm khai thác nội lực với việc tập trung đầu tư của 
tỉnh, Trung ương để xây dựng các cổng trình quy mô vùng và thu hút đầu tư từ các 
tỉnh, thành phố lớn và nước ngoài.

- Gắn phát triển kinh tế với chỉnh trang, mở rộng đồ thị và phát triển kết cấu hạ tầng.
- Gắn phát triển kinh tế với phát triển các lĩnh vực xã hội và đào tạo nguồn nhân 

lực, coi nguồn nhân lực là lợi thế so sánh chủ yếu của thành phố để phát triển các 
ngành và lĩnh vực. Phát triển thành phố phải ưên quan điểm đổi mới mạnh mẽ để trong 
thời gian ngắn tạo ra các bứt phá đi lên về kinh tế, đồng thời vẫn giữ được giá trị độc 
đáo về "Thành phố văn hoá", có bản sắc riêng.

- Phát ưiển kinh tế song song với phát triển xã hội và bảo vê môi trường sinh thái, 
lấy hiệu quả kinh tế, kết hợp với bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội 
làm tiêu chuẩn cao nhất.

b) Các mục tiêu phát triển:
- Mục tiêu vế kinh tế:
Phấn đấu nhịp đô tăng trưởng GDP của thành phố Vinh mở rộng giai đoạn 

2004 - 2010 đạt bình quân 14%/năm, giai đoạn 2011 - 2015 đạt 12,5%/năm, giai đoạn 
2016 - 2020 đạt 12%/năm. Đạt tỷ trọng GDP của thành phố Vinh mở rộng từ 29,3% 
GDP của tỉnh Nghệ An năm 2003 lên 33,2% vào năm 2010, 37,1% vào năm 2015 và 
41,5% vào năm 2020; tỷ trọng GDP của thành phố bằng 12,4% GDP của vùng Bắc 
Trung Bộ vào năm 2010, bằng 15,2% vào năm 2015 và 18,2% vào năm 2020.

- Mục tiêu về phát triển đô thị và kết cấu hạ tầng
+ Đô thị Vinh được phát triển mở rông gắn kết với vùng phụ cận; các khu đô thị cũ 

được cải tạo, chỉnh trang; các khu đô thị mới được xây dựng hiên đại có kết cấu hạ tầng 
đổng bộ. Kiến trúc đô thị có bản sắc riêng của vùng.

+ Mạng lưới kết cấu hạ táng của thành phố đạt các tiêu chí của đô thị loại n và tiến 
đến các tiêu chí cùa đô thị loại I, đảm bảo đáp úng các yêu cầu của đô thị trung tâm vùng.
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- Mục tiêu vể xã hội
+ Mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng toàn diện các lĩnh vực giáo dục - đào 

tạo, khoa học - công nghê, y tế, thể thao của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và vùng 
Bắc Trung Bộ, đáp ứng các yêu cầu của đô thị loại I.

+ Gìn giữ và phát huy những giá ưị văn hoá truỵền thống của người xứ Nghê vào 
việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng.

3. Định hướng mở rộng không gian đô thị Vinh
Không gian đô thị Vinh được mở rộng phù hợp với sự tăng trưởng nhanh của nền 

kinh tế và dân số của thành phố cũng như với các chức năng của đô thị trung tâm vùng. 
Hướng phát triển của thành phố là hướng Bắc và Đông Bắc. Dự kiến sau khi mở rộng, 
ranh giới của thành phố Vinh về phía Bắc là đường Nam Cấim, phía Tây là đường tránh 
Vinh, phía Nam là sông Lam và phía Đông là biển Đông. Dự kiến diên tích thành phố 
Vinh mở rộng trên 250 km2.

4. Phương hướng phát triển các ngành và lĩnh vực
a) Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Trong giai đoạn đến năm 2010, phát triển kinh tế của thành phố theo hướng công 

nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp với tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao hơn hẳn so với 
tăng trưởng khu vực dịch vụ, sau năm 2010 theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông 
nghiệp, nhằm khai thác lợi thế so sánh của đô thị, một trung tâm kinh tế lớn của vùng 
Bắc Trung Bộ.

Dự báo tăng trưởng kinh tế thành phố Vinh mở rông

* Tổng vốn đầu tư của các giai đoạn 2004 - 2010,2011 - 2015,2016 - 2020

Chỉ tiêu
Năm 
2003

Năm 
2010

Năm 
2015

Năm 
2020

Tốc độ tăng trưỏng (%/năm)

2004- 
2010

2011- 
2015

2016- 
2020

Tổng GDP (giá 94), tỷ đổng 2628,3 6596,5 11901,8 21012,6 14,0 12.5 12,0

Công nghiệp 792,1 2293,2 4415,5 8207,4 16,4 14,0 13,2

Dịch vụ 1456,9 3713,2 6751,1 11897,7 14,3 12,7 12,0

Nỏng nghiệp 419,3 590,0 735,2 907,5 5.0 4,5 4.3

Cơ cấu 100,0 100,0 100,0 100,0

Cổng nghiệp 30,2 34,4 36,2 37,7

Dịch vụ 54,0 56,7 57,6 58,0

Nông nghiệp 15,8 9,0 6.2 4,3

Dân số, nghìn người 441,1 565,3 670,6 801 3.6 3,5 3,6

GDP/người, giá hiện hành 8,07 20,2 34,8 57

Nhu cầu vốn đẩu tư*  (nghln tỷ đổng) 12,5 18,2 34,1

Tốc độ đô thị hóa, (%) 5,0 4.6 4.4

- Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD) 49,8 145,0 292 560 16,5 15,0 14,0
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b) Phát triển các ngành, lĩnh vực và các sản phẩm chủ lực
- Công nghiệp
Phát triển đa dạng các ngành công nghiệp có lợi thế về nguyên liệu, lao động và thị 

trường. Hướng tới phát triển Vinh trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ về một 
số ngành công nghiệp như: cơ khí phục vụ nông nghiệp, sản xuất ô tồ vận tải; công 
nghiệp phần mềm, công nghiẹp công nghệ thông tin.

+ Phát triển các phân ngành công nghiệp
. Công nghiệp cơ khí:
Nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ sở đóng mới, sửa chữa toa xe đường sắt tại Vinh; 

đẩy nhanh xây dựng Nhà máy sản xuất ô tô Trường Sơn với công suất 12.000 xe 
tài/năm; phát triển Công ty ô tô Nghê An thành trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng các loại 
xe hơi cho cả vùng; tìm kiếm liên doanh xây dựng Nhà máy sản xuất máy nông nghiệp 
có quy mô vùng; nâng công suất sản xuất ống thép mạ kẽm (phục vụ thiết bị cấp nước 
cho vùng); xây dựng cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền tại khu vực Cửa Hội.

. Công nghiệp công nghộ cao như: công nghiệp điên tử - tin học - viễn thông, sản 
xuất vật liêu mới, thiết bị tự đông hoá, công nghệ sinh học...

Phát triển Công ty điên tử - tin học - viễn thông theo hướng hợp tác sản xuất với 
các doanh nghiệp điên tử - tin học trong vùng và cả nước, sản xuất các loại thiết bị 
điên, điên tử, tin học, viễn thông và lắp ráp phần cứng máy tính cá nhân. Liên doanh 
lắp đặt dây chuyền lắp ráp máy tính, công suất 5.000 - 10.000 chiếc/năm.

Xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin (bao gồm đào tạo, chuyển giao công 
nghệ và thiết kế phần mềm...) đáp ứng nhu cầu của tỉnh và vùng.

. Chế biến nông sản, thực phẩm, sản xuất đồ uống: bao gồm các sản phẩm chính: 
bia, nước có ga, chế biến sữa, bánh kẹo cao cấp, dầu thực vật, bột dinh dưỡng cho trẻ 
em, chè, chế biến thức ăn gia súc, chế biến hải sản xuất khẩu.

. Công nghiệp chế biến lâm sản và sản xuất đồ gỗ, bao bì.

. Cổng nghiệp dệt may: thu hút nhiều lao đông và có các cơ sở sản xuất vệ tinh.

. Ngoài các ngành cồng nghiệp trên dự kiến trên địa bàn thành phố Vinh mở rông 
phát triển một số phân ngành công nghiệp khác (sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất..) 
và tiểu thủ cổng nghiệp.

+ Phân bố các cơ sở cồng nghiệp
Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư vào 2 khu công nghiệp tập trung: 

khu công nghiệp Bắc Vinh và Khu cồng nghiệp Nam Cấm. Dành đất để quy hoạch xây 
dựng các khu công nghiệp tập trung mới tại xã Nghi Hoa với quy mô ưên 150 ha, tại 
xã Hưng Tây quy mổ 200 ha.

144

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Ngoài ra, ưên địa bàn thành phố Vinh phát triển các cụm công nghiệp nhỏ (quy mô 
10 - 20 ha): Hưng Đông, Đông Vĩnh, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Liên, Nghi Phong, 
Phúc Thọ, Hưng Tây, Cửa Lò.

- DỊch vụ
+ Thương mại
Xây dựng Vinh - Cửa Lò trở thành trung tâm thương mại lớn của vùng Bắc Trung 

Bộ, là đầu mối ítrung chuyển hàng hóa, đầu mối bán buôn, đầu mối xuất nhập khẩu 
hàng hóa cho tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ. Là nơi đặt các trung tâm giao dịch, 
xúc tiến thương :mại, là đầu mối thực hiên các hoạt động phục vụ cho thương mại của 
vùng Bắc Trung Bộ (cùng với thành phố Huế).

Xây dựng trung tâm hôi chợ - triển lãm quy mô vùng; trung tâm thương mại lớn ở 
ngã tư chợ Vinh và tại Cửa Lò; cãc siêu thị, các sỉèu thị mini ở các trung tâm và ở gần 
các đầu mối giao thông; xây dựng, nâng cấp mạng lưới chợ, các đường phố chuyên 
doanh; xây dựng hệ thống kho bãi.

+ Du lịch
Phát triển du lịch thành ngành.kinh tế mũi nhọn, gắn du lịch Vinh - Cửa Lò và Kim 

Liên vớỉ du lịch vùng Bắc miền Trung, du lịỡh cả nước. Xây dựng Vinh trở thành trung 
tâm lưu trú và trung tâm phân phối'khách du lịch của tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ.

Nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch. Mở rộng nhỉểu hình thức du lịch nhằm 
thu hút ngày càng đa dạng hơn khách du lịch đêhithành phố.

Tổ chức các tuyến du lịch được lổ.ng trong cơ .cấu không gĩan của thành phố, gắn 
với cả tỉnh và khu vực Bắc Miển Trung và cả nước/các tuyến du lịch quốc tế.

Hình thành và phát hiển các cụm d u lịch.: <cụm du lịch trung tâm thành phố Vinh; 
cụm du lịch núi Quyết - Bến Thuỷ; cụm du lỊõh Tfty'Nam Vinh; cụm du lịch phía Nam; 
cụm du lịch Cửa Lò; cụm du lịch sông Ciím.

+ Các lĩnh vực dịch vụ khác
Dự kiến phát triển thành phố Vinh trờ thành írung tâm của vùng Bắc Trung Bô vể 

các loại hình dịch vụ: vận tải, kho bãi, bưu chính - viễa thông, tài chính - ngân hàng, 
khoa học - công nghệ, tư vấn - thông tin, dịch vụ lao động chất lượng cao...

- Nông nghiệp
Phát triển nông nghiệp thành phố Vinh theo hướng nông nghiệp sạch, an toàn và 

hiệu quả cao nhằm phục vụ dân cư đô thị, các khu công nghiệp.
- Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ
+ Giáo dục - đào tạo
Tạo điếu kiện để nâng cấp và tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, có chính sách 

thu hút đội ngũ giảng viên cho hệ thống các trường đào tạo tại Vinh với mục tiêu đáp ứng 
yêu cầu đào tạo cán bô đại học và sau đại học đa lĩnh vực cho khu vực Bắc miển Trung.

145

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Kêu gọi đầu tư cùa nước ngoài để mở phân hiệu hoặc trường đại học quốc tế tại 
thành phố Vinh, chuẩn bị các điều kiên để thành lập thêm một số trường đại học khác 
(ưong đó có cả loại hình ngoài công lập), ưu tiên các lĩnh vực điện tử, công nghệ thông 
tin, cổng nghẹ sinh học, kiến trúc, xây đựng, giao thông công chính...

Xây dựng Vinh thành trung tâm dạy nghề kỹ thuật cao với một số trường dạy nghề 
ưọng điểm (đào tạo công nhân kỹ thuật cho các khu công nghiệp trong vùng).

+ Khoa học - công nghê
Phát triển các trung tâm khoa học chuyên ngành của tỉnh và Trung ương trên địa 

bàn ngang tầm với vai trò, vị trí trung tâm vùng.
- Văn hóa - thể thao và y tế
+ Văn hoá - thông tin
Xây dựng Vinh ưở thành trung tâm văn hoá - thông tin của vùng với các công trình 

tiêu biểu sau: Tháp truyền hình, Trung tâm truyền hình khu vực; Hê thống các cơ quan 
thông tin - báo chí của vùng; chi nhánh Bảo tàng dân tộc học (Bắc miền Trung);. Trung 
tâm điên ảnh; Thư viên Trung tâm; Nhà văn hoá các dân tộc Bắc Trung Bộ; Cung văn 
hoá thanh thiếu niên; Cồng viên thế giới tuổi thơ tại Cửa Lò.

+ Thể dục - thể thao
Xây dựng thành phố Vinh trở thành một ưong các trung tâm thể thao lớn của cả 

nước, là trung tâm thể thao của vùng Bắc Trung Bộ với các cơ sở sau: Trung tâm đào 
tạo vân động viên bóng đá ở các lứa tuổi; Trung tâm tập huấn quốc gia; Sân vân động 
Vinh với sức chứa trên 30.000 người; Khu liên 'hợp thể thao quy mô vùng bao gồm sân 
vận động, khu luyện tập, bể bơi...

+ Ytế
Xây dựng mới bênh viện đa khoa vùng vôi quy mô 700 giường. Tiếp tục nâng cấp 

bênh viện nhi giai đoạn II đạt tiêu chuẩn bênh viên hạng I. Nâng cấp Trung tâm Y tế 
dự phòng Nghệ An đủ khả năng giám sát và khống chế các dịch bệnh trên địa bàn. Xây 
dựng Trung tâm sức khoẻ sinh sản. Phát triển các bênh viện chuyên khoa của tỉnh để 
ưở thành các cơ sở y tế hạt nhân hỗ ượ chuyến môn kỹ thuật cho các tỉnh ưong vùng 
Bắc Trung Bô.

- An ninh - quốc phòng
Xây dựng thành phố Vinh thành khu vực phòng thủ vững chắc, tạo điều kiên thuận 

lợi để khu vực phía Tây của Nghê An phát triển và giữ vững an ninh biên giới. Xây 
dựng trung tâm quốc phòng (Quân khu IV) ngang tầm với vị trí chiến luợc.

5. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng
a) Mạng lưới giao thông
- Giao thông đối ngoại
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+ Đường bộ:
Triển khai sớm đường cao tốc Hà Nội - Vinh (đoạn Ninh Bình - Vinh). Hoàn thiện 

xây dựng đường quốc lộ I đoạn ưánh ở phía Tây thành phố. Mở rộng, nâng cấp tuyến 
đường 46 từ Vinh lên phía Tây. Xây dựng đường ven sông Lam từ Cửa Hôi - Vinh - 
Nam Đàn dài 55 km. Xây dựng cẩu Bến Thuỷ (2) ở phía Nam cầu Bến Thuỷ hiên nay, 
nối đường tránh Vinh quốc lộ 1A sang Hà Tĩnh. Xây dựng cầu Cửa Hôi nối Nghi Hải 
(Cửa Lò) sang Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

+ Đường sắt:
Nâng cấp ga Vinh thành ga loại I. Tách ga hàng hoá ra khỏi ga hành khách hiên 

nay. Khôi phục tuyến đường sắt Quán Hành - Cửa Lò phục vụ vận chuyển hàng hoá 
qua cảng cửa Lò và khách du lịch.

+ Đường hàng không:
Nâng cấp sân bay Vinh và mở thêm một số tuyến bay mới Vinh - Viên Chăn, Vinh 

- Đông Bắc Thái Lan, sau đó mở rộng sân bay Vinh thành sân bay quốc tế với quy mô 
lớn và mở các tuyến bay đi Trung Quốc, Đông Bắc á và các nước khác.

+ Đường thuỷ:
Tiếp tục nâng cấp cảng Cửa Lò đạt công suất 3,5 triộu tấn/năm vào năm 2010, cho 

phép tàu trọng tải đến 30.000 tâh cập bến. Xây dựng cảng cá Cửa Hội thành cảng cá 
khu vực Bắc miền Trung, cho tàu đánh cá các loại 23 -800 cv cập bến. Chuyển cảng 
Bêh Thuỷ thành cảng du lịch.

- Giao thông nội thị
+ Nâng cấp các tuyến đường trục nối Vinh - Cửa Lò, Nam Cấm - Cửa Lò: mở rộng 

tuyến đường Quán Bánh - Cửa Lò, đường Vinh - Cửa Hôi. Xây dựng đường trung tâm 
Vinh - Cửa Lò. Nâng cấp tuyến đường Nam Cấm - cửa Lò lên 2 làn đường. Xây dựng 
mạng đường ngang từ đường tránh Vinh vào trung tâm thành phố có hê thống cầu vượt 
đường sắt hiên đại tại khu vực Quán Bánh, Cửa Nam, đường Nguyên Trường Tộ. 
Nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt nhẹ (ô tồ điên, tàu điện) nối Vinh - Cửa Lò phục 
vụ du lịch. Xây dựng thêm một cẩu vượt sông Lam ở hạ lưu cầu Bến Thuỷ nối thành 
phố Vinh với thị trấn Gia Lách Nam sông Lam.

+ Khu vực nội thành thành phố Vinh hiên nay:
Mạng đường phố trong khu đô thị cũ được tổ chức trên cơ sở hạ tầng hiên có được 

cải tạo mở rộng phù hợp với các quy hoạch chi tiết.
+ Khu vực phát triển mở rộng:
Các khu đô thị mới: mạng lưới giao thông được thiết kê' hiên đại theo các quy 

chuẩn xây dựng. Khu vực Cửa Lò: hoàn chỉnh các đường trục dọc và trục ngang ở 
khu trung tâm, các tuyến đường nối với đường Quán Bánh - Cửa Lò, các đường phục 
vụ du lịch.
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b) Cấp điên, bưu chính - viễn thông, cấp thoát nước, môi trường
- Cải tạo, mở rộng các ưạm trung gian Hưng Đông và trạm trung gian Bến Thuỷ từ 

trạm 110/6 KV thành trạm 220/110/22 KV. Xây dựng thêm ưạm biến áp trung gian 
110/22 KV tại xã Nghi Hợp, Hưng Hòa, Cửa Lò. Xây dựng đường dây 110 KV Hưng 
Đông đi Cửa Lò và Hưng Đông đi Diễn Châu.

- Xây dựng Vinh thành trung tâm viễn thông của vùng; mở rộng tổng đài Vinh, Cửa 
Lò đến năm 2020 có dung lượng đảm bảo bình quân 40 - 50 máy/100 dân.

- Xây dựng, nâng cấp các nhà máy nước tại Vinh, Nam Cấm, Quán Hành, Cửa Lò.
- Thực hiên dự án thoát nước thành phố Vinh giai đoạn 3 và phát triển mạng lưới 

thoát nước cho khu vực mở rộng.
- Dự kiến xây dựng bãi rác tại khu vực Nghi Yên với quy mô khoảng 100 ha và chế 

biến tại nhà máy chế biến rác công nghiệp chung cho cả thành phố Vinh và thị xã Cửa 
Lò (hiên đang xây dựng).

- Di chuyển các nghĩa địa hung táng trong khu vực nội thành. Xây dựng nghĩa 
trang sinh thái tại khu vực Eo Gió (Hưng Tây).

6. Tổ chức các khu chức năng của đô thị Vinh mở rộng và định hướng kiến 
trúc của thành phố

a) Tổ chức các khu chức năng của đô thị Vinh mở rộng
- Tổ chức các đơn vị hành chính:
Với quy mô, ranh giới như đã nói ở trên, đến năm 2020 dự kiến tổ chức các đơn vị 

hành chính theo các khu vực như sau:
+ Khu vực nôi thành thành phố Vinh hiện nay và mở rông đến đường bao Bắc - 

Đông Bắc.
+ Khu vực các xã của thành phố Vinh và Nghi Lộc từ đường bao Bắc - Đông Bắc 

thành phố đến thị xã Cửa Lò, dọc theo các tuyến Vinh - Cửa Lò, Vinh - Cửa Hội.
+ Khu vực thị xã Cửa Lò hiện nay.
+ Khu vực Quán Hành - Nam Cấm và các xã còn lại của huyên Nghi Lộc.
+ Khu vực các xã phía Nam (dọc theo đường tránh) và thị ưấn của huyên Hưng 

Nguyên.
- Khu trung tâm mới của thành phố Vinh mở rộng:
Trung tâm mới của Thành phố sau năm 2020 bao gồm khu trung tâm nội thành 

Vinh hiện nay và khu vực nằm giữa hai khu đô thị mới Quán Bánh và Hưng Lộc. Đây 
là một hê thống được phối kết hợp không gian giữa các công trình có quy mô hoành 
tráng, những mảng cây xanh lớn, các tuyến đường đi bộ. Mạt độ xây dựng công trình 
thấp, khu vực này sẽ trở thành ưung tâm hiên đại của thành phố trong thế kỷ XXI.
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- Các trung tâm chuyên ngành:
+ Trung tâm thương mại - dịch vụ bố trí ưên trục đường Quang Trung từ chợ Vinh kéo 

ra phía Bắc và các khu vực Quán Bánh, Bến Thủy, Quán Hành, Cửa Lò và Cửa Hội.
+ Trung tâm thể thao bố trí dọc đại lộ Xô Viết - Nghê Tĩnh về phía Đông Bắc thành 

phố thuộc xã Nghi Phú và xã Hung Lộc. Đây là một ưong 4 trung tâm thể thao quốc gia 
của cả nước bao gồm sân vận đông, các khu đào tạo, huấn luyện, khu thi đấu thể thao.

+ Trung tâm y tế vùng bố trí theo khu vực Tây - Bắc đại lộ Xô Viết - Nghệ Tĩnh 
và khu vực đường Vinh - Cửa Hội (phường Hưng Dũng) bao gồm các bênh viện chuyên 
khoa, các cơ sở nghiên cứu y, dược, các cơ sở bào chế, điếu trị bằng phương pháp 
tiên tiến.

+ Trung tâm giáo dục - đào tạo bao gồm các trường đại học, cao đẳng và dạy nghể 
ở Bến Thủy, Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Ân và cửa Lò.

- Không gian công nghiệp:
Phát triển công nghiệp theo hướng đường quốc lô 1, đường 46 và đường Vinh - Cửa 

Hội ở khu vực các xã cùa huyện Nghi Lộc và Hưng Nguyên. Trong đó bao gồm các 
khu cồng nghiệp quy mô ưên 100 ha: Bắc Vinh, Nam Cấm, Nghi Hoa, Hưng Tây, Cửa 
Hội, đồng thời bố trí các cụm, điểm công nghiệp nhỏ (quy mô 10 - 20 ha): Hưng Đông, 
Hưng Lộc, Nghi Phú, Nghi Liên, Nghi Phong, Phúc Thọ...

- Không gian dân dụng:
Khồng gian dân dụng phát triển ưên cơ sở các phường nội thành của thành phố 

Vinh hiên nay và kéo dài theo hướng Đông Bắc giữa hai trục Vinh - Cửa Lò và Vinh - 
Cửa Hội và khu vực nôi thị Cửa Lò. Tiến hành cải tạo các khu đô thị cũ, đổng thời xây 
dựng các khu đồ thị mới hiện đại ở Nam Nguyễn Sỹ Sách, bắc phường Lê Lợi, Nghi 
Phú, Hưng Lộc, Nam Vinh, khu vực thị xã Cửa Lò...

- Không gian vùng sinh thái và sản xuất nông nghiệp:
Quy hoạch, xây dựng hệ thống các công viên, cây xanh: công viên trung tâm 39 ha, 

công viên núi Quyết 150 ha, cồng viên Thành cổ 33 ha, Lâm Viên sông Cám, Lâm 
Viên, cây xanh tại khu vực Nghi Kim 200 ha...

Tổ chức vùng cảnh quan sinh thái mới nhằm cải tạo môi trường toàn vùng, tăng 
hiệu quả kinh tế - xã hội cho vùng đất thấp trũng phía Đông (Hưng Hoà) và phía Nam 
thành phố.

Vành đai sản xuất nông nghiệp hàng hóa bố trí tại các xã thuộc các huyện Nghi 
Lộc và Hưng Nguyên.

b) Định hướng kiến trúc của thành phố Vinh
- Xây dựng thành phố với bản sắc riêng, tiêu biểu cho vùng Bắc Trung Bộ. Tiến 

hành thiết kế đô thị và quản lý kiến trúc cho các đường phố chính của thành phố, để tạo 
ra phong cách và bộ mặt kiến ưúc riêng của thành phố.
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- Xàỵ dựng một vài công trình có độ cao có thể quan sát khắp thành phố, khu 
vực Cửa Lò và phụ cận, tạo điểm nhấn kiến trúc như Trung tâm thương mại, Tháp 
truyền hình...

- Đối với các khu đô thị mới, hạn chế xây dựng nhà ống, chủ yếu xây dựng nhà 
5-7 tầng, kết hợp có nhà vườn, nhà biệt thự 2-3 tầng và một số công trình cao 
15 - 20 tầng.

7. Các chương trình, dự án định hướng ưu tiên nghiên cứu đầu tư
a) Dự án phát ưiển kết cấu hạ tầng:
- Đường cao tốc Hà Nôi - Vinh, dài khoảng 230 km.
- Mở rông đường 46 từ Vinh đi đường Hồ Chí Minh, dài khoảng 30 km.
- Đường, đê ven sông Lam: Cửa Hội - Nam Đàn, dài khoảng 55 km.
- Đường trung tâm Vinh - Cửa Lò, dài khoảng 12 km.
- Đường vành đai phía Tây, dài khoảng 5,6 km.
- Xây dựng cầu Bến Thủy n (nối đường tránh QL1 - Hà Tĩnh), dài khoảng 2,5 km.
- Xây dựng cầu Cửa Hội (nối Nghi Hải - Nghi Xuân), dài khoảng 2,5 km.
- Xây dựng mở rộng sân bay Vinh thành sân bay quốc tế.
- Di chuyển ga hàng hóa đường sắt ra ngoại thành.
- Nâng cấp cảng Cửa Lò, 3,5 triộu tấn/ năm.
- Nâng cấp tổng đài điện thoại, 500.000 số.
- Mở rộng nhà máy nước Vinh, 150.000 m3/ngày.
- Cải tạo hê thống điên, cấp điên tại gia, 25.000 hộ.
- Dự án thoát nước thành phố giai đoạn III.
- Xây dựng dự án thoát nước nối sông Vinh và sông Kẻ Gai, dài khoảng 6,4 km.
- Kè và mở rộng sống Vinh theo quy hoạch, dài khoảng 10 km.
- Xây dựng kè kênh Bắc Vinh, dài khoảng 3,4 km.
b) Chương trình, dự án phát triển kinh tế:
- Phát triển công nghiệp:
+ Khu công nghiệp Bắc Vinh giai đoạn II, 74 ha.
+ Khu công nghiệp Nam Cấm, 327 ha.
+ Khu công nghiệp Nghi Hoa, 150 ha.
+ Khu công nghiệp Hưng Tây, 200 ha.
+ Các khu cổng nghiệp nhỏ, 80 ha.
+ Nhà máy liên doanh sản xuất máy nông nghiệp, 2.500 sản phẩm/năm.
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+ Nhà máy sản xuất ô tô tải nhẹ, 10.000 sản phẩm năm.
+ Nhà máy chê' biêh nước có ga, 10 triệu lít/năm.
+ Nhà máy chê' biến bánh kẹo cao cấp, 10.000 T/năm.
+ Nhà máy sản xuất bột dinh dưỡng trẻ em, 5.000 T/năm.
+ Nhà máy chê' biêh hải sản xuất khẩu, 5.000 T/năm.
+ Chê' biêh gỗ và đồ gỏ xuất khẩu, 5 triệu SP/năm.
+ Sản xuất gỗ ván ép, sợi gỗ ép và phủ Foocmêca, 10.000 m3/năm.
+ Nhà máy sản xuất bao bì, 20 triệu bao/năm.
+ Chê' biến dược phẩm, 10.000 T/năm.
+ Nhà máy sản xuất sô đa, 200.000 T/năm.
- Phát triển thương mại - dịch vụ:
+ Trung tâm thương mại ngã tư chợ Vinh, 01 ha.
+ Trung tâm hội chợ, triển lãm, 03 ha.
+ Siêu thị Trường Thi, Bến Thủy, Quán Bánh, Quán Hành, Cửa Hôi, 2,5 ha.
+ Khu du lịch Núi Quyết - Bến Thủy, 105 ha.
+ Cồng viên Nam sông Vinh, 64 ha.
+ Khu du lịch sông Cấm.
+ Mở rông Khu du lịch Cửa Lò.
+ Rừng sinh thái dọc sông Lam, 200 ha.
- Phát ưiển nông - ngư nghiệp:
+ Dự án trồng rau an toàn, 400 ha.
+ Dự án trổng hoa, cây cảnh, 100 ha.
+ Dự án nuôi trổng thủy sản, 500 ha.
c) Chương trình, dự án phát triển văn hóa - xã hôi, khoa học và công nghệ:
- Xây dựng Trung tâm truyền hình khu vực; 10.000 m2.
- Trung tâm hội nghị, báo chí; 10.000 m2.
- Trung tâm điên ảnh, 5.000 m2.
- Chi nhánh Bảo tàng Dân tộc (Bắc miền Trung), 7.000 m2.
- Thư viên trung tâm, 7.000 m2.
- Nhà văn hóa các dân tộc Bắc Trung Bô, 5.000 m2.
- Cung văn hóa thanh thiếu niên, 5.000 m2.
- Công viên thế giới tuổi thơ tại Cửa Lò, 100 ha.
- Phục hổi di tích Văn Miếu - Trường Thi Vinh.
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- Xây dựng khu liên hợp thể thao vùng.
- Xây dựng trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia.
- Xây dựng bênh viên đa khoa 700 giường.
- Xây dựng trung tâm dạy nghề kỹ thuật cao, 4.000 ha.
- Thành lập cồng viên công nghệ thông tin.
- Xây dựng trung tâm nghiên cứu cây lâm nghiệp, cây ăn quả.
- Xây dựng phân viện nghiên cứu và nuôi ưồng thủy sản Bắc Trung Bộ.
- Nâng cấp 03 trường cao đẳng thành trường đại học.
- Thành lập 01 ưường đại học tư thục.

n. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỤC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Thu hút đầu tư vào các dự án sản xuất, kinh doanh
Nghiên cứu áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của các khu công nghiệp, 

các khu kinh tế, kinh tế - thương mại trong nước đã được Thủ tướng Chính phủ cho 
phép thực hiên.

2. Các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng
Ưu tiên bố trí từ ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn ODA cho các dự án kết cấu 

hạ tầng về giao thông, cấp điên... và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội có tính chất 
vùng đặt tại thành phố Vinh.

3. Cơ chế, chính sách
a) Cho phép tiếp tục áp dụng theo Quy định tạm thời về một số nhiêm vụ, quyền 

hạn và ưách nhiệm của ủy ban nhân dân thành phố Vinh ưong quản lý kinh tế - xã hội 
và đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 503/TTg ngày 15 tháng 10 năm 1993 của 
Thủ tướng Chính phủ và theo quy định của Luật Ngân sách.

b) Cho phép thành phố thực hiện chính sách huy động nguồn lực từ việc sử dụng 
quỹ đất và giá trị quyền sử dụng đất. Cơ chế phát triển cơ sở hạ tầng từ nguồn quỹ đất 
thực hiên theo quy định của Luật Đất đai và các Nghị định hướng dẫn về tiền thuê đất 
và tiền giao đất hiên hành.

c) Về phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng thực hiện theo quy định hiên hành của 
nhà nước.

4. Phát triển nguồn nhân lực
Tiếp tục thực hiên các chính sách thu hút lao động có ưình độ cao ban hành kèm 

theo Quyết định số 30/QĐ-UB của ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.
Nghiên cứu, mở rộng các ưu đãi đối với các chuyên gia có trình đô cao vé làm việc 

tại thành phố Vinh như: bác sĩ, giáo viên đại học, chuyên gia ưong lĩnh vực công nghệ 
thông tin, lao động tay nghề cao...
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Có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động ven đồ, chuyển đổi sang các ngành 
nghề phi nông nghiệp.

5. Cải cách hành chính
Tiếp tục cải cách hành chính, thực hiện các chính sách thông thoáng, "chế đô một 

cửa", tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút đầu tư ưong nước và nước ngoài 
vào đầu tư trong thành phố.

6. Tăng cường công tác quản lý đô thị
- Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch.
- Tiến hành thiết kế đô thị và quản lý kiến trúc cho các đường phố chính của thành 

phố, để tạo ra phong cách và bộ mặt kiến trúc riêng của thành phố Vinh - Trung tâm 
của vùng Bắc Trung Bộ.

- Có cơ chế, chính sách để giải quyết các vấh đề xã hội khi mở rộng đô thị: chuyển 
đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tái định cư...

- Tiếp tục phân cấp cho thành phố ưong vấn để quản lý phát triển đô thị, nhất là 
trong xây dựng và quản lý mạng lưới kết cấu hạ tầng đô thị.

Điều 2. Đề án được phê duyệt được xem như một tài liệu "khung” với những mục 
tiêu, những định hướng và phương hướng phát triển lớn, các cơ chế, chính sách và các 
giải pháp tổ chức thực hiện làm cơ sở cho việc lập Đề án điếu chỉnh, mở rộng địa giới 
hành chính thành phố Vinh phù hợp với từng giai đoạn phát triển, quy hoạch tổng-thể 
phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng 
chung, quy hoạch chi tiết xây dựng, các quy hoạch ngành khác, kế hoạch 5 năm, kế 
hoạch hàng năm và đề xuất các chương trình phát triển cũng như các dự án đầu tư cụ 
thể ưên địa bàn thành phố theo tinh thần phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm 
kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ.

Điều 3. Giao ủy ban nhân dân tỉnh Nghê An căn cứ những mục tiêu, nhiêm vụ và 
phương hướng phát triển thành phố Vinh nêu ưên; phối hợp với các Bô, ngành liên 
quan, chỉ đạo viêc lập và trình duyệt theo quy định:

- Lập Đế án điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh phù hợp với 
từng giai đoạn phát triển, ưình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và báo cáo 
Quốc hội thông qua để triển khai các bước tiếp theo.

- Điếu chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phù 
hợp với mục tiêu phát triển thành phố Vinh.

- Lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất và quy hoạch chung xây dựng thành phố.

- Lập quy hoạch xây dựng chi tiết và các quy hoạch ngành quan ưọng khác trên địa 
bàn thành phố.
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- Nghiên cứu ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyển ban hành các cơ chế, 
chính sách cụ thể nhằm huy đông và sử dụng có hiộu quả các nguồn lực, khuyến khích, 
thu hút đầu tư... để đảm bảo việc thực hiện tốt những mục tiêu, nhiêm vụ và phương 
hướng phát triển thành phố Vinh nêu trong Đề án.

Điều 4. Giao các Bộ, ngành liên quan phối hợp và hô trợ tỉnh Nghệ An và thành 
phố Vinh nghiên cứu lập, điều chỉnh các đề án, quy hoạch nêu trên; đẩy nhanh việc 
đầu tư, thực hiên các công trình, dự án có quy mô, tính chất vùng đã được quyết định 
đầu tư ưên địa bàn thành phố. Nghiên cứu xem xét điếu chỉnh, bổ sung vào các quy 
hoạch phát triển ngành, kế hoạch đẩu tư các công trinh, dự án liên quan dự kiến sẽ 
được đầu tư trên địa bàn thành phố đã nêu ưong Đề án.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 6. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, các Bô trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

THỦ TUỠNG
Đã ký: PHAN VÃN KHẢI
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QUYẾT ĐỊNH sô' 109/2006/QĐ-TTg NGÀY 19-5-2006 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Nam Định 
trở thành Trung tám kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Nam đồng bằng sông Hồng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bàn số 

8696IBKHITĐ&GSĐT ngày 14 tháng 12 năm 2005; Tờ trình sô'269/Tr-UB ngày 22 
tháng 8 năm 2005 và Văn bản SỐ423IUBND-VP5 ngày 16 tháng 11 năm 2005 của ủy 
ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển 
thành phố Nam Định trở thành Trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hôi của Vùng Nam 
đồng bằng sông Hồng

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Nam Định trở 
thành Trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của Vùng Nam đổng bằng sông Hồng với 
những nội dung chủ yếu sau:

I. CHÚC NĂNG CỦA THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH Đối VỚI VÙNG NAM ĐồNG
BẰNG SÔNG HỒNG
1. Trung tâm của một số ngành công nghiộp.
2. Trung tâm đào tạo.
3. Trung tâm khoa học - công nghệ.
4. Trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu y học.
5. Trung tâm văn hóa, du lịch.
6. Trung tâm thể thao.

II. PHUONG HUỚNG PHÁT TRIEN kinh TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ NAM 
ĐỊNH ĐẾN NĂM 2020

1. Quan điểm và mục tiêu phát triển:
a) Quan điểm phát triển:
- Phát triển thành phố Nam Định để đảm bảo vị ưí, vai trò của Thành phố đối với 
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Vùng Nam đổng bằng sông Hổng ngày càng tăng lên, có đóng góp ngày càng nhiều 
vào tăng trưởng kinh tế của Vùng.

- Phát triển thành phố Nam Định với tầm nhìn dài hạn, hướng tới văn minh, hiên 
đại và giữ gìn được bản sắc riêng biột của Thành phố. Gắn phát triển kỉnh tế với chỉnh 
ưang, mở rộng đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng.

- Xây dựng thành phố Nam Định mang lại lợi ích không chỉ cho người dân Thành 
phố và tỉnh Nam Định mà cho cả Vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

- Phát triển dựa vào nội lực và lợi thế của Thành phố, nhất là lợi thế vể vị trí địa lý 
và nguồn nhân lực, ưanh thủ sự giúp đỡ của Trung ương đối với các công trình có tính 
chất vùng và thu hút đầu tư từ bên ngoài.

- Phát triển kinh tế gắn với các lĩnh vực xã hôi, đào tạo nguồn nhân lực cho Thành 
phố, cho Tỉnh và Vùng.

- Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; là địa bàn ưọng yếu giữ 
vững an ninh, quốc phòng cho cả Vùng và Thủ đô Hà Nội.

b) Mục tiêu phát ưiển:
Mục tiêu tổng quát: xây dựng thành phố Nam Định phát triển, hiện đại nhưng vẫn 

có bản sắc riêng, có vai trò ngày càng lớn, thúc đẩy kinh tế - xã hôi của tỉnh Nam Định 
và của Vùng Nam đồng bằng sông Hồng cùng phát triển.

- Một số mục tiêu cụ thể:
+ Mục tiêu về kinh tế: phấn đấu nhịp độ tăng trưởng GDP của thành phố giai đoạn 

2005 - 2010 đạt bình quân 14%/năm, giai đoạn 2011 - 2015 đạt 13,8%/năm, giai đoạn 
2016 - 2020 đạt 13,6%/năm (cao gấp 1,3 - 1,4 lần so với mức tăng bình quân chung 
của Vùng Nam đồng bằng sông Hồng và tỉnh Nam Định).

Đưa tỷ trọng GDP của thành phố trong vùng Nam đồng bằng sông Hồng từ 8,35% 
năm 2004 lên 10,2% vào năm 2010, đạt 12,2% vào năm 2015 và 14,4% vào năm 2020.

Đưa tỷ ưọng đóng góp của thành phố vào tăng trưởng kinh tế của vùng Nam đồng 
bằng sông Hồng đạt 12,5% giai đoạn 2005 - 2010, khoảng 15,5% giai đoạn 2010 - 
2015 và 18,2% giai đoạn 2016 - 2020.

+ Mục tiêu về phát triển đô thị và kết cấu hạ tầng: phát triển mở rộng gắn kết với vùng 
phụ cân; các khu đô thị cũ được cải tạo, chỉnh ưang; các khu đô thị mới được xây dựng 
hiên đại, có kết cấu hạ tầng đồng bộ. Kiến trúc đô thị có bản sắc riêng của vùng. Xây dựng 
mạng lưới kết cấu hạ tầng của thành phố đạt các tiêu chí của đô thị loại n và tiến tới đạt 
các tiêu chí của đô thị loại I, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của đô thị trung tâm vùng.

+ Mục tiêu xã hội: mở rông quy mô và nâng cao chất lượng toàn diên các lĩnh vực 
giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghê, y tế, thể thao của Thành phố, đáp ứng yêu 
cầu của thành phố loại I. Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống vào 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của vùng.
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+ Mục tiêu về an ninh, quốc phòng: là khu vực phòng thủ vũng chắc, góp phần giữ 
vững an ninh, quốc phòng cho cả vùng.

+ Mục tiêu bảo vê môi trường sinh thái: xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp; bảo 
vê cảnh quan theo hướng truyền thống, hiện đại.

2. Dự báo quy mô của thành phố:
a) Dự báo về quy mô dân số.

- Dân số thành phố Nam Định năm 2005:241.100 người.
- Dân số thành phố Nam Định (mở rộng) năm 2010: 511.000 người.
- Dân số thành phố Nam Định (mở rộng) sau năm 2020: 955.000 người.
b) Dự báo quy mô đất đai:
- Năm 2010, diện tích đất của Thành phố: 21.406 ha; tăng khoảng 16.771 ha so với 

năm 2004.
- Năm 2020, diên tích đất của Thành phố: 45.127 ha; tăng khoảng 23.811 ha so với 

năm 2010.
ò) Hướng phát ưiển đô thị;
Không gian đô thị thành phố Nam Định được mở rộng phù hợp với sự tăng trưởng 

kinh tế, dân số và các chức năng của đô thị trung tâm Vùng theo hướng sau:
- Phát triển đô thị về phía bên kia sông Đào thuộc khu vực phía Bắc đường ưánh 

Thành phố thuộc địa phân xã Nam Vân, các xã của huyện Nam Trực, Trực Ninh.
- Phát triển về phía Tây Bắc thành phố thuộc địa bàn xã Lộc Hòa, phường 

Lộc Vượng, Lộc Hạ và các xã thuộc huyên Mỹ Lộc.
- Phát triển về phía Tây và Tây Nam thành phố; thuộc địa bàn các xã của huyện 

Vụ Bản.

3. Các khâu đột phá chủ yếu:
a) Trong lĩnh vực công nghiệp:
- Xây dựng, mở rộng nhà máy chế biến hoa quả, nước giải khát, chế biến thịt, chế 

biến thuỷ hải sản xuất khẩu để thu hút nguổn nguyên liêu trong Tỉnh và Vùng, thúc 
đẩy các ngành nông - lâm - ngư nghiệp của Vùng phát triển.

- Phát triển ngành cơ khí đóng mới và sửa chữa phương tiên vân tải thuỷ, lắp ráp ô 
tô, xe máy, cơ khí nông nghiệp, cơ khí sản xuất hàng tiêu dùng, cơ khí dệt.

- Nâng cấp, mở rộng, hiện đại hoá các nhà máy dệt, may.
- Xây dựng ngành công nghiệp điện tử để từng bước trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn của Tỉnh và Vùng.
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b) Trong lĩnh vực dịch vụ:
- Thực hiên dự án bảo tồn, tổn tạo và phát huy giá trị văn hoá thời Trần; xây dựng 

các khách sạn đạt tiêu chuẩn cao cấp, các khu vui chơi giải trí để phát triển Thành phố 
thành Trung tâm du ỈỊch - vãn hoá của Vùng.

Xây dựng Trung tâm thương mại - hội chợ - triển lãm quy mô Vùng, mạng lưới chợ 
đầu mổì, siêu thị thúc đẩy thương mại phát triển.

c) Trong lĩnh vực xã hội:
Xây dựng hê thống cơ sở hạ tầng quy mô Vùng: Bệnh viên đa khoa 700 giường, 

Bệnh viên phụ sản, các trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo nghề, khu liên hợp 
thể thao đào tạo và tập huấn vận động viên quốc gia.

4. Phương hướng phát triển các ngành và lĩnh vực:
a) Công nghiệp khu - cụm công nghiệp:
- Coi trọng đầu tư phát ưiển các ngành nghề có hàm lượng khoa học - công nghệ 

cao, có giá trị gia tăng lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

- Kết hợp giữa đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ các cơ sở hiên có và xây dựng 
mới các cơ sở có lợi thế về nguyên liệu, lao đông và các ngành công nghệ cao. Hướng 
mạnh vào xuất khẩu và thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn.

- Xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đầu tư cơ sở hạ tầng để đón 
nhận đầu tư trong nước và nước ngoài; di dời các cơ sở sản xuất nằm xen lẫn trong các 
khu dân cư.

- Phát triển các ngành công nghiệp cụ thể sau:
+ Phát triển ngành cơ khí, điện, điên tử trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn; 

ưong đó, chú trọng phát triển cơ khí nông nghiệp, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, 
lắp ráp và sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, sản xuất phụ từng thiết bị dệt may, cơ khí, 
mỹ nghê xuất khẩu...

+ Công nghiệp công nghê cao: đầu tư phát triển các ngành công nghiệp điện tử - tin 
học, công nghê vật liêu mới, công nghệ sinh học; xây dựng trung tâm công nghê thông 
tin quy mô Vùng.

+ Công nghiệp dột may: phát triển các doanh nghiệp trọng điểm như:
Công ty dệt Nam Định, Công ty dệt lụa Nam Định, Công ty cổ phần dột may Nam 

Sơn, Cồng ty cổ phần may Nam Định, Công ty cổ phần may Sông Hổng, Công ty cổ 
phần may Nam Hà,... Tạo điều kiên để thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho ngành dệt 
may thay đổi thiết bị, công nghệ hiên đại; tạo điếu kiên phát triển các cơ sở sản xuất 
dân doanh.
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+■ Cồng nghiệp chế bíêh lương thực, thực phẩm: phát triển mạnh công nghiệp chế 
biến lương thực, thực phẩm, đổ uống. Hình thành các doanh nghiệp trọng điểm. Đầu tư 
xây dựng mới,, mở rộng, đổi mới công nghệ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

+ Cồng nghiệp vật liêu xây dựng: các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 
được đầu tư thiết bị hiên đại; đổng thời, nghiên cứu sản xuất một số loại vật liêu mới.

+ Một số ngành công nghiệp khác: duy ưì các cơ sở sản xuất hiện có; khuyến 
khích các cơ sở dân doanh phát triển sản xuất bao bì, giấy, các chất tẩy rửa, chế biến 
các sản phẩm từ gỗ, tre nứa... Phát triển công nghiệp sản xuất dược phẩm, nhất là 
đông dược.

+ Xây dựng các khu công nghiệp Hòa Xá, Mỹ Trung, Thành An, Bảo Minh, Hổng 
Tiêh và các khu - cụm công nghiệp tập trung khác.

b) Thương mại, dịch vụ, đu lịch:
- Phát triển các cơ sở thương mại, dịch vụ. Xây dựng các trung tâm thương mại, hổi 

chợ - triển lãm, siêu thị; xây dựng, nâng cấp mạng lưới chợ...
- Phát triển các loại hình dịch vụ như: vận tải, bưu chính - viễn thông, tài chính, 

ngân hàng, kiểm toán, bảo hiểm...
Mở rộng quy mô, loại hình dịch vụ, nâng cao chất lượng hê thống cơ sở vật chất kỹ 

thuật ngành du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế. Gắn phát triển du lịch với tôn tạo, bảo tồn 
các di tích lịch sử, văn hóa; khôi phục và phát triển các lễ hôi... Đa dạng hóa các loại 
hình du lịch... xây dựng, nâng cấp các điểm tham quan du lịch, các khu vui chơi giải trí. 
có quy mô cấp Vùng, hệ thống cơ sở lưu trú du lịch đạt riêu chuẩn quốc tế, các trung 
tâm triển lãm, giới thiêu sản phẩm.

c) Giáo dục - đào tạo:
- Phấn đấu xây dựng hệ thống đào tạo đạt chuẩn theo quy định, trong đó ở mỗi bậc 

học có ít nhất một trường tiêu biểu chất lượng cao. Ưu tiên đầu tư xây dựng một số cơ 
sở đào tạo đa ngành nghể đặc trưng như chế biến nông - thủy sản, nghể thủ công, mỹ 
nghê xuất khẩu.

- Sắp xếp quy hoạch lại hệ thống đào tạo ưên địa bàn Thành phố một cách hợp lý, 
đảm bảo đáp ứng đủ về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, đồng bộ, có chất 
lượng cao.

- Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghê.
- Tăng cường cơ sở vật chất cho các trường đại học hiên có. Nâng cấp, thành lập 

mới một số cơ sở đào tạo khác, phù hợp quy hoạch chung.
d) Khoa học - công nghê:
Đổu tư nguổn lực cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại các 

trường đại học, cao đẳng, ưung học chuyên nghiệp, dạy nghề. Hình thành trung tâm 
ứng dụng công nghê sinh học; tổ chức lại các trung tâm sự nghiệp.
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đ) Y tế và chăm sóc sức khỏe:
Xây dựng bênh viên đa khoa cấp Vùng quy mô 700 giường; xây dựng trung tâm y 

tế dự phòng đủ năng lực để giám sát, phân tích và thông báo dịch bênh kịp thờỉ ưong 
cả Vùng; hỗ ượ kỹ thuật trong y tế dự phòng cho các tỉnh trong Vùng. Phát triển Trung 
tâm sức khỏe lao đông và môi trường của Tỉnh; xây dựng trung tâm kiểm soát và 
phòng chống HIV/AIDS. Xây dựng mới, nâng cấp và sắp xếp lại các bênh viên đa khoa 
và chuyên khoa. Nghiên cứu thành lập trường Cao đẳng kỹ thuật y - dược. Xây dựng cơ 
sở vật chất của Trung tâm y tế Thành phô'; củng cố y tê' xã, phường, phấn đấu các trạm 
y tế đều đạt chuẩn quốc gia.

e) Văn hóa - thông tin:
Coi ưọng việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Gắn việc tôn tạo, nâng cấp 

các khu di tích lịch sử, văn hóa và tổ chức lễ hội phát triển du lịch. Tập trung xây dụng 
một số công trình văn hóa có quy mô lớn, có khả năng phục vụ cho cả Vùng như: 
Khu di tích lịch sử thời Trần, Bảo tàng tổng hợp; các khu vui chơi giải trí, trung tâm 
điên ảnh sinh viên. Xây dựng trung tâm phát thanh và truyền hình cấp Vùng tại thành 
phố Nam Định.

g) Thể dục - thể thao:
Xây dựng thành phố Nam Định trở thành Trung tâm huấn luyện, đào tạo vân đông 

viên tài năng trẻ và tổ chức thi đấu của Vùng. Có đầy đủ điều kiện tổ chức các cuộc thi 
đấu thể dục, thể thao trong nước và quốc tế, các đại hội thể dục - thể thao, các hoạt 
đông văn hóa quần chúng. Kết hợp giữa phát triển thể dục - thể thao quần chúng với 
phong ưào thể thao thành tích cao. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho ngành thể dục - 
thể thao như: Khu liên hợp thể thao tài năng trẻ, Trung tâm huâh luyên quốc gia, Khu 
liên hợp thể thao quy mô vùng, Trung tâm y tê' thể dục - thể thao.

h) Nồng nghiệp - ngư nghiệp:
Phát triển nông nghiệp theo hướng đầu tư thâm canh, áp dụng công nghê sinh học; 

sử dụng giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao. Xây dựng nền nông 
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, đa 
dạng hóa cây ưồng, vật nuôi; kết hợp với công nghiệp chê' biến vừa và nhỏ. Mở rộng 
các loại hình dịch vụ nông nghiệp. Mở rộng diện tích nuồi trồng thủy sản ở các hồ, ao. 
Phát triển mô hình lúa - cá ở vùng ưũng. Ưu tiên đầu tư sản xuất giống thủy sản nước 
ngọt; xây dựng các cơ sở đào tạo nghề, cơ sở chế biến, dịch vụ, thương mại thủy sản. 
Kết hợp phát triển nông nghiệp - ngư nghiêp với du lịch sinh thái, gắn với bảo vệ tài 
nguyên, môi trường sinh thái.

5. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng:
a) Mạng lưới giao thông:
Phát triển đổng bô hê thống giao thổng vận tải tạo thành mạng lưới hoàn chỉnh, liên 

hoàn, liên kết được các phương thức vân tải, đảm bảo giao thông thông suốt, nhanh
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chống an toàn và thuận lợi trên phạm vi Thành phố, toàn Tỉnh và khu vực Nam đồng 
bằng sông Hổng bao gổm các mạng lưới đường bộ, đường sắt, đường thủy.

b) Bưu chính - viễn thổng:
Phát ưiển mạng lưới bưu chính - viễn thông theo hướng hiên đại và đa dạng hóa 

các loại hình dịch vụ bưu chính - viễn thông. Nâng số máy điộn thoại bình quân lên 25 
máy/100 dân vào năm 2010 và lên 35 máy/100 dân vào năm 2020. Xây mới các bưu 
cục và điểm cung cấp dịch vụ bưu chính - viễn thông cho các phường mới thành lập, 
các khu công nghiệp tập trung và các khu dân cư lớn.

c) Cấp điên:
Tiếp tục tiến hành cải tạo lưới điện 6KV và 35KV thành lưới điện 22 KV; ngầm 

hóa lưới điện hạ thế khu vực trung tâm TTiành phố khi có điểu kiện; cải tạo các ưạm 
biến áp hiện có thành trạm 22/04 KV...

d) Cấp nước:
Nâng công suất Nhà máy nước Nam Định lên 75.000 m3/ngày đêm; trong giai đoạn 

tiếp theo xây thêm một số nhà máy nước mới với công suất 35.000 m3/ngày đêm để 
đến năm 2010 có trên 80% và đến năm 2020 có trên 90% dân số được dùng nước máy, 
cải tạo và lắp đặt mới hệ thống đường ống dẫn nước thô, đường ống truyển dẫn và phân 
phối nước sạch.

đ) Thoát nước và vê sinh môi trường:
- Hoàn chỉnh mạng lưới thoát nước Thành phố; xây dựng hê thống xử lý nước thải, 

rác thải.
- Xây dựng, cải tạo, nâng cấp hê thống công viên, cây xanh.
- Xây dựng mới lò hỏa táng tại nghĩa trang Cánh Phượng; quy hoạch xây dựng mới 

các nghĩa ưang nhân dân.
- Xây dựng thành phô' Nam Định theo hướng xanh, sạch, đẹp; bào vê cảnh quan kết 

hợp hài hoà giữa truyền thống, hiện đại.
e) Thủy lợi:
Củng cố đê, kè, cống; cứng hóa mặt đê Nam Phong; tiếp tục kiên cố hóa kênh 

mương; xây dựng các ưạm bơm phục vụ tưới tiêu.

6. Định hướng tổ chức không gian Thành phố:
a) Phân khu chức năng:
Dự kiến đến năm 2020, Thành phố được chia thành 4 khu chức năng, bao gồm:
- Khu vực trung tâm (là khu các phố cũ): là nơi đặt trung tâm chính trị, hành chính, 

văn hóa của Tỉnh và Thành phố.
- Khu phát triển mở rộng về phía Bắc: xây dựng một số công trình có quy mô, tính 

chất Vùng như: công viên văn hóa - du lịch Tức Mạc, làng cổ Tức Mạc, Khu di tích 
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đền Trần, Chùa Tháp, Khu liên hợp thể dục - thể thao, khu các trường đại học - trung 
học chuyên nghiệp và nghiên cứu khoa học, các bệnh viện...

- Khu phát triển mở rộng về phía Tây và Tây Nam: bố trí các khu công nghiệp tập 
trung, kho bãi, là đầu mối giao thông đường bô, đường sắt.

- Khu phát triển mở rộng về phía Nam sông Đào: cải tạo, xây dựng các khu dân 
cư, làng xóm cũ thành một quần thể làng sinh thái. Trồng hoa, cây cảnh với xây dựng 
mô hình làng sinh thái. Vùng đất phía Tây gần sông Đào dự phòng để phát triển 
công nghiệp.

b) Định hướng phát ưiển không gian theo các giai đoạn.
- Giai đoạn 1: tập trung phát triển 7 khu đô thị mới đã được phê duyệt và chỉnh 

ưang, cải tạo các khu đô thị cũ.
- Giai đoạn n: phát triển đô thị về phía Nam sông Đào.
- Giai đoạn TTT: tiếp tục mở rộng phát triển đô thị về phía Nam sông Đào và phía 

Tây - Tây Nam Thành phố.
c) Định hướng phát triển kiến trúc:
Xây dựng thành phố Nam Định mang đậm bản sắc Vùng Nam đồng bằng sông 

Hồng: gìn giữ các phố cũ, các khu đồ thị mới xây dựng theo kiểu đô thị vườn. Xây 
dựng các cửa ô vào Thành phố.

Xây dựng Thành phố với đặc điểm kiến trúc thể hiện nền văn minh lúa nước, 
kết hợp các cồng ưình tiêu biểu (điểm nhấn) như Trung tâm thương mại, Bảo tàng 
tổng hợp...

7. Bước đi và các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư:
a) Bước đi ưong quy hoạch phát triển Thành phố:
- Giai đoạn I (1 - 2 năm) - Giai đoạn chuẩn bị: tiến hành lập quy hoạch xây dựng, 

quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết các khu chức năng. Thực hiện công tác tổ 
chức bộ máy quản lý của Thành phố. Xây dựng các chính sách ưu đãi nhằm thu hút 
nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư. Phối hợp với các Bộ, ngành đưa các 
công trình có quy mô Vùng vào quy hoạch, kế hoạch đầu tư của các ngành.

- Giai đoạn n (3 - 5 năm) - Tạo các tiền đề cơ bản: xây dựng cơ sở vật chất, các 
công trình có quy mô Vùng, mạng lưới kết cấu hạ tầng. Thu hút mạnh đầu tư vào các 
khu công nghiệp ưên địa bàn Thành phố.

- Giai đoạn m (8 - 10 năm) - Giai đoạn phát triển: hoàn thiện các công trình có quy 
mô Vùng; phát huy hiệu quả các công trình trên địa bàn Thành phố.

b) Các chương trình ưu tiên nghiên cứu đầu tư.
- Phát triển kết cấu hạ tầng.
- Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
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- Phát triển dịch vụ.

- Phát triển nguổn nhân lực và các lĩnh vực văn hóa - xã hội.
- Phát triển nông nghiệp - ngư nghiệp.
c) Các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư.
(Chi tiết xem Phụ lục kèm theo).

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Các giải pháp huy động vốn đầu tư:
- Nguồn vôh đầu tư từ ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương, ngân sách địa 

phương, ODA) chủ yếu tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và 
hạ tầng xã hội.

- Để tăng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cần tăng tỷ lệ tích lũy từ nội bô 
nền kinh tế của Thành phố, tiếp tục duy ưì tốc đô tăng trưởng cao và có các biện pháp 
khuyến khích tiết kiệm để đầu tư phát triển. Trung ương và Tỉnh hỗ trợ đầu tư các công 
ưình kết cấu hạ tầng lớn có quy mô, tính chất Vùng.

- Huy động nguồn vốn đáu tư của các doanh nghiệp và của nhân dân: Tiếp tục thực 
hiện cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng; có các biện pháp thu hút 
vốn đầu tư trong và ngoài nước, khuyến khích các doanh nghiệp và nhân dân đầu tư sản 
xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục thực hiện cơ chế đấu giá quyền sử 
dụng đất để thu hút vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các khu đô thị mới, các khu 
công nghiệp...

- Huy (động vốn tín dụng, liên doanh, lỉên kết và các nguồn vốn hợp pháp khác 
đầu tư.

2. Về cơ chế, chính sách:
Tập trung xây dựng và thực hiên một số cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực: cổng 

tác kế hoạch hóa; quản lý đầu tư, xây dụng; quản lý ngân sách, quản lý hành chính, 
quản lý và sử dụng đất, quản lý thí trưởng.

3. Chính sách phát triển nguồn nhân lực:
Tăng cường đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa để nâng cao 

sức khỏe và trình độ dân trí, tăng tỷ lê lao động qua đào tạo. sắp xếp lại và nâng cao 
trình độ đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước. Liên kết, phối hợp với các cơ sở đào tạo, cơ 
sở khoa học - công nghê... ở Trung ương và các địa phương khác để nâng cao trình đô 
của cán bộ Thành phố. Có chính sách đãi ngộ để thu hút lực lượng cán bô khoa học cho 
các ngành của Thành phố. Tăng cường công tác bổi dưỡng cán bộ quản lý doanh 
nghiệp, mở rộng đào tạo nghề.
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4. Tổ chức bộ máy quản lý:
Nghiên cứu phương án tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với chức năng trung tâm 

Vùng; kiên toàn đội ngũ cán bô quản lý nhà nước của Thành phố.

5. Tăng cường công tác quản lý đô thị:
- Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý đô thị theo quy hoạch.
Tiến hành thiết kế đô thị và quản lý kiến trúc các đường phố chính của Thành phố 

để tạo ra phong cách và bộ mặt kiến ưúc riêng của thành phố Nam Định - Trung tâm 
Vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

- Có cơ chế, chính sách để giải quyết các vấn đề xã hôi khi mở rộng đô thị; chuyển 
đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tái định cư....

- Tiếp tục phân cấp cho Thành phố trong vấn đề quản lý, phát triển đô thị, nhất là 
trong xây dựng và quản lý mạng lưới kết cấu hạ tầng đô thị.

Điều 2. Đề án được phê duyệt được xem như một tài liệu "khung" với những mục 
tiêu, những định hướng và phương hướng phát triển lớn, các cơ chế, chính sách và các 
giải pháp tổ chức thực hiên; làm cơ sở cho việc lập Đề án điều chỉnh, mở rông địa giới 
Thành phố, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng chung, 
quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch ngành 
khác, kế hoạch 5 nãm, kế hoạch hàng năm và đề xuất các chương trình phát triển cũng 
như các dự án đầu tư cụ thể trên địa bàn Thành phố theo tinh thần phát triển thành phố 
Nam Định ưở thành Trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của Vùng Nam đồng bằng 
sông Hồng.

Điều 3. Giao ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành 
liên quan chỉ đạo việc lập và trình duyệt theo quy định:

- Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam 
Định phù hợp với mục tiêu phát triển thành phố Nam Định.

- Lập đề án điều chỉnh, mở rông địa giới hành chính thành phố Nam Định phù hợp 
với từng giai đoạn phát triển, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch chung xây dựng thành phố 
Nam Định.

- Lập quy hoạch xây dựng chi tiết và các quy hoạch ngành quan trọng khác trên địa 
bàn thành phố Nam Định

- Nghiên cứu ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các 
cơ chế, chính sách cụ thể nhằm huy đổng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, 
khuyến khích, thu hút đẩu tư... để đảm bảo việc thực hiện tốt những mục tiêu, nhiêm vụ 
và phương hướng phát triển thành phố Nam Định nêu trong Đề án.
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Điều 4. Giao các Bộ, ngành liên quan phối hợp và hỗ trợ ủỵ ban nhân dân tỉnh 
Nam Định và thành phố Nam Định trong việc nghiên cứu lập, điểu chỉnh, bổ sung các 
đề án, quy hoạch, kế hoạch và các cơ chế, chính sách nói trên; đẩy nhanh việc đầu tư, 
thực hiên các công trình, dự án có quy mô, tính chất vùng đã được quyết định đầu tư 
trên địa bàn Thành phố. Nghiên cứu, xem xét điểu chỉnh, bổ sung vào các quy hoạch 
phát triển ngành, kế hoạch đầu tư các công trình, dự án liên quan dự kiến sẽ được đầu 
tư trên địa bàn thành phố Nam Định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ; Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chịu trách nhiêm thi hành 
Quyết định này.

THỬ TƯỚNG
Đã kỷ: PHAN VẪN KHẢI
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Phụ lục
DANH MỤC CÁC Dự ÁN ưu TIÊN NGHIÊN cứu ĐẦU Tư 

(Ban hành kèm theo Quyết định số109/2006ỈQĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 
của Thủ tướng Chính phủ)

1. CÁC DỰÁN VỀ KẾT CẤU HẠ TANG

1. Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21, từ thành phố Nam Định - Thịnh Long, dài 
khoảng 60 km.

2. Xây dựng tuyến đường sắt từ ga Trình Xuyên - cảng Nam Định, dài khoảng 15 km.
3. Nâng cấp các trục giao thông chính thành phô' Nam Định, dài khoảng 90 km.
4. Xây dựng cầu qua sông Đào (phía Bắc Thành phố) H30-XB80.
5. Nâng cấp cảng sông Nam Định, dài khoảng 800 m.
6. Kè đê sông Đào, dài khoảng 6 km.
7. Khu đô thị mới Mỹ Trung (Mỹ Lộc).
8. Khu đô thị mới Thống Nhất.
9. Xây dựng nhà máy xử lý nước thải cống suất 50.000 m3/ngày đêm.
10. Nâng cấp và xây dựng mới hộ thống cấp nước của Thành phố.
11. Nâng cấp, mở rộng Nhà máy chế biến rác thải công suất 300 tấn/ca.
12. Cải tạo lưới điên Thành phô'.

n. CÁC DỰÁN VỀ CÔNG NGHIỆP

1. Nâng cấp, mở rộng Nhà máy sản xuất đồ uống (nước giải khát, bia).
2. Xây dựng mới Nhà máy chê' biến hoa quả (cà chua, dưa chuột....).
3. Nâng cấp, mở rộng Nhà máy sản xuất thịt đông lạnh xuất khẩu.
4. Nâng cấp, mở rộng Nhà máy chế biến thuỷ hải sản xuất khẩu (tôm, cua, ngao....).
5. Nâng cấp, hiện đại hoá các nhà máy dệt.
6. Nâng cấp, mở rộng các cơ sở may.
7. Xây dựng hạ tầng khu cồng nghiệp Mỹ Trung, Mỹ Lộc.
8. Xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp An Xá.
9. Xây dựng Trung tâm công nghệ thồng tin.
ló. Xây dựng Nhà máy cơ khí sản xuất các loại máy nồng nghiệp loại vừa.
11. Nâng cấp, hiện đại hóa sản xuất Nhà máy đóng tàu Nam Hà và Công ty cổ phần 

đống tàu sông Đào.
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III. CÁC DựÁN VỀ NÔNG NGHIỆP

1. Xây dựng Trung tâm sản xuất giống cây, giống con.
2. Xây dựng Khu sản xuất rau sạch.
3. Xây dựng Hê thống chăn nuôi công nghiệp.

IV. CÁC DỰÁN VỀ DỊCH vụ
1. Dự án phát huy những giá trị văn hóa di tích lịch sử và xây dựng các hạ tầng phát 

triển du lịch - văn hóa thời Trần.
2. Xây dựng Trung tâm thương mại - hôi chợ - triển lãm quy mô vùng.
3. Xây dựng Khách sạn quốc tế, tiêu chuẩn 4 sao trở lên.
4. Xây dựng Khu du lịch tâm linh Phủ Giầy, tại Vụ Bản.
5. Xây dựng Hệ thống chợ, siêu thị.
6. Xây dựng Hệ thống nghĩa trang, lò thiêu.
7. Xây dựng Hộ thống các công trình vui chơi giải trí (công viên nước, công viên mới).
8. Xây dựng Trường đua.

V. CÁC DỰÁN VỀ LĨNH vục XÃ HỘI
1. Xây dựng cơ sở vật chất và nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định thành 

Trường Đại học Sư phạm.
2. Xây dựng cơ sở vật chất và nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật lên 

bậc đại học.
3. Tăng cường cơ sở vật chất cho Trường Đại học Lương Thế Vinh.
4. Tăng cường cơ sở vật chất cho Trường Đại học Điều Dưỡng.
5. Thành lập Phân hiệu Đại học Tổng hợp VINASHIN.
6. Xây dựng Trung tâm hướng nghiệp đào tạo nghể cấp vùng.
7. Xây dựng Khu liên hợp thể thao và Trung tâm tập huấn cấp vùng.
8. Xây dựng Bênh viên khu vực 700 giường.
9. Xây dựng Bệnh viện phụ sản quy mô vùng.
10. Xây dựng các trường chuẩn quốc gia (tiểu học, trung học cơ sở, trung học 

phổ thông).
11. Cải tạo cồng viên Tức Mạc.
12. Xây dựng Trung tâm kỹ thuật phát thanh - truyển hình và chuyển tiếp VTV3.
Ghi chú:
vể vị trí, quy mô diên tích chiếm đất và tổng mức đầu tư cùa các dự án nêu trên sẽ 

được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu 
tư, tùy thuộc vào nhu cẩu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ
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QUYẾT ĐỊNH số 123/2006/QĐ-TTg NGÀY 29-5-2006 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triền khai thựchỉện 
Nghị quyết số 53/NQ-TW ngày 29-8-2005 của Bộ Chính trị về phát triển 
kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đông Nam bộ và 

Vùng kình tế trọng điềm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHÙ

Căn cứLuậtTổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số53-NQJTW ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Chính trị;
Két đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Chính phủ 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ 
Chính trị vế phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đông 
Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến 
năm 2020.

Điềụ 2. Quyết định này có hiêu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Vùng Đông Nam Bô và 
Vùng kinh tế ttọng điểm phía Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG
Đã ký: PHAN VẢN KHẢI
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29 tháng 8 

năm 2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, 
an ninh Vùng Đông Nam Bộ và Vùng kỉnh tế trọng điểm phía Nam 

đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số123120061QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2006 

của Thủ tướng Chính phủ)

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm 8 tĩnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang. Để triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 53-NQITW ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Chính trị về 
phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đông Nam Bộ (viết tắt là 
ĐNB) và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (viết tắt là KTTĐ) đến năm 2010 và định 
hướng đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động để chỉ đạo 
và điều hành thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, làm căn cứ dể các cấp, các ngành, 
các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế định hướng các hoạt động của mình bảo 
đảm Vùng ĐNB và Vùng KTTĐ phía Nam phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; đồng 
thời, phát triển kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với Ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc với nội dung sau:

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Mục tiêu cơ bản của Chương trình hành đông của Chính phủ là tạo ra cơ sở thống 

nhất để phối hợp hành động giữa các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 
53-NQ/TW ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Chính trị, tạo ra sự phát triển vượt bậc 
về kinh tế - xã hội của Vùng; đóng góp xứng đáng vào quá trình phát triển chung của 
cả nước trong điều kiên toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế.

1. Mục tiêu chung
Tập trung đầu tư phát triển những ngành, lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế so sánh của 

từng khu vực trong Vùng, huy động cao nhất các nguổn lực, chủ yếu là nội lực; trước 
hết, là nguồn lực tại chỗ để khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của Vùng, tạo sự 
phát triển cân đối, hài hoà giữa các tỉnh ưong Vùng và giữa các tiểu vùng ưong mỗi địa 
phương để nhanh chóng đưa Vùng ĐNB và Vùng KTTĐ phía Nam trở thành Vùng 
động lực, đi đầu trong công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) cùa đất nước ưên 
các lĩnh vực như công nghiệp, tài chính, ngân hàng, viễn thông, hàng không, thương 
mại, khoa học công nghê, du lịch với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, các mặt văn hoá, 
xã hôi phát ưiển vào loại tiêu biểu của cả nước; bảo đảm ổn định chính ưị và an ninh, 
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quốc phòng vững chắc; tạo đông lực thúc đẩy sự phát triển chung của cả nước và đặc 
biệt là khu vực phía Nam.

2. Các mục tiêu cụ thể
- GDP của Vùng năm 2010 đạt thấp nhất gấp 2,5 lần so với năm 2000 và năm 2020 

ước gấp từ 2,3 đến 2,5 lần so với năm 2010.
- Giá trị xuất khẩu tăng gấp hơn 2 lần mức tăng GDP.
- Mức thu ngân sách tăng từ 16 - 18%/năm.
- Tỷ lệ lao động không có viêc làm dưới 5%. Để đạt được những mục tiêu quan 

ưọng đó cần tiếp tục đổi mới toàn diên, sâu rộng.
- Tốc độ đổi mới công nghệ (phâh đấu bình quân mỗi năm đổi mới 20 - 25%).
- Tỷ lộ lao động qua đào tạo lên ưên 50% vào năm 2010 và trên 70% vào năm 2020.
- Có biện pháp đồng bộ để xây dựng được cơ cấu kinh tế hiện đại, thu hút đầu tư 

ưong 5 năm 2006 - 2010 gấp đôi giai đoạn 2001 - 2005.
Để đạt được những mục tiêu quan trọng đó cần tiếp tục đổi mới toàn diện, sâu rộng 

về: chỉ đạo, điều hành, cơ chế, chính sách phát huy nội lực, thu hút đầu tư, tổ chức thực 
hiện, cải cách thủ thục hành chính, cải cách bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, 
công chức... để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy 
hoạch phát triển ngành và hoàn thành việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 
xã hội đến năm 2020

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển 
ngành và quy hoạch sản phẩm chủ yếu đã có; các Bộ, ngành, các địa phương trong 
Vùng ĐNB và Vùng KTTĐ phía Nam tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 
(trong đó, cần cụ thể hoá quy hoạch thành các chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư) 
thuộc lĩnh vực quản lý theo chức năng của mình và trình Thủ tướng Chính phủ trong 
năm 2006. Đồng thời, triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến 
năm 2020; ưong đó, có bước đi đến năm 2010.

Yêu cầu đối với rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch là:
- Quán triệt và cụ thể hóa các nội dung cùa Nghị quyết số 53/NQ-TW; dựa trên 

Quyết định số 146/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ 
tiến hành rà soát, cập nhật, bổ sung bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các ngành, các 
địa phương và phù hợp với yêu cầu phát triển ưong điều kiện mới.

- Cồng tác quy hoạch phải coi trọng chất lượng, tính toán đầy đủ yếu tố thị trường 
và có tầm nhìn dài hạn hướng tới hiện đại (nhất là đối với quy hoạch kết cấu hạ tầng 
kinh tế kỹ thuật, quy hoạch đô thị).

170

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- Thời gian của quy hoạch tổng thể là đến năm 2020, ưong đó có các bước đi thích 
hợp và các công việc cụ thể cho từng giai đoạn, nêu rõ những lĩnh vực phải hoàn thành 
ưong 5 nầm tới (2006 - 2010). Kết hợp hài hòa giữa các quy hoạch kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội (được hiểu là quy hoạch cúng) và quy hoạch phát triển các ngành dịch 
vụ và sản phẩm chủ yếu (được hiểu là quy hoạch mềm).

- Xác định rõ mục tiêu, các công trình ưọng yếu đối với quy hoạch phát triển hê 
thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (giao thông, điện, thủy lợi, khu công nghiệp, 
trường học, cơ sở khám chữa bênh, các công trình văn hóa...). Đối với các ngành sản 
xuất kinh doanh phải nêu rõ định hướng và xác định lĩnh vực ưu tiên tập trung đầu tư 
phát triển để làm căn cứ cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển.

- Xác định rõ các chương trình, dự án đầu tư trong 5 năm (2006 - 2010), nhu cầu vể 
vốn và cơ chế, chính sách tài chính cho từng dự án, chương trình đầu tư. Lựa chọn, 
sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiên các đề án, dự án quan trọng để đưa vào kế hoạch 
hàng năm.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2006 - 2010 của ngành và địa 
phương Vùng ĐNB và Vùng KTTĐ phía Nam trong lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu 
hạ tầng

Để thực hiện các mục tiêu vể phát triển kinh tế - xã hội; các Bộ, ngành và địa 
phương Vùng ĐNB và Vùng KTTĐ phía Nam cần tiêh hành tổng hợp, đánh giá thành 
tựu, hiệu quả, khuyết điểm, yếu kém của viêc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trong 
những năm qua. Tiếp tục đầu tư hoàn thành dứt điểm các dự án trọng điểm trong Vùng 
từ nay đến năm 2010; đổng thời, tiến hành các hoạt động chuẩn bị tiền đế cho đầu tứ 
kết cấu hạ tầng quan trọng sau năm 2010; trong đó, ưu tiên phát triển mạng lưới giao 
thồng, hạ tầng khu công nghiệp, du lịch, cung cấp nước sạch, xử lý chất thải, bảo vệ 
môi trường và nhà ở.

3. Xây dựng kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2006 - 2010 của ngành và địa 
phương ưong lĩnh vực phát triển các ngành, sản phẩm chủ yếu

Chương ưình đầu tư 5 năm 2006 - 2010 đối với Vùng ĐNB và Vùng KTTĐ phía 
Nam hướng vào mục tiêu thúc đẩy nhanh việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản 
phẩm để phát huy lợi thế so sánh của Vùng theo phương châm xây dựng cơ câu kinh tế 
tiên tiến với các ngành được hiên đại hoá, sản xuất sản phẩm tạo khả năng đột phá, có 
sức cạnh tranh ưên thị trường ưong nước, quốc tế, mang lại nhiều giá trị gia tăng nội 
địa và đạt hiệu quả cao.

- Đối với công nghiệp: coi ưọng phát triển một số ngành công nghiệp chủ lực có ý 
nghĩa đột phá như: khai thác dầu khí, điện tử và công nghiệp sản xuất phần mềm; sản 
xuất điên, thép, phân bốn, hốa chất, dầu khí; công nghiệp vật liêu xây dựng, sản xuất 
dược phẩm; đặc biệt, chú trọng phát ưiển công nghiệp công nghê cao, công nghê sạch, 
cồng nghệ sinh học. Các tỉnh chưa có điều kiện phát triển công nghiệp với trình độ cao, 
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cần tập trung đầu tư phát triển những ngành thu hút nhiều lao động như: chế biến nông, 
lâm, thuỷ sản, cổng nghiệp thực phẩm; sản xuất hàng tiêu dùng dệt - may, da giầy, 
nhựa.

Ưu tiên phát triển công nghiệp cơ bàn như: cơ khí, luyện cán thép, chế tạo máy, 
đóng mới và sửa chữa tàu thuyền,... làm nền tảng cho sự phát triển chung và hôi nhập 
quốc tế, phát triển mạnh công nghiệp bổ ượ: sản xuất linh kiện, phụ kiện, sửa chữa, 
bảo dưỡng...

- Đối với dịch vụ: tập trung phát triển với tốc độ nhanh và chất lượng cao các ngành 
dịch vụ như: tài chính, ngân hàng, du lịch, vui chơi giải trí, dịch vụ công nghê, viễn 
thông, vân tài quốc tế, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhãn dãn và nghiên cứu khoa học 
trên địa bàn Vùng nhằm bảo đảm nhịp độ tăng trưởng cao, phát triển toàn diên và bền 
vững cho toàn Vùng.

- Đốì với nông, lâm, ngư nghiệp: phát huy lợi thê' của Vùng về đất, hê sinh thái, khí 
hâu để phát triển nông nghiệp hàng hoá, cố năng suất, chất lượng cao, cố khả năng 
cạnh tranh và giá trị sản phẩm cao ưên đơn vị diện tích, góp phần bảo vệ môi trường 
sinh thái.

4. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, khung khổ thể chế về quản lý và điều hành thực 
hiên Nghị quyết sô' 53-NQ/TW

Để thống nhất chỉ dạo và điều hành có hiộu quả các hoạt đông của Chương trình 
hành đông, phải khẩn trương hoàn thiên cơ chế, chính sách, khung khổ thể chế về quản 
lý và điều hành thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW; chú ý đến các chính sách về đất 
đai, tài chính, chính sách thị trường, đào tạo nguồn nhân lực, xử lý chất thải, khai thác 
và sử dụng tài nguyên nước, cải cách hành chính,... Xây dựng cho được hệ thống chính 
trị trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bô quản lý có năng lực; chính sách huy đông 
nguổn lực đáp ứng mục tiêu, nhiêm vụ của Chương trình.

5. Thông tin tuyên truyền
Các cơ quan thông tin đại chúng và địa phương tổ chức thông báo và phổ biến, 

tuyên truyền về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiên Nghị quyết sồ' 53- 
NQ/TW của Bô Chính trị.

6. Nhiệm vụ đối với các Bố, cơ quan ngang Bộ
Căn cứ vào Nghị quyết số 53-NQ/TW của Bộ Chính trị; các Bộ, cơ quan ngang Bô, 

cơ quan thuộc Chính phủ, trong năm 2006 cần tập trung hoàn thiên việc rà soát, điểu 
chỉnh quy hoạch, cụ thể hóa thành kế hoạch, đề xuất cơ chế, chính sách và có phương 
án tổ chức thực hiên.

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, các tỉnh liên quan 
nghiên cứu lạp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng với bước đi cụ thể 
đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
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- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố ưong Vùng đề xuất và trình Chính phủ các khung cơ chế, chính sách và mô hình 
quản lý Vùng nhằm thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch của Vùng và của từng địa 
phương; cơ chế, chính sách quản lý và phân bổ hợp lý nguổn vốn ngân sách cho các địa 
phương để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 53-NQ/TW.

- Chủ trì, phối hợp với các Bô, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong 
Vùng rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất của Vùng.

- Xây dụng chính sách thu hút đầu tư, đặc biệt là vốn huy đông nồi lực, thu hút đầu 
tư nước ngoài và vân động xúc tiến đầu tư vào sản xuất công nghiệp, phát triển dịch vụ 
như vân tải biển, bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, dầu khí, dịch vụ du lịch, 
các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu thương mại, khu vui chơi giải trí.

- Xây dựng cơ chế, chính sách đào tạo nguồn nhân lực.
- Xây dựng đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.
- Xây dựng cơ chế, chính sách liên kết giữa Vùng ĐNB và Vùng KTTĐ phía Nam 

với các vùng khác trong cả nước.
- Xây dựng kế hoạch triển khai xúc tiến đầu tư và xây dựng danh mục các dự án 

kêu gọi đầu tư cho Vùng; trong đó, có các chương trình, dự án ưu tiên với những cam 
kết cụ thể để thu hút các tạp đoàn đa quốc gia, đẩu tư công nghê cao.

K Lập quy hoạch tổng thể phát ưiển kinh tế - xã hội Vùng và quy hoạch các khu 
công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020, có bước đi cụ thể đêh năm 2010 trên tinh 
thần phối hợp các quy hoạch ngành với quy hoạch tổng thể, xây dựng kế hoạch đầu tư 
kết cấu hạ tầng cho Vùng.

- Xây dựng cơ chế phối hợp cho Vùng ĐNB và Vùng KTTĐ phía Nam.
b) Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố liên 

quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Thành phố Hổ Chí Minh và quy 
hoạch một số thành phố, đô thị lớn đang có những động thái phát triển hoặc những 
thay đổi vể mặt hành chính lớn như thị xã - trung tâm hành chính Bà Rịa (Bà Rịa - 
Vũng Tàu), các đô thị Nhơn Trạch, Long Thành (Đổng Nai), khu đô thị mới (Bình 
Dương), các đô thị mới ở Phú Mỹ, Long Sơn, Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu), Dĩ An - 
Tân Uyên (Bình Dương), Tam Phước (Đổng Nai)..., khu đô thị mới (khoảng 6.000 ha) 
tại vùng giáp ranh giữa thành phố Hổ Chí Minh (huyên Củ Chi) với Tây Ninh (huyện 
Trảng Bàng) và tỉnh Long An (huyện Đức Hoà).

- Chú trọng quy hoạch, kế hoạch xây dựng các khu nhà ở cho công nhân khu công 
nghiệp, khu chế xuất, sinh viên và học sinh trường dạy nghề.

- Quy hoạch hê thống cấp, thoát nước, xử lý nước thải, giải quyết dứt điểm tình 
trạng ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là ở Thành phố Hổ Chí Minh. Quy hoạch các 
khu nghĩa trang, các nhà máy xử lý chất thải (gồm cả chất thải đô thị, công nghiệp, 
y tế), nhất là nhà máy xử lý chất thải rắn, độc hại cho cả Vùng. Hạn chế tối đa tác đông 

173

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



tiêu cực của quá trình phát triển đô thị, xây dựng các khu công nghiệp đến môi trường 
sinh thái của nông thôn, đặc biệt là khu vực ven đô.

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải xây dựng đề án phát triển mạng lưới kết cấu 
hạ tầng đô thị trong Vùng gắn với hành lang xuyên Á.

c) Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Bô, ngành và địa phương nghiên cứu rà 
soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp của Vùng 
đến năm 2020; quy hoạch phát ưiển hệ thống lưới điện truyền tải, lưới điên phân phối 
và quy hoạch phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo cho các tỉnh, 
thành phố trong Vùng.

- Tiếp tục nghiên cứu lựa chọn, phát triển các sản phẩm chủ yêu trong các ngành 
công nghiệp: điện tử - công nghê phần mềm, cơ khí chế tạo, năng lượng, chế biến 
nông, lâm, thuỷ sản, công nghiêp sản xuất hàng tiêu dùng (dẹt may, da giày, nhựa, máy 
móc dân dụng, hoá mỹ phẩm, thiết bị văn phòng) và công nghiệp vật liệu xây dựng.

- Rà soát quy hoạch khu công nghiệp khí - điên - đạm và lọc hóa dầu.
- Chú ưọng phát triển các ngành công nghiệp công nghê cao, công nghiệp sạch, 

công nghiệp bổ trợ. Điều chỉnh lại hướng phân bô' công nghiệp ưên địa bàn.
- Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển các ngành công nghiệp công nghê cao, 

các sản phẩm chủ yếu.
d) Bô Nông nghiệp và Phát ưiển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bô, ngành và 

địa phương liên quan nghiên cứu rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển 
nông, lâm nghiệp, các vùng chuyên canh tập trung sản xuất nông sản hàng hoá. Tổ 
chức lại ngành chăn nuôi, gắn với giết mổ, chê' biến gia súc, gia cầm phù hợp với điều 
kiên của Vùng; quy hoạch phát triển rừng; phát triển thuỷ lợi vừa phục vụ tưới tiêu 
nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt vừa phát triển thuỷ điên, nuôi ưồng thuỷ sản.

- Tổ chức nghiên cứu quy hoạch khu nông nghiệp công nghê cao. Quy hoạch phát 
triển vùng cây chuyên canh như: cao su, cà phê, hổ tiêu, điều, cây ăn trái như bưởi, 
nhãn, mãng cầu. Quy hoạch vùng chuyên canh rau xanh xung quanh thành phố Hồ Chí 
Minh tại Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Nghiên cứu biện pháp thúc đẩy tăng diên tích che phủ rừng, cải thiên môi trường 
sinh thái, tạo cảnh quan du lịch. Bảo vệ rừng đẩu nguổn, phát triển rừng phòng hô 
ven biển và rừng nguyên liệu giấy. Quy hoạch phát triển lâm nghiệp nhằm phủ 
xanh đất trống, đổi núi trọc ở Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và 
Bình Phước.

- Quy hoạch cải tạo vùng nông thôn kết hợp với việc hình thành các đô thị vệ tinh 
của thành phố lớn, các huyên lỵ, mở rộng các khu dân cư đô thị gắn với khu công 
nghiệp tâp trung.

- Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển các khu nông nghiệp, lâm nghiệp công 
nghệ cao; sản xuất nông, lâm sản xuất khẩu.
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đ) Bộ Thuỷ sản chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương 
ưong Vùng nghiên cứu rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển đánh bắt và 
nuôi trồng thuỷ sản, bảo tồn thuỷ sản vùng nước nội địa, phát triển các hồ chứa và nuôi 
thuỷ sản tập trung.

- Xây dựng và trình Chính phủ dự án xây dựng các trung tâm giống, trung tâm chế 
biến thuỷ sản; hiên đại hoá các cơ sở chế biến thuỷ sản tại thành phố Hồ Chí Minh, Bà 
Rịa - Vũng Tàu và Đổng Nai, chú ưọng phát triển khai thác, chế biến các dịch vụ nghể 
cá, tạp trung đầu tư vào các phương tiên đánh bắt ngoài khơi theo hướng hiên đại; đế 
án mở rộng và nâng cấp các ưường dạy nghề thuỷ sản.

e) Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và địa 
phương trong Vùng nghiên cứu rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển mạng 
lưới giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt và đường hàng không trong Vùng, 
nhất là hệ thống đường kết nối liên tỉnh, liên vùng quan trọng.

- Nhanh chóng nghiên cứu, triển khai xây dựng hộ thống tổng kho trung chuyển 
gắn với hoàn chỉnh hệ thống cảng biển đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự phát 
triển cho cả Vùng.

- Tổ chức triển khai các hoạt động chuẩn bị đầu tư các dự án đường cao tốc, các 
đường sắt nối các trung tâm công nghiệp và các đầu mối giao thông quan trọng. Đầu tư 
tụỵêh đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ, tuyến thành phố Hổ Chí 
Minh - Long Thành - Vũng Tàu, tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - 
Dầu Giây - Đà Lạt.

- Tiếp tục hoàn thành nâng cấp các quốc lộ 20, 20B, 50, tuyến N2 nối Vùng KTTĐ 
phía Nam với Vùng đổng bằng sông Cửu Long và có phương án tạo tuyến liên kết mới.

- Quy hoạch hẹ thống giao thông đô thị, đặc biột là hê thống giao thông của thành 
phố Hồ Chí Minh, Đổng Nai và các vùng phụ cận. Quy hoạch, đầu tư phát triển vận tải 
công cộng tại các đô thị lớn. Đẩy nhanh tốc đô xây dựng mạng lưới cầu qua sông, hẹ 
thống xe điên trên cao, xe điện ngầm tại thành phố Hổ Chí Minh.

- Quy hoạch hê thống hành lang xuyên á đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
của Vùng ĐNB và Vùng KTTĐ phía Nam.

- Nghiên cứu đề án cải tạo nâng cấp các cảng sông và tuyến vân tải trên các sông 
chính của Vùng.

- Nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu, 
đổng bằng sông Cửu Long, Phnôm Pênh (Campuchia) đến năm 2020.

- Hoàn thành việc hiện đại hoá ga hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (thành phố Hổ 
Chí Minh); nghiên cứu xây dựng sân bay quốc tế thứ hai tại Long Thành (Đồng Nai), 
cải tạo sân bay cỏ Ong, sân bay Gò Găng (Bà Rịa - Vũng Tàu) phục vụ du lịch và phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
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- Hoàn thành kế hoạch di dời hộ thống cụm cảng số 5 trên sông Sài Gòn ra khỏi nôi 
thành, thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tư xây dựng mới cụm cảng Cái Mép, Thị Vải.

- Xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư phát triển đối với các loại giao thông và 
những công trình giao thông chủ yêu.

g) Bộ Bưu chính, Viễn thồng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và ủy ban nhân 
dân các địa phương ưong Vùng nghiên cứu xây dựng, đề xuất với Chính phủ về:

- Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng viễn thông hiên đại, có độ tin cây cao gắn với công 
nghê thông tin, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Phát triển hạ tầng mạng viễn thông theo hướng dài hạn, ứng dụng công nghệ hiện 
đại để làm nền tảng cho phát triển các ngành kỹ thuật cao. Tập trung đầu tư công nghệ 
để đưa viễn thông và công nghệ thông tin ưở thành ngành kinh tế kỹ thuật dịch vụ mũi 
nhọn cùa Vùng.

- Chủ trì, đôn đốc và giám sát thực hiện các dự án đầu tư phát triển hệ thống bưu 
chính viễn thông, bảo đảm ưuyền dẫn liên tỉnh thống suốt và dịch vụ Internet, hộ thống 
cáp quang... đến các trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn và đáp ứng nhu cầu thồng tin 
liên lạc tới tất cả các xã ưong Vùng.

h) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương 
ưong Vùng:

- Tập trung phát triển khoa học công nghệ trực tiếp sản xuất, trong đó đặc biệt chú 
trọng nguồn nhân lực khoa học công nghê trực tiếp sản xuất và hộ thống hạ tầng kỹ 
thuật khoa học công nghê trực tiếp sản xuất; phát huy tiềm năng khoa học cơ bản, 
nghiên cứu triển khai phục vụ sản xuất.

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư 
nước ngoài phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ trực tiếp sản xuất và hạ tầng 
kỹ thuật khoa học công nghệ trực tiếp sản xuất, khuyến khích đổi mới công nghê và sử 
dụng công nghê hiên đại. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách gắn kết các hoạt động 
của các phòng thí nghiêm ưọng điểm quốc gia với hoạt động của các khu công nghệ.

- Lập quy hoạch xây dựng phát triển và sớm đưa vào hoạt động các khu công nghệ 
(còn gọi là các khu sinh dưỡng công nghiệp, khu ươm tạo công nghệ, khu ươm tạo 
doanh nghiệp, khu công nghê cao, khu nồng nghiệp công nghê cao...) cấp tỉnh, cấp 
vùng và cấp quốc gia để góp phần phát ưiển hệ thống hạ tầng khoa học công nghệ trực 
tiếp sản xuất.

- Xây dựng và sớm đưa vào hoạt động một số trường, trung tâm đào tạo nghề chất 
lượng cao, trường đại học đa năng chất lượng cao theo mô hình gắn đào tạo với các 
hoạt đông sản xuất của các nhà máy, góp phần phát triển nguổn nhân lực khoa học 
cồng nghê trực tiếp sản xuất.

i) Bô Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương 
trong Vùng nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ về rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử 
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dụng đất của các địa phương và của cả Vùng đến năm 2020; triển khai thực hiên và 
kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 
quy hoạch sử dụng tổng hợp và bảo vệ tài nguyên nước các lưu vực sông lớn; để án 
phòng, chống thiên tai toàn Vùng; Chương trình quản lý tổng hợp khai thác và phát 
triển kinh tế biển của Vùng.

k) Bô Thương mại chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong Vùng 
nghiên cứu xây dựng, trình Chính phủ về rà soát, điểu chỉnh, bổ sung quy hoạch phát 
triển hạ tầng ngành dịch vụ:

- Trên cơ sở Quy chế xây dựng và thực hiên Chương trình xúc tiến Thương mại 
quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 (Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 
năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) cụ thể hoá các hoạt động ưu tiên dành cho 
Chương trình xúc tiến thương mại và phát triển thương hiệu của Vùng; trung tâm 
thương mại, hội chợ.

- Nghiên cứu đề xuất các dự án về xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại đế nghị 
Nhà nước hỗ trợ đầu tư, bao gồm các dự án xây dựng, cải tạo các trung tâm triển lãm, 
hội chợ.

- Chủ trì xây dựng, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách và trình Chính phủ vể 
phương thức tiêu thụ nông sản, phát triển thị trường và hoàn thiện cơ chế hoạt động của 
ngành thương mại trong Vùng.

l) Bộ Ngoại giao chủ trì xây dựng kế hoạch thu hút Viột kiều tham gia phát triển 
Vùng và chương trình quảng bá chủ trương phát triển Vùng.

m) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và 
địa phương trong Vùng nghiên cứu xây dựng và trình Chính phủ đề án rà soát, bổ sung 
và điểu chỉnh quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghể, đặc biệt là kêu gọi đầu tư mới 
hoặc phối hợp với các nhà đđu tư nước ngoài có tiểm năng lớn vể tài chính, kỹ thuật, 
chuyên môn cao tại Vùng ĐNB và vùng KTTĐ phía Nam để cùng hợp tác xây dựng 
các trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu phát triển công nghê 
của Vùng. Các dự án này được hưởng ưu đãi cao nhất theo quy định hiện hành.

- Xây dựng đề án gắn chương trình đào tạo nghề cho người lao động với các doanh 
nghiệp nhằm đáp ứng yêu cáu phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và tạo thu nhập 
cho người lao động, nhất là những khu vực nông dân dành đất cho mở rộng sản xuất, 
phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

- Nghiên cứu trình Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển dạy 
nghề, tạo viộc làm, cai nghiên và an sinh xã hội cho các tỉnh, thành phố trong Vùng.

- Có kế hoạch hướng dẫn các Ban Quàn lý khu công nghiệp vể các chế độ, chính 
sách, quyền lợi của người lao động, tuyên truyền để người lao động tự giác làm đúng 
pháp luật, ngăn chặn các cuộc đình công bất hợp pháp và tuyệt đối không để các hành 
vi xâm phạm tài sản, thân thể các nhà đđu tư nước ngoài khi họ thực hiên theo đúng 
quy định của pháp luật Việt Nam.
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n) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong 
Vùng thực hiện các dự án phát triển mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trung học 
chuyên nghiệp ưong Vùng theo quy hoạch; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các trường 
Đại học quốc gia cấp vùng. Nghiên cứu đề án xây dựng Trường Đại học quốc gia thành 
phố Hồ Chí Minh thành Trung tâm đào tạo chất lượng cao của Vùng và cả nước, xây 
dựng các trường Đại học chuyên ngành tại các tỉnh lân cân thành phố Hồ Chí Minh.

- Nghiên cứu chương trình mạng lưới trường học, nhất là mạng lưới trường mầm 
non và các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề ở các huyên miền núi, hải đảo.

- Xây dựng phương án phát triển nhân tài và cơ chế, chính sách bảo đảm xã hội hóa 
giáo dục và đào tạo.

o) Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương trong Vùng 
nghiên cứu xây dựng và hoàn chỉnh, trình Chính phủ các dự án: xây dựng trung tâm y 
tế vùng, trung tâm y tế chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế (Đồng Nai), hệ thống y tế 
cơ sở Vùng ĐNB và Vùng KÌTĐ phía Nam đến năm 2010; trong đó, đặc biệt là mạng 
lưới y tế ở các hải đảo, các xã khó khăn; cơ sở phòng và chữa trị các bệnh lây lan.

- Nghiên cứu đề án nâng cấp cơ sở hạ tầng và ưang thiết bị các trạm y tế xã thuộc 
Vùng ĐNB và Vùng KTTĐ phía Nam.

- Xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm xã hội hóa y tế nhằm phục vụ việc khám, 
chữa bênh cho nhân dân và đáp ứng yêu cầu hôi nhập.

p) Bộ Văn hoá - Thông tin chủ ưì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trong Vùng xây dựng triển khai thực hiện dự án phát triển 
văn hoá, nhất là các dự án bảo tồn các di tích cách mạng; nghiên cứu dự án hoàn thiện 
thiết chế văn hoá - thông tin cơ sở ở các tỉnh, thành phố trong Vùng.

q) Bộ Quốc phòng chủ trì, phốĩ hợp với Bộ Công an và ủy ban nhân dân các địa 
phương ưong Vùng quy hoạch tổng thể các cơ sở thuộc lĩnh vực quốc phòng: hộ thống 
công nghiệp quốc phòng, hệ thống cảng, kho bãi, xây dựng đồn biên phòng, đường 
tuần ưa biên giới, các đề án xây dựng các khu kinh tế quốc phòng.

- Chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện kế 
hoạch phòng thủ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Quy hoạch hê thổng đồn, ưạm biên phòng ở biên giới, hải đảo; xây dựng kết cấu 
hạ tầng phục vụ nhu cầu quốc phòng, anh ninh và phát triển kinh tế - xã hội vùng biên 
giới đất liền và các huyên, xã đảo có vị ưí chiến lược đến năm 2010 và định hướng đến 
năm 2020, trình Chính phủ phê duyệt.

r) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong Vùng 
nghiên cứu xây dựng đề án, trình Chính phủ về:

- Phối hợp và củng cố chính quyền cơ sở để ngăn chặn, xử lý các hoạt động có ảnh 
hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế và trật tự an toàn xã hội.
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- Đề xuất cơ chế quản lý nâng cao hiộu quả công tác phòng, chống các tê nạn ma 
tuý, mại dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới.

s) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bô, ngành và địa phương trong Vùng 
nghiên cứu, xây dựng Đề án cơ chế, chính sách về tài chính, nhất là vể thu và điều tiết 
ngân sách, phát hành trái phiếu công trình, lập Quỹ phát triển kết cấu hạ tầng; cơ chế, 
chính sách hải quan. Đồng thời, phối hợp với Bô Xây dựng lập Đề án hỗ trợ xây dựng 
nhà ở cho công nhân gắn với các khu công nghiêp.

t) Bô Nội vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng quy hoạch, kế hoạch 
kiện toàn tổ chức của các địa phương trong Vùng. Tham gia với Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
để hoàn thiện cơ chế và mô hình điều phối hoạt động Vùng theo quy hoạch chung 
được duyệt.

u) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong Vùng rà 
soát hệ thống văn bản pháp luật và cơ chế điều hành, chính sách ưu tiên phát triển 
Vùng khó khăn trong các lĩnh vực khuyên khích đẩu tư, phân bổ và quản lý vốn đẩu tư 
của Nhà nước, định hướng thị trường và hỗ trợ về khoa học và công nghê cho phát triển 
và đảm bảo an ninh quốc phòng cho Vùng.

v) ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương trong 
Vùng, nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ Đề án phát triển kinh tế - xã hội đối 
với các xã vùng miền núi, biên giới.

Nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hối 
phù hợp với trình đô, tập quán phát triển của từng dân tộc.

x) ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chủ trì xây dựng các đề án tăng cường kế 
hoạch hoá gia đình; nâng cao chất lượng dân số; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

y) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa 
phương trong Vùng nghiên cứu xây dựng trình Chính phủ:

- Cơ chế, chính sách tín dụng, ngân hàng đối với Vùng, tập trung vào rà soát, chỉnh 
sửa cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn trong đầu tư, tín dụng.

- Cơ chế xử lý rủi ro đối với các hô nghèo trong viêc trả nợ các khoản vay.
7. Nhiệm vụ đối với các cơ quan thuộc Chính phủ
a) Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương trong 

Vùng nghiên cứu, rà soát, điểu chỉnh và định hướng quy hoạch phát triển đến 
năm 2020, xây dựng kế hoạch đáu tư đến năm 2010; trong đó, chú trọng hê thống các 
khu du lịch hiện đại, chất lượng cao; phát triển các khu vui chơi, giải trí trong các khu 
kinh tế và trong Vùng; đề án xúc tiến quảng bá du lịch. Đề xuất kế hoạch đào tạo 
nguồn nhân lực cho Vùng.

b) Đài Truyền hình Việt Nam nghiên cứu, xây dựng quy hoạch để Bộ Văn hoá - 
Thông tin thẩm định trước khi trình Chính phủ để án mở rông mạng phủ sóng truyền 
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hình tới các huyên miền núi, hải đảo; đề án đầu tư nâng cấp tháp truyền hình để nâng 
cao chất lượng các chương trình phát sóng..

c) Đài Tiếng nói Việt Nam nghiên cứu, xâỹ dựng quy hoạch để Bộ Văn hoá - 
Thông tin thẩm định trước khi trình Chính phủ đề án mở rộng mạng phủ sóng truyền 
thanh tới các huyện miền núi, hải đảo.

d) Các Bộ, ngành khác theo chức năng của mình tiến hành rà soát, điều chỉnh quy 
hoạch phát triển của ngành và các vấn đề liên quan theo tinh thần Nghị quyết số 53- 
NQ/TW ngày 29 tháng 8 năm 2005 của Bộ Chính trị, trên cơ sở phương hướng, nhiêm 
vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Vùng ĐNB và Vùng KTTĐ phía Nam đã 
được phê duyệt và Quyết định số 146/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 của 
Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Vùng KTTĐ 
phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

8. Đối với các địa phương
ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với 

các Bô, ngành liên quan tiến hành rà soát lại các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 
xã hội đến năm 2020 ưên tinh thẩn Nghị quyết số 53-NQ/TW; đồng thời, xây dựng kế 
hoạch đầu tư cụ thể của địa phương đến năm 2010, trong đó xác định rõ các lĩnh vực 
ưu tiên, giải pháp về huy động vốn và sử dụng vốn cho từng chương trình, dự án trình 
Chính phủ. Cập nhật các dự báo, xem xét lại các khả năng hiện thực, xác định lại cơ 
cấu kinh tế theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; gắn sản xuất với 
tiêu thụ sản phẩm và đảm bảo phát triển bền vững. Cồng khai hoá các quy hoạch đô 
thị, khu công nghiệp, kể cả các khu công nghiệp nhỏ hoặc cụm, điểm công nghiệp, 
làng nghề và các vùng sản xuất cây, con đặc sản có năng suất và chất lượng cao.

- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy hoạch phát triển các khu kinh tế tổng hợp, khu 
công nghiệp, khu chế xuất, khu thương mại, các khu vui chơi giải trí, hệ thống các đô 
thị và khu dân cư trên địa bàn tỉnh phù hợp với định hướng chung của Vùng và của 
quốc gia ... nêu rõ nhu cầu, cơ cấu đầu tư và giải pháp huy động vốn thực hiên các 
công trình, dự án trọng điểm, ưình Chính phủ phê duyệt để đầu tư.

- Chủ ưì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Kê' hoạch và Đầu tư triển khai các dự 
án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên 
giới, cơ sở hạ tầng cụm tuyến dân cư vùng ngập sâu, các trung tâm cụm xã dọc tuyến 
biên giới Việt Nam - Campuchia, phối hợp với Bộ Công an thực hiện dự án tăng cường 
trang thiết bị, phương tiện và lực lượng cho các xã biên giới, đảm bảo ổn định các nhu 
cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân gắn với nhiêm vụ bảo đảm anh ninh, quốc 
phòng. Xây dựng thế trân quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, nhất là các vùng 
xung yếu, biên giới, hải đảo.

9. Tiến độ thực hiên
Các Bồ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Vùng khẩn 

trương triển khai thực hiện công việc theo tinh thần Nghị quyết số 53-NQ/TW và theo 
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chức năng quản lý nhà nước của mình, phải thực hiên nhiệm vụ được phân cồng theo 
đúng tiến độ.

a) Trong 6 tháng đẩu năm 2006 phải hoàn thành những công việc sau:
- Cơ chế phối hợp Vùng;
- Cơ chế, chính sách về tài chính, đẩu tư, sử dụng vù bảo vệ nguồn nước, xử lý rác thải;
- Các quy hoạch ngành, lĩnh vực và quy hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Xây dựng danh mục chương trình, dự án ưu tiên để kêu gọi đđu tư.
b) Trong 6 tháng cuối năm 2006 phải hoàn thành các công việc:
- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng;
- Tổ chức xúc tiến đẩu tư.
Căn cứ vào tiến độ này, các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trong Vùng phối hợp 

chặt chẽ thông qua Văn phòng Ban Chỉ dạo Tổ chức điều phối phát triển các vùng 
KTTĐ (Văn phòng Ban Chỉ đạo đặt lại Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kê' hoạch và 
Đầu tư, 65 - Văn Miếu, Hà Nội) tích cực tổ chức triển khai để hoàn thành công việc, 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ và báo cáo về Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển 
các vùng KTTĐ theo định kỳ 6 tháng và hàng nãm.

III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỤC HIỆN
1. Căn cứ vào Nghị quyết số 53-NQ/TW, Chương trình hành động của Chính phủ, 

theo chức năng, nhiệm vụ đã được phàn công, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dan các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương trong Vùng chí đạo xây dựng Chương trình hành 
động của Bộ, ngành, địa phương mình; thực hiên các đề án, dự án, bổ sung và hoàn 
thiện cơ chế, chính sách và bộ máy theo sự phân công của Chính phủ.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' tạp trung chỉ đạo, tang cường kiểm 
tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ dã nêu trong Chương trình hành động, kịp thời đề 
xuâ't các giải pháp, chính sách phù hợp với tình hình cụ thế và báo cáo'Thủ tướng 
Chính phủ kết qủa thực hiện.

3. Giao Bộ Kê' hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Văn 
phòng Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các vùng Kinh tê' trọng điểm, đôn đốc 
và giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 53-NQ/TW. Bộ Kê' hoạch và Đẩu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ kết quả thực hiện Chương trình này./.

THỬ TƯỚNG
Đã ký: PHAN VẢN KHẢI
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QUYẾT ĐỊNH số 24/2008/QĐ-TTg NGÀY 05-02-2008
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Vé' việc ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội 
đối với các tình vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 8409ITTr-BKH 

ngày 15 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối 
với các tỉnh vùng Bắc Trung Bô và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 (gồm các tỉnh, 
thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận), với nội dung chủ yếu sau:

1. Một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Vùng:
- Tốc độ tăng trưởng GDP đạt bình quân hàng năm 10 - 11%;
- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 5 tỷ USD, bình quân tăng 22 - 23%/năm;
- Giải quyết việc làm cho khoảng 2,5 - 3 ưiệu lao động;
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 30 - 35%;
- Giảm tỷ lê hộ nghèo dưới 12% (theo chuẩn mới);
- Tỷ lê dân dùng nước sạch ở thành phố 95%; ở nông thôn 75%;
- Nâng độ che phủ của rừng đạt 44 - 45% diện tích tự nhiên; bảo đảm môi trường 

sinh thái, phát triển bền vững.
2. Nhiêm vụ trọng lâm phát triển một số ngành, lĩnh vực chủ yếu.
a) Ngành công nghiệp:
Ưu tiên đầu tư phát triển một số ngành cồng nghiệp chính như: chế biến nông, lâm, 

thủy sản; vật liệu xây dựng; dệt may, da giáy; luyện cán thép; chế tạo cơ khí; đóng tàu 
biển tải trọng lớn; lọc hóa dẩu; bột giấy và giấy,...

Tập trung đầu tư một số dự án trọng điểm trong thời kỳ 2006 - 2010 như: nâng cấp, 
xây dựng mới các nhà máy chế biến nông, lầm, hải sản; mở rộng các nhà máy sản xuất 
xi măng hiện có, xây dựng một số nhà máy xi măng công suất 1,4 triệu tấn/năm, đẩu tư 
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xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.200MW, khai thác sắt Thạch Khê, nhà máy 
luyện cán thép Vũng Áng và Dung Quất, nhà máy lọc hóa dđu ở Dung Quất và Nghi 
Sơn, nhà máy sản xuất bột giấy và giấy ở Thanh Hóa,....

Các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch, huy động các nguổn vốn 
đầu tư xây dựng hạ tầng các khu kinh tế, các khu công nghiệp hiên có, phát triển một 
số khu cụm công nghiêp cần thiết để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy nhanh 
tiến đô đầu tư căc dự án trên địa bàn.

b) Ngành dịch vụ:
BỔ sung quy hoạch, đáu tư xây dựng các cơ sở dịch vụ thương mại như trung tâm 

thương mại, trung tâm hội chợ triển lãm, siêu thị theo hướng hiện đại, văn minh và có 
hệ thống từ tỉnh, huyện, trung tâm cụm xã; phát triển mạng lưới chợ nông thôn miển 
núi, ven biển, hải đảo, tạo thuận lợi cho việc mua bán, trao đổi hàng hóa của đổng bào 
các dân tộc ở khu vực đặc biệt khó khăn.

Phát triển các khu kinh tế cửa khẩu đổng bộ với hệ thống giao thông hai bên biên 
giới; ưu tiên đầu tư khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo để mở rộng giao lưu buôn 
bán, phát triển du lịch, tăng cường dịch vụ với các nước trong khu vực.

Tiếp tục đđu tư mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng các mặt hàng 
xuất khẩu chủ lực của Vùng bảo đảm đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu vào thị trường khu 
vực và thế giới như thủy hài sản, tinh bột sắn, chè, cà phê, đổ gỗ, sản phẩm dệt may, 
vật liêu xây dựng, khoáng sản.

Đẩu tư nâng cao năng lực dịch vụ vân tải hàng hóa, hành khách bằng các phương 
thức đường bộ, đường sắt, đường biển, hàng không; phát triển các cơ sở dịch vụ tài 
chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông, công nghê thông tin theo hướng đổng bộ, hiên 
đại; xây dựng công nghệ thông tin thành ngành công nghiệp mũi nhọn của Vùng.

Phát triển ngành du lịch dựa trên cơ sở khai thác các tiềm năng, lợi thế của Vùng 
như du lịch biển, nghỉ dưỡng, thăm quan các di sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn 
hóa; ưu tiên đẩu tư phát triển du lịch theo tuyến hành lang Đông - Tây, tham gia du 
lịch tiểu vùng sông Mê Kông.

c) Ngành nông lâm ngư nghiệp:
- Vế nông nghiệp: các địa phương tiếp tục nghiên cứu phát triển nông nghiệp theo 

hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả trên mỗi ha canh túc, đa dạng hóa cây 
trổng, bảo đảm an toàn sản xuất, phòng tránh thiên tai. ổn định diện tích trổng lúa 1,2 
triệu ha, phát triển một số cây công nghiệp ngắn ngày như mía, lạc, thuốc lá; cây công 
nghiệp dài ngày như điểu, cà phô, dừa, cao su, chè, hổ tiêu và cây ăn quả thành các 
vùng chuyên canh quy mô lớn, ưu tiên sản xuâ't nông nghiệp cung câ'p nguyên liệu cho 
các nhà máy chế biến.

Tập trung xây dựng một số công trình thuỷ lợi: cửa Đạt, Bản Mồng, Ngàn Trươi, 
Sông Nghèn, Tả Trạch, Rào Quán, Định Bình.
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Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cđm theo hình thức trang trại và gia đình, tăng 
cường phát ưiển chăn nuôi bò thịt, lợn nạc, dê, cừu quy mô lớn ờ các tỉnh có điều kiện.

- Về lâm nghiệp: tiếp tục điều chỉnh quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và 
rừng kinh tế. Chuyên một phđn diện tích rừng đặc dụng và rừng phòng hộ giao cho hộ 
dân hoặc cộng đồng tự quản. Kết hợp công tác trồng, bảo vệ, chăm sóc rừng thường 
xuyên với chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, nhằm góp phẩn chuyển dịch cơ cấu 
sản xuất, tăng mặt hàng xuất khẩu, tạo thu nhập để bảo đảm cuộc sống cho người làm 
nghề rừng. Tiếp lục bảo vệ, khoanh nuôi, tu bổ các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc 
gia, rừng ngập mặn, rừng phòng hộ đầu nguồn và ven biển, củng cố hệ thống rừng 
phòng hộ đẩu nguồn, đặc biệt những vùng có độ dốc cao đã mất rừng để từng bước hạn 
chê' thiệt hại do thiên tai gây ra. Hàng năm trồng mới rừng tập trung khoảng 70.000 ha, 
chủ yếu là rừng phòng hộ, rừng chắn gió, chắn cát và chống xói lở bờ biển. Tiếp tục 
giao đất, giao rừng cho nhân dãn và các doanh nghiệp quản lý, khuyến khích và hỗ trợ 
dân trồng rừng nguyên liệu kết hợp phát triển kinh tế lâm, nông, trang trại.

- Về ngư nghiệp, diêm nghiệp: mục tiêu lâu dài phấn đấu xây dựng ngành thủy sản 
thành ngành kinh tế mũi nhọn của các tỉnh duyên hải Trung Bộ; trong thời kỳ 2006 - 
2010 tập trung đầu tư 3 lĩnh vực chính phục vụ đời sống và cung cấp nguyên liệu sản 
xuất hàng xuất khẩu: ổn định việc nuôi trồng, đánh bắt với bíio vệ môi trường, khai 
thác hợp lý vùng bãi ngang, đầm phá ven biển và hải đảo; phát triển các đội tàu đánh 
bắt xa bờ hiện đại nhằm khai thác kê't hợp với bảo vệ an ninh lãnh hải; tiếp tục đđu tư 
xây dựng cảng cá, khu dịch vụ hậu cần nghề cá và khu neo đậu tránh bão cho tàu, 
thuyền.

Tăng nhanh sản lượng muối cho tiêu dùng, cho sản xuất công nghiệp và xuất khẩu, 
tập trung xây dựng mới và mở rộng một sô' đồng muối ở các địa phương dựa trên cơ sở 
quy hoạch, nhu cầu và khả năng đầu tư của địa phương.

d) Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường:
- Về giáo dục đào tạo, quy hoạch mạng lưới trường học các cấp gồm cả trường dân 

tộc nội trú ở các huyện, trung tủm cụm xã miền núi, vùng cao; đảm bảo mỗi xã có 01 
trường tiểu học, 01 trường trung học cơ sở, mỗi thôn có lớp tiểu học, lớp mẫu giáo, 
mầm non; mỗi trung tâm cụm xã có 01 trường trung học cơ sở bán trú; mỗi huyện, thị 
xã có từ 02 trường trung học phổ thông trờ lên.

Đẩu tư hệ thống trường dạy nghề cấp tỉnh và cấp huyện để đến năm 2010 tất cả các 
tỉnh, thành, quận, huyên, thị xã đều có trường dạy nghề theo hướng đa nghề, khuyến 
khích xây dựng trường dân lạp và tư thục. Xây dựng một sô' trường trung học chuyên 
nghiệp, trung tâm dạy nghề kỹ thuật cao theo quy hoạch nhằm đào tạo công nhân kỹ 
thuật cho các khu kinh tế, khu công nghiệp.

- Về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các địa phương tiếp tục thực hiện Quyết 
định số 225/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về 
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nâng cấp bệnh viện huyện và bệnh viện đa khoa khu vực giai đoạn 2006 - 2010. bảo 
đảm đến năm 2010 mỗi huyện có một bệnh viện đa khoa đạt tiêu chuẩn bệnh viện loại 
I quy mô từ 100 - 200 giường. Xây dựng bệnh viện vùng quy mô 600 - 700 giường tại 
Vinh, Huế, Đà Năng, Quy Nhơn, Nha Trang, củng cố và phát triển các bệnh viên 
chuyên khoa: sản, nhi, tâm thẩn và y học cổ truyền của các tỉnh. Bảo đảm các xã có 
trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, được trang bị dụng cụ, thiết bị theo quy định của ngành 
và có bác sỹ chăm lo khám, điều trị cho dân.

- Về văn hoá - thông tin, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất đi đôi với nâng 
cao chất lượng hoạt động văn hóa - thông tin. Nhiệm vụ công tác thời gian tới là đưa 
hoạt động văn hóa, thông tin về cơ sở, tàng cường cồng tác tuyên truyền giáo dục 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luẠt của Nhà nước tới mọi người dân 
ở các vùng ven biển, hải đảo, miền núi, vùng sâu vùng xa. Tăng cường công tác phát 
thanh truyền hình, bảo đảm đến năm 2010 tất cả các xã, các hộ dân trong Vùng có khả 
năng xem được truyền hình, nghe được đài tiếng nói Việt Nam.

Đầu tư đổng bộ cơ sở hoạt động văn hóa - thông tin ở các cấp, ưu tiên đầu tư cho 
hoạt động văn hóa cộng đổng ở thôn, bản, xã; bảo vệ, tôn tạo các khu di tích lịch sử 
văn hóa, danh lam thắng cảnh, kết hợp việc bảo tồn gắn với tạo cảnh quan du lịch, tăng 
cường cơ sở vật chất cho họat động văn hóa của nhân dân ở từng địa phương.

- Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục thể thao, bảo đảm đến năm 
2010 mỗi tỉnh có ít nhất 03 công trình cơ bản cấp tỉnh là sân vân động, bể bơi, nhà thi 
đấu phục vụ phát triển thể thao chuyên nghiệp thành tích cao, kết hợp với đẩy mạnh 
phong trào thể thao quẩn chúng hướng vào các môn có khả năng phát triển như bóng 
đá, bơi lội, điền kinh, võ dân tộc,....

- Khoa học công nghệ và môi trường:
Triển khai phối hợp 04 chương trình khoa học công nghệ của Nhà nước (công nghệ 

sinh học, công nghê thông tin, công nghé vật liệu mới và tự động hóa) trên các lĩnh vực 
sản xuất kinh doanh, dịch vụ, quản lý. Xây dựng và phát triển tiểm lực khoa học công 
nghệ của Vùng. Bồi dưỡng, đào tạo và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ quản lý, khoa 
học, công nghệ và công nhân lành nghề. Đẩy mạnh các họat động nghiên cứu, đào tạo 
và phổ biến thông tin; nhân rộng các mô hình làng kinh tế, mô hình sản xuất nông 
nghiệp, ngành nghề thủ công.

Quản lý khai thác và sử dụng hợp lý các loại tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan và 
bảo vê môi trường sinh thái. Xây dựng chính sách và biên pháp đồng bộ để giải quyết 
vấn đề ô nhiễm môi trường một cách chủ động và có hiệu quả.

đ) Phát triển đổng bộ kết cấu hạ tầng của Vùng:
Quy hoạch hê thống kết cấu hạ tẩng bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội của Vùng. 

Tiếp tục đẩu tư xây dựng các công trình cảng biển, sân bay, hê thớng đường bộ, đường 
sắt; các công trình thủy lợi đầu mối kết hợp thủy điện và kiên cố hóa hê thống công 
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trình hiên có; phát triển hẹ thống cấp, thoát nước đô thị và nông thôn; phát triển mạng 
lưới đô thị của Vùng theo Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền 
Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; Quyết định số 113/2005/QĐ-TTg 
ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành 
đông của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị và các quyết 
định liên quan khác của Thủ tướng Chính phủ.

Phát triển các khu kinh tế, các đô thị lớn làm trung tâm phát triển của Vùng, xây 
dựng thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hoá vùng Bắc Trung Bộ, xây dựng 
thành phố Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn cùa khu vực miền Trung, xây 
dựng các khu kinh tế Dung Quất, Chu Lai, Nhơn Hội, Vân Phong, Chân Mây - Lăng 
Cô, Vũng Áng, Đông Nam Nghê An, Nghi Sơn thành các khu kinh tế tổng hợp 
đa ngành; xây dựng khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo theo quy hoạch đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

e) vể quốc phòng an ninh:
Các địa phương trong Vùng phối hợp với Bô Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng cơ 

sở hạ tầng phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh kết hợp dân sinh kinh tế trên các 
huyện đảo, xã đảo, xã biên giới như các khu neo đậu tàu, thuyền tránh trú bão, công 
trình cảng và dịch vụ hậu cần nghề cá; một số đoạn, tuyến đường cơ động ven biển; các 
trung tâm tìm kiếm cứu nạn đường biển, đường không; các đồn biên phòng; đường tuần 
tra biên giới; ổn định sắp xếp cụm dân cư gắn với đồn biên phòng; xây dựng các khu 
kinh tế quốc phòng tại những địa bàn chiến lược. Đẩy mạnh phong trào quần chúng, 
bảo vê Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với nền quốc 
phòng toàn dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc ở từng tỉnh, thành phố. Phòng, 
chống có hiệu quả các loại tôi phạm, tệ nạn xã hội.

Điều 2. Tiếp tục thực hiộn và bổ sung các cơ chế, chính sách và giải pháp để phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của Vùng

1. Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách hiên hành để thực hiện các mục tiêu, 
nhiộm vụ chủ yếu của Vùng, trong đó có:

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 
của Thủ tướng Chính phủ về phê duyêt Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, 
lâm nghiệp, thuỷ sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

- Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc 
thiểu số theo Quyết định sô' 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ 
tướng Chính phủ. Các tỉnh rà soát, bảo đảm hỗ trợ đúng mục tiêu, định mức, đối tượng, 
công khai minh bạch; phấn đấu đến hết năm 2008 giải quyết xong đất sản xuất, đất ở, 
nhà ở, nước sinh họat cho đổng bào;
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- Chính sách hỗ trợ các mật hàng thiết yếu cho đổng bào dân tộc thiểu số vùng khó 
khăn theo Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 và Nghị định số 
02/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ. Rà soát, điều chỉnh các 
hoạt động trợ giúp theo hướng giao địa phương chủ động chọn mục tiêu, quản lý chặt 
chẽ hàng hóa trực tiếp đến tay người sử dụng;

- Chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác, hộ 
sản xuất kinh doanh ở miền núi, ven biển, hải đảo gọi chung là vùng khó khăn và vùng 
đặc biệt khó khăn với lãi suất ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ 
chức tín dụng vi mô khác;

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 
của Chính phủ quy định chế đô cử tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp 
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Tổ chức đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý nhà 
nước các cấp, nhất là cấp cơ sở;

Các ngành, các tỉnh, huyện, xã, phường có kê' hoạch đào tạo, đào tạo lại và sử dụng 
cán bô quản lý nhà nước cho ngành, cấp mình. Ưu tiên thực hiện chính sách sử dụng 
học sinh cử tuyển người dân tộc thiểu sô' sau đào tạo về địa phương công tác tham gia 
vào việc phát triển kinh tế - xã hôi của địa phương.

- Tiếp tục thực hiện chính sách khám, chữa bệnh cho người nghèo và người thuộc 
diện chính sách xã hội theo Quyết định sô' 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 nâm 
2002 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách sau:
a) Chính sách về sản xuất nông, lam, ngư nghiệp và phát triển nông thôn:
- Cho phép áp dụng Quyết định sô' 231/2005/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2005 

của Thủ tướng Chính phù về hỗ trợ doanh nghiệp nông, lâm nghiệp nhà nước, Ban quản 
lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ sử dụng lao động là người dân tộc thiểu 
số đối với các huyện miền Tay của các tỉnh vùng Bắc Trung Bô và duyên hải Trung Bộ;

- Cho phép áp dụng Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2005 
của Thủ tướng Chính phủ vể thí điểm giao rừng, khoán bảo vê rừng cho hộ gia đình và 
cộng đồng trong buôn, lùng là đổng bào dan tộc thiểu sô' đối với các huyộn miển Tây 
các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ;

- Đối với sô' dân di cư tự do sinh sống trong các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, 
rừng quốc gia, các địa phương càn bố trí xen ghép vào các vùng dan cư còn đất sản 
xuất hoặc có điều kiên phát triển ngành nghề khác hoặc xay dựng các dự án tái định cư 
bắt buộc theo Quyết định sô' 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 nàm 2006 của Thù 
tướng Chính phủ vể việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc 
biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và râ't xung yếu của rừng phòng 
hô, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng 
đêh năm 2015.
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b) Chính sách đối với vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc (hiểu số:
- Khuyến khích các doanh nghiệp tự tuyển dụng lao động và tự đào tạo lao động 

vào làm việc ổn định tại doanh nghiệp, chủ yếu là các doanh nghiệp trổng cây công 
nghiệp, trổng rừng, khai thác hải sản thì được Nhà nước trợ cấp một khoản kinh phí 
bằng mức trợ cấp kinh phí đào tạo nghề cho doanh nghiệp để tự tổ chức dạy nghề cho 
người lao đông mới;

- Đối với học sinh dân tộc thiểu sô' nghèo thuộc diên học ở trường dân tộc nội trú 
mà theo học ở các trường cổng, bán công thì được cấp học bổng bằng 50% số học bổng 
của học sinh nội trú;

- Đối với học sinh sau khi tốt nghiộp trung học phổ thông dân tộc nội trú, được ưu 
tiên cử tuyển vào các trường đại học, dự bị đại học, các trường chuyên nghiệp để tăng 
cường đội ngũ cán bộ cơ sở, nếu không vào học tại các trường chuyên nghiệp thì được 
đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật theo thời gian 3, 6, 9 tháng phù hợp với yêu 
cầu ngành, nghề thực tế và được bô' trí về làm tại địa phương. Các tỉnh sử dụng các 
trung tâm đào tạo nghề ở tỉnh, huyện để tiến hành đào tạo, Nhà nước hổ trợ 100% kinh 
phí cho công tác đào tạo này;

- Chính sách sử dụng và chế đô đãi ngộ đối với cán bô công tác ở miển núi, vùng 
dân lộc: các lỉnh tiếp tục công tác quy hoạch, lạp kế hoạch đào tạo, tăng cường đội ngũ 
cán bô cho các huyện, xã. Để khuyến khích sô' học sinh, sinh viên vừa tốt nghiệp các 
trường chuyên nghiệp về làm việc tại miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, nhất là đối 
với cấp xã, các tỉnh lạp kế hoạch tuyển dụng phối hợp với Bô Nội vụ đề xuất chính 
sách để tuyển người, bồi dưỡng các kiến thức về pháp luật, kỹ năng quản lý hành 
chính nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế, vận động quẩn chúng, công nghê thồng tin 
nhằm giúp chính quyền cấp xã, huyện phát triển kinh tê' - xã hội, ổn định trật tự trị an ở 
địa bàn;

- Điều chỉnh định mức tiền thuốc và tiêu hao vật tư y tê' thông dụng cho các trạm y 
tê' xã, tăng mức phụ cấp cho giáo viên mám non, mẫu giáo và cán bộ y tê' thôn, bản 
bằng 50% so với mức lương cơ bản. Hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại của bệnh nhân nội trú 
(được điều trị ở bệnh viên huyện trở lên).

c) Chính sách hỗ trợ đầu tư:
- Nâng mức hỗ trợ vốn ngan sách Trung ương tối đa không quá 70 tỷ đồng cho việc 

đầu tư khu công nghiệp đối với các địa phương đáp ứng tiêu chí của Quyết định sô' 
183/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ (bao gổm cả 
đường gom hoặc đường, cầu vào khu công nghiệp);

- Hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương cho việc xây dựng hạ táng khu công nghiệp 
thứ 2 do địa phương lựa chọn, tối đa không quá 70 tỷ đổng, đối với các địa phương 
đáp ứng tiêu chí của Quyết định sô' 183/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2004 của 
Thủ tướng Chính phù;
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- Nhà nước hỗ trợ một phần vốn để .xây dựng các công trình phòng, chống, giảm 
nhẹ thiên tai như đê, kè chắn sóng, âu, bãi tránh bão cho tàu, thuyển; kiên cố nhà ở, 
xây dựng hầm trú ân cho các vùng dân cư tập trung ven biển.

3. Giải pháp đẩu tư:
a) Huy động và sử dụng vốn đầu tư:
Để thực hiện định hướng kế hoạch và các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển 

kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010, cần huy 
động tổng hợp các nguồn vốn đổu tư phát triển thuộc các thành phần kinh tế đầu tư trên 
địa bàn:

- Vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn ODA);
- Vốn tín dụng đẩu tư;
- Vốn doanh nghiệp nhà nước;
- Vốn doanh nghiệp dân doanh và dân cư;
- Vốn đầu tư nước ngoài;
- Các nguồn vốn hợp pháp khác.
Ưu tiên vốn ngân sách nhà nước để đầu tư kết cấu hạ tầng (hoàn thiên các công 

trinh đang làm; bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa kết cấu hạ tầng đã xây dựng; xây dựng 
công trình mới theo đúng quy hoạch). Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương bố trí kế 
hoạch hợp lý, đầu tư tập trung, bảo đảm đúng tiến độ và đổng bô để phát huy hiệu quả 
các công trình đầu tư, nhất là các công trình như hồ chứa, hộ thống tưới, tiêu, các công 
trình thủy lợi nhỏ và đường ô tô đến xã.

Các Bộ, ngành, các tập đoàn, các Tổng công ty, các doanh nghiệp và các địa 
phương liên quan cần có cơ chế huy đông vốn từ các thành phần kinh tế trong và ngoài 
Vùng tham gia đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hạ tẩng kinh tế - 
xã hội ở vùng Bắc Trung Bộ và duyên hài Trung Bộ.

Các ngân hàng tạo điều kiên thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 
kinh tế và dân cư trong vùng vay vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh đặc biệt là vốn 
ưu đãi đầu tư vào phát triển công nghiêp chế biến trên địa bàn của Vùng.

b) Kế hoạch phân bổ, sử dụng nguồn lực: trên cơ sở định hướng phát triển và kế 
hoạch 5 năm 2006 - 2010, từng địa phương, từng ngành bố trí kế hoạch đầu tư hàng 
năm theo quy định tại Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 
chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.

Điều 3. TỔ chức thực hiện
1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương trong Vùng phối hợp rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch ngành và quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hôi của tỉnh phù hợp vể không gian, thời gian và 
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tình hình mới; xây dựng kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 và kế hoạch hàng năm; xác định 
danh mục Chương trình, dự án chủ yếu đầu tư 5 nàm và kế hoạch hàng năm; giám sát 
việc thực hiện đầu tư phát triển theo quy hoạch.

2. Các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố hoàn thành xây dựng chương 
ưình hành động theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 113/2005/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình thực hiện Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ 
Chính trị; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện; phân công cán bộ lãnh đạo chịu trách 
nhiệm các Chương ưình dự án; nghiên cứu, biên soạn và trình Thủ tướng Chính phủ về 
các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực thực hiện các mục tiêu; tăng cường 
công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiên các chương ưình, dự án.

3. Định kỳ 6 tháng, hàng năm các Bô, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong 
Vùng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiên Quyết định này.

4. Giao Bô Kế hoạch và Đầu tư hàng năm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành 
Trung ương, các tỉnh, thành phố trong Vùng tổ chức sơ, tổng kết, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ về kết quả thực hiên Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 5. Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng 

Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TUỚNG
Đã ký: NGUYÊN TẤN DŨNG

190

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



QUYẾT ĐỊNH sổ 25/2008/QĐ-TTg NGÀY 05-02-2008 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kỉnh tế- xã hội 
đối với các tỉnh vùng Táy Nguyên đến năm 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Két đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 8409/TTr-BKH 

ngày 15 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hôi 
đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010 (gổm các tỉnh: Gia Lai, Kon Turn, 
Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW 
ngày 18 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính ưị với nội dung sau:

1. Một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đêh năm 2010:
- Tốc độ tăng trưởng GDP của Vùng đạt bình quân hàng năm từ 12 - 13%;
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo môi năm từ 3 - 4%, thực hiện xoá đói giảm nghèo bển vững, 

không để tái đói nghèo;
- Giải quyết việc làm mới cho từ 12 - 14 vạn lao động/năm;
- Tỷ lê lao động qua đào tạo từ 25 - 30%;
- Tổng diộn tích rừng đạt khoảng 3,54 triệu ha (rừng phòng hô 95 vạn ha), nâng độ 

che phủ rừng đạt 65%;
- Tỷ lệ dân dùng nước sạch ở thành phố 95%; ở nông thôn 80%.
(Có Phụ lục: một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đêh năm 2010 kèm theo).
2. Nhiệm vụ trọng tâm phát triển một số ngành, lĩnh vực chủ yếu.
a) Ngành công nghiệp
Tập trung đầu tư một số ngành chủ yếu như: chế biêh nông, lâm sản, thủy điện, 

sản xuất vật liêu xây dựng và khai khoáng.
- Công nghiệp chế biến nông, lâm sản:
Phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản là nhiệm vụ trọng tâm của 
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mỗi địa phương ưong Vùng từ nay đến năm 2010. Mục tiêu là xây dựng ngành cồng 
nghiệp chế biến trở thành ngành công nghiộp mũi nhọn của Vùng.

Việc xây dựng các cơ sở công nghiệp chế biến nông, lâm sản chủ yếu dựa vào 
nguồn nguyên liêu sẵn có, khả năng sản xuất của địa phương và phải trên cơ sở quy 
hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu của Vùng đã được phê duyệt. Đầu tư thiết 
bị tiên tiến, công nghê hiện đại để sản phẩm có chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên 
thị trường.

Việc phát triển công nghiệp cần đa dạng hóa về quy mô và loại hình sản xuất, kết 
hợp quy mô vừa và nhỏ, xây dựng cơ sở chế biến tập trung tại các vùng nguyên liệu 
lớn, khuyến khích phát triển chế biến thủ công hoặc sơ chế theo hộ gia đình đối với 
những loại sản phẩm đơn giàn, sản xuất ở vùng xa nhà máy; khuyên khích các thành 
phần kinh tế trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư phát triển công nghiệp.

Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp chế biến có điểu kiện đầu tư tập trung 
quy mô lớn như cà phê, cao su, điều, bông, chè, thịt, sữa,... Phấn đấu đến năm 2010 có 
ít nhất 50% sản lượng cà phê tại địa bàn được chế biến thành sản phẩm hàng hóa có 
chất lượng cao, có thương hiệu để xuất khẩu. Đầu tư nâng cấp thiết bị, đồng bô hoá dây 
chuyền đối với những nhà máy sản xuất cao su hiện có và xây dựng mới một số nhà 
máy để có cơ câu sản phẩm: mủ cốm chiếm khoảng 45%, mủ kem 20%, mủ cao su kỹ 
thuật chiếm khoảng 35- 40%; trong đó một phần được sản xuất ra thành sản phẩm chất 
lượng cao như săm, lốp ô tô, băng tải, ... để thay thế hàng nhập khẩu. Chế biến bông, 
hạt điếu chủ yếu lựa chọn dây chuyền công nghê hợp lý, đa dạng hoá các sản phẩm để 
nâng cao hiệu quả sản xuất. Chế biến chè chủ yếu giữ công suất các nhà máy hiện có, 
chỉ đầu tư thay đổi thiết bị công nghệ để có trên 70% sản lượng chè đạt tiêu chuẩn 
xuất khẩu.

Tổ chức lại các cơ sở sản xuất đường hiện có đi đôi với việc duy trì sản xuất đường 
thủ công nhằm đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng của nhân dân địa phương. Chế biến ngô, 
tinh bột sắn phục vụ nhu cầu ãn, chăn nuôi và xuất khẩu phù hợp với vùng nguyên liêu; 
hạn chế phát triển sắn để bảo vệ môi trường và chống xói mòn đất.

Chế biến lâm sản, chủ yếu là gỗ, kể cả viộc tận dụng gỗ cây cao su thanh lý hàng 
năm. Hướng đầu tư chính là sản xuất ván nhân tạo, gô ván dăm, đổ mộc tinh chế đáp 
ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

- Về thủy điện, tập trung hoàn thành các dự án đang xây dựng, từng bước đa dạng 
hoá phương thức đầu tư và kinh doanh điên đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, kết 
hợp xây dựng các công trình thuỷ điên với cấp nước sản xuất, sinh hoạt cho đồng bào 
trong Vùng.

- Tăng cường dịch vụ cơ khí sửa chữa phục vụ cơ giới nông nghiệp, phương tiện 
vân tải, sản xuất nông cụ, phụ tùng thay thế cho công nghiệp chế biến; phát triển tiểu 
thủ công nghiệp, sản xuất các mặt hàng truyền thống ở địa phương.
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- Đầu tư sóm các cơ sở sản xuất vật liêu xây dụng như xi măng, gạch nung, đá, 
fenspat,... Khai thác bauxite, sản xuất alumil, tiến tới luyện như nhôm, v.v...

b) Ngành nông, lâm nghiệp
Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp trên cơ sở bảo vê, khai thác có hiệu 

quả tiểm năng, thế mạnh của Vùng. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nồng nghiệp, 
nông thôn theo hướng tập trung thâm cạnh, tạo sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tạo 
nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

- Về trổng trọt, đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm và các loại cây có giá trị 
kinh tế cao; có chính sách hỏ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng vườn gia 
đình để cải thiên và nâng cao dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày.

Nhiệm vụ trọng tâm sản xuất nông nghiệp là tiếp tục phát triển cây công nghiệp dài 
ngày cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến như cao su, cà phê, điều... Mục 
tiêu đến năm 2010 là trổng mới khoảng 10 vạn ha cao su đưa diện tích lên khoảng trên 
20 vạn ha; tiếp tục giảm diện tích cà phê ở những nơi thiếu nước, sản xuất kém hiệu 
quả, để ổn định diên tích khoảng từ 33 - 35 vạn ha, trồng thêm cây điều và các loại cây 
công nghiệp khác có giá trị kinh tế cao, chú trọng trổng hoa cao câ'p ở những nơi có 
điều kiện phục vụ nhu cẩu tại chỗ và xuất khẩu.

- Về chăn nuôi, phấn đấu bình quân mỗi năm đàn trâu tăng 3%, đàn bò tăng 6%, 
đàn lợn tăng từ 3 - 3,5%. Nhiệm vụ trọng tâm là phát triển đàn bò thịt, bò sữa, hướng 
tới sản xuất hàng hoá tập trung có chất lượng cao, đến năm 2010 có khoảng 5 nghìn 
con bò sữa nuôi tập trung theo quy hoạch, cung cấp đủ sữa cho nhà máy chế biến. 
Khuyến khích hộ gia đình phát triển chăn nuôi gia cầm, nuôi ưổng thuỷ sản ở những 
nơi có điều kiện.

- Về lâm nghiệp, thực hiện rà soát quy hoạch ba loại rừng: rừng đặc dụng, rừng 
phòng hộ và rừng kinh tế, chuyển một phẩn diên tích rừng phòng hô sang trồng rừng 
kinh tế để giao cho dân sản xuất, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biêh, tạo 
thu nhập cho người trồng rừng, ưu tiên giải quyết đất sản xuất cho hộ đổng bào dân tộc 
thiểu số và một bộ phận công nhân sống bằng nghể rừng. Trong 5 năm trồng mới 25 
vạn ha rừng, chủ yếu trổng rừng nguyên liêu gỗ và trổng cây công nghiệp lâu năm để 
tăng độ che phủ; đẩy nhanh việc giao khoán rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cho cộng 
đổng buôn làng và hô đổng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trực tiếp quản lý, bảo vê, tận 
thu sản phẩm từ rừng. Phâh đấu trong mười năm tới xây dựng ngành lâm nghiệp Tây 
Nguyên thành Vùng trọng điểm phát triổn lâm nghiệp của cả nước. Củng cố tổ, đội 
quần chúng bảo vệ rừng ở các buồn, làng thông qua việc nghiên cứu, vận dụng một số 
cơ chế, chính sách phù hợp đế' huy động sức mạnh tổng hợp của chính quyền, đoàn thể 
chính trị xã hội và nhân dân trong việc bảo vệ rừng; xử lý nghiêm minh nạn khai thác 
rừng bừa bãi, phòng, chống cháy rừng có hiệu quả, nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương 
đóng cửa rừng ở các tỉnh.
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Tiếp tục sắp xếp đổi mới nông trường, lâm trường quốc doanh, chuyển nhiệm vụ 
của nông trường, lâm ưường theo hướng cung cấp dịch vụ đầu vào, đầu ra cho hộ nông 
dân, trả lại đất cho địa phương để cung cấp đất sản xuất cho dân và tạo việc làm cho 
người lao động.

Cần lổng ghép các dự án để phát triển nông nghiệp theo hướng thân thiên với môi 
trường, góp phần thay đổi phong tục tập quán của đổng bào các dân tộc Tây Nguyên.

c) Ngành thương mại, dịch vụ
Từng bước sắp xếp các loại hình dịch vụ thương mại như chợ, trung tâm thương 

mại, hợp tác xã cung ứng dịch vụ cho người dân ở cả 3 khu vực thành thị, nông thôn, 
vùng đặc biệt khó khăn. Củng cô' cơ sở thu mua hàng xuất khẩu, chú ý những mặt hàng 
truyền thống chế biến từ nguyên liệu tại chỗ. Ưu tiên phát triển ngành du lịch để giải 
quyết lao động, việc làm, tăng thu nhập và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Lập quy hoạch và kế hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu biên giới với Lào, 
Campuchia; tăng cường hợp tác kinh tế đối ngoại vùng biên giới, tiếp tục mở rông quan 
hộ hợp tác với các tỉnh của Lào và Campuchia nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng 
hành lang kinh tế Đông - Tây, tăng cường giao lưu giữa các quốc gia trong khu vực để 
cùng phát triển.

Phát ưiển hạ tầng bưu chính - viễn thông và công nghệ - thông tin theo hướng đồng 
bộ, hiên đại, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ.

Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tài chính, ngân hàng nhằm góp phần thúc đẩy 
kinh tế - xã hôi phát triển.

d) Khoa học - công nghê và bảo vê môi trường
- Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật và cán bộ nghiên cứu cho các cơ sở nghiên cứu 

khoa học hiện có ở Tây Nguyên để trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế - xã hôi Vùng.
- Chú ưọng việc gìn giữ, bảo vệ cảnh quan, môi trường, thực hiên đánh giá tác 

động môi trường đối với các dự án đầu tư. Xử lý tốt chất thải rắn, chất thải nguy hại, 
chất thải sinh hoạt, chất thải bênh viộn. Nước thải của các cơ sở sản xuất, chế biến 
nông sản, lâm sản cần xử lý đạt tiêu chuẩn B trước khi thải vào hệ thống thoát nước 
chung. Việc khai thác, chế biến, tuyển quặng cần thực hiên nghiêm ngặt yêu cầu bảo 
vệ môi trường. Xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (kể cả 
đình chỉ hoạt đông để nhà đầu tư thực hiện đúng Luật Bảo vê môi trường). Phát triển 
kinh tế gắn với bảo vê môi trường sinh thái, phát triển bền vững.

đ) Các lĩnh vực văn hoá - xã hội
- Về giáo dục - đào tạo
Tăng tỷ lê học sinh trong đô tuổi đến trường, nâng cao chất lượng giáo dục toàn 

diên, tăng cường dạy tiếng Việt và tiếng dân tộc cho học sinh dân tộc tại các trường 
phổ thông; triệt để chống tái mù ở các xã vùng sâu, vùng xa.
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Đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý nhà nước, cán bổ quản lý doanh nghiệp, cán 
bộ, nhân viên các ngành kinh tế, xã hội, nhất là người dân tộc thiểu số. Tất cả cán bộ 
xã, buôn, làng cần phải qua các lớp đào tạo trung, ngắn hạn và được cấp chứng chỉ.

Hoàn thành việc xây dựng hệ thống cơ sở giáo dục từ mần non đến trung học phổ 
thông, ưu tiên các ưường phổ thông dân tộc nội trú ở các huyên, trường học bán trú ở 
các trung tâm cụm xã, các trường nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật ở các tỉnh.

Xây dựng Trường Đại học Tây Nguyên trở thành Trung tâm Đào tạo nguồn nhân 
lực và là Trung tâm nghiên cứu, úng dụng khoa học của Vùng.

Đầu tư nâng cấp, kiên cố hoá các trường, lớp học trong Vùng; xây dựng các trường 
đào tạo nghề theo quy hoạch, các trung tâm dạy nghề cấp huyện để đào tạo nghề cho 
lao động công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, nông thôn, cho con em đổng bào dân 
tộc thiểu số. áp dụng mô hình đào tạo tại chỗ cho người lao đông nhằm nâng cao tay 
nghề để từng bước nâng cao năng suất lao động và hiộu quả sản xuất.

- Về y tế:
Nhiệm vụ trọng tâm ở Tây Nguyên từ nay đêh năm 2010 là phát triển mạng lưới y 

tế cơ sở. Phấn đâu đến năm 2010 bảo đảm 100% số xã có trạm y tế được xây dựng theo 
chuẩn quốc gia, 80% số xã có bác sĩ, 100% buôn làng có nhân viên y tế và có đủ thuốc 
thông dụng, trang thiết bị y tê' theo danh mục quy định của Bô Y tế; 95% trẻ em trong 
độ tuổi quy định được tiêm chủng đầy đủ các loại vắcxin; giảm tỷ lệ trẻ em bị suy dinh 
dưỡng xuống dưới 28%, thanh toán các bênh phong, bại liệt và bênh uốn ván ở trẻ sơ 
sinh; không để những ổ dịch lớn xảy ra. Tãng cường các biên pháp ngăn chặn hiểm họa 
HIV, AIDS.

Phát triển mạng lưới y tế dự phòng nhằm chủ đông phòng, chống dịch bênh có hiệu 
quả; đổng thời, tập trung đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch mạng lưới khám, 
chữa bệnh cho nhân dân ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa; từng bước đẩy mạnh xã 
hội hoá hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giữ vê sinh môi trường, xây dựng làng 
văn hoá sức khoẻ.

Tiếp tục thực hiện Quyết định sô' 225/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của 
Thủ tướng Chính phủ về nâng cấp bênh viên huyện và bênh viện đa khoa khu vực giai 
đoạn 2005 - 2008 đi đôi với đầu tư mạng lưới phòng khám đa khoa tại các trung tâm 
cum xã và tram y tê' xã nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngay tại địa phương 
cho nhân dân trong Vùng.

- Về văn hoá thông tin, thể dục thể thao, phát thanh, truyền hình:
+ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vân động nhân dân thực hiện tốt chủ 

trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bảo tổn, tôn tạo và phát huy giá 
trị văn hóa các dân tộc Tây Nguyên; chuyển trọng tâm đầu tư văn hóa - thông tin, thể 
thao vể xã và cộng đổng buôn, làng, ưu tiên xây dựng nhà sinh họat cồng đổng thôn, 
bản. Tăng cường đổng bồ hoạt động văn hoá - thông tin cơ sở.
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+ Cải tiến và nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình địa 
phương, tăng cường trang thiết bị, đào tạo nghiệp vụ, xây dựng chương trình để tiếp 
sóng đài Trung ương, tăng thời lượng phát sóng tiếng dân tộc.

Đầu tư xây dựng các 'thiết chế phục vụ sinh hoạt văn hoá; trong đó, ưu tiên xây 
dựng nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng; đầu tư cơ sở vật chất cho ngành thể dục, thể 
thao, phát thanh, truyển hình,...

e) Phát triển kết cấu hạ tầng của Vùng
+ Về giao thông, tiếp tục phát triển mạng lưới giao thông đường bộ, lây đường Hồ 

Chí Minh là trục chính, phát triển các tuyến đường ngang, đường hành lang Đông - Tây 
để nối với các vùng xung quanh và các nước trong khu vực. Mục tiêu đến nầm 2010 
nhựa hoá các tuyến đường đến huyện, 100% xã có đường ô tô vào trung tâm xã; tiếp 
tục nâng cấp, mở rộng một số sân bay hiện có theo quy hoạch.

+ Nâng cấp và xây dựng các công trình thuỷ lợi (ưu tiên thuỷ lợi vừa và nhỏ) để cấp 
nước tưới và sinh họat, kết hợp phát triển thuỷ điện, chống lũ, du lịch, nuôi trổng thuỷ 
sản và bảo vệ môi trường sinh thái, phán đấu đến năm 2010 có từ 70 - 80% diện tích 
cây trổng được tưới.

+ Đầu tư các cơ sở cung cấp nước sạch ở thành phố, thị xã, thị trấn và vùng nông 
thôn nơi đông dân cư; tiếp tục thực hiện chương trình điện khí hoá nông thôn.

+ Mở rộng các đô thị gắn với nâng cấp hê thống công trình hạ tầng đô thị, từng 
bước thực hiên đô thị hóa các vùng lân cận và nông thôn.

- Bảo đảm quốc phòng, an ninh
Tiếp tục xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững 

mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an 
ninh, nhất là các tuyến biên giới, vùng sâu, vùng xa, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Củng cố và phát triển các khu kinh tế quốc phòng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát 
triển, tạo thế ưận quốc phòng, an ninh vững chắc, tham gia thực hiện các chính sách 
cùa Đảng và Nhà nước đang triển khai trên địa bàn Tây Nguyên.

g) Công tác tồn giáo và củng cố chính quyền cơ sở
- Các Bộ, ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện Chí thị số 

01/2005/CT-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công 
tác đối với đạo Tin lành, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nôi dung Pháp lệnh Tín 
ngưỡng, Tôn giáo để đồng bào hành đạo đúng pháp luật. Kiên quyết không để bọn 
phản dộng lợi dụng tự do tín ngưỡng gây mất trật tự trị an ở Tây Nguyên. Củng cố khối 
đại đoàn kết toàn dân, lạo sức mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Nhiêm vụ trọng tủm hiện nay của các tỉnh Tây Nguyên là củng cố chính quyền cơ 
sở. Các tỉnh cần củng cố, kiên toàn hê thống chính trị từ buôn, làng theo hướng tự 
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quản. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đổng nhân dân và ủy 
ban nhân dân cấp xã. Kết hợp chật chẽ việc xây dựng, củng cố chính quyển cơ sở với 
cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đổi mới nội dung và phương 
thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội cho sát dân hơn.

Điều 2. Tiếp tục thực hiên và bổ sung các cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển 
kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của Vùng

1. Tiếp tục thực hiên các cơ chế, chính sách hiên hành để thực hiộn các mục tiêu, 
nhiệm vụ chủ yếu của Vùng, trong đó một số chính sách cẩn ưu tiên thực hiên đúng 
tiến độ:

- Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đổng bào dân tộc 
thiểu số theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ 
tướng Chính phủ. Các tỉnh rà soát, bảo đảm hỗ trợ đúng mục tiêu, định mức, đối tượng, 
công khai, minh bạch. Mục tiêu đến hết năm 2008 giải quyết xong đất sản xuất, đất ờ 
cho đổng bào. Đến năm 2010 toàn bộ các hộ dân trên địa bàn Tây Nguyên có nhà ở từ 
mức bán kiên cố trở lên.

- Chính sách hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu cho đổng bào dân tộc thiểu số vùng khó 
khăn theo Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 nám 1998 và Nghị định số 
02/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2002 của Chính phú. Rà soát, điều chỉnh các 
hoạt động trợ giúp theo hướng giao địa phương chủ động chọn mục tiêu, quản lý chặt 
chẽ, đưa hàng hóa trực tiếp đêh tay người sử dụng.

- Tiếp tục thực hiên Quyết định số 231/2005/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2005 
của Thủ tướng Chính phủ vể hỗ trợ doanh nghiệp nông, lâm nghiệp nhà nước, ban quản 
lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hô sử dụng lao động là người dân tộc thiểu 
số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2005 
của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và 
công đổng trong buôn, làng là đổng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên.

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2005 
của Thủ tướng Chính phủ vể phê duyệt Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, 
lâm nghiộp, thuỷ sản cả nước đến năm 2010 và tẩm nhìn đến năm 2020.

- Triển khai thực hiện Dự án cấp điện cho các thôn, buôn chưa có điện trên địa bàn 
Tây Nguyên.

- Tiếp tục thực hiên chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, các đối tượng 
chính sách khác, hộ sản xuất kinh doanh ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn với lãi 
suất ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng vi mô khác.

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 
của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao 
đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dan. Tổ chức đào tạo và đào tạo lại cán 
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bộ quản lý nhà nước các cấp, nhất là cấp cơ sở. Các ngành có kế hoạch đào tạo cán bộ 
quàn lý ngành nghề. Các tỉnh Tây Nguyên chịu trách nhiệm thực hiện chính sách đào 
tạo, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số tại chỗ, trước hết là thực hiện chính sách sử 
dụng học sinh sau đào tạo cử tuyển về địa phương công tác để khuyên khích cán bộ, 
con em đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương.

Các tỉnh, huyện, xã, phường lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của 
cấp mình, đối tượng ưu tiên hàng đầu là cán bộ người dân tộc thiểu số công tác tại cơ 
sở xã, phường và đội ngũ trưởng thôn, buôn trực tiếp tổ chức các hoạt động tự quản của 
cộng đồng dân cư dưới cấp xã theo Quyết định số 34/2006/QĐ-TTg ngày 8 tháng 2 
năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về viêc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán 
bô, công chức xã, phường, thị trấn là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 - 2010.

- Tiếp tục thực hiện chính sách khám, chữa bệnh cho người nghèo và người thuộc 
diện chính sách xã hội theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 
2002 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 25/2004/QĐ-TTg ngày 27 tháng 
2 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Để án "Phát triển hoạt động 
văn hóa - thông tin vùng Tây Nguyên đến năm 2010" và Đề án "Nâng cao năng lực phủ 
sóng truyền thanh cơ sở các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2006 - 2008".

2. Điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách sau:
a) Chính sách về giáo dục, đào tạo
Đối với học sinh học sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông dân tộc nội trú, được 

ưu tiên cử tuyển vào các ưường đại học, dự bị đại học, các trường chuyên nghiệp để 
tăng cường đội ngũ cán bộ cơ sở, nếu không vào học tại các trường chuyên nghiệp thì 
được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu thực tế và được bố 
trí việc làm tại địa phương.

Về chính sách đào tạo, sử dụng và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ người dân tộc: 
tăng cường đội ngũ cán bộ về các xã vùng sâu, vùng xa thông qua viêc tuyển chọn một 
số sinh viên, học sinh tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp (ưu tiên con em đồng bào 
dân tộc thiểu số) để đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức về pháp luật, kỹ năng quản lý 
hành chính nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế, vận động quần chúng, công nghệ 
thông tin nhằm giúp chính quyền cấp xã, huyên phát triển kinh tế - xã hội, ổn định 
chính trị, bảo đảm trật tự trị an ở địa bàn.

Đối với học sinh người dân tộc thiểu số mới tốt nghiệp ra trường vể công tác lâu dài 
tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
được tuyển thẳng vào công chức dự bị hưởng lương chính thức ngay, được hưởng phụ 
cấp khu vực theo quy định hiện hành, hỗ trợ nhà ở, quy định rõ thời hạn tăng cường cơ 
sở, được tuyển dụng vào cơ quan Nhà nước các cấp ở địa phương tỉnh, huyện, xã sau 
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khi hoàn thành nhiệm vụ ở cơ sở; đối với cán bô được điểu động về công tác tại xã đặc 
biệt khó khăn được tăng phụ cấp lương, lên lương trước thời gian quy định 1 năm, được 
hỗ ượ nhà ở.

b) Chính sách sử dụng nguổn nhân lực
Các doanh nghiệp tự tuyển dụng lao động và tự đào tạo lao động vào làm việc ổn định 

tại doanh nghiệp thì được Nhà nước trợ cấp một khoản kinh phí bằng mức ượ cấp kinh 
phí đào tạo nghể cho doanh nghiệp để tự tổ chức dạy nghề cho người lao động mới.

Giáo viên, thầy thuốc đến làm việc lâu dài tại các thôn, bản ở các xã đặc biệt khó 
khăn được hỗ trợ giải quyết nhà ở; những người xây dựng gia đình hoặc đưa gia đình 
đến cùng sinh sống tại chỗ bằng nghề nông thì được cấp đất sản xuất, đất ở, hỗ trợ nhà 
ở theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng 
Chính phủ. Các nhà giáo được hưởng ưu đãi theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 
20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với các nhà giáo, cán bô quản lý 
giáo dục công tác ở trường chuyên biệt và ở vùng có điều kiên kinh tế - xã hội đặc biệt 
khố khăn.

3. Các cơ chế, chính sách đặc thù
- Nâng mức hỗ trợ vốn ngân sách trung ương tối đa không quá 70 tỷ đổng cho việc 

đầu tư khu công nghiệp đối với các địa phương đáp ứng tiêu chí của Quyết định số 
183/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 nãm 2004 của Thủ tướng Chính phủ (bao gổm cả 
đường gom hoặc đường, cầu vào khu công nghiệp).

- HỖ trợ đầu tư từ ngân sách Trung ương để xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp không quá 6 tỷ đổng/cụm và không quá 70 tỷ đổng cho 1 tỉnh đến 
năm 2010.

- Hỗ trợ 100% vốn đối ứng các dự án ODA do địa phương quản lý đối với các dự 
án đáp ứng điều kiên hỗ trợ của Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 
2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Điều chỉnh định mức tiền thuốc và tiêu hao vật tư y tế thông dụng cho các trạm y 
tế xã, tăng mức phụ cấp cho giáo viên mầm non, mẫu giáo và cán bộ y tế thôn, bản 
bằng 50% so với mức lương cơ bản. Hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại của bệnh nhân nội trú 
(được điều trị ở bộnh viộn huyện trở lên).

4. Giải pháp đầu tư
a) Vể công tác quy hoạch: các Bộ, ngành và địa phương tiến hành rà soát, điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng 
Tây Nguyên đến năm 2020.

b) Công tác kế hoạch đầu tư: thực hiộn Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 
tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí 
và định mức phân bổ chi đẩu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 
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2007 - 2010, trên cơ sở định hướng phát triển của từng ngành, của Vùng và kế hoạch 5 
năm 2006 - 2010 của từng địa phương, từng ngành để bố trí kế hoạch đầu tư hàng năm.

c) Huy động và sử dụng vốn đầu tư
Để thực hiện định hướng kế hoạch và các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển 

kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên giai đoạn từ nay đến năm 2010, cần huy động tổng 
hợp các nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc các thành phần kinh tế đầu tư ưên địa bàn:

- Vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn ODA).
- Vốn tín dụng đầu tư.
- Vốn doanh nghiệp nhà nước.
- Vốn doanh nghiẹp dân doanh và dân cư.
- Vốn đầu tư nước ngoài.
- Các nguồn vốn hợp pháp khác.
Ưu tiên vốn ngân sách nhà nước để đầu tư kết cấu hạ tầng (hoàn thiên các công 

ưình đang làm; bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa kết cấu hạ tầng đã xây dựng; xây dựng 
công trình mới theo đúng quy hoạch). Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương bố trí kế 
hoạch hợp lý, đầu tư tập trung, bảo đảm đúng tiến độ và đồng bộ để phát huy hiệu quả 
các công ưình đầu tư, nhất là các công trình như hổ chứa, hê thống tưới, tiêu, các công 
trình thủy lợi nhỏ và đường ô tô về xã.

Các Bộ, ngành, các tập đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiêp và các địa phương 
liên quan cần có cơ chế huy động vốn từ các thành phần, kinh tế trong và ngoài Vùng 
tham gia đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hạ tầng kinh tế - xã hội 
ở vùng Tây Nguyên.

Các Ngân hàng tạo điều kiên thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 
kinh tế và dân cư trong Vùng vay vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh đặc biệt là vốn 
ưu đãi đầu tư để phát triển công nghiệp chế biến trên địa bàn Tây Nguyên.

Điều 3. Tổ chức thực hiên
1. Các tỉnh Tây Nguyên xác định việc thực hiện Quyết định này là nhiêm vụ chủ 

yếu ưong giai đoạn từ nay đêh năm 2010 của chính quyến các cấp, gắn việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hôi Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh với kế 
hoạch 5 năm 2006 - 2010 về phát triển kinh tế - xã hội và định hướng đến năm 2020 
của vùng Tây Nguyên, nhằm cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch của các 
ngành, các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể để tổ chức thực hiên; thường xuyên 
phối hợp hoạt động với các Bộ, ngành và các địa phương (các cán bộ giáo dục, 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hổ Chí Minh, các lực lượng biên phòng, các đoàn kinh tế 
Quân đội nhân dân Việt Nam làm việc ưên địa bàn để làm công tác định canh, định cư, 
xây dựng nếp sống văn hoá, thực hiện xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học 
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cơ sở...) ưong Vùng tổ chức thực hiên các chương trình, kế hoạch theo mục tiêu, nôi 
dung Quyết định này.

2. Các Bộ, ngành chù trì, phối hợp với các tỉnh Tây Nguyên tổ chức chỉ đạo thực 
hiện các chương trình, dự án cụ thể thuộc phạm vi, trách nhiêm quản lý nhà nước của 
Bộ, ngành theo mục tiêu, nôi dung của Quyết định này. Tiến hành rà soát lại các cơ 
chế, chính sách thuộc phạm vi của ngành trên địa bàn, bổ sung sửa đổi cho phù hợp; 
kiến nghị với Chính phủ sửa đổi cơ chế, chính sách chổng chéo không còn phù hợp, 
ban hành bổ sung những chính sách mới nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bển 
vững, Ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh ưên địa bàn.

3. Các Bộ, ngành, địa phương định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình 
thực hiên Quyết định này, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 
Chính phù.

4. Hàng năm Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa 
phương trong vùng Tây Nguyên sơ kết, tổng kết tình hình thực hiên Quyết định này, 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kê’ từ ngày đăng Công báo.
Điều 5. Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh vùng Tây Nguyên và các Bộ trưởng, 

Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thùộc Chính phủ chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này

THỦ TƯỚNG
Đã kỷ: NGUYỄN TẤN DŨNG
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QUYẾT ĐỊNH số 26/2008/QĐ-TTg NGÀY 05-02-2008
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Vê' việc ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội 
đối với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 3263ỈTTr-BKH ngày 14 

tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối 
với các tỉnh, thành phố vùng đổng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 (gồm thành phố 
Cần Thơ và các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, 
An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau) như sau:

1. Một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2010:
- Tốc độ tăng trưởng GDP của Vùng đạt bình quân hàng năm trên 11%.
- Tỷ lê hộ nghèo (theo chuẩn mới) 10 - 11%.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 20%.
- Học sinh trong độ tuổi tiểu học đến trường đạt trên 95%, học sinh trung học cơ sở 

đạt trên 85%, học sinh trung học phổ thông đạt trên 50%, 100% số trường, lớp được 
kiên cố hoá, trên 70% trường, lớp đạt chuẩn quốc gia. Tuyển sinh trung học chuyên 
nghiệp tăng hàng năm trên 20%, nâng tỷ lệ sinh viên đại học và cao đẳng lên 120 sinh 
viên/vạn dân.

- Tỷ lệ lao động được đào tạo chiếm khoảng 38 - 40%.
- Tỷ lệ số xã đạt chuán quốc gia về y tế là 90%, số trạm y tế xã có bác sĩ là 80%.
- Tỷ lệ dân thành thị được sử dụng nước sạch đạt 90% và nông thôn đạt 75%.

2. Nhiệm vụ trọng tâm phát triển một số ngành, lĩnh vực chủ yếu
a) Ngành công nghiệp
Phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng ưu tiên công nghiệp chế biến nông, 

lâm, thuỷ sản, nhằm tạo ra các sản phẩm chủ lực cho xuất khẩu. Khai thác tiếm năng 
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khí ở vùng biển Tây Nam để phát triển công nghiệp khí - điện - đạm; đảm bảo tiến độ 
xây dựng và đưa vào vận hành các nhà máy điện sử dụng khí trong Vùng, đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng nhà máy đạm Cà Mau. Phát triển công nghiệp cơ khí phục vụ nồng, 
ngư nghiệp và đóng tàu. Phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng như xi măng, gạch 
ngói, cấu kiện bê tông đúc sẵn cho xây dựng nhà ở trong Vùng.

b) Ngành nông, lâm, thủy sản
Giữ ổn định diện tích đất trổng lúa có điểu kiện thuỷ lợi để thâm canh tăng năng 

suất; đưa vào trồng đại trà các giống lúa có chất lượng cao dành cho xuất khẩu. Phát 
triển mạnh trồng cây ăn quả, rau và hoa, cây cảnh ở những nơi có điều kiên, hình thành 
vùng chuyên canh cây ăn quả, hoa, cây cảnh có giá trị xuất khẩu.

Phát triển nuôi trồng thuỷ sản, tạo ra những vùng sản xuất hàng hoá có sản lượng 
lớn cho xuất khẩu; phấn đâu đến năm 2010, tổng sản lượng thuỷ, hải sản toàn vùng đạt 
khoảng trên 2,2 triệu tấn, trong đó sản lượng nuôi chiếm trên 60%. Khuyến khích các 
thành phần kinh tế đầu tư xây dựng vùng sản xuất giống thuỷ, hải sản quy mô lớn, chất 
lượng cao.

Bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn ven biển, rừng nguyên sinh Phú Quốc; khôi 
phục và trồng mới rừng tràm ở những nơi đất trũng, chua phèn vùng Đồng Tháp Mười 
và Tứ giác Long Xuyên, Tây sông Hậu và bán đảo Cà Mau; trồng rừng phòng hô ven 
biển; trồng cây chắn sóng ở các vùng ngập lũ, ven sông, kênh rạch, các cụm tuyến dân 
cư vùng ngập lũ.

c) Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch
Mở rộng mạng lưới thương mại để tiêu thụ hàng hoá nông sản. Phát triển các chợ 

đấu mối, chợ đường biên với Campuchia. Phấn đấu đến năm 2010 tổng mức hàng hoá 
bản lẻ và doanh thu dịch vụ toàn Vùng đạt gấp 2 lần năm 2005. Đẩy mạnh xuất khẩu 
thuỷ sản, nông sản, các loại hoa, quả; nâng cao chất lượng giống lúa và kỹ thuật thu 
hoạch chế biến để nâng giá trị xuất khẩu gạo. Đến năm 2010, tổng kim ngạch xuất 
khẩu trên địa bàn đạt khoảng 6,2 - 6,5 tỷ USD, trong đó xuất khẩu thuỷ, hải sản đạt 
trên 2,2 tỷ USD. Kim ngạch xuâ't khẩu bình quân đạt trên 350 ƯSD/người/năm.

Đối với việc tiêu thu sản phẩm hàng hoá nông, lâm, thủy sản, từng bước thực hiện 
theo cơ chế tổ chức liên kết và ký kết hợp đổng mua - bán sản phẩm giữa hộ nông dân, 
hợp tác xã với doanh nghiệp, trên cơ sở thoả thuận, đôi bên cùng có lợi, với các phương 
thức thích hợp. Phấn đấu đến năm 2010, có trên 60% số hộ nông dân được sản xuất và 
tiêu thụ hàng hoá theo hợp đổng, có địa chỉ tiêu thụ rõ ràng; cũng qua đó, các doanh 
nghiệp chế biến và doanh nghiệp thương mại có nguổn hàng hoá ổn định cho sản xuất 
và kinh doanh.

Mở rộng các loại hình tổ chức như hợp tác xã, doanh nghiệp sàn xuất, câu lạc bộ, 
hội nghể nghiệp để hỗ trợ sản xuất và tiêu thu sản phẩm. Hình thành các hiệp hội tương 
trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thông tin kịp thời thị trường, giá cả. 
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bảo vê quyến lợi người sản xuất, kinh doanh. Xây dựng các giải pháp cho từng ngành, 
từng lĩnh vực vể nâng cao chất lượng sản phẩm, xúc tiến thương mại, xây dựng và bảo 
vê thương hiệu, tạo lập thị trường ổn định, bền vững.

Phát triển du lịch nhằm khai thác tiềm năng đặc thù của Vùng, xây dựng các khu 
du lịch vui chơi giải ưí tổng hợp, gắn du lịch sinh thái với thắng cảnh, di tích lịch sử; 
phát triển du lịch vùng rừng ngập mặn Cà Mau, vùng Đồng Tháp Mười; phát triển du 
lịch biển đảo, tập trung phát triển du lịch đảo Phú Quốc.

Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển. Nâng cao chất 
lượng các sản phẩm dịch vụ giáo dục, y tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, tư vâri.

d) Các lĩnh vực giáo dục, văn hoá - xã hội:
Nâng cao dân ưí, đẩy mạnh xã hội liên ngành, giáo dục, nhất là giáo dục đại học, 

cao đẳng và dạy nghề. Nâng cấp và thành lập mới một số trường đại học, cao đẳng.
Tăng cường công tác đào tạo cán bộ khoa học - kỹ thuật. Xây dựng một số viên và 

trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghê có trình độ cao, trước hết là công nghệ sinh 
học phục vụ cho Vùng.

- Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các bệnh viện tuyến tỉnh, nhằm nâng cao chất 
lượng khám, chữa bênh và giảm áp lực cho tuyến trên; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, 
hiện đại hoá các bệnh viên chuyên khoa ở thành phố Cần Thơ phục vụ cho cả Vùng. 
Xây dựng và nâng cấp các bệnh viện ở tuyến huyện, các trạm xá ở cơ sở. Nâng cấp các 
trung tâm cai nghiên ở các địa bàn trọng điểm gắn với dạy nghề cho đối tượng sau cai 
nghiên. Tập trung phòng, chống kịp thời các dịch bệnh; khống chế tốc độ tăng và tiến 
tới giảm dấn các bênh xã hôi, đặc biệt là Hrv/AIDS và một số bênh truyền nhiễm 
khác. 100% thôn, xóm có nhân viên y tế, nâng số giường bệnh đạt trên 20 giường/ 
vạn dân.

- Phát triển và bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc. Xây dựng hoàn chỉnh các trung tâm 
văn hoá - thông tin cấp tỉnh, xây dựng và nâng cấp các đài phát thanh - truyền hình địa 
phương, cải tạo và xây dựng các trạm truyền thanh ở cơ sở (ưu tiên vùng sâu, vùng xa, 
vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc), mở rông chương trình và tăng thời lượng phát 
sóng bằng tiếng Khmer.

- Đến năm 2010, tỷ lộ thất nghiệp của lao đông trong độ tuổi ở khu vực thành thị 
dưới 5%, tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn lên 85%, trong đó qua đào 
tạo nghề có bằng cấp từ công nhân kỹ thuật trở lên chiếm trên 15%; tuổi thọ bình quân 
đạt 72 tuổi.

đ) Khoa học, công nghê và bảo vộ môi trường: ưu tiên phát triển các cơ sở nghiên 
cứu khoa học công nghê, các trạm, trại giống cây trổng, vật nuồi. Đẩy mạnh ứng dụng 
kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, 
nuôi trồng thuỷ sản.
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Đến năm 2010, đưa 100% các cơ sở sản xuất mới xây dựng áp dụng cổng nghê 
sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, bảo đảm xử lý chất thải tập 
trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

Cơ bản hoàn thành việc cải tạo và nâng cấp hê thống tiêu thoát nước mưa và nước 
thải ở các đô thị, khu cồng nghiệp, khu chế xuất. Đảm bảo trên 40% các khu đô thị và 
ưên 80% số khu công nghiệp, khu chế xuất có hê thống xử lý nước thải tập trung đạt 
tiêu chuẩn về môi trường, trên 90% chất thải rắn được thu gom, trên 60% chất thải 
nguy hại và 100% chất thải bênh viên được xử lý.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng và hợp tác quổc tế 
với các nước thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông trong việc khai thác, sử dụng và bảo vê 
để phát ưiển bền vững nguổn tài nguyên nước sông Mê Kồng.

e) Phát triển nguồn nhân lực:
- Triển khai Quyết định số 20/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ về "Phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đổng bằng sông 
Cửu Long đến năm 2010". Đây là nhiêm vụ chiến lược nhằm nâng cao dân trí và đào 
tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bằng sông cửu Long ưong những năm tới.

- Phát triển nguồn nhân lực phải được làm đổng bộ từ nâng cao dân trí, tăng số 
lượng và nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp, phát triển các hình thức đào tạo 
ngành nghề phong phú, phù hợp với từng đối tượng, từng ngành nghể cần phát triển ở 
mỗi địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, ‘đội ngũ doanh nhãn có 
năng lực và có cơ chế, chính sách thoả đáng để thu hút nhân tài, cán bộ khoa học - kỹ 
thuật có trình độ cao. Thường xuyên bổ sung và có chính sách sử dụng hiệu quả cán bộ 
của cơ quan, doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tăng cường cho tỉnh, huyện và 
lấy cán bộ huyện tăng cường cho xã; thực hiện luân chuyển cán bộ nòng cốt.

Hàng năm ngân sách địa phương dành một tỷ lệ nhất định cho đào tạo nghề, 
khuyến khích các doanh nghiệp đào tạo nghề, cho vay vốn, tạo điểu kiện để học sinh 
nghèo có điều kiện được học nghề.

Xây dựng hoàn thiện cơ cấu hệ thống đào tạo ngành nghề theo hướng đào tạo lao 
động kỹ thuật thực hành ở các cấp độ và thời gian đào tạo khác nhau (công nhân kỹ 
thuật, công nhân kỹ thuật lành nghề, công nhân kỹ thuật trình độ cao) để thu hút số học 
sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, bộ đội xuất ngũ vào học.

Tổ chức hình thức đào tạo đa dạng với nhiều mô hình thích hợp. Khuyến khích xã 
hội hoá công tác đào tạo nghể. Chú ý gắn kết chặt chẽ giữa việc đào tạo nghề và giải 
quyết việc làm cho người học nghề sau khi ra trường.

g) Xây dựng kết cấu hạ tđng:
- Vế thuỷ lợi:
Triển khai Quyết định số 84/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2006 của Thủ 

tướng Chính phủ vể phô duyệt điểu chỉnh, bổ sung Quy hoạch thuỷ lợi vùng đổng bàng 
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sông Cửu Long giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020; ưu tiên đầu tư xây 
dựng các công trình thuỷ lợi quan trọng, nhằm sử dụng và khai thác hợp lý, hiệu quả 
nguồn nước sông Mê Kông, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và 
phòng, chống thiên tai. Xây dựng chiến lược quản lý, khai thác, tích trữ nguồn nước 
ngọt sông Tiền và sông Hâu.

Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh các công trình thuỷ lợi: Ba Lai (Bến Tre), Chương trình 
ngọt hoá Gò Công, bán đảo Cà Mau, công trình kiểm soát lũ vùng Đồng Tháp Mười, 
Tứ giác Long Xuyên; vùng thoát lũ tưới tiêu giữa sông Tiền - sông Hậu... cho phù hợp 
với yêu cầu phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Vùng.

Thực hiên Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các Vùng: thiên tai, đặc biệt 
khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, 
khu bảo vộ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến 
năm 2015.

Tăng cường công tác quản lý, khai thác các công trình thuỷ lợi, đảm bảo tính hệ 
thống, đồng bộ. Xây dựng các phương án quy hoạch thuỷ lợi, hỗ trợ việc chống sạt lở 
khu vực giáp biên giới với Campuchia và các khu vực sạt lở ven sông Tiền và sông 
Hậu, bảo đảm an toàn và sử dụng hiệu quả nguồn nước sông MêKông trong điều kiện 
có những thay đổi bất lợi trên thượng nguồn.

- Về giao thông:
Triển khai thực hiện Quyết định số 344/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 

của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển 
giao thông vận tải vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 và định hướng đến 
năm 2020?

Triển khai thi công đúng tiến độ, sớm đưa vào sử dụng các công trình đã được bố 
trí vốn trái phiếu Chính phủ.

Tập trung đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm về đường bộ, đường sông, 
đường biển và cảng hàng không; ưu tiên các tuyến đường ra biên giới, đường dọc biên 
giới với Campuchia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Vùng trong những 
năm tới.

Rà soát lại danh mục các công trình, dự án và từng hạng mục trong mỗi công trình 
để sắp xếp thứ tự ưu tiên, giãn tiến độ đối với những công trình chưa thật cấp bách, 
đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển giao thông của toàn Vùng và phù hợp khả năng 
cân đối vốn hàng năm.

Phối hợp chặt chẽ để xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh đối với một số dự 
án lớn đã được bàn giao từ Bộ Giao thông vân tải về cho địa phương làm chủ đầu tư, 
đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ.

206

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- về nhà ở và xây dựng cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ:
Nâng cao hiệu quả các cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ; tập trung và kết hợp các 

nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo đổng bô các công trình hạ tầng trong các 
cụm tuyến dân cư như: đường, điên, nước sinh hoạt, các công trình y tế, giáo dục v.v... 
để đưa dân vào ở ổn định; đưa các ngành nghề phù hợp vào các cụm, tuyến dân cư để 
đảm bảo cho người dân có việc làm, có thu nhập ổn định, từng bước nâng cao mức 
sống. Phấn đấu đến năm 2008 hoàn thành việc đưa dân từ các vùng ngập lũ thường 
xuyên vào nơi ở mới ổn định. Xây dựng các cụm, tuyến dân cư trở thành các điểm văn 
hoá mới.

Huy động mọi nguồn lực để triển khai chương trình xoá nhà tạm, nhà đơn sơ, sửa 
chữa, cải tạo hoặc đầu tư xây dựng nhà ở kiên cố, bán kiên cố cho các hộ nghèo trong 
vùng. Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nhà ở, đất ở cho các hộ nghèo ở nông thôn 
ưong Vùng.

Xây dựng các điểm dân cư tập trung ở nông thôn gắn với phát triển các dịch vụ bưu 
chính, viễn thông, phát thanh truyền hình để nâng cao điều kiên sống của nhân dân, 
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

- Xây dựng và phát triển các đô thị nằm trong tứ giác trung tâm Vùng là các thành 
phố Cần Thơ, thị xã Vĩnh Long, thị xã Xa Đéc và thành phố Long Xuyên; phát triển 
thành phố Cần Thơ thành trung tâm công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ, 
du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá của Vùng.

h) Bảo đảm quốc phòng, an ninh:
Kết hợp đầu tư phát triển kinh tế - xã hôi gắn với xây dựng các cơ sở hạ tầng phục 

vụ quốc phòng, an ninh cho Vùng, nhất là ở các khu vực biên giới, hải đảo.
Tập trung phát triển kinh tế biển. Tăng cường đẩu tư cơ sở vật chất phục vụ cho các 

hoạt động kinh tế, cứu hộ và kiểm soát trên sông, trên biển.
Giải quyết tốt các chính sách về dân tộc và tôn giáo; đảm bảo an ninh trật tự, 

an toàn xã hội.
Điều 2. Tiếp tục thực hiên và bổ sung một số cơ chế, chính sách và giải pháp để 

phát triển kinh tế - xã hôi và bảo đảm quốc phòng, an ninh của Vùng.

1. Cơ chế, chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn:
- Các đối tượng hộ gia đình thuộc diện phải bố trí, sắp xếp lại dân cư ở các nơi 

xung yếu, rất xung yếu, bảo vệ nghiêm ngặt của rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong 
vùng đồng bằng sông Cửu Long được hường chính sách theo Nghị định số 
197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bổi thường, hỏ trợ và 
tái định cư khi Nhà nước thu hổi đất.

- Tất cả các đối tượng di dân trong vùng dự án, các hộ sống ở vùng thiên tai, ngập 
lũ được chuyển vào cụm tuyến dân cư vượt lũ, không có đất để khai hoang, mở rộng 
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diên tích sản xuất nông, lâm nghiệp, di dân nội vùng... đều được hưởng chính sách 
hỗ ượ từ ngân sách trung ương theo Quyết định số 190/2003/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 
năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cho phép áp dụng những cơ chế, chính sách hiên hành nêu tại các quyết định sau 
đây cho vùng đồng bằng sông Cửu Long:

+ Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2005 về việc thí điểm 
giao rừng, khoán bảo vê rừng cho hô gia đình và cộng đồng;

+ Quyết định số 231/2005/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2005 về hỗ trợ doanh 
nghiệp nông, lâm nghiệp nhà nước, Ban Quản lý rừng đặc dụng, Ban Quản lý rừng 
phòng hộ sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.

2. Về chính sách đất đai cho nông dân không có đất, thiếu đất sản xuất:
- Tạo thêm quỹ đất bằng cách khai hoang; rà soát lại quỹ đất của các tổ chức nông, 

lâm trường quốc doanh không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả để thu hồi, giao lại 
cho địa phương để giao cho các hộ nông dân chưa có đất sản xuất.

- ở những nơi không còn quỹ đất công, chính quyền địa phương tổ chức cho người 
lao đông chuyển đổi ngành nghề bằng cách đào tạo nghề, thu hút lao đông vào các nhà 
máy, xí nghiộp, các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tại địa phương hoặc cung cấp 
lao động cho các khu công nghiệp ở các vùng khác.

- Tạo điều kiện để một bộ phận nông dân thiếu đất hoặc không có đất được đến lập 
nghiệp ở các vùng kinh tế mới hoặc mở rộng ngành nghể dưới nhiều hình thức khác 
nhau, tạo việc làm cho nông dân không có đất sản xuất. Tăng cường giải quyết việc 
làm cho thanh niên nông thôn thông qua xuất khẩu lao động.

3. Cơ chế, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số:
- Tập trung thực hiện tốt Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 

2004 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ 
đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; đồng thời thực hiện tốt các chính sách xã hội khác 
của Nhà nước phù hợp với điều kiện và tập quán của đồng bào.

- Thực hiên chính sách hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước để: xây dựng trường lớp 
riêng cho trẻ em Khmer và sư sãi Nam Tông, xây dựng các lò hỏa táng theo tập tục ở 
vùng đổng bào dân tộc, hỏ trợ đối với giáo viên (kể cả nhà sư) dạy bổ túc chữ Khmer ở 
các chùa.

- Ưu tiên giải quyết nâng mức đáu tư cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội 
và các nguồn vốn khác. Thực hiên tốt công tác khuyến nông, khuyến công và tăng 
cường hướng dẫn cách làm ăn cho đồng bào.

- Đối với các gia đình đồng bào dân tộc nghèo, ngoài việc được miễn đóng góp các 
khoản tiền cho học tập, khám chữa bệnh, từng địa phương cần có những quy định cụ 
thể miễn giảm các khoản đóng góp khác trong phạm vi thẩm quyền.
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- Tiếp tục thực hiên chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, đối với các đối 
tượng chính sách khác, các hộ sản xuất, kinh doanh ở Vùng khó khăn do Ngân hàng 
chính sách xã hội và Ngân hàng phát triển thực tiễn theo Quyết định của Chính phủ.

- Mở rộng diên cử tuyển cho học sinh người dân tộc thiểu số. Đối với học sinh là 
người dân tộc thiểu số nghèo thuộc diên học ở các trường nội trú nhưng lại học ở các 
trường công lập, bán công được hưởng học bổng bằng 50% mức học bổng nội trú như 
quy định hiện hành. Ưu tiên giải quyết việc làm cho con em đổng bào dân tộc thiểu số 
đã qua đào tạo.

- Xây dựng chính sách ưu đãi cụ thể đối với những doanh nghiệp đầu tư vào vùng 
dân tộc Khmer và những dự án sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số.

- Mở rộng chương trình và tăng thời lượng phát sóng bằng tiếng dân tộc Khmer, 
cải tạo và xây dựng các ưạm truyền thanh ở cơ sở. Có kế hoạch bảo tổn, khai thác và 
phát huy vốn văn hóa của các dân tộc thiểu sô' trong Vùng.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định sô' 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 
của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo và đối tượng thuộc 
diện chính sách xã hồi.

- Điều chỉnh định mức tiển thuốc và tiêu hao vật tư y tê' thông dụng cho các trạm 
y tê' xã, tăng mức phụ cấp cho giáo viên mầm non, mẫu giáo và cán bộ y tế thêm bằng 
50% so với mức lương cơ bản tại các xã Vùng khó khăn theo Quyết định số 
30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Cơ chế, chính sách về huy động nguồn lực cho phát triển:
- Huy động tối đa các nguồn lực, trong đó đặc biệt là nguổn lực từ khai thác quỹ 

đất, tài sản công, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, thực hiện cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước. Tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa theo Nghị quyết số 
05/2005/NQ-CP của Chính phủ, phù hợp với đặc điểm kinh tế và điều kiện xã hội ở 
mỗi địa phương. Ngân sách nhà nước dành kinh phí ưu tiên đẩu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng chủ yếu.

- Khuyến khích mở rông các hình thức dịch vụ vế vốn cho người sản xuất, đặc biệt 
khuyến khích các doanh nghiệp giải quyết vốn cho dân dưới hình thức ứng vốn trước 
cho người sản xuất và thu hồi lại bằng sản phẩm.

- Tổ chức các cuộc xúc tiến giới thiêu thê' mạnh và các lĩnh vực được ưu đãi để kêu 
gọi vốn FDI đầu tư vào địa phương. Đổng thời, cần ban hành những quy định cụ thể để 
giúp các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, tiếp cân các 
nguồn vốn; hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn 
nhân lực; thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng.

5. Cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Nhà nước:
Hàng năm, ngân sách trung ương hỗ ượ cho các địa phương ưong Vùng qua các 

chương trình, dự án do Bổ, ngành quản lý; hỗ ượ đầu tư theo mục tiêu cho các địa phương.
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Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương được ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng kinh tế và hạ tầng xã hội. Các công trình, dự án do địa phương quản lý chù yếu do 
ngân sách địa phương bố trí, ngân sách trung ương hỗ trợ một phần vốn cho địa phương 
căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách nhà nước hàng năm được Quốc hôi phê duyệt.

- Từ nay đến 2010 tập trung vận động và dành ưu tiên nguồn vốn ODA cho vùng 
đồng bằng sông cửu Long để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hôi, nhằm phát triển 
toàn diện nông thôn, xóa đói, giảm nghèo; phát triển mạng lưới giao thông, thủy lợi, 
đầu tư mới và nâng cấp các hệ thống cấp, thoát nước; hô trợ phát triển giáo dục và đào 
tạo; phát triển hê thống y tế, phòng, chống dịch bệnh.

Các địa phương xây dựng kế hoạch thu hút và sử dụng vốn ODA từ nay đến năm 
2010 để làm căn cứ cho việc vận đông, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các Bô, 
ngành trong quá trình lổng ghép các chương trình, dự án ODA lớn, thiết lập mối quan 
hê với các nhà tài trợ để tiếp cận tốt hơn nguồn vốn ODA và NGO, tổ chức hội nghị 
điều phối ODA cho cả Vùng.

- Nâng mức hỗ ượ vốn ngân sách trung ương tối đa không quá 70 tỷ đồng cho việc 
đầu tư khu công nghiệp đối với các địa phương đáp ứng tiêu chí của Quyết định số 
183/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ (bao gồm cả 
đường gom hoặc đường, cầu vào khu công nghiệp).

- HỖ ượ vốn ngân sách trung ương cho việc xây dựng hạ tầng khu công nghiệp 
thứ 2 do địa phương lựa chọn, tối đa không quá 70 tỷ đồng, đối với các địa phương đáp 
ứng tiêu chí của Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg.

- HỖ ượ 100% vốn đối ứng các dự án ODA do địa phương quản lý đối với các dự 
án đáp ứng điều kiện hỗ trợ của Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 
2006 cùa Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục bố trí vốn để thực hiên các Quyết định số 84/2006/QĐ-TTg ngày 19 
tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 344/2005/QĐ-TTg ngày 
26 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg 
ngày 07 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh bổ sung một số cơ 
chế, chính sách để đẩy nhanh tốc độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh 
thường xuyên ngập lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long và phối hợp, lồng ghép các 
chương trình, mục tiêu trên địa bàn; đặc biệt ưu tiên và tập trung bố trí vồri từ các 
chương trình: nước sạch, vê sinh môi trường nồng thôn, xây dựng nâng cấp trường học, 
chương trình y tế và các chương trình khác để hoàn thiên đồng bộ cơ sở hạ tầng trong 
cụm, tuyến dân cư.

Điều 3. Tổ chức thực hiên
1. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long 

nghiên cứu các giải pháp để cải thiện mạnh mẽ mồi trường đầu tư kinh doanh, tăng 
cường thu hút các nguồn vốn đầu tư cho tăng trưởng kinh tế; đổng thời, phối hợp chặt 
chẽ với các Bộ, ngành Trung ương để xây dựng và tổ chức thực hiên các Chương trình, 
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dự án đề ra; phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bô, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát, 
bổ sung, điếu chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố 
và quy hoạch ngành phù hợp về không gian, thời gian và tình hình mới; xác định cơ 
chế phối hợp giữa các địa phương, giữa các Bô, ngành với các địa phương; xây dựng kế 
hoạch 5 năm 2006 - 2010 và kế hoạch hàng năm theo mục tiêu quy hoạch đã được 
duyệt và tiến độ thực hiên trong từng thời kỳ. Xác định danh mục chương trình, dự án 
chủ yếu đầu tư 5 năm và kế hoạch hàng năm; giám sát việc thực hiên đầu tư phát triển 
theo quy hoạch.

Các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác giải tỏa đền bù, quản lý đầu tư xây 
dựng nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án công trình giao thông, thuỷ lợi đầu tư 
từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Sử dụng đúng mục đích nguồn thu từ xổ số kiến thiết để lại cho địa phương để đầu 
tư cho giáo dục - đào tạo, y tế, các công trình phúc lợi xã hội.

2. Các Bộ, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình và nội 
dung của Quyết định này, có trách nhiệm cùng với các tỉnh, thành phố trong Vùng 
tổ chức chỉ đạo thực hiên các chương trình, dự án cụ thể thuộc phạm vi trách nhiêm 
của mình.

Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các quy hoạch, kê' hoạch thuộc 
ngành, lĩnh vực mình quản lý và thống nhất các quy hoạch của ngành mình với các 
tỉnh, thành phố trong Vùng trước khi phê duyệt. Đồng thời chỉ đạo triển khai nghiêm 
túc các chương ưình, đề án, kế hoạch phát triển của ngành mình giai đoạn 2006 - 2010 
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong 
Vùng xây dựng, ban hành quy chế phối hợp nhằm tạo ra sự phát triển nhanh, thống 
nhất ưong không gian kinh tế toàn Vùng.

3. Định kỳ 6 tháng và 1 năm, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương trong 
Vùng báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Quyết định này.

4. Hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan 
và các địa phương trong vùng đổng bằng sông Cửu Long sơ kết, tổng kết, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ về kết quả thực hiên Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng đổng bằng sông 
Cửu Long chịu trách nhiêm thi hành Quyết định này./.

THỦ TUỚNG
Đã kỷ: NGUYỄN TẤN DŨNG
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Phụ lục
MỘT Số CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2010 

VÙNG ĐỔNG BẰNG SÔNG cửu LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số2612007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 

của Thủ tướng Chính phủ)

TT Chỉ tiêu Đơn vị
Mục tiêu 

phấn đấu đến 
năm 2010

1 Chỉ tiêu kinh tế

1 Tốc độ tăng tổng sàn phẩm (GDP) % >11%/năm

2 GDP bình quân đẩu người USD/năm 1080

3 Cơ cấu kinh tế

Cống nghiệp - Xây dựng % 30

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản % 36

Dịch vụ % 34

4 Tổng kim ngạch xuất khẩu Tỷ USD 6,2 - 6,5

II Chỉ tiêu xã hội, môi trường

1 Tỷ lê hộ nghèo % 9

2 Giải quyết việc làm lao động Triệu người 2,5-3

3 Tỷ lộ lao động qua đào tạo % 33

4 Tỷ lộ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng % <20

5 Tỷ lộ y tế xã đạt chuẩn quốc gia % 90

6 Tỷ lệ xã có bác sĩ % 87

7 Tỷ lộ dân dùng nước sạch ở thành thị % 90

8 Tỷ lệ dân dùng nưốc sạch ỏ nông thôn % 80

9 Tỷ lệ các khu đô thị có hệ thống xử lý nước thài tập trung % >40

10 Tỷ lộ các khu cỏng nghiệp, khu chể xuất có hệ thống xử lý 
nước thải tập trung

% 100

11 Tỷ lộ các cơ sã sàn xuất mãi xây dựng áp dụng công nghệ 
sạch hoãc có thiết bị giảm ổ nhiễm môi trường

% 100
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QUYẾT ĐỊNH số 27/2008/QĐ-TTg NGÀY 05-02-2008 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kỉnh tế- xã hội 
đối với các tỉnh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật TỔ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưàng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 8409ITTr-BKH 

ngày 15 tháng 11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành một số cơ chế, chính sách hô trợ phát triển kinh tế - xã hội đối 
với các tỉnh Vùng trung du và miển núi Bắc Bô đến năm 2010 (gồm các tỉnh: Lai Châu, 
Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng 
Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ và các huyên phía Tây tỉnh 
Thanh Hóa (gổm: Quan Hoá, Quan Sơn, Mường Lát, Bá Thước, Lang Chánh, cẩm 
Thuỷ, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh), các huyên phía 
Tây tỉnh Nghệ An (gổm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Quế 
Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Thanh Chương) để thực hiện hoàn thành các 
mục tiêu, nhiêm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Vùng:

1. Mục tiêu:
a) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của Vùng đạt trên 12%.
b) Ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao khả năng cung cấp 

các dịch vụ xã hội cho phát triển kinh tế, góp phần nũng cao mức sống của nhãn dân, 
giảm dần khoảng cách với các vùng khác trong cả nước; đến năm 2010: 100% số xã 
có điên thoại đến trung tâm xã, 70-75% dân số nông thôn được dùng nước sinh hoạt, 
90 - 95% số xã có điện lưới quốc gia, 80 - 90% số hô được dùng điện, bảo đảm hầu hết 
các hô được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam và xem Truyồn hình Việt Nam.

c) Sớm giải quyết dứt điểm số hộ đói kinh niên, đói giáp hạt; phấn đấu giảm tỷ lộ 
hộ nghèo bình quân (theo chuẩn nghèo mới) trên 3%/năm; đến năm 2010, giảm tỷ lệ 
hộ nghèo xuống còn 20%.

d) Đến năm 2010 đạt phổ cập trung học cơ sở trên toàn Vùng; tỷ lệ huy đông học 
sinh trong độ tuổi đến trường: mẫu giáo đạt 85 - 90%, tiểu học đạt 97 - 99%; trung học 
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cơ sở đạt 85 - 90%; trung học phổ thông đạt 45 - 50%; cải thiện một bước điều kiện 
học tập, sinh hoạt các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường bán trú dân nuôi.

đ) Tạo sự chuyển biến tích cực về cơ cấu lao động và chất lượng nguồn nhân lực; 
tăng cường công tác đào tạo nghể, phấn đấu nâng tỷ lê lao động qua đào tạo đạt 
25 - 30% và 100% cán bộ xã được bổi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ vào năm 2010.

e) Giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hôi, nâng cao dân trí và cải thiên rõ rệt đời sống 
tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đời sống văn hóa của đổng bào các dân tộc thiểu số.

g) Bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước và mồi trường sinh thái; sử dụng và bảo vê tài 
nguyên thiên nhiên, môi trường để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo và cải 
thiện chất lượng cuộc sống.

2. Nhiệm vụ chủ yếu:
a) Về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản
- Quy hoạch và thực hiện quy hoạch sản xuất lương thực theo hướng nâng cao hiệu 

quả, phát huy được lợi thế về đất đai, khí hậu... của từng vùng, tiểu vùng; mở rộng diên 
tích lúa nước một cách hợp lý, giảm diện tích sản xuất lương thực trên đất dốc.

- Tiếp tục hình thành và phát ưiển các vùng cây chuyên canh tập trung tạo nguồn 
hàng hóa (chè, cà phê, dâu tằm, mía, cây ăn quả, dược liệu, hương liệu, hoa, rau màu...) 
với quy mồ thích hợp, gắn với công nghiệp chế biến có trình độ công nghê tiên tiến, 
hiên đại nhằm tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh ưanh 
của hàng hóa xuất khẩu cũng như của hàng hóa tiêu dùng trong nước.

- Phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuồi đại gia súc, gắn với công nghiệp chế biến 
và thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị và sức cạnh ưanh của sản phẩm.

- Điếu chỉnh cơ cấu 3 loại rừng, xác định diện tích rừng phòng hộ một cách hợp lý 
ưên cơ sở phân loại diên tích cần bảo vệ một cách nghiêm ngặt, tăng nhanh diên tích 
rừng sản xuất; chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích rừng hiên có, đẩy mạnh trồng rừng mới, 
bao gồm rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng kinh tế, rừng nguyên liêu cho công nghiệp 
chế biến theo quy hoạch; tổ chức tốt việc phát triển rừng phòng hô đầu nguồn sông Đà 
nhằm ổn định nguồn nước cho các công ứình thủy điện lớn ưong Vùng.

- Hoàn thành việc giao đất, giao rừng gắn với định canh, định cư; giải quyết đất ở, 
đất sản xuất ổn định lâu dài, chấm dứt tình trạng phá rừng làm rẫy; thực hiên tốt viộc 
gắn phát triển nương cố định với định canh, định cư và giải quyết nước sinh hoạt cho 
nhãn dân.

- Phát triển giống mới, kỹ thuật mới, thâm canh, tăng vụ, tăng cường sử dụng đất và 
bảo tổn đất đai; phát triển công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, cơ sở nhâh 
tạo giống cây ưồng, vật nuôi phù hợp với địa phương, phục vụ sản xuất hàng hóa và 
xóa đói giảm nghèo; tổ chức tốt việc chế biến, bảo quản sau thu hoạch; đẩy mạnh việc 
đào tạo, tập huấn cho nông dân để thay đổi tập quán sản xuất lạc hâu và thực hiện tốt 
việc chuyển giao kỹ thuật.
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- Phát ưiển nuôi trổng thủy sản nước ngọt ở các hồ chứa, hổ tự nhiên và nuôi 
cá lổng trên các sông, suối.

- Phát triển hê thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp.
- Tổ chức tốt việc thực hiên các dự án đẩu tư tại Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào ở 

vùng sát biên giới Việt Nam về sản xuất nông lâm nghiệp.
b) Về công nghiệp - xây dựng
- Xây dựng và thực hiên các quy hoạch tổng thể phát triển công nghiêp Vùng trung 

du và miển núi Bắc Bộ đẽh năm 2010; quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống lưới điên 
truyền tải, lưới điện phân phối; quy hoạch phát triển thủy điên vừa và nhỏ; quy hoạch 
phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo tại các tỉnh Vùng trung du và 
miền núi Bắc Bộ; quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực về cơ khí, luyện kim, hóa 
chất và các sản phẩm công nghiệp chủ lực khác cho các tỉnh Vùng trung du và miến 
núi Bắc Bộ đến năm 2020.

- Xây dựng và thực hiện đề án phát triển các hoạt động khuyên công và các trung 
tâm khuyến công tại Vùng trung du và miển núi Bắc Bộ.

- Tập trung xây dựng thủy điện, trước hết là Nhà máy thủy điên Sơn La, Tuyên 
Quang, đổng thời huy đông nguổn vôh đầti tư từ các thành phần kinh tế để phát triển 
các nhà máy thủy điộn vừa và nhỏ, nhà máy nhiệt điện chạy than.

- Cùng với việc khai thác và chế biến có hiệu quả khoáng sản theo các chương 
trình, dự án đầu tư của Trung ương trên địa bàn, phát triển xây dựng các nhà máy sản 
xuất vật liêu xây dựng, hóa chất với quy mô phù hợp, dựa trên khả năng tài nguyên 
trong Vùng và thị trường tiêu thụ.

- Tổ chức điểu tra, thăm dò, đánh giá tài nguyên khoáng sản của các tỉnh Vùng 
trung du và miền núi Bắc Bô và phân cấp quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản phù 
hợp; tập trung khai thác tận thu khoáng sản trong vùng ngập của các công trình thủy 
điện. Phát ưiển việc khai thác, chế biêh khoáng sản theo quy hoạch, có hiệu quả.

- Xây dựng mới và nâng cao chất lượng chế biêh của các cơ sở chế biến chè, sửa, 
các loại nông sản, thực phẩm khác gắn với vùng nguyên liệu; phát triển các cơ sở chế 
biến hàng xuất khẩu.

- Tiếp tục mở rộng việc trổng rừng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, bảo đảm 
đủ nguyên liêu cho Khu công nghiệp giấy Bãi Bằng; xây dựng mới các nhà máy giấy, 
bột giấy, đổ gỗ xuất khẩu.

- Chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp như kim khí, điên máy, rèn nguội, sữa 
chữa cơ khí... phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân, cũng như đáp ứng yêu cầu của 
thế trận nhân dân khi cần thiết; chú trọng phát triển các làng nghề truyển thống.

- Tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn; xay dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp 
dọc tuyến hành lang Vân Nam - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tuyến Lạng Sơn - 

215

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Bắc Giang - Hà Nội và tuyến Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu để khai thác 
tốt tiềm năng của hệ thống đường nan quạt của Vùng, tăng cường thương mại quốc tế, 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các vùng khó khăn thuộc Vùng ưung du và miền 
núi Bắc Bộ.

- Tăng cường việc hợp tác, đầu tư ra nước ngoài với Cộng hoà dân chủ nhân dân 
Lào về phát triển công nghiệp, khai thác tài nguyên, khoáng sản và giải quyết lao động, 
đặc biột là tại vùng giáp biên giới Việt Nam;

c) Về thương mại - dịch vụ
- Xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển du lịch Vùng đến năm 2020.
- Ưu tiên đầu tư khai thác các điểm du lịch: Điện Biên Phủ, khu di tích lịch sử 

Pắc Bó, Tân Trào, Định Hóa, Đền Hùng, Sa Pa, Mẫu Sơn, hồ Ba Bể, hồ Núi Cốc, 
hồ Thác Bà, thủy điên Hòa Bình,...; đẩy mạnh việc tổ chức các hình thức du lịch có thế 
mạnh đặc thù của Vùng như du lịch sinh thái, du lịch lịch sử, văn hóa, du lịch thể thao 
mạo hiểm, du lịch nghỉ dưỡng,...nhằm khai thác các điểm du lịch với nhiều hình thức 
du lịch thích hợp.

- Đẩy mạnh xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu; tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng 
các khu kinh tế cửa khẩu, ưong đó có các kho ngoại quan ở các khu kinh tế cửa khẩu 
có kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa lớn; khu trung tâm thương mại có quy mô thích 
hợp, cơ sở vật chất kỹ thuật hiên đại, đáp ứng nhu cầu giao lưu hàng hóa; phát triển các 
dịch vụ tài chính, ngân hàng, xuất nhập khẩu, vận tải, bưu chính viễn thông; xây dựng 
các chính sách kinh tế cửa khẩu nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu tiền tệ và hàng 
hóa, hỗ trợ xuất khẩu, phát triển các doanh nghiệp hoạt động trong khu kinh tế cửa 
khẩu và tạo các nguồn hàng xuất khẩu chủ lực ổn định qua biên giới, tăng cường hợp 
tác kinh tế với Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Phát triển mạng lưới thương mại (chợ, cửa hàng thương mại) ở các trung tâm cụm 
xã, các xã vùng sâu, vùng xa miền núi và nông thôn gắn với phát triển giao thông với 
quy hoạch sắp xếp lại dân cư nhằm thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển; phát triển theo 
quy hoạch các chợ đáu mối nông sản; xây dựng, nâng cấp một số trung tâm thương mại 
và các chợ hiên có ở các thị trấn, thị tứ, trung tâm cụm xã và ở các xã biên giới để phục 
vụ nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa hai bên.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế hợp đồng tiêu thụ nông, lâm sản cho nông 
dân và đầu tư phát triển các dịch vụ sau:

+ Dịch vụ giao thông vận tải, trong đó ưu tiên hê thống nối các khu vực kinh tế 
ưọng điểm, các trục giao thông quan trọng, kết nối các khu du lịch, khu di tích lịch sử, 
văn hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa;

+ Dịch vụ du lịch;
+ Các dịch vụ: xây dựng, tài chính, ngân hàng, bưu chính viễn thông, khoa học, 

công nghệ, xuất khẩu lao động.
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d) Về giáo dục, đào tạo
- Củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ; nâng cao chất lượng giáo 

dục toàn diện bậc phổ thông, từng bước tiếp cận trình độ chuẩn của cả nước; tăng tỷ lệ 
học sinh trong độ tuổi đêh trường; tiếp tục đầu tư xây dựng đủ phòng học kiên cố cho 
các cấp học và từng bước đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh các trường học đối với các xã, 
thôn, bản thuộc khu vực III, các lớp học, trường học được đầu tư theo Chương trình 135 
(giai đoạn II); củng cố và phát triển các cơ sở nhà trẻ, mẫu giáo; hoàn thành việc xây 
dựng ưường dân tộc nội trú ở tất cả các huyện trong Vùng, từng bước mở rộng quy mô 
và tăng cường cơ sở vật chất cho các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú; phát 
triển các trường bán trú dân nuồi, các trường nuôi dưỡng ưẻ em khuyết tật, tàn tật ở các 
tỉnh; hỗ trợ trường lớp, nhà ở và phụ cấp cho học sinh ở các trường bán trú dân nuôi; 
tăng diện học sinh cử tuyển hàng năm cho các tỉnh miền núi; hỗ trợ đào tạo, bổi dưỡng 
cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên các cấp để nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tạo sự chuyển biến cơ bản về cơ cấu lao động và chất lượng nguổn nhân lực bằng 
cách vừa khẩn trương mở rộng đào tạo tại chỗ, vừa điều chuyển có tổ chức một bộ phận 
lao động Vùng đổng bằng Bắc Bộ lên công tác và lao đông ở những ngành và lĩnh vực 
có nhu cầu, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ 
sở vật chất và nâng cao năng lực đào tạo cho các trường đào tạo nghề hiện có, xây dựng 
mới một số trung tâm đào tạo nghề trọng điểm ở thành phố, thị xã, huyện của các tỉnh 
trong Vùng; xây dựng ưung tâm giáo dục thường xuyên ở tất cả các huyện, thành phố; 
đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cao năng lực đào tạo cho một số trường đại học 
trong Vùng theo hướng đa ngành như Đại học Tây Bắc, Đại học Thái Nguyên, Đại học 
Hùng Vương (Phú Thọ); củng cố và mở thêm các ưường cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp và các cơ sở dạy nghề; đổi mới cơ cấu đào tạo theo ngành nghề và trình độ 
nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiên đại hóa và 
nhu cầu cán bộ cho các địa phương trong Vùng; đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên 
môn, nghiộp vụ cho cán bộ cơ sở.

đ) Về phát triển khoa học, công nghệ và môi trường
- Xây dựng các trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ tại các trường đại học 

của Vùng, trước hết tập trung nghiên cứu tuyển chọn, lai tạo các giống cây trồng, vật 
nuôi và nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biêh nông, lâm sản; tăng cường 
xây dựng hộ thống khuyên nông, khuyến lâm từ tỉnh đến cơ sở; nghiên cứu áp dụng 
những tiến bộ khoa học công nghệ nhằm giải quyết những khó khăn có tính đặc thù và 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; nghiên 
cứu sử dụng nguồn tài nguyên nước có hiệu quả, coi trọng công trình tưới cho các loại 
cây trồng cần ít nước nhưng đạt hiệu quả kinh tế cao như công trình tưới cho cây công 
nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu.

- Đổi mới, hiện đại hoá công nghệ trong các ngành khai khoáng, bảo quản, chế 
biến nông, lâm sản nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh môi ưường; việc xây dựng các dự 
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án hạ tầng đố thị, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, công nghiệp v.v... phải bảo đảm các 
tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh môi trường.

e) Về văn hóa, xã hội
- Coi trọng đầu tư các công trình phục vụ văn hóa, truyền thanh, truyền hình, thông 

tin, báo chí, thư viện và các cơ sở hoạt động thể thao, nhà văn hóa phục vụ việc phát 
huy truyển thống văn hóa và bản sắc dân tộc; bảo tổn, tôn tạo, phát triển văn hóa vật 
thể và phi vật thể của đổng bào các dân lộc, tăng cường thiết chế văn hóa cơ sở ở các 
thôn, bản thông qua việc thực hiên quy chế dân chủ; tiếp tục đầu tư xây dựng các điểm 
bưu điện - văn hóa xã, các điểm sinh hoạt văn hóa thể thao công đồng của thôn, bản; 
tăng cường đầu tư theo quy hoạch để xây dựng các trạm ưuyền thanh, trạm phát lại 
truyền hình cho các xã chưa phủ sóng phát thanh, truyền hình Việt Nam; củng cố và 
bảo đảm hoạt động của các trạm hiện có; hiện đại hóa ưang thiết bị, tăng thời lượng 
phát thanh, truyền hình bằng các tiếng dân tộc ở huyên, tỉnh.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội 
phạm, tê nạn ma túy, mại dâm, tê nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em, xoá bỏ các tập tục 
lạc hâu; hỗ trợ các dự án xoá bỏ tái trồng cây thuốc phiên; hỗ trợ các cơ sở bảo trợ xã 
hôi nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi, người tàn tật, trẻ mồ côi.

- Thường xuyên tuyên truyền trên báo, đài phát thanh, đài truyền hình cũng như tổ 
chức các lớp tập huấn cho nhân dân nhằm phổ cập hê thống pháp luật đến người dân, 
từng bước nâng cao hiểu biết của các tầng lớp nhân dân để thực hiện sống và làm việc 
theo pháp luật.

g) Về y tế
Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhất là đồng bào 

các dân tộc thiểu số. Nâng cấp bênh viện tuyến huyện; tiếp tục cải tạo và xây dựng các 
bệnh viên tuyến tỉnh; hiện đại hóa trang thiết bị cho bệnh viên tuyến tỉnh; xây dựng các 
trung tâm y tế khu vực Đông Bắc tại tỉnh Thái Nguyên và khu vực Tây Bắc tại tỉnh Sơn 
La, đáp ứng nhu cầu khám chữa bênh cho nhân dân. Tăng cường nâng cao năng lực của 
hê thống y tế dự phòng tuyến tỉnh, tuyến huyên bảo đảm đủ khả năng đáp ứng nhu cầu 
phòng bênh cho nhân dân; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch 
hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số của Vùng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 
các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bênh dịch nguy 
hiểm HIV/AIDS, các chương trình vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vê 
sinh lao động; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bô y tế.

h) vể xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm
Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo và 

Chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm, giảm tỷ lê hộ nghèo theo chuẩn 
mới trên toàn Vùng nhanh hơn tốc độ giảm nghèo chung của cả nước, đặc biệt là giảm 
tỷ lệ hô nghèo ở vùng sâu, vùng xa, ở các xã biên giới và các xã ATK; tích cực giải 
quyết có hiệu quả phương thức canh tác lạc hậu, tự cấp tự túc, du canh du cư, đổng thời 
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thực hiện các kế hoạch của các tỉnh về giải quyết đất, giống, vốn vay, khuyến nông, 
khuyến lâm, khuyến công,... để giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; coi trọng giải 
quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống và xã hội của các tỉnh trong Vùng: đói 
nghèo, di dân tự do, phá rừng đốt nương làm rẫy, thiếu nước sản xuất, thiếu nước sinh 
hoạt, cải thiện điều kiên vê sinh; tăng cường các biên pháp giải quyết việc làm tăng 
thêm hàng năm ở tất cả các tỉnh trong Vùng, phấh đấu hàng năm giải quyết việc làm 
cho 20 - 25 vạn lao động trên toàn Vùng.

i) Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
- Về giao thông vận tải:
Tập ưung quy hoạch và huy động mọi nguồn lực để phát triển giao thông là ưu tiên 

hàng đầu, tạo cơ sở để phát triển nhanh kinh tế - xã hôi, cải thiện đời sống nhân dân và 
góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu đầu tư giao thông từ nay đến năm 2010 là:
+ Hoàn thành nâng cấp tuyến quốc lộ 1 đạt tiêu chuẩn đường 4 làn xe và đại tu 

quốc lộ 70 bảo đảm đi lại thuận lợi kết hợp với xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Lào 
Cai; quốc lộ 2, 3, 6, 32 đạt tiêu chuẩn đường cấp ni ở đoạn đầu tuyến và cấp IV ở đoạn 
cuối tuyến; ưu tiên đầu tư nâng cấp cấc tuyến đường đến các cửa khẩu, đường vành đai, 
đường tuần tra biên giới; nâng cấp quốc lộ 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 46, 34, 37, 279; xây 
dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng 
đường Hổ Chí Minh tuyến đến Pắc Bó (Cao Bằng) và các đoạn kết nối thông từ Pắc Bó 
đến Hà Tây; hoàn thành xây dựng quốc lộ 4G, quốc lộ 48 kéo dài và các tuyến đường 
Tây Thanh Hóa, Tây Nghê An (giai đoạn I);

+ Thực hiên việc liên thông các tuyến tạo ra mạng giao thông đổng bộ liên hoàn 
giữa các tỉnh, tỉnh với huyện, huyên với xã; hoàn thành các tuyến đường để kết nối 
nhanh, tạo được tuyến vành đai phục vụ công tác tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên 
Quang và các công trình quan trọng khác;

+ Hoàn thành mục tiêu 100% xã, cụm xã trong Vùng có đường ô tô đến trung tâm; 
bố trí vốn và thực hiện viộc nang cấp các tuyến đường ô tô đến trung tâm xã, cụm xã để 
đi lại được quanh năm và xây dựng các tuyến đường từ xã đến thôn, bản; xây dựng hê 
thống đường tuần tra biên giới, trước hết là ở những địa bàn trọng yếu; xây dựng các 
tuyến đường từ trung tâm các xã biên giới nối với đường vành đai biên giới, đường tuần 
tra biên giới; xây dựng các tuyến đường liên thông giữa các tỉnh với các cửa khẩu quan 
trọng phục vụ phát triển xuâ't khẩu, du lịch và bảo đảm quốc phòng, an ninh;

+ Nâng cấp các tuyến đường sắt hiên có trong khu vực: Hà Nội - Lào Cai; Hà Nội - 
Lạng Sơn; Hà Nội - Thái Nguyên; Kép - Lưu Xá;

+ Quản lý và khai thác tốt các tuyến đường sông ưong Vùng; tiếp tục cải tạo, xây 
dựng một số bến và cảng đầu mối trên các tuyên sông chính và công trình vân tải phục 
vụ xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La;
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+ cải tạo và nâng cấp sân bay Nà Sản; chuẩn bị đầu tư nâng cấp sân bay Điện Biên 
Phủ; nghiên cứu một số dự án để triển khai đầu tư xây dựng sân bay mới từ sau năm 
2010 khi cố nhu cầu.

- Vế các công trình thủy lợi:
+ Nâng cấp, tu bổ các công trình đang bị xuống cấp, đẩy mạnh việc kiên cố hóa 

kênh mương và công trình thủy lợi hiện có; xây dựng các hồ chứa nước vừa và nhỏ 
cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt dân cư, đặc biệt chú trọng xây dựng các công 
trình thủy lợi nhỏ ở các xã đặc biệt khó khăn; tổ chức thực hiên việc đồng bộ hóa giữa 
công trình thủy lợi đầu mối và kênh mương để nâng cao năng lực tưới, tiêu nước của 
các công trình thủy lợi; xây dựng các công trình kè sông biên giới chống xói lở, bảo 
đảm an toàn đường biên và sản xuất, đời sống của nhân dân; xây dựng kè 2 bên bờ 
sông, suối tại các đô thị lớn, các khu vực đông dân cư trong vùng nhằm chống xói lở, 
lấn chiếm và bảo đảm cảnh quan môi trường đô thị;

+ Tổ chức tốt viêc xây dựng các công trình thủy lợi trên địa bàn theo chương trình 
các công trình thủy lợi miền núi và các dự án thủy lợi cấp bách sử dụng nguồn vốn trái 
phiếu Chính phủ giai đoạn đến năm 2010.

- Về phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt, cấp điện, bảo đảm thông tin liên lạc:
+ Tập trung đầu tư bảo đảm cung cấp đủ nước sinh hoạt cho dân cư, có giải pháp 

thiết thực giải quyết vấn đề thiếu nước gay gắt ở vùng cao, đặc biệt là ở các khu vực 
núi đá vôi;

+ Phát ưiển mạng lưới cấp điện đến xã, thôn, bản và đưa điên về các hộ gia đình, 
tăng tỷ lê hộ gia đình được sử dụng điên lưới quốc gia; nâng cao chất lượng hệ thống 
truyền tải điên;

+ Phát triển mạng lưới điên thoại và bưu chính viễn thông theo hướng đồng bô, 
hiên đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, phục 
vụ chỉ đạo điều hành của Đảng và Nhà nước.

- Về các công trình kết cấu hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn (Chương trình 135 
giai đoạn II):

+ Trên cơ sở quy hoạch, bố trí lại dân cư, phát triển sản xuất, phải thực hiện tốt việc 
lồng ghép với các chương trình, dự án khác trên địa bàn để đầu tư các công trình kết 
cấu hạ tầng;

+ Đầu tư trường học tại các trung tâm cụm xã bao gổm: phòng học, nhà ở cho giáo 
viên và ký túc xá cho học sinh; công ưình nhà trẻ, mẫu giáo tại xã; công trình trạm y tế 
khu vực và trạm y tế xã bao gồm cả nhà ở cho cán bộ y tế.

- Khẩn trương quy hoạch và ưu tiên vốn đầu tư xây dựng dự án tái định cư đối với 
các công trình quan ưọng ưên địa bàn theo hướng xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng 
kinh tế, xã hội (giao thồng, thủy lợi, điên, nước, trường học, trạm y tế,...), đất đai cho 
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sản xuất và đất ở để tiếp nhận dân tái định cư, bảo đảm đổng bào đủ các điểu kiên để 
phát triển sản xuất, sớm ổn định và có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.

- Tạp trung đầu tư xây dựng kết câu hạ tẩng kinh tế - xã hôi ở các xã vùng an toàn 
khu (ATK) tạo điều kiện thuận lợi để phát ưiển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân 
ưong Vùng, giảm dần khoảng cách với các vùng khác.

- Coi trọng đầu tư các công trình phục vụ văn hóa, truyền thanh, truyển hình và các 
cơ sở hoạt động thể thao, nhà văn hóa phục vụ việc phát huy truyền thống văn hóa và 
giữ gìn bản sắc dân tộc.

- Ưu tiên đầu tư các cơ sở giáo dục đào tạo nghề, nghiên cứu, ứng dụng chuyển 
giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ vào sàn xuất và đời sống nhân dân, trước hết là lĩnh 
vực tạo giống cây, giống con, công nghệ bảo quản, chế biến nông, lâm sản, khai thác 
và chế biến khoáng sản.

- Phát triển hộ thống đô thị, bố ưí lại dân cư, xây dựng nông thôn mới:
+ Quy hoạch và đầu tư phát triển hộ thống đô thị đổng bộ với phát triển kinh tế - xã 

hội và hình thành các trung tâm kinh tế của Vùng gồm các thành phố Việt Trì, Thái 
Nguyên, Yên Bái, Lạng Sơn, Điện Biên Phủ và Lào Cai; các thị xã, tỉnh lỵ của các tỉnh 
trong Vùng; xây dựng khu đô thị mới tại thị xã tỉnh lỵ Lai Châu. Xây dựng đồng bộ kết 
cấu hạ tầng tại các khu đô thị; ưu tiên phát triển khu đô thị tại các cửa khẩu Đổng Đăng 
(Lạng Sơn), thành phố: Lào Cai (Lào Cai), Thanh Thủy (Hà Giang), Tà Lùng (Cao 
Bằng), Ma Lù Thàng (Lai Châu), Tây Trang (Điên Biên), Pa Háng (Sơn La) các đô thị 
vùng Tây Thanh Hoá, Tay Nghệ An; hình thành hê thống các trung tâm dịch vụ xuất 
nhập khẩu quốc gia và quốc tế nối liền với các trung tâm kinh tế lớn ở phía Bắc và cả 
nước;

+ Quy hoạch và xây dựng các cụm dân cư, thị trấn, thị tứ, trung tâm cụm xã gắn 
với bố trí lại dân cư trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trước hết, quy hoạch và bố trí 
lại dân cư trên cơ sở quy hoạch phát triển giao thổng và quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội thời kỳ 2006 - 2010 của địa phương, đối với vùng biên giới phải kết 
hợp với nhiêm vụ quốc phòng, an ninh để hình thành các cụm dân cư, tuyến dân cư, 
các thị ttấh, thị tứ, các trung tâm cụm xã cho phù hợp;

+ Tiếp tục hoàn thành việc bố trí dân cư các xà dọc tuyến biên giới Việt - Trung 
theo quy hoạch đã được phê duyệt; khẩn trương quy hoạch và tổ chức bố trí dân cư các 
xã vùng biên giới Việt - Lào theo quy hoạch, bảo đảm ổn định sản xuất và đời sống 
nhân dân trên cơ sở khai thác tối đa tiếm năng tài nguyên đất đai của vùng và hạn chế 
di dân tự do đêh các vùng khác; coi trọng đẩu tư xây dựng và phát triển các khu kinh tế 
- quốc phòng, đặc biẹt là trên các địa bàn trọng yếu nhằm gắn phát triển kinh tế - xã 
hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh tuyến biên giới.

- Tiếp tục đầu tư các công ưình trong Danh mục các dự án quan trọng kèm theo 
Quyết định số 186/2001/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính 
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phủ về phát trién kinh tế - xã hội ở 6 tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía Bắc thời kỳ 
2001 - 2005 để bảo đảm sớm đưa vào sử dụng có hiệu quả, hoàn thành mục tiêu đã 
đề ra.

Điều 2. Tiếp tục thực hiên và bổ sung một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển 
kinh tế - xã hội đối với các tỉnh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đêh năm 2010

1. Sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách:
a) Về vốn ngân sách nhà nước
- Ngoài cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh Vùng 

trung du và miền núi Bắc Bộ thông qua các chương trình, dự án (Chương trình 135 giai 
đoạn n, các chương trình mục tiêu quốc gia và dự án 5 triệu ha rừng,...), Nhà nưác 
tăng cường đầu tư trên địa bàn các tỉnh trong Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ thông 
qua các dự án sử dụng nguổn công trái, ưái phiếu của Chính phủ và các chương trình, 
dự án cùa các Bộ, ngành Trung ương theo sự phân công của Chính phủ tại Quyết định 
số 79/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về Chương 
trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 
2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc 
phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bô đến năm 2010.

Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu được phân bổ cho các tỉnh theo Quyết định số 
210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 20Ọ6 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các 
nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà 
nước giai đoạn 2007 - 2010, có ưu tiên cho các tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi Bắc Bộ 
theo Quyết định số 186/2001/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2001 và các tỉnh có các 
huyên được hỗ trợ theo Quyết định số 174/2004/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2004 
cùa Thủ tướng Chính phủ.

- Nâng mức hỗ trợ vốn ngân sách trung ương tối đa không quá 70 tỷ đồng cho việc 
đầu tư khu công nghiệp đối với các địa phương đáp ứng tiêu chí của Quyết định số 
183/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ (bao gồm cả 
đường gom hoặc đường, cầu vào khu công nghiệp).

- Hỗ trợ đầu tư từ ngân sách trung ương để xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp không quá 6 tỷ đồng/cụm và không quá 70 tỷ đồng cho 1 tỉnh đến 
năm 2010.

- Hỗ ượ 100% vốn đối ứng các dự án ODA do địa phương quản lý đối với các dự 
án đáp úng điều kiện hỗ trợ của Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 
2006 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Vể y tế
- Nâng phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản bằng 50% so với mức lương cơ bản tại 

các Vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 
của Thủ tướng Chính phủ.
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- Nâng mức hỗ trợ cũng như diên hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo 
theo chuẩn nghèo mới ban hành.

- Tiếp tục thực hiện chính sách khám chữa bênh cho người nghèo và người thuộc 
diện chính sách xã hội theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 
của Thủ tướng Chính phủ.

c) Về giáo dục, đào tạo
- Tăng mức phụ cấp cho giáo viên mầm non, mẫu giáo thôn, bản bằng 50% so với 

mức lương cơ bản tại các Vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 
05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với học sinh dân tộc thiểu số nghèo thuộc diên học ở trường nội trú mà tham 
dự học ở các trường công lạp, bán cồng thì được cấp học bổng bằng 50% số học bổng 
của học sinh nôi trú.

- Đối với học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông dân tộc nôi tru được ưu 
tiên cử tuyển vào các trường đại học, dự bị đại học, các trường chuyên nghiệp, nếu 
không học các trường chuyên nghiệp thì được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật 
theo thời gian 3, 6, 9 tháng phù hợp với yêu cầu ngành nghề thực tế và được bố trí vể 
làm tại địa phương. Các tỉnh sử dụng các trung tâm đào tạo nghề ở tỉnh, ở huyên để 
tiến hành đào tạo, nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí cho công tác đào tạo này.

2. Một số cơ chế, chính sách mở rộng ềho cả Vùng trung du miền núi Bắc Bộ:
- Mở rộng phạm vi áp dụng Quyết định số 304/2005/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 

2005 về việc thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và công đổng ữong 
buồn, làng là đổng bào dân tộc thiểu số tại chỗ cho Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Mở rộng phạm vi áp dụng Quyết định số 231/2005/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 
2005 về hỗ trợ doanh nghiệp nông, lâm nghiệp nhà nước, ban quản lý rừng đặc dụng, 
ban quản lý rừng phòng hộ sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp 
cho Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

3. Ban hành một số cơ chế, chính sách mới áp dụng cho Vùng:
- Hỗ trợ giống, phân bón cho việc chuyển đổi cây trổng mới ở các xã đặc biệt khó 

khăn, hộ đổng bào dân tộc.
- HỖ trợ 100% tiển mua giống mới để phục vụ trổng mới, trổng thay thế cây cồng 

nghiệp và cây ăn quả lâu năm có giá trị kinh tế cao theo dự án được duyệt.
- Hỗ trợ 50% lãi suất ngân hàng đối với các hộ vay vốn để trổng mới và thâm canh 

cây công nghiêp và cây ăn quả lâu năm; cho phép dùng tài sản hình thành từ vốn vay 
(vườn cây lâu năm) làm tài sản thế chấp.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Các Bô, ngành Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các địa phương triển khai, thực hiên Quyết 
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định này. Bộ Kê' hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng Bộ Tài chính tính toán để xuất với 
Chính phù cân đối nguồn vốn ngân sách trung ương hàng năm, hỗ trợ cho các tỉnh 
Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ thực hiộn Quyết định này.

2. ủy ban nhân dân các tỉnh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ căn cứ nội dung 
chính sách nêu ưong Quyết định này và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương tập 
trung chỉ đạo, điều hành thực hiện cho phù hợp với điều kiên cụ thể của địa phương.

3. Các Bộ, ngành Trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh Vùng trung du và miền 
núi Bắc Bộ hàng năm gửi báo cáo kết quả về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo 
cáo Thù tướng Chính phủ.

4. Hàng năm Bô Kế hoạch và Đầu tư chù trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa 
phương liên quan tiến hành sơ kết, tổng kết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ ưưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, 
Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, 
Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An chịu trách nhiêm thi hành 
Quyết định này./.

THỦ TƯỠNG
Đã ký: NGUYỄN TẤN DŨNG
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ILUNH VỰC CÔNG NGHICP, THƯƠNG MẠI, TỒI chính

QUYẾT ĐỊNH sổ 17ố/2004/QĐ-TTg NGÀY 05-10-2004
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về' việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam 
giai đoạn 2004-2010, định hướng đến 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược và quy hoạch phát triển ngành 

điện lực Việt Nam ngày 24 tháng 10 năm 2003;
Xét tờ trình số1768HTr-KHĐT ngày 02 tháng 5 năm 2003, Công văn SỐ4312/CV- 

NLDK ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Bọ Công nghiệp đề nghị phê duyệt Chiến lược 
phát triển ngành Điện Việt Nam giai đoạn 2004 - 2010, định hướng đến 2020; ý kiến 
của các Bộ, ngành góp ý về Chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam giai đoạn 
2001 - 2010, định hướng đến 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam giai đoạn 2004 - 2010, 
định hướng đêh 2020 theo các nội dung chính sau đây:

1. Quan điểm phát triển:
- Phát triển điên phải đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước trong điều kiên hội nhập kinh tế quốc 
tế, đáp ứng nhu cầu điên cho sinh hoạt của nhan dân; đảm bảo an ninh năng lượng quốc 
gia. Đẩy mạnh điện khí hoá nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miển núi, hải đảo.

- Bảo đảm chất lượng điện năng để cung cấp dịch vụ điên với chất lượng ngày càng 
cao, giá cạnh tranh. Đặc biệt coi trọng tiết kiêm điên năng từ khâu phát, truyển tài đến 
khâu sử dụng.

- Sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn năng lượng sơ cấp cùa đất nước như 
nguồn thuỷ năng (kết hợp với thuỷ lợi), khí, dầu, than cho sản xuất điên, áp dụng thiết 
bị sử dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và giảm ô nhiễm môi trường.
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- Tiếp’tục khảo sát, nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện để xây dựng nhà máy điện 
nguyên tử (sau năm 2015) đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sử dụng, nhằm đa dạng hoá 
các nguổn năng lượng.

- Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các dạng năng lượng mới và tái tạo để đáp ứng 
nhu cầu sử dụng điộn, đặc biệt đối với các hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

- Từng bước hình thành thị trường điện lực cạnh tranh ưong nước, đa dạng hoá 
phương thức đầu tư và kinh doanh điện, khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham 
gia, không biêh độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp. Nhà nước chỉ giữ 
độc quyền khâu truyền tải, xây dựng và vân hành các nhà máy thuỷ điện lớn, các nhà 
máy điện nguyên tử. Chủ đông ưong việc tham gia, liên kết lưới điện và mua bán điện 
với các nước ưong khu vực.

- Xây dựng giá điện phải đạt mục tiêu khuyển khích đầu tư cho phát triển ngành 
điên, tăng sức cạnh tranh về giá điện so với các nước trong khu vực, nhất là giá điên 
phục vụ sản xuất, tách phần chính sách xã hội ra khỏi giá điện. Có chính sách thích 
hợp về sử dụng điên ở nồng thôn, miền núi.

- Kết hợp giữa điều hành mạng lưới điện thống nhất trong cả nước với xây dựng và 
điều hành hê thôrig điộn an toàn theo từng khu vực nhằm đổng bộ hoá, hiện đại hoá 
mạng lưới truyền tải, phân phối điện quốc gia để cung cấp dịch vụ điện đảm bảo chất 
lượng, liên tục, an toàn, hiệu quả.

2. Mục tiêu phát triển:
Mục tiêu phát triển của ngành Điện Việt Nam đến năm 2010 là: sử dụng tốt các 

nguồn thuỷ năng (kết hợp với thuỷ lợi), khí và than để phát triển cân đối nguổn điên. 
Xây dựng các cụm khí - điện - đạm ở Phú Mỹ và khu vực Tây Nam. Xúc tiến nghiên 
cứu, xây dựng thuỷ điên Sơn La. Nghiên cứu phương án sử dụng nâng lượng nguyên tử. 
Đồng bộ hoá, hiện đại hoá mạng ỉưới phân phối điện quốc gia. Đa dạng hoá phương 
thức đầụ tư và kinh doanh điện; có chính sách thích hợp về sử dụng điên ở nông thôn, 
miến níậ. Tăng sức cạnh tranh về giá điên so với khu vực. '

Mục'tiêu cụ thể:
- Đáp ứng đầy đù nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội. Phận đấu đến năm 

2005 đạt sàn lượng khoảng 53 tỷ kWh; năm 2010 đạt sản lượng từ khoảng 88 đến 93 tỷ 
kWh và năm 2020 đạt sản lượng từ 201 đến 250 tỷ kWh.

- Đẩy nhanh chương trình đưa điên về nông thôn, miển núi, phấn đấu đêh năm 
2010 đạt 90% số hộ dân nông thôn có điện, đến năm 2020 đạt 100% số hộ dân nông 
thôn cố điện.

- Đảm bảo cân bằng tài chính bền vững.
- Đa dạng hoá phương thức đầu tư phát triển ngành và chuẩn bị các phương án nhập 

khẩu điên của các nước Lào, Campuchia và Trung Quốc.
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- Đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiêm cao 
để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của ngành Điên.

- Thực hiên cơ chế hoạt động đa dạng hoá sản phẩm, bao gổm nhiểu Công ty có tư 
cách pháp nhân theo mô hình Liên kết tài chính - Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ 
- Tư vấh.

- Kiểm soát và giảm nhẹ ô nhiễm môi trường trong các hoạt đông điên lực.

3. Chiến lược phát triển:
Phát triển đổng bô nguồn và lưới điện theo hướng hiện đại. Phát triển thuỷ điện, 

nhiệt điện than, nhiệt điện khí, điện nguyên tử..., kết hợp trao đổi, liên kết lưới điên với 
các nước trong khu vực. Tổng công ty Điện lực Việt Nam chỉ đầu tư những công trình 
phát điên có công suất từ 100 MW trở lên, tạo điểu kiên cho các doanh nghiệp khác 
đầu tư các công trình có công suất nhỏ hơn. Phát triển nhanh, đổng bộ, hiên đại hê 
thống truyền tải, phân phối nhằm nâng cao độ tin cây, an toàn cung cấp điện và giảm 
tổn thất điện năng.

3.1. Chiến lược phát triển nguồn điện:
a) Ưu tiên phát triển thuỷ điện, nhất là các công trình có lợi ích tổng hợp (cấp 

nước, chống lũ, chống hạn...). Khuyên khích đầu tư các nguồn thuỷ điên nhỏ với nhiều 
hình thức để tân dụng nguồn năng lượng sạch, tái sinh này.

Trong khoảng 20 năm tới sẽ xây dựng hầu hết các nhà máy thuỷ điên tại những nơi 
có khả năng xây dựng. Dự kiến đến năm 2020 tổng công suất các nhà máy thủy điên 
khoảng 13.000 - 15.000 MW.

b) Phát triển các nhà máy nhiệt điện với tỷ lệ thích hợp, phù hợp với khả năng cung 
cấp và phân bố của các nguồn nhiên liêu:

- Nhiệt điện than: dự kiêh đến năm 2010 có tổng công suất khoảng 4.400 MW. 
Giai đoạn 2011 - 2020 cần xây dựng thêm khoảng 4.500 - 5.500 MW (phụ tải cơ sở), 
8.000 - 10.000 MW (phụ tải cao). Do nguồn than sản xuất ưong nước hạn chế, cần 
xem xét xây dựng các nhà máy điên sử dụng than nhập.

- Nhiệt điên khí: đến năm 2010 có tổng công suất khoảng 7.000 MW, giai đoạn 
2011 - 2020 cần xây dựng thêm khoảng 3.500 MW (phương án cấp khí cơ sở), trong 
trường hợp nguồn khí phát hiên được nhiều hơn cần xây dựng thêm khoảng 7.000 MW.

- Đầu tư khảo sát, nghiôn cứu, chuẩn bị các điều kiên cần thiết để có thể xây dựng 
nhà máy điên nguyên tử đẩu tiên ở Việt Nam với quy mô công suất khoảng 2.000 MW, 
dự kiến đưa vào vận hành giai đoạn sau năm 2015.

c) Nhập khẩu điện: theo hiệp định hợp tác năng lượng đã ký kết, Việt Nam sẽ nháp 
khẩu khoảng 2.000 MW công suất từ Lào. Tiếp theo sẽ xem xét nhập khẩu điên từ 
Campuchia và Trung Quốc.
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d) Phát triển các nhà máy sử dụng năng lượng mới và tái tạo. Tận dụng các nguồn 
năng lượng mới tại chỗ để phát điện cho các khu vực mà lưới điên quốc gia không thể 
cung cấp được hoặc cung cấp kém hiệu quả, đặc biệt đối với các hải đảo, vùng sâu, 
vùng xa.

3.2. Chiến lược phát triển lưới điện:
- Phát triển nguồn điên phải đi đôi với phát triển lưới điện, phát triển lưới điên phân 

phối phải phù hợp với phát triển lưới điên truyền tải.
- Phát triển nhanh hê thống truyển tải 220, 500 kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung 

cấp điện và giảm tổn thất điện năng trên lưới truyền tải, bảo đảm khai thác kinh tế các 
nguồn điện; phát triển lưới 110 kV thành lưới điện phân phối cung cấp trực tiếp cho 
phụ tải.

- Nghiên cứu giảm bớt cấp điên áp trung thế của lưới điên phân phối. Nhanh chóng 
mở rộng lưới điên phân phối đến vùng sâu, vùng xa. Tập trung đầu tư cải tạo lưới điện 
phân phối để giảm tổn thất điên năng, giảm sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

3.3. Chiến lược phát triển điện nông thôn và miền núi:
- Đẩy mạnh điện khí hoá nông thôn nhằm góp phần đẩy nhanh công nghiệp hoá, 

hiên đại hoá nông nghiệp và nông thôn.
- Sử dụng các nguồn năng lượng mới và tái tạo để cấp điện cho các khu vực vùng 

sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Xây dựng cơ chế quản lý để duy trì và phát triển các 
nguồn điên ở những khu vực này.

- Khuyến khích đa dạng hoá trong đầu tư và quản lý lưới điện nông thôn.
- Tăng cường kiểm soát giá điện nông thôn để đảm bảo thực hiện theo đúng giá 

ưần do Chính phủ quy định.
3.4. Chiến lược tài chính và huy động vốn:
- CÓ các cơ chế tài chính thích hợp để Tổng công ty Điên lực Việt Nam đảm bảo 

được vai ưò chủ đạo ưong việc thực hiện các mục tiêu phát triển của ngành điện 
Việt Nam.

- Tiếp tục triển khai một số công trình đầu tư theo hình thức xây dựng - kinh doanh 
- chuyển giao (BOT), liên doanh hoặc BOO để thu hút thêm nguồn vốn đầu tư, đồng 
thời tăng khả năng trả nợ cho Tổng công ty Điên lực Viẹt Nam.

- Xây dựng các biện pháp huy đông vốn ưong xã hôi dân để đầu tư phát triển điện.
- Tăng cường quan hê với các ngân hàng và các tổ chức tài chính quốc tế để 

vay vốn đầu tư, ưu tiên vay các nguổn vốn ODA có lãi suất thấp, thời gian trả nợ dài 
(ODA chỉ giao cho Tổng công ty Điện lực Việt Nam); sau đó đêh các ngân hàng 
thương mại với phương châm khi các ngân hàng trong nước không đáp ứng được thì 
vay các ngân hàng thương mại nước ngoài.
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- Nghiên cứu tham gia thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu trong và ngoài 
nước để đầu tư các công trình điện.

- Tiếp tục thực hiên lộ trình cải cách giá điên đã được duyệt theo hướng vừa tiến 
dần đến chi phí biên dài hạn vừa cải cách biểu giá điên, giảm bù chéo quá lớn giữa các 
nhóm khách hàng.

3.5. Chiến lược phát triển khoa học công nghệ:
- Tập trung nghiên cứu khoa học, công nghê tiên tiến áp dụng cho sản xuất và 

truyền tải điện năng. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất hiên đại theo hướng 
hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động đến mồi trường với những bước 
đi hợp lý.

- Đầu tư chiểu sâu, cải tạo nâng cấp và hiên đại hoá đối với nguồn và lưới điên hiên 
có, cải tiến công tác quản lý, kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

3.6. Định hướng phát triển viễn thông và công nghệ thông tin:
- Tân dụng mọi ưu thế về hệ thống hạ tầng viễn thông ngành điộn, kết hợp viễn 

thông phục vụ điểu hành sản xuất kinh doanh điện với phát triển dịch vụ viễn thông 
công cộng.

- Đẩy mạnh áp dụng cổng nghệ thổng tin phục vụ cho quản lý và điểu hành sản 
xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngành Điên.

3.7. Định hướng phát triển cơ khí điện:
Phát triển mạnh cơ khí điên góp phần phát triển công nghiệp trong nước, giảm nhập 

khẩu. Phấn đấu đến năm 2005 đáp ứng vể cơ bản nhu cầu thiết bị có điện áp 110 kV 
trở xuống; đến năm 2010 có thể đáp ứng một phần nhu cầu máy biến áp 220 kV và các 
thiết bị 220 kV khác. Nghiên cứu sản xuất các thiết bị trọn bộ cho các trạm thuỷ điên 
nhỏ, năng lượng mặt trời và các thiết bị thay thế phục vụ sửa chữa các nhà máy điên. 
Vế lâu dài, cần nghiên cứu, chế tạo thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và đặc điểm 
riêng của quốc gia và khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và một phần 
xuất khẩu.

3.8. Chiến lược phát triển tư vấn xây dựng điện:
Tập trung xây dựng các Công ty tư vấn đa ngành theo chuyên môn hoá từng lĩnh 

vưc chuyên Sâu, từng bước nâng cao ưình độ để có thể tự đảm đương thiết kế được các 
công trình mèn lớn như nhà máy điện, lưới điện siêu cao áp.

3.9. chiến lược phát triển ngành xây lắp điện:
Tăng yưcứig năng lực cho các đơn vị xây lắp điên để có khả năng đảm nhân các 

công trình ọặu tư từ khâu thiết kế kỹ thuật thi công, cho đến khâu xây dựng, lắp đặt 
thiết bị cầc nhà máy điện, các công trình lưới điện lớn trong nước và có khả năng tham 
gia đấu thầy ,các công trình ở nước ngoài.
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3. Ỉ0. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực:
- Về công tác cán bô: tiến hành lập quy hoạch cán bộ, tổ chức đào tạo bồi dưỡng 

cán bộ frong diên quy hoạch.
- Vế công tác đào tạo nguồn nhân lực: phát triển khối các trường chuyên ngành 

Điện lực, phắh đấu để xây dựng một số trường đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bố trí liên thông 
giữa các bậc học: cao đẳng, trung học và công nhân; xây dựng chương trình chuẩn 
thống nhất ưong ngành về đào tạo các lĩnh vực chuyên sâu.

3.11. Chiến lược phát triển thị trường điện:
Từng bước hình thành thị trường điộn ưong nước, trong đó Nhà nước giữ độc quyền 

ở khâu truyền tải và chi phối trong khâu sản xuất và phân phối điện. Trước mắt, hình 
thành thị trường mua bán điện trong nội bộ Tổng công ty Điên lực Việt Nam. Nghiên 
cứu xây dựng đầy đủ các khuôn khổ pháp lý, các điều kiện để sớm hình thành thị 
trường điên độc lập.

4. Giải pháp thực hiện:
4.1. Giải pháp về tổ chức và cơ chế:
- Bổ sung và hiệu chỉnh Luật Điên lực trình Quốc hôi thông qua năm 2004 làm cơ 

sở pháp lý cho mọi hoạt động điện lực, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm soát 
và điều phối thị trường điện lực. Nghiên cứu xây dựng đầy đủ các khuôn khổ pháp lý, 
các điều kiên để sớm hình thành thị trường điện lực cạnh tranh.

- Xây dựng lộ ưình cải cách cơ cấu tổ chức ngành công nghiệp điện lực theo định 
hướng chiến lược đã đề ra.

4.2. Giải pháp về đầu tư phát triển:
- Xây dựng cơ chế, chính sách trong đó có chính sách đa dạng hoá phương thức 

đầu tư để phát huy tốt mọi nguồn lực, đáp ứng nhu cầu phát ưiển ngành Điện và yêu 
cầu phát triển của đất nước.

- Tính toán xây dựng phương án nhập khẩu điện của các nước Lào, Campuchia và 
Trung Quốc hợp lý.

- Giao Tổng công ty Điên lực Việt Nam thực hiộn vai trò chủ đạo trong đảm bảo 
đầu tư phát triển nguồn và lưới điên đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước, phù hợp với năng lực tài chính và khả năng trà nợ của Tổng công ty, đảm bảo cân 
bằng tài chính dài hạn.

- Công bố công khai danh mục các dự án đầu tư khuyến khích các thành phần kinh tế 
frong và ngoài nước tham gia đầu tư vào lĩnh vực phát điện và phân phối điện, đặc biệt là 
thành phần kinh tế ngoài quốc doanh ưên cơ sở thu hút vốn từ thị trường cho đầu tư.

- Xây dựng cơ chế đầu tư phù hợp theo hướng cải cách các thủ tục hành chính, 
giải quyết nhanh vấh đề đền bù, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến đô các công 
trình đầu tư điên lực.
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4.3. Giải pháp tài chính và huy động vốn:
- Tiếp tục thực hiên cải cách giá điện theo lộ trình đã được duyệt và nghiên cứu 

điều chỉnh biểu giá điện theo hướng giảm bù chéo quá lớn giữa các nhóm khách hàng. 
Cho phép Tổng công ty Điên lực Việt Nam thực hiên hạch toán riêng phần dịch vụ 
mang tính công ích.

- Xem xét giảm thuế giá trị gia tăng cho sản phẩm điện từ 10% xuống còn 5% để 
giảm sức ép tăng giá điện.

- Ưu tiên bố trí vốn tín dụng ưu đãi từ quỹ hỗ trợ phát triển, vốn ODA và các nguồn 
vay song phương của nước ngoài cho Tổng cổng ty Điện lực Việt Nam để thực hiện 
đầu tư các công trình điện trọng điểm của quốc gia.

- Khuyến khích đa dạng hoá trong đầu tư và quản lý lưới điện nông thôn trên cơ sở 
tăng cường kiểm soát giá bán điện ở nông thôn để đảm bảo không vượt giá trần do 
Chính phủ quy định.

- HỖ trợ vốn ngân sách cho các dự án điện khí hoá nông thôn, miền núi, hải đảo 
nhằm mục đích phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo cho các khu vực này.

- Cổ phần hoá các công ưình điện mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn. Thí 
điểm phát hành trái phiếu công trình và phát hành cổ phiếu ra thị trường chứng khoán. 
Thực hiện liên doanh, liên kết trong đầu tư các công trình điên.

4.4. Giải pháp khoa học - công nghệ:
- Tăng cường đầu tư khoa học - công nghẹ và quản lý để tiếp tục phấn đấu giảm tổn 

thất điện năng xuống khoảng 10% vào năm 2010 và dưới 10% vào những năm sau.
- Sử dụng công nghệ thông tin để đảm bảo vận hành tối ưu hệ thống điên.
- Thực hiện chương ưình quản lý nhu cầu (DSM) để cắt giảm công suất đỉnh nhằm 

tiết kiệm đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi trong vân hành hệ thống điên, tiết kiêm điện 
trong tiêu dùng.

- Áp dụng công nghệ thích hợp trong ngành để nâng cao hiệu quả đấu tư và hoạt 
động sản xuất, kinh doanh.

4.5. Giải pháp nguồn nhân lực:
- Coi trọng đào tạo và nâng cao trình độ của đội ngũ cán bô có trình độ chuyên 

môn và tinh thần trách nhiêm cao để đáp ứng yêu cầu phát ưiển ngành Điện.
- Chú trọng đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia vể năng lượng hạt nhân để chuẩn bị 

cho việc xây dựng và vận hành nhà máy điên nguyên tử.
Điều 2. Phân công thực hiện
1. Bộ Công nghiệp:
- Chịu trách nhiêm chỉ đạo thực hiên Chiến lược phát triển ngành Điên, Quy hoạch 

phát triển Điên lực Việt Nam, xem xét phê duyệt các dự án điên độc lạp phù hợp với 
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quy hoạch và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt những dự án có tích cấp bách để 
tiến hành đầu tư.

- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách thực hiện Quy hoạch phát ưiển điện 
lực phù hợp với thẩm quyền theo quy định của Chính phủ.

2. Tổng công ty Điện lực Việt Nam:
- Chịu ứách nhiệm chủ đạo trong việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu điên của cả nước 

và ttao đổi điên với các nước Ưong khu vực.
- Ưu tiên cân đối vốn tín dụng đầu tư ưu đãi cho các công trình đầu tư phát triển 

điện từ nguồn vốn vay ưu đãi, vốn ODA với lãi suất bằng lãi suất các tổ chức tài chính 
cho vay cộng với chi phí quản lý, vốn tín dụng song phương và tín dụng nhà nước cho 
đầu tư phát triển của Tổng công ty.

- Thực hiện việc điều chỉnh giá điện theo lộ trình của Chính phủ quy định.
- HỖ ượ cấp vốn ngân sách cho phần đầu tư nguồn và lưới điên phục vụ mục tiêu 

phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa và điên khí hoá nông thôn, các công trình thuộc 
kết cấu hạ tầng mang tính công ích; cấp vốn ngân sách để đầu tư cung cấp điên bằng 
các nguồn năng lượng tái tạo ở những nơi không thể cung cấp được bằng lưới điện 
quốc gia.

- Tổng công ty Điện lực Việt Nam được hạch toán riêng, tách khỏi sản xuất kinh 
doanh phần công ích trong việc cung cấp điện cho nông thôn, miền núi.

3. Các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiêm theo chức năng nhiêm vụ được giao và tùy theo đặc điểm cụ thể của ngành 
mình, địa phương mình phối hợp với Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Điện lực Việt Nam 
thực hiên Chiến lược phát triển Điên Việt Nam được quy định tại Quyết định này.

4. Đề nghị Mặt trân Tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn thể chính trị xã hội tích cực 
tham gia triển khai thực hiện Chiến lược này ưong phạm vi hoạt động của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Bộ trường Bộ Công nghiệp, Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan; ủy ban 

nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương; Hôi đồng Quản trị và Tổng 
giám đốc Tổng công ty Điên lực Việt Nam và các doanh nghiệp liên quan chịu trách 
nhiêm thi hành Quyết định này.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Đã ký: PHAN VĂN KHẢI
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QUYẾT ĐỊNH số 73/2006/QĐ-TTg NGÀY 04-4-2006
CỦA THỦ TỰỚNG CHÍNH PHỦ

Vê việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam 
theo các vùng lãnh thổ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp tại tờ trình SỐ2723/TTr-KH ngày 27 tháng 5 năm 

2005 và Công văn sô'4373/CV-KH ngày 16 tháng 8 năm 2005; ý kiến các Bộ, cơ quan 
liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam 
theo các vùng lãnh thổ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 với những nội dung chủ 
yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG uu TIÊN PHÁT TRIEN

1. Quan điểm
a) Quan điểm phát triển toàn ngành công nghiệp
- Phát ưiển công nghiệp trên cơ sở phát huy tổng hợp nguồn lực của mọi khu vực 

kinh tế, ưong đó khu vực công nghiệp nhà nước giữ vai trò định hướng.
- Phát triển công nghiệp theo hướng hình thành cân đối động, đảm bảo sự ưu tiên 

phát triển các ngành, vùng phù hợp với nguổn lực và lợi thế trong từng thời kỳ và phù 
hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Phát triển công nghiệp phải bảo đảm tham gia một cách chủ động và hiộu quả vào 
liên kết công nghiệp và hiệp tác sản xuất giữa các doanh nghiệp, giữa các ngành và với 
các tập đoàn đa quốc gia trên thế giới.

- Phát triển công nghiệp gắn chặt với phát ưiển dịch vụ; phát triển công nghiệp 
nông thôn, tạo động lực trực-tiếp cho quá trình công nghiệp hóa, hiên đại hóa nông 
nghiệp nông thôn, thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hoá.

- Phát ưiển công nghiêp gắn kết với các yêu cầu của phát triển bển vững, tiến bộ, 
công bằng xã hội và bảo vê môi ưường.
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- Phát triển công nghiệp kết hợp với yêu cầu củng cố quốc phòng và an ninh 
quốc gia.

b) Quan điểm phát triển công nghiệp theo vùng lãnh thổ
Phát huy lợi thế của từng vùng để phát triển theo cơ cấu kinh tế mở, gắn với nhu 

cầu của thị trường ưong và ngoài nước.
Các vùng kinh tế trọng điểm phát huy vai trò đầu tàu, phát triển nhanh theo hướng 

chuyển dần sang các ngành công nghiệp có công nghệ và kỹ thuật cao, có giá trị gia 
tăng cao, thúc đẩy phát triển các vùng khác.

Gắn các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao đông, công nghiệp chế biến nông, 
lâm, hải sản với các vùng nguyên liêu và vùng nông thôn, miền núi.

2. Định hướng phát triển công nghiệp
a) Định hướng phát triển công nghiệp đến năm 2010
Tập trung phát triển các ngành công nghiệp có khả năng phát huy lợi thế cạnh 

ưanh, chiếm lĩnh thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu như: thuỷ điện, chế 
biến nông, lâm, thuỷ sản, may mặc, da - giầy, điện tử - tin học, một số sản phẩm cơ 
khí, dược phẩm và tiêu dùng...

Xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng: dầu khí, luyện kim, cơ khí 
chế tạo, hoá chất cơ bản, phân bón, vật liệu xây dựng... với bước đi hợp lý, phù hợp 
điếu kiên vốn, công nghệ, thị trường, phát huy được hiệu quả.

Ưu tiên phát triển các ngành cồng nghiệp công nghệ cao, nhất là công nghệ thông 
tin, viễn thông, điện tử, tự đông hoá. Chú trọng phát triển công nghiệp sản xuất phần 
mềm tin học.

Phát triển có hiệu quả các khu cồng nghiệp, khu chế xuất, xây dựng một số khu 
công nghệ cao và khu kinh tế mở.

Khuyến khích phát triển các cụm công nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn để tạo điều 
kiện phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp với ngành, nghể đa dạng, thu hút nhiểu 
lao đông góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông thôn.

b) Tầm nhìn công nghiệp Việt Nam đến 2020
Phấn đấu đến năm 2020, GDP công nghiệp và xây dựng có thể tăng tối thiểu gấp 5 

iần so với năm 2000. Tỷ trọng GDP công nghiệp và xây dựng trong tổng GDP của cả 
nước đạt ưên 45% vào năm 2020. Cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng 
tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp chế biến, đạt 87 - 88% vào năm 2020. Tỷ lê lao động 
qua đào tạo đạt 60%. Tỷ lê hàng chế tạo trong xuất khẩu đạt 70 - 75%. Tỷ lệ nhóm 
ngành sử dụng công nghệ cao đạt khoảng 40 - 50%. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu hàng 
công nghiệp đạt 85 - 90% giá trị xuất khẩu của cả nước.
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3. Mục tiêu
Giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng bình quân 15 - 16%/năm giai 

đoạn 2006 - 2010.
Tỷ trọng của công nghiệp và xây dựng trong GDP đạt 43 - 44% (riêng công nghiệp 

37 - 38%) năm 2010.
Duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành công nghiộp ở mức trên 10,2 

%/năm giai đoạn 2006 - 2010 và trên 10,3%/năm giai đoạn sau 2010.
Tốc độ đổi mới công nghê ngành công nghiệp đạt trung bình 12 - 15%/năm.
Xây dựng đội ngũ lao động khoa học cồng nghệ trong ngành công nghiệp đảm bảo 

về số lượng, trình độ để nghiên cứu ứng dụng, tiếp nhân, vân hành, khai thác có hiệu 
quả các công nghệ, ưang thiết bị của ngành.

Kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp tăng trung bình 16 - 18%/năm.
Mục tiêu tăng trưởng chi tiết xem Phụ lục I.

II. ĐỊNH HUỚNG VÀ Mực TIÊU PHÁT TRIỂN công nghiệp theo các vùng 
LÃNH THỔ ĐẾN NĂM 2010 (PHÂN VÙNG cụ THỂ XEM PHỤ LỤC IX).

1. Vùng 1
a) Định hướng
Tập trung phát triển thuỷ điện, chế biến nông, lâm sản (giấy, chè, gỗ, thực phẩm, 

đồ uống...) khai thác và chê' biêh khoáng sản (quặng sắt, apatit, than, đổng, chì, kẽm, 
thiếc, vonfram), hoá chất, phân bón, luyện kim, sản xuất vật liêu xây dựng. Chú trọng 
phát ưiển công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp và công nghiệp chế biến.

b) Mục tiêu
Đưa tỷ trọng công nghiệp ưong tổng GDP của vùng đạt 23 - 24% năm 2010; 

tỷ ưọng các ngành công nghiệp cơ bản đạt 37 - 38% tổng giá trị sản xuất công nghiệp 
của vùng. Duy trì tỷ trọng các ngành công nghiệp chê' biến nông, lâm, thuỷ sản đạt 
25 - 26%

Mục tiêu tăng trưởng chi tiết xem Phụ lục II.

2. Vùng 2
a) Định hướng \

Tập trung phát triển ngành cơ khí (cơ khí chê' tạo, đóng tàu, thiết bị điện, các 
phương tiên vận tải....), nhiệt điên, phát triển ngành điên tử và công nghê thông tin, hoá 
chất, luyện kim, khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng. Tiếp tục 
phát triổn nhanh công nghiệp dệt may, da giầy phục vụ xuất khẩu. Chú trọng phát triển 
công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản.
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b) Mục tiêu
Tỷ trọng công nghiệp trong tổng GDP của vùng đạt 40 - 41% năm 2010; tỷ trọng 

các ngành công nghiệp cơ bản đến năm 2010 chiếm 45,8 - 46,8% tổng giá trị sản xuất 
công nghiệp của vùng, trong đó riêng ngành cơ khí (cơ khí chế tạo, đóng tàu, thiết bị 
điên, các phương tiện vân tải...) chiếm 27,5 - 28,5%.

Mục tiêu tăng trưởng chi tiết xem Phụ lục IU.

3. Vùng 3
a) Định hướng
Tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, hải sản, lọc, hoá dầu, đóng tàu, 

cơ khí chế tạo, sản xuất vật liệu xây dựng và dệt may, da giầy. Từng bước tạo dựng, phát 
triển ngành điện tử và công nghê thông tin để hỗ ượ cho các ngành khác phát triển.

b) Mục tiêu
Đêh năm 2010, tỷ trọng công nghiệp trong tổng GDP của vùng đạt 46 - 47%, tỷ 

ưọng các ngành công nghiệp cơ bản đạt 24 - 25%, trong đó riêng ngành hoá chất 
chiếm 19 - 20%. Duy ưì tỷ trọng của ngành công nghiêp chế biến nông, lâm, thủy sản 
ở mức 39 - 40% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng. Hoàn thành đầu tư và đưa 
vào hoạt động nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Mục tiêu tăng trưởng chi tiết xem Phụ lục IV.

. 4. Vùng 4
a) Định hướngTập trung phát ưiển thuỷ điện, công nghiệp chế biến nông lâm sản 

(như cà phê, cao su, bột giấy, mía đường...) và khai thác, chế biến khoáng sản, đặc biệt 
là boxit.

b) Mục tiêu
Tỷ ưọng công nghiệp ưong tổng GDP của vùng đạt 13 - 14% năm 2010; tỷ trọng 

công nghiệp chế biến nông lâm sàn, như cà phê, cao su, bột giấy, mía đường... chiếm 
38 - 39% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng; các ngành công nghiệp cơ bản 
chiếm 27,6 - 28,5%, trong đó phấn đấu đưa tổ hợp bôxit - alumin quy mồ lớn vào sản 
xuất phục vụ xuất khẩu.

Mục tiêu tăng trưởng chi tiết xem Phụ lục V.
5. Vùng 5
a) Định hướng
Tập trung phát ưiển cồng nghiệp khai thác và chế biến dầu khí, điện, chế biến 

nông, lâm, hải sản và đặc biệt là công nghiệp cơ khí, điện tử, công nghiệp phần mềm, 
hoá chất, hóa dược. Phát triển công nghiệp dột may, da giầy chất lượng cao phục vụ 
xuất khẩu. Phát triển công nghiệp ưên cơ sở áp dụng công nghê cao, phát triển các sản 
phẩm có hàm lượng trí thức cao. Giảm dần tỷ ưọng các ngành sử dụng nhiều lao động.
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b) Mục tiêu
Năm 2010, tỷ trọng công nghiệp trong tổng GDP của vùng đạt 51 - 52%; tỷ trọng 

các ngành công nghiệp cơ bản chiếm 41,6 - 42,6% tổng giá trị sản xuất công nghiệp 
của vùng.

Mục tiêu tăng trưởng chi tiết xem Phụ lục VI.

6. Vùng 6
a) Định hướng
Tập trung phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản hướng vào 

xuất khẩu; phát triển các ngành công nghiệp sử dụng khí, phát triển ngành cơ khí phục 
vụ nông nghiệp, đặc biệt là công nghiệp sau thu hoạch và bảo quản và công nghiệp chế 
biến nồng, lâm, thủy sản, cơ khí đóng tàu.

b) Mục tiêu
Năm 2010, tỷ ưọng cổng nghiệp ưong tổng GDP của vùng đạt 26 - 27%; phát triển 

các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản với vai ưò ngành chủ lực (chiếm 
56,6 - 57,6% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng).

Mục tiêu tăng trưởng chi tiết xem Phụ lục vn.

IIL ĐỊNH HUỚNG PHÁT TRIỂN các khu, cụm công NGHIỆP

Tăng cường thu hút các nhà đầu tư để lấp đẩy các khu cồng nghiệp hiên có. Xem 
xét, cân nhắc kỹ việc xây dựng thêm các khu công nghiệp mới theo các tuyến hành 
lang thuận lợi vể giao thông.

Xây dựng các khu công nghiệp phải tính đến việc xây dựng các khu đô thị để đảm 
bảo nhà ở và sinh hoạt văn hóa xã hội cho người lao động.

Xây dựng các khu, cụm cồng nghiêp phải gắn liền với xây dựng hộ thống xử lý 
chất thải để bảo vê môi trường, môi sinh.

Phát triển các cụm, điểm công nghiệp để thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp 
và công nghiệp nông thôn.

IV. NHU CẦU TỔNG VỐN ĐAU TƯ phát TRIEN công NGHIỆP ĐẾN NĂM 2010 
LÀ 640 - 670 NGHỠN TỶ ĐồNG (CHI TIẾT XEM PHỤ Lực VIII)

V. NHŨNG GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH THỤC HIỆN

1. Các giải pháp cơ bản
a) Đổi mới công tác quản lý nhà nước vế công nghiệp
- Quản lý nhà nước ngành công nghiệp chuyển mạnh sang chức năng thúc đẩy, 

phục vụ phát triển là chính, hạn chế tối đa sử dụng các biên pháp hành chính vào sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, giảm dẩn các đầu mối quàn lý ngành.

237

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới tư duy, phương pháp luân trong việc xây dựng, quản 
lý quy hoạch phù hợp với cơ chế nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa 
để nâng cao chất lượng quy hoạch, đưa quy hoạch thực sự trở thành một trong những 
công cụ quản lý ngành công nghiệp.

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các đề án phát triển các ngành công nghiệp, như 
nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu hàng công nghiệp; phát triển công 
nghiệp chế biến; phát triển công nghiệp phụ trợ... triển khai có hiệu quả các đề án phát 
triển ngành phục vụ công nghiệp hoá, hiên đại hoá nông nghiệp nông thôn; đẩy mạnh 
các hoạt đông khuyến công...

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải quyết nhanh chóng các kiến nghị 
cùa doanh nghiêp.

b) Những giải pháp liên quan đến cơ chế sản xuất, kinh doanh
- Tạo dựng môi trường sản xuất, kinh doanh minh bạch, thống nhất, cạnh ưanh 

bình đẳng khồng phân biệt thành phần kinh tế.
- Xây dựng cơ chế phân phối thu nhập theo kết quả, hiệu quả công việc nhằm tạo 

động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cổng nghiệp.
c) Đổi mới doanh nghiệp Nhà nước
- Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà 

nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 và Trung ương 9 khoá IX của Đảng, Chỉ 
thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 11/2004/CT- 
TTg ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phát triển một số Tổng công ty quan trọng mà Nhà nước cần nắm giữ thành 
những tập đoàn kinh tế mạnh, đủ sức cạnh ưanh trong hội nhập kinh tế quốc tế.

d) Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp
- Xây dựng các giải pháp nhằm giảm chi phí sản xuất, đặc biệt là chi phí trung gian.
- Nâng cao năng lực công nghệ sản xuất, tạo sản phẩm có chất lượng đủ sức cạnh 

ưanh trên thị ưường nội địa, khu vực và thế giới.
- Xây dựng, hoàn thiên hẹ thống luật pháp đồng bộ, tạo cơ sở cho phát triển nhanh 

thương mại điện tử.

2. Các chính sách chủ yếu
a) Chính sách huy động vốn đầu tư
- Vốn đầu tư được huy đông từ nhiểu nguồn, đặc biêt từ nguồn vốn nhàn rỗi trong 

dân cư, vốn đầu tư nước ngoài và vốn tự thu xếp của doanh nghiệp.
- Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, chú ưọng hình thức huy động vốn quốc tế.
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b) Chính sách đào tạo nguồn nhân lực
- Có chính sách bổi dưỡng nhân tài thông qua công tác đào tạo, chính sách đãi ngộ, 

tiền lương cũng như trong quản lý, sử dụng cán bộ để từng bước hình thành đội ngũ 
cán bộ nghiên cứu khoa học đầu ngành phát triển công nghiệp.

- Đa dạng hóa hình thức đào tạo. Gắn liền đào tạo với thực tế sản xuất.
- Để khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực, các doanh nghiệp được tính chi phí đào 

tạo vào giá thành sản phẩm.
c) Chính sách khoa học, công nghê và môi trường
- Ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách cho nghiên cứu khoa học công nghê 

ngành công nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biột khu vực ngoài quốc 
doanh đầu tư cho khoa học và công nghệ.

- Tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ, phát minh, sáng chế để tạo động lực cho đầu tư 
nghiên cứu khoa học.

- Thiết lập trung tâm cung cấp thông tin, tư vâh và chuyển giao cồng nghê tiên tiến, 
hiên đại cho các doanh nghiệp.

- Xây dựng và phát triển thị trường khoa học cồng nghê.
- Có chế độ ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút các trí thức, chuyên gia giỏi, thợ lành 

nghề đêh làm việc tại vùng khó khăn về kinh tê' - xã hội. Khuyến khích kiều bào 
Việt Nam định cư ở nước ngoài chuyển giao và phát triển cổng nghê.

- Ban hành các quy định cụ thể về quản lý ô nhiễm môi trường ưong sản xuất 
công nghiệp.

d) Chính sách về tài chính, thuế
- Về tài chính:
+ Tạo mọi điều kiên cho các nhà đầu tư huy động vốn từ mọi nguồn.
+ Mở rộng và phát triển các tổ chức tài chính phục vụ phát triển công nghiệp.
- Về thuế: bổ sung một số chính sách thuế nhằm thúc đẩy phát triển các ngành 

công nghiệp trọng điểm phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Điều 2. Tổ chức thực hiên
1. Đối với các Bộ, ngành
- Bô Cồng nghiêp có trách nhiệm công bố, chỉ đạo triển khai thực hiên quy hoạch 

này, đồng thời có trách nhiêm theo dõi, điéu chỉnh quy hoạch cho phù hợp khi có 
những biến động ảnh hưởng đến nển kinh tế.

Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục nghiên cứu hoàii 
thiện vai trò quản lý nhà nước ngành công nghiệp và các chính sách phát triển các 
chuyên ngành.
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- Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi về thuế 
để khuyến khích phát ưiển các ngành công nghiệp ưọng điểm phù hợp với tiến trình 
hội nhập kinh tế quốc tế.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng chính sách đầu tư và cân đối vốn đầu tư phát 
triển công nghiệp trong các kế hoạch hàng năm và 5 năm.

- Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công nghiệp xây dựng chính sách 
khoa học - công nghê phục vụ phát triển công nghiệp.

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, 
Thương mại, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, 
Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam... theo chức năng được giao, phối hợp để xử 
lý các vấh đề liên quan theo đề xuất của cơ quan chủ trì.

2. Đối với các địa phương
ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cụ thể hóa và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp ưên địa bàn 

tỉnh, thành phố theo định hướng quy hoạch này.
- Đưa các nội dung triển khai quy hoạch này vào kế hoạch hàng năm, 5 năm để nhà 

nước tổng hợp, cân đối.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
ưách nhiêm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Đã kỷ: NGUYỄN TẤN DŨNG (*)

(*) Không in Phụ lục
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QUYẾT ĐỊNH số 156/2006/QĐ-TTg NGÀY 30-6-2006 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật TỔ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đê' nghị của Bộ Thương mại tại Tờ trình số 3281ỈTTr-BTM ngày 29 tháng 5 

năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006 - 2010 (dưới đây viết 
tắt là Để án) với những nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

1. Tích cực thực hiên chủ trương khuyến khích xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ 
nhằm góp phần tăng trưởng GDP, phát triển sản xuất, thu hút lao động phù hợp các 
quy định của Tổ chức Thương mại thế giới và các cam kết quốc tế mà Việt Nam ỉà 
thành viên.

2. Gắn kết thị trường trong nước với thị trường ngoài nước theo hướng: phát triển 
thị ưường trong nước để tạo nguồn hàng xuất khẩu, đổng thời mở rộng thị trường xuất 
khẩu để kích thích sản xuất và thị trường trong nước; mở rộng và đa dạng hoá thị 
trường xuất khẩu đi đôi với việc mở rộng và đẩy mạnh khai thác thị trường trong nước 
để hỗ trợ, giảm rủi ro cho xuất khẩu khi thị trường thế giới biến động.

3. Khuyến khích, huy đông mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế và đẩy mạnh 
thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển sản xuất hàng xuất khẩu, từng bước tạo ra các 
sản phẩm có thương hiệu đáp ứng yêu cẩu của thị trường thế giới.

4. Phát triển nhập khẩu theo hướng tập trung nguổn lực cho phát triển đầu tư và sản 
xuất; kiềm chế mức nhập siêu hợp lý chủ yếu bằng các giải pháp tăng kim ngạch xuất 
khẩu, không để ảnh hưởng đến cán cân thanh toán và ổn định vĩ mô nền kinh tế.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu tổng quát
Phát triển xuất khẩu với tốc độ tăng trưởng cao và bổn vững. Đẩy mạnh đầu tư phát 

triển sản xuất cao mặt hàng xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh, có khả năng chiếm lĩnh thị 
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phần đáng kể ưên thị trường thế giới. Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng đẩy 
mạnh xuất khẩu những mặt hàng có giá trị gia tàng cao; sản phẩm chế biến, chế tạo, 
sàn phẩm có hàm lượng cồng nghê và chất xám cao, giảm dần tỷ trọng hàng xuất khẩu 
thô; đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ.

2. Mục tiêu cụ thể
- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá bình quân 

17,5%/năm và đến năm 2010 đạt khoảng 72,5 tỷ USD.
- Đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu dịch vụ cả nước bình quân 

16,3%/năm và đến năm 2010 đạt khoảng 12 tỷ USD.
- Đến năm 2010, xuất khẩu các mặt hàng nông - lâm - thuỷ sản chiếm khoảng 

13,7%, nhóm hàng nhiên liệu - khoáng sản chiếm khoảng 9,6%, nhóm hàng công 
nghiệp và công nghê cao chiếm khoảng 54,0% và nhóm hàng hoá khác chiếm 22,7% 
ưong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá. về cơ cấu địa lý, xuất khẩu hàng hoá sang 
thị trường Châu Á chiếm khoảng 45,0%, thị trường Châu Âu chiếm khoảng 23%, thị 
trường Châu Mỹ chiếm khoảng 24%, thị trường Châu Đại Dương chiếm khoảng 5,0% 
và thị trường khác chiếm khoảng 3% ưong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá.

- Tiến tới cân bằng xuất khẩu - nhập khẩu vào những năm đầu sau năm 2010.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Hỗ trợ môi trường kinh doanh
- Mở rộng quyền kinh doanh và mở cửa thị trường kinh doanh, phân phối hàng hoá, 

dịch vụ theo các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm nguyên tắc bình 
đẳng ưong hoạt động kinh doanh cung ứng các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu tại Việt Nam; 
từng bước xoá bỏ độc quyển trong kinh doanh dịch vụ về bưu chính - viễn thông, năng 
lượng, bảo hiểm, giao thông, cảng biển. Logistics... để nâng cao hiệu quả hoạt động 
riêng, góp phần giảm chi phí kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp.

- Tạo thuận lợi cho việc hình thành và sự hoạt động của các trung tâm cung ứng 
nguyên - phụ liêu cho các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.

- Cải cách thủ tục và hiên đại hoá hải quan, rút ngắn thời gian tiến hành các thù tục 
thông quan hàng hoá xuất - nhập khẩu.

- Triển khai ký kết các thỏa thuận vể thanh toán quốc tế qua ngân hàng với các thị 
trường xuất khẩu hiên đang gặp khó khăn ưong giao dịch và bảo đảm thanh toán; ký 
kết các thỏa thuận song phương và công nhân lẫn nhau về kiểm dịch động, thực vật, 
tiêu chuẩn vê sinh an toàn thực phẩm với các nước đối tác.

2. Hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính, tín dụng và đầu tư phục vụ 
xuất khẩu.

- Đổi mới chính sách tín dụng theo cơ chế thị trường; hoàn thiện chính sách tín 
dụng đầu tư phát triển sản xuất hàng xuất khẩu và tín dụng xuất khẩu phù hợp quan 
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điểm, mục tiêu của Đế án và các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 
và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên; mở rộng các hình thức tín dụng, 
bảo đảm các điểu kiên tiếp cân vốn và các hình thức bảo lãnh thuận lợi hơn tại các 
ngân hàng thương mại; từng bước thực hiên cho vay đối với nhà nhập khẩu có kim 
ngạch ổn định và thị phần lớn, trước hết đối với hàng nông sản.

Tổ chức thực hiện tốt cơ chế hoàn thuế đối với các nhà nhập khẩu nguyên liêu cung 
cấp cho các nhà sản xuất hàng xuất khẩu.

- Cải cách, hoàn thiên các định chế tài chính theo hướng tập trung cho các yếu tố 
đầu vào của sản xuất hàng xuất khẩu và xúc tiến thương mại, tạo điều kiên nâng cao 
năng lực cạnh tranh của các sản phẩm xuất khẩu; tiếp tục cải thiên các sắc thuế, phí và 
lê phí; đẩy mạnh kinh doanh bảo hiểm tài sản hàng hoá trong sản xuất, nhất là sản xuất 
nồng nghiệp.

- Điều hành tỷ giá sát tỷ giá thực tế, phù hợp sức mua của đồng Việt Nam, đổng 
thời có chính sách gắn đổng Việt Nam với một số ngoại tệ chuyển đổi có lợi để tránh 
rủi ro cho xuất khẩu.

3. Nâng cao hiệu quả điều hành công tác xúc tiến thương mại
- Đổi mới phương thức hoạt đông và tổ chức quản lý, sử dụng Quỹ ngoại giao kinh 

tế nhằm phát huy tác dụng của Quỹ này ưong hoạt động phát triển thị trường, tìm kiếm 
bạn hàng của cộng đổng doanh nghiệp

- Đa dạng hoá và mở rộng các hình thức xúc tiến thương mại.
- Đổi mới chất lượng việc xây dựng và thực hiên chương trình xúc tiến thương mại 

quốc gia hàng năm; phối hợp các hoạt động xúc tiến để tổ chức các chương trình lớn 
liên ngành vế xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch - văn hoá, nhằm quảng bá hình ảnh 
quốc gia, kể cả việc thống qua các kênh truyền thông quốc tế.

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại cấp cao để thúc đẩy hợp tác, đầu tư 
và buôn bán, đặc biệt là đối với việc thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu tư trong các 
lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu.

- Tổ chức lại hê thống các tổ chức xúc tiến thương mại và cơ chế cung cấp, dự báo 
thông tin thị trường, tư vấn đầu tư, thương mại, tư vấn pháp luật, môi trường kinh 
doanh ở trong, ngoài nước cho cộng đồng doanh nghiệp.

4. Đào tạo phát triển nguồn lao động cho một số ngành sản xuất hàng xuất khẩu
- Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiên các chương trình đào tạo nghề, 

giải quyết vấh để thiếu hụt và nâng cao chất lượng lao động trong các ngành sản xuất 
hàng xuất khẩu đang gặp khó khăn về nguồn lao động; đẩy mạnh xã hội hoá các dịch 
vụ dạy nghề và đào tạo lao động; cân đối nguồn ngân sách hỗ trợ đào tạo nghề cho một 
số danh mục nghẻ phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu theo các địa chỉ cụ thể.

- Hoàn thiên các cơ chế, chính sách, luật pháp ưong lĩnh vực lao động và việc làm 
nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp và nâng cao mức thú nhập, điểu kiện sống của người 
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lao đông; khuyên khích công đổng doanh nghiệp tự đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực, 
lao đông.

5. Xây dựng Chương trình dự báo và các đề án đẩy mạnh xuất khẩu theo 
ngành hàng.

- Xây dựng Chương trình dự báo, phân tích khả năng cạnh tranh đến năm 2010 đối 
với các nhóm mặt hàng và dịch vụ xuất khẩu chủ yếu.

- Xây dựng và thực hiện các đề án đẩy mạnh xuất khẩu ngành hàng (do các Bộ 
quản lý sản xuất chủ động xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiên) dựa trên quan 
điểm, mục tiêu phát triển và các giải pháp định hướng của Đề án này, Chương trình 
dự báo, phân tích khả năng cạnh tranh nêu trên, đồng thời phù hợp với chiến lược phát 
triển ngành hàng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong giai đoạn đến 
năm 2010.

Việc xây dựng các đề án ngành hàng cụ thể phải được trao đổi, phối hợp với Bộ 
Thương mại, ủy ban nhân dan các tỉnh và các Tổng công ty, tập đoàn ngành hàng liên 
quan để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên; phải chú trọng đến các giải pháp thúc đẩy quá trình liên kết giữa người sản 
xuất nguyên liêu với các doanh nghiộp sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu bằng các 
chính sách kinh tế, nhằm gắn kết lâu dài lợi ích và nghĩa vụ của hai nhóm sản xuất này.

6. Hạn chế nhập siêu
Dựa trên quan điểm của Đề án là kiềm chế mức nhập siêu hợp lý, không để ảnh 

hưởng đêh cán cân thanh toán và ổn định vĩ mô nền kinh tế, bảo đảm các cam kết quốc 
tế mà Việt Nam là thành viên, các giải pháp hạn chế nhập siêu được định hướng là:

- Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ, trước hết là đối với các thị 
trường nhập siêu và xem đây là giải pháp chủ yếu để hạn chế nhập siêu;

- Trên cơ sở bảo đảm khả năng cạnh tranh và dự báo nhu cầu thị trường, phát triển 
sản xuất các sản phẩm có lợi thế so sánh để bảo đảm nhu cầu ưong nước; đổi mới cồng 
nghê sản xuất và quản lý để tiết kiêm nguyên, nhiên vật liệu;

- Điều hành tỷ giá và lãi suất phù hợp tình hình phát triển kinh tế; hạn chế nhập siêu;
- Kiểm soát, điều tiết vay, nợ nước ngoài;
- Thúc đẩy các hình thức dịch vụ, du lịch, xuất khẩu lao đông, thu hút kiều hối;
- Tăng cường thu hút mạnh hơn nữa đầu tư nước ngoài; viện trợ phát triển ODA và 

sử dụng hiệu quả các nguồn này.

IV. TỔ CHÚC THỤC HIỆN

1. Bộ Thương mại có trách nhiệm:
- Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các Tổng công ty, tập đoàn, hiêp hôi 

ngành hàng để thống nhất triển khai Đề án.
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- Tổ chức cung cấp thông tin, theo dõi, cập nhạt, đánh giá tình hình thực hiện nôi 
dung các để án xuất khẩu ngành hàng; tổng hợp, báo cáo và để xuất các chính sách, cơ 
chế cần thiết để thúc đẩy thực hiên Đề án và các để án xuất khẩu ngành hàng.

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao nghiên cứu, để xuất phương án chuyển đổi cơ chế sử 
dụng nguồn tài chính từ Quỹ Ngoại giao kinh tế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình dự báo, 
phân tích khả năng cạnh tranh đến năm 2010 đối với các nhóm mặt hàng và dịch vụ 
xuất khẩu chù yếu; chủ trì thực hiện nhóm giải pháp vể nâng cao hiệu quả điểu hành 
công tác xúc tiến thương mại; nhóm giải pháp hạn chế nhập siêu và phối hợp với các cơ 
quan liên quan để thực hiện các nhóm giải pháp liên quan khác của Đề án.

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngán hàng Nhà nước có trách nhiệm:
- Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước và các cơ 

quan có liên quan xây dựng lô trình cụ thể và triển khai thực hiên các nhóm giải pháp 
về hỗ ượ môi trường kinh doanh, về hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính - tín dụng 
và đầu tư phục vụ xuất khẩu; các nội dung liên quan của nhóm các giải pháp hạn chế 
nhập siêu; phối hợp chặt chẽ với Bô Thương mại và các cơ quan liên quan trong việc 
thực hiện các nhóm giải pháp khác có liên quan của Đề án.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:
Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xác định các ngành hàng cần hỗ ượ 

và xây dựng đề án hỗ trợ đào tạo nghề và nguồn nhân lực cho các ngành hàng xuất 
khẩu được xác định.

4. Các Bộ, ngành quản lý sản xuất theo chức năng, nhiêm vụ có trách nhiêm nghiên 
cứu, triển khai thực hiên các đề án xuất khẩu chuyên ngành và phối hợp chặt chẽ cùng 
Bô Thương mại và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiên các nôi 
dung, giải pháp của Đề án.

5. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan 
chức năng của địa phương xây dựng và phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương triển 
khai thực hiện quy hoạch, chương ưình phát triển sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu sản 
phẩm của địa phương trên cơ sở các định hướng phát ưiển xuất khẩu của Đề án và các 
đề án xuất khẩu chuyên ngành do các Bộ quản lý sản xuất chủ trì xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Bô trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
ưách nhiêm thi hành Quyết định này.

THỦ TUỚNG
Đã kỷ: NGUYỄN TẤN DŨNG
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QUYẾT ĐỊNH số 27/2007/QĐ-TTg NGÀY 15-02-2007 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Vê' việc phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 
và định hướng đến năm 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

QUYỂT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định 
hướng đêh năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIEN

1. Phát triển thương mại trong nước phù hợp với các quy luật khách quan của nền 
kinh tế thị trường, bảo đảm quyền tự chủ, tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng 
giữa các chủ thể trong môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện và có sự điều tiết vĩ 
mô của Nhà nước.

2. Phát triển thương mại ưong nước gắn kết với phát triển đa dạng về chế độ sở hữu và 
thành phần kinh tế của các chủ thể, về loại hình tổ chức và phương thức hoạt động. Quan 
tâm phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh, đồng thời thúc đẩy phát 
triển các doanh nghiệp thương mại lớn theo mô hình tập đoàn, có hệ thống phân phối hiện 
đại, có vai ưò nòng cốt, dăn dắt thị trường để định hướng sản xuất và tiêu dùng.

3. Phát triển thương mại hàng hoá gắn kết với đầu tư, sản xuất và thương mại dịch 
vụ theo lộ trình cam kết quốc tế; đồng thời, chủ động đáp ứng nhu cầu ngày càng đa 
dạng của thị trường và người tiêu dùng ưong nước.

4. Phát triển thương mại ưong nước ưên cơ sở huy động tối đa mọi nguồn lực của 
xã hôi; chú ưọng khuyến khích khả năng tích tụ và tập trung nguồn lực của doanh 
nghiệp để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, mở rộng mạng lưới kinh doanh.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu tổng quát:
Xây dựng một nền thương mại trong nước phát triển vững mạnh và hiên đại, dựa 

ưên một cấu trúc hợp lý các hệ thống và các kênh phân phối với sự tham gia của các 
thành phần kinh tế và loại hình tổ chức, vận hành ưong môi trường cạnh tranh có sự 
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quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Coi trọng phát triển các doanh nghiệp nhỏ, 
các hộ kinh doanh; đồng thời, khuyến khích và thúc đẩy quá trình hình thành các 
doanh nghiệp lớn thông qua quá trình tích tụ và tập trung nhằm tạo dựng các nhà phân 
phối lớn thương hiộu Việt Nam. Thực hiện việc mở cửa thị trường phân phối theo đúng 
lộ trình cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Xác lạp sự liên kết giữa 
doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ trong việc tổ chức thị trường, tạo sức mạnh để 
hợp tác và cạnh tranh có hiộu quả với các tập đoàn nước ngoài khi Việt Nam mở cửa 
thị trường dịch vụ phân phối. Trên cơ sở đó, phát huy vai trò và vị trí của thương mại 
trong nước trong việc định hướng và thúc đẩy sản xuất phát triển, định hướng và đáp 
ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng phong phú, đa dạng của nhân dân, góp phần phát 
triển xuất khẩu, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế.

2. Mục tiêu cụ thể:
a) Các chỉ tiêu tăng trưởng:
- Đóng góp của thương mại trong nước vào tổng sản phẩm trong nước (GDP) 

của cả nền kinh tế đêh 2010 đạt trên 200 nghìn tỷ đổng (chiếm tỷ trọng 14,5%), 
đến năm 2020 đạt gần 450 nghìn tỷ đổng (chiếm tỷ trọng khoảng 15%);

- Tốc độ tăng bình quân hàng năm (đã loại trừ yếu tố giá) của tổng mức bán lẻ 
hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giai đoạn từ nay đêh năm 2010 khoảng 
11%/năm, trong các giai đoạn tiếp theo trên 10%/năm. Đêh năm 2010, tổng mức bán lẻ 
hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 800 nghìn tỷ đổng và đến 
nặm 2020 đạt khoảng 2.000 nghìn tỷ đổng;

- Tỷ trọng mức bán lẻ hàng hoá theo thành phần kinh tế đến năm 2010: khu vực 
kinh tế trong nước (bao gổm khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế ngoài nhà 
nước) chiếm khoảng 93%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 7%. 
Tỷ trọng này đêh năm 2020 tương úng là 80% và 20%;

- Tỷ trọng mức bán lẻ hàng hoá theo loại hình thương mại hiện đại (trung tâm 
thương mại, siêu thị, mạng lưới cửa hàng tiện lợi...) đạt 20%, khoảng 160 nghìn tỷ 
đổng vào năm 2010, đến năm 2020 đạt 40%, khoảng 800 nghìn tỷ đồng;

b) Hiên đại hoá kết cấu hạ tầng thương mại; chú trọng xây dựng và phát triển hê 
thống kết cấu hạ tầng thương mại hiên đại (trung tâm thương mại, siêu thị, trung tâm 
mua sắm, khu thương mại - dịch vụ, cửa hàng tiên lợi, cửa hàng chuyên doanh, trung 
tâm logistics, tổng kho bán buôn, trung tâm hội chợ - triển lãm...) ở các đô thị, khu 
công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu; hoàn thành về cơ bản 
chương trình phát triển các loại hình chợ (chợ dân sinh ở khu vực nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa, vùng biên giới hải đảo và chợ trung tâm, chợ chuyên doanh, chợ đầu mối ở 
các vùng sản xuất nông sản tập trung, các thị trường tiêu thụ lớn);

c) Phát triển đa dạng các loại hình và phương thức kinh doanh thương mại hiện đại 
khác như: sàn giao dịch hàng hoá, trung tâm đấu giá, nhượng quyền kinh doanh, 
thương mại điên tử...;
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d) Hình thành và phát ưiển một số tập đoàn thương mại mạnh, kinh doanh hàng 
hoá chuyên ngành hoặc tổng hợp, có đủ sức cạnh tranh và điều kiện để hợp tác hiệu 
quả với các tập đoàn phân phối nước ngoài khi Việt Nam mở cửa thị trường dịch vụ 
phân phối;

đ) Phát triển nguồn nhân lực thương mại có kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ kinh 
doanh hiện đại và chuyên nghiệp, theo kịp yêu cầu phát triển của thương mại trong 
nước trong điều kiên hôi nhập kinh tế quốc tế;

e) Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về thương mại, bảo đảm hoạt động thương 
mại phát triển lành mạnh và bền vững; nâng cao khả năng tự điều chỉnh của thị trường 
trong nước khi thị trường thế giới biến đông.

III. ĐỊNH HUỚNG PHÁT TRIỂN
1. Phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp với nhiều quy mô khác nhau, 

tăng về số lượng, mới về phương thức hoạt động theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp, 
phù hợp với quy luật của lưu thông hàng hoá.

Đổi mới mô hình tổ chức, công nghệ quản lý và phương thức kinh doanh theo 
hướng chuyên nghiệp hoá, hiện đại hoá để từng bước xây dựng các loại hình doanh 
nghiệp thương mại chủ yếu sau đây:

- Các tập đoàn, công ty mẹ - con kinh doanh hàng hoá chuyên ngành;
- Các tâp đoàn, công ty mẹ - con kinh doanh hàng hoá tổng hợp;
- Các cống ty thương mại bán lẻ hiện đại;
- Các công ty thương mại bán buôn hiộn đại;
- Các công ty kinh doanh dịch vụ logistics;
- Các công ty (hoặc hợp tác xã) quản lý và kinh doanh chợ;
- Các công ty cổ phần sản xuất, chế biến, tiêu thụ hàng nông sản, thực phẩm;
- Các hợp tác xã thương mại và dịch vụ nông thôn;
- Các hô kinh doanh thương mại.
2. Phát triển đa dạng các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại, kết hợp hài hoà giữa 

thương mại truyền thống với thương mại hiện đại, phù hợp với tính chất và trình độ 
phát triển của thị trường trên từng địa bàn (khu vực, vùng, miền và cả nước).

Căn cứ vào đặc điểm thị trường trên từng địa bàn và gắn với từng không gian kinh 
tế, các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại được phân bố, phát triển với các quy mô, 
tính chất và ưình độ khác nhau theo các định hướng chủ yếu sau đây:

a) Các loại hình chợ truyền thống và các loại hình thương mại bán buồn nồng sản 
hiện đại:

- Chợ nông thôn;
- Chợ-thành thị;
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- Chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ ưong khu kinh tế cửa khẩu;
- Chợ đầu mối tổng hợp hoặc chợ chuyên doanh phát luồng bán buôn;
- Sàn giao dịch, trung tâm đấu giá;
b) Các loại hình thương mại hiên đại:
- Trung tâm thương mại, siêu thị;
- Khu mua sắm, khu thương mại - dịch vụ tập trung;
- Trung tâm logistics, tổng kho bán buồn;
- Siêu thị ảo, chợ ảo, nhà mua bán trung gian trên mạng Internet.
3. Phát triển các mô hình tổ chức lưu thông theo từng thị trường ngành hàng, 

phù hợp với tính chất và trình độ của sản xuất, xu hướng và phương thức thoả mãn của 
tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu quản lý vĩ mô của Nhà nước.

a) Đối với ngành hàng nông, lâm, thuỷ sản:
- Thiết lập và phát triển mối liên kết trực tiếp, ổn định và lâu dài giữa các doanh 

nghiệp thương mại (lưu thông trong nước và xuất nhập khẩu) với cơ sở công nghiộp chế 
biến, hợp tác xã thương mại và dịch vụ, công ty cổ phần nông thôn và với hộ nồng dân, 
trang trại, cơ sở nuôi, trổng nông, lâm, thuỷ, hải sản. Tạo ra mối liên kết dọc theo từng 
sản phẩm, từ khâu giống, kỹ thuật, vật tư đẩu vào, sản xuất, thu mua, bảo quản, chế 
biến đêh tiêu thụ (trong và ngoài nước);

- Củng cố và phát triển mô hình hợp tác xã thương mại và dịch vụ ở nông thôn làm 
cầu nối giữa người nuôi, trồng với các doanh nghiệp thương mại và cơ sở chế biến, thực 
hiên việc cung cấp đầu vào và tiêu thụ đầu ra cho nông dân. Khuyến khích việc hình 
thành các mối liên kết (hợp tác) trực tiếp giữa các hộ nuôi trổng thuỷ sản, sản xuất tập 
trung, các hợp tác xã thương mại - dịch vụ và các cơ sở chế biến;

- Chú trọng xây dựng các loại hình chợ dân sinh (bán lẻ tổng hợp, phục vụ sản xuất 
và đời sống tại chỗ của nông dân), chợ đầu mối, chợ chuyên doanh phát ỉuổng bán 
buôn, trung tâm đấu giá, sàn giao dịch ở vùng sản xuất nông sản tập trung (tiêu thụ 
nồng sản thông qua bán buôn đê’ chuyển bán cho thị trường khu vực khác, cho công 
nghiệp chế biến và cho xuất khẩu); các tổng kho bán buôn, Ưung tâm logistics (để bảo 
quản, sơ chế, phân loại, bao gói, vận chuyển... làm tăng giá trị sản phẩm và cung ứng 
cho mạng lưới bán buôn, bán lẻ ưong nước và cho xuất khẩu);

b) Đối với ngành hàng công nghiệp tiêu dùng:
- Hình thành và phát triển các trung tâm giao dịch, bán buồn, các "chợ" công nghê, 

"chợ" nguyên, phụ liệu... tại các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, 
khu kinh tế cửa khẩu... gắn với thị trường thế giới thông qua hoạt động xuất nhập khẩu 
để ổn định đầu vào cho sản xuất hàng tiêu dùng với chi phí thấp, hiệu quả cao;

- Chú trọng phát ưiển nhanh hê thống phân phối hiện đại theo mồ hình "chuỗi" để 
mở rộng địa bàn theo không gian kinh tế, trong đó lấy các đô thị, khu công nghiệp, khu 
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kinh tế, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu... làm trung tâm, phát triển các kênh lưu 
thông đến các vùng nông thôn. Trên cơ sở tạo quy mô kinh doanh đủ lớn để tổ chức hệ 
thống logistics, tổng kho bán buôn, ứng dụng công nghê thông tin trong quản lý và 
phát triển thương mại điện tử, mở rộng hê thống phân phối theo phương thức nhượng 
quyền để thương mại ưong nước thực sự ưở thành lực lượng vật chất có khả năng tác 
đông, định hướng sản xuất và hướng dẫn tiêu dùng phát triển.

c) Đối với các ngành hàng thuộc diện quan trọng hoặc đặc thù:
Hướng chủ yếu để các doanh nghiệp thiết lập và phát ưiển mô hình tổ chức lưu 

thông các ngành hàng này là:
- Củng cố hê thống phân phối được hình thành ưên cơ sở xác lập mối liên kết dọc, 

có quan hệ gắn kết chặt chẽ, ổn định và ràng buộc trách nhiệm trên từng công đoạn của 
quá trình lưu thông từ sản xuất, xuất nhập khẩu đến bán buôn và bán lẻ thông qua quan 
hê trực tuyến hoặc quan hộ đại lý mua bán. Doanh nghiệp đầu nguồn (sản xuất, nhập 
khẩu) phải kiểm soát và chịu trách nhiêm (hoặc liên đới chịu trách nhiêm) với toàn bộ 
hệ thống, từ chi phí, giá cả, nguồn gốc, số lượng, chất lượng và nhãn hiệu hàng hoá đêh 
phương thức và chất lượng phục vụ...;

- Thiết lập hê thống phân phối trên cơ sở xây dựng và phát triển hệ thống tổng kho 
bán buôn, hê thống trung tâm logistics được bố trí theo khu vực thị trường để tiếp nhân 
hàng hoá từ các cơ sở sản xuất, nhập khẩu và cung ứng hàng hoá cho mạng lưới bán 
buôn, bán lẻ (cửa hàng trực thuộc, các đại lý) trên địa bàn;

- Khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh các nhóm, mặt hàng có mổi quan hê 
với nhau trong tiêu dùng phát triển mối liên kết ngang trong khâu phân phối để giảm 
chi phí đầu tư, chi phí lưu thông và giảm chi phí của xã hội do tiết kiệm được thời gian 
mua sắm (liên kết ngang trong khâu bán buôn thồng qua việc cùng xây dựng các trung 
tâm giao dịch, tổng kho bán buôn, trung tâm logistics; liên kết ngang trong khâu bán lẻ 
thông qua viộc cùng phát triển mạng lưới cừa hàng tiên lợi);

- Nhà nước can thiệp vào thị trường các ngành hàng này chủ yếu bằng quy chế về 
tổ chức và kiểm soát hệ thống phân phối, sử dụng các cồng cụ gián tiếp như: tín dụng, 
lãi suất, thuế, dự trữ quốc gia... để tác động đến thị trường thông qua các doanh nghiêp 
đầu nguồn.
IV. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ Tổ CHỨC THỤC HIỆN

1. Hoàn thiện khung pháp lý, tạo môi trường kinh doanh ổn định, lành mạnh:
a) Các Bộ, ngành khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện các luật có liên quan đêh hoạt 
động thương mại (như các nghị định về quản lý kinh doanh thuốc lá, rượu, khí đốt; 
nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vục thương mại...); rà soát để bổ 
sung, hoàn chỉnh các văn bản pháp luật liên quan đến hàng rào kỹ thuật (như tiêu 
chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn môi trường...) 
nhằm bảo vệ thị trường trong nưí
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b) Bộ Thương mại:
- Xây dựng tiêu chuẩn và hướng dẫn phát triển các loại hình tổ chức kinh doanh 

thương mại làm cơ sở cho các quyết định đầu tư của doanh nghiệp, phục vụ cho công 
tác quản lý nhà nước và định hướng cho người tiêu dùng lựa chọn nctì mua sắm;

- Xây dựng quy chế vế tổ chức và quản lý hê thống phân phối đối với một số mặt 
hàng quan ưọng hoặc đặc thù (như xăng dầu, khí đốt, xi măng, sắt thép, phân bón, 
dược phẩm, chất nổ, rượu, thuốc lá...), bảo đảm nguyên tắc Nhà nước có khả năng 
kiểm soát và sử dụng các công cụ gián tiếp để tác động kịp thời vào thị trường thông 
qua các doanh nghiệp đầu nguồn;

- Hướng dẫn cụ thể việc thực thi các cam kết vể mở cửa thị trường dịch vụ phân 
phối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong viêc thực hiên các dịch vụ 
bán buôn, bán lẻ, nhượng quyển thương mại và đại lý.

2. Về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường:
a) Các Bộ quản lý chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có 

trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm ưa, kiểm soát thị 
trường; xử lý nghiêm các hành vi gian lân thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém 
chất lượng, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng vi phạm sở hữu công 
nghiệp để bảo đảm lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước;

b) Bộ Thương mại chủ ưì xây dựng, ưình Thủ tướng Chính phủ Đề án nâng cao 
hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường theo hướng giao một Bộ chịu ưách 
nhiêm chính ưong việc kiểm tra, giám sát vể chất lượng, tiêu chuẩn hàng hoá, an toàn 
vệ sinh thực phẩm, sở hữu ưí tuệ, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đăng ký kinh 
doanh... bảo đảm quản lý nhà nước tập trung, hiệu quả và hiêu lực, phù hợp với yêu 
cầu phát triển và hội nhập, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các chủ thể thuộc 
mọi thành phần kinh tế và bảo vê lợi ích người tiêu dùng.

3. Về công tác điều hành thị trường:
Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan là thành viên của Tổ điếu 

hành thị ưường ưong nước chủ động áp dụng các biện pháp cần thiết để nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác điều hành thị trường, trong đó tập trung nâng cao chất lượng 
công tác thông tin, dự báo thị trường; phân tích diễn biến cung - cầu, giá cả thị trường; 
cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng và thực thi các 
giải pháp can thiệp kịp thời khi thị ưường có dấu hiệu bất ổn, bảo đảm cân đối cung - 
cầu các mặt hàng trọng yếu trong mọi tình huống.

4. Về công tác quy hoạch phát triển thương mại:
Bộ Thương mại có ưách nhiêm:
a) Khẩn trương xây dựng, phê duyệt hoặc ưình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy 

hoạch phát triển tổng thể ngành thương mại, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng 
thương mại trên phạm vi cả nước và các vùng kinh tế phù hợp với quy định của pháp 
luật hiện hành;

251

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Quy hoạch phát triển tổng thể ngành thương mại là một bộ phận của quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại là một bộ 
phận của quy hoạch sử dụng đất; các quy hoạch về thương mại sau khi được cấp có 
thẩm quyển phê duyệt là căn cứ pháp lý để quyết định các dự án đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng thương mại;

b) Kiểm ưa, giám sát viêc phê duyệt và thực hiện quy hoạch phát triển tổng thể 
thương mại, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại của các địa phương phù 
hợp với quy hoạch thương mại của vùng kinh tế và của cả nước.

5. Về chính sách, giải pháp khuyến khích đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 
thương mại:

Bộ Thương mại chủ ưì nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cơ 
chế, chính sách ưu đãi, hỗ ượ đầu tư đối với dự án phát triển kết cấu hạ tầng thương 
mại như dự án đầu tư vào các ngành sản xuất, kinh doanh khác trên cùng một địa bàn.

6. Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:
a) Bộ Thương mại xây dựng Đề án khai thác nguồn vốn ưong và ngoài nước để hỗ 

ượ cho cồng tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp thương mại;
b) Bộ Tài chính bố trí ngan sách hàng năm bảo đảm việc nâng câ'p cơ sở vật châ't - 

kỹ thuật, xây dựng đội ngũ giáo viên và nôi dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng về 
lĩnh vực phân phối cho hê thống các trường cao đẳng, trung câ'p và dạy nghề trực thuộc 
Bô Thương mại để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành 
thương mại.

7. Khuyến khích các doanh nghiệp thành lập các hiệp hội bán buôn, bán lẻ, 
chợ, siêu thị (chú ưọng thu hút các hộ kinh doanh tham gia) nhằm giúp các hội viên 
chia sẻ kinh nghiêm, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội, tạo mối liên doanh liên kết, 
hô ượ công tác xúc tiến thương mại trong nước, đẩy mạnh hoạt động xây dựng và 
quảng bá thương hiệu....

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Bô trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiêm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG
Đã ký: NGUYỄN TẤN DŨNG
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QUYẾT ĐỊNH số 75/2007/QĐ-TTg NGÀY 28-5-2007
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam 
đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điên tử Viêt Nam đến 
năm 2010 và tầm nhìn đêh năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

A. QUAN ĐIỂM

1. Phát triển công nghiệp điện tử trở thành một trong các ngành công nghiệp quan 
ưọng của nền kinh tế với định hướng xuất khẩu và đáp ứng nhu cầu thị trường trong • 
nước, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất nước.

2. Khuyến khích các thành phẩn kinh tế tham gia đầu tư vào ngành công nghiệp 
điên tử với các quy mô, loại hình khác nhau, từ lắp ráp thành phẩm đến sản xuất linh 
kiện, phụ tùng và các sản phẩm phụ trợ, trong đó đặc biệt chú trọng thu hút đầu tư nước 
ngoài từ các tập đoàn đa quốc gia.

3. Định hướng phát triển của các doanh nghiệp trong nước trong thời gian tới là: 
chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng phát triển điện tử chuyên dùng, bao gổm sản 
xuất sản phẩm, linh kiện, phụ tùng và sản phẩm phụ trợ cho các lĩnh vực tin học, viễn 
thông, điên tử y tế, điên tử công nghiệp, cơ điện tử, đo lường, tự động hóa.

4. Yếu tố quan trọng trong phát triển công nghiệp điện tử tại Việt Nam là phát triển 
nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng.
B. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

1. Mục tiêu tổng quát
Xây dựng công nghiệp điện tử Việt Nam phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công 
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nghiêp hoá, hiện đại hoá, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cùa đất nước, có khả năng 
cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới.

2. Mục tiêu đến năm 2010
Doanh số sản xuất đạt từ 4 đến 6 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu đạt từ 3 đến 5 tỷ USD; 

tạo viêc làm cho 300 nghìn lao động; có tốc độ tăng trưởng từ 20% đến 30%/năm.

3. Tầm nhìn đến năm 2020
a) Công nghiệp điên tử là động lực phát triển, có đóng góp lớn cho xuất khẩu.
b) Tạo việc làm cho 500 nghìn lao động; xây dựng được đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật 

viên có trình độ quốc tế.
c) Năng lực sản xuất ưong nước có khả năng đáp ứng phần lớn nhu cầu thị trường, 

không phụ thuộc vào các sản phẩm nhập khẩu.
d) Phát triển các ngành công nghiệp phụ ượ đáp ứng được nhu cầu sản xuất trong 

nước và xuất khẩu.
đ) Các cơ sở sản xuất phân bố hợp lý theo định hướng phát triển vùng.

n. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Định hướng sản phẩm và cơ cấu sản phẩm
a) Nhóm sản phẩm định hướng phát triển bao gồm: máy tính và các thiết bị ngoại 

vi; thông tin - viễn thông; điện tử y tế, điên tử công nghiệp, đo lường và tự động hóa; 
sản xuất linh kiên, phụ tùng và sản phẩm phụ trợ.

b) Tăng tỷ ưọng sản phẩm điện tử chuyên dùng và phụ tùng linh kiện bằng viộc tập 
trung sản xuất, lắp ráp các sản phẩm điện tử chuyên dùng, các sản phẩm công nghê cao 
để nâng cao năng lực công nghệ của các doanh nghiêp.

c) Tân dụng tiềm năng sản xuất vật liệu điên tử, lĩnh vực mà Việt Nam có nhiều lợi 
thế về tài nguyên. Ưu tiên phát triển một số lĩnh vực của công nghiệp phụ trợ như: chế 
tạo khuôn mẫu, đúc, ép nhựa, đột dập kim loại, xử lý bề mặt (sơn, mạ...) phục vụ cho 
quá trình sản xuất phụ tùng linh kiện cho ngành công nghiệp điên tử.

2. Định hướng thị trường
Đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh ưanh của sản phẩm để đáp ứng 

được thị trường ưong nước, tiếp cận thị trường khu vực và thế giới theo định hướng 
xuất khẩu. Tập trung nghiên cứu và phát ưiển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và 
có tính cạnh ưanh trong khu vực và thế giới.

3. Định hướng nguồn nhân lực
Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế ưong xã hội tham gia phát triển 

nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp điên tử. Tập trung đào tạo 
nguồn nhân lực theo hướng:
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a) Các chuyên gia thiết kế, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu 
cầu thị trường, có giá trị gia tăng cao và có tính cạnh tranh ưên thị trường khu vực và 
thế giới;

b) Các kỹ sư công nghệ có trình đô cao, có khả năng tiếp thu cồng nghệ tiên tiến, 
úng dụng có hiệu quả tại Việt Nam và có thể sáng tạo các công nghệ mới;

c) Đội ngũ công nhân lành nghề thực thi nhiệm vụ sản xuất và đảm bảo chất lượng 
sản phẩm;

d) Các nhà quản lý cấp trung gian giỏi, quản lý có hiệu quả các quá trình sản xuất.

4. Định hướng nghiên cứu, thiết kế, phát triển sản phẩm và công nghệ
Nghiên cứu thiết kế các sản phẩm điên tử dân dụng, chuyên dùng, phụ tùng linh 

kiên đơn giản, có mức độ phức tạp vừa phải, mẫu mã đa dạng đáp ứng nhu cầu của thị 
trường và nâng cao sức cạnh ưanh của sản phẩm.

Tiếp tục xây dựng và đào tạo đội ngũ nghiên cứu thiết kế và phát triển các sản 
phẩm công nghê cao, có hàm lượng trí tuệ cao, tận dụng lợi thế về thiết kế, tích hợp hộ 
thống và khả năng lập ưình để có những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn.

Phối hợp chặt chẽ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu với các doanh nghiệp 
để tân dụng năng lực, ưang thiết bị và kết quả nghiên cứu. Khuyến khích đưa kết quả 
nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh và hỗ trợ phát triển các sản phẩm mới.

Tập trung đi thẳng vào công nghê hiên đại, tiếp nhân công nghê trực tiếp từ các 
công ty nước ngoài sáng tạo ra công nghộ nguổn, không qua trung gian với mục tiêu 
lấy hiêu quả kinh tế làm tiêu chuẩn hàng đầu.

5. Định hướng phát triển cóng nghiệp điện tử theo vùng
Tập trung đầu tư phát ưiển công nghiệp điên tử ở các khu công nghiệp và khu chế 

xuất tại các vùng kinh tế trọng điểm theo định hướng phát triển kinh tế - xã hôi các 
vùng này đêh năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của Chính phủ.

m. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách
a) Hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm cải thiên môi trường đẩu tư, bào hô quyền 

sở hữu công nghiệp ngành công nghiệp điên tử.
b) Hoàn thiện các chính sách thuế theo hướng tạo điều kiên và tính đến lợi ích cho 

cả các doanh nghiệp lắp ráp và sản xuất, tạo môi trường sản xuất kinh doanh lành 
mạnh, bình đẳng.

c) Thực hiện đúng cam kết ưong các thoả thuận quốc tế (AFTA/CEPT, WT0...).
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d) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về 
ngành công nghiệp điện tử; minh bạch hoá cơ chế chính sách; tiếp tục hoàn thiện cơ sở 
pháp lý nhằm cải thiên môi trường đầu tư.

đ) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: cung cấp nguồn điên ổn định và đảm bảo 
mạng thông tin, mạng lưới giao thồng thuận tiện; xây dựng các khu công nghệ thông 
tin tập trung.

2. Nhóm giải pháp về vốn đầu tư
a) Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào ngành công nghiệp 

điên tử; đặc biệt là thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài từ các tập đoàn lớn, tập đoàn 
đa quốc gia và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sản xuất kinh doanh 
tại Việt Nam.

b) Huy động tối đa các nguồn vốn trong nước đầu tư vào ngành công nghiệp điên tử.
c) Ưu tiên đầu tư vốn ngân sách nhà nước cho viộc xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo 

nguồn nhân lực, nghiên cứu phát triển, xúc tiến thương mại công nghiệp điên tử. Ưu 
tiên sử dụng vốn ODA vay lại của Chính phủ đối với các dự án phát triển công nghiệp 
điện tử.

3. Nhóm giải pháp về sản phẩm trọng điểm
Trong từng thời kỳ, Chương trình phát triển sản phẩm trọng điểm được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt đổng bộ với các cơ chế khuyến khích đưa kết quả nghiên cứu vào 
sản xuất kinh doanh, quy định về tỷ lệ chi phí nghiên cứu phát triển tối thiểu cho doanh 
nghiệp nhằm tạo điều kiện hỗ trợ phát triển các sản phẩm mới. Doanh nghiệp đủ điều 
kiện tham gia phát triển sản phẩm trọng điểm được hưởng các hổ trợ ưu đãi đầu tư 
thông qua việc xem xét ưu đãi hỗ trợ đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước cho công đoạn 
nghiên cứu - phát triển, sản xuất thử nghiêm sản phẩm và các chương trình xúc tiến 
thương mại, các hỗ trợ đầu tư sản xuất tại khu công nghệ thông tin tập trung. Kinh phí 
hỗ ượ cho phát triển các sản phẩm trọng điểm nêu trên được trích từ nguồn ngân sách 
nhà nước dành cho chương trình phát triển sản phẩm công nghê thông tin trọng điểm 
do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Nhóm giải pháp về thị trường
a) Thị trường trong nước:
- Đối với các sản phẩm điên tử chuyên dùng và phụ tùng linh kiên: các doanh 

nghiệp cần có biên pháp nâng cao chất lượng, tăng cường tính năng sản phẩm để đạt 
được giá trị gia tăng cao.

- Đối với nhóm sản phẩm điện tử dân dụng: áp dụng các biộn pháp để nâng cao 
chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, cải thiện mẫu mã để tăng thị phần và thị trường 
trong nước.
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b) Thị trường xuất khẩu: tạo ra sản phẩm điện tử phù hợp với nhu cầu thị trường, có 
chất lượng và giá cả cạnh tranh. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế, xúc tiến 
thương mại, tiếp cân thị trường độc lập hoặc ưong khuôn khổ Chương trình xúc tiến 
thương mại quốc gia, tham gia các hội chợ, triển lãm ở nước ngoài để có thông tin, thị 
trường, đối tác. Nhà nước khuyến khích, tạo điểu kiên cho các doanh nghiệp thành lập 
các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoặc các trung tâm thương mại ở 
nước ngoài để tìm hiểu về nhu cầu, thị hiếu của thị trường, quảng bá sản phẩm, thương 
hiệu và ký kết hợp đồng, tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

5. Nhóm giải pháp về công nghệ
a) Thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đẩu tư và chuyển giao công nghê vào các lĩnh 

vực sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, hàm lượng trí tuệ cao.
b) Đầu tư có trọng điểm cho các công nghệ chiến lược, sàn phẩm trọng điểm trên 

cơ sở tăng ngân sách cho nghiên cứu khoa học cống nghệ; cung cấp tín dụng và bảo 
lãnh tín dụng cho việc ứng dụng công nghê mới.

c) Xây dựng cơ chê' thích hợp để thương mại hoá các kết quả nghiên cứu khoa học. 
Xây dựng hệ thôhg các phòng đo kiểm chất lượng sản phẩm điên tử theo tiêu chuẩn 
quốc tế. Tư vấn, hướng dãn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia chương trình xây 
dựng hệ thôríg quản lý chất lượng. Hướng dẫn đăng ký sở hữu công nghiệp và đăng ký 
nhãn hàng.

6. Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực
a) Cải tiến mạnh mẽ phương pháp đào tạo và chương trình giảng dạy tại các khoa 

điên tử - viễn thồng, công nghệ thông tin các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật. Đẩy 
mạnh đào tạo đội ngũ các nhà quản lý, đội ngũ kỹ thuật viên và thợ lành nghề. Tiếp thu 
có chọn lọc chương trình, kinh nghiêm đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp điên tử 
từ nước ngoài, liên kết chặt chẽ với các tổ chức và cơ sở đào tạo có uy tín của thế giới 
và khu vực để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

b) Khuyến khích áp dụng mô hình đào tạo liên kết 3 bên (doanh nghiệp - viên, 
trường - cơ quan quản lý nhà nước) để đào tạo nguồn nhân lực tay nghể cao theo yêu 
cầu của doanh nghiệp, ưong đó cơ sở đào tạo đặt dưới sự quản lý của doanh nghiệp 
hoặc khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung.

c) Giải quyết thoả đáng mối liên quan giữa đào tạo, sử dụng và đãi ngộ; giữa đào 
tạo và đào tạo lại. Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành công nghiệp điên tử 
tự tổ chức đào tạo nguồn nhân lực.

7. Nhóm giải pháp về công nghiệp phụ trợ
a) Nâng cao năng lực các ngành gia công thiết yếu như: đột dập chi tiết kim loại, 

đúc, mạ, chế tạo khuôn mẫu ưong khuôn khổ chương ưình phát triển công nghiệp 
phụ ượ quốc gia.
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b) Đẩy mạnh cải cách các doanh nghiệp quốc doanh trong ngành cơ khí, nhựa, đúc 
thành các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cho công nghiệp phụ trợ với mức độ chuyên 
môn hoá cao.

IV. CÁC Dự ÁN TRỌNG ĐIỂM

1. Dự án Xây dựng khu tổ hợp công nghiệp công nghê thông tin - truyền thông do 
Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với các tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh 
vực công nghiệp điện tử thực hiên.

2. Dự án Tái cơ cấu sản xuất sản phẩm điện tử do Hiệp hội các doanh nghiệp điện 
tử Việt Nam chủ trì thực hiên.

3. Dự án Xây dựng Trung tâm thông tin vế công nghiệp điên tử do Bộ Bưu chính, 
Viễn thông chủ trì thực hiên.

.4. Dự án Đào tạo nguồn nhân lực cho cổng nghiệp điên tử do Bộ Giáo dục và Đào 
tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện.

Điều 2. Trách nhiêm của các Bô, ngành và địa phương
1. Bộ Bưu chính, Viễn thông:
a) Chủ trì công bố và tổ chức thực hiên Kế hoạch phát triển công nghiệp điên tử; 

xây dựng, ban hành danh mục các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm; quản lý 
hiệu quả phần nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư vào các dự án phát triển sản phẩm 
trọng điểm;

b) Phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng các chính sách tạo điều kiện thu hút đầu tư 
vào phát triển công nghiệp điện tử; xây dựng, ban hành các quy chuẩn chất lượng, kỹ 
thuật cho các sản phẩm công nghiệp điện tử. Kết hợp với các địa phương, đặc biệt 
những vùng kinh tế được Kế hoạch phát triển theo vùng, miền tạo nên cơ chế, chính 
sách định hướng cho các nhà đầu tư phát triển sản xuất tập trung, thực hiện theo đúng 
định hướng phát triển của Kế hoạch tổng thể;

c) Là đầu mối kết nối thị trường cho các doanh nghiệp ưong nước, cung cấp thông 
tin về xu hướng công nghê, kiểu dáng sản phẩm, phân tích, dự báo và đưa ra những số 
liêu thống kê tổng hợp theo quốc gia, vùng, ngành giúp các doanh nghiêp chủ động 
ttong việc sản xuất sản phẩm theo nhu cầu thị trường, nghiên cứu phát triển công nghệ.

2. Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các 
chương trình, chính sách phát triển công nghiệp phụ ượ tương xứng với sự phát triển 
của công nghiệp điên tử.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bô Tài chính và Bộ Bưu chính, Viễn 
thông xây dựng các chính sách xúc tiến đầu tư, tăng cường khả năng thu hút đầu tư vào 
phát triển công nghiệp điện tử; cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển tập trung của Nhà 
nước cho các chương trình phát triển công nghiệp điện tử theo từng thời kỳ.
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4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, để xuất, 
sửa đổi, bổ sung ban hành các chính sách thuế, nguồn vốn tạo điểu kiên thuận lợi cho 
các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư sản xuất; nghiên cứu ban hành các chính sách 
ưu đãi để khuyến khích phát triển cồng nghiệp điên tử phù hợp với yêu cầu hội nhập 
kinh tế quốc tế.

5. Bộ Thương mại chủ ưì, phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông và các Bộ, ngành 
liên quan tổ chức triển khai thực hiên các giải pháp, chương trình, dự án nhằm đẩy 
mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu cho ngành công 
nghiệp điên tử. Ưu tiên công nghiệp điện tử trong Chương trình xúc tiến thương mại 
quốc gia.

6. Bộ Khoa học và Công nghê chủ ưì xây dựng, ban hành các chính sách khuyến 
khích hoạt động nghiên cứu phát triển, nhập khẩu công nghê, thương mại hoá kết quả 
khoa học và công nghê, khuyến khích doanh nghiệp phát triển, đổi mới công nghệ; 
phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, các 
quy định về chuyển giao công nghệ đặc thù trong lĩnh vực công nghiệp điên tử.

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng chính sách đào tạo, nội dung đào tạo; 
phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực bao 
gổm: chuyên gia, kỹ sư, lao đông tay nghề sẵn sàng cho Kế hoạch phát triển công 
nghiệp điên tử.

8. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng các chính sách vế đào 
tạo lao động tay nghề, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hô lao 
đông đối với người lao động; quan hệ giữa người lao động và sử dụng lao động ưong 
ngành công nghiệp điện tử.

9. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt 
động xúc tiến đầu tư, sử dụng tiềm lực tái đầu tư vào xây dựng, cải tạo cơ sờ hạ tầng, 
cải cách thủ tục hành chính, liên kết vùng miển, phát huy lợi thế về địa lý, kinh tế, 
nhân lực để thu hút đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiêp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao, khu công nghê thông tin tập trung tại địa phương.

10. Các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp
Các Hiệp hội là đầu mối liên kết giữa các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà 

nước. Các Hiệp hội ngành hàng phải thực sự nhanh chóng phản hổi những ý kiến của 
doanh nghiệp, những vướng mắc về các thủ tục hành chính, yêu cầu cơ quan quản lý 
nhà nước tích cực giúp đỡ các doanh nghiệp cùng tháo gỡ những ưở ngại; mặt khác 
phải giúp các doanh nghiệp nắm bắt được thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước vế các 
chỉ tiêu thống kê, thông tin vồ thị trường, sản phẩm.

Các doanh nghiệp tích cực tham gia vào chương ưình đổi mới cơ cấu doanh nghiệp, 
cải tiến phương thức làm việc phù hợp với tính chuyên nghiệp của các tập đoàn kinh tế 
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quốc tế, các công ty đa quốc gia. Chú trọng hình thức tái đầu tư cho hoạt động nghiên 
cứu phát triển công nghê, sản phẩm mới, phát triển sản phẩm công nghiệp trọng điểm. 
Khi tham gia vào các chương trình này, doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi theo quy 
định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ưực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦTUỚNG
Đã ký: NGUYỄN TẤN DŨNG
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QUYẾT ĐỊNH SÔ 138/2007/QĐ-TTg NGÀY 21-8-2007 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 77I2003INĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Két đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số52ÍTTr-BTC ngày 27 tháng 6 

năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 với 
những nội dung cơ bản sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Xây dựng Kho bạc Nhà nước hiên đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn 
định vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn 
với hiện đại hoá công nghê và phát triển nguồn nhân lực để thực hiện tốt các chức 
năng: quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ 
và quản lý nợ Chính phủ; tăng cường năng lực, hiệu quả và tính công khai, minh bạch 
trong quản lý các nguổn lực tài chính của Nhà nước trên cơ sở thực hiên tổng kế toán 
nhà nước. Đến năm 2020, các hoạt động Kho bạc Nhà nước được thực hiện trên nền 
tảng công nghê thông tin hiện đại và hình thành Kho bạc điên tử.

II. NỘI DUNG CHIẾN LUỢC PHÁT TRIỂN kho bạc nhà NUỚC đến NẢM 2020

1. Quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước
a) Gắn kết quản lý quỹ với quy trình quản lý ngân sách nhà nước từ khâu lập dự toán, 

phân bổ, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách thông qua cải cách công 
tác kế toán ngân sách nhà nước, hoàn thiện chế độ thông tin, báo cáo tài chính;

b) Thống nhất quản lý các quỹ tài chính nhà nước theo hướng phản ánh và hạch 
toán kế toán đầy đủ trong hê thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc; các khoản 
thu, chi của các quỹ tài chính nhà nước đều được thực hiên thông qua tài khoản thanh 
toán tập trung của Kho bạc Nhà nước;
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c) Hiên đại hoá quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước theo hướng 
đơn giản về thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiến cho các đối 
tượng nộp thuế, ứng dụng có hiệu quả công nghê thông tin điên tử tiên tiến vào quy 
trình quản lý thu ngân sách nhà nước với các phương thức thu nộp thuế hiên đại, bảo 
đảm xử lý dữ liệu thu ngân sách nhà nước theo thời gian thực thu;

d) Đổi mới công tác quản lý, kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước trên cơ sở xây 
dựng cơ chế, quy ưình quản lý, kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà 
nước qua Kho bạc Nhà nước phù hợp với thông lệ quốc tế để vân hành hệ thống thông 
tin quản lý ngân sách và kho bạc; thực hiên kiểm soát chi theo kết quả đầu ra, theo 
nhiêm vụ và chương trình ngân sách; thực hiên phân loại các khoản chi ngân sách nhà 
nước theo nội dung và giá trị để xây dựng quy trình kiểm soát chi hiệu quả trên nguyên 
tắc quản lý theo rủi ro; phân định rõ trách nhiêm, quyền hạn của cơ quan tài chính, cơ 
quan chủ quản, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; có chế 
tài xử phạt hành chính đối với cá nhân, tổ chức sai phạm hành chính về sử dụng ngân 
sách nhà nước;

Thống nhất quy trình và đầu mối kiểm soát các khoản chi của ngân sách nhà nước, 
bao gồm các khoản chi từ nguồn vốn ưong nước, nguồn vốn nước ngoài, các khoản chi 
ngân sách nhà nước phát sinh ở trong và ngoài nước;

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi, bảo đảm đơn 
giản, rõ ràng, minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nôi dung kiểm soát,... tiến tới thực hiện 
quy trình kiểm soát chi điên tử;

đ) Đổi mới công tác thống kê thu, chi quỹ ngân sách nhà nước; xác định rõ nội 
dung các khoản thu, chi ngân sách nhà nước phù hợp với chuẩn mực quốc tế về kế toán 
công và thống kê tài chính Chính phủ theo mẫu của IMF.

2. Quản lý ngân quỹ và nợ Chính phủ
a) Đổi mới công tác quản lý ngân quỹ Kho bạc Nhà nước nhằm quản lý ngân quỹ 

Kho bạc Nhà nước an toàn và hiệu quả; thực hiện mô hình thanh toán tập trung theo 
hướng Kho bạc Nhà nước mở tài khoản thanh toán tập trung tại Ngân hàng Nhà nước 
Trung ương để quản lý tập trung ngân quỹ của toàn hê thống Kho bạc Nhà nước; 
phát triển hệ thống các công cụ phục vụ công tác quản lý ngân quỹ và quản lý nợ 
Chính phủ;

b) Thực hiện tốt vai trò quản lý nợ thông qua kế toán đầy đủ, toàn diện qua Kho 
bạc Nhà nước các khoản nợ, nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ và chính quyền các 
cấp (bao gổm cả nợ ưong nước, ngoài nước) theo nguyên tắc, thông lê quốc tế;

Đổi mới cơ chế, phương thức phát hành ưái phiếu Chính phủ theo hướng hiện đại, 
công khai, minh bạch và hoạt động theo nguyên tắc thị trường; gắn với sự phát ưiển 
của thị trường tiến tệ, thị trường chứng khoán; liên kết và hội nhập với thị trường trái 
phiếu khu vực và quốc tế.
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c) Thực hiên mô hình Kho bạc chuyên quản ỉý ngân quỹ, quản lý nợ Chính phủ với 
chức năng cơ bản là xây dựng các kế hoạch huy động vốn ngắn hạn và trung hạn, tổ 
chức huy động vốn trên thị trường, thực hiên quản lý ngân quỹ và luổng tiển, đầu tư 
ngân quỹ; thực hiện thanh toán, hạch toán, cung cấp thông tin, báo cáo liên quan đến 
công tác quản lý nợ Chính phủ và quản lý ngân quỹ.

3. Công tác kế toán nhà nước
a) Xây dựng hệ thống kê' toán nhà nước thống nhất, hiộn đại theo nguyên tắc dổn 

tích, phục vụ yêu cầu quản lý ngân sách và tài chính công bảo đảm tính công khai, 
minh bạch;

b) Phát triển kế toán quản trị phục vụ cho yêu cầu phân bổ ngân sách theo kết quả 
đầu ra, bảo đảm khả năng phân tích và tính toán được chi phí, hiệu quả của chi tiêu 
ngân sách nhà nước cũng như yêu cầu lập ngân sách trên cơ sở dồn tích;

c) Thực hiên hội nhập quốc tê' về kê' toán nhà nước, xây dựng chuẩn mực kế toán 
nhà nước phù hợp với hệ thống kê' toán công;

d) Nghiên cứu, xây dựng mô hình Kho bạc Nhà nước thực hiên chức năng tổng kế 
toán nhà nước, theo hướng: là thành viên của Hội đổng chuán mực kê' toán quốc gia; 
tổng hợp, xử lý dữ liệu kê' toán từ tất cả các đơn vị thực hiện hệ thống kế toán nhà 
nước; chịu trách nhiệm công bồ' và cung cấp các số liệu kê' toán, tình hình tài chính nhà 
nước; lưu trữ cơ sở dữ liệu kê' toán tập trung.

4. Hệ thống thanh toán
a) Hiên đại hóa cồng tác thanh toán của Kho bạc Nhà nước trên nển tảng công 

nghê thông tin hiên đại, theo hướng tự động hóa và tăng tốc độ xử lý các giao dịch; bảo 
đảm dễ dàng kết nối, giao diện với các hộ thống ứng dụng khác; tham gia hệ thống 
thanh toán điên tử song phương, thanh toán điện tử liên ngân hàng, thanh toán bù trừ 
điên tử với các ngân hàng; ứng dụng có hiệu quả công nghê, phương tiên và hình thức 
thanh toán không dùng tiền mặt tiên tiến của quốc tế. Đến năm 2020, vổ cơ bản Kho 
bạc Nhà nước không thực hiện giao dịch bằng tiền mặt;

b) Nghiên cứu triển khai thực hiện mô hình thanh toán tập trung, theo hướng mọi 
giao dịch của ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính nhà nước đều được thực hiên 
qua tài khoản thanh toán tập trung.

5. Kiểm tra, kiểm toán nội bộ
a) Nâng cao chất lượng, hiệu quả của cổng tác kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở đổi 

mới nội dung, phương pháp và quy trình kiểm tra, kiểm soát phù hợp với sự phát triển 
của công nghê thông tin và hiên đại hóa hoạt động Kho bạc Nhà nước; xây dựng hệ 
thống chỉ tiêu giám sát và hê thống quàn lý rủi ro nhằm cảnh báo sớm mọi rủi ro ưong 
hoạt động Kho bạc Nhà nước, phát hiện và ngăn chăn kịp thời các hiện tượng vi phạm 
chính sách, chế đô của Nhà nước;
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b) Chuyển đổi mô hình kiểm ưa, kiểm soát sang mô hình kiểm ưa, kiểm toán nội 
bộ, bảo đảm nâng cao tính độc lập, thống nhất về hoạt động nghiệp vụ của hê thống 
kiểm ưa, kiểm toán nội bộ, đủ thẩm quyền cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường ưong hoạt động Kho bạc Nhà 
nước.

6. Công nghệ thông tin
a) Xây dựng kiến trúc tổng thể hộ thôhg thông tin Kho bạc Nhà nước, trong đó lấy 

hê thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc làm xương sống nhằm đáp ứng các 
yêu cầu cải cách quản lý tài chính - ngân sách; mở rộng các ứng dụng tin học hiện đại 
vào hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước theo hướng tập trung và tích hợp với 
hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc;

b) Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, đáp ứng mục tiêu hiện đại hoá công 
nghê thông tin của Kho bạc Nhà nước; triển khai hộ thống an toàn bảo mật cho hệ 
thôhg thông tin Kho bạc Nhà nước; thiết lập hê thống dự phòng khắc phục thảm hoạ;

c) Tăng cường đầu tư cho công nghê thông tin, bảo đảm phát triển nhanh và vững 
chắc; ưong đó, đặc biệt quan tâm đến một số yếu tố ưong đầu tư, như: cơ cấu và chất 
lượng thiết bị, công nghê thông tin; dự phòng về ưang thiết bị; tăng cường sử dụng các 
nguồn lực tư vấh phát triển ứng dụng từ bên ngoài theo hướng chuyên nghiệp hoá,...;

d) Thiết kế và xây dựng các kho dữ liệu về thu, chi ngân sách, quản lý nợ, tài sản 
và các hoạt động nghiệp vụ khác của Kho bạc Nhà nước để cung cấp thông tin cho cơ 
sở dữ liệu quốc gia và phục vụ công tác quản lý, điều hành về tài chính - ngân sách;

đ) ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ và chuyên nghiệp vào mọi hoạt 
dông của Kho bạc Nhà nước, hình thành Kho bạc điên tử.

7. Tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực
a) Kiện toàn tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước tinh gọn, hiộn đại, hoạt động có 

hiệu lực, hiệu quả và chuyên nghiệp. Tổ chức lại các đơn vị thuộc Kho bạc Nhà nước 
tại trung ương theo hướng tập trung quản lý, điều hành; nâng cao khả năng nghiên cứu, 
xây dựng cơ chế, chính sách; tăng cường tính chuyên môn hóa cùa một số đơn vị, đặc 
biệt là việc hình thành một số Kho bạc Nhà nước hoạt động theo chức năng (Kho bạc 
Nhà nước thực hiên quản lý ngân quỹ và quản lý nợ; Kho bạc Nhà nước thực hiên 
nhiêm vụ tổng kế toán nhà nước,). Cơ cấu lại các Kho bạc Nhà nước địa phương theo 
hướng thành lập một số Kho bạc Nhà nưác khu vực, có lộ trình bố ưí lại Kho bạc Nhà 
nước theo địa giới hành chính. Chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước, 
bảo đảm thực hiên đầy đủ 3 chức năng: quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài 
chính nhà nước; quản lý ngân quỹ và quản lý nợ Chính phủ; tổng kế toán nhà nước;

b) Hoàn thiên chính sách và quy trình quản lý cán bộ theo hướng nâng cao tính 
chuyên nghiệp, trình độ quản lý tiên tiến của đội ngũ cán bộ Kho bạc Nhà nước; 

264

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu, hoạch định chính sách, chuyên gia đầu 
ngành có năng lực và trình đô chuyên môn cao; sắp xếp và hợp lý hóa nguồn nhân lực 
Kho bạc Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và cơ chế quản 
lý mới của Kho bạc Nhà nước; thực hiện quản lý cán bộ theo khối lượng và chất lượng 
công việc được giao; quy định rõ quyền hạn, trách nhiêm hành chính và trách nhiệm 
vật chất của cán bô trên từng vị trí công tác; sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực của 
các tổ chức cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp.

Đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, bổi dưỡng, chú ưọng 
nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý và tác nghiệp cho đội ngũ cán bộ Kho bạc Nhà 
nước theo chức trách và nhiêm vụ.

8. Tâng cường hợp tác quốc tế
a) Tăng cường áp dụng các thông lộ và chuẩn mực quốc tế vào hoạt động Kho bạc 

Nhà nước như chuẩn mực kế toán công, quản lý ngân quỹ và quản lý nợ trong điểu 
kiện liên kết các nền tài chính trong khu vực;

b) Triển khai có hiệu quả các dự án hợp tác quốc tế đã ký kết; phát triển các dự án, 
chương trình hợp tác song phương của Kho bạc Nhà nước với Kho bạc các nước và các 
tổ chức quốc tế về tài chính và kinh nghiêm quản lý ưong lĩnh vực tài chính - ngân sách.

in. GIẢI PHÁP THỰC HỆN

1. Hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về hoạt động Kho bạc Nhà nước
Xây dựng khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đổng bộ nhằm tạo môi trường và hành lang 

cho hoạt động cải cách tài chính công, ưong đó có hoạt đông Kho bạc Nhà nước theo 
nguyên tắc khuôn khổ pháp lý phải đi ưước một bước để đàm bảo có đủ thời gian vật 
chất và các điều kiện khác cho việc triển khai thực hiên.

a) Xây dựng hê thống kế toán nhà nước dựa trên cơ sở kế toán dổn tích đầy đủ theo 
chuẩn mực kế toán công quốc tế và hình thành Tổng kế toán nhà nước;

b) Xây dựng Luật Quản lý ngân quỹ nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu về quản lý 
ngân quỹ an toàn và hiệu quả;

c) Sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước cho phù hợp với xu hướng cải cách 
hành chính, yêu cầu quản lý tài chính công ưong giai đoạn tới và phù hợp với các 
thông lộ quốc tế;

d) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và tổ chức bô máy 
của Kho bạc Nhà nước cho phù hợp với Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến 
năm 2020;

đ) Xây dựng Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý 
và kiểm soát chi ngân sách nhà nước.
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2. Tập trung hiện đại hoá công nghệ quản lỷ làm động lực cho cải cách và đổi 
mới hoạt động Kho bạc Nhà nước

a) ứhg dụng công nghê thông tin hiện đại vào hoạt động của Kho bạc Nhà nước; 
ưong đó, ưu tiên đầu tư sử dụng các phần mềm tiên tiến trên thế giới phù hợp với yêu 
cầu quản lý tài chính - ngân sách trong tình hình mới và theo thông lệ quốc tế;

b) Huy động các nguồn lực tài chính để thực hiện đầu tư cho ứng dụng và phát triển 
công nghệ thông tin Kho bạc Nhà nước. Chú trọng thu hút nguồn vốn ngoài nước cho 
các dự án hiên đại hoá, tập trung vào dự án hê thống thông tin quản lý ngân sách và 
kho bạc của giai đoạn hiên nay và hướng mở rộng của dự án sau năm 2010.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả về tổ chức bộ máy và chất lượng nguồn nhân lực
Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và 

công nghê hiện đại, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiêu quả quản lý tài chính nhà nước.
Tập trung xây dựng, đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ Kho bạc Nhà nước theo 

hướng chuyên nghiệp, đủ trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức, đáp ứng được yêu 
cầu thực hiên Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020.

4. Coi trọng hợp tác quốc tế làm đòn bẩy cho cải cách và đổi mới hoạt động 
Kho bạc Nhà nước

Đa dạng hóa nội dung, hình thức và các đối tác hợp tác quốc tế trong xu thế hội 
nhập với khu vực và thế giới; gắn hợp tác quốc tế với yêu cầu hiện đại hóa hoạt động 
Kho bạc Nhà nước, coi công tác này là đòn bẩy và giải pháp thực hiện Chiến lược phát 
triển Kho bạc Nhà nước.

5. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin để các cấp, ngành có liên quan và 

đội ngũ cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, vai ưò 
và tầm quan trọng của quá trình cải cách họat động Kho bạc Nhà nước để có những 
biện pháp thiết thực thực hiên thành công Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đêh 
năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
a) Căn cứ vào nội dung của Quyết định này, Bộ Tài chính có trách nhiêm chủ ưì, 

phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, ngành 
liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển 
khai thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020; xây dựng lô 
trình và kế hoạch triển khai cụ thể các nội dung của Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà 
nước đến năm 2020; đổng thời, có biên pháp tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm ưa, 
giám sát tình hình ưiển khai Chiến lược; hàng năm tổ chức đánh giá và báo cáo 
Thủ tướng Chính phù tình hình thực hiên Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước;
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(Xây dựng cơ chế huy động và sử dụng nguổn lực tài chính thực hiện Chiến lược 
phát triển Kho bạc Nhà nước; bảo đảm nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 
mua sắm trang thiết bị, phát triển nguồn nhân lực Kho bạc Nhà nước với nguyên tắc 
hiệu quả, tránh lãng phí.

b) Cấc Bộ, cơ quan ngang Bô, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp 
với Bộ Tài chính tổ chức và chỉ đạo thực hiên Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước 
trong phạm vi thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bô, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chịu trách nhiêm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỦ TUỚNG
Đã kỷ: NGUYỄN TẤN DŨNG
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QUYẾT ĐỊNH số 177/2007/QĐ-TTg NGÀY 20-11-2007 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt "Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, 
tầm nhìn đến năm 2025"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứLuậtTổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Hét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn 
đến năm 2025" (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát:
Phát triển nhiên liệu sinh học, một dạng năng lượng mới, tái tạo được để thay thế 

một phần nhiên liệu hóa thạch truyền thống, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và 
bảo vê môi trường.

2. Mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn:
a) Giai đoạn đến năm 2010:
- Xây dựng hộ thống cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo 

hành lang pháp lý để thu hút đầu tư, khuyến khích sản xuất quy mô công nghiệp và sử 
dụng nhiên liêu sinh học. Nâng cao nhân thức cộng đồng về vai trò quan trọng và lợi 
ích to lớn của nhiên liệu sinh học;

- Xây dựng lô trình sử dụng nhiên liệu sinh học để thay thế một phần nhiên liệu 
hóa thạch đang sử dụng ưong ngành giao thông vận tải, các ngành công nghiệp khác và 
mô hình thí điểm phân phối nhiên liệu sinh học tại một số tỉnh, thành phố;

- Nghiên cứu, tiếp cận và làm chủ được các công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh họp 
từ sinh khối, công nghê phối trôn phù hợp và giải quyết vấn đề nâng cao hiộu suất 
chuyển hóa từ sinh khối thành nhiên liộu;

- Quy hoạch và phát triển các vùng nguyên liệu để sản xuất cồn, dầu, mỡ động, 
thực vật (mía, sắn, ngô, cây có dầu, mỡ đông vật tận thu,...) để sản xuất nhiên liêu 
sinh học;
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- Đào tạo nguổn nhân lực đáp ứng bước đầu nhu cầu phát triển nhiên liệu sinh học;
- Đến năm 2010, xây dựng và phát triển được các mô hình sản xuất thử nghiêm và 

sử dụng nhiên liêu sinh học quy mô 100 nghìn tấn E5 và 50 nghìn tấri B5/năm bảo đảm 
đáp ứng 0,4% nhu cầu xăng dầu của cả nước;

- Tiếp cân và làm chủ được công nghê sản xuất giống cây ưổng cho năng suất cao 
để sản xuất nhiên liệu sinh học.

b) Giai đoạn 2011 - 2015:
- Nghiên cứu, làm chủ và sản xuất các vật liệu, chất phụ gia phục vụ sản xuất nhiên 

liệu sinh học;
- Phát triển sản xuất và sử dụng rông rãi nhiên liệu sinh học để thay thế một phần 

nhiên liêu hóa thạch truyển thống. Mở rộng quy mô các cơ sở sản xuất nhiên liêu sinh 
học và mạng lưới phân phối cho mục đích giao thông và sản xuất công nghiệp khác;

- Phát triển các vùng nguyên liêu theo quy hoạch, đưa các giống cây nguyên liêu 
cho năng suất cao, khả năng chống chịu sâu bênh tốt vào sản xuất đại trà, bảo đảm 
cung cấp đủ nguyên liêu sinh khối cho quá trình chuyển hóa thành nhiên liệu sinh học;

- ứhg dụng thành công công nghệ lên men hiện đại để đa dạng hóa các nguổn 
nguyên liêu cho quá trình chuyển hóa sinh khối thành nhiên liêu sinh học;

- Xây dựng và phát triển các cơ sở sản xuất và sử dụng nhiên liêu sinh học ừên 
phạm vi cả nước. Đến năm 2015, sản lượng ethanol và dầu thực vật đạt 250 nghìn tâh 
(pha được 5 triệu tấh E5, B5), đáp ứng 1% nhu cầu xăng dầu của cả nước;

- Đào tạo được một đôi ngũ cán bô chuyên sâu về những lĩnh vực chủ yếu liên quan 
đến quá trình sản xuất nhiên liêu sinh học và đào tạo phổ cập lực lượng công nhân kỹ 
thuật đáp ứng nguổn nhân lực cho quá ưình phát triển nhiên liệu sinh học.

c) Tầm nhìn đến năm 2025:
Công nghệ sản xuất nhiên liêu sinh học ở nước ta đạt trình độ tiên tiến ưên thế giới. 

Sản lượng ethanol và dầu thực vật đạt 1,8 triệu tâh, đáp ứng khoảng 5% nhu cầu xăng 
dầu của cả nước.

II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R-D), triển khai sản xuất thử 
sản phẩm (P) phục vụ phát triển nhiên liệu sinh học:

- Nghiên cứu xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật liên quan đến nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển 
giao, sản xuất và sử dụng nhiên liệu sinh học, bao gồm chính sách khuyến khích đầu 
tư; cơ chế thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghê và phát triển sản xuất; 
hê thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, lộ trình áp dụng (tiêu chuẩn TCVN, quy 
chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản xuất sử dụng E5, B5, các quy định bắt buộc vế môi 
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trường và lộ trình áp dụng đối với các đối tượng sử dụng nhiên liêu theo hướng khuyến 
khích sử dụng rộng rãi nhiên liêu sinh học);

- Tiếp cận và làm chủ được công nghê phối ưộn xăng, condensat, nafta, diesel dầu 
mỏ với ethanol, diesel sinh học và phụ gia để tạo ra xăng E5 (95% xăng dầu mỏ truyền 
thống và 5% ethanol) và dầu diesel B5 (95% diesel dầu mỏ truyền thống và 5% diesel 
sinh học) và đưa vào hoạt động các cơ sở pha chế công suất 100 nghìn tấn E5 và 50 
nghìn tấn B5/năm. Phát triển mạng lưới phân phối và tiêu thụ sản phẩm ưên phạm vi cả 
nước với hạt nhân là các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà 
Nẵng,...;

- Tiếp cân và áp dụng công nghê sản xuất ethanol hiên đại từ các nguồn sinh khối 
khác nhau: sản xuất và sử dụng các hộ enzyme hiệu quả cao cho chuyển hoá nguyên 
liệu, các chế phẩm kháng sinh chống tạp nhiễm, các vi sinh vật có khả năng lên men đa 
cơ chất, hiệu suất cao, hê thống lên men liên tục tiết kiệm năng lượng (tuần hoàn men, 
nước nấu, tân dụng hơi thừa),... Làm chủ được công nghệ sản xuất ethanol hiên đại 
hiệu suất cao, đạt tiêu chuẩn làm nhiên liệu sinh học. Phát triển các cơ sở sản xuất cổn 
từ quy mô vừa lên quy mô lớn và đồng bô, bảo đảm đáp ứng đủ ethanol cho nhu cầu 
phối chếE5;

- Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và tổ chức sản xuất, tiêu thụ diesel 
sinh học từ các nguồn dầu, mỡ động, thực vật đạt tiêu chuẩn để phối trộn với diesel dầu 
mỏ tạo ra sản phẩm diesel B5. Phát triển các cơ sở sản xuất diesel sinh học theo quy 
mồ phù hợp với vùng, nguồn nguyên liêu bảo đảm cung cấp đủ diesel sinh học cho việc 
phối chếB5;

- Quy hoạch và phát ưiển các vùng nguyên liệu để sản xuất cồn, dầu, mỡ động, 
thực vât (mía, sắn, ngô, cây có dầu, mỡ đông vật tận thu,...) theo hướng sử dụng triệt để 
quỹ đất hiện có, đồng thời sử dụng có hiệu quả đất của từng địa phương, phát huy lợi 
thế của từng vùng nguyên liệu. Chọn tạo được các giống mía, sắn, ngô, lúa, cây có dầu 
cho năng suất cao đạt mức khá của thế giới, phù hợp với các vùng đất đã được quy 
hoạch, đặc biệt là các vùng đất xấu, đất thoái hóa không dùng để sản xuất lương thực 
cho người;

- Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và triển khai sản xuất các chất phụ 
gia, hoá chất cần thiết phục vụ việc pha chế nhiên liêu sinh học với xăng dầu hóa thạch 
truyền thống bảo đảm yêu cầu về chất lượng nhiên liệu và an toàn đối với môi trường.

2. Hình thành và phát triển ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học:
- Thành lập và khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư 

vào hoạt đồng nghiên cứu, chuyển giao, tiếp nhận và ứng dụng công nghê vào sản xuất 
nhiên liệu sinh học; ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật, công nghê mới để sản 
xuất, kỉnh doanh và dịch vụ các sản phẩm nhiên liệu sinh học;
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- Hình thành và phát triển mạnh ngành công nghiệp sản xuất nhiên liêu sinh học, 
tạo lập được thị trường thồng thoáng và thuận lợi để thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư 
vào các dự án sản xuất, kinh doanh và dịch vụ các sản phẩm nhiên liệu sinh học.

3. Xây dựng tiềm lực phục vụ phát triển nhiên liệu sinh học:
a) Đào tạo nguổn nhân lực:
- Đào tạo ngắn hạn với thời gian từ 6 đến 12 tháng để nâng cao trình độ chuyên 

môn cho cán bộ khoa học công nghê chuyên ngành tại các nước có nển công nghiệp 
sản xuất nhiên liệu sinh học phát triển;

- Đào tạo trong nước các kỹ sư công nghê về công nghê sản xuất nhiên liêu sinh 
học từ khâu sản xuất sinh khối đêh khâu chuyển hoá thành nhiên liêu theo các nội 
dung của Đề án;

- Đào tạo các công nhân kỹ thuật có tay nghề cao vể công nghê sản xuất nhiên 
liêu sinh học để triển khai thực hiên các nội dung của Để án tại các doanh nghiệp và 
địa phương;

- Bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ quản lý 
câp Bộ, ngành, các doanh nghiệp vể phát triển và ứng dụng nhiên liệu sinh học.

b) Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và hiên đại hoá máy móc, thiết bị:
- Đầu tư chiều sâu để nâng cấp hê thống các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ trong lĩnh vực nhiên liêu sinh học; bổ sung máy móc, thiết bị tiên tiến 
và hiên đại hoá cơ sở vật chất, kỹ thuật cho các phòng thí nghiêm hiên có nhằm nâng 
cao năng lực, trình độ chuyên môn để tiếp cận và tiếp nhân chuyển giao công nghệ về 
sản xuất nhiên liêu sinh học từ sinh khối thành các sản phẩm thương mại;

- Đầu tư và đưa vào sử dụng một số phòng thí nghiêm tiên tiến, bảo đảm đủ năng 
lực, phục vụ có hiệu quả các đối tượng nghiên cứu vể nguyên liêu, cồng nghê sản xuất 
và phối chế, đặc biệt ưu tiên các nghiên cứu định hướng kỹ thuật, nhanh chóng tạo ra 
sản phẩm và có tiểm năng phát triển thành sản xuất lớn công nghiệp;

- Xây dựng, nối mạng và đưa vào hoạt động hệ thống cơ sở dữ liêu, thông tin quốc 
gia vế nhiên liệu sinh học để cung cấp và chia sẻ kịp thời, đầy đủ các thông tin cơ bản 
nhất, mới nhất vể thiết bị, công nghê sản xuất nhiên liệu sinh học cho các đơn vị và cá 
nhân liên quan.

4. Hợp tác quốc tế:
- Chủ động tiếp nhận, làm chủ và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, công nghẹ, thành 

tựu khoa học mới ưong lĩnh vực sản xuất nhiên liêu sinh học ưên thế giới để phát triển 
nhanh, mạnh và bổn vũng ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học ở Việt Nam;

- Triển khai, thực hiên khoảng 20 đề tài, dự án hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá 
nhân nhà khoa học và công nghệ nước ngoài để phát triển nghiên cứu, sản xuất và sử 
dụng nhiên liêu sinh học ở nước ta.
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in. MỘT số GIẢI PHÁP CHÍNH

1. Đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản 
xuất, khuyến khích thực hiên chuyển giao công nghệ và tạo lập môi trường đầu tư phát 
triển sản xuất nhiên liêu sinh học:

- Đẩy mạnh viêc triển khai các đề tài nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, 
nghiên cứu phát ưiển (R-D) để tiếp thu và làm chủ công nghệ sản xuất nhiên liêu sinh 
học, các hoá chất phụ gia cần thiết, các dự án sản xuất thử nghiêm (dự án P), các dự án 
hợp tác quốc tế, dự án chuyển giao công nghê, dự án sản xuất quy mô công nghiệp các 
loại nhiên liêu sinh học;

- Khuyến khích viêc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao công nghệ trong nước và nhập 
khẩu các công nghê sản xuất nhiên liệu sinh học, hoá chất phụ gia phục vụ phối chế 
nhiên liêu từ các nước tiên tiến nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nhiên liêu sinh học;

- Tạo lập thị trường thông thoáng, thuận lợi cho phát triển nhiên liệu sinh học, thúc 
đẩy thành lập các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và khuyến khích họ đầu 
tư vào sản xuất nhiên liêu sinh học. Nhà nước có những chính sách ưu đãi vế vay vốn 
tín dụng, thuế, quyền sử dụng đất,... cho các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển sản 
xuất nhiên liêu sinh học.

2. Tăng cường đầu tư và đa dạng hoá các nguồn vốn để thực hiện có hiệu quả các 
nội dung của Đề án:

- Tổng kinh phí để thực hiên các nôi dung của Đề án được xác định trên cơ sở kinh 
phí của từng dự án, đề tài, nhiêm vụ thành phần cụ thể được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. Hàng năm, Nhà nước bố trí tăng dần mức vốn đầu tư từ ngân sách để 
thực hiện các nội dung của Đề án. Tăng cường và đa dạng hoá các nguồn vốn đầu tư 
từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ưong nước và nước ngoài, vốn kinh tế đối ngoại 
(ODA, FDI,...) và các nguồn vốn hợp tác quốc tế khác để phát triển nhiên liệu sinh học 
ở nước ta;

- Tổng vốn ngân sách nhà nước chi cho việc triển khai, thực hiên các nội dung của 
Đề án ưong 9 năm (2007 - 2015) dự kiêh khoảng 259,2 tỷ đồng (trung bình mỗi năm 
28,8 tỷ đổng). Nguồn vốn này chi cho việc thực hiện các nhiệm vụ về nghiên cứu cơ 
bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghộ, nghiên cứu 
cải tiến, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao sản lượng, chất lượng và tăng khả năng 
cạnh ưanh của nhiên liệu sinh học, sản xuất thử sản phẩm, hỗ trợ các dự án chuyển 
giao công nghê sản xuất quy mô công nghiệp các sản phẩm nhiên liệu sinh học; tăng 
cường cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc, thiết bị; đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác quốc 
tế và một số nôi dung khác có liên quan thuộc Đề án;

. - Vốn đầu tư phát triển ngành công nghiệp sản xuất nhiên liêu sinh học do các 
doanh nghiệp đảm nhiệm.
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3. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và đào tạo nguổn nhân lực phục vụ 
nhu cầu phát triển nhiên liêu sinh học:

- Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường và hiên đại hoá máy 
móc, thiết bị cho các phòng thí nghiêm và các cơ quan nghiên cứu, ứng dụng, phát 
triển nhiên liệu sinh học;

- Tích cực triển khai quy hoạch và áp dụng các giải pháp đổng bô phát triển vùng 
nguyên liêu sinh khối theo hướng phát triển bền vững khép kín từ khâu giống đến khâu 
kỹ thuật canh tác, tổ chức sản xuất sinh khối cung cấp cho các cơ sở sản xuất nhiên 
liệu sinh học, đổng thời quy hoạch mới các cơ sở sản xuất nhiên liêu theo hướng chế 
biến, kinh doanh và dịch vụ các sản phẩm có chất lượng tốt, có khả năng cạnh tranh 
cao đáp ứng yêu cầu thị trường;

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao vể công nghệ trong 
lĩnh vực công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học, bao gổm đào tạo bổ sung, đào tạo 
mới, bồi dưỡng và nâng cao trình độ khoa học, công nghê ở các trình độ cử nhãn, kỹ sư 
công nghệ và kỹ thuật viên; nâng cao năng lực quản lý để đáp ứng tốt nhu cầu phát 
triển bền vững ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

4. Hoàn thiện hê thống cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để phát 
triển nhiên liệu sinh học:

- Đổi mới cơ chế, chính sách về thuế, ưu tiên vay vốn và sử dụng đất đai để hô trợ, 
khuyến khích và tạo điểu kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân 
trong nước và quốc tế đđu tư phát triển sản xuất nhiên liệu sinh học ở Việt Nam. Trong 
giai đoạn 2007 - 2015, đẩu tư sản xuất nhiên liêu sinh học được xếp vào danh mục lĩnh 
vực được đặc biệt ưu đãi đầu tư. Các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nhiên liệu sinh học 
được miễn, giảm thuế thu nhập đối với sàn phẩm là nhiên liộu sinh học theo quy định 
tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sản xuất nhiên 
liệu sinh học được hưởng các ưu đãi tối đa về thuê đất, sử dụng dất trong thời gian 20 
năm. Nguyên liệu, linh kiện, máy móc, thiết bị phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghê sản xuất nhiên liêu sinh học được miễn thuế nhập khẩu. 
Nguyên liêu, linh kiện, máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nhiên liêu sinh học 
được hưởng thuế suất nhập khẩu ở mức thấp nhất;

- Trong thời gian xây dựng hê thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam cho 
các loại nguyên liêu, phụ gia và sản phẩm nhiên liộu sinh học, khuyến khích các doanh 
nghiệp tự công bố tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở viện dẫn tiêu chuẩn của các nước G7;

- Đẩy mạnh việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư 
và khuyến khích nhân tài tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất 
và tiêu thụ nhiên liệu sinh học theo hướng bền vững. Trong giai đoạn 2007 - 2015, sinh 
viên mới tốt nghiệp được tuyển dụng vào các cơ sở sản xuất, các cơ quan nghiên cứu về 
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nhiên liêu sinh học được ưu tiên xét tuyển trong các chương trình đào tạo, thực tập 
nâng cao nghề nghiệp ưong nước và ở ngoài nước;

- Khuyến khích và hỗ trợ việc nghiên cứu lai tạo các chủng vi sinh vật, các giống 
cây công nghiệp mới (bao gổm cả các chủng, giống cây biến đổi gen) và hoàn thiên 
quy trình canh tác quy mô công nghiẹp để sản xuất nguyên liêu có sản lượng và chất 
lượng tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học 
của nước ta;

- Đẩy mạnh việc thực thi nghiêm chỉnh và đầy đủ các quy định về sở hữu trí tuệ 
trong việc bảo hộ quyển tác giả và quyền sở hữu công nghiệp đối với chủng vi sinh vật, 
giống cây ưồng, quy ưình công nghê, máy móc, thiết bị,... của công nghệ sản xuất 
nhiên liêu sinh học.

5. Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm vế phát triển 
nhiên liêu sinh học:

- Tăng cường hợp tác song phương, mở rộng hợp tác đa phương với các nước có 
ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học phát triển, với các tổ chức, cá nhân nước ngoài 
giàu tiềm lực để học hỏi kinh nghiêm trong việc phát triển nhiên liêu sinh học;

- Chủ đông xây dựng và thực hiện các chương trình, đề tài, dự án hợp tác quốc tế để 
ưanh thủ tối đa sự giúp đỡ về kinh nghiêm, trí tuệ, sự tài trợ vể vốn, ưang thiết bị và 
thu hút đầu tư nhằm phát triển sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu sinh học ở nước ta.

6. Nâng cao nhân thức cộng đồng về phát triển nhiên liệu sinh học:
Đẩy mạnh tuyên truyền và phổ biến kiến thức cho mọi người hiểu vể vai ưò quan 

ưọng và hiệu quả kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường to lớn của nhiên liêu sinh học 
ưong sự phát triển bền vững. Tuyên truyền rộng rãi về việc xây dựng, phát triển thị 
trường và sử dụng nhiên liêu sinh học ở nước ta.

IV. TỔ CHÚC THỤC HIỆN

1. Bộ Công thương:
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan 

tổ chức thực hiên có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung của Đề án, định kỳ hàng năm 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chủ trì tổ chức hôi nghị tổng kết vào cuối năm 2010 để 
đánh giá kết quả ưong 3 năm đầu thực hiên Đề án nhằm rút ra những bài học kinh 
nghiêm, làm cơ sở cho việc triển khai Đề án ưong giai đoạn 2011 -2015;

- Chủ trì lập kế hoạch vốn ngân sách nhà nước dài hạn và từng năm để thực hiên 
các nội dung của Đề án, gửi các Bô: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tổng hợp, trình 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Chủ trì xây dựng danh mục được hưởng ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực phát triển 
nhiên liệu sinh học và cơ chế áp dụng chính sách ưu đãi;
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- Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực 
hiện nội dung hợp tác quốc tế vổ phát triển nhiên liộu sinh học;

- Chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
xây dựng hệ thống cung ứng và phân phối sản phẩm nhiên liêu sinh học;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức cho cộng đổng về vai ưò và lợi ích của nhiên liêu sinh học đối với 
sự phát triển bền vũng đất nước;

- Bộ trưởng Bộ Công thương thành lập Ban điều hành liên ngành để tổ chức thực 
hiên "Để án phát triển nhiên liêu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025" 
do lãnh đạo Bộ Công thương làm Trưởng ban. Thành phần, quy chế hoạt động của 
Ban Điều hành liên ngành và Văn phòng giúp viộc do Bộ trưởng Bộ Công thương 
quyết định.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng 

quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu 
sinh học;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng và triển khai 
các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho sản xuất nguyên liệu sinh khối phục vụ sản xuất 
nhiên liêu sinh học.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ:
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và phạm vi quản lý nhà nước của 

ngành mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công thương để triển khai thực hiên có 
hiộu quả các nội dung liên quan đến nhiêm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghê sản xuất nhiên liêu sinh học trong Đề án;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các Bộ, ngành liên quan xây dựng và 
ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi đối với 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghê sản xuất nhiên liệu sinh học; các văn bản 
liên quan đêh sở hữu trí tuệ (bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả), các tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật liên quan đêh lĩnh vực này.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính:
- Cân đối, bố trí và hướng dãn sử dụng kế hoạch vốn hàng năm và dài hạn để thực 

hiên có hiệu quả và đúng tiến độ các nội dung, nhiêm vụ của Để án;
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các Bộ, ngành liên quan xây dựng và 

ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi vể thuế; 
về đầu tư, danh mục được hưởng ưu đãi đẩu tư và cơ chế áp dụng chính sách ưu đãi đối 
với các dự án sản xuất nhiên liệu sinh học.
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5. Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Chù trì, phối hợp với Bộ Công thương và các Bộ, ngành liên quan tổ chức đào tạo 

nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển nhiên liộu sinh học.
6. Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân: cố nhu cầu 

tham gia thực hiên các nội dung, nhiệm vụ của Đề án tiến hành đăng ký với Bộ Công 
thương để được xem xét, giải quyết.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Bô trưởng Bộ Công Thương, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Đã ký: HOÀNG TRUNG HẢI
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III. LĨNH VỰC NÔNG, LÕM, NGƯ NGHlệP

QUYẾT ĐỊNH số 10/2006/QĐ-TTg NGÀY 11-01-2006 
CỬA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt Quy hoạch tổng thểphát triển ngành thuỷ sản 
đến năm 2010 và định hướng đến 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Thuỳ sản tại Tờ trình sô'903ITTr-BTS ngày 26 tháng 4 năm 2005 

và Tờ trình SỐ2814/TTr-BTS ngày 29 tháng 11 năm 2005, ý kiến thẩm định của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư tại công văn số 5319IBKH-TĐ&GSĐT ngày 09 tháng 8 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyêt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 và 
định hướng đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIEN

1. Phát triển ngành thuỷ sản thành một ngành sản xuâ't hàng hoá lớn, có năng suất, 
chất lượng và khả năng cạnh tranh caọ, có cơ cấu sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng ngày càng tăng trong nước, đổng thời đẩy mạnh xuất khẩu, tiếp tục giữ vững 
là ngành có kim ngạch xuất khẩu cao và có tỷ trọng GDP đáng kể ưong các ngành 
nông, lâm, ngư nghiệp trong các năm tới.

2. Phát triển ngành thủy sản nhanh và bển vững ưên cơ sở khai thác, sử dụng tốt 
mọi tiếm năng vổ đất đai, mặt nước và iao đông, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá; áp dụng nhanh các tiến bộ khoa học - công nghệ sản xuất; tiếp tục chuyển dịch cơ 
cấu các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, có cơ cấu hợp lý giữa khai thác với nuôi 
trổng, gắn sản xuất với chế biêh, tiêu thụ sản phẩm và bảo vê môi trường sinh thái.

II. ĐỊNH HUỚNG ĐẾN NẢM 2020

1. Tiếp tục phát huy lợi thế vể tiềm năng, trên cơ sở công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá, phát triển các vùng sản xuất tập trung gắn với phát triển công nghiệp chế biến và 
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dịch vụ nghề cá, hình thành các trung tâm nghề cá lớn tại một số trọng điểm ven biển 
và đồng bằng Nam Bộ.

2. Đa dạng cơ cấu sản phẩm thủy sản chế biến, đổng thời phát triển sản xuất một số 
loại sản phẩm chủ lực mang tính đặc trung của thuỷ sản Viêt Nam, có giá trị và sức 
cạnh ưanh cao để chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu, giữ vững là ngành có kim ngạch 
xuất khẩu cao.

3. Đồng thời với phát triển khai thác xa bờ hợp lý, ổn định khai thác vùng ven bờ, 
phát triển mạnh nuôi trồng thuỷ sản, đa dạng hình thức nuôi và cơ cấu giống nuôi, nhất 
là nuôi ưên biển, nhằm khai thác tiềm năng còn lớn, giải quyết việc làm lao động nông 
thôn ven biển, có thu nhập ổn định, góp phần quan trọng bảo vê nguồn lợi thuỷ sản, 
bảo vê môi trường sinh thái ven biển bền vũng, đồng thời là nguổn cung cấp chủ yếu 
nguyên liêu cho xuất khẩu.

III. MỤC TIÊU ĐẾN NÀM 2010

1. Mục tiêu tổng quát
Xây dựng ngành thuỷ sản thành một ngành sản xuất hàng hoá lín, có sức cạnh 

ưanh cao, có kim ngạch xuất khẩu lớn, có khả năng tự đầu tư phát triển, góp phần đáng 
kể phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là các vùng ven biển, hải đảo.

2. Mục tiêu cụ thể
a) Một số chỉ tiêu tăng trưởng thời kỳ 2006 - 2010:
- Sản lượng tăng với tốc độ bình quân 3,8%/năm;
- Giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng với tốc độ bình quân 10,63%/năm;
- Lao động nghề cá tăng bình quân 3%/năm.
b) Tổng sản lượng thủy sản đến năm 2010 đạt 3,5 - 4 triệu tấh. Trong đó:
- Sản lượng nuôi trổng đạt 2 triệu tấh;
- Sản lượng khai thác hải sản đạt 1,5 - 1,8 triệu tấn;
- Sản lượng khai thác nôi địa đạt 0,2 triệu tấn.
c) Giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2010 đạt 41 USD.
d) SỐ lao động nghề cá năm 2010 đạt 4,7 triệu người.

IV. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Khai thác hải sản
a) Sản lượng khai thác hải sản đến nm 2010 giữ mức từ 1,5 - 1,8 triệu tấh (Vịnh 

Bắc Bộ 0,27 triệu tấn, vùng biển miến Trung 0,37 triệu tóh, vùng biển Đông Nam Bộ 
0,71 triệu tấn, vùng biển Tây Nam Bộ 0,2 triệu tấn, vùng giữa biển Đông, cá nổi đại 
dương và hợp tác khai thác ở vùng biển quốc tế 0,25 triệu tấn).
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b) SỐ lượng tàu thuyền đánh cá đến năm 2010 giữ ở mức 50.000 chiếc, trong đó:
- Sô'-ỉượng tàu có công suất máy lớn hơn 75 CV: 6.000 chiếc;
- Số lượng tàu có công suất máy từ 46 - 75 CV: 14.000 chiếc;
- Sô' lượng tàu có công suất máy từ 21 - 45 cv: 20.000 chiếc;
- Số lượng tàu có công suất máy từ 20 cv trở xuống: 10.000 chiếc.
c) Lao động đánh cá giữ ổn định ở mức 0,5 triệu người.

2. Nuôi trồng thủy sản
a) Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2010 đạt 2 triêu tấn. Trong đó: nuôi nước 

ngọt đạt 0,98 triệu tâh, nuôi mặn lợ đạt 1,02 triệu tấh (nuôi biển đạt 0,2 triệu tấn).
b) Diên tích đưa vào nuôi trổng thủy sản từ 1,1 - 1,4 triệu ha. Trong đó: diên tích 

nuôi nước ngọt từ 0,5 - 0,6 triệu ha, diên tích nuôi mặn lợ từ 0,6 - 0,8 triệu ha.

3. Chế biến và xuất khẩu thủy sản
a) Nâng cấp đổng bô về cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghê, đổi mới ưang thiết bị 

các cơ sở chế biến thuỷ sản hiện có và phát triển thêm để nâng tổng công suất cấp đông 
lên 3.500 - 4.000 tâh/ngày vào năm 2010.

b) Đến năm 2010 các cơ sở chế biêh thủy sản (theo phương thức công nghiệp) đều 
đạt tiêu chuẩn ngành vể điểu kiên an toàn vê sinh và thú y thuỷ sản; phấn đấu áp dụng 
hộ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ở doanh nghiệp có điểu kiên.

c) Đa dạng hoá các mặt hàng thuỷ sản chê' biên, nâng tỷ trọng xuất khẩu các mặt 
hàng có giá trị gia tăng và tươi sống. Đến năm 2010 đưa sản lượng thuỷ sản chê' biến 
xuất khẩu đạt 891.000 tấn với giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD.

4. Phát triển theo các vùng kinh tế - sinh thái
a) Vùng đổng bằng sông Hồng: tập trung phát triển nuôi trổng thuỷ sản trên các 

loại mặt nước ngọt, mặn lợ, đặc biệt các vùng ruộng trũng, eo vịnh với một số đối 
tượng chủ yếu như: cá rô phi, tôm các loại, cá song, cá giò, cá vược, vẹm xanh, trai cấy 
ngọc...; nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp hợp lý để khai thác có hiệu quả 
các ngư trường khai thác trọng điểm và vùng đánh cá chung theo Hiệp định hợp tác 
nghề cá Vịnh Bắc Bộ; nâng cấp các nhà máy chê' biên hiện có; hình thành các trung 
tâm hậu cần dịch vụ nghể cá ven biển.

b) Vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung: tập trung đầu tư phát triển nuôi 
trổng thuỷ sản mặn lợ, đặc biệt phát huy thê' mạnh nuôi biển, tập trung một số đối 
tượng chủ yếu như: nuôi tôm các loại, sò huyết, bào ngư, ưai cấy ngọc, cá song, cá giò, 
cá hổng...; hình thành các vùng sản xuất giống tập trung; tăng cường đầu tư để phát 
triển khai thác xa bờ; nâng cấp các nhà máy chế biến hiên có và phát triển thêm một số 
nhà máy; hình thành các trung tâm hậu cần dịch vụ nghề cá ven biển.
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c) Vùng Đông Nam Bộ: phát triển nuôi nước ngọt hổ chứa và nuồi biển với một số 
đối tượng chủ yếu: cá song, cá giò, cá rô phi, tôm các loại...; đầu tư phát triển hợp lý 
đội tàu khai thác xa bờ; nâng cấp các nhà máy chế biến hiện có; hình thành các trung 
tâm hâu cẩn dịch vụ nghề cá ven biển.

d) Vùng đồng bằng sông Cửu Long: phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên tất cả các 
loại mặt nước, đặc biệt nuôi tôm, cá tra, ba sa, sò huyết, nghêu và một số loài cá biển; 
củng cố và nâng cấp đội tàu đánh bắt xa bờ hiện có; nâng cấp các nhà máy chê' biến 
hiên có và phát triển thêm một số nhà máy; hình thành các trung tâm hậu cần dịch vụ 
nghề cá ở vùng ven biển và trong nội đồng.

đ) Vùng miền núi trung du phía Bắc và Tây Nguyên: phát triển nuôi trồng thủy sản 
nước ngọt, nhất là nuôi cá hồ chứa, phát triển các mô hình VAC với các đối tượng 
chủ yếu như: cá rô phi, tôm càng xanh, cá chép, trắm cỏ... phục vụ nhu cầu tiêu dùng 
tại chỗ.

V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH

1. Chính sách huy động nguồn vốn và khuyến khích các thành phần kinh tế 
tham gia phát triển sản xuất.

- Nhà nước có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vốn 
và công nghệ để phát triển sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực của ngành; 
chính sách cho vay vốn ưu đãi đối với những vùng còn nhiều khó khăn như vùng bãi 
ngang ven biển, hải đảo, vùng núi trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên; ưu đãi cho các 
doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, dịch vụ nghề cá... ngoài hải đảo, nhằm 
thu hút các nguồn vốn đầu tư phát huy tiềm năng của các địa phương, phát triển sản 
xuất kinh doanh và dịch vụ nghề cá.

- Cùng với viêc cho các doanh nghiệp vay theo quy định, khuyến khích các ngân 
hàng thương mại bằng các hình thức phù hợp tham gia trực tiếp đầu tư xây dựng cơ sở 
hạ tầng phát triển nghề cá theo quy hoạch.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện quan hộ sản xuất trong ngành thuỷ 
sản, theo hướng phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó: khuyến khích phát 
triển mô hình kinh tế trang trại, các hợp tác xã, tổ hợp tác khai thác, nuôi trổng, chê' 
biến và dịch vụ hâu cần nhằm tập trung các nguồn vốn, tạo khối lượng hàng hoá và 
dịch vụ lớn, tăng sức cạnh tranh; củng cố một sô' quốc doanh nhằm giữ vai trò chủ đạo 
trong lĩnh vực dịch vụ và chuyển giao công nghộ mới; phát triển kinh tê' tư bản tư nhân 
ở các lĩnh vực của nghề cá; khuyến khích thành lập các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài để thu hút vốn, công nghê cao và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

2. Tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng nghề cá
- Tập trung vốn đầu tư xây dựng hình thành các trung tâm nghề cá lớn ở một số nơi 

vùng ven biển và đổng bằng Nam Bộ có điều kiện địa lý thuận lợi, cộng đồng dân cư 
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có nghề cá là chủ yếu; đổng thời phát triển các tụ điểm nghề cá có quy mô phù hợp ở 
các vùng ven biển, đồng bằng, vùng núi trung du và Tây Nguyên.

- Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hoàn thiộn hệ thống thuỷ lợi 
phục vụ nuồi trổng thuỷ sản, tạo được những vùng sản xuất tập trung để áp dụng 
công nghệ tiên tiến, tạo sản lượng hàng hóa lớn và ổn định, đổng thời bảo vê môi 
trường sinh thái.

3. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu gắn với tổ chức lại sản xuất
- Về khai thác hải sản: tiếp tục chuyển dịch nhanh cơ cấu nghề khai thác ven bờ 

theo hướng ổn định sản lượng khai thác đánh bắt, bảo vệ nguổn lợi thuỷ sản, chuyển từ 
nghề khai thác ven bờ sang nghề khai thác xa bờ, nghể nuồi trổng thuỷ sản hoặc dịch 
vụ, du lịch... Quản lý chặt chẽ viêc đóng mới, cấp giấy phép khai thác để giảm dần số 
tàu nhỏ khai thác ven bờ, đổng thời duy trì và củng cố số tàu lớn khai thác xa bờ. Phát 
triển các mô hình tổ chức kinh tế tập thể ưong nghể khai thác, tổ chức các đội tàu theo 
nghề để khai thác có hiệu quả và giúp nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- vể nuôi trổng: phát triển mạnh nuôi trổng thủy sản ở tất cả các loại mặt nước, 
trong đó chú trọng nuôi ưổng hài sản ưên biển ở vùng ven bờ, gắn với mô hình quản lý 
cộng đổng, hình thành các hình thức-tổ chức kinh tế tập thể, đảm bảo giải quyết việc 
làm cho lao động đánh cá chuyển nghề, vừa bảo vê nguổn lợi thuỷ sản. Hình thành 
những vùng nuôi công nghiệp tập trung có khối lượng sản phẩm hàng hoá lớn, áp dụng 
cồng nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, bảo đảm an toàn vê sinh thực phẩm, bảo vệ 
môi trường và là nguồn cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho xuất khẩu.

- Về dịch vụ và chế biến: hình thành các trung tâm nghể cá lớn phải gắn với việc 
xây dựng các khu công nghiệp chế biến công nghệ cao để thu hút khối lượng thuỷ sản 
nguyên liệu lớn, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, tăng giá trị cho các loại sản phẩm, 
từng bước xây dựng thương hiộu cho sàn phẩm thủy sản Việt Nam.

4. Về thương mại và phát triển thị trường
- Mở rộng thị trường ưong nước: thông qua việc đa dạng các loại sản phẩm có chất 

lượng, giá cả hợp lý, phù hợp khẩu vị, đổng thời chú ưọng mở rộng thị trường tiêu thụ 
sản phẩm thủy sản đối với vùng núi ưung du Bắc Bộ và Tây Nguyên.

- vể phát triển thị trường xuất khẩu: phát huy lợi thế của quốc gia có biển, lợi thế 
cạnh tranh của từng loại sản phẩm để có những loại sản phẩm đặc trưng. Tăng cường 
xúc tiến thương mại, đào tạo cán bô có năng lực làm công tác thương mại, tăng cường 
khả năng thông tin và dự báo thị trường... để tiếp tục giữ vững thị ưường ưuyến thống, 
phát triển thị trường mới, đậc biệt chú ý vươn tới các thị trường Trung Quốc, châu Phi, 
các nước ả Rập, Nam Mỹ...

- Các địa phương, doanh nghiệp, Hiêp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sàn Việt 
Nam tích cực tổ chức tiếp thị trên các thị trường, cả ưong nước và nước ngoài, nhanh 
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chóng xây dựng thương hiệu, quảng bá thương hiệu; đồng thời có các biện pháp chặt 
chẽ để giữ vững và nâng cao uy tín của thương hiệu.

5. Về khoa học - công nghệ, khuyến ngư và hợp tác quốc tế
- Tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học - công nghê, đổng thời lựa chọn và 

du nhập công nghẹ tiên tiến của nước ngoài tạo đột phá để phát triển nhanh, hiệu quả, 
đổng thời phù hợp với điều kiện nghề cá nước ta ưong các lĩnh vực: sản xuất giống, 
công nghệ nuôi hải sản trên biển; nghề khai thác xa bờ có hiệu quả; công nghê chế 
biến tạo giá trị gia tăng cao; bảo quản nguyên liêu thuỷ sản sau thu hoạch; nghiên cứu 
nguồn lợi biển...

- Tăng cường đào tạo cán bộ khoa học, đặc biệt cán bộ khoa học đầu ngành, đảm 
bảo có đội ngũ cán bộ có trình đô chuyên môn cao, có đủ khả năng tiếp thu và trao đổi 
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong quá trình hôi nhập.

- Tiếp tục xây dựng các mô hình khuyên ngư, nhân rông các mô hình tốt trong sản 
xuất; thực hiên tốt các chính sách khuyên khích các nhà khoa học trong và ngoài ngành 
chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất, góp phần thúc đẩy sản xuất có 
năng suất, chất lượng và hiệu quả.

- Tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế và khu vực 
thồng qua các chương trình, dự án cụ thể, phù hợp với mục tiêu phát triển của ngành 
thuỷ sản, thực hiện tốt các hiệp định hợp tác nghề cá và chù đông hôi nhập kinh tế 
quốc tế. Các địa phương chủ động tìm kiếm đối tác để thu hút vốn đầu tư, công nghệ 
của nước ngoài nhằm tạo nguồn lực cho sự phát triển. Tích cực tìm kiếm và hợp tác với 
nước ngoài để xuất khẩu lao động nghề cá và hợp tác nghề cá trên tất cả các lĩnh vực.

6. Phát triển nguồn nhãn lực
- Tập ưung đào tạo nguồn nhân lực cho tất cả các lĩnh vực ngành thuỷ sản, xây 

dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao. Tăng cường các hình thức đào tạo 
ngắn hạn phù hợp với trình độ, tập quán của lao động nghề cá, phấn đấu mọi lao đông 
nghề cá đều được huâh luyện, đào tạo về tay nghề, có khả năng đáp ứng yêu cầu trong 
quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và yêu cầu của thị trường xuất khẩu lao động.

- Tiếp tục đào tạo và đào tạo lại để bổ sung, củng cố đội ngũ cán bộ quản lý, đảm 
bảo có đủ năng lực quản lý ngành ưong quá trình phát triển.

VI. TỔ CHÚC THỤC HIỆN

1. Bộ Thuỷ sản có trách nhiệm
- Chỉ đạo việc xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyột quy hoạch phát triển 

thuỷ sản các vùng kinh tế - sinh thái; chủ trì, phối hợp với Bộ Nồng nghiộp và Phát 
triển nông thôn và các địa phương xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống thuỷ lợi 
phục vụ nuôi ưổng thuỷ sản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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- Xây dựng và tổ chức thực hiên các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm.
- TỔ chức chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thực hiện quy hoạch phát triển thuỷ 

sản trên phạm vi cả nước.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan
- Bộ Kê' hoạch và Đầu tư, Bô Tài chính ưên cơ sở quy hoạch, các chương trình, dự 

án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có trách nhiệm bố trí cân đối vốn đầu 
tư và đảm bảo các chính sách tài chính để thực hiện tốt quy hoạch.

- Các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có ưách nhiêm tham gia, tạo 
điều kiện để thúc đẩy phát triển thuỷ sản.

3. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương
- Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển thuỷ sản của địa phương; hướng dân các 

huyện, thị xã, thành phô' thuộc tỉnh xây dựng quy hoạch cụ thể; tổ chức thực hiên quy 
hoạch ưong phạm vi của địa phương.

- Xây dựng các chương ưình dự án đầu tư cụ thể và triển khai thực hiện; chỉ đạo 
xây dựng và tổng kết các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phổ biến nhân ra 
diện rộng.

Điều 2. Quyết định này có hiêu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bô, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương chịu 
ttách nhiêm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TUỞNG
PHÓ THỦ TUỠNG

Đã ký: NGUYỄN TẤN DŨNG
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THÔNG Tư SỐ 03/2006/TT-BTS NGÀY 12-4-2006
CỦA BỘ THUỶ SẢN

Về việc hướng dẫn thực hiện quy hoạnh tổng thề phát triển ngành thuỷ sản 
đến năm 2010 và định hướng đến 2020

Căn cứ Nghị định số 43I2003INĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định 
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thủy sản;

Căn cứ Quyết định số10/2006/QĐ-TTg ngày 11/01/2006 của Thủ tướng Chính phù 
"Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng 
đến năm 2020";

Bộ Thủy sản hướng dẫn triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển ngành 
thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

I. QUY ĐỊNH CHƯNG

1. Mục đích
Thông tư này hướng dẫn thống nhất trong cả nước các hoạt động thủy sản theo quy 

Aoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 
(sau đây gọi tắt là quy hoạch tổng thể ngành) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 
nhằm phát triển ngành thủy sản thành ngành kinh tế sản xuất hàng hóa lớn, tăng trưởng 
nhanh, hiệu quả và bền vững.

Thông tư này làm cơ sở để rà soát, điều chỉnh, xây dựng các quy hoạch phát triển 
thủy sản theo vùng, địa phương trong cả nước cũng như các hoạt động thuộc lĩnh vực 
thủy sản.

2. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này áp dụng cho việc điều chỉnh các dự án quy hoạch, các chương trình, 

dự án đầu tư, các hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh thuộc ngành thủy sản, cũng 
như các hoạt động khác liên quan đến phát triển thủy sản đến năm 2010 và định hướng 
đến năm 2020.

3. Đối tượng áp dụng
a) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước;
b) Các cơ quan quản lý, các viện, các trường đào tạo, các trung tâm có liên quan 

đến hoạt động thủy sản;
c) Các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất - kinh doanh thủy sản.
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II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUAN ĐIỂM, mục tiêu quy hoạch 
TỔNG THỂ PHÁT TRIEN ngành thủy sản đen năm 2010 VÀ ĐỊNH 
HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

1. Về Khai thác hải sản
a) Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố ven biển căn cứ quy hoạch tổng thể ngành, thực 

hiện rà soát, điều chỉnh, xây dựng quy hoạch phát triển thủy sản của địa phương vể 
khai thác hải sản theo hướng tập trung thực hiện chuyển dịch cơ cấu khai thác ven bờ 
sang khai thác ra xa bờ, sang nuôi trổng thủy hải sản hoặc dịch vụ du lịch, nhằm bảo 
vệ, tái tạo và phát triển nguổn lợi thủy sản ven bờ. Tham mưu cho UBND tỉnh, thành 
phố nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác ven bờ nhằm ổn 
định đời sống cộng đổng dân cư ven biển.

b) Sở Thủy sản thuộc các tỉnh, thành phố ven biển phối hợp với Cục Khai thác và 
Bảo vê nguồn lợi thủy sản, tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ đêh cấp huyên, cấp xã về 
việc đóng mới, đăng ký, đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép khai thác và tình hình sử 
dụng tàu thuyền, nhằm giảm nhanh số tàu khai thác ven bờ, duy trì, củng cố tàu khai 
thác xa bờ. Hướng dẫn các chủ đầu tư lập dự án vay vốn đóng tàu khai thác xa bờ theo 
các quy định hiện hành. Tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố xem xét thẩm định, phê 
duyệt các dự án đóng mới tàu khai thác theo hướng phát triển tàu có công suất máy 
lán, nghề khai thác hợp lý, có trang thiết bị và công nghê khai thác tiên tiến, bảo đảm 
các trang thiết bị an toàn trên biển.

c) Các Sở Thủy sản chủ trì tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu, 
hướng dẫn ngư dân phát triển các mô hình tổ chức khai thác trên biển theo mô hình 
kinh tế tập thể, tổ chức các đội tàu, đoàn tàu khai thác, dịch vụ khai thác có hiệu quả; 
hướng dẫn thực hiên tốt Hiộp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ và các quy định trong 
vùng đánh cá chung.

d) Viên Nghiên cứu hải sản tổ chức công tác điểu tra, phúc tra, nghiên cứu nguổn 
lợi sinh vật biển; ưong đó tập trung điều tra và dự báo nguồn lợi hải sản, coi đây là 
nhiêm vụ trọng tâm nhằm phục vụ nghổ khai thác đạt hiộu quả.

đ) Cục Khai thác và Bảo vê nguồn lợi thủy sản phối hợp với Sở Thủy sản các tỉnh, 
thành phố ven biển tập trung tổ chức quàn lý chặt chẽ tàu cá. Phối hợp với Viện Nghiên 
cứu hải sản và các đơn vị chức năng liên quan tổ chức tốt công tác thông tin dự báo 
nguổn lợi hải sản, hướng dẫn cho ngư dân triển khai các nghề khai thác, mô hình khai 
thác đạt hiệu quả cao gắn với công nghê bảo quản sau thu hoạch; đổng thời tích cực 
tuyên truyển, hướng dẫn cho cộng đổng dân cư ven biển thực hiên bảo vệ, tái tạo và 
phát triển nguồn lợi hải sản.

e) Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố ven biển tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch 
khai thác hải sản hàng năm của địa phương; phấn đấu trong cả nước đến năm 2010, số 
lượng tàu cá giữ ở mức 50.000 chiếc, trong đó tàu có công suất máy lớn hơn 75CV 
không quá 6.000 chiếc, tàu có công suất máy từ 46-75 cv không quá 14.000 chiếc, tàu 
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có công suất máy từ 21-45CV không quá 20.000 chiếc; duy trì sản lượng khai thác 
trong cả nước giữ ở mức 1,5-1,8 ưiộu tấn, trong đó vịnh Bắc bộ khoảng 0,27 triệu tấn, 
vùng biển miến Trung khoảng 0,37 ưiệu tấh, vùng biển Đông Nam bộ khoảng 0,71 
triệu tán, vùng biển Tây Nam bộ khoảng 0,2 triệu tấn, vùng giữa biển Đông và hợp tác 
khai thác vùng biển quốc tế khoảng 0,25 triệu tấn.

2. Về Nuôi trồng thủy sản
a) Các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có thủy sản) thuộc 

các tỉnh, thành phố căn cứ quy hoạch tổng thể ngành, tổ chức thực hiện rà soát, điều 
chỉnh và xây dựng quy hoạch phát triển thủy sản của địa phương về sản xuất giống 
thủy sản, quy hoạch nuôi ưồng thủy sản của các địa phương theo hướng sản xuất hàng 
hoá lớn tập trung, chú trọng quy hoạch hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thùy sản. 
Tổ chức hướng dẫn các đơn vị thuộc địa bàn quản lý của mình thực hiên tốt quy hoạch 
các vùng nuôi ưồng thủy sản công nghiệp tập trung, các vùng sản xuất giống tập trung; 
hướng dẫn áp dụng công nghệ nuôi tiên tiến, đa dạng đối tượng nuôi, có năng suất, 
chất lượng cao; bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm các quy định về an toàn vệ sinh 
thủy sản nhằm phát triển nuôi ưồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, phục 
vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

b) Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố ven biển, tăng cường chỉ đạo và hướng dẫn các 
thành phần kinh tế, các lao động đánh cá chuyển đổi nghề tham gia phát triển nuôi 
trồng thủy sản ven biển, tập trung nuôi nhuyễn thể, các đặc sản nước mặn, lợ, đặc biệt 
chú ưọng phát triển nuôi trên biển.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có thủy sản) thuộc các tỉnh nội vùng 
đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền núi trung du phía 
Bắc, Tây Nguyên, hướng dẫn các hộ dân cư tân dụng tiềm năng mặt nước phát triển 
nuồi nước ngọt, tập trung vào các đối tượng chủ lực, tạo ra sản lượng thủy sản lớn phục 
vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, cải thiên sinh kế người dân địa phương.

d) Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (có thủy sản) thuộc các tỉnh, 
thành phố phối hợp với Vụ Nuôi ưồng thủy sản, Trung tâm Khuyến ngư quốc gia thuộc Bô 
Thủy sản, tổ chức nghiên cứu, hưóng dẫn phát triển các mô hình tổ chức sản xuất tập thể, 
có nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia, mô hình quản lý dựa vào cộng đổng và đồng 
quản lý. Hướng dẫn các chủ đẩu tư lập dự án và tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố tổ 
chức xem xét, thẩm định, phê duyột các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nuôi ưồng thủy sản, 
sản xuất giống thủy sản bảo đảm phù hợp vế quy mô và địa điểm, trong đó chú ý đến mô 
hình tổ chức quản lý sản xuất, công nghệ sản xuất, hê thống thủy lợi phục vụ nuôi ưổng 
thuỷ sản, biện pháp bảo vê mồi trường sinh thái, an toàn vệ sinh thực phẩm.

đ) Các Viên nghiên cứu Nuôi trổng thủy sản tăng cường tổ chức nghiên cứu và ứng 
dụng cồng nghê mới phục vụ sản xuất giống, nuôi trổng thủy sản, công nghê bảo quản 
sau thu hoạch. Nghiên cứu đế xuất chính sách hỗ ượ nhập khẩu cồng nghệ sản xuất 
giống, sản xuất thức ăn và công nghê nuôi biển.
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e) Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có thủy sản) thuộc các 
tỉnh, thành phố tổ chức chỉ đạo thực hiên tốt kế hoạch nuôi trổng thủy sản hàng năm 
của địa phương; phấn đấu đêh năm 2010 sản lượng nuôi trổng thủy sản của cả nước đạt 
2 ưiệu tấn; duy trì diện tích nuôi trổng thủy sản từ 1,1 -1,4 triệu ha.

3. Về chế biến và dịch vụ thương mại thủy sản
a) Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố căn cứ quy hoạch tổng thể ngành, tổ chức thực 

hiện rà soát, điều chỉnh và xây dựng quy hoạch phát triển thủy sản của địa phương về 
các cơ sở chế biến thủy sản, phối hợp với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản 
Việt Nam thực hiện hướng dẫn các chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng các cơ sở chế 
biến tập trung vào việc nâng cấp các cơ sở hạ tầng, đổi mới cống nghệ, trang thiết bị, 
xây dựng các khu công nghiệp chê' biến thủy sản công nghê cao, đạt tiêu chuẩn ngành 
về an toàn vệ sinh thủy sản, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, nhằm tạo ra sản phẩm chất 
lượng cao kể cả về hình thức, kiểu dáng, đa chủng dạng sản phẩm, có sức cạnh tranh 
cao phù hợp với thị ưường trong nước và xuất khẩu. Tham mưu cho UBND tỉnh, thành 
phố tổ chức xem xét thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư nâng cấp, xây dựng mới 
các cơ sở chê' biến thủy sản có quy mô phù hợp gắn với việc bảo đảm nguồn nguyên 
liệu chê' biến, có công nghê chê' biến tiên tiến, bảo đảm điểu kiên an toàn vê sinh thủy 
sản và phù hợp với thị trường tiêu thụ.

b) Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố chỉ đạo và hướng dẫn các doanh nghiệp chế 
biến thủy sản: tập trung chế biến các sản phẩm thủy sản phục vụ xuất khẩu, tăng tỷ 
trọng các mặt hàng tươi sống vào xuất khẩu; phối hợp với các cơ quan chức năng liên 
quan nhanh chóng xây dựng thương hiộu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp nhằm 
năng cao uy tín trên thị trường; phối hợp với Hiệp hội Chê' biến và Xuất khẩu thủy sản 
Việt Nam tăng cường thực hiện xúc tiến thương mại, đào tạo cán bộ có năng lực làm 
công tác thương mại, tổ chức quảng bá thương hiệu, giữ vững thị trường truyển thống, 
phát triển thị trường mới, tăng cường thông tin thị trường, dự báo thị trường cả trong 
nước và ngoài nước; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo mở rộng thị trường trong nước theo 
hướng đa dạng sản phẩm có chất lượng, giá cả hợp lý, phù hợp khẩu vị, tổ chức tốt hê 
thống dịch vụ tiêu thụ sản phẩm ưong nước gắn với dịch vụ du lịch; chú trọng mở rông 
thị trường vùng núi Trung du Bắc bộ và Tây Nguyên.

c) Cục Quản lý Chất lượng An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản phối hợp với các Sở 
Thủy sản, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm ưa các cơ sở chế biến về quản lý chất 
lượng an toàn, vê sinh thủy sản, nhằm phấn đấu đến năm 2010 có 100% cơ sở chế biến 
thủy sản đạt tiêu chuẩn chất lượng ngành và quốc tế.

d) Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát ưiển nông thôn (có thủy sản) thuộc các 
tỉnh, thành phô' tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch chế biến xuất khẩu thủy sản 
hàng năm của địa phương; phấn đấu đến năm 2010 kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả 
nước đạt 4 tỷ USD.
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4. Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá
a) Sô Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có thủy sản) thuộc các 

tỉnh, thành phố căn cứ quy hoạch tổng thể ngành, tổ chức thực hiên rà soát, điều chỉnh 
và xây dựng quy hoạch phát triển thủy sản của địa phương về cơ sở hạ tầng cảng cá, 
bến cá, chợ cá, các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, nhằm hình thành các trung 
tâm nghề cá lớn, các tụ điểm nghề cá gắn với các ngư trường trọng điểm, các khu nuôi 
ưồng thủy sản tập trung, đồng thời phù hợp về quy mô từng vùng, từng địa phương. Tổ 
chức hướng dẫn các chủ đầu tư lập dự án và tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố 
tổ chức xem xét thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng 
cảng cá, bến cá, chợ cá, các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá phải phù hợp với quy 
hoạch về địa điểm và quy mô đầu tư.

b) Sở Thủy sản các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn xây dựng quy hoạch hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trổng thủy sản của địa 
phương. Tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố xem xét thẩm định, phê duyệt các dự 
án đầu tư xây dựng hê thống thủy lợi phục vụ nuôi ưồng thủy sản phù hợp với quy 
hoạch, bảo đảm phát triển thủy sản bền vững.

5. Về khoa học công nghệ, khuyến ngư và hợp tác quốc tế
a) Các viên nghiên cứu thuộc Bộ Thủy sản tập trung nghiên cứu và ứng dụng các 

tiến bộ khoa học-công nghê vào sản xuất và kinh doanh thủy sản nhằm đạt năng suất 
cao, tạo sản lượng hàng hóa lớn, đa dạng cơ cấu sản phẩm, chất lượng cao, đảm bảo giá 
cả phù hợp, đủ sức cạnh tranh trên các thị trường thế giới; đồng thời đáp ứng thị trường 
tiêu thụ trong nước. Nghiên cứu, tham mưu lựa chọn và đề xuất du nhập các công nghê 
tiên tiến của các nước để tạo đột phá, phát triển nhanh, hiộu quả các lĩnh vực sản xuất 
thủy sản. Chú trọng phát triển công nghệ sinh học và sau thu hoạch, cũng như các 
nghiên cứu kinh tế - xã hôi, dịch vụ, xây dựng mô hình sản xuất thủy sản.

b) Trung tâm Khuyên ngư quốc gia phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa 
phương mở rộng hoạt đông khuyến ngư trong mọi lĩnh vực trong cả nước. Nghiên cứu, 
tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng các mô hình tốt vể quản lý, sản xuất trong khai thác, 
nuồi ưồng thủy sản, tổ chức tốt việc chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học vào 
sản xuất.

c) Vụ Hợp tác quốc tế tham mưu cho Bộ Thủy sản thực hiện mở rộng quan hệ hợp 
tác quốc tế với các tổ chức đa phương, song phương nhằm tranh thủ nguồn vôri đầu tư, 
cổng nghệ tiên tiến của nước ngoài để đầu tư phát triển các lĩnh vực thủy sản. Chủ trì 
hướng dẫn thực hiện các hiệp định hợp tác quốc tế về thủy sản và liên quan đến quản lý 
nghể cá.

d) Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thốn (có thủy sản) thuộc các 
tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố tìm kiếm đối tác 
nước ngoài để thu hút nguồn vốn đầu tư, công nghê nhằm tạo nguồn lực cho phát triển
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thủy sản của địa phương; đổng thời giải quyết xuất khẩu lao động nghề cá và hợp tác 
nghề cá trên các lĩnh vực.

6. Phát triển nguồn nhân lực
a) Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Thủy sản chủ trì phối hợp với các địa phương và 

các đơn vị trong và ngoài ngành thủy sản rà soát lại hiện trạng nguồn nhân lực, tham 
mưu xây dựng chiến lược, quy hoạch phát ưiển nguổn nhân lực cho toàn ngành và các 
phương án sắp xếp lại chức năng đào tạo của các ưường và các viện trong Bộ Thùy sản.

b) Các Viện, các trường thuộc Bô Thủy sản chủ động có kế hoạch đào tạo cán bộ 
kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp với hoạt đông sản xuất kinh doanh trong từng 
giai đoạn; chú trọng đào tạo cán bộ chuyên môn cao, thực hiện các hình thức đào tạo 
cho lực lượng lao đông nghề cá phù hợp với điều kiên, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, 
tùng địa phương nhằm đảm bảo cho mọi lao động nghể cá đều được đào tạo, đáp ứng 
cho tiến trình công nghiệp hóa, hiên đại hóa và yêu cầu thị trường xuất khẩu lao động.

c) Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có thủy sản) thuộc các 
tỉnh, thành phố phối hợp cùng Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Thủy sản để tổ chức củng 
cố, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý ngành; bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý ngành đủ điều 
kiên và năng lực, đảm bảo công tác quản lý ngành thủy sản từ Trung ương đến cơ sở, 
đáp ứng quá trình phát triển ngành theo hướng từng bước tiêu chuẩn hoá cán bộ và 
quản lý theo tiêu chuẩn.

III. TỔ CHÚC THỰC HIỆN
- Vụ Kế hoạch Tài chính, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản cùng các đơn vị 

chức năng thuộc Bộ Thủy sản phới hợp với các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (có thủy sản) thuộc các tỉnh, thành phố để rà soát, điều chỉnh quy 
hoạch phát triển thủy sản của các địa phương; tham mưu cho Bô trưởng Bộ Thủy sản tổ 
chức rà soát, điều chỉnh, xây dựng và ưình Bô trưởng Bộ Thủy sản phê duyệt quy 
hoạch phát triển các lĩnh vực chuyên ngành thủy sản; tham mưu cho Bộ ưưởng Bộ 
Thủy sản xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển thủy 
sản các vùng lãnh thổ, vùng kinh tế ưọng điểm và các lĩnh vực chuyên ngành thủy sản 
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm phù hợp quan điểm, mục tiêu, nhiệm 
vụ quy hoạch tổng thể ngành.

- Vụ Kế hoạch Tài chính thuộc Bộ Thủy sản tổ chức hướng dẫn cho các chủ đầu tư 
lập dự án quy hoạch, các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trọng điểm phát triển 
ngành thủy sản; tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Thủy sản xem xét, thẩm định và phê 
duyệt các dự án quy hoạch, các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của 
ngành, bảo đảm đúng quy hoạch tổng thể ngành về mục tiêu, quy mô, địa điểm và phù 
hợp với quy hoạch phát triển thủy sản của các địa phương; tham mưu cho Bộ trưởng Bộ 
Thủy sản tổ chức theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiên quy hoạch tổng thể ngành trong 
phạm vi cả nước.
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- UBND các tỉnh, thành phố Trung ương chỉ đạo Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (có thủy sản) phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thủy sản 
chủ động tham mưu cho ƯBND các tỉnh, thành phố để rà soát, điều chỉnh quy hoạch, 
xây dựng và trình ƯBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển thủy sản của địa phương 
phù hợp với quy hoạch tổng thể ngành; tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố tổ 
chức hướng dẫn, theo dõi và kiểm ưa tình hình thực hiện quy hoạch tổng thể ngành 
ưên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố. Hàng quý, hàng năm, theo định kỳ thực hiên tổng 
hợp, lập báo cáo tình hình thực hiên quy hoạch tổng thể ngành, tình hình triển khai các 
dự án đầu tư xây dựng, hoạt đông sản xuất, kinh doanh thủy sản của các địa phương 
gửi về Bộ Thủy sản trưác ngày 20 của tháng cuối quý.

- UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt đông 
sản xuất - kinh doanh thủy sản trên địa bàn phối hợp với các Sở Thủy sản, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn các nội dung quy hoạch tổng thể 
ngành, làm căn cứ để tổ chức thực hiện kế hoạch sản xưất- kinh doanh theo đúng quan 
điểm, mục tiêu quy hoạch tổng thể ngành. Chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiên lập và 
gửi báo cáo kết quả hoạt đông sản xuất, kinh doanh thủy sẫn về Sở Thủy sản trước 
ngày 15 hàng tháng theo định kỳ để tổng hợp báo cáo Bộ Thủy sản.

- Các đơn vị, các Tổng công ty, các doanh nghiệp thuộc Bô Thủy sản, theo chức 
năng nhiêm vụ, tổ chức các hoạt động liên quan đến thủy sân phải bảo đảm phù hợp 
quy hoạch tổng thể ngành và Thông tư này.

- Trong quá ưình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc hoặc phát sinh 
mới, các đơn vị chức năng liên quan, Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông, 
thôn thuộc các tỉnh, thành phố tổng hợp phản ánh kịp thời về Bộ Thủy sản để phối hợp 
xem xét, điều chỉnh, bố sung cho phù hợp.

- Thông tư này có hĩêu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

BỘTRUỞNG
Đã ký: TẠ QUANG NGỌC
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QUYẾT ĐỊNH số 277/2006/QĐ-TTg NGÀY 11-12-2006 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch 
và vệ sình môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định sô' 104!2000/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chiền lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông 
thôn đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 (sau đây gọi tắt là Chương ưình), với những nội dung 
chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN CHUƠNG 
TRÌNH
1. Quan điểm.
a) Phát huy nội lực của toàn xã hội để thực hiện Chương trình, đổng thời phải căn 

cứ đặc điểm của từng vùng, từng địa phương và nhu cầu của người sử dụng để lựa chọn 
quy mồ cồng nghê, cấp độ dịch vụ phù hợp với khả năng tài chính và công tác quản lý, 
khai thác, sử dụng công trình sau dầu tư.

b) Đẩy mạnh công tác xã hội hoá, phát triển thị trường nước sạch và dịch vụ 
vệ sinh môi trường nông thôn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước.

c) Nhà nước có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối tượng nghèo, gia đình chính sách, 
vùng đồng bào dân tộc và vùng đặc biệt khó khăn về nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn.

2. Nguyên tắc chỉ đạo.
a) Bảo đảm Chương trình phát triển bển vững gắn với Chiến lược toàn diện về tăng 

trưởng và xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước; các công trình cấp nước sạch và 
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vê sinh môi trường nông thôn khi được sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng mới bảo đảm 
hoạt động bền vững và phát huy hiệu quả.

b) Ưu tiên cấp nước tập trung cho những vùng mật độ dân số cao; nâng cấp và mở 
rộng các công trình hiện có; tìm kiếm các nguồn nước ổn định cho các vùng đặc biệt 
khó khăn, thường xuyên hạn hán, ô nhiễm, núi cao, ven biển, hải đảo.

c) Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được 
quản lý và điều hành theo quy định của pháp luật.

3. Phạm vi thực hiện Chương trình: các vùng nông thôn trên phạm vi cả nước; 
trước mắt ưu tiên cho các vùng sâu, vùng xa, vùng đổng bào dân tộc thiểu số, vùng ven 
biển, vùng thường xuyên bị khô hạn, khó khăn về nguồn nước, vùng có nguồn nước bị 
ô nhiễm.

II. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Đảm bảo đến cuối năm 2010, Chương trình đạt được các mục tiêu chủ yếu sau:
1. Về cấp nước: 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vê sinh, 

ưong đó có 50% sử dụng nước sạch đạt Tiêu chuẩn 09/2005/QĐ-BYT ngày 11 tháng 3 
năm 2005 của Bộ Y tế với số lượng 60 lít nước/người/ngày.

2. Về vệ sinh môi trường: 70% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 
70% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng hại hợp vê sinh.

Tất cả các nhà ưẻ, trường học, ưạm xá, chợ, trụ sở xã và các công trình công cộng 
khác ở nông thôn có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, đặc biệt là các làng nghề chế biến 
lương thực, thực phẩm.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Tiếp tục tổ chức chỉ đạo thực hiện Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25 
tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia 
về cấp nước sạch và vê sinh môi trường nông thôn đến năm 2020, ưong đó giai 
đoạn 2006 - 2010 cần thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

1. Đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển thị trường nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn.

a) Ban hành các cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích sự tham 
gia cùa mọi thành phần kinh tế - xã hội đầu tư phát triển nước sạch và vộ sinh môi 
trường nông thôn;

b) Huy đông sự tham gia của cộng đồng, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch 
ưong quá trình triển khai thực hiên các công ưình, dự án;

c) Tăng cường tính pháp lý và chế tài xử phạt đối với các vi phạm trong hoạt động 
cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
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2. Đẩy mạnh công tác thông tin - giáo dục - truyền thông và huy động sự tham 
gia của cộng đồng dân cư.

Các cơ quan quản lý, các tổ chức kinh tế xã hội và cơ quan thông tin đại chúng có 
trách nhiêm bảo đảm thồng tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, thường xuyên cho cộng 
đổng về sức khoẻ và vệ sinh môi trường, chính sách liên quan, các hê thống hỗ trợ tài 
chính, các điển hình tiên tiến, khoa học công nghệ, phương thức quản lý và vân hành 
cồng trình cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn.

Nhà nước khuyến khích các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ và các thành 
phần kinh tế - xã hội tham gia hoạt động thông tin - giáo dục - truyển thông về nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

3. Xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch.
Thường xuyên rà soát, bổ sung, cập nhật kịp thời quy hoạch tổng thể và chi tiết về 

cấp nước sạch và vê sinh môi trường nông thôn, làm cơ sở lập kế hoạch phát triển 5 
năm và hàng năm. Kế hoạch của Chương trình phải căn cứ vào nhu cầu của người dân 
và được tổng hợp từ cơ sở, xã, huyên, tỉnh, trung ương, đảm bảo tính khả thi cao.

Tăng cường phân cấp, đồng thời có cơ chế kiểm ưa, giám sát để đảm bảo thực hiện 
có hiệu quả Chương trình.

4. Giải pháp về khoa học công nghệ.
Đa dạng hóa các loại hình công nghệ cấp nước phù hợp với điều kiện tự nhiên - 

kinh tế - xã hội của từng địa bàn, đảm bảo phát triển bền vững; khai thác và sử dụng 
hợp lý nguồn nước bằng các công nghê phù hợp; nâng cao chất lượng công ưình và 
chất lượng nước.

Lựa chọn và phát triển các loại hình nhà tiêu hộ gia đình, ưường học, nơi công 
cộng bảo đảm hợp vệ sinh, phù hợp với nhu cầu sử dụng, tập quán, văn hóa của nhân 
dân địa phương. Đẩy mạnh áp dụng công nghê Biogas để xử lý chất thải chàn nuôi.

Nghiên cứu, xây dựng thí điểm các mô hình xử lý chất thải làng nghề, chú ưọng 
các làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm.

5. Quản lý đầu tư xây dựng, khai thác và bảo vệ công trình.
Đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, đảm bảo đúng mục đích; xây dựng các tổ chức quản lý, khai thác và 
bảo vệ công trình phù hợp.

Giá dịch vụ được tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, đảm bảo cho các tổ chức và 
cá nhân làm dịch vụ tự chủ được tài chính.

Người sử dụng dịch vụ có ưách nhiệm trả tiển dịch vụ theo số lượng thực tế và giá 
quy định.
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6. Đào tạo, phát triển nguồn nhản lực.
Tăng cường đào tạo để nâng cao nghiệp vụ, tay nghề cho đội ngũ cán bộ, kỹ thuật 

viên ưong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường ở các cấp, trước mắt đào tạo cho 
nhân viên quản lý và công nhân vân hành, sửa chữa, bảo dưỡng công ưình cấp nước 
sạch và vệ sinh môi trường. Chú trọng nâng cao năng lực thực hành, đáp ứng yêu cầu 
vân hành công trình; ưu tiên đào tạo công nhân, cán bộ bảo trì, vận hành tại cơ sở.

7. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm ưao đổi kinh nghiêm, chia sẻ thông tin, chuyển giao 

công nghê và huy động nguồn vốn viện ượ không hoàn lại và vốn vay tín dụng ưu đãi.
Thiết lập cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của Chính phủ và các nhà tài ượ một 

cách rõ ràng, linh hoạt để tạo ra một môi ưường minh bạch thuận lợi có hiệu quả cho 
việc thực thi Chương ưình; hoạt động quan hộ đối tác phía Việt nam với các nhà tài trợ 
cho lĩnh vực cấp nước sạch và vê sinh môi trường nông thôn.

8. Tăng cường các hoạt động kiểm tra giám sát.
Thiết lập hộ thống và tăng cường công tác kiểm ưa giám sát ở cả 4 cấp Trung ương, 

tỉnh, huyên và xã.
Giám sát và đánh giá tập trung vào kết quả thực hiện các mục tiêu Chương trình, số 

lượng, chất lượng công trình, chất lượng nước bao gồm cả giám sát quá ưình thực hiện 
từ khảo sát lập dự án, xây dựng, quản lý vận hành. Tăng cường sự tham gia của cộng 
đồng đảm bảo minh bạch, công khai dân chủ trong quá trình thực hiện.

9. Giải pháp về cơ chế quản lý và điều hành Chương trình.
a) Kiên toàn, sắp xếp hợp lý các tổ chức cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn ở các 

cấp, đặc biệt là đơn vị ở cơ sở, thồn, bản;
b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa 

phương tổ chức chỉ đạo việc cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ưong đó 
phân công ưách nhiêm rõ ràng và có cơ chế phối hợp tốt giữa các Bộ, ngành và tổ chức 
xã hội, đảm bảo Chương ưình được tổ chức triển khai thực hiên một cách hiệu quả từ 
Trung ương đến địa phương;

c) Các Bộ, ngành tham gia Chương trình có ưách nhiêm quản lý nhà nước về các 
lĩnh vực được phân công liên quan đến nhiệm vụ cấp nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn tập trung chỉ đạo thực hiên, xây dựng và ban hành các văn bản, tài liêu 
hướng dẫn thực hiện; kiểm ưa giám sát; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; phát triển 
các tài liệu truyền thồng và thực hiên các chiến dịch tuyên truyển ưên các phương tiện 
thông tin đại chúng; phổ biến các bài học kinh nghiêm;...

d) Ở địa phương: tập trung vào việc tổ chức thực hiên, đề xuất kế hoạch, quản lý và 
giám sát, đào tạo cho các cán bộ cơ sở, huy đông cộng đổng, đánh giá thực hiện, báo 
cáo, khảo sát thực tế, xây dựng các tài liệu truyển thông phù hợp với địa bàn, tổ chức 
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các hoạt động truyền thông và hướng dẫn kỹ thuật ở các cấp địa phương đặc biệt là cấp 
cộng đồng.

IV. CÁC DựÁN UƯ TIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

1. Đầu tư xây dựng các công trình cấp nước và vệ sinh nông thồn để đảm bảo thực 
hiên được mục tiêu của Chương trình vể cấp nước sạch và vệ sinh cho cộng đổng, 
trường học, trạm y tế và công trình công cộng ở vùng nông thôn.

2. Nghiên cứu và hoàn thiên cơ chế chính sách.
3. Lựa chọn và ứng dụng công nghệ về cấp nước sạch và vê sinh nông thôn.
4. Tăng cường công tác thông tin - giáo dục - truyền thông.
5. Điều tra, rà soát quy hoạch và giám sát đánh giá đầu tư Chương trình.
6. Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực.
7. Tăng cường hợp tác quốc tế.
Danh mục các nhiệm vụ, dự án tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

V. Cơ CHẾ TÀI CHÍNH, HUY ĐỘNG NGUồN LỤC ĐẦU TƯ

1. Phát huy nội lực, Nhà nước tạo cơ sở pháp lý khuyến khích sự tham gia của 
người dân, các thành phần kinh tế - xã hội, các tổ chức trong và ngoài nước đầu tư cấp 
nước sạch và vệ sinh môi ưường nông thôn.

Phối hợp lổng ghép với các Chương trình, dự án khác để thu hút vốn thêm nguổn 
đầu tư.

2. Trong giai đoạn 2006 - 2010, dự toán tổng mức vốn đẩu tư ước tính khoảng 
22.600 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương 3.200 tỷ đổng; ngân sách địa phương 
2.300 tỷ đồng; viên ượ quốc tế 3.400 tỷ đổng; vốn do dân đóng góp 8.100 tỷ đồng; vốn 
tín dụng ưu đãi 5.600 tỷ đổng.

Trước mắt, cần sắp xếp thứ tự ưu tiên, tập trung đầu tư các công trình thật sự cấp 
bách và phát huy hiệu quả trên địa bàn theo đúng mục tiêu và tiên độ được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

Nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách nhà nước hàng năm (ngân sách trung ương và 
ngân sách địa phương, vốn ODA), đóng góp của người dân vùng hưởng lợi và các 
nguổn vốn hợp pháp khác.

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình được thực hiên từ năm 2006 đến hết năm 2010. Giữa thời gian thực 
hiên có tổ chức sơ kết đánh giá và đề xuất giải pháp để hoàn thành mục tiêu của 
Chương trình.

Năm 2010 tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình này, trên cơ sở 
đó rút ra những bài học, kinh nghiêm cần thiết để triển khai thực hiên các mục tiêu về 
nước sạch và vê sinh mổi trường nông thôn đến năm 2020.
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Điều 2. TỔ chức thực hiện
1. Bộ Nông nghiộp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, 

địa phương.
a) Chỉ đạo quán triệt và tổ chức hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Chương trình mục 

tiêu quốc gia nước sạch và vê sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010;
b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách quản lý, điều hành thực hiện 

Chương trình; nghiên cứu các giải pháp để thực hiên xã hội hoá và hình thành thị 
trường nước sạch và dịch vụ vệ sinh môi trường nồng thôn;

c) Chỉ đạo xác định cụ thể cơ câu các nguổn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương, 
địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác kể cả nguồn vốn ODA và đề xuất giải 
pháp, chính sách để thu hút các nguồn vốn để thực hiên Chương trình; đồng thời mở 
rộng và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ sự giúp đỡ về kinh nghiêm,, khoa 
học công nghê, tài chính, đào tạo nguồn nhân lực, thông tin, thu hút đầu tư để thực hiện 
Chương trình nhanh và bền vững;

d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra và định kỳ, sơ kết đánh giá rút kinh nghiêm việc thực 
hiên Chương ưình;

đ) Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiên lên Thủ tướng Chính phủ 
và đề xuất, kiến nghị giải quyết những vấn đề mới phát sinh vượt thẩm quyền; lập kế 
hoạch và nhu cầu kinh phí hàng năm, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng 
hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

e) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Ban chủ 
nhiêm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và 
quy định quy chế hoạt động của Ban; các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chmh, Tài 
nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Y tế và các cơ quan liên quan cử cán 
bộ tham gia Ban Chủ nhiộm Chương trình.

2. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
a) TỔ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nội dung Chương trình tại đỉa phương 

theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, 
ngành liên quan;

b) Thực hiện lổng ghép nguổn vốn của các chương trình, dự án khác trên địa bàn để 
thực hiên Chương trình có hiệu quả;

c) Huy động các nguồn lực (ngân sách địa phương, đóng góp của cộng đồng và các 
nguồn vốn hợp pháp khác) để đđu tư xây dựng các công ưình cấp nước sạch và vệ sinh 
môi trường nông thôn; chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoặc phân cấp thực hiên việc lập, 
thẩm định, phê duyệt các dự án thuộc Chương trình theo quý định;

d) Định kỳ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện 
Chương ưình.
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3. Bô Tài nguyên và Môi trường quản lý, khai thác sử dụng nguổn nước bảo đảm 
bền vững; chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan 
liên quan, căn cứ nội dung Chương trình này sắp xếp thứ tự ưu tiên, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện việc xử lý môi trường làng nghề, môi trường nông thôn và các nguồn nước bị 
ô nhiễm nặng.

4. Bộ Y tế hướng dẫn, phổ biến tiêu chuẩn nước sạch nổng thổn và vê sinh nông 
thôn; chỉ đạo các cơ sở y tế về công tác vộ sinh, vê sinh công cộng, vộ sinh hộ gia đình 
ở nông thôn; tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng nước sạch cho ăn 
uống và sinh hoạt, vệ sinh hộ gia đình, vệ sinh công đổng ở nông thôn.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao kiến thức về nước sạch và 
vê sinh trường học cho giáo viên, học sinh; kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu 
về cấp nước sạch và vê sinh ở các trường học, các cơ sở đào tạo.

6. Các Bộ, ngành khác và các tổ chức chính trị xã hội theo chức năng nhiệm vụ 
tham gia thực hiên Chương trình, đặc biột là tham gia các hoạt động thồng tin - giáo 
dục - truyền thông, huy đông cộng đồng tích cực xây dựng, đóng góp tài chính tín 
dụng để đầu tư xây dựng, vân hành và quản lý các công trình cấp nước sạch và vệ sinh 
môi trường nông thôn.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ vào nội dung của Chương trình, trên 
cơ sở đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành, địa phương 
cân đối, bố trí vốn kế hoạch hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để 
thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bô, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, các tổ chức chính ưị xã hôi và Chù tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chịu ưách nhiệm thi hành Quyết định này./.

K.T. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỞNG

Đã kỷ: NGUYỄN SINH HÙNG
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DANH MỤC CÁC NHIỆM vụ, Dự ÁN
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH 
VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 

(Ban hành kèm theo Quyết định sô'277120061QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2006 
của Thủ tướng Chính phủ)

TT Danh mục, nhiệm vụ, dự án Cơ quan 
chủ trì

Cơ quan 
phối hợp chính

Dự kiến 
kinh phí 
(tỷ đồng)

Thơi gian 
thực hiện

1 Các nhiệm vụ, dự án cấp nước và vệ sinh môi trường 
nông thôn

20.650

1 Dự án đầu tư cung cấp nước sinh hoạt 
cho khoảng 15 triệu người, xây dựng 
cõng trinh cấp nước sạch và vệ sinh cho 
khoang 2.800 UBND xã và 2.470 chợ 
nông thôn.

UBND các tỉnh, 
Bộ Nông nghiệp 
&PTNT

Các Bộ: Tài nguyên 
&MT, Y tế, Kế hoạch 
&ĐT, Tài chính

9.040 2006- 
2010

2 Dự án đẩu tư xây dụng nhà tiêu hợp vệ 
sinh cho khoảng 2,6 triệu hộ dãn nông 
thôn, xây dụng cổng trình cấp nước sạch 
và nhà tiêu hợp vệ sinh cho khoảng 
4.170 trạm y tế xã.

UBND các tỉnh, 
BỘYtế

Các Bộ: Nông nghiệp 
&PTNT, Kế hoạch &DT, 
Tài chính

4.610 2006- 
2010

3 Dự án đầu tư cung cấp nước sinh hoạt 
cho khoảng 100 đồn biên phòng và cụm 
dãn cư kên tuyến biên giới

Bộ Quốc Phòng Các Bộ: Nông nghiệp 
&PTNT, Kế hoạch &DT, 
Tài chính

140 2006- 
2010

4 Dự án đầu tư xây dụng công trinh cấp 
nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh cho 
khoảng 20.600 trường tiểu học, mầm 
non, mẫu giáo khu vực nông thôn.

UBND các tỉnh, 
Bộ Giáo dục 
&DT

Các Bô: Nông nghiệp 
&PTNT, Kế hoạch &DT, 
Tài chính

60 2006- 
2010

5 Cài tạo và xây dựng mới khoảng 5 triệu 
chuồng trại hợp vệ sinh.

UBND các tình, 
Bộ Nông nghiệp 
&PTNT

Các Bộ: Kế hoạch &ĐT, 
Tài chính, Ngân hàng 
Chính sách xã hội

6.800 2006- 
2010

II Nghiên cúu và phát triển cơ chế chính sách 200

6 Nghiên cúu xây dựng và ban hành các 
văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia nưỗc 
sạch và vệ sinh môi trưởng nông thôn

Bộ Nông nghiệp 
&PTNT

Các Bô: Tài nguyên 
&MT, Ý tế, Kế hoạch 

&ĐT, Tài chính, Giáo 
dục&ĐT, Lao động - TB 
và Xã hội, Văn phòng 
Chính phủ

200 2006- 
2010

III ứng dụng công nghậ về cấp nước 
trường nông thôn

và vệ sinh môl 300

7 Xây dựng, hưủng dẫn thiết kế mẫu về 
cấp nước và vệ sinh phù hợp; lựa chọn 
và úng dụng công nghệ cấp nước cho 
các vùng có điểu kiện khó khăn vể 
nguổn nước

Bộ Nông nghiệp 
&PTNT 
Viện KH &CN 
VN

Các Bộ: Tài nguyên 
&MT, Khoa học &CN, 
UBND các tĩnh, các 
trường Đại học

190 2006- 
2010
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TT Danh mục, nhiệm vụ, dự án Cơ quan 
chủ tri

Cơ quan 
phấl hợp chính

Dự kiến 
kinh phí 
(tỷ đổng)

Thời gian 
thực hiện

8 Lựa chọn và úng dụng nhà tiêu, chuồng 
trại hợp vậ sinh phù hợp với các vừng 
sinh thái;

Bộ Y tế; Bô Nông 
nghiệp &PTNT

Các Bộ: Tài nguyên 
&MT, Khoa học &CN, 
UBND các tính

50 2006- 
2010

9 Nghiên cứu, úng dụng công nghệ xử lỷ 
nước cho vùng có nguy cơ ô nhiễm cao, 
đặc biệt là ỗ nhiễm Arsen

Bộ Nông nghiệp 
&PTNT

Các Bộ: TN&MT, XD, 
KH&CN, Viện
KH&CNVN, các Viên 
Nghiên Cứu và các 
truỡng Đại học

60 2006- 
2010

IV Thông tin - Giáo dục - Truyền thông 450

10 Xây dụng, ch? đạo và tổ chức triển khai 
thực hiện công tác thông tin - giáo dục - 
truyền thông về nước sạch và vồ sinh 
môi truửng nông thôn.

Bộ Nông nghiệp 
&PTNT;BỘVăn 
hoá &TT; UBND 
các tỉnh

Các Bỏ Văn hoá -TT, Y 
tế, Giáo dục &ĐT, Hội 
Liên hiệp PNVN, Hội 
Nông dân, Đoàn 
TNCSHCM, Đài Truyền 
hình VN, Đài Tiếng nói 
VN, Các Báo, Tạp chí,...

450 2006- 
2010

V Điểu tra đánh glá và xây dựng kế 
hoạch, quy hoạch

600

11 Xây dụng hệ thống Giám sát đánh giá; 
Đánh giá chất lượng nưỡc sạch theo Tiêu 
chuẩn quy định hiện hành; Đánh giá tỷ lệ 
nhà tiêu hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn của 
BộYtế

Bộ Nông nghiệp 
&PTNT,BỘYte, 
UBND các tính

Bộ Tài nguyên &MT 250 2006- 
2008

12 Rà soát, bổ sung Quy hoạch cấp nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 
toàn quốc; các vùng sinh thái; các tỉnh và 
xây dựng quy hoạch CNS &VSMTNT 
các huyện

Bô Nông nghiệp 
&PTNT, UBND 
các tính

Các Bộ: Tài nguyên 
&MT, Ytế

350 2006- 
2010

VI Phát triển nguón nhân lực 300

13 Đào tạo phát triển nguổn nhân lục ở các 
cấp để triển khai thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh 
môi trường nông thôn theo hướng Xã hội 
hoá

Bộ Nỗng nghiệp 
&PTNT

Các Bộ: Kế hoạch &ĐT, 
Tài chính, Các nhà tài 
trợ, các trường Đại học, 
các Trung tâm đào tạo

300 2006- 
2010

VII Hợp tác Quấc tế về lĩnh vực cấp nước sạch và VSMT 
nông thôn

100

14 Xây dụng và tố chức triển khai thục hiện 
Chương trình hợp tác Quốc tế trong lĩnh 
vực cấp nước sạch và vệ sinh mồi trường 
nông thổn.

Bộ Nống nghiệp 
&PTNT

Các Bộ: Kế hoạch &ĐT, 
Tài chính, Ngoại giao và 
Các nhà tài ượ

100 2006- 
2010

Tổng cộng: 22.600
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QUYẾT ĐỊNH số 18/2007/QĐ-TTg NGÀY 05-02-2007 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
~Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 

3309ITTr-BNN-LN ngày 12 tháng 12 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chiêh lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020, 
bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Thực trạng ngành lâm nghiệp.
Đêh ngày 31 tháng 12 năm 2005, diện tích rừng toàn quốc là 12,61 triệu ha, trong 

đó khoảng 10,28 ưiệu ha rừng tự nhiên và 2,33 triộu ha rừng trồng; độ che phủ rừng là 
37%. Tổng trữ lượng gỗ là 813,3 triệu m3 (rừng tự nhiên chiếm 94%) và khoảng 8,5 tỷ 
cây ưe nứa. Tuy diộn tích rừng có tăng, nhưng chất lượng rừng tự nhiên cũng như rừng 
ưồng còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất và phòng hộ. Hiện trạng diên tích đất 
chưa sử dụng toàn quốc còn 6,76 triệu ha, trong đó đất trống đồi núi trọc là 6,16 triệu 
ha, chiếm 18,59% diên tích tự nhiên của cả nước, chủ yếu là đất bị thoái hoá; đây là 
nguồn tiềm năng nhưng đồng thời cũng là thách thức cho phát triển lâm nghiệp.

2. Hoạt động sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 1996 - 2005.
- Thành tựu chính của ngành lâm nghiệp.
Công tác bảo vệ và phát triển rừng trên phạm vi toàn quốc đã đạt được bước tiến 

bộ, ngăn chặn được tình trạng suy thoái về diện tích và chất lượng rừng, diên tích rừng 
tăng từ 9,30 triệu ha năm 1995 lên 11,31 triệu ha năm 2000 và 12,61 triệu ha năm 2005 
(bình quân tăng 0,3 triệu ha/năm). Hiên nay bình quân mỗi năm trổng mới được 
khoảng 200.000 ha rừng. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt khoảng 2.000.000 
m3/năm để cung cấp nguyên liêu cho chế biến hàng lâm sản xuất khẩu và tiêu dùng 
ưong nước.

Ngành chế biến hàng gỗ và lâm sản đã có bước phát triển mạnh, từng bước đáp ứng 
nhu cầu trong nước, đóng góp ngày càng lớn vào kim ngạch xuất khẩu và tạo cơ 
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hội cho phát triển rừng trổng nguyên liệu. Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng gỗ từ 
61 triệu USD năm 1996 lên 1.035 triệu USD năm 2004 và 1.570 triệu USD năm 2005.

Hoạt động sản xuất của ngành lâm nghiệp đang chuyển đổi mạnh mẽ từ nền lâm 
nghiệp quốc doanh, theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền lâm nghiêp xã hội hoá 
với cơ cấu kinh tế nhiều thành phẩn và hoạt động theo cơ chế của nền kinh tế sản xuất 
hàng hoá, do đó ngành lâm nghiệp đã tham gia tích cực tạo việc làm, cải thiện đời sống 
cho gần 25% dân số của Viột Nam sống trên địa bàn rừng núi, góp phần bảo đảm an 
ninh chính trị xã hội, tạo đà phát triển chung cho đất nước trong các năm qua.

- Những tồn tại và yếu kém.
Diên tích rừng tuy có tăng nhưng chất lượng và tính đa dạng sinh học của rừng tự 

nhiên vẫn tiếp tục bị suy giảm, ở một sô' nơi diện tích rùng tiếp tục bị tàn phá, tiến độ 
thực hiện trồng rừng sản xuất theo Chương ưình Dự án 661 chưa đạt mục tiêu.

Tăng trưởng của ngành lâm nghiệp thấp, chưa bền vững, năng suất, lợi nhuận thấp, 
sức cạnh tranh kém, chưa khai thác tổng hợp tiềm năng tài nguyên rừng, nhất là lâm 
sản ngoài gỗ và các dịch vụ mồi trường sinh thái.

3. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát Chiến lược phát triển lâm nghiệp 
giai đoạn 2006 - 2020.

Lâm nghiệp là một ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù bao gổm tất cả các hoạt động 
gắn liền với sản xuất hàng hoá và dịch vụ từ rừng như các hoạt động bảo vê, gây trổng, 
khai thác, vận chuyển, sản xuất, chế biến lâm sản và các dịch vụ mổi trường có liên 
quan đêh rừng; đồng thời ngành lâm nghiệp có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ 
môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, xoá đói, giảm nghèo, đặc biệt cho người dân 
miền núi, góp phần ổn định xã hội và an ninh quốc phòng.

a) Quan điểm phát ưiển
- Phát triển lâm nghiệp đổng bộ từ quản lý, bảo vê, phát ưiển, sử dụng hợp lý tài 

nguyên, từ trồng rừng, cải tạo rừng và làm giàu rừng đến khai thác chế biến lâm sản, 
dịch vụ môi trường, du lịch sinh thái...

- Phát triển lâm nghiệp để có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, xoá đói 
giảm nghèo và bảo vê môi trường.

- Quản lý, sử dụng và phát triển rùng bển vững là nển tảng cho phát triển lâm nghiệp.
- Phát triển lâm nghiệp phải trên cơ sở đẩy nhanh và làm sâu sắc hơn chủ trương xã 

hội hóa nghề rừng, thu hút các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng.
b) Mục tiêu đến năm 2020
Thiết lập, quản lý, bảo vê, phát triển và sử dụng bền vững 16,24 triệu ha đất quy 

hoạch cho lâm nghiệp; nâng tỷ lê đất có rừng lên 42-43% vào năm 2010 và 47% vào 
năm 2020; đảm bảo có sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế và tổ chức xã 
hội vào phát ưiển lâm nghiệp nhằm đóng góp ngày càng tăng vào phát triển kinh tế - 
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xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tổn đa dạng sinh học và cung cấp các dịch vụ 
môi trường, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân nông 
thôn miến núi và giữ vững an ninh quốc phòng.

c) Nhiệm vụ về kinh tế
- Tốc độ tảng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp (bao gồm cả công 

nghiệp chế biến lâm sản và các dịch vụ môi trường) từ 3,5% đến 4 %/ năm, phấn đấu 
đêh 2020 GDP lâm nghiệp đạt khoảng 2-3% GDP quốc gia.

- Thiết lập, quản lý, bảo vộ, phát triển và sử dụng bền vững 3 loại rừng gổm: 8,4 
triệu ha rừng sản xuất, trong đó 4,15 triệu ha rừng trổng bao gổm rừng nguyên liêu 
công nghiệp tập trung, lâm sản ngoài gỗ,... 3,63 triệu ha rừng sản xuất là rừng tự nhiên 
và 0,62 triêu ha rừng tự nhiên phục hổi sản xuất nông lâm kết hợp (phấn đấu ít nhất có 
được 30% diên tích có chứng chỉ rừng); 5,68 triệu ha rừng phòng hộ và 2,16 triệu ha 
rừng đặc dụng.

- Trồng rừng mới 1,0 triệu ha đến năm 2010 và 1,5 triệu ha cho giai đoạn sau. 
Trổng lại rừng sau khai thác 0,3 triệu ha/năm. Trổng cây phân tán: 200 triệu cây/năm.

- Sản lượng gỗ trong nước 20 - 24 triệu m3/năm (trong đó có 10 triệu m3 gỗ lớn), 
đáp ứng về cơ bản nhu cầu nguyên liêu cho các ngành công nghiệp chế biến lâm sản, 
bột giấy và xuất khẩu. Đáp ứng nhu cầu củi chủ yếu dùng cho khu vực nông thôn và 
duy trì ở mức 25-26 triệu m3/năm.

- Xuất khẩu lâm sản đạt trên 7,8 tỷ USD (bao gồm 7 tỷ USD sản phẩm gỗ và 0,8 tỷ 
USD sản phẩm lâm sản ngoài gỗ).

- Nâng cao nguồn thu từ các giá trị môi trường rừng thông qua Cơ chế phát triển 
sạch (CDM), phòng hộ bảo vệ nguồn nước, du lịch sinh thái... (đạt 2 tỷ USD).

d) Nhiệm vụ tham gia giải quyết về xã hội
- Tạo thêm việc làm cho người lao động (bao gồm cả khu vực chế biến gỗ, lâm sản 

ngoài gô và các làng nghề thủ công mỹ nghê).
- Tăng thu nhập, góp phần xoá đói, giảm số hộ nghèo trong các vùng lâm nghiệp 

trọng điểm.
- Hoàn thành giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp cho các tổ chức, doanh nghiêp, 

hộ gia đình, cá nhân và cộng đổng dân cư thôn trước năm 2010.
- Nâng số lao động lâm nghiệp được đào tạo nghề lên 50%, chú trọng các hộ dân 

tộc ít người, hộ nghèo và phụ nữ ở các vùng sâu, vùng xa.
đ) Nhiêm vụ bảo đàm ổn định về mồi trường
- Bảo vê rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học nhằm đóng góp có hiệu quả 

cho phòng hộ đầu nguổn, phòng hộ ven biổn và đô thị, giảm nhẹ thiên tai, chống xói 
mòn, giữ nguổn nước, bào vệ môi trường sống và tạo nguồn thu từ các dịch vụ môi 
trường (phí môi trường, giảm khí thải COj.du lịch sinh thái...).
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- Nâng độ che phủ rừng lên 42 - 43 % vào năm 2010 và lên 47% vào năm 2020.
- Đến năm 2010, trổng 0,25 triệu ha rừng phòng hộ và đặc dụng.
- Giảm đến mức thấp nhất các vi phạm vào tài nguyên rừng, hạn chế canh tác 

nương rẫy.

4. Định hướng phát triển.
a) Định hướng quy hoạch cơ cấu 3 loại rừng và đất lâm nghiệp
- Đối với rừng phòng hộ: rà soát và bố trí sắp xếp lại hê thống rừng phòng hộ quốc 

gia khoảng 5,68 triệu ha, gổm 5,28 triệu ha rừng phòng hộ đầu nguổn; 0,18 triệu ha 
rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển; 0,15 triệu ha rừng chắn gió, chắn cát bay và 70.000 
ha rừng phòng hộ bảo vộ môi trường cho các thành phố lớn, khu công nghiệp và biên 
giới quốc gia. Tuỳ theo mức độ xung yếu, cần kết hợp phòng hộ với sản xuất nông 
nghiệp - ngư nghiệp, kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường 
và các lợi ích khác của rừng phòng hộ.

- Đối với rừng đặc dụng: rà soát và củng cố hê thống rừng đặc dụng quốc gia hiên 
có với tổng diện tích không quá 2,16 triệu ha, theo hướng nâng cao chất lượng rừng và 
giá trị đa dạng sinh học.

- Đối với rừng sản xuất: tổng diện tích rừng sản xuất được quy hoạch là 8,4 triệu 
ha, trong đó có 3,63 triệu ha rừng tự nhiên và 4,15 triệu ha rừng ưổng; chú ưọng xây 
dựng các vùng rừng nguyên liệu công nghiệp tập trung; quản lý sử dụng bền vững theo 
hướng đa mục đích. Diện tích đất quy hoạch cho phát triển rừng sản xuất còn lại 0,62 
triệu ha được sử dụng để phục hổi rừng và sản xuất nổng lâm kết hợp.

b) Định hưóng quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng.
- Quản lý rừng: toàn bộ 16,24 triộu ha rừng và đất lâm nghiệp được quản lý thống 

nhất trên cơ sở thiết lập lâm phận quốc gia ổn định, theo hê thống tiểu khu, khoảnh, lô 
trên bản đồ và thực địa. Đến năm 2010, về cơ bản tất cả diên tích rừng và đất lâm 
nghiệp phải được giao, cho thuê đến các chủ rừng thuộc mọi thành phần kinh tế trên cơ 
sở quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, và theo đúng cơ chế chính 
sách của Nhà nước. Hiện đại hoá công tác quản lý rừng trên bản đổ và ngoài thực địa 
trên cơ sở ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, ảnh viễn thám ... ưong quản lý rừng, 
thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp.

- Bảo vệ rừng: xác định bảo vê rừng như bảo vê một hê sinh thái luôn phát triển, 
vừa bảo đảm khả năng tái tạo và sử dụng rừng một cách tối ưu và trên nguyên tắc lấy 
phát triển để bảo vê. Coi trọng công tác tuyên truyển, nâng cao nhận thức cho các cấp, 
các ngành và mọi người dân

ủy ban nhân dân các cấp phải tổ chức thực hiên bảo vê rừng và chịu ưách nhiệm 
nếu để xảy ra các vi phạm Luật Bảo vê và phát ưiển rừng ưên địa bàn thuộc địa phương 
quản lý. Tăng cường năng lực và củng cố các lực lượng bảo vệ rừng chuyên ưách, bán 
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chuyên trách cùa các chủ rừng và cộng đồng dân cư thôn để có đủ năng lực ứng phó 
với những vụ việc vi phạm lâm luật và thiên tai như cháy rừng, sâu bệnh hại rừng. Chú 
trọng kiểm ưa quá ưình khai thác lâm sản tại rừng; việc kiểm ưa, kiểm soát quá trình 
lưu thông, tiêu thụ lâm sản chỉ là một giải pháp góp phần bảo vệ rừng.

Tổ chức sắp xếp lại lực lượng kiểm lâm theo hướng, tăng cường vai trò chức năng 
tham mưu ưong công tác bảo vệ phát ưiển rừng, thực thi pháp luật về lâm nghiệp cho 
các cấp chính quyến tỉnh, huyện, xã. Có chính sách chế độ ưu tiên khuyến khích tăng 
cường lực lượng kiểm lâm địa bàn để phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức hướng 
dẫn nhân dân thực hiên công tác bảo vệ phát ưiển rừng đến từng lô, khoảnh.

- Phát ưiển rừng:
+ Quy hoạch, phân loại và có kế hoạch phát triển 3 loại rừng (rừng đặc dụng, rừng 

phòng hộ và rừng sản xuất), kết hợp bảo tồn, phòng hộ với phát triển du lịch sinh thái, 
nghỉ dưỡng và các dịch vụ môi trường khác.

Đối với rừng đặc dụng, hướng phát ưiển chủ yếu thông qua bảo tồn nguyên ưạng, 
tạo ra điều kiện môi trường tốt nhất để bảo tồn và phát triển các loài đông thực vật đặc 
hữu, các hẹ sinh thái đặc thù, nhằm bảo tồn quỹ gen, bảo tồn sự đa dạng sinh học, phục 
vụ cho các yêu cầu phát ưiển kinh tế - xã hội của đất nước ưong giai đoạn hiện tại và 
tương lai.

Đối với rừng phòng hồ, quy hoạch và phát triển nhằm đảm bảo tối đa các yêu cầu 
phòng hô, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm duy trì sự cân bằng ổn định về 
môi trường đất (chống sói mòn, sa mạc hoá, tổn dư hoá chất độc hại), môi trường nước 
và khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo đảm cho sự phát triển bền vững vể kinh tế xã 
hội và sự trường tổn của dân tộc.

Đối với rừng sản xuất, quy hoạch và có kế hoạch phát ưiển theo chiều sâu, tạo các 
vùng nguyên liệu tập trung, theo hướng thâm canh; quy mô vừa và lớn nhằm bảo đảm 
nguyên liêu cho chế biến và tăng hiệu quả sử dụng đất, coi trọng năng suất, chất lượng; 
kết hợp sản xuất lâm - nông - ngư nghiệp.

+ Bô Nông nghiẹp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành ưình 
Chính phủ ban hành chính sách khuyên khích các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh 
phát triển rừng; các chính sách ưu tiên hỗ trợ nghiên cứu phát triển vể giống cây trồng, 
giống động vật hoang dã, kỹ thuật thâm canh và chăn nuôi, xây dựng cơ sở hạ tầng lâm 
nghiệp, hê thống phòng, chống cháy rừng và phòng trừ sâu bộnh hại rừng..... . phù hợp
với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Áp dụng các thành tựu khoa học công nghê tiên tiến và thừa kế các kinh nghiêm 
sản xuất lâm nghiệp của đổng bào địa phương; nghiên cứu phát triển rừng theo 2 hướng 
'chính là cải tạo giống cây rừng và thực hiện các biện pháp lâm sinh.

+ Chú trọng phát triển mạnh trồng cây phân tán để đáp ứng kịp thời, tại chỗ và có 
hiệu quả các nhu cầu gỗ gia dụng và củi cho nhân dân, đặc biệt ở vùng đồng bằng, ven 
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biển. Đẩy mạnh gây trổng, phát triển lâm sản ngoài gỗ (mây, tre, dược liêu...) để đáp 
ứng các nhu cầu nguyên liêu cho sản xuất hàng thủ công mỹ nghê, có sức cạnh tranh 
cao, phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu.

- Sử dụng rừng và phát triển công nghiệp chế biến lâm sản
+ Khai thác sử dụng rừng:
Khai thác sử dụng rừng hợp lý là biên pháp lâm sinh để tái tạo và cải thiên chất 

lường rừng; đồng thời khai thác tối đa các dịch vụ môi trường rừng để tạo nguồn thu 
cho bảo vệ và phát triển rừng. Sử dụng rừng tự nhiên bền vững trên cơ sở phương án 
điều chế rừng.

Đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên, chú trọng tiếp tục khoanh nuôi, cải tạo, làm 
giầu rừng nhằm nâng cao chất lượng rừng để tạo nguồn cung cấp gỗ lớn, các lâm sản 
khác và dịch vụ môi trường sau năm 2010. Chỉ áp dụng phương thức khai thác chính 
đối với rừng còn trữ lượng giàu, đối với rùng có trữ lượng trung bình và nghèo chú 
trọng áp dụng phương thức khai thác nuôi dưỡng làm giàu rừng; đẩy mạnh trổng phát 
triển, sử dụng lâm sản ngoài gỗ, tập trung vào các nhóm sản phẩm có thế mạnh như 
mây tre, dược liệu, dầu nhựa, thực phẩm; khuyến khích gây nuôi động vật hoang dã; có 
cơ chê' hướng dẫn các chủ rừng được khai thác và sử dụng hợp pháp lâm sản ngoài gỗ.

Khuyến khích sử dụng chất đốt từ sản phẩm phụ của rừng trồng (cành ngọn tỉa 
thưa...), sản phẩm phụ của nông nghiệp và các nguồn nhiên liêu thay thế khác, nhằm 
hạn chế tối đa sử dụng chất đốt từ gỗ rừng tự nhiên.

+ Phát ưiển công nghiệp chế biến lâm sản.
Cổng nghiệp chế biến và thương mại lâm sản phải trở thành mũi nhọn của kinh tế 

lâm nghiệp, phát triển theo cơ chế thị trường trên cơ sở công nghê tiên tiến, có tính 
cạnh tranh cao nhằm đáp ứng nhu cẩu xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Khuyến khích 
các thành phần kinh tế tích cực đầu tư và thúc đẩy công nghiệp chế biến lâm sản 
phát triển.

Phát triển mạnh các sản phẩm có ưu thê' ưong chế biến xuất khẩu. Từ nay đến năm 
2015, tập trung rà soát, củng cố và nâng cấp các cơ sở công nghiệp chế biến lâm sản 
quy mô vừa và nhỏ; phát triển công nghiệp quy mô lớn sau năm 2015.

Xây dựng và mở rộng các khu công nghiệp chế biến lâm sản ở các vùng có khả 
năng cung cấp đủ nguyên liêu, ổn định. Đẩy mạnh hiên đại hoá công nghiệp chế biến 
quy mô lớn, từng bước phát triển và hiộn đại hoá công nghiệp chê' biến quy mô nhỏ ở 
các vùng nông thôn và làng nghề truyền thống. Đẩy mạnh chê' biến ván nhân tạo, giảm 
dần chế biêh dăm giấy xuất khẩu. Khuyến khích sử dụng các sản phẩm từ ván nhân tạo 
và gỗ từ rừng trồng.

+ Định hướng xuất nhập khẩu lâm sản.
+ Tổ chức tốt việc nhập khẩu nguyên liệu lâm sản đáp ứng cho nhu cầu sản xuất 

phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đổng thời tăng cường trồng rừng nguyên 
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liêu gỗ lớn và lâm sản ngoài gỗ, để khẩn ưương đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho chế 
biến, giảm dần sự phụ thuộc vào nguyên liêu nhập khẩu.

+ TỔ chức nghiên cứu, đào tạo thiết kế mău mã hàng gỗ gia dụng, đổi mới công 
nghê sản xuất, chế biến lâm sản, đa dạng hoá và không ngừng nâng cao chất lượng, 
mâu mã sản phẩm chế biến cho phù hợp với thị hiếu khằch hàng ưong và ngoài nước; 
đáy mạnh cấp chứng chỉ rừng và xây dựng thương hiệu cho các mặt hàng xuất khẩu.

5. Các giải pháp thực hiện Chiến lược.
a) Giải pháp vể chính sách và pháp luật
- Quản lý rừng và đất lâm nghiêp.
Xây dựng một hành lang pháp lý để thiết lập lâm phân quốc gia ổn định và cắm 

mốc ranh giới trên thực địa. Sửa đổi và hoàn thiộn chính sách giao, cho thuê rừng và 
đất lâm nghiệp. Ưu tiên giao, khoán rừng phòng hộ cho các cộng đồng, tổ chức kinh tế, 
hộ gia đình để quản lý bảo vệ và hưởng lợi lâu dài theo quy hoạch, kế hoạch đã duyệt.

Tạo thuận lợi cho người được giao, khoán đất và rừng thực hiện quyền sử dụng đất, 
sử dụng và sở hữu rừng theo quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế hàng hóa; làm cho rừng thực sự trở thành 
hàng hoá, thành nguổn vốn để phát triển lâm nghiệp. Khuyến khích tích tụ đất đai để 
tạo ra các vùng ưổng rừng nguyên liệu tập trung bằng các hình thức: các hộ gia đình, 
tổ chức kinh tê' và cá nhân cho thuê hoặc góp cổ phần bằng quyền sử dụng rừng và đất 
lâm nghiêp.

Tiếp tục thử nghiêm và nhân rộng các mô hình quản lý rừng cộng đồng; hoàn thiên 
quy chế quản lý rừng và cơ chế hưởng lợi cho các thành phần kinh tế. Thử nghiêm và 
xây dựng cơ sở pháp lý để cho các thành phần kinh tế được giao, được thuê rừng đặc 
dụng sử dụng ưong các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Khẩn trương đẩy mạnh rà soát, xây dựng và hoàn thiên các văn bản pháp quy về 
quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng; xoá bỏ các thủ tục hành chính phiển hà, 
không hiệu quả. Các phong tục và tập tục tốt của các điạ phương cần được xem xét 
nghiên cứu, hoàn thiện đưa vào xây dựng các quy ước bảo vê và phát triển rừng phù 
hợp với địa phương.

Tăng cường phân cấp quản lý nhà nước về rừng cho chính quyền các cấp huyện và 
xã. Quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của chủ rừng, chính quyền các cấp, các cơ 
quan thừa hành pháp luật và thôn xã nếu để mất rừng, phá rừng ở địa phương.

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và ưách nhiệm của 
các cấp, các ngành, mỗi chủ rừng, mỗi người dân và toàn xã hội trong viộc bảo vệ và 
phát triển rừng, đi đồi vói tàng cường quản lý nhà nước, thể chế và pháp luật.

- Tài chính và tín dụng.
Xây dựng cơ chế đầu tư xây dựng cơ bản đặc thù và đổi mới phương thức đầu tư 
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của Nhà nước cho ngành lâm nghiệp theo kế hoạch bảo vê và phát triển rừng được 
duyệt, thay dần cho viêc cấp vốn theo suất đầu tư hỗ trợ bình quân hiên nay.

Xây dựng cơ chế bảo hiểm và bảo đảm cho mọi thành phần kinh tế tham gia sản 
xuất, kinh doanh lâm nghiệp được tiếp cân và vay vôh dài hạn phù hợp với chu kỳ kinh 
doanh lâm nghiệp từ các nguồn vốn đầu tư và tín dụng một cách bình đẳng.

Chuyển hướng đầu tư của Nhà nước từ trực tiếp sang đầu tư gián tiếp (cơ sở hạ 
tầng, giôrig, khoa học công nghê...). Tăng ngân sách đầu tư của Nhà nước cho quản lý, 
bảo vê và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, nghiên cứu khoa 
học, khuyến lâm, đào tạo nguồn nhân lực... và đđu tư thích đáng cho xây dựng cơ sở hạ 
tầng lâm nghiệp.

Xây dựng chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho bảo vê, phát 
triển, sử dụng rừng và chế biêh lâm sản trên cơ sở gắn và chia xẻ lợi ích với công đổng. 
Xây dựng môi trường đầu tư minh bạch và ổn định; bảo đảm quyển sở hữu công nghiệp 
rõ ràng, quyền sử dụng đất, sử dụng rừng hoặc sở hữu rừng lâu dài; hỗ trợ xây dựng 
quỹ bảo hiểm lâm nghiệp, miễn giảm một số loại thuế cho các chủ rừng, các nhà đầu tư 
tham gia kinh doanh rừng, đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư 
trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Công khai các quy hoạch phát triển lâm nghiệp, thử nghiệm và nhân rộng việc đấu 
thầu cho thuê rừng để sản xuất, phục vụ du lịch sinh thái hoặc nghỉ dưỡng tùy theo 
chức năng của rừng. Nhà nước tăng cường xây dựng quy hoạch và hỗ trợ lạp một số 
dự án vùng trồng rừng nguyên liêu công nghiệp tập trung để kêu gọi đầu tư trong và 
ngoài nước.

Xây dựng và từng bước thực hiện cơ chế thu phí dịch vụ môi trường đối với các tổ 
chức, cá nhân được hưởng lợi từ rừng nhằm tạo thêm các nguồn tái đầu tư cho lâm 
nghiệp. Thực hiên thu phí phòng hộ đầu nguổn đối với các công trình thuỷ điên các 
công trình nước sạch và thí điểm xây dựng dự án trổng rừng Cơ chế phát triển sạch 
(CDM).

Nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động và sự nghiệp hàng năm cho các ban quản lý 
rừng đặc dụng, phòng hộ và có chính sách hô trợ một số chi phí hoạt động của các tổ 
bảo vê rừng thôn, xã; với rừng sản xuất, Nhà nước hỗ ượ trồng các loài cây quý hiếm, 
cây có chu kỳ kinh doanh dài và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng lâm nghiệp, chủ yếu là 
đường lâm nghiêp, công ưình và thiết bị phòng, chống cháy rừng..., ưu tiên cho các 
vùng trổng rừng nguyên liêu tập trung.

Xây dựng cơ chế khoán bảo vệ rừng phòng hộ theo hướng tăng khả năng hưởng lợi 
trực tiếp từ rừng, bao gổm cả các khoản thu từ dịch vụ môi trường đem lại, để thay thế 
dần hình thức khoán bằng tiền từ ngân sách nhà nước hiện nay.

Đối với các hộ tham gia bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt các hộ nghèo, dân tộc ít 
người, ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, Nhà nước có cơ chế hỗ trợ như cho vay ưu đãi, 
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cấp lương thực, cấp cây giống, phân bón... để trồng rừng sản xuất quy mô nhỏ, sản xuất 
nông lâm kết hợp trong thời gian chưa có thu nhập từ rừng, đồng thời hạn chế thấp nhất 
canh tác nương rãy.

Triển khai thực hiện việc định giá rừng làm cơ sở cho các giao dịch về rừng. Xây 
dựng Quỹ bảo vệ và phát ưiển rừng của Trung ương và địa phương từ các nguồn vốn 
khác nhau và có cơ chế quản lý, sử dụng Quỹ hợp lý, nhằm đẩy nhanh quá trình xã hội 
hoá nghế rừng và ngành lâm nghiệp.

b) Đổi mới hệ thống sản xuất, kinh doanh và khuyến khích các thành phần kinh tế 
tham gia phát triển lâm nghiệp

- Xây dựng cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho việc đổi mới lâm trường 
quốc doanh thành công ty lâm nghiệp sản xuất, kinh doanh tổng hợp gắn với công 
nghiệp chế biến và thương mại, làm hạt nhân cho phát triển ngành. Tùng bước đẩy 
mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước; phát triển các hình thức liên 
doanh liên kết giữa loại hình kinh tế trong sản xuất, kinh doanh nghề rừng và chế biến 
lãm sản.

- Chú trọng phát triển hình thức sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp hộ gia đình, trang 
trại, cộng đồng dân cư thôn và kinh tế hợp tác trong lâm nghiêp. Nhà nước có cơ chế 
hỗ trợ cho các hô nghèo, hô dân tộc ít người tham gia các hoạt động trồng rừng nguyên 
liêu, trổng cây công nghiệp tập trung và chế biến lâm sản quy mô nhỏ trong các doanh 
nghiệp, ưang ưại để tạo thêm việc làm và tăng thu nhập.

c) Giải pháp về quy hoạch, kế hoạch và giám sát
- Rà soát quy hoạch 3 loại rừng, xác định lâm phận quốc gia ổn định và cắm mốc 

ranh giới ưên thực địa.
- Tiến hành thống kê, kiểm kê và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng gắn với thống 

kê, kiểm kê đất đai. Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên rừng, áp 
dụng công nghê tiên tiến để cải thiện chất lượng điều ưa quy hoạch rừng.

- Nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vê 
và phát triển rừng các cấp. Khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vê phát ưiển rừng 
đặc dụng, đổng thời phải lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ, phát triển vùng đệm và hành 
lang đa dạng sinh học. Các dự án lâm nghiệp phải lồng ghép với các dự án xoá đói 
giảm nghèo, phát triển nông nghiệp và nông thôn ưên địa bàn, ở các vùng sâu, vùng 
xa. Các ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, công ty lâm nghiệp hướng hoạt động 
kinh doanh vào cung cấp các dịch vụ hoặc tham gia quản lý dự án phát triển kinh tế - 
xã hôi của địa phương.

- Quy hoạch và phát triển công nghiệp chế biến và thương mại gắn với rà soát và 
xây dựng các vùng ưổng rừng nguyên liệu công nghiệp tập trung. Cần có kế hoạch 
thay thế các diện tích rừng ưồng có năng suất thấp. Chú ý quy hoạch phát triển các 
làng nghé sản xuất, chế biến lâm sản quy mô nhỏ và các trang trại lâm nghiệp.

308

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- Đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng lập kế hoạch theo hướng tăng 
cường kết nối đa ngành, phối hợp sử dụng các thông tin liên ngành và có sự tham gia 
của các bên liên quan.

- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá việc thực hiên quy hoạch, kế hoạch bảo 
vê và phát triển rừng. Sớm xây dựng hộ thống giám sát, đánh giá và tăng cường năng 
lực cho các cơ quan, đơn vị lập kê' hoạch, quản lý tài chính và giám sát ngành các cấp.

- Củng cố hệ thống thôrig tin và giám sát ngành lâm nghiệp phục vụ cho giám sát 
và đánh giá việc thực thi Chiến lược phát triển Lâm nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý 
của ngành và hội nhập quốc tế.

d) Giải pháp về tổ chức quản lý ngành
- Khẩn trương xây dựng lộ trình đổi mới tổ chức ngành Lâm nghiệp theo hướng 

tiến tới có được hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về lâm nghiệp thống nhất, đủ mạnh 
từ Trung ương đến cơ sở; gắn với việc cải cách hành chính và hội nhập quốc tế. Coi 
việc thành lập tổ chức quản lý nhà nước và tăng cường cán bộ quản lý lâm nghiệp ở cấp 
huyên và xà có rừng là ưu tiên hàng đầu trong 5 năm tới. Ở các xã có nhiều rừng, bố trí 
cán bộ lâm nghiệp chuyên trách.

- Khuyến khích và hỗ trợ thành lập các hội, hiệp hôi của các nhà sản xuất kinh 
doanh lâm nghiệp, chế biến và xuất nhập khẩu lâm sản.

- Xây dựng cơ chế phối hợp lủu dài giữa các tổ chức nghiên cứu, giáo dục, đào tạo 
và khuyến lâm với các chủ rừng, doanh nghiệp và cộng đồng để gắn nghiên cứu, đào 
tạo, khuyến lâm với sản xuất và kinh doanh lâm nghiệp.

đ) Giải pháp về khoa học công nghệ
- Các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp phải đáp ứng yêu cầu 

của sản xuất và thị trường, đồng thời có sự tham gia của các chủ rừng và doanh nghiệp.
- Rà soát, xây dựng và hoàn thiên các quy trình, quy phạm kỹ thuật.
- Xây dựng và thực hiện Chiêh lược nghiên cứu lâm nghiệp từ năm 2006 đến năm 

2020, tập trung vào những nghiên cứu có tính đột phá ữong ngành như công nghệ sinh 
học, tinh chế lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng cao sản, cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt...

- Thực hiện chiến lược giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020, trước hết đáp 
ứng nhu cầu giống chất lượng cao cho trồng rừng của Dự án 661 và các dự án khác.

- Thực hiên Đề án quốc gia vể bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 
2006 - 2020.

- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về quản lý rừng bền vững, chuỏi hành 
trình sản phẩm và bộ tiêu chuẩn quốc gia cho sàn phẩm gỗ, lâm sản ngoài gỗ.

- Tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu. 
Tăng cường áp dụng công nghê và thiết bị hiện đại, thân thiên với môi trường trong sản 
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xuất và chế biến lâm sản; coi đầu tư nước ngoài như là một kênh chuyển giao công 
nghê mới.

- Thành lập hê thống tổ chức khuyến lâm từ Trung ương đến các tỉnh, huyện có 
nhiều rừng (tỉnh có ưên 50.000 ha rừng và đất lâm nghiệp) trực thuộc hệ thống khuyến 
nông các cấp. Các xã nhiểu rừng, có cán bộ khuyến lâm chuyên trách hoặc kiêm 
nhiêm. Nhũng nơi mà hê thống khuyên nông của Nhà nước khó tiếp cân, cần nhanh 
chóng xây dựng tổ chức khuyên lâm tự nguyên và Nhà nước có những hỗ ượ cần thiết 
cho các tổ chức này.

- Từng bước đổi mới hoạt động và tăng cường năng lực cho các viện, trường lâm 
nghiệp thành những trung tâm tư vấn đủ mạnh của ngành lâm nghiệp. Khuyên khích 
thành lập các trung tâm tư vấn chuyển giao khoa học công nghê và dịch vụ khác trực 
thuộc các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và khuyến lâm. Hoàn thiên cơ chế tăng quyển tự 
chủ, tự chịu trách nhiêm về chất lượng và số lượng sản phẩm cho các tổ chức nghiên 
cứu, đào tạo và khuyến lâm.

e) Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực
- Xây dựng và thực hiên chiến lược đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ lâm 

nghiệp các cấp, đặc biệt là ở cấp xã. Coi trọng đào tạo con em dân tộc thiểu số và đào 
tạo liên thông cán bộ lâm nghiệp ở các vùng sâu, vùng xa. Chú trọng các hoạt động đào 
tạo và khuyến lâm cho người nghèo.

- Nâng cao năng lực các cán bộ quản lý, các doanh nghiệp, cộng đồng, hộ gia đình 
làm nghề rừng và chế biến lâm sản thông qua đào tạo ngắn hạn và khuyến lâm, để họ 
có thể từng bước tự xây dựng, thực hiện và giám sát kế hoạch sản xuất của mình.

- Nâng cao năng lực, cơ sở vật chất kỹ thuật cho các đơn vị đào tạo lâm nghiệp. 
Xây dựng đề án đổi mới toàn diện hệ thống giáo dục, đào tạo lâm nghiệp cả về cơ cấu, 
chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và cơ chế quản lý để nâng cao chất 
lượng đào tạo. Phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 1 - 2 viện, trường lâm nghiệp đạt chuẩn 
mực quốc tế.

- Xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn theo chuyên đề, ưu tiên đào tạo 
nông dân, công nhân lâm nghiệp và thợ thủ công trong các làng nghề.

- Khuyến khích các tổ chức đào tạo và khuyến lâm, tổ chức phi chính phủ và dự án 
quốc tế tham gia hỗ trợ các hoạt động đào tạo và khuyến lâm.

- Quy hoạch, đào tạo các nhà khoa học và cán bộ giảng dạy chuyên sâu trong các 
lĩnh vực lâm nghiệp, chú ý lĩnh vực kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa 
học ưẻ tham gia nghiên cứu và giảng dạy.

- Phát triển các loại hình đào tạo từ xa để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu 
ngày càng tăng. Sớm đưa giáo dục môi trường rừng vào các chương trình giảng dạy của 
các trường học ưong cả nước.
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g) Giải pháp hợp tác quốc tế
- Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế vế lĩnh vực lâm nghiệp thông qua việc 

tham gia tích cực và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức lâm nghiệp quốc tế, khu vực và 
song phương.

- Tăng cường vân động, thu hút và sử dụng có chiến lược và đúng mục tiêu nguổn 
vốn ODA. Quản lý và sử dụng hiêu quả nguồn vốn của Quĩ Ưỷ thác lâm nghiệp (TFF) 
và Quĩ bảo tổn Việt Nam (VCF). Từng bước tạo hành lang pháp lý thuận lợi và cải 
thiện môi trường đầu tư để thu hút nguồn vốn đđu tư trực tiếp (FDI) từ các nhà đầu tư 
nước ngoài, đặc biệt ưong lĩnh vực trổng rùng nguyên liộu công nghiệp, chế biến lâm 
sản và chuyển giao cồng nghê.

- Củng cố và đẩy mạnh các hoạt động của đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp (FSSP) 
và Ban điểu hành đối tác để điều phối các nguồn tài ượ quốc tế hỗ trợ thực hiện các 
chương trình của Chiến lược phát ưiển lâm nghiệp.

- Chủ động và hợp tác tích cực với các quốc gia, các viên, trường tiên tiến trong 
khu vực và trên thế giới để đẩy mạnh viộc tiếp cận nhanh chóng các chuẩn mực khoa 
học và công nghệ lâm nghiệp tiên tiến, phát triển nguổn nhdn lực và nâng cấp trang 
thiết bị cho ngành.

- Tiếp tục thực hiên các thoả thuận đa phương về môi trường, các cam kết quốc tế 
liên quan đêh lâm nghiệp mà Việt Nam tham gia để nâng cao vị thế của Việt Nam ưên 
thế giới và trong khu vực và tranh thủ tìm kiếm các nguổn vốn hỗ trợ.

6. Các chương trình và nhiệm vụ chủ yếu.
a) Chương trình quản lý và phát ưiển rừng bền vững
- Thiết lập lâm phân quốc gia ổn định 3 loại rừng.
- Tất cả rừng và đất lâm nghiệp được giao, cho thuê cho các chủ rừng thuộc các 

thành phần kinh tế trước năm 2010, tăng cường năng lực cho các chủ rừng.
- Thực hiên quản lý rừng bền vững. Các chủ rừng sản xuất kinh doanh xây dựng và 

thực hiên phương án điều chế rùng, ít nhất 30% diên tích rừng sản xuất được cấp chứng 
chỉ rừng.

- Trổng rừng mới 1 triệu héc ta đến năm 2010 và 1,5 triệu hec ta cho giai đoạn 
tiếp theo, nâng cao năng suất rừng ưổng; làm giàu 0,5 triệu ha rừng nghèo kiệt; 
trổng 200 triệu cây phân tán/năm.

- Sản xuất gỗ trong nước ổn định, đến năm 2010 đạt 9,7 triệu m3 gỗ/năm; đến năm 
2020 đạt 20 - 24 triệu m3/năm (trong đó có 10 triệu m3 gỗ lớn).

- Cung cấp gỗ nhỏ cho chế biến bột giấy; đến 2010 là 3,4 triệu m3; đến 2020 là 
8,3 triệu m3.

- Đầu tư ưang thiết bị hiện đại hoá công tác quản lý rừng, kiểm kê rừng theo định kỳ; 
củng cố và cập nhật cơ sở dữ liêu tài nguyên rừng.
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b) Chương trình bảo vê, bảo tổn đa dạng sinh học và phát triển các dịch vụ môi trường
- Bảo vệ có hiệu quả 16,24 triệu ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp của 3 loại rừng 

(rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất).
- 100% các văn bản quy định về bảo vê rừng được tuyên truyền phổ biến đến các 

chủ rừng và người dân ưong vùng.
- Giảm 80% sô' vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
- 100% các chủ rừng, thôn, xã có rừng có lực lượng bảo vệ rừng. 100% khu rừng 

phòng hô và rừng đặc dụng có chủ quản lý, có quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển 
rừng. 100% cán bộ, nhân viên bảo vộ và phát triển rừng, đặc biệt là cán bộ Kiểm lâm địa 
bàn xã, lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng và thôn, xã được đào tạo nâng cao năng lực.

- Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, ưang thiết bị, chi phí hoạt động cho bảo vê, 
phòng cháy, chữa cháy và phòng trừ sâu bênh hại rừng...

- Xây dựng và củng cố hệ thống rừng phòng hộ với tổng diên tích khoảng 5,68 triệu 
ha và hệ thống rừng đặc dụng với tổng diộn tích khoảng 2,16 triệu ha.

- Tiếp tục thử nghiêm và nhân rộng mô hình quản lý bảo vê rừng cộng đổng và các 
hình thức khác.

- Nghiên cứu định giá các dịch vụ môi trường của rừng, xây dựng cơ chế chi ưả 
cho các dịch vụ môi trường của ngành lâm nghiệp. Từ năm 2007 xây dựng và ưiển khai 
hoạt động Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

c) Chương trình định hướng quy hoạch diện tích rừng và đất lâm nghiệp, tiến độ 
thực hiên chiến lược 2006 - 2010 và thực hiện các đề án, dự án ưu tiên 2007 - 2010.

- Triển khai thực hiên nội dung định hướng quy hoạch diên tích rừng và đất lâm 
nghiệp đến năm 2010 - 2020 (theo nội dung biểu 2 kèm theo Chiến lược phát triển lâm 
nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020).

- Triển khai nội dung dự kiến tiến độ thực hiện chiến lược giai đoạn 2006 - 2010 
(theo nội dung biểu 3 kèm theo Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 
2006 - 2020).

- Triển khai thực hiện danh mục các đề án, dự án ưu tiên giai đoạn 2007 - 2010 
(theo nội dung biểu 4 kèm theo Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 
2006-2020).

d) Chương trình chế biến gỗ và thương mại lâm sản.
- Tổ chức lại ngành công nghiệp chế biêh gỗ và lâm sản ngoài gỗ.
- Tăng cường năng lực sản xuất công nghiệp chế biến lâm sản đổ đáp ứng cơ bản 

các nhu cầu ưong nước và xuất khẩu, cụ thể:
+ TÓng cồng suất gỗ xẻ: 6 triệu m3/năm.
+ Ván dăm: 320.000 m3 sản phẩm/năm.
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+ Ván MDF: 220.000 m3 sản phẩm/năm.
+ Giá trị sản phẩm gỗ xuất khẩu: 7 tỷ USD (3,5 triệu m3 sản phẩm).
+ Giá trị lâm sản ngoài gỗ xuất khẩu: 0,8 tỷ USD.
- Đến năm 2020, lâm sản ngoài gỗ trở thành một trong các ngành hàng sản xuất 

chính, chiếm ưên 20% tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp, giá trị lâm sản ngoài gỗ xuất 
khẩu tăng bình quân 15 - 20%; thu hút khoảng 1,5 triệu lao động và thu nhập từ lâm 
sản ngoài gỗ chiếm 15 - 20% trong kinh tế hộ gia đình nông thôn.

đ) Chương trình nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và khuyến lâm
- Tập trung nghiên cứu một số lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ sinh học, công 

nghệ tinh chế lâm sản ngoài gô, trồng rừng cao sản, nông lâm kết hợp và cải tạo rừng 
tự nhiên nghèo kiệt. Cải tiến công nghệ và trang thiết bị cho công nghiệp chế biến lâm 
sản để tầng năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Nghiên cứu 
cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng các chính sách có tính đột phá ưong ngành 
lâm nghiệp.

- Đào tạo chính quy bình quân mỗi năm khoảng 5.000 sinh viên, học sinh, chú ý 
đào tạo nâng cao cho các cán bộ chủ chốt. Tăng cường đào tạo nghề cho nông dân làm 
nghề rừng và khu vực các làng nghề chế biến lâm sản. Từ năm 2008, đưa giáo dục bảo 
vê rừng và bảo vệ môi ưường vào giảng dạy trong các trường học phổ thông. 80% cán 
bộ quản lý rừng ở địa phương được đào tạo về điều ưa rừng và xây dựng, thực thi kế 
hoạch quản lý, bảo vê và phát triển rừng, xác định tiêu chí rừng. Nâng cao năng lực cho 
đội ngũ cán bộ giảng dạy và trang thiết bị cơ bản cho các viên, ưường lâm nghiệp. 
Hoàn thiên và cập nhật các chương trình, giáo trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu đổi 
mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường liên kết giữa hê thống đào tạo lâm nghiêp 
với hê thống khuyến lâm. Đến năm 2020 có từ 1 đến 2 trường đào tạo lâm nghiệp đạt 
chuẩn quốc tế.

- Thu hút 50% các thành phần kinh tế và các tổ chức đoàn thể tham gia các hoạt 
động khuyến lâm; nâng cao ưình độ chuyên môn về quản lý, bảo vê rừng cho 80% hộ 
nông dân. Bố trí ít nhất 1 cán bô khuyến lâm chuyên ưách hoặc kiêm nhiêm cho mỗi 
xã nhiều rừng; phát triển và tăng cường năng lực cho hê thống khuyến lâm tự nguyên. 
Cải tiến nội dung, phương pháp khuyến lâm để phù hợp với trình độ của nông dân. Xây 
dựng mối liên kết giữa hệ thống khuyến lâm và đào tạo với các chủ rừng và doanh 
nghiệp chế biến lâm sản.

e) Chương ưình đổi mới thể chế, chính sách, lập kế hoạch và giám sát ngành
- Xây dựng và cập nhạt hê thống chính sách pháp luật và thể chế chính sách, pháp 

luật theo hướng phân cấp nhiều hơn cho địa phương và phát ưiển lâm nghiệp bền vững 
theo hướng sản xuất hàng hoá và xã hội hoá nghề rừng. Xây dựng cơ chế, chính sách 
tạo động lực thúc đẩy các thành phần kinh tế tham gia bảo vê và phát triển rừng, 

313

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, cộng đồng dân cư thôn và hộ 
gia đình tham gia phát triển kinh tế lâm nghiệp.

- Tổ chức lại và nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý nhà nước về lâm nghiệp 
theo hướng thống nhất chức năng quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát ưiển rừng; làm rõ 
chức năng, nhiêm vụ cùa tổ chức lâm nghiệp các cấp và đa dạng hoá các loại hình dịch 
vụ lâm nghiệp.

- Xây dựng cơ chế chính sách cho các lâm trường quốc doanh đã tổ chức, sắp xếp 
đổi mới thành công ty và hoạt đông sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, từng bước thực 
hiên cổ phần hoá các công ty kinh doanh lâm nghiệp, tạo điều kiên thuận lợi cho hoạt 
đông sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường. Xây dựng, thực hiện và mở rộng hình 
thức quản lý bảo vê rừng cộng đồng. Thiết lập hê thống khuyến lâm nhà nước các cấp 
và có cơ chế hỗ trợ tổ chức khuyến lâm tự nguyên cho thôn, xã có nhiều rừng.

- Xây dựng các đơn vị chuyên trách về giám sát, đánh giá gắn với việc kiên toàn hê 
thống lập kế hoach lâm nghiệp các cấp.

7. Khái toán nhu cầu vốn và các nguồn vốn giai đoạn 2006 - 2010

(đơn vị tính tỷ đồng)

a) Tổng vốn đầu tư: 33.885,34

Trong đó:

- Chương trình quản lý phát triển rừng bển vững: 16.214,55

- Chương trình bảo vệ rừng, bào tổn đa dạng sinh học và dịch vụ môi trưởng: 3.871,00

- Chương trình chế biến gỗ và thương mại: 10.428,07

- Chương trình nghiên cứu, giáo dục đào tạo, khuyến lâm: 546,98

- Chương trình đổi mới chính sách, lập kế hoạch và giám sát ngành: 885,57

b) Chi thường xuyên cho các hoạt đông:

Hoạt động quản lý bảo vệ rừng: 1.939,17

c) Tỷ trọng các nguồn vốn đầu tư cho chiến lược giai đoạn 2006 - 2010 bao gồm:

+ Ngân sách nhà nước chiếm: 23,9%

+ Tín dụng nhà nước: 15,6%

+ Vốn ODA: 13,1%

+ Doanh nghiệp Nhà nước và Hợp tác xâ: 11,3%

+ Hộ gia đinh tư nhân: 11,2%

+ FDI: 24,5%

+ Nguổn khác: 0,4%
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Điều 2. TỔ chức thực hiên
1. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Làm cơ quan đẩu mối có nhiêm vụ chủ trì, phối hợp với các Bô, ngành và ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiên Chiến lược phát 
triển lâm nghiệp và đưa các nội dung của Chiến lược vào kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của cả nước, các Bô, ngành và địa phương.

- Thành lập các Tiểu ban điều phối thực hiện chương ưình của Chiến lược với thành 
viên là đại diên cho các cơ quan, đơn vị, cộng đổng, doanh nghiệp có liên quan và các 
đối tác, dự án quốc tế quan tâm và tự nguyên tham gia chương trình.

- Phối hợp với các Bồ, ngành và địa phương tổ chức đánh giá việc thực hiên Chiến 
lược theo định kỳ hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Nôi dung vế bảo vệ và phát 
triển rừng phải được xem là một bô phận quan ưọng trong báo cáo cuối năm của Chính 
phủ trước Quốc hội.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Bồ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn cân đối, tính toán bảo đảm các nguổn vốn đầu tư để thực hiên có hiệu quả 
các nội dung của Chiến lược.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn chỉ đạo các địa phương rà soát quy hoạch sử dụng đất và giao, cho thuê đất lâm 
nghiệp phù hợp với mục tiêu, nhiêm vụ của Chiến lược lâm nghiệp và xây dựng đề án 
gắn kiểm kê rùng với kiểm kê đất đai toàn quốc theo định kỳ 5 năm một lần.

4. Tổng cục Thống kê phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các 
bên liên quan xác định nội dung và chỉ tiêu cho việc giám sát đánh giá ngành lâm 
nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và nghiên 
cứu những đống góp của ngành Lâm nghiêp về kinh tế, môi trường..., theo các tiêu chí 
phù hợp với yêu cầu đổi mới và xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế của ngành Lâm 
nghiệp để ưình Chính phủ sửa đổi, bổ sung về phân ngành lâm nghiệp trong Nghị định 
số 75/CP ngày 27 tháng 10 năm 1973.

5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan có 
liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 
nhiệm thực hiện các nội dung nhiêm vụ được giao ưong Chiến lược, định kỳ hàng năm 
phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nồng thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bổ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 
Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiêm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG
Đã ký: NGUYỀN TẤN DŨNG
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CHIẾN LƯỢC
Phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1812007ỈQĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 
của Thủ tướng Chính phủ)

MỞ ĐẦU

Việt Nam có tổng diện tích tự nhiên 33,12 triệu ha, trong đó diện tích có rừng là
12,61 triệu ha và 6,16 triệu ha đất trống đổi núi trọc là đối tượng của sản xuất lâm nông 
nghiệp. Như vậy, ngành Lâm nghiệp đã và đang thực hiên hoạt động quản lý và sản 
xuất trên diên tích đất lớn nhất trong các ngành kinh tế quốc dân. Diên tích đất lâm 
nghiệp phân bố chủ yếu ở trên các vùng đồi núi của cả nước, đây cũng là nơi sinh sống 
của 25 triệu người với nhiều dân tộc ít người, có trình độ dân ưí thấp, phương thức 
canh tác lạc hậu, kinh tế chậm phát triển và đời sống còn nhiều khó khăn.

Nghề rừng không những tạo ra các sản phẩm lâm sản hàng hóa và dịch vụ đóng 
góp cho nền kinh tế quốc dân; mà còn có vai ưò quan trọng trong bảo vệ môi trường 
như phòng hộ đầu nguồn, giữ đất, giữ nước, điều hòa khí hậu..., góp phần bảo vê an 
ninh quốc gia, đặc biệt đối với bảo vệ biên giới hải đảo; góp phần quan trọng trong việc 
cải thiên đời sống, xóa đói, giảm nghèo cho người dân nông thôn và miền núi.

Theo quy định hiện hành về phân ngành kinh tế quốc dân, lâm nghiệp là ngành 
kinh tế cấp II với các nội dung hoạt động chính là gây trồng, bảo vê rừng, khai thác 
lâm sản và một số dịch vụ lâm nghiệp. Sản phẩm cuối cùng là nguyên liệu lâm sản 
cung cấp cho Công nghiệp chế biến và tiêu dùng.

Theo các số liêu được công bô' hiên nay, GDP lâm nghiệp chỉ chiếm hơn 1 % tổng 
GDP quốc gia. Giá trị lâm nghiệp trong GDP theo cách thống kê hiện nay mới tính giá 
trị các hoạt đông sản xuất chính thức theo kế hoạch, chưa tính được giá trị các lâm sản 
do dân khai thác, chế biến và lưu thông trên thị trường; đặc biệt khâu công nghiệp chế 
biến lâm sản cũng không được tính đến. Những hiệu quả rất to lớn của rừng như tác 
dụng phòng hộ đầu nguồn, ven biển và môi trường đô thị, giá trị bảo tồn đa dạng sinh 
học, bảo tổn nguổn gien, du lịch sinh thái v.v... chưa được thống kê vào GDP của lâm 
nghiệp. Điều đó làm cho các cấp, các ngành và xã hội hiểu chưa đầy đủ vế hiệu quả 
của một ngành với đối tượng quản lý là lâm nghiệp chiếm hơn 1/2 lãnh thổ, với nguồn 
tài nguyên rừng phong phú và có hơn 25 triệu dân sinh sống trên địa bàn. Những nhận 
thức không đầy đủ này có ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách phát triển và đầu 
tư của Nhà nước cho ngành Lâm nghiệp.
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Theo quan niêm tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO ) và phân 
loại của Liên hợp quốc về ngành Lâm nghiệp, đã được nhiều quốc gia thừa nhân và căn 
cứ vào tình hình thực tiễn của Việt Nam hiện nay, cần phải có một định nghĩa đầy đủ 
về ngành lâm nghiệp như sau: Lâm nghiệp là một ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù bao 
gổm tất cả các hoạt động gắn liền với sản xuất hàng hoá và dịch vụ từ rừng như gây 
trồng, khai thác, vận chuyển, sản xuất, chế biến lâm sản và cung cấp các dịch vụ môi 
trường có liên quan đến rừng; ngành Lâm nghiệp có vai trò rất quan trọng trong bảo vê 
môi trường, bảo tổn đa dạng sinh học, xoá đói, giảm nghèo, đặc biột cho người dân 
miền núi, góp phần ổn định xã hội và an ninh quốc phòng.

Trên cơ sở Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 và các bộ luật khác liên quan; 
căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội quốc gia trong giai đoạn tới và với 
một quan niệm đầy đủ vể ngành lâm nghiệp, cần có những điểu chỉnh toàn diện về 
định hướng phát ưiển ngành để đáp ứng yêu cầu đổi mới và xu thế hội nhập kinh tế 
quốc tế, tạo điều kiên thu hút nhiều nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư phát triển 
ngành. Chỉ có nhân thức đầy đủ và hành động thống nhất về vai trò, vị trí và nhu cầu 
của ngành thì lâm nghiệp mới có điều kiện phát triển nhanh, mạnh, góp phần vào sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiên đại hoá nông nghiệp nông thồn, xóa đói, giảm nghèo cho 
nông dân miền núi, bảo vê môi trường và đưa nước ta cơ bản trở thành nước công 
nghiệp theo hướng hiên đại vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ X đã đề ra.

Xuất phát từ những lý do ưên, cần phải xây dựng Chiến lược phát triển lâm nghiệp 
quốc gia giai đoạn 2006 - 2020 làm căn cứ định hướng cho phát triển ngành lâu dài. 
Chiêh lược này kế thừa Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2001 - 2010 do Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và Khung chương trình hỗ trợ ngành 
lâm nghiệp (FSSP), có bổ sung các quan điểm, định hướng mới nhằm đáp ứng yêu cầu 
đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Nội dung của Chiến lược gổm 8 phần:
Phần thứ nhất: Thực trạng ngành lâm nghiệp.
Phần thứ hai: Bối cảnh và dự báo phát triển.
Phần thứ ba: Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển;
Phần thứ tư: Giải pháp thực hiện;
Phần thứ năm: Các Chương trình;
Phần thứ sáu: Tổ chức thực hiện;
Phần thứ bảy: Giám sát và đánh giá;
Phần thứ tám: Dự tính nhu cầu vốn và các nguồn vốn và phần biểu, phụ lục kèm 

theo Chiến lược này.
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Phần I
THỰC TRẠNG NGÀNH LÂM NGHIỆP

I. HỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RÙNG VÀ TIỀM NẢNG ĐẤT ĐAI PHÁT TRIỂN 
lam NGHỆP
Do việc quản lý sử dụng chưa bền vững và nhu cầu rất lớn về khai hoang đất rừng 

và lâm sản cho phát triển kinh tế - xã hội, nên diện tích và chất lượng rừng trong nhiều 
năm trước đầy đã bị suy giảm liên tục. Theo các tài liêu đã có được, năm 1943, Việt 
Nam có 14,3 triệu ha rừng, độ che phủ là 43%, đêh năm 1990 chỉ còn 9,18 triệu ha, độ 
che phủ rừng 27,2%; thời kỳ 1980 - 1990, bình quân mỗi năm hơn 100 nghìn ha rừng 
đã bị mất. Nhưng từ 1990 trở lại đây, diện tích rừng đã tăng liên tục nhờ trổng rừng và 
phục hồi rừng tự nhiên (trừ vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ diện tích rừng vẫn có 
chiều hướng giảm). Theo công bố tại Quyết định số 1970/QĐ/BNN-KL-LN ngày 06 
tháng 7 năm 2006, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2005, diên tích rừng toàn quốc là
12,61 triệu ha (độ che phủ rừng 37%) trong đó 10,28 triệu ha rừng tự nhiên và 2,33 
triộu ha rừng trồng; được phân chia theo 3 loại rừng như sau:

- Rừng đặc dụng: 1,93 triệu ha, chiếm 15,2%;
- Rừng phòng hộ: 6,20 triệu ha, chiếm 49,0%;
- Rừng sản xuất: 4,48 triệu ha, chiếm 35,8%.
Tổng trữ lượng gỗ là 813,3 triệu m3 (rừng tự nhiên chiếm 94%, rừng trổng 6%) và 

khoảng 8,5 tỷ cây tre, nứa. Trữ lượng gỗ bình quân của rừng tự nhiên là 76,5/m3/ha và 
rừng trồng là 40,6 m3/ha. Gỗ tập trung chủ yếu ở 3 vùng là Tây Nguyên chiếm 33,8%, 
Bắc Trung Bộ 23% và Nam Trung Bộ 17,4% tổng trữ lượng. Tổng diên tích lâm sản 
ngoài gỗ được gây ưồng là 379.000 ha, chủ yếu tập trung ở 3 vùng Bắc Trung Bộ, Tây 
Nguyên và Đông Bắc.

Với vốn rừng như trên, chỉ tiêu bình quân hiện nay ở nước ta là 0,15 ha rừng/người 
và 9,16 m3 gỗ/người, thuộc loại thấp so với chỉ tiêu tương ứng của thế giới là 
0,97 ha/người và 75m3/người.

Diện tích đất chưa sử dụng toàn quốc là 6,76 triệu ha, trong đó đất trống đổi núi 
ưọc là 6,16 triệu ha chiếm 18,59% diện tích của cả nước; phân bố giảm dần theo vùng 
như sau: vùng Đông Bắc chiếm 28% tổng diện tích đất ưống đổi núi trọc, Tây Băc 
21%, Bắc Trung Bộ 19%, duyên hải Nam Trung Bô 13%, Tây Nguyên 12%, Đông 
Nam Bộ 5%.... Trong tổng diện tích đất trống đổi núi trọc có tới 71% diên tích phân bố 
ở độ cao < 700 m và 38% diện tích phân bố ở độ dốc từ 16 - 35°. Diên tích đất ưống 
đồi núi ưọc này sẽ là tiềm năng, nhưng cũng là thách thức cho phát triển san xuât lâm 
nghiệp ưong giai đoạn tới vì phần lớn là đất dốc, bạc màu và phân bố rải rác.
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II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG LÂM NGHIỆP 1996 - 2005

1. Thành tựu chính của ngành Lâm nghiệp
- Trên phạm vi toàn quốc, nước ta đã vượt qua được thời kỳ suy thoái diên tích 

rừng. Diện tích rừng tăng từ 9,3 triệu ha năm 1995 lên 11,31 triộu ha năm 2000 và
12,61 triệu ha năm 2005 (bình quân tăng khoảng 0,3 triệu ha/năm). Diện tích rừng 
trồng mới tăng từ 50.000 ha/năm lên 200.000 ha/năm, diên tích rừng tự nhiên được 
khoanh nuôi bảo vệ phục hổi nhanh đã làm tăng đáng kể năng lực phòng hộ và bảo tổn 
đa dạng sinh học của rừng. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng tăng khoảng 2.000.000 
m3/năm, cung cấp một phẩn nguyên liộu cho cồng nghiệp giây, mỏ, dăm gỗ xuất khẩu 
và củi đun, góp phần giảm sức ép vào rừng tự nhiên;

- Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu phát triển rất mạnh trong những 
năm gần đây (sản phẩm gỗ xuất khẩu tăng từ 61 triệu USD năm 1996 lên 1.034 triệu 
USD năm 2004 và 1.570 triệu USD năm 2005), đóng góp quan trọng vào kim ngạch 
xuất khẩu của cả nước và tạo cơ hội cho phát ưiển rừng trồng nguyên liệu cồng nghiệp;

- Ngành Lâm nghiệp đã tham gia tích cực vào việc tạo thêm việc làm, tăng thu 
nhập cho người dân, nhất là đổng bào các dân tộc ít người (như tại Bắc Kạn, thu nhập 
từ lâm nghiệp của nhóm hộ thoát nghèo chiếm 32,8% tổng thu nhập, nhóm hộ khá là 
16,8%; tại Tây Nguyên, thu nhập từ lâm nghiệp của nhóm hộ khá là gần 40%, nhóm hộ 
nghèo là 17%); đáp ứng phần lớn nhu cẩu gỗ gia dụng và củi cho tiêu dùng nội địa.

Những kết quả đạt được, chủ yếu do những nguyên nhân:
- Nhà nước quan tâm hơn đến việc bảo vệ và phát triển rừng, đã có những chính 

sách và chương trình mục tiêu đầu tư lớn như chính sách giao đất giao rừng, Chương 
trình 327, Dự án trổng mới 5 triệu ha rừng.... Nhận thức của xã hội, của các tầng lớp 
nhân dân và chính quyền các cấp về bảo vê và phát triển rừng được nâng lên;

- Sự tăng trưởng liên tục và bền vững của nền kinh tế quốc dân trước hết là kỉnh tế 
nông nghiệp đã tạo điều kiộn thuận lợi cho phát triển lâm nghiệp.

- Khoa học và chuyển giao công nghê về trồng rừng có tiến bộ, góp phần nâng cao 
chất lượng và hiệu quả trổng rừng trong những năm gần đây;

- Có sự hỗ trợ đáng kể của cộng đổng quốc tế cho công tác bảo vê, phát triển rừng 
và xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn miền núi. Có sự nỗ lực, hy sinh lớn lao của những 
người làm nghề rừng ưong những điều kiên làm việc khó khăn, thiếu thốn cả về vật 
chất và tinh thần.

2. Những tồn tại và yếu kém
- Diên tích rừng tuy có tăng nhưng chất lượng và tính đa dạng sinh học rừng tự 

nhiên nhiều nơi vẫn tiếp tục bị suy giảm (năm 2005 so với kết quả tổng kiểm kê rừng 
năm 1999, diên tích rừng tự nhiên là rừng giàu giảm 10,2%, rừng trung bình giảm 
13,4%; trong khi đó rừng phục hổi tăng 20,7%, rừng ưồng tăng 50,8%). Tiến độ thực 
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hiện ưồng rừng cùa Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng chưa đạt mục tiêu, riêng (giai 
đoạn 1998 - 2005, tổng diện tích rừng trồng mới đạt 70% kế hoạch, trồng rừng nguyên 
liêu công nghiệp chỉ đạt 49% kế hoạch). Một sô' địa phương, rừng vẫn tiếp tục bị tàn 
phá do chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khai thác bất hợp pháp, làm nương rẫy.... 
(từ năm 2000 đến năm 2005, bình quân có 9.345 vụ phá rừng/năm và diện tích bị chặt 
phá 2.160 ha/năm) và hiên tượng lũ ống, lũ quét, hạn hán, sụt lở đất bất thường có một 
phần nguyên nhân do mất hoặc suy thoái rừng;

- Tăng trưởng của ngành Lâm nghiệp thấp và chưa bền vững (theo Tổng cục Thống 
kê, tốc đô phát triển của ngành Lâm nghiệp năm 2000: 4,9%, năm 2001: 1,9%, năm 
2002: 1,6%, năm 2003: 1,1%, năm 2004: 1,1%, năm 2005: 1,2%), lợi nhuận thấp, sức 
cạnh ưanh yếu, tiềm năng tài nguyên rừng chưa được khai thác tổng hợp và hợp lý, 
nhất là lâm sản ngoài gỗ và các dịch vụ môi trường. Rừng trồng cũng như rừng tự 
nhiên năng suất và chất lượng thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu cho phát triển kinh tế - 
xã hội, đặc biệt là nguyên liêu gỗ lớn cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu;

- Ngành công nghiệp chế biến lâm sản mấy năm gần đây tuy phát triển nhanh 
nhưng chủ yếu là tự phát, chưa vững chắc, thiếu quy hoạch và tầm nhìn chiến lược, tính 
cạnh ưanh chưa cao, sự liên kết và phân công sản xuất chưa tốt, chưa xây dựng được 
thương hiệu trên thị trường thế giới, thiếu vốn đầu tư cho phát triển và hiên đại hoá 
công nghê; nguồn gỗ nguyên liệu chưa ổn định, phụ thuộc vào nhập khẩu (trong 4 năm 
qua, kim ngạch xuất khẩu chế biến lâm sản tăng đột biến 400%, nhưng nguyên liệu 
nhập khẩu chiếm tới 80% tổng nhu cầu);

- Tác động của ngành lâm nghiệp đối với xoá đói, giảm nghèo còn hạn chế, chưa 
tạo ra được nhiều viộc làm; thu nhập của người làm nghề rừng thấp và chưa ổn định (tại 
Thanh Hoá, thu nhập bình quân từ lâm nghiệp của nhóm hộ khá đạt khoảng 461 nghìn 
đồng/người/năm, nhóm hộ thoát nghèo đạt 786 nghìn đồng/người/năm, nhóm hộ nghèo 
đạt 241 nghìn đồng/người/năm), đa số người dân miền núi chưa thể sống được bằng 
nghề rừng, đời sống của cán bộ, công nhân viên lâm nghiệp còn rất khó khăn.

Nguyên nhân của những tồn tại chủ yếu là:
* Nguyên nhân chủ quan:
- Nhận thức vế lâm nghiệp của các ngành các cấp chưa đầy đủ và toàn diên, chưa 

đánh giá đúng các giá trị môi trường của rừng đem lại cho xã hôi, chưa xác định rõ vị 
thế lâm nghiệp là một ngành kinh tế hoàn chỉnh từ khâu tạo rừng, khai thác, chê' biến 
lâm sản và cung cấp các dịch vụ từ rừng. Đặc biệt nhận thức của một bộ phân cán bộ 
quản lý nhà nước chưa có chuyển biến về vai trò, vị trí của ngành trong cơ chế mới, 
trong quá trình đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nồng thôn và 
hội nhập quốc tế; chưa thấy lâm nghiệp là một ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù và quan 
trọng, cần có sự đầu tư thoả đáng vê ngân sách và phải có các cơ chê' chính sách riêng;

320

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- Hê thống chính sách lâm nghiệp thiếu đổng bộ, chưa phù hợp với chủ trương xã 
hội hoá nghề rừng và cơ chế thị trường. Chưa bổ sung kịp thời những cơ chế chính sách 
mới đầu tư cho phát triển rừng sản xuất, chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ để tạo động 
lực thúc đẩy các thành phần kinh tế nhất là khu vực hô gia đình, cộng đổng và tư nhân 
tham gia phát triển nghề rừng;

- Việc thực hiện xã hội hóa lâm nghiệp chưa có chuyển biến rõ rệt, quản lý rừng và 
đất rừng còn. nhiều bất cập, tiến độ giao đất, giao rừng châm; nhiều địa phương chưa 
mạnh dạn tổ chức giao rừng tự nhiên và rừng trổng cho dân, đặc biột giao cho công 
đồng, hộ gia đình và tư nhân (tính đêh ngày 31 tháng 3 năm 2006 mới giao và cấp giấy 
chứng nhận quyến sử dụng đất gần 20% diện tích đất lâm nghiệp cho các hô gia đình); 
sự tham gia các hoạt đông lâm nghiệp của khu vực ngoài quốc doanh chưa tương xứng 
với tiềm năng;

- Hệ thống tổ chức quản lý ngành lâm nghiệp chưa thống nhất, còn phân tán, chia 
cắt. SỐ lượng, năng lực và trình đô của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ 
thuật... chưa đáp ứng yêu cầu khi bước vào cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế. Bố trí 
lực lượng cán bộ mất cân đối giữa khâu bảo vộ và phát triển rừng làm giảm hiệu lực và 
hiệu quả của bộ máy quản lý. Về quản lý rừng và lâm nghiệp, tuy về cơ bản đã phân 
cấp cho các địa phương, nhưng chưa tạo đủ tiền đề về cơ chế chính sách, cơ sở vật chất 
kỹ thuật và cán bộ để phát huy vai trò của chính quyển địa phương ưong quản lý, bảo 
vệ và phát triển rừng, nhất là ở cấp huyện và xã;

- Khoa học công nghê chưa tạo được sức bạt, làm chuyển biến căn bản hiệu quả 
kinh tế của nghề rừng, chưa gắn kết với sản xuất và thị trường, chưa có định hướng đầy 
đủ cho phát triển giống cây trổng lâm nghiệp, chưa có đóng góp đáng kể vào nâng cao 
năng suất rừng tự nhiên và chưa có giải pháp sử dụng hợp lý hàng triệu ha rừng tự 
nhiên nghèo kiệt để tạo nguổn thu nhập cho người dân miền núi. Mạng lưới tổ chức 
khuyến lâm còn rất thiếu và yếu;

- Cho đến nay, phát triển lâm nghiệp chủ yếu dựa vào vốn ngân sách nhà nước, 
chưa huy động tối đa các nguồn lực của khu vực ngoài quốc doanh và dịch vụ môi 
trường. Đầu tư cho ngành Lâm nghiệp và nghề rừng còn rất thấp so với nhu cầu; quản 
lý sử dụng các nguồn lực đầu tư chưa chặt chẽ, dàn trải và hiệu quả chưa cao. Cơ cấu 
đầu tư chưa cân đối, đầu tư nhiều cho rừng phòng hộ và đặc dụng, ít chú ưọng đêh 
rừng sản xuất; chưa quan tâm đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tẩng lâm nghiệp.

Nguyên nhân khách quan:
- Rừng trải rộng trên địa bàn lớn, trong khi sức ép dân số lên đất rừng và lâm sản 

gia tăng, nhất là đối với khu vực miển núi thiếu đất sản xuất nông nghiệp và có dân di 
cư tự do;

- Chu kỳ sản xuất của cây lâm nghiệp dài, lợi nhuận thấp, nhiều rủi ro và phân bố 
chủ yếu ở những vùng miền núi có điều kiện kinh tế, xã hội kém phát triển; tính cạnh 
tranh của cây rừng rất thấp so với nhiều cây trồng khác.
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ni. cơ HỘI VÀ THÁCH THÚC
1. Cơ hội
- Nhu cầu thị trường lâm sản trong nước và quốc tế tăng mạnh, nền kinh tế nước ta 

tiếp tục phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng cao và quá trình hội nhập quốc tế sẽ 
tạo ra cơ hôi lớn cho việc phát ưiển tăng tốc mở rộng sản xuất kinh doanh nghề rừng, 
chế biến và thương mại lâm sàn của các hộ nồng dân, cộng đổng, các doanh nghiệp 
nhà nước và tư nhân;

- Hội nhập kinh tế quốc tế tạo cơ hội cải thiện môi trường đầu tư, xâm nhập thị 
trường lâm sản thế giới, tiếp thu công nghê tiên tiến và đầu tư tài chính, đặc biệt ưong 
phát triển cồng nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ cho xuất khẩu, thúc đẩy nhanh 
quá trình quản lý rừng bền vững;

- Đảng, Nhà nước và xã hội cũng như công đồng quốc tế ngày càng quan tâm hơn 
đến công tác bào vê và phát triển rừng.

2. Thách thức
- Dân số vẫn tiếp tục gia tăng, tình trạng di dân tự do vẫn tiếp diễn và phương thức 

sử dụng đất nông, lâm nghiệp ít hiệu quả tạo ra sức ép liên tục vào rừng để mở rộng 
diên tích đất nông nghiệp;

- Nhu cầu lâm sản ngày càng tăng đang tạo sức ép đối với tài nguyên rừng và môi 
trường, đặc biệt đối với rừng tự nhiên. Hiên nay, nhu cầu lâm sản đang vượt khả năng 
cung ứng bền vững của rừng. Diện tích đất thích hợp để ưồng rừng sản xuất cho năng 
suất cao còn rất hạn chế và manh mún;

- Sức cạnh tranh của sản xuất lâm nghiệp còn thấp, hội nhập quốc tế vừa là thời cơ 
vừa là thách thức lớn cho ngành công nghiệp chế biến và thương mại lâm sản, ưong 
tương lai vấh đề cạnh tranh sẽ càng gay gắt hơn trên thị trường quốc tế và ngay cả ở thị 
trường nôi địa;

- Bất cập giữa yêu cầu phát ưiển nhanh, toàn diện và bền vững với các nguồn lực 
hạn chế của ngành Lâm nghiệp (nhân lực, cơ sở hạ tầng, vốn, trình đô quản lý v.v...);

- Tầm quan ưọng của ngành Lâm nghiệp chưa được đánh giá một cách đầy đủ, 
khách quan và công bằng nên ảnh hưởng đến việc hoạch định các chính sách đầu tư và 
phát triển ngành.

Phần II
BỐI CẢNH VÀ Dự BÁO PHÁT TRIỂN

I. BỐI CẢNH KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Một số xu thế của thế giới tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội 
trong nước

- Toàn cầu hóa kinh tế là xu thế khách quan, hội nhập kinh tế là tất yếu và mở rộng ra 
hầu hết các Enh vực, tạo ra cơ hội phát triển nhưng cũng chứa đựng nhiều yếu tố bất bình 
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đẳng, gây khó khăn thách thức lớn cho các quốc gia. Cạnh ưanh kinh tế - thương mại, 
giành giật các nguồn tài nguyên, năng lượng, thị trường, nguồn vốn, công nghê... giữa các 
nước ngày càng gay gắt. Khoa học và công nghê, đặc biệt là công nghẹ thông tin, tiếp tục 
phát triển nhảy vọt, thúc đẩy sự hình thành nền kinh tế tri thức đã tác động nhiều mặt và 
làm biến đổi sâu sắc các lĩnh vực về đời sống xã hội của tất cả các quốc gia;

- Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chung ưong khu vực và quốc tế. Những 
vấn đề toàn cầu như dân số, môi trường, an ninh tài chính và lương thực, bênh tật.... trở 
nên gay gắt hơn bao giờ hết. Nhu cầu hợp tác phát triển tăng lên, chi phối ngay từ đầu 
sự lựa chọn chiến lược phát triển của tất cả các ngành kinh tế trong nước, trong đó có 
lâm nghiệp. Việc xây dựng tuyến giao thông xuyên Á và hành lang kinh tế nối vùng 
Bắc Việt Nam với Tây Nam Trung Quốc sẽ tạo nhiều cơ hội cho phát triển sản xuất 
nông, lâm nghiệp;

- Đối với các dòng vốn nước ngoài: xu thế chung, vốn ODA sẽ theo chiểu hướng 
giảm đi, vôri FDI sẽ tăng lên, hướng tới những vùng lãnh thổ có môi trường đầu tư 
thuận lợi và các ngành sản xuất đem lại hiệu quả kỉnh tế cao;

Những xu thế phát triển này của thế giới và khu vực sẽ có tác đông mạnh mẽ đến 
tình hình trong nước. Đây là những cơ hội để tạo ra bước tiến mới trong phát triển kinh 
tế - xã hôi nói chung và ngành Lâm nghiệp nói riêng.

2. Bối cảnh phát triển trong nước những năm qua
- Sau 20 năm đổi mới (1986 - 2005), nước ta đã đạt nhiều thành tựu ưong phát triển 

kinh tế - xã hội. Mức tăng trưởng GDP bình quân đạt 7,5% năm. Tuy nhiên, tăng 
trưởng kinh tế chưa thực sự vũng chắc, chất lượng và hiệu quả tăng trưởng còn thấp;

- Sản xuất công nghiệp có tốc độ tăng ưưởng cao, tăng bình quân 15,7%/năm, riêng 
khu vực chế biến lâm sản gần đây đã có sự khởi sắc, kim ngạch xuất khẩu tăng 400% 
trong 4 năm qua. Những cải cách trong nông nghiệp và nông thồn đã giúp tăng nhanh 
giá trị sản xuất, đưa Việt Nam thành một trong các nước xuất khẩu hàng đầu trên thế 
giới vế gạo, cà phê, hạt tiêu.... Tuy nhiên, tốc độ đổi mới công nghê chậm và năng lực 
cạnh tranh thấp; sử dụng đất đai trong nông lâm nghiệp còn chưa hợp lý, năng suất chất 
lượng thấp, chuyển dịch cơ cấu sản xuất và công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp 
và nông thôn chậm; khoa học và công nghệ chưa thực sự ưở thành cơ sở và đông lực 
cho phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp;

- vể mặt xã hội, đã đạt được nhiều thành tựu quan ưọng, mức sống của người dân 
được cải thiên rõ rệt, tình ưạng nghèo đói tiếp tục giảm. Phát triển nguồn nhân lực đã có 
những chuyển biêh tích cực kể cả đối với vùng nông thôn miển núi. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ đói 
nghèo còn cao và nguy cơ tái nghèo vẫn tồn tại, đặc biệt ưong nhóm các dân tộc ít người ở 
các vùng sâu, vùng xa; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng công cuộc đổi mới;

- Nhiều chính sách và đạo luật được ban hành hoặc sửa đổi để phù hợp hơn với các 
cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, từng bước tạo ra môi trường pháp lý đầy đủ, an 
toàn và thuận lợi hơn cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, hộ thống 
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pháp luật kinh tế còn chưa đầy đủ và đồng bộ. Công tác cải cách hành chính thiếu kiên 
quyết, bộ máy hành chính châm đổi mới, kém hiệu lực và hiệu quả, đội ngũ công chức 
còn yêu kém về năng lực và phẩm chất;

- Hội nhập kinh tế quốc tế có nhiều tiến triển quan trọng. Tổng kim ngạch xuất 
khẩu tăng nhanh, trên 16%/năm. Chính sách tự do hoá thương mại đã tạo động lực 
khuyến khích các doanh nghiệp trong, ngoài nước tham gia trực tiếp vào các hoạt động 
kinh doanh xuất nhập khẩu, bao gồm cả gỗ và lâm sản ngoài gỗ. Việc tham gia và thực 
hiên các cam kết, công ước quốc tế liên quan đêh lâm nghiệp như Công ước về buôn 
bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), Công ước RAMSA về 
các vùng đất ngập nước quan trọng, Công ước đa dạng sinh học (CBD), Công ước của 
Liên hợp quốc về chống sa mạc hoá (UNCCD)... đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi 
nhưng cũng nảy sinh không ít thách thức cho các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp trong 
cạnh ưanh trên thị ưường thế giới và ngay cả thị trường nội địa.

Chiến lược phát triển lâm nghiệp được xây dựng ưong lúc đang bắt đầu thực hiên 
kế hoạch phát ưiển kinh tế xã hội 5 năm 2006 - 2010 với mục tiêu sớm đưa đất nước 
thoát khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở 
thành nước công nghiêp theo hướng hiên đại hoá.
II. DỰBÁO PHÁT TRIỂN DÂN số, GDP ĐẾN 2020

- Dân số: dự báo Việt Nam có khoảng 100 triệu người vào năm 2020 (với tốc độ 
tăng dân số là 1,5% trong giai đoạn 2001 - 2010 và 1,3% cho giai đoạn 2011 - 2020) 
hoặc 98,6 triệu người (với tốc độ tăng dân số tương ứng là 1,4% và 1,2%).

- Tốc độ tăng trưởng GDP sử dụng trong mô hình dự báo là 7,2%/năm trong thời kỳ 
2006 - 2020. Theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 của Việt 
Nam đến năm 2010, GDP bình quân đầu người dự kiến đạt 1.050 - 1.100 USD và Việt 
Nam sẽ thoát ra khỏi nhóm các nước nghèo. Định hướng đến năm 2020, Việt Nam cơ 
bản ưở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

III. DỰBÁO NHU CẦU LÂM SẢN VÀ DỊCH vụ MÔI TRƯỜNG RÙNG

Dân số gia tăng kết hợp với tăng trưởng kinh tế sẽ tác động đến nhu cầu lâm sản và 
dịch vụ lâm nghiệp. Các phân tích và dự báo trong Chiến lược tập trung vào lâm sản, 
chủ yếu là gỗ. (Chi tiết xem Biểu 1 đính kèm).

Phần 3
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIEN

1. Phát triển lâm nghiêp đổng bộ từ quản lý, bảo vê, phát triển, sử dụng hợp lý tài 
nguyên, từ trồng rừng, cải tạo rừng đến khai thác chế biến lâm sản, dịch vụ môi trường, 
du lịch sinh thái... (như quan định nghĩa về lâm nghiệp đã được trình bày ưong phần 
Mở đầu)
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Lâm nghiệp cũng như nông nghiệp không phải chỉ là ngành sản xuất sản phẩm thô 
đơn thuần mà còn bao gổm cả chế biến và kinh doanh, dịch vụ. Đánh giá đóng góp của 
ngành phải bao gổm cả giá trị gia tăng của các sản phẩm từ sản xuất, chế biến và kinh 
doanh, dịch vụ của ngành. Có như vây, ngành Lâm nghiệp mới được bình đẳng như các 
ngành kinh tế khác.

2. Phát triển lâm nghiệp phải đóng góp ngày càng tăng vào tăng trưởng kinh 
tế, xoá đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường

Phát triển lâm nghiệp phải phù hợp với đường lối phát triển kinh tế - xã hội quốc 
gia, theo cơ chế thị trường; sớm chuyển lâm nghiệp thành một ngành sản xuất hàng 
hoá, hiệu quả và bền vững đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; khai thác hợp lý lợi 
ích tổng hợp của rừng, chú trọng năng suất, chất lượng, hiệu quả các hoạt động sản 
xuất kinh doanh và đặc biệt các dịch vụ môi trường rừng.

Phát triển lâm nghiệp góp phần đa dạng hoá kinh tế nông thôn, tạo việc làm và thu 
nhập, nâng cao mức sôhg cho nhũng người làm nghề rừng, đặc biệt cho đổng bào các dân 
tộc ít người ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; góp phần xoá đói, giảm nghèo ở nông thôn, 
bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tổn đa dạng sinh học và giữ vũng an ninh quốc phòng.

3. Quản lý, sử dụng và phát triển rừng bền vững là nền tảng cho phát triển 
lâm nghiệp

Rừng phải được quản lý chặt chẽ và có chủ cụ thể; chỉ khi nào các chủ rừng (tổ 
chức, doanh nghiệp, hô gia đình, cộng đổng dân cư...) có lợi ích, quyền hạn và ưách 
nhiêm rõ ràng thì khi đó tài nguyên rừng mới được bảo vê và phát triển bển vững.

Các hoạt động sản xuất lâm nghiệp phải dựa ưên nền tảng quản lý bền vững thông 
qua quy hoạch, kế hoạch bảo vê phát triển rừng nhằm khổng ngừng nâng cao chất 
lượng rùng. Phải kết hợp bảo vộ, bảo tồn và phát triển với khai thác sử dụng rừng hợp 
lý; kết hợp chặt chẽ giữa trổng rừng, khoanh nuôi tái sinh phục hổi rừng, cải tạo, làm 
giàu rừng với bảo vê diộn tích rừng hiên có; kết hợp lâm nghiệp với nông nghiệp, ngư 
nghiệp và các ngành nghề nông thôn; đẩy mạnh trổng rừng kinh tế đa mục đích, kết 
hợp việc bảo vệ, phát triển cây lấy gỗ và lâm sản ngoài gỗ, gắn với phát triển công 
nghiệp chế biến lâm sản nhằm đóng góp vào tăng trưởng về kinh tế, xã hội, môi trường 
và góp phần cho sự phát triển bển vững quốc gia.

4. Phát triển lâm nghiệp phải trên cơ sở đẩy nhanh và làm sâu sắc hơn chủ 
trương xã hội hóa nghề rừng, thu hút các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ và phát 
triển rừng

Tiếp tục thực hiện và làm sâu sắc hơn việc xã hội hoá nghề rừng. Thực hiện đa 
thành phần trong sử dụng tài nguyên rừng (kể cả rừng đặc dụng, phòng hô); đa sở hữu 
trong quản lý, sử dụng rừng sản xuất và các cơ sở chế biến lâm sản. Từng bước áp dụng 
rộng rãi hình thức cổ phần hoá các cơ sở sản xuất lâm nghiệp, chế biến gắn với vùng 
nguyên liệu.
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Bảo vệ rừng là trách nhiêm của các chủ rừng, vừa là trách nhiệm của các cấp, các 
ngành, các tổ chức, cộng đổng dân cư thôn và của toàn xã hội; bảo vệ rừng phải dựa 
vào dân, kết hợp với lực lượng bảo vê chuyên trách và chính quyền địa phương.

Đa dạng hoá các nguồn lực cho phát triển lâm nghiệp, tăng cường thu hút vốn của 
khu vực tư nhân, vốn ODA, FDI và các nguồn thu từ dịch vụ môi trường... cho bảo vệ 
và phát triển rừng.

Đầu tư của Nhà nước cho lâm nghiệp là phần chi ưả của xã hội cho các giá trị môi 
trường từ rừng đem lại. Các ngành kinh tế có sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của lâm 
nghiệp (bảo vệ môi trường, cảnh quan du lịch, cung cấp nguồn nước...) cũng phải chi 
trả lại cho các hoạt đông bảo vệ và phát triển rừng và được tính vào chi phí sản xuất, 
dịch vụ của các ngành đó.

II. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM vụ ĐÊN 2020.

1. Mục tiêu
Thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững 16,24 triệu ha đất được 

quy hoạch cho lâm nghiệp; nâng tỷ lệ đất có rừng lên 42-43% vào năm 2010 và 47% 
vào năm 2020; đảm bảo có sự tham gia rộng rãi hơn của các thành phần kinh tế và tổ 
chức xã hội vào các hoạt động lâm nghiệp nhằm đóng góp ngày càng tăng vào quá 
trình phát triển kinh tế - xã hôi, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, 
cung cấp các dịch vụ môi trường, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người 
dân nông thôn miền núi và góp phần giữ vững an ninh quốc phòng.

2. Nhiệm vụ
a) Kinh tế: Thiết lập, quản lý, bảo vê, phát triển và sử dụng bền vững 3 loại rừng. 

Quản lý tốt rừng tự nhiên hiện có, gia tăng diện tích và năng suất rừng trổng, tăng 
cường các hoạt động nông lâm kết hợp và sử dụng có hiệu quả các diện tích đất ưống 
đồi trọc phù hợp cho phát triển lam nghiệp. Sản xuất, chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ 
có tính cạnh ưanh và bền vững để đáp ứng về cơ bản nhu cầu nội địa và tham gia xuất 
khẩu các sản phẩm gỗ và lâm sản khác; cụ thể là:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp (bao gồm cả công 
nghiệp chế biến lâm sản và các dịch vụ môi trường) từ 4 đến 5%/năm, phấn đấu đến 
năm 2020, GDP của ngành lâm nghiệp đạt khoảng 2 - 3% GDP quốc gia;

- Quản lý bền vững và có hiệu quả 8,4 ưiêu ha rừng sản xuất, trong đó 4,15 triệu ha 
rừng ưồng, bao gồm rừng nguyên liệu công nghiệp tập trung, lâm sản ngoài gỗ.... và 
3,63 triệu ha rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Diện tích phục hổi rừng tự nhiên và nông 
lâm kết hợp là 0,62 triệu ha. Phấn đấu ít nhất có được 30% diện tích rừng sản xuất có 
chứng chỉ rừng (là diên tích được đánh giá và cấp giấy xác nhân đạt tiêu chuẩn quản lý 
rừng bền vững);
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Quy hoạch hợp lý, quản lý và sử dụng có hiệu quả hệ thống rừng phòng hộ khoảng 
5,68 triệu ha và rừng đặc dụng 2,16 triệu ha.

- Trồng rừng mới 1,0 triệu ha đến năm 2010 và 1,5 triệu ha cho giai đoạn sau. 
Trồng lại rừng sau khai thác 0,3 triệu ha/năm;

- Khoanh nuôi tái sinh rừng 0,8 triệu ha;
- Trổng cây phân tán: 200 triệu cây/năm;
- Sản lượng gỗ khai thác trong nước 20 - 24 triệu m3/năm (trong đó có 10 triệu m3 

gỗ lớn), đáp ứng về cơ bản nhu cầu nguyên liêu cho các ngành công nghiệp chế biến 
lâm sản, bột giấy và xuất khẩu;

- Khai thác củi dùng cho khu vực nồng thôn duy ưì ở mức 25 - 26 triệu m3/ năm;
- Xuất khẩu lâm sản đạt ưên 7,8 tỷ USD (bao gổm 7 tỷ USD sản phẩm gỗ và 

0,8 tỷ USD sản phẩm lâm sản ngoài gỗ);
- Nâng cao nguồn thu từ các giá trị môi trường rừng thông qua cơ chế phát 

triển sạch (CDM), du lịch sinh thái, phòng hô chôhg xói mòn, bảo vê nguổn nước... 
đạt 2 tỷ USD vào năm 2020.

b) Xã hội:
Cải thiên sinh kế của người làm nghề rừng thông qua xã hội hoá và đa dạng hoá 

các hoạt động lâm nghiệp; tạo công ăn việc làm, nâng cao nhân thức, năng lực và mức 
sống của người dân; đặc biệt chú ý đổng bào các dân tộc ít người, các hộ nghèo và phụ 
nữ ở vùng sâu, vùng xa để từng bước tạo cho người dân làm nghể rừng có thể sống 
được bằng nghề rừng, góp phẩn xoá đói, giảm nghèo và giữ vững an ninh quốc phòng; 
các nhiêm vụ cụ thể là:

- Tạo thêm 2 triệu việc làm mới trong lâm nghiệp (bao gổm cả khu vực chế biến 
gỗ, lâm sản ngoài gỗ và các làng nghề thủ công mỹ nghê).

- Tăng thu nhập, góp phẩn xoá đói vù giảm 70% số hộ nghèo trong các vùng lâm 
nghiệp trọng điểm;

- Hoàn thành giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp cho các tổ chức, doanh nghiệp, 
hộ gia đình, cá nhân, cộng đổng trước năm 2010;

- Nâng số lao động lâm nghiệp được đào tạo nghề lên 50%, chú ưọng các hộ dân 
tộc ít người, hộ nghèo và phụ nữ ở các vùng sâu, vùng xa.

c) Môi trường:
- Bảo vê rừng, bảo tổn thiên nhiên và đa dạng sinh học nhằm thực hiện có hiệu quả 

chức năng phòng hộ của ngành lâm nghiệp là: Phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ ven 
biển, phòng hộ môi trường đô thị, giảm nhẹ thiên tai, chống xói mòn, giữ nguổn nước, 
bảo vệ môi trường sống; tạo nguổn thu cho ngành lâm nghiệp từ các dịch vụ môi 
trường (phí môi trường, thị trường khí thải co2, du lịch sinh thái, du lịch văn hoá, nghỉ 
dưỡng...) để đóng góp cho nền kinh tế đất nước.
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- Nâng độ che phủ rừng lên 42 - 43 % vào năm 2010 và lên 47% vào năm 2020;
- Đêh năm 2010 trồng 0,25 triệu ha rừng phòng hộ và rừng đặc dụng;
- Giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ vi phạm vào rừng. Hạn chế canh tác nương 

rẫy ưên đất lâm nghiệp.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIEN lâm nghiệp

1. Định hướng chung
a) Định hướng quy hoạch 3 loại rừng và đất lâm nghiệp
Căn cứ vào tiêu chí về rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và nhu cầu phát triển rừng sản 

xuất đáp ứng các mục tiêu kinh tế - xã hội; định hướng quy hoạch diện tích rừng và đất 
lâm nghiệp đến năm 2020 như sau:

- Đối với rừng phòng hồ:
+ Rà soát và bố trí lại hê thống rừng phòng hộ quốc gia khoảng 5,68 triệu ha chủ 

yếu là cáp rất xung yếu, gồm 5,28 ưiệu ha rừng phòng hộ đầu nguồn; 0,18 triêu ha 
rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển; 0,15 triệu ha rừng chắn gió, chắn cát bay và 70.000 
ha rừng phòng hô bảo vộ môi trường cho các thành phố lớn, khu công nghiệp và xây 
dựng các khu rừng phòng hộ biên giới, hải đảo;

+ Với rừng phòng hộ đầu nguồn, rà soát và sắp xếp hợp lý các dự án hiộn có, đổng 
thời tập trung xây dựng các dự án đầu tư bảo vệ và khôi phục rừng phòng hộ vùng núi 
phía Bắc (lưu vực sông Đà, sông Hồng, sông Lô, sông Gâm...), vùng Bắc Trung Bộ (lưu 
vực sông Mã, sồng Cả, sông Gianh...), vùng Nam Trung Bộ (lưu vực sông Cái, sồng 
Côn, sông Đà Rằng, sông Trà Khúc...), vùng Tây Nguyên (lưu vực sông Xê Xan, sông 
Ba, sông Đổng Nai...);

+ Với rừng phòng hộ chắn sóng, lấh biển, chắn gió, chắn cát bay cần tập trung xây 
dựng dự án bảo vê, khôi phục và phát triển rừng ngập mặn ở vùng ven biển phía Bắc, 
Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long và củng cố, phát triển 
hệ thống rừng chống cát bay, chắn sóng ở các vùng ven biển miền Trung;

+ Với rừng phòng hộ bảo vê môi trường, cần tập trung xây dựng ở các thành phố 
lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hạ Long, Cần Thơ... và 
các khu công nghiệp như Dung Quất, Vũng Tàu, Biên Hoà, Bình Dương...;

+ Xây dựng rừng phòng hộ biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia.
- Đối với rừng đặc dụng:
Rà soát và cùng cố hệ thống rừng đặc dụng quốc gia hiên có với tổng diện tích 

không quá 2,16 triệu ha theo hướng nâng cao chất lượng rừng và giá trị đa dạng sinh 
học, đảm bảo đạt các tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; không phát 
triển ưàn lan các vườn quốc gia và khu dự trữ thiên nhiên. Đối với các hê sinh thái 
chưa có hoặc còn ít, có thể đầu tư xây dựng thêm một vài khu mới ở vùng núi phía Bắc, 
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Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và các vùng đất ngập nước ở đổng bằng Bắc Bộ và Nam 
Bộ. Cần xây dựng các hành lang đa dạng sinh học nhằm hình thành các vùng sinh thái 
lớn hơn.

- Đối với rừng sản xuất:
+ Tổng diên tích rừng sản xuất được quy hoạch là 8,4 triệu ha, trong đó có 3,63 

triệu ha rừng tự nhiên và 4,15 triệu ha rùng trổng; chú trọng xây dựng các vùng rừng 
nguyên liêu công nghiệp tập trung; quản lý sử dụng bền vững theo hướng đa mục đích. 
Diện tích đất quy hoạch cho phát triển rừng sản xuất còn lại 0,62 triệu ha rừng tự nhiên 
nghèo kiệt được sử dụng để phục hồi rừng và sản xuất nông lâm kết hợp.

- Theo Luật Bảo vê và phát triển rừng, rừng được chia làm 3 loại đặc dụng, phòng 
hộ và sản xuất. Tuy nhiên, để tiếp cân với phân loại của quốc tế, cần nghiên cứu phân 
chia rừng thành 2 loại là rừng bảo vê và rừng sản xuất.

(Chi tiết xem Biểu 2 đính kèm).
b) Định hướng quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng
- Quản lý rùng:
+ Toàn bộ 16,24 ưiệu ha rừng và đất lâm nghiệp được quản lý thống nhất trên cơ sở 

thiết lập lâm phân quốc gia ổn định, theo hệ thống tiểu khu, khoảnh, lô trên bản đổ và 
thực địa. Quản lý rừng phải trên cơ sở gắn chi phí đầu tư hiộu quả kinh tế và giá trị môi 
trường, gắn và chia xẻ lợi ích giữa các chủ rừng với cộng đổng;

+ Đến năm 2010, về cơ bản tất cả diện tích rừng (rừng tự nhiên, rừng trổng) và đất 
lâm nghiệp phải được giao, cho thuê đến nhũng chủ rừng thuộc mọi thành phần kinh 
tế; cụ thể là:

Tổ chức nhà nước quản lý phần lớn diện tích rừng đặc dụng (khoảng 85%), rừng 
phòng hộ có tầm quan trọng quốc gia, có quy mô lớn (khoảng 70%), một số khu rừng 
sản xuất là rừng trổng và rừng tự nhiên tập trung (khoảng 25%). Toàn bộ diện tích còn 
lại của rừng sản xuất (75%), rừng đặc dụng (15%), rừng phòng hộ (30%) sẽ chủ yếu do 
doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, cộng đổng, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân quản lý 
theo quy định của pháp luật;

Các hồ gia đình, cộng đồng dân cư thôn bản được giao, thuê rừng sản xuất là rừng 
tự nhiên, rừng trổng, đất lâm nghiệp và một số khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ quy 
mô nhỏ, phân tán, đã gắn bó lâu đời với các công đổng dân cư, theo quy định của pháp 
luật. Những diên tích rừng và đất lâm nghiệp nằm rải rác gần các thôn bản sẽ giao cho 
các hộ gia đình, ưu tiên các hộ nghèo và dân tộc ít người, để xây dựng vườn rừng đáp 
ứng nhu cầu gia dụng;

Các doanh nghiệp được giao và thuê các diên tích rừng sản xuất (rừng tự nhiên, 
rừng trổng) và các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ quy mô nhỏ theo quy định của 
pháp luật. Cần nhân rông các mô hình cộng đổng, hộ gia đình và tư nhân tham gia 
quản lý bảo vê rừng thuộc các tổ chức nhà nước quản lý.
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+ Giao và cho thuê rừng cho các chủ rừng phải trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch bảo 
vê và phát triển rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tùy theo từng đối tượng được 
giao, được thuê và loại rừng, Nhà nước thu tiền sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo 
quy định của pháp luật với mức phù hợp;

+ Hiện đại hoá công tác quản lý rừng ưên cơ sở ứng dụng rông rãi công nghệ thông 
tin, ảnh viễn thám... trong thống kê, kiểm kê, cập nhật theo dõi diễn biến tài nguyên 
rừng và đất lâm nghiệp....

- Bảo vê rừng, bảo tổn thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học:
+ Chuyển đổi nhận thức từ bảo vê đơn thuần cây rừng sang bảo vệ rừng như bảo vê 

một hê sinh thái luôn phát triển vừa bảo đảm khả năng tái tạo và sử dụng rừng một 
cách tối ưu. Chú ưọng kiểm ưa quá ưình khai thác lâm sản tại rừng; việc kiểm ưa, 
kiểm soát quá trình lưu thông, tiêu thụ lâm sản là biện pháp góp phần bảo vệ rừng;

+ Bảo vê và bảo tổn rừng trên nguyên tắc lấy phát triển để bảo vê, tạo mọi điều 
kiên cho các chủ rừng và người dân địa phương tham gia các hoạt động bảo vệ, phát 
triển rừng và tạo thu nhập hợp pháp để có thể sống được bằng nghề rừng. Nhà nước có 
các hỗ ượ cần thiết cho các cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân bảo vê rừng, khi chưa có 
thu nhập trực tiếp từ rừng;

+ Bảo vệ và bảo tổn rừng là ưách nhiêm trực tiếp của các chủ rừng; phối hợp với 
cộng đồng dân cư thôn sở tại, có sự hỗ ượ hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước về 
lâm nghiệp và chính quyền địa phương. Các chủ rừng phải tự tổ chức lực lượng bảo vê 
rừng. Công đồng dân cư thồn là lực lượng tại chỗ quan ưọng trong việc bảo vê rừng;

+ Bảo vê rừng là trách nhiêm của chính quyền địa phương và các cơ quan bảo vệ 
pháp luật. Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp phải tổ chức thực hiện bảo vê rừng và 
chịu ưách nhiêm nếu để xẩy ra các vi phạm Luật Bảo vê và Phát ưiển rừng ở địa 
phương;

+ Coi ưọng việc xây dựng và củng cố các lực lượng bảo vệ rừng chuyên ưách, bán 
chuyên ưách của các chủ rừng và cộng đồng dân cư thôn để có đủ năng lực ứng phó 
nhanh chóng với những vụ vi phạm lâm luật và thiên tai như cháy rừng, dịch sâu bệnh 
hại rừng...;

+ Bảo tồn rừng phải kết hợp giữa bảo tổn tại chỗ với bảo tồn ngoài nơi cư trú tự 
nhiên ưên diên rộng; kết hợp với phát ưiển gây nuôi động vật rừng theo hướng đạt hiệu 
quả kinh tế cao và được kiểm soát theo quy định của pháp luật nhằm tạo nguồn hàng 
hóa, phục vụ bảo tồn rừng. Chú ý phát triển vùng đêm và xây dựng các hành lang đa 
dạng sinh học;

+ Kiểm lâm là lực lượng nòng cốt hỗ ượ cho các chủ rừng và các thôn xã, là lực 
lượng chính ưong việc xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát ưiển rừng; đồng 
thời tham mưu cho chính quyến các cấp trong cồng tác bảo vệ rừng. Đối với các xã có 
rừng, kiểm lâm địa bàn và cán bộ lâm nghiệp xã là cán bộ tham mưu trực tiếp cho ủy 
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ban nhân dân xã trong việc bảo vê và phát triển rừng. Lực lượng vũ trang và các cơ 
quan bảo vệ pháp luật phải coi bảo vệ rừng là nhiêm vụ chính trị quan trọng, góp phần 
bảo vê an ninh quốc gia, đặc biệt đối với rừng phòng hộ biên giới;

+ Nhà nước đảm bảo kinh phí chi sự nghiệp thường xuyên và các chi phí khác cho 
hoạt động bảo vệ rừng của các Ban Quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hô. Đẩy 
nhanh việc thu phí dịch vụ môi trường từ rừng nhằm hỗ ượ thêm kinh phí cho công tác 
bảo vệ rừng;

+ Từng bước tăng cường vai trò của các hiệp hội, của những người sản xuất, tiêu 
dùng lâm sản và sử dụng các dịch vụ từ rừng trong công tác bảo vệ rừng;

+ Coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhân thức về bảo vệ và phát triển rừng 
cho mọi tầng lớp nhân dân và Nhà nước dành kinh phí thích đáng cho nhiệm vụ chính 
trị quan trọng này.

- Phát triển rừng: quy hoạch, phân loại và có kế hoạch phát triển 3 loại rừng (rừng 
đặc dụng, rừng phòng hộ, và rừng sản xuất), kết hợp bảo tồn, phòng hộ vói phát triển 
du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và các dịch vụ môi trường khác.

+ Đối với phát triển rừng đặc dụng chủ yếu thông qua bảo tổn nguyên trạng, tạo ra 
những môi trường tốt nhất để bảo tồn và phát triển các loài động, thực vật đặc hữu, các 
hệ sinh thái đặc thù nhằm nâng cao chất lượng rừng và giá trị đa dạng sinh học;

Ngoài việc bảo vê nguyên vẹn các hệ sinh thái rừng đặc thù ưong khu bảo vê 
nghiêm ngặt; đối với diện tích đất chưa có rừng, quy hoạch đồng cỏ, bãi trống cho phát 
triển động vật rừng hoặc tiến hành khoanh nuồi tái sinh tự nhiên kết hợp với trổng bổ 
sung các loài cây bản địa hoặc nông lâm kết hợp... để tạo thu nhập cho người dân còn 
sinh sống trong rừng đặc dụng. Cần giữ diện tích phân khu bảo vê nghiêm ngặt ở mức 
vừa đủ, chú ưọng đầu tư cho các khu phục hổi sinh thái nhằm tăng cường khả năng bảo 
tổn các loài động thực vật đặc hữu. Tăng cường khai thác các hoạt động du lịch sinh 
thái, nghỉ dưỡng... và nghiên cứu đổi mới cách quản lý các khu rừng đặc dụng cho phù 
hợp với nhận thức mới vế bảo tổn thiên nhiên của thế giới.

+ Đối với phát triển rừng phòng hô nhằm đảm bảo tối đa các yêu cầu vể phòng hộ 
đầu nguồn, chắn sóng lấn biển, chắn cát bay ... và góp phần bảo tồn đa dạng sinh học. 
Với nhận thức: Tất cả diện tích rừng đểu có chức năng phòng hộ, tuy nhiên chỉ bố trí 
và gọi là rừng phòng hộ đối với những khu rừng có mức độ phòng hộ rất xung yếu. Tùy 
theo mức độ xung yếu, có thể kết hợp phòng hộ với sản xuất nông nghiệp - ngư nghiệp, 
kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái - môi trường, khai thác lâm sản và 
các lợi ích khác của rừng phòng hộ.

Rừng phòng hộ đầu nguổn phải được xây dựng thành rừng tập trung, liền vùng và 
nhiều tầng, chủ yếu thông qua tái sinh tự nhiên. Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, 
chắn sóng, lấh biển, bảo vê môi trường phải được xây dựng thành các đai rừng phù hợp 
với điều kiện tự nhiên ở từng vùng.
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+ Rừng sản xuất phát triển chủ yếu theo hướng thâm canh, coi trọng năng suất và 
chất lượng; kết hợp sản xuất nông - ngư nghiệp, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và các 
dịch vụ môi trường khác;

Rừng sản xuất là rừng tự nhiên cần có các tác động lâm sinh cần thiết nhằm đạt tối 
đa năng suất và hiệu quả. Đẩy mạnh việc khôi phục và phát triển rừng tự nhiên thông 
qua các biện pháp lâm sinh nuôi dưỡng và làm giầu rừng bằng các loài cây đa tác dụng 
và lâm sản ngoài gỗ nhằm nâng cao chất lượng, giá trị của rừng và tăng thu nhập cho 
người dân miền núi. Đối với diên tích rừng tự nhiên nghèo kiệt tái sinh kém và rừng 
ưồng chất lượng thấp có thể cải tạo để trồng rừng mới, có hiệu quả kinh tế hoặc có giá 
trị môi trường cao hơn.

Rừng sản xuất là rừng trồng, cần ưu tiên phát triển theo quy hoạch các vùng 
nguyên liêu cho công nghiệp chế biến, kết hợp trồng cây gỗ nhỏ mọc nhanh và cây gỗ 
lớn dài ngày, khuyến khích gây trồng các loài cây đa mục đích và lâm sản ngoài gỗ, 
chú trọng phát triển các loài là cây lợi thế của Việt Nam. Phát triển rừng ưồng sản xuất 
trên cơ sở nhu cầu thị trường và tập trung vào các vùng có lợi thế cạnh tranh, sản xuất 
ổn định và hiệu quả kinh tế cao. Cần tập trung cải thiện nhanh chóng năng suất rừng 
trồng thông qua áp dụng công nghê sinh học hiện đại và kỹ thuật thâm canh rừng để 
bảo đảm về cơ bản nhu cầu nguyên liêu cho công nghiệp chế biến lâm sản vào năm 
2020.

+ Phát ưiển mạnh trồng cây phân tán để đáp ứng kịp thời, có hiệu quả các nhu cầu 
gỗ gia dụng và củi cho địa phương, đặc biệt ở vùng đồng bằng, ven biển;

+ Khuyên khích tất cả thành phần kinh tế đầu tư phát triển rừng, xây dựng các vùng 
nguyên liêu tập trung có quy mô vừa và lớn nhằm bảo đảm nguyên liệu cho chế biến và 
tăng hiệu quả sử dụng đất. Khuyên khích các hình thức liên doanh liên kết và thành lập 
các hợp tác xã lâm nghiệp;

+ Áp dụng khoa học công nghê làm động lực cho phát triển lâm nghiệp; trên cơ sở 
áp dụng các thành tựu khoa học, công nghê tiên tiến và thừa kế các kinh nghiêm sản 
xuất lâm nghiệp của người dân địa phương. Nghiên cứu phát ưiển rừng theo 2 hướng 
chính là cải tạo giống cây rừng và các biộn pháp lâm sinh để không chỉ tăng năng suất, 
chất lượng rừng mà còn gia tăng các giá trị bảo vê môi trường, bảo tồn thiên nhiên và 
đa dạng sinh học của rừng.

+ Nhà nước đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ cho phát triển rừng, 
đặc biệt chú ý hệ thống hệ thống rừng giống, vườn giống quốc gia, đường lâm nghiệp, 
hộ thống phòng, chống cháy và sâu bênh hại rừng...

+ Thực hiện đa dạng hoá các nguổn thu nhập thông qua phát triển cây ưồng, vật 
nuôi ngắn ngày để có thu nhập trước mắt, đồng thời tiến hành trồng rừng quy mô nhỏ, 
tham gia quản lý bảo vê và làm giầu rừng tự nhiên, phát triển các ngành nghề nông 
thôn, đặc biệt trong chế biến lâm sản quy mô vừa và nhỏ để tạo nguồn thu nhập lớn 
hơn cho người dân miền núi, đặc biệt cho các hô nghèo và tránh nguy cơ tái nghèo.

332

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- Định hướng sử dụng rừng và phát triển công nghiêp chế biến lâm sản:
+ Khai thác, sử dụng rừng:
Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên rừng, đổng thời cũng là biện pháp lâm sinh để 

tái tạo và cải thiện chất lượng rừng; rừng được hướng dẫn khai thác phù hợp với chức 
năng và mức độ phòng hộ của rừng;

Khai thác sử dụng rừng tự nhiên bền vững phải trên cơ sở phương án điểu chế rừng 
theo nguyên tắc: rừng được đưa vào khai thác chính, chủ yếu là rừng giàu, cường độ 
khai thác phải căn cứ vào lượng tăng trưởng của rừng; rừng trung bình và nghèo chủ 
yếu được khai thác với mức độ khác nhau nhằm mục đích nuôi dưỡng, làm giàu rừng.

Khai thác tối đa các dịch vụ môi trường từ rừng như phòng hộ đầu nguồn, ven biển 
và đô thị, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tín dụng cac-bon ưong cơ chế phát triển sạch... 
để tạo nguồn thu tái đầu tư bảo vệ và phát triển rừng;

Khai thác sử dụng rừng phải có lợi nhuận cho chủ rừng, cho cộng đổng tham gia 
quản lý bảo vệ và hạn chế các tác động xấu đối với môi trường. Nhà nước khuyến 
khích các tổ chức, hộ gia đình, tư nhân và cộng đồng dân cư địa phương đầu tư, quản 
lý, khai thác, sử dụng rừng bển vững;

Khoảng 70% diện tích rừng sản xuất hiên nay là rừng tự nhiên nghèo kiệt và rừng 
mới phục hổi; trong 5-10 năm tới chưa có khả năng khai thác lâm sản, cần tiếp tục 
khoanh nuôi, cải tạo và làm giầu rừng nhằm nâng cao chất lượng để tạo nguồn cung 
cấp gỗ lớn, các lâm sản ngoài gô và dịch vụ môi trường sau năm 2010;

Khuyến khích sử dụng chất đốt từ phế liệu rừng trồng, phế thải nông nghiệp và các 
nhiên liộu khác nhằm hạn chế tối đa sử dụng chất đốt từ gỗ rừng tự nhiên;

Đẩy mạnh gây ưồng, sử dụng lâm sản ngoài gỗ, tập trung vào các nhóm sản phẩm 
có thế mạnh như mây tre, dược liệu, dầu nhựa, thực phẩm; khuyến khích gây nuôi động 
vât rừng. Có cơ chế cho các chủ rừng được quản lý, khai thác và sử dụng hợp pháp lâm 
sản ngoài gỗ theo quy định của pháp luật.

+ Phát triển công nghiệp chế biến lâm sản:
Công nghiệp chế biến và thương mại lâm sản phải ưở thành mũi nhọn kinh tế của 

ngành lâm nghiệp, phát triển theo cơ chế thị trường ưên cơ sở công nghệ tiên tiến, nâng 
cao tối đa hiệu suất sử dụng lâm sản, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng nôi địa. Khu 
vực ngoài quốc doanh có vai ưò quan ưọng và được khuyến khích đầu tư trong phát triển 
công nghiệp chế biến lâm sản. Phải chú ưọng chất lượng phát triển thồng qua các biên 
pháp đổi mới cơ chế quản lý, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích sự tham gia 
của khu vực tư nhân và tạo ra các thị trường lành mạnh, minh bạch hơn;

Tập trung phát triển các sản phẩm có ưu thế cạnh tranh cao như đổ gỗ nội thất, 
đồ gỗ ngoài ười, đổ mộc mỹ nghê và sản phẩm mây ưe. Từ nay đến năm 2015, 
tập trung rà soát, củng cố và nâng cấp hê thống nhà máy chế biến lâm sản quy mô vừa 
và nhỏ và phát ưiển cồng nghiệp chế biến lâm sản quy mô lớn sau năm 2015;
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Khu công nghiệp chế biến lâm sản cần xây dựng và mở rộng ở các vùng có khả 
năng cung cấp đủ nguyên liêu, ổn định, thuận lợi về cơ sở hạ tầng, đảm bảo có lợi 
nhuận và cạnh ưanh được trên thị trường khu vực và quốc tế. Bên cạnh việc đẩy mạnh 
hiện đại hoá công nghiệp chế biến quy mô lớn, từng bước phát triển và hiện đại hoá 
công nghiệp chế biến lâm sản quy mô nhỏ ở các vùng nông thôn và làng nghề truyền 
thống, góp phần đa dạng hóa kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Khuyến khích xây 
dựng các cơ sở sản xuất, chế biến tổng hợp gỗ rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ;

Đẩy mạnh chế biến ván nhân tạo và bột giấy, giảm dần chế biến dăm giấy xuất 
khẩu. Khuyên khích sử dụng các sản phẩm từ ván nhân tạo và gỗ từ rừng trồng.

+ Định hướng xuất nhập khẩu lâm sản
Để phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, công nghiệp chế biến lâm sản sẽ phát triển 

theo hướng không tự cung tự cấp toàn bộ nguyên liêu. Hiên nay, Việt Nam vần phải 
nhập nguyên liêu để phục vụ cho chế biến xuất khẩu và một phần tiêu dùng nội địa. 
Cần tổ chức tốt việc nhập khẩu nguyên liêu lâm sản, đồng thời tăng cường trồng rừng 
nguyên liệu gỗ lớn và lâm sản ngoài gỏ, để từng bước đáp ứng nhu cầu nguyên liêu cho 
chế biến, giảm dần sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu và nâng cao giá trị gia 
tăng của các sản phẩm chế biến;

Các mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn là đồ gỗ nội thất, đồ gỗ ngoài trời, đồ mộc mỹ 
nghệ và sản phẩm tinh chế từ lâm sản ngoài gô. Chú ý các thị trường lớn là Mỹ, 
Liên minh châu Âu và Nhật Bản;

Đa dạng hoá và không ngừng nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm chế biến cho 
phù hợp với thị hiếu khách hàng ưong và ngoài nước. Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu 
và cấp chứng chỉ cho các mặt hàng xuất khẩu.

2. Định hướng phát triển lâm nghiệp theo vùng lãnh thổ
a) Vùng trung du miền núi phía Bắc
- Tiểu vùng Tây Bắc: (Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình)
+ Xây dựng, củng cố các khu rừng phòng hộ đầu nguồn theo các bậc thang thuỷ 

điện ưên sồng Đà, nhằm giảm thiểu hạn hán, lũ lụt, xói mòn và tăng khả năng cung 
cấp nước cho các nhà máy thủy điện và các công ưình thuỷ lợi;

+ Tiếp tục bảo tổn các hộ sinh thái rừng nhiệt đới núi cao và nguồn gien động thực 
vật rừng quý hiếm, phát triển du lịch sinh thái;

+ Đa dạng hoá các nguồn thu nhập ưên cơ sở phát triển lâm nghiệp xã hội, giảm 
dần và thay thế canh tác nương rẫy bằng sản xuất nông lâm kết hợp nhằm bảo vê phát 
triển rừng và nâng cao mức sống cho công đồng;

+ Xây dựng vùng nguyên liêu cho công nghiệp chế biến gỗ (giấy, ván nhân tạo) và 
lâm sản ngoài gỗ. Ưu tiên phát triển chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ đặc thù quy mô 
nhò, phù hợp với đặc điểm của vùng.
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- Tiểu vùng Đông Bắc: (Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lào Cai, Tuyên Quang, 
Yên Bái, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, 
Bắc Ninh)

+ Xây dựng các vùng nguyên liêu gắn với cồng nghiệp chế biến, đáp ứng cơ bản 
nhu cầu giấy, dăm, trụ mỏ và đồ mộc ưên cơ sở thâm canh 1,5 triệu ha rừng sản xuất 
(bao gổm cả rừng tự nhiên và rừng trổng) và sử dụng các lập địa có năng suất cao ương 
gần 1 triệu ha đất trống đổi trọc để ưổng rừng nguyên liêu công nghiệp tạp trung;

+ Xây dựng cụm công nghiệp chế biến - thương mại lâm sản cho miến Bắc ương 
khu tam giác phát triển Hà Nội - Hải phòng - Quảng Ninh và các vùng phụ cận. 
Phát triển các làng nghổ chế biến lâm sản. Xây dựng thêm một nhà máy ván MDF 
công suất 100.000 m3 sản phẩm/năm và hiện đại hóa các nhà máy đã có như ván nhân 
tạo Việt Trì, Thái Nguyên v.v... Đẩy mạnh xuất khẩu, chú ý thị trường Trung Quốc;

+ Xây dựng và củng cố hệ thống rừng phòng hô đầu nguồn cửa các sông, phòng hộ 
ven biển;

+ Tiếp tục xây dựng, củng cố các vườn quốc gia, khu bảo tổn thiên nhiên, khu rừng 
lịch sử cảnh quan; phát triển du lịch sinh thái.

b) Vùng đồng bằng Bắc Bộ: (Hà Nôi, Hải Phòng, Hà Tây, Hải Dương, Hưng Yên, 
Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình)

- Xây dựng và củng cố các khu rừng phòng hộ môi trường đô thị, khu cồng nghiệp 
và phòng hộ ven biển; đẩy mạnh trổng cây phân tán, cải tạo cảnh quan môi trường và 
đáp ứng một phần nhu cầu gỗ gia dụng;

- Củng cố và bảo vê các vườn quốc gia hiên có như Cúc Phương, Ba Vì, Cát Bà, 
Xuân Thủy, các khu bảo tồn thiên nhiên, khu di tích lịch sử, văn hoá và cảnh quan; 
tăng cường khai thác các hoạt đông du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

Đổi mới công nghê và tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp và các làng nghề 
truyền thống chế biến đồ mộc và lâm sản ngoài gỗ.

c) Vùng Bắc Trung Bô: (Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên Huế)

- Tập trung xây dựng và củng cố các khu rừng phòng hộ đầu nguổn, phòng hộ ven 
biển chống cát bay, chống sóng và xói lở bờ biển;

- Bảo vê và củng cố các vườn quốc gia Pù Mát, Vụ Quang, Bến En, Bạch Mã, 
Phong Nha - Kẻ Bàng và các khu bảo tổn thiên nhiên khác. Xây dựng các khu rừng đặc 
dụng Bắc và Trung Trường Sơn để bảo vê nguồn đa dạng sinh học cao của vùng, kết 
hợp với phòng hộ đầu nguồn;

- Xây dựng và phát ưiển các vùng nguyên liêu gỗ và lâm sản ngoài gỗ gắn với công 
nghiệp chế biến để hình thành các vùng công nghiệp chế biến lâm sản của các địa 
phương ưên cơ sở tiềm năng và thị trường. Đẩy mạnh chế biến đổ mộc (trước mắt là 
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dăm giấy) và phát ưiển các làng nghề nông thôn, chú ý chế biến lâm sản ngoài gỗ 
(nhựa thông, tre luồng và song mây...);

- Đẩy mạnh hình thức quản lý rừng cộng đồng đặc biệt đối với những khu rừng 
phòng hô đầu nguồn phân tán, phòng hộ chống cát bay và các hoạt động cải thiên đất 
nghèo kiệt.

d) Vùng duyên hải - Nam Trung Bộ: (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, 
Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận)

- Củng cố hê thống rừng phòng hộ đầu nguồn, đặc biệt những vùng núi có độ dốc 
cao đã mất rừng. Đẩy mạnh trồng rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và chống xói 
lở bờ biển;

- Tăng cường bảo vê rừng hiện có và ưồng rừng mới ở vùng khô hạn Ninh Thuận, 
Bình Thuận để cải tạo nguồn nước và đất canh tác;

- Bảo vệ và củng cố các vườn quốc gia hiện có như Núi Ông, Takóu. Tiếp tục xây 
dựng các khu rừng đặc dụng Nam Trường Sơn và các vùng lịch sử, văn hoá truyển 
thống và đẩy mạnh, phát triển du lịch sinh thái;

- Xây dựng vùng trọng điểm ưồng rừng nguyên liêu công nghiệp và lâm sản ngoài 
gỗ gắn với khu chế biến xuất khẩu tập trung trọng điểm từ Quy Nhơn đến Đà Năng. 
Nâng cấp công nghê và thiết bị trong chế biến đồ mộc xuất khẩu, ván nhân tạo và bột giấy;

- Xây dựng thêm nhà máy ván dăm công suất trên 100.000 m3 sản phẩm/năm.
đ) Vùng Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Turn, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng)
- Tiến hành ngay việc xác định lâm phân ổn định cho Tây nguyên để hình thành 

các khu rừng sản xuất cung cấp gỗ lớn; đồng thời củng cố và bảo vệ hê thống rừng 
phòng hộ đầu nguồn cho Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ;

- Tăng cường bảo vệ các vườn quốc gia và khu bảo tổn thiên nhiên giầu tính 
đa dạng sinh học như Ngọc Linh, Yok - Đôn, Chư - Yang - Shin, Bi Đúp - Núi Bà, 
Chư Mom Rây v.v... Bảo tổn các loài đặc hữu trong rừng hỗn loại cây họ Dầu 
(rừng Khộp), rừng thông ba lá và phát triển du lịch sinh thái;

- Quản lý tốt rừng tự nhiên, xúc tiến tái sinh, nuôi dưỡng và làm giàu rừng. Phát 
huy tiềm năng lập địa để trồng rừng đa mục đích (gỗ lớn, gỗ nhỏ, lâm sản ngoài gỗ, 
sinh thái môi trường), nhằm cung cấp cơ bản nhu cầu nguyên liệu lâm sản cho các 
trung tâm chế biến của Tây nguyên và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bô.

- Tăng cường năng lực, nâng cấp thiết bị và công nghệ cho các cụm công nghiệp 
chế biến lâm sản Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ, Pleiku, An Khê, Kon Turn...

- Khẩn trương thực hiên chính sách đất đai, giao đất, giao rừng, phát triển lâm 
nghiệp cộng đồng góp phần tạo việc làm, cải thiên đời sống, nâng cao dân trí cho đổng 
bào các dân tộc Tây Nguyên, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa;
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e) Vùng Đông Nam Bộ: (thành phố Hổ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình 
Dương, Đổng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu)

- Khẩn trương thiết lập lâm phân ổn định; củng cố và bảo vê hê thống rừng phòng 
hô đầu nguổn, phòng hộ các hổ đập và thuỷ điên như Trị An, Dầu Tiếng, Thác Mơ.... 
Đẩy mạnh xây dựng rừng phòng hộ môi ưường cho các khu cồng nghiệp, các thành 
phố lớn và phòng hộ ven biển.

- Đẩy mạnh chế biến lâm sản trong vùng và ưổng rừng thâm canh cung cấp một 
phần nguyên liêu cho cụm công nghiệp chế biến xuất khẩu thành phố Hổ Chí Minh - 
Biên Hoà - Bình Dương - Vũng Tàu và nhà máy giấy Tân Mai - Đồng Nai.

- Tăng cường bảo vê và bảo tổn đa dạng sinh học trong các khu rừng đặc dụng như 
vườn quốc gia Bù Gia Mập, Côn Đảo, Cát Tiên, Lò Gò - Sa Mát, Cần Giờ và các khu 
bảo tổn thiên nhiên khác. Chú trọng phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

g) Vùng đổng bằng sông cửu Long: (Long An, Đổng Tháp, An Giang, Tiền Giang, 
Hậu Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, 
Cà Mau)

- Khẩn trương thiết lập lâm phận ổn định cho ba loại rừng. Đẩy mạnh trổng cây 
phân tán ưên đất nuôi trổng thủy sản và đất nông nghiệp. Giải quyết tốt quan hê giữa 
bảo vệ rừng ngập mặn và nuôi trổng thuỷ sản.

- Xây dựng và củng cố các khu rừng phòng hộ chắn sóng bảo vê bờ biển và các 
công trình khác.

- Củng cố, bảo vê các khu rừng đặc dụng; khẩn trương phục hổi hệ sinh thái rừng 
ngập mặn và hệ sinh thái rừng Tràm. Nghiên cứu và sử dụng các giải pháp hữu hiệu 
phòng chống cháy rừng Tràm. Khuyến khích bảo tổn và phát triển các loài đổng vật 
đặc hữu truyển thống như trăn, cá sấu, rùa, rắn, ong ....

- Xây dựng các cơ sở chế biến lâm sản có quy mô thích hợp, ưu tiên nghiên cứu sử 
dụng nguyên liệu đước, ưàm, bạch đàn... để sản xuất bột giấy, ván nhân tạo và đổ mộc 
cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.

Tổ chức sản xuất kinh doanh tổng hợp nông - lâm - thuỷ sản để bảo đàm đời sống 
của người dân, đổng thời bảo vệ môi trường.

Phần 4
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT.

1. Chính sách về quản lý rừng và đất lâm nghiệp
- Xây dựng một hành lang pháp lý để thiết lập lâm phận quốc gia ổn định và cắm 

mốc ranh giới ưên thực địa;
- Sửa đổi và hoàn thiện chính sách giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp nhằm tạo 
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động lực để khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia bảo vệ, phát triển, kinh 
doanh lâm sản và đảm bảo lợi ích thoả đáng cho các chủ rừng;

- ưu tiên giao đất, giao và khoán rừng phòng hộ cho các cộng đồng, hợp tác xã, hộ 
gia đình để quản lý bảo vệ và hưởng lợi lâu dài theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp 
có thẩm quyền phê duyệt.

- Tạo điều kiên cho chủ rừng thực hiện quyền sử dụng đất, sử dụng và sở hữu rừng 
theo quy định của phát luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy luật 
của nền sản xuất hàng hoá làm cho rừng thực sự trở thành hàng hoá, thành nguồn vốn 
phát triển lâm nghiệp. Khuyến khích tích tụ đất đai để tạo ra các vùng trổng rừng 
nguyên liệu tập trung bằng các hình thức: hộ gia đình và cá nhân cho thuê hoặc góp cổ 
phần bằng quyền sử dụng rừng và đất lâm nghiệp;

- Tiếp tục thử nghiệm và nhân rộng các mô hình quản lý rừng cộng đồng. Hoàn 
thiện quy chế quản lý rừng và hưởng lợi đa thành phần. Hoàn thiên và thực hiện cơ chế 
chính sách giao, cho thuê rừng sản xuất và rừng phòng hộ là rừng tự nhiên. Thử nghiêm 
và xây dựng cơ sở pháp lý để giao, cho thuê rừng đặc dụng cho các thành phần kinh tế 
ngoài quốc doanh, đặc biệt trong các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng;

- Đẩy mạnh rà soát, xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp quy về quản lý, bảo 
vê, phát triển và sử dụng rừng; xoá bỏ các thủ tục hành chính phiền hà, không hiệu quả. 
Các phong tục và luật tục tốt của các điạ phương cần được xem xét để xây dựng các 
quy ước bảo vệ và phát triển rừng;

- Tăng cường phân cấp quản lý nhà nước về rừng cho chính quyền các cấp huyên 
và xã. Quy định rõ trách nhiêm và quyền hạn của chủ rừng, chính quyền các cấp, các 
cơ quan thừa hành pháp luật và lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng và thôn xã nếu để 
mất rừng, phá rừng ở địa phương;

- Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhân thức và trách nhiêm 
của các cấp, các ngành, mỗi chủ rừng, mỏi người dân và toàn xã hội trong việc bảo vê 
và phát triển rừng, đi đôi với tăng cường quản lý nhà nước, thể chế và pháp luật.

2. Chính sách tài chính và tín dụng
- Tạo lập cơ chế đầu tư xây dựng cơ bản đặc thù cho ngành lâm nghiệp và đổi mới 

phương thức đầu tư của Nhà nước cho ngành theo kế hoạch bảo vê và phát triển rừng, 
thay cho việc cấp vốn theo suất đầu tư hỗ ượ bình quân hiên nay;

- Xây dựng cơ chế bảo đảm cho tất cả các thành phần kinh tế tham gia sản xuất lâm 
nghiệp được tiếp cận và vay vổn dài hạn phù hợp với chu kỳ kinh doanh cây lâm 
nghiệp từ các nguồn vốn đầu tư và tín dụng một cách bình đẳng;

- Để thu hút, hấp dẫn các nhà đầu tư, đặc biệt đầu tư nước ngoài, cần xây dựng môi 
trường đầu tư minh bạch và ổn định, bảo đảm quyền sở hữu công nghiệp rõ ràng, 
quyền sử dụng đất, sử dụng và sở hữu rừng lâu dài, cung cấp các thông tin chính xác về 
cơ hội đầu tư và tài nguyên rừng, đơn giản hoá các thủ tục thành lập doanh nghiệp. Có 
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chính sách hướng đẩu tư của Nhà nước từ đầu tư trực tiếp sang đầu tư gián tiếp (cơ sở 
hạ tầng, giống, khoa học công nghệ...), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân đầu tư 
sản xuất và chê' biến lâm sản;

- Công khai các quy hoạch phát triển lâm nghiệp, thử nghiêm và nhân rồng việc 
đấu thầu cho thuê rừng sản xuất, rừng đặc dụng và rừng phòng hộ phục vụ cho du lịch, 
nghỉ dưỡng. Nhà nước tăng cường xây dựng quy hoạch và hỗ trợ lập một số dự án vùng 
ưổng rừng nguyên liệu công nghiệp tập trung để kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước;

- Xúc tiến xây dựng và thực hiên cơ chê' chính sách kinh tế bảo đảm thu lại các giá 
trị dịch vụ môi trường do ngành Lâm nghiệp làm ra và đang cung cấp cho xã hội như: 
phòng hộ tạo nguồn nước cho các công trình thuỷ điên, thuỷ lợi, phòng hộ ven biển, 
bảo vệ môi trường đô thị, du lịch sinh thái, du lịch văn hoá, du lịch nghỉ dưỡng .v.v.,. 
Đối với các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ dịch vụ mồi trường của ngành lâm 
nghiệp phải có nghĩa vụ trả tiền, tạo nguồn tài chính để tái đầu tư cho ngành lâm 
nghiệp đủ cơ sở phát triển cân bằng bền vững. Như vậy, yêu cầu xây dựng một cơ chế 
chính sách lâm nghiệp trong thời thời kỳ mới là phải bảo đảm để ngành lâm nghiệp có 
thể "lây rừng nuôi rừng", vượt ra ngoài sự bao cấp của Nhà nước.

Thí điểm xây dựng dự án trổng rừng cơ chê' phát triển sạch (CDM) quy mô nhỏ để 
tạo thu nhập cho cộng đổng dân cư nghèo, doanh nghiệp nhỏ và quy mô lớn hơn cho 
các doanh nghiệp khác.

- Đẩy mạnh công tác định giá rừng làm cơ sở cho các giao dịch về rừng. Xây dựng 
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của Trung ương và địa phương từ các nguồn vốn khác 
nhau (vốn ngân sách, vốn ODA, các phí dịch vụ môi trường, tín dụng các-bon, du lịch 
sinh thái, khoản thu xử lý các vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, các đóng góp 
khác) và có cơ chế quản lý, sử dụng hợp lý quỹ này.

- Tăng ngân sách đầu tư của Nhà nước cho quản lý, bảo vê và phát triển rừng đặc 
dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, nghiên cứu khoa học, khuyến lâm, đào tạo nguồn 
nhân lực, xây dựng hệ thống quản lý rừng hiên đại, điểu ưa quy hoạch rừng, xây dựng 
rừng giống, vườn giống chất lượng cao và đầu tư thích đáng cho xây dựng cơ sở hạ 
tầng lâm nghiệp như cơ sở hạ tầng nông nghiệp;

- Đối với rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, Nhà nước cấp kinh phí sự nghiệp hàng 
năm cho các ban quản lý và chi phí hoạt động của các tổ bảo vệ rừng thôn, xã; đối với 
rừng sản xuất, Nhà nước hỗ trợ trổng các loài cây quý hiếm, cây có chu kỳ kinh doanh 
dài và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng lâm nghiệp đặc biệt là đường lâm nghiệp, cổng 
trình và thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh rừng cho các khu 
trổng rừng nguyên liêu tập trung;

- Nhà nước tăng cường khoán bảo vệ rừng phòng hộ theo hướng hưởng lợi trực tiếp 
từ rừng và các thu nhập khác bao gổm cà các khoản thu từ dịch vụ môi ưường đem lại; 
tiếp tục nghiên cứu, đầu tư thoả đáng cho phát triển nông lâm kết hợp và lâm sàn ngoài 
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gỗ (tập trung và dưới tán rừng) để thay thế dần cơ chế khoán bằng tiền từ ngân sách 
nhà nước hiên nay;

- Nhà nước có cơ chế hỗ trợ vốn ưu đãi cho các hô tham gia bảo vệ và phát triển 
rừng, đặc biệt các hộ nghèo, dân tộc ít người, hộ ở vùng sâu, vùng xa để phát triển sản 
xuất theo phương thức nông lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ, chăn nuôi đại gia súc, 
trồng cây nông nghiệp trong thời gian chưa có thu nhập từ rừng;

- Nhà nước cấp cây giống, phân bón... cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng 
thôn, đặc biệt là các hô nghèo để trồng rừng sản xuất quy mô nhỏ. Việc này được xem 
là khoản chi ưả của Nhà nước cho người trồng rừng vì các lợi ích môi trường từ rừng 
của họ đem lại cho xã hội.

- Nghiên cứu cơ chế bảo hiểm rủi ro trong ưồng rừng cho các chủ rừng, trước mắt 
vân dụng khoản hỗ trợ rủi ro từ Quỹ bảo vê và phát triển rừng.

II. ĐỔI MỚI TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KHUYẾN KHÍCH 
CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ THAM GIA PHÁT TRIEN lâm nghiệp

- Đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước (Nhà nước không 
giữ cổ phần chi phối); phát triển các hình thức liên doanh liên kết giữa các công ty nhà 
nước với các doanh nghiệp tư nhân và cộng đồng trong trồng, bảo vệ rừng và chế biến 
lâm sản; phát triển kinh tế hợp tác trong lâm nghiệp;

- Đổi mới lâm trường quốc doanh, sắp xếp lại các đơn vị đang hoạt động có hiệu 
quả thành các công ty lâm nghiệp nhà nước quy mô vừa và lớn, sản xuất kinh doanh đa 
dạng, gắn với công nghiệp chế biến và thương mại lâm sản ở những vùng có diện tích 
đất lâm nghiệp tập trung để làm hạt nhân cho phát triển ngành; tiến tới cổ phần hoá, tự 
chủ vế tài chính, thực hiện sản xuất, kinh doanh tỏng hợp theo pháp luật. Nhà nước cấp 
kinh phí để hoàn thành các thủ tục giao hoặc cho thuê rừng và đất lâm nghiệp, hỗ frợ 
đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bô, nhân viên; cấp kinh phí kiểm kê rừng và 
xây dựng phương án điều chế rừng cho chu kỳ đầu;

- Chú ưọng phát triển hình thức sản xuất lâm nghiệp hộ gia đình, trang trại, cộng 
đồng dân cư thôn và hợp tác xã. Đối vổi các hộ gia đình miền núi, Nhà nước hỗ ượ tài 
chính để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây ưồng theo hướng nông lâm kết hợp nhằm 
hạn chế thấp nhất canh tác nương rẫy;

- Có cơ chế ưu tiên cho các hộ nghèo, dân tộc ít người và phụ nữ tham gia các hoạt 
động ưồng rừng công nghiệp tập trung và chế biến lâm sản quy mô nhỏ của các doanh 
nghiệp, ưang ưại lâm nghiệp để tạo thêm viộc làm và tăng thu nhập;

- Khuyến khích khu vực tư nhân và phi Chính phủ tham gia vào các hoạt đông 
nghiên cứu, đào tạo và khuyến lâm bằng hình thức đấu thầu công khai;

- Có chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế, đặc biột là tư nhân ưong 
ngoài nước đầu tư vào kinh doanh rừng và chế biến lâm sản. Miễn thuế sử dụng đất lâm 
nghiệp cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lâm nghiệp ưong chu kỳ 
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đầu; miễn giảm thuế cho doanh nghiệp chế biến lâm sản mới xây dựng hoặc đổi mới 
công nghệ; đơn giản hoá các thủ tục khai thác, lưu thông thương mại lâm sản.

III. GIẢI PHÁP VỀ QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH VÀ GIÁM SÁT

- Rà soát quy hoạch 3 loại rừng, điều chỉnh diên tích rừng phòng hộ và rừng đặc 
dụng không đạt tiêu chí sang rừng sản xuất, xác định lâm phận quốc gia ổn định và 
cắm mốc ranh giới trên thực địa;

- Tiến hành thống kê, kiểm kê và theo dõi diễn biêh tài nguyên rừng gắn với thống 
kê, kiểm kê đất đai. Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liêu quản lý tài nguyên rừng, áp 
dụng công nghệ tiên tiến để cải thiên chất lượng điều tra quy hoạch rừng;

- Nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiên quy hoạch, kế hoạch bảo vê 
và phát triển rừng các cấp, các đơn vị lâm nghiệp và cộng đồng, gắn với quy hoạch, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch 
bảo vê phát triển rừng đặc dụng, đổng thời phải lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ, phát 
triển vùng đệm và hành lang đa dạng sinh học;

- Đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng lập kê' hoạch theo hướng tăng 
cường kết nối đa ngành, phối hợp sử dụng các thông tin liên ngành và có sự tham gia 
của các bên liên quan;

- Quy hoạch và phát ưiển các khu công nghiệp chế biến và thương mại lâm sản gắn 
với rà soát và xây dựng các vùng nguyên liệu công nghiệp tập trung. Có kế hoạch thay 
thê' các diện tích rừng trổng có năng suất thấp. Chú ý quy hoạch phát triển các làng 
nghề sản xuất, chê' biêh lâm sản quy mô nhỏ và các trang trại lâm nghiêp;

- Các dự án lâm nghiệp phải lồng ghép với chương trình, dự án xoá đói, giảm 
nghèo, phát ưiển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn để sử dụng các nguồn vốn 
ODA và vốn của Chính phủ có hiệu quả hơn. Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, 
công ty lâm nghiệp cần tham gia cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoặc tham gia quản lý dự 
án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo 
vộ và phát triển rừng, thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. Sớm xây 
dụng hê thống giám sát, đánh giá và tăng cường năng lực cho các cơ quan, đơn vị lập 
kê' hoạch, quản lý tài chính các cấp để bảo đảm sự gắn kết chạt chẽ hơn trong xây dựng 
kế hoạch và quản lý tài chính;

Củng cô' hê thống thông tin và giám sát ngành lâm nghiệp phục vụ cho giám sát và 
đánh giá việc thực thi Chiến lược phát triển lâm nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý ngành 
lâm nghiệp và hôi nhập quốc tế.

IV. GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGÀNH

- Đổi mới tổ chức ngành theo hướng tiến tới có được hệ thống tổ chức quản lý nhà 
nước về lâm nghiệp thống nhất, đủ mạnh từ trung ương đến cơ sở trên phạm vi cả nước;
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- Khẩn trương xây dựng lộ trình đổi mới tổ chức ngành lâm nghiệp, gắn với việc cải 
cách hành chính và hội nhập quốc tế; coi việc thành lập tổ chức quản lý nhà nước và 
tăng cường cán bộ quản lý lam nghiệp ở cấp huyện và xã có rừng là ưu tiên hàng đầu 
trong 5 năm tới. ở các xã có rừng, bô' trí cán bộ lâm nghiệp xã;

- Khuyến khích và hỗ trợ thành lập các hội, hiệp hội của các nhà sản xuất kinh 
doanh lâm nghiệp, chê' biến và xuâ't nhập khẩu lâm sản;

Xây dựng cơ chê' phối hợp lâu dài giữa các tổ chức nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và 
khuyến lâm với các chủ rừng, doanh nghiệp và công đồng để gắn nghiên cứu, đào tạo, 
khuyến lâm với sản xuâ't và kinh doanh lâm nghiệp.

V. GIẢI PHÁP VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp phải đáp ứng yêu cầu 
của sản xuâ't và thị trường, đồng thời có sự tham gia của các chủ rừng và doanh nghiệp;

Rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy phạm kỹ thuật về trồng rừng, 
khoanh nuôi phục hồi rừng, cải tạo, nuôi dưỡng và làm giàu rừng, phòng trừ sâu bệnh, 
phòng, chống cháy rừng, khai thác sử dụng rừng...;

- Xây dựng và thực hiện Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020, 
tập trung vào những nghiên cứu có tính đột phá trong ngành như công nghệ sinh học, 
công nghộ tinh chế lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng cao sản, cải tạo rừng tự nhiên nghèo 
kiệt, chuyển hóa và sử dụng hiệu quả đâ't nương rãy, xác định giá trị môi trường rừng, 
giải pháp nông lâm kết hợp và các cơ chế chính sách tạo động lực thu hút các thành 
phần kinh tê' và người dân tham gia sản xuâ't và làm giàu từ nghề rừng;

- Xây dựng và thực hiện Chiến lược giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020, 
trước hết đáp ứng nhu cầu giống chất lượng cao cho trồng rừng của Dự án 661 và các 
chương ưình, dự án khác;

- Xây dựng và thực hiện Đề án quốc gia về bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ 
giai đoạn 2006 - 2020;

- Tập trung nghiên cứu các giải pháp như nông lâm kết hợp, gây trồng lâm sản 
ngoài gỗ và chăn nuôi đại gia súc... để nâng cao nguồn thu nhập cho người làm nghề 
rừng, đặc biệt là các hộ nghèo;

- Xây dựng hộ thống tiêu chuẩn quốc gia về quản lý rừng bền vững, chuỗi hành 
trình sản phẩm. Xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia cho các sản phẩm gỗ và lâm sản 
ngoài gỗ, đáp ứng những yêu cầu cho các thị trường xuất khẩu chính;

- Tăng cường áp dụng công nghê và thiết bị hiện đại trong chê' biến lâm sản, coi 
đầu tư nước ngoài như là một kênh chuyển giao công nghệ mới. Khuyên khích áp dụng 
công nghê tiên tiến thân thiện với môi trường, tiết kiệm nguyên liêu, sử dụng gỗ và vật 
liệu phế thải nông nghiệp trong chê' biến lâm sản. Khuyến khích nghiên cứu, sử dụng 
các vật liêu mới thay thế gỗ, củi nhằm giảm sức ép vào rừng;
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- Từng bước đổi mới hoạt động và tăng cường năng lực cho các viên, trường lâm 
nghiệp để trở thành các tổ chức tư vấn đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản 
lý ngành, doanh nghiệp chế biến và chủ rừng khác nhau;

- Khuyên khích thành lập các trung tâm chuyển giao cồng nghộ, trung tâm tư vấn 
khoa học công nghệ lâm nghiệp và các trung tâm dịch vụ đào tạo chuyên sâu trực 
thuộc các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và khuyến lâm;

- Thành lập tổ chức khuyên lâm từ trung ương đến các tỉnh, huyên có nhiều rừng 
trực thuộc hệ thống khuyến nông các cấp. Các xã nhiều rừng, có cán bộ khuyến lâm 
chuyên trách hoặc bán chuyôn trách, ưu tiên sử dụng cán bộ khuyến lâm là dân tộc ít 
người ở các vùng sâu, vùng xa. Nhanh chóng xây dựng tổ chức khuyên lâm tự nguyên 
xã và thôn bản, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, nơi mà hê thống khuyên nông của 
Nhà nước khó tiếp cận. Nhà nước có những hỗ trợ cần thiết cho các tổ chức khuyên 
lâm tự nguyên;

Hoàn thiện cơ chế tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiêm trên cơ sở khoán chất 
lượng và số lượng sản phẩm cho các tổ chức nghiên cứu, đào tạo và khuyến lâm theo 
hướng đấu thầu công khai.

VI. GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỤC

- Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bô lâm 
nghiệp các cấp, đặc biệt là ở cấp xã và vùng sâu, vùng xa để đáp ứng yêu cầu vể đổi 
mới ngành và hội nháp quốc tế;

- Chú trọng các hoạt động đào tạo và khuyên lâm cho người nghèo, đặc biệt cho 
đổng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ, để họ có đủ năng lực thực hiện đa dạng hoá cây 
trồng, vật nuôi và tạo thu nhạp ổn định. Coi trọng đào tạo con em các dân tộc thiểu số 
và đào tạo liên thông cán bộ lâm nghiệp ở các vùng sâu, vùng xa;

- Nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý, các doanh nghiệp, công đồng và hộ 
gia đình làm nghề rừng thông qua đào tạo tại chỗ, ngắn hạn và khuyến lâm; từng bước 
nâng cao năng lực tự xây dựng, thực hiện và giám sát kế hoạch bảo vộ và phát triển rừng;

- Nâng cao năng lực và cơ sở vật chất kỹ thuật cho các đơn vị đào tạo vể lâm 
nghiệp. Tăng cường đào tạo cán bộ, công nhân lành nghề cho các doanh nghiệp sản 
xuất, chế biến lâm sản, trang trại lâm nghiêp và các làng nghề thủ công;

- Xây dựng đề án đổi mới toàn diện hộ thống giáo dục - đào tạo lam nghiệp cà vể 
cơ câu, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và cơ chế quản lý đổ nâng cao 
châ't lượng đào tạo. Đào tạo phải trên cơ sở nhu cđu, gắn lý thuyết với thực hành và 
tăng thời gian thực tạp tại các cơ sở sản xua't cho học sinh, sinh viên. Phâh đâu đêh 
năm 2020 sẽ có một số viên, trường lâm nghiệp đạt chuẩn mực quốc tế về nghiên cứu, 
đào tạo;
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- Xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn trên cơ sở đào tạo theo chuyên đề, 
ưu tiên đào tạo nông dân làm nghề rừng, công nhân lâm nghiệp và thợ thủ công trong 
các làng nghề;

- Khuyến khích các tổ chức đào tạo và khuyên lâm trong nước, các tổ chức phi 
chính phủ và dự án quốc tế tham gia hỗ trợ các hoạt động đào tạo và khuyến lâm cho 
người làm nghề rừng, ưu tiên các hộ nghèo và phụ nữ;

- Quy hoạch, đào tạo các nhà khoa học và cán bộ giảng dạy chuyên sâu trong các 
lĩnh vực lâm nghiệp, chú ý lĩnh vực kinh tế, quản lý lâm nghiệp và lâm nghiệp xã hội 
và tạo điều kiện thuận lợi thu hút các cán bộ nghiên cứu trẻ, phụ nữ và dân tộc ít người 
tham gia nghiên cứu khoa học và giảng dạy;

- Phát triển các loại hình đào tạo từ xa để đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng tăng. 
Sởm đưa giáo dục môi trường rừng vào các chương trình giảng dạy của các trường học 
trong cả nước.

VII. GIẢI PHÁP HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Tăng cường hôi nhập kinh tế quốc tế về lĩnh vực lâm nghiệp khi Việt Nam đã là 
thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) thông qua việc tham gia tích cực 
và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức lâm nghiệp quốc tế, khu vực và song phương;

- Tăng cường vận đông, thu hút và sử dụng đúng mục tiêu nguồn vốn ODA nhằm 
phục vụ cho bào vê và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vê môi trường, 
xoá đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân sống phụ thuộc vào rừng và nâng 
cao hiệu quả quản lý ngành lâm nghiệp. Cải thiện các phương thức quản lý ODA trong 
ngành, đẩy mạnh giải ngân các dự án ODA, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn 
của Quỹ ủy thác lâm nghiệp (TFF) và Quỹ Bảo tổn Việt Nam (VCF). Thử nghiêm và 
nhân rộng cách tiếp cận mới (tiếp cận theo ngành, theo chương trình) nhằm mục đích 
sử dụng các nguồn vốn quốc tế có hiệu quả hơn;

- Từng bước tạo hành lang pháp lý thuận lợi và cải thiện môi trường đầu tư để thu 
hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI từ các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt trong lĩnh vực 
ưồng rừng nguyên liêu công nghiêp, chế biến lâm sản và chuyển giao công nghê;

- Củng cố và đẩy mạnh các hoạt động của Chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp 
(FSSP) và Ban điều hành đối tác để điều phối các nguổn tài trợ quốc tế hỗ trợ thực hiện 
các chương trình của Chiến lược phát ưiển lâm nghiệp;

- Chủ động hợp tác tích cực với các quốc gia, các viện, trường tiên tiến trong khu vực 
và ưên thế giới ưong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và khuyến lâm để nhanh 
chóng tiếp cận các chuẩn mực khoa học và công nghệ lâm nghiệp tiên tiến trong khu 
vực và ưên thế giới, phát triển nguồn nhân lực và nâng cấp trang thiết bị cho ngành;

- Tiếp tục thực hiện các thoả thuận đa phương về môi trường, các cam kết quốc tế 
liên quan đến lâm nghiệp mà Việt Nam tham gia như Công ước về buôn bán quốc tế 
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động vật hoang dã (CITES), Công ước về đa dạng sinh học (UNCBD), Công ước vể 
chống sa mạc hoá (UNCCD), Công ước khung Liên hợp quốc vể biến đổi khí hậu 
(UNFCCC)... để nâng cao vị thế của Việt Nam ưên thế giới và ưong khu vực và ưanh 
thủ tìm kiếm các nguồn vốn hỗ trợ mới như Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), Cơ chế 
phát triển sạch (CDM)....

Phần 5
CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Những mục tiêu và định hướng của Chiến lược phát triển lâm nghiệp sẽ được thực 
hiện thông qua các chương trình sau đây:

Ba chương trình phát triển:
1. Chương trình quản lý và phát triển rừng bển vững
2. Chương trình bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển dịch vụ môi trường
3. Chương trình chế biêh và thương mại lâm sản
Hai chương trình hỗ trợ:
1. Chương trình nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và khuyên lâm
2. Chương trình đổi mới thể chế, chính sách, lập kế hoạch và giám sát ngành 

lâm nghiệp

I. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIEN rùng ben vũng

1. Mục tiêu
Quản lý, phát triển và sử dụng rừng bền vững, có hiộu quả nhằm đáp ứng về cơ bản 

nhu cầu lâm sản cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, đóng góp vào tăng trưởng kinh 
tế quốc dân, ổn định xã hội, đặc biệt tại khu vực các dân tộc ít người và miền núi, đổng 
thời bảo đảm vai trò phòng hộ, bảo tồn đa dạng sinh học và cung cấp các dịch vụ môi 
trường, góp phần phát triển bền vững quốc gia.

2. Nhiệm vụ
- Thiết lập lâm phận quốc gia ổn định cho 3 loại rừng, lập bản đổ và cắm mốc trên 

thực địa, trong đó quản lý bền vững và hiệu quả toàn bộ diện tích rừng sản xuất ổn định 
3,63 triệu ha rừng tự nhiên 4,15 triệu ha rừng ưổng (bao gổm rừng trồng nguyên liệu 
công nghiệp, lâm sản ngoài gỗ và các loại rừng trổng khác);

- Tất cả rừng và đất lâm nghiệp được giao, cho thuê cho các chù quản lý trước 
năm 2010.

- Xây dựng và thực hiên kế hoạch quản lý rừng và tăng cường năng lực cho các chủ 
rừng như: các cổng ty lâm nghiệp, hợp tác xã, công đổng, doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài.
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- Sản xuất gỗ ổn định từ rừng tự nhiên, rừng trồng và cây trồng phân tán, đêh năm 
2010 đạt 9,7 triệu m3 gỗ/năm và đến nãm 2020 đạt 20 - 24 triộu m3/năm (trong đó có 
10 triệu m3 gỗ lớn) và phát triển lâm sản ngoài gỗ nhằm đáp ứng phần lớn nhu cầu tiêu 
dùng ưong nước và xuất khẩu;

- Cung cấp gỗ nhỏ cho chế biến bột giấy: đến năm 2010 là 3,4 triệu m3; đến năm 
2020 là 8,3 triệu m3;

- Nâng cao năng suất và chất lượng rừng trổng trung bình đạt 15 m3 gỗ/ha/năm trên 
cơ sở thực hiện Chiến lược giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020.

- Làm giàu 0,5 ưiệu ha rừng nghèo kiệt góp phẩn nâng cao chất lượng rừng tự nhiên.
- Trồng rừng mới đến năm 2010 đạt 1,0 triệu ha (trong đó trồng rừng sản xuất đạt 

0,75 triệu ha, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng trồng mới 0,25 triệu ha) và 1,5 triệu ha 
cho giai đoạn sau; trồng lại rừng sau khai thác từ 0,3 triệu ha/năm.

- Trồng cây phân tán 200 triệu cây/năm tương đương với 100.000 ha rừng để phục 
vụ nhu cầu gô gia dụng và gỗ củi ở các địa phương.

- Kiểm kê rừng theo định kỳ; củng cố và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng và 
kinh tế xã hội liên quan.

- 100% các đơn vị sản xuất kinh doanh xây dựng, thực hiện và giám sát, đánh giá 
phương án điều chế rừng.

- Có ít nhất 30% diên tích rừng sản xuất được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững 
đến năm 2020.

- Đầu tư trang thiết bị hiện đại hoá công tác quản lý rừng.

II. CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ RÙNG, BẢO TồN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ PHÁT 
TRIỂN CÁC DỊCH vụ Mối TRƯỜNG.

1. Mục tiêu
Bảo vê rừng và bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) một cách có hiệu quả, có sự tham 

gia tích cực của cộng đồng dân cư địa phương và tăng cường đóng góp của các dịch vụ 
môi trường từ rừng.

2. Nhiệm vụ
a) Bảo vệ rừng (Phòng hộ, đặc dụng và sản xuất)
- Bảo vê có hiệu quả 16,24 triệu ha diên tích rừng và đất lâm nghiệp;
- 100% các văn bản quy định vể bảo vê rừng được tuyên truyền phổ biến đến các 

chủ rừng và người dân trong vùng;
- Nhà nước tiếp tục giao khoán bảo vô 1,5 triệu ha rừng phòng hộ và đặc dụng đến 

năm 2010.
- Giảm 80% số vụ vi phạm pháp luật về bảo vê và phát triển rừng;
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- 100% các chủ rừng, thồn, xã có rừng có lực lượng bảo vê rừng. 100% cán bộ 
kiểm lâm địa bàn xã và lực lượng bảo vệ rừng được đào tạo nâng cao năng lực;

- Đầu tư cơ sở hạ tẩng, trang thiết bị, chi phí hoạt động cho bảo vê, phòng cháy, 
chữa cháy và phòng trừ sâu bệnh hại rừng.

b) Quản lý hê thống rừng phòng hộ và rừng đặc dụng
- Xây dựng và củng cố hệ thống rừng phòng hộ (đẩu nguồn, ven biển và mồi trường 

đô thị) với tổng diện tích khoảng 5,68 triệu ha và hộ thống rừng đặc dụng với tổng diộn 
tích không quá 2,16 triệu ha;

- 100% khu rừng phòng hộ và rừng đặc dụng có chủ quản lý (tổ chức nhà nước, 
tư nhân hoặc cộng đổng) và có quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trung, 
dài hạn; đến năm 2010

- Tiếp tục thử nghiệm và nhan rộng hình thức quản lý rừng cộng đổng và các hình 
thức khác (cộng đồng quản lý, công ty cổ phẩn, hợp tác xã, liên doanh liên kết...).

c) Các dịch vụ môi trường
- Nghiên cứu định giá các dịch vụ môi trường của rừng như bảo vệ nguổn nước, 

chống xói mòn đất, chống bồi tụ, hấp thụ co2, du lịch sinh thái...; xây dựng cơ chế chi 
trả cho các dịch vụ môi trường trong giai đoạn 2006 - 2010;

- Đến năm 2007, xây dựng và triển khai hoạt động Quỹ bảo vệ và phát triển rừng .

III. CHUƠNG TRÌNH CHẾ BIÊN VÀ THƯƠNG MẠI LÂM SẢN

1. Mục tiêu
Sản xuất các sản phẩm có khả năng cạnh tranh quốc tế chủ yếu dựa vào nguồn 

gỗ và lâm sản ngoài gỗ nội địa bền vững; áp dụng công nghê tiên tiến và thân thiện 
với môi trường nhằm đáp ứng về cơ bản các nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất 
khẩu; xây dựng công nghiệp chê' biến lâm sản trở thành mũi nhọn kinh tế của ngành 
Lâm nghiệp.

2. Nhiệm vụ
a) Tổ chức lại ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ để cân đối giữa 

năng lực sản xuâ't và nguồn cung cấp nguyên liêu ổn định.
b) Tăng cường năng lực sản xuâ't công nghiệp chê' biến lâm sản để đáp ứng cơ bản 

các nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Cụ thể:
- Tổng công suất gỗ xẻ: 6 triệu m3/năm;
- Ván dăm: 320.000 m3 sản phẩm/năm;
- Ván MDF:220.000 m3 sản phẩm/năm;
- Giá trị sản phâm gỗ xuất khẩu: 7 tỷ USD (3,5 triệu m3 sản phẩm);
- Giá trị lam sản ngoài gỗ xuất khdu: 0,8 tỷ USD.
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c) Đến năm 2020, lâm sản ngoài gỗ trở thành một trong các ngành hàng sản xuất 
chính, chiếm trên 20% tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp, giá trị lâm sản ngoài gỗ xuất 
khẩu tăng bình quân 15- 20%; thu hút 1,5 ưiộu lao động và thu nhập từ lâm sản ngoài 
gỏ chiếm 15 - 20% trong kinh tế hộ gia đình nông thôn.

rv. CHUƠNG TRÌNH NGHIÊN cúu, GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ KHUYẾN LÂM

1. Mục tiêu
Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hoạt động nghiên cứu, giáo dục, đào tạo 

và khuyến lâm nhằm phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành 
Lâm nghiệp. Lấy khoa học công nghê làm động lực cho phát triển ngành, gắn nghiên 
cứu, đào tạo với sản xuất và thị trường nhằm nâng cao các đóng góp vào tăng trưởng 
kinh tế lâm nghiệp, bảo vê môi trường và cải thiện mức sống cho những người dân làm 
nghề rừng.

2. Nhiệm vụ
a) Nghiên cứu
- Tập trung nghiên cứu một số lĩnh vực mũi nhọn như công nghê sinh học, công 

nghệ tính chế lâm sản ngoài gỗ, trồng rừng cao sản, nông lâm kết hợp và cải tạo rừng 
tự nhiên nghèo kiệt;

- Cải tiến công nghê và trang thiết bị cho công nghiệp chế biến lâm sản để tăng 
năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế;

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng các chính sách có tính 
đột phá trong ngành Lâm nghiệp (sản xuất có lợi nhuận cao, xã hội hoá, phát triển 
lâm sản ngoài gỗ, định giá dịch vụ môi trường, thu hút vốn khu vực tư nhân ưong và 
ngoài nước...).

b) Giáo dục, đào tạo
- Đào tạo chính quy bình quân mỗi năm khoảng 5.000 sinh viên học sinh trong các 

trường của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chú ý đào tạo nâng cao cho các 
cán bộ chủ chốt;

- Đào tạo nghề cho 50% nông dân làm nghề rừng và khu vực các làng nghể chế 
biến lâm sản;

- Từ năm 2008, đưa giáo dục bảo vê môi trường và rừng vào giảng dạy trong tất cả 
các trường học phổ thông;

- 80% cán bộ quản lý rừng ở địa phương được đào tạo về điều tra rừng và xây dựng, 
thực thi kế hoạch quản lý bảo vệ rừng;

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giảng dạy và trang thiết bị cơ bản cho các 
viên, trường lâm nghiệp;
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- Hoàn thiện và cập nhật các chương trình, giáo trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu 
đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế;

- Tăng cường liên kết giữa hê thống đào tạo lâm nghiệp với hê thống khuyến lâm. 
Đêh năm 2020 có từ 1 đến 2 trường đào tạo lâm nghiệp đạt chuẩn quốc tế.

c) Khuyến lâm
- Nâng cao trình độ chuyên môn vể quản lý, bảo vê rừng cho 80% hô nông dân;
- Thu hút 50% thành phần kinh tế khu vực tư nhân và các tổ chức đoàn thể tham gia 

các hoạt đông khuyến lâm;
- Bố trí ít nhất 1 cán bộ khuyến lâm chuyên trách hoặc kiêm nhiệm cho mỗi xã 

nhiều rừng; phát triển và tăng cường năng lực cho hê thống khuyến lâm tự nguyên;
- Cải tiến và cập nhật nội dung, phương pháp khuyến lâm để phù hợp với trình độ 

của nông dân, đặc biệt các hô nghèo và dân tộc ít người;
- Xây dựng mối liên kết giữa hộ thống khuyến lâm và đào tạo với các chủ rừng và 

doanh nghiệp chế biến lâm sản.
V. CHƯƠNG TRÌNH Đổi MỚI THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH, LẬP KẾ HOẠCH VÀ GIÁM 

SÁT NGÀNH LÂM NGHIỆP

1. Mục tiêu
Tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động lâm nghiệp theo định hướng 

thị trường và hội nhập quốc tế, có sự tham gia rộng rãi của khu vực hổ gia đình, cộng 
đồng và tư nhân; kiên toàn hê thống tổ chức đổng thời đổi mới công tác lập kế hoạch 
và giám sát ngành lâm nghiệp.

2. Nhiệm vụ
a) Xây dựng và cập nhật hệ thống chính sách, pháp luật và thể chế lâm nghiệp theo 

hướng phân cấp nhiều hơn cho địa phương và phát triển lâm nghiệp bển vững theo định 
hướng thị trường và xã hội hóa nghề rừng.

b) Xây dựng cơ chế chính sách tạo động lực thúc đẩy các thành phần kinh tế tham 
gia bảo vê và phát triển rừng, khuyến khích các thành phần kinh tế ưong, ngoài nước 
tham gia đầu tư kinh doanh phát triển kinh tế lâm nghiệp.

c) Tổ chức lại và nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý nhà nước vể lâm nghiệp 
theo hướng thống nhất chức năng quản lý, bảo vê, sử dụng và phát triển rừng; làm rõ 
chức năng, nhiêm vụ của tổ chức lâm nghiệp các cấp và đa dạng hoá các loại hình dịch 
vụ lâm nghiệp.

d) Tổ chức một số công ty lâm nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường 
tại những vùng lâm nghiệp xa xôi khó khăn mà các thành phần kinh tế ngoài quốc 
doanh chưa sẩn sàng đầu tư; thực hiên cổ phần hoá các doanh nghiệp sản xuất lâm 
nghiệp và chế biến lâm sản của Nhà nước đang hoạt đông kém hiệu quà.
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đ) Xây dựng, thực hiên và mở rộng các hình thức quản lý bảo vê rừng cộng đổng.
e) Thiết lập hê thống khuyến lâm nhà nước các cấp và có cơ chế hỗ ượ tổ chức 

khuyến lâm tự nguyên cho thôn, xã có rừng.
g) Xây dựng các đơn VỊ chuyên trách về giám sát, đánh giá gắn với việc kiện toàn 

hê thống lập kế hoạch lâm nghiệp các cấp.

Phần 6
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. PHÂN CÔNG NHIỆM vụ

- Bô Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối có nhiệm vụ chủ trì, 
phối hợp với các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương tổ chức thực hiên Chiến lược phát triển lâm nghiệp; đưa các nội dung của Chiến 
lược vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của cả nước, các Bộ, ngành và địa phương;

- Bộ Kế hoạch và Đẩu tư, Bô Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn cân đối và bố trí vốn, tính toán các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và các 
nguồn vốn khác để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chiến lược;

- Bộ Tài nguyên và Mồi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nồng 
thôn chỉ đạo các địa phương rà soát quy hoạch sử dụng đất và giao, cho thuê đất lâm 
nghiệp phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược lâm nghiệp và xây dựng đề án 
gắn kiểm kê rừng với kiểm kê đất đai toàn quốc theo định kỳ 5 nãm một lần;

- Tổng cục Thống kế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thồn và các 
bên liên quan xác định nôi dung, tiêu chí và chỉ số giám sát đánh giá ngành lâm 
nghiệp; chỉ đạo, hướng dãn các địa phương thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và nghiên 
cứu về những đóng góp về kinh tế, môi trường... theo định nghĩa mới về lâm nghiệp để 
trình Chính phủ sửa đổi bổ sung về phân ngành Lâm nghiệp trong Nghị định số 75/CP 
ngày 27 tháng 10 năm 1973;

- Các Bộ, ngành khác có trách nhiệm tổ chức thực hiên các nội dung của Chiến 
lược liên quan đến ngành mình, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện chiến lược thông qua viộc xây dựng và thực hiên 
quy hoạch, kế hoạch phát triển lâm nghiệp của địa phương mình. Các dự án lâm nghiệp 
tại địa phương phải lổng ghép với các dự án xoá đói giảm nghèo, phát triển nông 
nghiệp và nông thôn trên địa bàn;

- Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành 
và địa phương tổ chức đánh giá việc thực hiện Chiến lược, báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ. Nôi dung về bảo vệ và phát triển rừng phải được xem là một bộ phân quan trọng 
ưong báo cáo cuối năm của Chính phủ trước Quốc hội.
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II. THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN ĐIỀU PHÔÌ THỤC HIỆN CHUƠNG TRÌNH

Mỗi chương trình thành lập một Tiểu ban điều phối thực hiên.

1. Thành phần
- Trưởng Tiểu ban là lãnh đạo của một cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát 

ưiển nông thôn có liên quan đến chương trình;
- Thành viên là đại diên cho các cơ quan, đơn vị, cộng đổng, doanh nghiệp tư nhân, 

nhà nước có liên quan và các đối tác, dự án quốc tế quan tâm và tự nguyên tham gia 
chương ứình.

2. Nhiệm vụ
- Xây dựng kế hoạch trung hạn và hàng năm cho chương trình bao gổm mục tiêu, 

nội dung hoạt động, thành quả, vốn và các nguồn tài trợ để thực hiện chương trình;
- Đề xuất các hoạt động phối hợp giữa các bên tham gia và tìm các nguồn tài ượ 

thực hiện chương trình.
- HỖ trợ xây dựng các nội dung dự án cụ thể của chương trình và đề nghị các Bộ, tổ 

chức quốc tế và khu vực tư nhân tài trợ.
- Thảo luận, đề xuất xây dựng hoặc sửa đổi các chính sách và cơ chế có liên quan.
- Thảo luân, đề xuất xây dựng hoặc sửa đổi của các quy trình, quy phạm, giáo 

ưình, định mức kinh tế kỹ thuật.
- Định kỳ họp toàn thể và hôi thảo chuyên để giữa các bên tham gia, sử dụng diễn 

đàn cùa Chiến lược để các bên có liên quan trao đổi thông tin;
- Phối hợp với các đối tác quốc tế, cơ quan, tổ chức liên quan tìm nguổn tài trợ cho 

hoạt động trung hạn và hàng năm của Tiểu ban điểu phối thực hiện chương trình.

III. DỰKIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHIẾN LUỢC GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

(Chi tiết xem Biểu 3 đính kèm)

IV. DANH MỰC CÁC ĐỀ ÁN/DựÁN UƯ TIÊN GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

Trên cơ sở kế hoạch hành động (2007 - 2010) của các chương ưình ưong Chiến 
lược, nhằm sử dụng có hiệu quả các các nguổn lực trong nước; đổng thời ưanh thù sự 
hỗ trợ của các đối tác quốc tế để thực hiện các nhiêm vụ trọng tâm cho phát triển 
ngành, 21 đề án/dự án ưu tiên được xây dựng và thực hiên trong giai đoạn 2007 - 2010 
(xem Biểu 4 đính kèm)
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Phần 7
GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

I. GIÁM SÁT
Giám sát thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả 

và hiệu lực thực hiện chiến lược thông qua cung cấp các thông tin, ý kiến phản hồi 
cho các nhà hoạch định chính sách để điều chỉnh kế hoạch và có giải pháp khắc phục 
kịp thời.

Các nội dung chính của cồng tác giám sát thực hiên chiến lược:
- Đánh giá kết quả đạt được cũng như tồn tại theo các mục tiêu và tiến độ thực hiện;
- Tình hình huy động các nguồn lực và tài chính ở các cấp;
- Phân tích và đánh giá tác động trong quá trình thực hiện Chiến lược ở các cấp;
- Đánh giá hiệu quả của các chính sách liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu 

Chiến lược;
- Xác định và phân tích các vấh đề nổi cộm trong, ngoài ngành và quốc tế có ảnh 

hưởng đến quá trình thực hiên Chiến lược và những điều chỉnh cần thiết.

II. ĐÁNH GIÁ
Tập trung đánh giá những tác động phát triển chủ yếu. Lập kế hoạch cụ thể cho các 

đợt khảo sát, đánh giá trên cơ sở các mục tiêu và nhiệm vụ của Chiến lược. Để đảm bảo 
tính khách quan, việc đánh giá phải giao cho các tổ chức và cơ quan độc lập bao gồm 
cả các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ.

Các nội dung đánh giá:
- Đánh giá những thay đổi về chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường có liên quan 

đến các mục tiêu của Chiến lược;
- Cung cấp thông tin về kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược như bảo tồn 

đa dạng smh học, tăng cường giá trị phòng hộ, cải thiện đời sống của người dân, đóng 
góp của ngành Lâm nghiệp vào quá ưình phát triển kinh tế, xã hôi ở các cấp;

- Đánh giá mức độ phối hợp giữa việc thực hiên Chiến lược với kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương;

- Đánh giá những thay đổi về môi trường chính sách và tác động của các giải pháp 
chính sách;

- Đánh giá tác động của lâm nghiệp với xóa đói, giảm nghèo;
- Đánh giá tác động môi trường, bao gồm cả sự đóng góp đối với môi trường toàn 

cầu như hấp thụ các-bon;
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- Định lượng đóng góp của ngành lâm nghiệp cho nền kinh tế quốc dân, kinh tế địa 
phương, thương mại quốc tế và tạo việc làm;

- Đánh giá việc triển khai thực hiên những cam kết quốc tế.
Đánh giá định kỳ vào cuối mỗi kế hoạch 5 năm. Đợt đánh giá đầu tiên sẽ được 

thực hiện vào năm 2009 và kết quả sẽ được sử dụng để xây dựng kế hoạch 5 năm giai 
đoạn 2011 - 2015.

Phần 8
Dự TÍNH NHU CẦU VỐN VÀ CÁC NGUỐN VỐN

Tổng nhu cầu vốn toàn giai đoạn 2006 - 2020 cho Chiến lược là 106.759,06 tỷ 
đổng, trong đó: nhu cáu từ 2006 - 2010 là 33.885,34 tỷ đồng, từ 2011 - 2020 là 
72.873,72 tỷ đổng (chi tiết xem Biểu 5, Biểu 6 và Biểu 7 đính kèm)./.

Không in các biểu.
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IV. LĨNH VỰC CÔNG NGHỄ THÔNG TIN

QUYẾT ĐỊNH số 191/2005/QĐ-TTg NGÀY 29-7-2005
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin 
phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 - 2010"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Chỉ thị số 58/CT-TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về "Đẩy 

mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa giai đoạn 2001 - 2005";

Căn cứ Quyết định số 123l2003IQĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt "Điều lệ hoạt động của Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam";

Xét đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyột Đề án "Hỗ ượ doanh nghiệp ứng dụng công nghê thồng tin phục 
vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 - 2010" với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:
Hỗ ượ doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiêp vừa và nhỏ xây dựng cơ 

sở dữ liệu về thông tin kinh tế, ứng dụng công nghộ thồng tin để tăng hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh ưanh và hội nhập kinh tế quốc tế; góp phẩn 
đào tạo nguồn nhân lực và phát ưiển thị trường công nghiệp công nghộ thông tin; phục 
vụ công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất nước.

2. Mục tiêu cụ thể:
1. Nâng cao nhận thức và đẩy mạnh ứng dụng công nghê thông tin trong các doanh 

nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ.
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2. Tư vâh cho các doanh nghiệp triển khai và lựa chọn giải pháp công nghê thông 
tin phù hợp với đặc thù và quy mổ của các doanh nghiệp.

3. Đào tạo nhân lực để ứng dụng công nghê thông tin trong doanh nghiệp.
4. Góp phần tạo môi trường pháp lý và điổu kiện phát triển ứng dụng công nghê 

thông tin trong doanh nghiệp.
5. Cung cấp thông tin kinh tế cho các doanh nghiệp và xúc tiến, hỗ trợ doanh 

nghiệp tham gia thương mại điộn tử.

II. CÁC NHIỆM VỤ:

1. Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin 
trong doanh nghiệp; nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin; 
khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin.

- Điều tra thực trạng và nhu cẩu ứng dụng công nghê thông tin của các doanh 
nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ sản xuất, kinh doanh, phân 
phối đêh tổ chức điều hành và quản lý doanh nghiệp, để kiến nghị với Chính phủ về 
các cơ chế, chính sách, biện pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghê thông 
tin trong doanh nghiệp.

- Nghiên cứu tình hình và các giải pháp ứng dụng công nghẹ thông tin trong doanh 
nghiệp của nước ngoài đó vận dụng vào điều kiện thực tế của Viột Nam.

- Tổ chức các hôi thảo, hội nghị, đào tạo về ứng dụng công nghê thông tin trong 
doanh nghiệp theo loại hình, quy mô doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh, theo vùng, 
khu vực hoặc từng địa phương; tuyên truyền nhằm tăng cường nhận thức về vai trò, tác 
dụng, kinh nghiêm triển khai ứng dụng công nghê thông tin trong doanh nghiệp.

- Biên soạn các tài liệu, cẩm nang về tin học hóa doanh nghiệp.
- Tạo cầu nối, liên kết, tăng cường hợp tác giữa đơn vị sử dụng và đơn vị cung ứng 

sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin.
- Tổ chức các giải thưởng về ứng dụng công nghê thông tin cho các doanh 

nghiệp và các cá nhân có đóng góp vào phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong 
doanh nghiệp.

2. Tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn giải pháp, triển khai ứng dụng công 
nghệ thông tin phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Cung cấp thông tin, tài liệu, giới thiệu các giải pháp công nghê thông tin mới giúp 
các doanh nghiệp lựa chọn công nghê phù hợp.

- Tổ chức trưng bày, triển lãm nhằm ưao đổi kinh nghiêm và các tọa đàm giữa các 
doanh nghiệp để giới thiêu các ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với lĩnh vực hoạt 
động, đặc thù và quy mô doanh nghiệp.
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- Giúp doanh nghiệp Việt Nam tuyên truyền và giới thiệu về doanh nghiệp và sản 
phẩm của doanh nghiệp trên mạng Internet; triển lãm "ảo" về hàng hóa, sản phẩm dịch 
vụ cùa Việt Nam trên mạng Internet.

- Tư vâh phát ưiển các dịch vụ giá trị gia tăng hỗ trợ doanh nghiệp.

3. Triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng cần thiết về ứng dụng công 
nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tổ chức các chương trình đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ 
quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp.

- Tổ chức các chương trình đào tạo về ứng dụng công nghê thông tin theo chuyên 
ngành cho các cán bộ trực tiếp sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao về xây dựng, triển khai, quản lý giám 
sát các dự án ứng dụng công nghệ thông tin dành cho các lãnh đạo thông tin trong 
doanh nghiệp (CIO).

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, để kiến nghị Chính phủ về 
các chính sách, chế độ tạo môi trường pháp lý thuận lợi phát triển ứng dụng công 
nghệ thông tin trong doanh nghiệp.

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật của Đảng 
và Nhà nước về phát triển công nghê thông tin.

- Gắn kết chặt chẽ các hoạt động của Đề án với các chương trình tin học hoá quản 
lý nhà nước, tin học hóa của các Bộ, ngành, địa phương để hỗ trợ các doanh nghiệp.

5. Xây dựng Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp từ xa.
- Xây dựng và phát triển một cổng thương mại điện tử, kết nối các doanh nghiệp 

Việt Nam với thị trường quốc tế.
- Đào tạo, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia thương mại toàn cầu thông qua 

mạng Internet, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại điện tử của Việt Nam.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế phong phú, đa dạng, có đô chính xác 

cao, kịp thời và tin cậy đó cung cấp cho doanh nghiệp.
- Diễn đàn trên mạng do các doanh nghiệp ưao đổi kiến thức, kinh nghiêm về sản 

xuất, kinh doanh, quản lý, thâm nhập thị trường.
- Cung cấp các công cụ giao dịch trực tuyến nhằm giảm chi phí, nâng cao năng lực 

cạnh ưanh cho doanh nghiêp Việt Nam ưên thị trường quốc tế.
Điều 2. Tổ chức thực hiên
1. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

chức năng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân 
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các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Để án, định kỳ 
hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ:

- Từ nay đến cuối năm 2006:
a) Chỉ đạo xây dựng các dự án chi tiết theo các nhiệm vụ cụ thể của Để án này, 

thẩm định và phê duyêt theo quy định hiên hành. Trong quá trình xây dựng các dự án 
cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan để tránh trùng lắp, chổng chéo 
nhiệm vụ, gây lãng phí.

b) Xây dựng cơ chế phối hợp và kế hoạch triển khai Để án với các Bộ, ngành, địa 
phương và các cơ quan liên quan.

c) Phối hợp triển khai hoạt động điều tra khảo sát, tư vấn đào tạo với các Bộ, ngành 
và một số thành phố lớn.

d) Đẩy mạnh tuyên truyổn, nâng cao nhạn thức vể ứng dụng công nghê thông tin 
trong các doanh nghiệp.

đ) Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở dữ liêu thông tin và đào tạo cán bộ cho 
Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp từ xa.

- Từ nãm 2007 đêh cuối năm 2008:
a) Mở rộng quy mô hoạt động của Để án, đảm bảo đêh hết năm 2008 có trên 70% 

số địa phương phối hợp triển khai Đề án này.
b) Mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn đào tạo vể ứng dụng công 

nghê thông tin cho doanh nghiệp.
c) Đưa Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp từ xa đi vào hoạt động.

- Từ năm 2009 đêh hết năm 2010:
Triển khai thực hiện Đề án ở tất cả các địa phương trên cả nước; phát triển, nâng 

cao chất lượng của Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp từ xa; phấn đấu đạt chỉ tiêu 50% 
doanh nghiệp có ứng dụng công nghê thông tin vào sản xuất, kinh doanh; đến cuối 
năm 2010 tổng kết việc thực hiện Đề án.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ phối hợp với 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Viêt Nam xây dựng chương trình hoạt động cụ thể 
của Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp từ xa trên nguyên tắc tiết kiêm, hiệu quả, tránh 
trùng lắp và tạo điều kiên để doanh nghiệp tham gia vào hoạt động này.

3. Bộ Thương mại chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bô phối hợp với Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam triển khai Để án đàm bảo phù hợp với kế hoạch 
phát triển thương mại điện tử của Việt Nam đến năm 2010 trên nguyên tắc tiết kiêm, 
hiệu quả, tránh trùng lắp và hỗ trợ cao nhất cho các doanh nghiệp.
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4. Kinh phí để thực hiên Đề án được huy động từ các nguồn: doanh nghiệp đóng 
góp, hỗ ượ của ngân sách nhà nước và hỗ trợ của các tổ chức đối tác.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bô Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư cân đối mức hỗ ượ 30% - 50% kinh phí từ ngân sách nhà nước tuỳ theo nhiêm vụ 
của từng dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bô, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương và 
Chù tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Đã ký: PHẠM GIA KHIÊM
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QƯYẾT ĐỊNH số 32/2006/QĐ-TTg NGÀY 07-02-2006
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Vê việc phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam 
đến năm 2010

THỬ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định sô 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông;
Căn cứ Nghị định số55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về 

quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;
Căn cứ Nghị định số 90120021NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, 
Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 158/200HQĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2001 của Thù 
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Bưu chính - Viễn thông Việt Nam 
đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông 
Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 
2010 với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU
1. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông có công nghệ hiên đại ngang 

tầm các nước ưong khu vực, có độ bao phủ rông khắp trên cả nước với dung lượng lớn, 
chất lượng cao, cung cấp đa dịch vụ và hoạt động có hiệu quả.
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2. Viễn thông và Internet trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tỷ trọng đóng góp 
cho tăng trưởng GDP ngày càng tăng, tạo nhiều việc làm cho xã hội. Tốc độ tăng 
trưởng đạt 1,5-2 lần so với tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế; đến năm 2010, 
tổng doanh thu dịch vụ viễn thông và Internet đạt khoảng 55 nghìn tỷ đổng (3,5 tỷ USD).

3. Cung cấp các dịch vụ viễn thông và Internet với chất lượng tốt, giá cước hợp lý 
nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng dịch vụ.

4. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các hoạt động ứng dụng và phát triển 
công nghê thông tin và truyền thông trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hôi.

5. Đẩy nhanh việc phổ cập viễn thông và Internet trên phạm vi cả nước, rút ngắn 
khoảng cách về sử dụng dịch vụ giữa các vùng, miền, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển 
kinh tế, xã hội, đồng thời góp phẩn bảo đảm an ninh, quốc phòng.

II. CÁC CHỈ TIÊU

1. Chỉ tiêu phát triển dịch vụ:
a) Cung cấp cho xã hội, người tiêu dùng các dịch vụ viễn thông và Internet hiện 

đại, đa dạng, phong phú với giá cước tương đương hoặc thấp hơn mức bình quân của 
các nước trong khu vực, đáp ứng nhu cẩu thông tin phục vụ kinh tế, xã hội, an ninh và 
quốc phòng. Thực hiện phổ cập các dịch vụ viễn thông và Internet đến tất cả các vùng, 
miền ưong cả nước với chất lượng dịch vụ và phục vụ ngày càng cao. Đến năm 2010, 
mật độ điện thoại đạt từ 32 đến 42 máy/100 dan (trong đó mật độ điện thoại cố định là 
14 đến 16 máy/100 dân); mật độ thuê bao Internet đạt từ 8 đến 12 thuê bao/100 dân 
(trong đó có 30% là thuê bao băng rộng); tỷ lộ người sử dụng Internet đạt 25% đêh 
35% dân số.

b) Bảo đảm đa số cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, bác sĩ, sinh viên đại học 
và cao đẳng, học sinh trung học chuyên nghiệp và học sinh phổ thông trung học có 
điều kiên sử dụng Internet.

c) Đẩy mạnh viộc phổ cập dịch vụ điện thoại cố định và Internet đến tất cả các xã 
ưong cả nước. Đến năm 2010 bảo đảm 100% số xã có điểm truy nhập dịch vụ điện thoại 
công cộng, 70% số xã có điểm truy nhập Internet công cộng, 100% số huyện và hầu hết 
các xã ưong các vùng kinh tế ưọng điểm được cung cấp dịch vụ Internet băng rộng.

d) Bảo đảm 100% người sử dụng được ưuy nhập miễn phí đến các dịch vụ bắt 
buộc: thông tin cứu hoả; câ'p cứu y tế; thông tin khẩn câ'p về an ninh, trật tự xã hội. 
Duy trì và mở rộng, bảo đảm thồng tin tìm kiếm, cứu nạn và phòng chống thiên tai.

2. Chỉ tiêu phát triển mạng lưới:
a) Phát triển mạng viễn thông quốc tế và liên tỉnh dung lượng lớn, có độ an toàn, 

tin cậy cao, kết nối nhiều hướng trên cơ sở kết hợp các tuyến cáp quang biển, tuyến cáp 
quang ưên đất liền và hộ thống thông tin vệ tinh, đáp ứng nhu cầu cung câ'p các dịch vụ 
bâng rộng.
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b) Phát triển mạng cáp quang đến tất cả các huyên trong cả nước. Đối với những 
khu vực quan trọng, hình thành các mạng cáp quang có cấu trúc mạch vòng để tăng 
cường an toàn thông tin.

c) Mở rộng vùng phủ sóng thông tin di động đến tất cả các huyên trong cả nước, 
hầu hết các xã trong các vùng kinh tế trọng điểm và hầu hết các tuyến đường quốc lộ, 
tỉnh lộ quan trọng.

d) Bảo đảm tất cả các Bộ, ngành, cơ quan hành chính nhà nước, chính quyển cấp 
tỉnh và huyện được kết nối Internet băng rộng và kết nối với mạng diện rộng của Chính 
phủ; 100% viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và 
trung học phổ thông có kết nối để truy nhập Internet băng rộng; trên 90% các trường 
trung học cơ sở, bênh viên được kết nối Internet.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIEN

1. Định hướng phát triển thị trường:
a) Tạo lập thị trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp viễn thông và Internet cùng hợp tác và phát triển. Đến năm 2010, thị phần của 
các doanh nghiệp mới (ngoài Tâp đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) đối với một 
số dịch vụ quan trọng như điện thoại quốc tế, thuê kênh, thông tin di động. Internet 
băng rộng đạt tỷ lê 40 - 50%.

b) Tạo điểu kiện cho các thành phẩn kinh tế tham gia đầu tư và kinh doanh cung 
cấp dịch vụ viễn thông và Internet, đặc biệt trong lĩnh vực bán lại dịch vụ, cung cấp các 
dịch vụ gia tăng giá trị và Internet.

c) Các doanh nghiệp viễn thông và Internet Việt Nam khai thác có hiệu quả thị 
trường trong nước, tiến tới mở rộng kinh doanh và đđu tư ra thị trường nước ngoài.

2. Định hướng phát triển mạng lưới:
a) Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông và Internet tiên tiến, 

hiên đại, hoạt động hiệu quả, an toàn và tin cậy, có độ bao phủ rộng khắp, đến vùng 
sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

b) Từng bước chuyển sang triển khai mạng thế hê sau (NGN) phù hợp với điều kiên 
cụ thể của từng doanh nghiệp, nhằm cung cấp đa dịch vụ trên một hạ tẩng viễn thông 
thống nhất.

c) Đẩy mạnh xây dựng mạng cáp quang đến xã ở khu vực nông thôn và phát triển 
mạng cáp quang đến cụm dân cư và các toà nhà lớn ở khu vực thành thị.

d) Nhanh chóng hoàn thiện mạng ngoại vi theo hướng tăng cường sử dụng cáp sợi 
quang và nâng cao tỷ lệ cáp ngầm dưới mặt đất để cải thiện chất lượng dịch vụ và mỹ 
quan đô thị.
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đ) Đẩy mạnh phát triển mạng truy nhập băng rộng để đảm bảo phát triển các ứng 
dụng ưên mạng như: chính phủ điện tử, thương mại điên tử, đào tạo và khám chữa 
bênh từ xa.

e) Đẩy mạnh phát triển các mạng viễn thông di động, tiên tới hộ thống thông tin di 
động thế hê thứ 3 và các thế hệ tiếp sau.

3. Định hướng phát triển dịch vụ:
a) Ưu tiên phát triển các dịch vụ mới phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ phát 

thanh, truyền hình, công nghê thông tin và viễn thông và xu hướng hội tụ dịch vụ viễn 
thông cố định với viẽn thông di động.

b) Chú trọng phát ưiển mạnh các dịch vụ di động, dịch vụ băng rộng, dịch vụ giá 
trị gia tăng trên cơ sở hạ tầng đã được đầu tư.

c) Nhanh chóng triển khai các dịch vụ ứng dụng ưên Internet như chính phủ điện 
tử, thương mại điện tử, ưuyền thông đa phương tiên, giải trí v.v...

d) Tạo điều kiên thuận lợi cho các dịch vụ ưuyền dẫn, phát sóng, dịch vụ thuê 
kênh, dịch vụ mạng riêng ảo (VPN) phát triển nhằm khai thác tối đa dung lượng và 
đảm bảo hiệu quả sử dụng mạng viễn thông công cộng.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện môi trường pháp lý, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về viễn 
thông và Internet:

a) Hoàn thiộn môi trường pháp lý
- Hoàn thiên hê thống văn bản pháp luật về viễn thông và Internet nhằm phát huy 

nội lực, tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh.
- Nghiên cứu việc xây dựng và ban hành Luật Viễn thông.
- Xây dựng và ban hành các quy định về an toàn, an ninh thông tin.
- Xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn nội dung liên quan đến viễn thông 

và Internet trong Luật Giao dịch Điện tử và Luật Công nghê thông tin.
b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
- Tiếp tục hoàn thiên bộ máy quản lý nhà nước về viễn thông và Internet từ Trung 

ương đến địa phương, trong đó tạp trung xây dựng, hoàn thiên và nâng cao năng lực 
các cơ quan, đơn vị quản lý chuyên trách về viễn thông, tần sô' vô tuyến điên, Internet 
và an toàn, an ninh thông tin.

- Triển khai các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực làm cồng tác quản 
lý nhà nước vế viễn thông và Internet ở Trung ương và địa phương phù hợp với yêu cầu 
của giai đoạn cạnh tranh và hôi nhập. Ưu tiên các chương trình đào tạo lãnh đạo công 
nghệ thông tin (CIO), chuyên gia cao cấp về viễn thông và Internet.

362

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- Bảo đảm thực hiên đúng tiến độ với chất lượng tốt các chương trình, dự án đầu tư 
để hoàn thiên cơ sở vật chất, điều kiên làm việc và nâng cao năng lực cho các cơ quan 
quản lý nhà nước vể viẽn thông và Internet ở Trung ương và địa phương, phù hợp với 
chức năng, nhiêm vụ được giao.

- Triển khai công tác chuẩn hóa quy ưình hoạt động (ISO), đẩy mạnh ứng dụng 
công nghê thông tin trong công tác quản lý nhà nước vể viễn thông và Internet.

2. Xây dựng cơ chế chính sách và thực thi pháp luật để phát huy nội lực, thúc 
đẩy cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông và Internet:

a) Cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet:
- Quy hoạch số lượng doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng trên cơ sở đảm bảo các 

nguyên tắc: phát triển thị trường lành mạnh, tạo điếu kiện cho các doanh nghiệp tích 
lũy vốn, duy trì và mở rông kinh doanh; tân dụng cơ sở hạ tầng viễn thông và Internet 
sẵn có, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước; sử dụng hiệu quả và tiết 
kiệm tài nguyên viễn thông và các nguồn lực quốc gia.

- Có cơ chế, chính sách cấp phép phù hợp khuyến khích các doanh nghiệp tham gia 
bán lại dịch vụ, cung cấp các dịch vụ gia tăng giá ưị, dịch vụ Internet trên cơ sở hạ 
tầng mạng lưới đã được đầu tư; phát triển hạ tầng mạng nội hạt để cung cấp các dịch vụ 
truy nhập băng rộng, kết nối mạng máy tính; tận dụng cơ sở hạ tẩng sẵn có (truyển 
hình cáp, thông tin trên đường dây điện lực v.v...) để cung cấp các dịch vụ viễn thồng 
và Internet kết hợp với các dịch vụ khác.

b) Giá cước, phí và lê phí:
- Thực hiên việc cân đối lại giá cước dịch vụ viễn thông và Internet trên cơ sở giá 

thành và quan hê cung cẩu trên thị trường. Từng bước điểu chỉnh giá cước các dịch vụ 
hiên nay còn thấp hơn giá thành để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp 
trong điều kiên cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

- Từng bước điểu chỉnh giá cước kết nối và giá cước thuê kênh giữa các doanh 
nghiệp ưên cơ sở giá thành. Xác định rõ phần đóng góp cho việc cung cấp dịch vụ viễn 
thông công ích trong giá cước kết nối.

- Tôn trọng quyền tự định giá cước của các doanh nghiệp viễn thông và Internet. 
Tránh can thiệp bằng biện pháp hành chính vào việc điều chỉnh giá cước trên thị trường 
đối với các dịch vụ đã thực sự có cạnh ưanh. Nhà nước chỉ quyết định giá cước đối với 
các dịch vụ công ích, các dịch vụ khống chế thị trường có ảnh hưởng đến sự thâm nhập 
thị trường của các doanh nghiệp khác.

- Từng bước đổi mới hê thống lê phí, phí cấp phép, sử dụng tài nguyên viễn thông 
và Internet (tần số, kho số, tên miền, địa chỉ Internet) theo nguyên tắc: đảm bảo sử 
dụng hiệu quả, tiết kiêm, tránh lãng phí tài nguyên, đổng thời không làm tăng quá mức 
chi phí sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.
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c) Tiêu chuẩn, chất lượng mạng lưới và dịch vụ:
- Đẩy mạnh công tác xây dựng tiêu chuẩn trong lĩnh vực viễn thông và Internet phù 

hợp với pháp luật Việt Nam, thông lệ và quy định quốc tế.
- Tăng cường quản lý chất lượng mạng lưới, dịch vụ viễn thông và Internet thông 

qua hình thức công bố chất lượng trên cơ sở các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng hoặc do 
các doanh nghiệp viễn thông và Internet tự nguyện áp dụng.

- Tăng cường quản lý chất lượng thiết bị đầu cuối, thiết bị thông tin vô tuyến điên 
và các thiết bị khác có khả năng gây nhiễu cho thông tin vô tuyến điện thồng qua các 
hình thức: cồng bố phù hợp tiêu chuẩn; chứng nhận hợp chuẩn; thừa nhận lẫn nhau 
(MRA), quản lý tương thích điện từ trường (EMC).

d) Kết nối và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông và Internet:
- Xem xét cho phép các doanh nghiệp áp dụng cơ chế đặc thù về đầu tư, đấu 

thầu trong các trường hợp khẩn cấp để đảm bảo dung lượng kết nối mạng giữa các 
doanh nghiệp.

- Xây dựng và ban hành quy định về kết nối mạng viễn thông công cộng nhằm tạo 
thuận lợi cho việc ký kết và thực hiện thỏa thuận kết nối giữa các doanh nghiệp.

- Xây dựng và ban hành tiêu chí đánh giá năng lực mạng lưới và các cơ chế kinh 
tế, tài chính phục vụ cho việc thực hiện kết nối và giải quyết tranh chấp giữa các 
doanh nghiệp.

- Đối với một số dịch vụ có mức độ cạnh tranh chưa cao, xem xét áp dụng cơ chế 
quản lý phi đối xứng trong kết nối nhằm thúc đẩy cạnh tranh và tạo điều kiên cho các 
doanh nghiệp mới tham gia thị trường.

- Khuyến khích sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông và Internet bao gồm: vị trí 
lắp đặt thiết bị kết nối, thiết bị trung chuyển, ống cáp, bể cáp, cáp, sợi cáp, cột trụ ăng 
ten, thiết bị phụ trợ trong nhà và các phương tiện khác.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông thuê hạ tầng của các 
ngành khác như truyền hình, điện lực để thiết lập mạng cung cấp dịch vụ viễn thông 
và Internet.

- Từng bước nghiên cứu, xem xét áp dụng phù hợp một số cơ chế đặc biệt tại một 
SỐ địa bàn và theo những điều kiện nhất định: chuyển vùng giữa các mạng di động 
(roaming) nhằm phục vụ các nhiệm vụ công ích và an ninh, quốc phòng; phân tách 
mạch vòng nội hạt (local loop unbundling) nhằm thúc đẩy cạnh tranh và tạo điều kiên 
thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ.

đ) Tài nguyên viễn thông và Internet:
- Quy hoạch tài nguyên viễn thông và Internet trên cơ sở bảo đảm đầu tư, sử dụng 

tiết kiệm, có hiệu quả.
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- ưu tiên quy hoạch và phân bổ tài nguyên cho công nghệ, dịch vụ mới như 
Internet thế hệ sau, thông tin di động thê' hê mới, truy nhập vô tuyến băng rộng v.v...

- Nghiên cứu, thử nghiêm các hệ thống tài nguyên mới như IPv6, ENƯM v.v... 
nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển nhanh của mạng lưới và dịch vụ.

- Từng bước nghiên cứu, xem xét áp dụng các cơ chế giữ nguyên sô' thuê bao khi 
chuyển mạng (number portability), cơ chế chọn trước nhà khai thác (carrier pre
selection) đường dài trong nước và quốc tê' nhằm thúc đẩy cạnh tranh và tạo điều kiên 
thuận lợi cho người sử dụng dịch vụ.

e) Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin:
- Xây dựng và hoàn thiện các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thồng tin trên 

mạng viễn thông và Internet.
- Xây dựng, hoàn thiện và nâng cao năng lực của hệ thống ứng cứu, khắc phục sự 

cố máy tính và phòng chống tội phạm trên mạng.
- Áp dụng các công nghê và giải pháp kỹ thuật mật mã làm tăng độ tin cậy, an toàn 

cho các giao dịch trên mạng viễn thồng và Internet.
g) Thực thi pháp luật:
- Tăng cường thanh tra, kiểm ưa các hoạt động kinh doanh viễn thồng và Internet, 

đặc biệt các hoạt động liên quan đến kết nối mạng, giá cước, chất lượng dịch vụ.
- Áp dụng tổng hợp các biện pháp kinh tế, kỹ thuật, nghiệp vụ, đồng thời tăng 

cường cồng tác phối hợp liên ngành nhằm ngãn chặn có hiệu quả hoạt động kinh doanh 
lậu ưong lĩnh vực viễn thông và Internet.

- Xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh 
vực viễn thông và Internet theo quy định hiên hành.

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, bảo đảm yêu cầu hội 
nhập kỉnh tế quốc tế:

a) Đổi mới tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
Hình thành tập đoàn và các tổng công ty viễn thông mạnh, có trình độ công nghệ 

và quản lý hiộn đại, chuyên môn hoá cao, kinh doanh đa ngành nhưng tập trung chủ 
yếu vào kinh doanh viễn thông và Internet.

Các doanh nghiệp viễn thông và Internet bảo đảm tự chủ ưong kinh doanh, hạch 
toán độc lập, tiến tới xóa bỏ cơ chế bù chéo giữa các dịch vụ viễn thông và Internet.

- Từng bước phân định việc thực hiện nhiệm vụ công ích và hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp trên cơ sở điều chỉnh cước kết nối và triển khai Quỹ dịch vụ viễn 
thông công ích.

- Đẩy nhanh quá ưình cổ phần hoá các doanh nghiệp theo kê' hoạch đã được phê 
duyệt, giai đoạn đầu tập trung vào các lĩnh vực cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng, 
Internet và thồng tin di động.
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- Khuyến khích và tạo điểu kiên cho các doanh nghiệp viễn thông và Internet đã cổ 
phần hóa niêm yết trên thị trường chứng khoán ưong và ngoài nước.

b) Hợp tác quốc tế:
- Tiếp tục nâng cao hiêu quả hợp tác trong các dự án hợp tác quốc tế hiện có.
- Tìm kiêm cơ hội và triển khai các hình thức hợp tác mới phù hợp pháp luật đầu tư 

và các cam kết quốc tế của Viẹt Nam.
- lìm kiếm thị trường đđu tư kinh doanh ra nước ngoài phù hợp luật pháp và thông 

lê quốc tế.
c) Huy động vốn đầu tư:
- Thực hiên đổi mới doanh nghiệp, điều chĩnh cơ cấu sản xuất, đầu tư, tạo điều kiên 

cho các doanh nghiêp hoạt đông có hiệu quả, tăng nhanh khả năng tích lũy bằng nguồn 
vốn nội sinh, tái đầu tư cho phát triển.

- Tăng cường thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế trong nước như: vốn tín 
dụng, trái phiếu công trình, vốn tự có, vốn cổ phần, vốn qua thị trường chứng khoán để 
đầu tư vào viễn thông và Internet. Chú trọng nguồn vốn huy động thông qua cổ phần 
hoá doanh nghiệp và bán lại dịch vụ nhằm tạo điều kiộn cho người dân tham gia đầu tư 
phát triển viễn thông và Internet.

- Tiếp tục thu hút vốn đầu tư thồng qua các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) cho phát triển viễn thông và Internet.

- Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển nước ngoài (ODA) cho việc phát triển viễn 
thông và Internet ở nông thôn, miển núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và phục vụ các 
nhiêm vụ công ích khác.

- Tổng số vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm giai đoạn 2006 - 2010 ước tính là 
100.500 tỷ đồng (xem Phụ lục kèm theo).

d) Phát triển nguồn nhân lực
- Áp dụng các chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với đội ngũ chuyên gia quản lý, kinh 

tế, kỹ thuật giỏi đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cạnh tranh ngày càng cao trong 
lĩnh vực viễn thông và Internet.

- Điều chỉnh cơ cấu lao đông ưong ngành viễn thông và Internet theo hướng tăng 
cường thuê dịch vụ, nhân công bên ngoài để tận dụng lực lượng lao động xã hội và tăng 
năng suất lao động trong lĩnh vực viễn thông và Internet.

đ) Phát triển khoa học công nghệ:
- Tập trung nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao cồng nghệ, góp phần đổi mới tổ 

chức sản xuất, kinh doanh, nâng cao nãng suất lao động và năng lực cạnh tranh của các 
doanh nghiệp viễn thồng và Internet.

- Hình thành các quỹ khoa học công nghê để hỗ trợ cho cồng tác nghiên cứu, sản 
xuất, thử nghiệm công nghệ mới.
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- Nghiên cứu, triển khai thử nghiêm các công nghê tiên tiến trong lĩnh vực viễn 
thông và Internet nhằm đi tắt, đón đầu và nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh 
nghiệp Việt Nam.

4. Đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trong môi 
trường cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Triển khai tích cực hoạt động của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích nhằm phân 
định rõ việc kinh doanh và viêc thực hiện nhiêm vụ công ích của doanh nghiệp trong 
giai đoạn cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông 
công ích giai đoạn 2006 - 2010 nhằm từng bước nâng cao mức độ phổ cập dịch vụ và 
giảm khoảng cách phát triển vể viễn thông và Internet giữa các vùng, miền trong 
cả nước.

- Thành lập đơn vị chuyên trách thực hiên cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet 
cho các cơ quan Đảng, Nhà nước để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và độ an toàn 
thông tin đối với mạng viễn thông chuyên dùng của Đảng, Nhà nước, đổng thời tạo 
điểu kiện để doanh nghiệp tập trung vào kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh ưanh và 
hội nhập thắng lợi.

Điều 2. Quản lý và tổ chức thực hiên Quy hoạch

1. Bộ Bưu chính Viễn thông:
- Chịu ưách nhiêm tổ chức ưiển khai và theo dõi thực hiên Quy hoạch. Căn cứ vào 

tình hình phát triển kinh tế của đất nước, ưình Thủ tướng Chính phủ những nội dung 
cần cập nhật, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp.

- Xây dựng, trình Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyển các cơ chế, chính 
sách nhằm thực hiện thành công Quy hoạch phát triển viễn thông và Internet Việt Nam 
đếh năm 2010, bao gổm:

+ Xây dựng các văn bản hướng dẫn các nội dung liên quan đêh viễn thông và 
Internet ưong Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghê Thông tin và Pháp lênh Bưu 
chính Viễn thồng.

+ Xem xét, nghiên cứu việc xây dựng Luật Viễn thông.
+ Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình dịch vụ viễn 

thông công ích giai đoạn 2006 - 2010.
+ Xây dựng và ưình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế quản lý giá cước mới 

thay thế cho Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 
10 năm 2003 về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông.

- Nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước 
chuyên ưách vế viễn thông, tần số vô tuyến điện, Internet và an toàn, an ninh thông tin 
để đáp ứng yêu cầu cùa giai đoạn cạnh tranh, hội nhập.
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- Chỉ đạo đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông 
theo hướng hình thành tập đoàn, các tổng công ty mạnh, chuyên môn hóa cao, kinh 
doanh tự chủ, hạch toán độc lạp. Chỉ đạo việc triển khai Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam và các công ty con của Tập đoàn theo Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg 
ngày 23 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Căn cứ tình hình phát triển thị trường theo từng thời kỳ trình Thủ tướng Chính 
phủ quyết định việc cấp phép cho các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng viễn thông 
và Internet.

- Xây dựng và hoàn thiên cơ chế đầu tư khẩn cấp phục vụ kết nối các mạng viễn 
thông công cộng.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Công an, Giao thông vận tải:
- Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông trong việc xây dựng cơ chế 

quản lý giá cước mới và chỉ đạo triển khai cổ phần hóa các doanh nghiệp viễn thông và 
Internet; ban hành Quy chế tài chính về hoạt đông của Quỹ dịch vụ viễn thông công 
ích; bảo đảm việc bố trí và cấp phát ngân sách để triển khai hoạt đông cung cấp và sử 
dụng dịch vụ viễn thông và Internet cho các cơ quan Đảng, Nhà nước; ban hành cơ chế 
tài chính cho hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet phục vụ mục đích quốc 
phòng, an ninh.

- Bộ Kê' hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thồng trong việc triển 
khai thực hiên các dự án đầu tư trọng điểm nêu ở Phụ lục; phối hợp xây dựng cơ chế 
đầu tư, đấu thầu khẩn cấp phục vụ kết nối các mạng viễn thồng công cộng.

- Bộ Nôi vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông tiếp tục hoàn thiên 
bộ máy quản lý nhà nước về viễn thông, Internet và xây dựng phương án đổi mới 
doanh nghiệp.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành quy định 
bảo đảm an toàn mạng lưới và an ninh thông tin trong lĩnh vực viễn thông và Internet.

- Bộ Giao thông vân tải chủ trì, phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành 
quy định hướng dẫn việc xây dựng các đường truyền dãn viễn thông kết hợp đi dọc 
đường giao thông, cầu, cống, hè phô' để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công 
trình viễn thông và Internet.

3. Các Bộ, ngành; các tỉnh, thành phô' trực thuộc Trung ương:
- Các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiêm theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

và tùy theo đặc điểm cụ thể của ngành, địa phương mình phối hợp với Bộ Bưu 
chính, Viễn thông, các doanh nghiệp viễn thông và Internet thực hiên quy hoạch phát 
triển ngành.

- ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng quy 
hoạch bưu chính viễn thông địa phương và triển khai thực hiên Quy hoạch phát triển 
viễn thông và Internet trên địa bàn quản lý.
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4. Các doanh nghiệp viễn thông và Internet:
- Xây dựng kế hoạch phát triển của doanh nghiệp phù hợp với Quy hoạch phát triển 

viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010.
- Đổi mới tổ chức sản xuất, kinh doanh theo chỉ đạo của Bô Bưu chính, Viễn thông 

và của các Bộ, ngành khác liên quan.
- Thực hiện cổ phần hoá theo kế hoạch được phê duyệt.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ 
tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp viên thông và 
Internet và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu ưách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỦ TƯỚNG
Đã kỷ: PHAN VẢN KHẢI
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Phụ lục
DANH MỤC CÁC Dự ÁN TRỌNG ĐIỂM phát triển viên thông 

VÀ INTERNET GIAI ĐOẠN 2006 ĐẾN 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số32/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2006 

của Thủ tướng Chính phủ)

Tên dự án Vốn đầu tư 
(tỷ đồng)

Nguồn vốn Tiến độ

1. Phát triển mạng viễn thông thế hệ 
sau (NGN)

15.000 Doanh nghiệp, xã hội, nưởc ngoài 2006-2010

2. Mồ rộng mạng nội hạt (tổng đài, 
truyền dẫn, cáp...)

30.000 Doanh nghiệp, xã hội, nước ngoài 2006 - 2010

3. Nâng cấp mở rộng và xây dựng mói 
mạng truyền dẫn quang và cáp biển 
trong nưỗc

5.000 Doanh nghiệp, nưóc ngoài 2006 - 2010

4. Phổ cập điện thoại nông thôn 10.000 Doanh nghiệp, Nhà nưởc (Quỹ dịch vụ 
VT công ích), ODA

2006 - 2010

5. Phổ cập Internet nông thôn 2.000 Doanh nghiệp, Nhà nưồc (Quỹ dịch vụ 
VT công (ch), ODA

2006 - 2010

6. Phát triển mạng điện thoại di động 30.000 Doanh nghiệp, xã hội 2006 - 2010

7. Phóng vệ tinh viễn thông 3.500 Doanh nghiệp 2007

8. Các dự án cáp quang biển quốc tế 5.000 Doanh nghiệp 2006 - 2008

Tổng số: 100.500
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QUYẾT ĐỊNH số 13/2007/QĐ-BBCVT NGÀY 15-6-2007 
CỦA BỘ TRƯỞNG Bộ Bưu CHÍNH VIÊN THÔNG

Vê việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông 
vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Bộ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIÊN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 90120021NĐ-CP ngày ỉ 1 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, 
Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số9212006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 cùa Chính phủ về 
lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội;

Thực hiện ủy quyền của Thù tướng Chính phủ tại văn bản số 116/TB-VPCP ngày 
22 tháng 5 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát 
triển công nghệ thông tin và truyền thông 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc, Trung, Nam;

Theo dề nghị của Vụ trưởng Vụ Kể hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Quy hoạch phát triển công nghê thông tin và truyển thông vùng 
kinh tê' trọng điểm miển Trung đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020" với nhũng 
nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM, MỰC TIÊU VÀ ĐỊNH HUỚNG PHÁT TRIEN

1. Quan điểm phát triển
a. Phát triển viễn thông và công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước, góp phần từng bước làm động lực cho sự nghiẹp phát triển vùng 
kinh tế trọng điểm (KTTĐ) miển Trung thành một vùng kinh tế phát triển năng động 
của cả nước, bảo đảm vai trò hạt nhân tăng trưởng và thúc đẩy phát triển khu vực miến 
Trung và Tây Nguyên. Đẩy mạnh phát triển viễn thông và công nghệ thông tin tại 
thành phố Đà Nẵng làm hạt nhân lan tỏa và phát triển cùa toàn vùng KTTĐ miền 
Trung và động lực thúc đẩy, hỗ trợ các tĩnh khu vực miển Trung.
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b. Viẽn thông là ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng, 
được phát triển đi ưước một bước và phát triển toàn diên về mạng lưới, công nghê và 
dịch vụ, bảo đảm an toàn mạng lưới, kết nối liên vùng và cả nước, phục vụ tốt hoạt 
động của các khu kinh tế, khu công nghiệp và của toàn xã hội, góp phần chuyển dịch 
nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hóa và phát triển bền vững, tạo động lực phát 
triển kinh tế xã hội cho toàn vùng, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phục 
vụ hiệu quả và kịp thời cho công tác an ninh, quốc phòng trong mọi tình huống.

c. Phát triển công nghiệp công nghẹ thông tin thành một ngành công nghiệp mũi 
nhọn của vùng KTTĐ miền Trung. Đi thẳng vào công nghệ hiện đại, đẩy mạnh hợp tác 
quốc tế để khai thác nguồn vốn và công nghê mới. Đầu tư nước ngoài đóng vai ưò 
quan trọng hàng đầu trong phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, đặc biệt là công 
nghiệp phần cứng. Phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung là hướng ưu tiên quan 
trọng.

d. ũhg dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn 
hóa và an ninh, quốc phòng, đặc biệt tập trung ưu tiên phát triển chính phủ điện tử, 
thương mại điện tử. úhg dụng công nghệ thông tin để đổi mới tổ chức, phương thức 
quản lý, quy trình điều hành, trợ giúp đắc lực cho hoạt động quản lý, điều hành của 
chính quyền địa phương, tiến tới xây dựng "tỉnh, thành phố điện tử". Từng bước cung 
cấp thông tin qua mạng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thu hút đầu tư, giúp cho 
người dân và doanh nghiệp làm việc với các cơ quan Nhà nước nhanh chóng, thuận 
tiên, tiết kiêm và hiệu quả hơn.

2. Mục tiêu và định hướng phát triển
a. Phát triển viễn thông
- Mục tiêu đến năm 2010
Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng viễn thông hiên đại, dung lượng và tốc độ lớn, độ tin 

cậy cao. Phát triển viễn thông phục vụ tốt và kịp thời cho phát triển kinh tế - xã hội, 
công tác an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả cho công tác 
tìm kiếm, cứu nạn trên biển và các vùng thường xuyên xảy ra bão lũ. Phát triển các 
dịch vụ viễn thông phục vụ phát triển kinh tế biển, đánh bắt hải sản xa bờ, phục vụ 
hàng hải, quản lý an toàn cứu nạn theo phân vùng trách nhiêm quốc tế; xây dựng thành 
phố Đà Nẵng ưở thành một trung tâm dịch vụ viễn thông chất lượng cao, cung cấp đa 
dịch vụ và hoạt động có hiệu quả của miền Trung và của cả nước.

Duy trì tốc độ tăng trưởng toàn vùng cao hơn so với bình quân cả nước, đạt từ 
20 - 30%. Đẩy mạnh viộc mở rộng vùng phủ sóng thông tin di động tại các vùng nông 
thôn, thu hẹp khoảng cách về sử dụng dịch vụ giữa các tỉnh, thành phố trong vùng. Đẩy 
mạnh phổ cập dịch vụ điện thoại và Internet đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng 
xa, đặc biệt là các xã vùng biên giới. Đến năm 2010 đạt 100% số xã có điểm truy nhập 
dịch vụ điên thoại công cộng; 50% số xã có điểm truy nhập Internet công cộng; 100% 
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số huyên và hầu hết các xã trong vùng được cung cấp dịch vụ Internet băng rộng; 
mật độ điên thoại toàn vùng đạt 40 - 45 máy/100 dân (điện thoại cố định: 16-18 máy 
và điện thoại di động: 24 - 27 máy); tỷ lê dân số sử dụng Internet là 28% - 32% 
(Chỉ tiêu phát triển viễn thông đến năm 2010 của các tỉnh và thành phố trực thuộc 
Trung ương vùng KTTĐ miển Trung tại Phụ lục 1).

- Định hướng đêh năm 2020
Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông tiên tiến, hiện đại, 

hoạt động hiệu quả, an toàn và tin cây, có đô bao phủ rộng khắp. Phát triển mạnh mạng 
thế hê sau (NGN) nhằm cung cấp đa dịch vụ ưên một hạ tầng thống nhất. Đẩy mạnh 
phát triển mạng truy nhập băng rộng để bảo đảm phát triển các ứng dụng trên mạng 
như: chính phủ điên tử, thương mại điện tử, đào tạo, khám chữa bênh từ xa và các ứng 
dụng khác. Các mạng viễn thông di động phát triển tiến tới hê thống thông tin di đông 
thế hộ thứ 3 (3G) và các thế hệ tiếp sau. Phát triển các dịch vụ phù hợp với xu hướng 
hội tụ công nghệ phát thanh, truyền hình, công nghê thông tin và viễn thông, đáp ứng 
kịp thời nhu cầu trao đổi thông tin của toàn xã hội. Đêh năm 2020, mức đồ sử dụng các 
dịch vụ viễn thông đạt mức của các nước công nghiệp phát triển. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ 
viễn thông tại nông thôn ngang bằng với thành thị.

b. Phát triển công nghiệp công nghê thông tin
- Mục tiêu đêh năm 2010
Tùng bước xây dựng và phút triển công nghiệp công nghệ thông tin thành một 

ngành công nghiệp mũi nhọn của vùng KTTĐ miền Trung theo hướng chú trọng xuất 
khẩu, hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghê, gia công sản phẩm với các công ty nước 
ngoài. Công nghiệp công nghê thông tin có tốc đô tăng trưởng trung bình đạt 32% - 
33%/năm. Đến năm 2010, tổng giá trị sản xuất công nghiệp công nghê thồng tin đạt 
khoảng 400 - 500 triệu USD chiếm khoảng 0,5% - 1% tổng giá trị sản xuất công 
nghiệp của vùng.

- Định hướng đến năm 2020
Phấn đấu trước năm 2015 công nghiệp công nghê thồng tin ưở thành một ngành 

kinh tế mũi nhọn của vùng với tốc độ tăng trưởng cao, phát triển bển vũng, ổn định, 
định hướng vào xuất khẩu đổng thời là hạt nhân thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa của vùng và các vùng lân cận. Đêh năm 2020 giá trị sản xuất công 
nghiệp cồng nghê thông tin chiếm khoảng 10% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của 
toàn vùng. Phát triển vùng KTTĐ miền Trung trở thành một trung tâm về sản xuất 
phần mềm và thiết bị điện tử công nghiệp, điện tử viễn thông, điên tử gia dụng.

c. Phát triển ứng dụng công nghê thông tin
- Mục tiêu đến năm 2010
Hệ thống chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời ưong các cơ 

quan Nhà nước làm công cụ hữu ích cho cải cách hành chính. Tin học hóa các hoạt 
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động nghiệp vụ trong các cơ quan Nhà nước. Xây dựng và sử dụng hiệu quả cơ sở hạ 
tầng thông tin, trang thổng tin điện tử phục vụ việc trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin 
giữa các cơ quan và tổ chức, cá nhân. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức sử dụng thư 
điện tử và khai thác thông tin trong công việc.

Hình thành và thúc đẩy phát triển giao dịch điện tử và thương mại điện tử cùng với 
viêc đi vào hoạt đông của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. Trang 
thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố phải cung cấp và cập nhật đầy đủ thông tin về 
chính sách, pháp luật, thủ tục hành chính, quy trình làm việc, các dự án đầu tư, đấu 
thầu và mua sắm công, các hoạt đông trên môi trường mạng của các cơ quan, các thông 
tin thu hút đầu tư qua mạng. Người dân và các doanh nghiệp có thể truy nhập và sử 
dụng thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng. Một số dịch vụ khai báo, đăng ký, cấp 
phép được thực hiên trực tuyến.

Tăng cường ứng dụng công nghê thông tin trong các doanh nghiệp. Trung bình 
50% doanh nghiệp lớn tại các tỉnh, thành phố thực hiên báo cáo, thống kê, khai báo 
thuế, đăng ký và được cấp phép kinh doanh, nhân chứng chỉ qua mạng. Trên 50% 
doanh nghiệp khai báo, đăng ký và thực hiên các thủ tục hải quan qua mạng. Khoảng 
60% các doanh nghiệp lớn nắm vững kỹ năng kinh doanh trên mạng và tiến hành các 
giao dịch điện tử, 70% các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhân thức được lợi ích của thương 
mại điên tử và có những ứng dụng nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Định hướng đến năm 2020
Trước năm 2020 hoàn thành viộc xây dựng các công trình lớn về kết cấu hạ tầng 

thông tin để gắn kết vùng KTTĐ miền Trung với các vùng lân cận đặc biệt là vùng cực 
Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, hành lang Đông - Tây của tiểu 
vùng Mê Kông mở rông và với khu tam giác biên giới ba nước Việt Nam, Lào, 
Cămpuchia. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các hoạt đông ứng dụng và phát 
triển công nghê thông tin và truyền thông, ứng dụng rông rãi công nghệ thông tin và 
truyền thồng trong mọi lĩnh vực, khai thác có hiêu quả thông tin và tri thức trong tất cả 
các ngành. Xây dựng và phát triển Việt Nam điện tử với công dân điộn tử, chính phủ 
điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao dịch điện tử.

II. NỘI DUNG QUY HOẠCH

1. Phát triển viễn thông
Phát triển mạng chuyển mạch trong vùng, đặc biệt là khu vực các thành phố lớn, 

các khu đô thị mới, các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung, khu công nghệ cao, 
khu dịch vụ kỹ thuật.

Phát triển mạng trục truyển dẫn Bắc - Nam đi qua khu vực miền Trung bảo đảm an 
toàn mạng lưới, kết nối liên vùng và cả nước, để bảo đảm thông tin liên lạc trong mọi 
tình huống. Tạo điểu kiện thuận lợi cho việc xây dựng các tuyến cáp quang biển.
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Phát triển mạng truyền dẫn đón đẩu sự phát triển các khu công nghiệp tập trung, 
khu công nghê cao, khu dịch vụ kỹ thuật, sân bay, bến cảng, các khu đô thị mới, các 
điểm du lịch. Đối với khu vực biên giới phải bảo đảm an toàn thông tin, liên lạc thông 
suốt và độ phủ đến tất cả các xã, các đổn biên phòng. Thực hiên cáp quang hóa toàn 
vùng với công nghê hiên đại. Sử dụng các công nghê truyền dẫn tiên tiến đối với mạng 
truyền dẫn liên tỉnh, mạng truyền dẫn nội tỉnh, nội hạt. Xây dựng mạng theo cấu trúc 
mạch vòng để bảo đảm an toàn thông tin. Tập trung ưu tiên các tuyến: tuyến theo quốc 
lộ 49: Huế - A Lưới; quốc lộ 14B - 14D: cảng Tiên Sa - biên giới Viẹt Lào; quốc lộ 
14E từ Thăng Bình đến Khâm Đức; Quảng Ngãi - Kon Turn. Khai thác, sử dụng vệ tinh 
để bảo đảm thông tin liên lạc tới vùng xa, hải đảo. Phát triển mạng ngoại VI theo hướng 
nâng cao chất lượng, hiện đại hóa. Đến năm 2010 hoàn thành ngầm hóa mạng nội hạt 
tại các thành phố, thị xã. Từng bước xây dựng mạng truy nhập quang, đặc biệt là tại 
các khu kinh tế, các khu công nghiệp tập trung, khu công nghệ cao.

Phát triển thông tin di động theo hướng mở rộng vùng phủ sóng đến tất cả các xã 
bám theo quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lô, nâng cao chất lượng phủ sóng. Phát triển mạnh 
cung cấp dịch vụ Internet bãng rộng. Đẩy mạnh phổ cập Internet đến các thôn trong 
vùng, chú trọng phát triển Internet đến các trường học, đưa internet băng rộng về các 
điểm Bưu điện văn hóa xã.

Phát triển hệ thống thông tin duyên hài theo hướng tăng cường phối hợp với mạng 
viễn thông công cộng. Trang bị bổ sung và hiên đại hóa các dài thông tin duyên hải. 
Đẩy mạnh triển khai phủ sóng các mạng di động mặt đất cồng cộng trên biển. Xây 
dựng mạng thông tin chuyên dùng phục vụ công tác quản lý, điều hành trên biển.

Phát triển thị trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh. Tạo điểu kiện cho các doanh 
nghiệp viễn thông và Internet cùng hợp tác và phát triển. Tạo điều kiện cho các thành 
phần kinh tế tham gia đẩu tư và kinh doanh cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet, 
đặc biệt trong lĩnh vực bán lại dịch vụ và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng.

2. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin
Tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các 

tập đoàn đa quốc gia đầu tư phát triển công nghiệp phần cứng tại các khu công nghiệp 
trong vùng và các khu công nghiệp trong các khu kinh tế Chu Lai (Quảng Nam), Dung 
Quất (Quảng Ngãi), Nhơn Hội (Bình Định), Chân Mây - Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế). 
Phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp công nghê thồng tin của 
vùng. Các sản phẩm công nghiệp phần cứng chủ yếu của vùng là máy vi tính, thiết bị 
điên tử viễn thông, điện tử gia dụng, điện tử công nghiệp, linh kiện, phụ kiên điện tử. 
Từng bước tiếp nhận, làm chủ công nghê hiên đại, chuyển từ lắp ráp sang sản xuất các 
thiết bị điên tử, viễn thông phục vụ các ngành công nghiệp nặng trong vùng như đóng 
tàu, lọc dầu và các ngành công nghiệp khác. Phát triển công nghiệp phụ ượ, sản xuất 
linh kiên, vật liêu điện tử thay thế nhập khẩu và tham gia xuất khẩu với quy mô ngày 
càng lớn.
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Triển khai đưa các khu cồng nghiệp phần mềm tập trung tại Đà Nẩng và Thừa 
Thiên - Huế đi vào hoạt động hiệu quả; xây dựng trung tâm công nghiệp phần mểm 
tỉnh Quảng Nam trong khu kinh tế mở Chu Lai, trung tâm công nghiệp phần mềm tỉnh 
Bình Định tại khu công nghê cao trong khu kinh tế Nhom Hội. Phát ưiển 2 đến 3 doanh 
nghiệp mạnh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, nôi dung thông tin số và 
dịch vụ công nghệ thông tin. Hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp cung cấp các sản 
phẩm nội dung thông tin số phục vụ sự phát triển của các ngành kinh tế khác, đặc biệt 
là du lịch. Chú ưọng phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, với các thành phố Đà Nẩng, 
Huế và Quy Nhom là các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực đa cấp học (công nhân kỹ 
thuật, trung cấp, cao đẳng, đại học và trên đại học) đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế 
để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp công nghệ thông tin, đặc biệt là 
công nghiệp phần mềm và nội dung.

3. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin
a. úhg dụng công nghê thông tin trong quản lý nhà nước
Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, chú trọng dự án xây dựng 

mạng dùng riêng của Chính phủ. Tiếp tục xây dựng hê thống thông tin điều hành, quản 
lý ở các chính quyền cấp tỉnh; nâng cấp, mở rộng các hệ thống thông tin tại các cơ 
quan chuyên môn của tỉnh tới các quận, huyện. Từng bước triển khai các ứng dụng 
công nghê thông tin đêh các cơ quan cấp xã. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nội 
dung chủ yếu sau:

+ Hoàn thành xây dựng hê thống thông tin chỉ đạo, điều hành và quản lý từ Chính 
phủ tới ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trong vùng;

+ Xây dựng các hộ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của vùng đặc biệt là các cơ sở dữ 
liệu về dân cư, doanh nghiệp, tài nguyên môi trường và thống kê phục vụ quản lý nhà 
nước, phát triển kinh tế - xã hội trong vùng trên cơ sở kiến trúc thông tin quốc gia và 
tích hợp các cơ sở dữ liêu của các bộ, ngành và địa phương;

+ Xây dựng và hoàn thiên các hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng, hải quan;
+ úhg dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ, công chức, quản lý hộ khẩu, 

nhân khẩu và các dịch vụ hành chính công khác;
+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà 

nước tại thành phố Đà Nẵng và nhân rộng cho các tỉnh ưong vùng.
Triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tại các tỉnh, thành phố, 

nơi có đủ điều kiện về nguồn lực và mật đô người sử dụng Internet. Tập trung chỉ đạo 
thực hiện tốt những nội dung chủ yếu: tiếp nhân và xử lý đơn thư khiếu nại qua mạng; 
đăng ký kinh doanh trực tuyến; cấp phép sử dụng đất đai và xây dựng nhà qua mạng; 
kê khai thuế và bước đẩu thu thuế qua mạng; khai báo, đăng ký và cấp phép hải quan 
qua mạng; đăng ký các phương tiện giao thông qua mạng; đấu thầu mua sãm tài sản 
công qua mạng.
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b. ứhg dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh
Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng cồng nghê thông tin. Đẩy mạnh 

tuyên truyển quảng bá về ứng dụng công nghê thồng tin, thương mại điên tử tới đông 
đảo các tổ chức, nhân dân và doanh nghiệp. Bảo đảm các điều kiên thuận lợi cho phát 
triển thương mại điên tử và khuyến khích các hình thức giao dịch qua mạng.

c. úhg dụng công nghê thổng tin trong giáo dục, đào tạo và y tế
Tích cực đổi mới phương pháp dạy và học trên cơ sở ứng dụng công nghê thông tin. 

Đẩy mạnh đào tạo từ xa qua mạng. Tăng cường ưang bị máy tính và mạng máy tính 
cho các trường học. Từng bước đưa môn tin học vào chương trình chính khóa ở các cấp 
học phổ thông. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giáo dục, từng 
bước xây dựng hê thống thông tin quản lý giáo dục. Phát triển và phổ cập hệ thống 
quản lý điện tử đến các bênh viện trong vùng. Từng bước xây dựng hê thống thông tin 
và tri thức về y tế, tư vấh chăm sóc sức khỏe. Thực hiên các chương trình phối hợp 
chữa bênh, chăm sóc sức khỏe từ xa giữa các bệnh viện trong tỉnh, giữa các bệnh viên 
cấp tỉnh trong vùng với các bệnh viện trung ương.

d. ứng dụng công nghộ thông tin phục vụ phát ưiển nông thôn
Xây dựng chương trình nâng cao nhân thức và phổ biến kiến thức về cồng nghệ 

thông tin cho người dân. Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào việc cung cấp 
thồng tin khoa học và cồng nghẹ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn. 
Đẩy mạnh sử dụng các hê thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quy hoạch nông, lâm 
nghiệp, quản lý rừng, đất đai. Đẩy mạnh triển khai chương trình phổ cập tin học và nối 
mạng tri thức cho thanh niên nông thồn nhằm từng bước đưa công nghê thông tin thâm 
nhập vào đời sông của nông dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về cơ chế chính sách
a. Cơ chế chính sách về phát triển viễn thông
- Phối hợp liên ngành
Ban hành các quy định liên ngành trong việc phối hợp quy hoạch và triển khai xây 

dựng mạng lưới hạ tầng đồng bộ. Các dự án xây dựng công trình giao thông phải được 
thông báo tới tất cả các doanh nghiệp được cấp phép thiết lập mạng viễn thông. Các 
doanh nghiệp viễn thông căn cứ nhu cầu, khả năng, lập dự án xây dựng mạng gửi chủ 
đầu tư xây dựng công trình giao thông trước thời điểm thi công 6 tháng, ưong đó xác 
định rõ tiến đô phối hợp thi công, nhu cầu đất, các giải pháp có liên quan đến công 
trình giao thông. Ngành điện thông báo cho các doanh nghiệp viễn thông kế hoạch 
xây dựng các tuyến truyển tải điện và hệ thống cáp quang trên đường dây tải điện. 
Các doanh nghiệp viễn thông chủ đông đàm phán với ngành điện cơ chế cùng đầu tư và 
sử dụng tuyến cáp quang trên đường dây tải điên.
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- Phối hợp giữa các ngành và địa phương
Các địa phương khi tiến hành rà soát, xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội, xác định rõ phần quy hoạch phát triển mạng lưới viễn thông gắn kết chặt 
chẽ hữu cơ trong quy hoạch phát triển tổng thể. Các tỉnh, thành phố thông báo tới các 
doanh nghiệp viễn thông kế hoạch xây dựng các khu đô thị. Các doanh nghiệp viễn 
thông lập dự án xây dựng mạng gửi địa phương trước thời điểm thi công 6 tháng, trong 
đó xác định rõ tiến độ phối hợp thi công của các hạng mục, các giải pháp có liên quan 
đêh công trình giao thông. Các tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có 
các dự án xây dựng tuyến thông tin và công trình phụ trợ đến các khu công nghiệp. 
Xây dựng mạng và các điểm phục vụ tại các khu công nghiệp, khu du lịch được ưu đãi 
về thuê đất và quyền cung cấp dịch vụ. Các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ 
nội hạt tân dụng mọi điều kiện để ngầm hóa mạng nội hạt theo kế hoạch phát triển đô 
thị, cải tạo giao thông. Trường hợp nhiều doanh nghiệp cùng có nhu cầu xây dựng 
tuyến cáp ngoại vi thì bắt buộc phải sử dụng chung cơ sở hạ tầng.

- Bán lại dịch vụ và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông
Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ theo hình thức đại 

lý, điểm truy cập dịch vụ. Khuyến khích và không hạn chế các doanh nghiệp viễn 
thông tham gia bán lại dịch vụ trong phạm vi các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao trên cơ sở thuê kênh đường dài trong nước và quốc tế. Khuyến khích các 
doanh nghiệp chủ đông xây dựng kế hoạch cùng sử dụng chung cơ sở hạ tầng khi các 
dự án đầu tư, kế hoạch phát triển mạng lưới của các doanh nghiệp được phê duyệt. Các 
hình thức sử dụng chung cơ sở hạ tầng được khuyến khích áp dụng bao gồm: cùng đầu 
tư xây dựng các hệ thống chuyển mạch, nguồn điện, thiết bị truyền dẫn và chia sẻ dung 
lượng theo tỷ lê đầu tư, cho thuê cáp, sợi cáp, cột an ten, cống, bể, ống cáp, cho thuê 
dài hạn, nhượng quyền sử dụng các hệ thống viễn thông. Từng bước thực hiện cơ chế 
phân tách mạch vòng nội hạt. Nghiên cứu xây dựng mô hình doanh nghiệp cung cấp hạ 
tầng mạng theo hình thức công ty cổ phần.

- Đổi mới tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp
Có chính sách khuyến khích doanh nghiêp đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng mạng 

lưới, dịch vụ tới khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng gặp nhiều khó khăn và 
các dự án phát triển mạng thông tin duyên hải. Sử dụng Quỹ dịch vụ viễn thông công 
ích có hiệu quả, thiết thực cho những vùng đặc biệt khó khăn. Xây dựng các cơ chế, 
chính sách đặc thù cho vùng KTTĐ: cơ chế đâu thầu, mua sắm thiết bị phát triển hạ 
tầng mạng, chính sách về giá cước dịch vụ, phí kết nối dịch vụ giữa các nhà khai thác 
trong vùng, chính sách ưu đãi đầu tư phát triển hạ tầng; từng bước xóa bỏ cơ chế giá 
cước điên thoại cố định liên tỉnh, áp dụng giá cước dịch vụ phù hợp cho toàn vùng.

- Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin
Xây dựng và hoàn thiên các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên 

mạng viẽn thông và Internet. Xây dựng, hoàn thiện và nâng cao năng lực của hộ thống 
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ứng cứu, khắc phục sự cố máy tính và phòng chôhg tội phạm trên mạng. Áp dụng các 
công nghê và giải pháp kỹ thuật mật mã làm tăng độ tin cây, an toàn cho các giao dịch 
trên mạng viễn thông và Internet.

b. Cơ chế chính sách về phát triển công nghiêp công nghộ thông tin
Tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc 

biệt là các tập đoàn đa quốc gia đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ thông tin tại 
các khu công nghiệp trên địa bàn vùng. Tạo liên kết giữa các khu công nghiêp, khu 
công nghệ cao và các doanh nghiệp với các viên nghiên cứu, các trường đại học trong 
vùng KTTĐ miền Trung để góp phần tích cực cho chuyển dịch cơ cấu các sản phẩm 
theo hướng tăng hàm lượng tri thức.

c. Cơ chế chính sách về phát triển ứng dụng công nghê thông tin
Khuyên khích mọi thành phẩn kinh tế đầu tư phát triển ứng dụng công nghê thông 

tin, khuyến khích nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghộ thông tin thành công. 
Đấu thầu công khai các dự án công nghệ thông tin và mua sắm của các cơ quan nhà 
nước. Sớm ban hành các định mức vể công nghệ thông tin.

d. Cơ chế chính sách về phát triển nguồn nhân lực
Nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế 

đầu tư phát triển nguổn nhân lực công nghộ thông tin, chính sách thuê ngoài làm 
(outsourcing) đối với các dự án ứng dụng công nghê thông tin của tỉnh, thành phố, 
chính sách thu hút nguổn nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam có chất lượng 
cao đang làm việc ở nước ngoài; chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ chuyên gia quản 
lý, kinh tế, kỹ thuật giỏi, chính sách khuyến khích, phát huy cao nhất khả năng đóng 
góp của đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin ở địa phưong có chuyên môn, nghiệp vụ 
giỏi; chính sách thu hút lực lượng lao động là người địa phương đang học tập, nghiên 
cứu, lao động tại các trường, viên nghiên cứu, cơ sở sản xuất ở miền Bắc và miển Nam 
về làm việc cho địa phương.

2. Về huy động vốn
Tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư cho phát triển viễn thông và công nghê 

thồng tin tại vùng KTTĐ miền Trung. Huy động và sử dụng tối ưu nguồn vốn trong 
nước cho đầu tư phát triển viễn thông. Chú trọng nguổn vốn huy động thông qua cổ 
phần hóa doanh nghiệp và bán lại dịch vụ. Sử dụng nguổn vốn ODA để hỗ trợ phát 
triển viễn thông ở nông thôn, miển núi, vùng sâu, vùng xa và phát triển các dịch vụ 
công ích. Sử dụng có hiệu quả Quỹ dịch vụ viễn thông công ích. Xây dựng và triển 
khai chương trình kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp công nghê thông tin hàng đầu thế 
giới. Có chế độ ưu đãi đối với nhũng dự án đầu tư có hàm lượng chất xám cao, sử dụng 
và khai thác nguồn nhân lực chất lượng cao tại các địa phương, các dự án có kế hoạch 
chuyển giao công nghê cho phía Việt Nam. Chú trọng thu hút nguồn vốn đầu tư của 
người Việt Nam ở nước ngoài vào phát triển công nghiệp phẩn mềm. Tập trung vốn của 
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Nhà nước cho các dự án công nghiệp công nghê thông tin ưọng điểm, có hàm lượng 
công nghê và giá ưị gia tăng cao. Huy động các nguồn vốn khác nhau cho ứng dụng 
công nghê thông tin, đặc biệt là các dự án liên quan đến chính phủ điên tử. Cân đối 
kinh phí để đảm bảo thực hiên các dự án trọng điểm và xây dựng cơ sở hạ tầng cho ứng 
dụng công nghê thông tin. (Danh mục các dự án trọng điểm phát triển viễn thông và 
công nghệ thông tin vùng KTTĐ miền Trung tại Phụ lục 2).

3. Về phát triển nguồn nhân lực
Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của viễn 

thông và công nghệ thông tin. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, hiểu biết và 
năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, cho người 
dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, thu hút các nguồn vốn đầu tư cho 
đào tạo về công nghê thông tin. Tăng cường đào tạo cán bộ lãnh đạo thông tin trong 
các cơ quan Nhà nước. Đẩy mạnh dạy và học tin học tại các trường trung học phổ 
thông, trung học cơ sở.

4. Về phát triển khoa học công nghệ
Đẩy nhanh quá trình xã hội hóa các hoạt động khoa học và công nghộ. Nâng cao 

hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghê, gắn phát triển khoa học, 
công nghê với hiệu quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiêm của 
các tổ chức khoa học, công nghê. Sử dụng có hiệu quả Quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh 
vực khoa học công nghệ để tài trợ triển khai các ý tưởng kinh doanh, phát triển các sản 
phẩm mới, các dự án sản xuất có tiềm năng tốt nhưng có rủi ro, các dự án nghiên cứu 
triển khai ưong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thồng tin. Xây dựng cơ chế phối hợp 
giữa các trường đại học, các đơn vị nghiên cứu với các doanh nghiệp trong việc triển 
khai các đề án nghiên cứu về viễn thông và công nghê thông tin tạo điểu kiện hỗ trợ 
các doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Khuyến khích các hình 
thức hợp tác khoa học công nghê với các tổ chức, công ty nước ngoài trong chuyển 
giao công nghệ quản lý và sản xuất tiên tiến trong lĩnh vực viễn thông và công nghê 
thông tin.

Điều 2. Tổ chức thực hiên
1. Bộ Bưu chính Viễn thông là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên 

quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các doanh 
nghiệp phát triển hạ tầng mạng viễn thông đồng bộ với quy hoạch của các ngành khác 
đặc biệt là quy hoạch giao thông, đô thị, khu công nghiệp, cấp thoát nước; phối hợp với 
các Bộ, ngành liên quan xây dựng và đề xuất các chính sách thúc đẩy phát triển hạ tầng 
mạng viễn thông, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và khuyến khích, đẩy 
mạnh úng dụng công nghệ thông tin tại vùng KTTĐ miền Trung; tổ chức kiểm ưa việc 
thực hiện quy hoạch và định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
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2. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vùng KTTĐ 
miền Trung xây dựng (hoặc điểu chỉnh, bổ sung) quy hoạch phát triển viễn thồng và 
công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, thành phố theo định hướng quy hoạch này; đưa 
các nội dung triển khai quy hoạch này vào kế hoạch hàng năm, 5 năm.

3. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin 
căn cứ vào quy hoạch này để xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh phù hợp với 
định hướng phát triển viễn thông ỵà công nghê thông tin tại vùng KTTĐ miền Trung và 
phù hợp với tiến độ thực hiên quy hoạch của địa phương và cùa các ngành khác.

Điều 3. Quyết đinh này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TR.UỞNG
Đã ký: Đỗ TRUNG TÁ
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Phụ lục 1
CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN VIÊN THÔNG ĐẾN NĂM 2010
CÁC TỈNH VÀ THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

VÙNG KTTĐ MIỂN trung
(Ban hành kèm theo Quyết định sô' 13120071QĐ-BBCVT ngày 15 tháng 6 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)

Tỉnh, thành phố Mật độ điện thoại 
cố định (thuê bao/ 

100 dân)

Mật độ điện thoại 
di động (thuê bao/ 

100 dân)

Mật độ điện thoại 
(thuê bao/100 dãn)

Tỷ lệ dân số 
sử dụng Internet 

(%)

Toàn vùng 16-18 24-27 40-45 28-32

Đà Nẵng 22-25 52-54 74-79 45-53

Thừa Thiên-Huế 16-18 23-26 39-44 25-30

Quàng Nam 17-19 22-25 39-44 25-35

Quảng Ngãi 17-19 19-21 36-40 25-30

Binh Định 13-15 18-20 31 -35 25-30
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Phụ lục 2
DANH MỤC CÁC Dự ÁN TRỌNG ĐIỂM phát triển viên thông 

VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG tin vùng KTTĐ MlỂN trung
(Ban hành kèm theo Quyết định số13120071QĐ-BBCVT ngày 15 tháng 6 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)

TT Tên dự án Mục tiêu Đơn vị chủ trì, thực hiện

Các dự án trọng điểm phát triển viễn thông

1 Nhóm các dự án "Phát triển 
mạng NGN"

Phát triển mạng viễn thông trên cơ 
sở công nghệ mạng thế hệ sau

Các doanh nghiệp cung cấp hạ 
tầng mạng viễn thông

2 Nhóm các dự án "Mỏ rộng mạng 
nội hạt”

Mỗ rộng mạng nội hạt ở các địa 
phương, tạo cơ sở để đẩy mạnh 
phổ cập dịch vụ

Các doanh nghiệp cung cấp hạ 
tầng mạng viễn thông

3 Nhóm các dự án "Nâng cấp mỏ 
rộng và xây dựng mới mạng 
truyền dẫn quang"

Đẩy mạnh cáp quang hóa mạng 
lưới về đến các xã trong vùng

Các doanh nghiệp cung cấp hạ 
tầng mạng viễn thông

4 Nhóm các dự án "Phổ cập điện 
thoại nông thôn"

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ điên 
thoại ỏ khu vực nông thôn, thu hẹp 
khoảng cách sử dụng dịch vụ giữa 
thành thị và nông thôn

Các doanh nghiệp cung cấp hạ 
tầng mạng viễn thõng, Quỹ dịch vụ 
viễn thông công ích

5 Nhóm các dự án "Phổ cập 
Internet nông thôn"

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ 
Internet ỗ khu vực nông thôn, thu 
hẹp khoáng cách sử dụng dịch vụ 
giữa thành thị và nông thôn

Các doanh nghiệp cung cấp hạ 
tầng mạng viễn thông, Quỹ dịch vụ 
viễn thông cõng ích

6 Nhóm các dự án "Phát triển 
mạng điện thoại di động"

Phát triển mạng điện thoại di động, 
mỏ rộng vùng phủ sóng và nâng 
cao chất lượng dịch vụ

Các doanh nghiệp cung cấp hạ 
tầng mạng viễn thông

7 Nhóm các dự án "Phât triển 
mạng thông tin duyên hải"

Hiện đại hỗa và phát triển mạng 
thông tin duyên hài, hệ thống 
thông tin và hệ thống trao đổi dữ 
liệu điện tử hàng hài

Các doanh nghiệp cung cấp hạ 
tầng mạng viễn thông

Các dự án trọng điểm phát triển, ứng dụng CNTT

1 Dự án "Phát triển công nghệ 
thông tin và truyền thông Việt 
Nam" - Tiểu dự án TP Đà Nắng

Hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng 
cõng nghệ thông tin và truyển 
thông, hỗ trợ phát triển thể chế 
nhằm tâng cường hiệu lực và hiệu 
quả của hành chính công tại TP 
Đà Nẳng

Bộ BCVT, TP Đà Nẵng, sử dụng 
vốn ODA (Ngân hàng thế giới)

2 Dự án "Xây dựhg và triển khai 
kiến trúc thỗng tin quốc gia*  
triển khai thí điểm tại TP Đà 
Nẵng

Xây dựng kiến trúc thống tin quốc 
gia thí điểm tại TP Đà Nắng

Bộ BCVT, TP Đà Nẳng
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TT Tên dự án Mục tiêu Đơn vỊ chủ trl, thực hiện

3 Các dự án "Phát triển ứng dụng 
công nghệ thông tin tại các tình 
vùng KTTĐ miền Trung"

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong 
các cơ quan quàn lỷ nhà nước tại 4 
tỉnh vùng KTTĐ miền Trung 
(không tính TP Đà Nẵng), phục vụ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Bộ BCVT, 4 tỉnh vùng KTTĐ miền 
Trung (không tfnh TP Đà Nẵng)

4 Dự án 'Hỗ trợ phát triển thị 
trưởng và sản phẩm cõng 
nghiệp CNTT"

Thúc đẩy hoạt động sản xuất gắn 
kết nghiên cứu triển khai, đào tạo; 
thúc đẩy công nghiệp CNTT phát 
triển

Bộ BCVT, các doanh nghiệp công 
nghệ thông tin

Các dự án trọng điểm phát triển nhãn lực CNTT

1 Dự án "Phát triển nguổn nhân 
lực công nghệ thõng tin chất 
lượng cao*

Tăng cường đào tạo nguồn nhân 
lực CNTT trình độ cao đáp ứng 
nhu cầu phát triển của công 
nghiệp CNTT

Bộ GD&ĐT, các trường đại học 
trọng điểm trong vùng

2 Dự án "Đầu tư xây dựng Trưởng 
Cao đẳng cổng nghệ thông tin 
hữu nghị Việt - Hàn’

Xây dựng Trưởng Cao đẳng công 
nghệ thông tin tại TP Đà Nắng đào 
tạo nguồn nhãn lực CNTT cho 
vùng

Bô BCVT, sử dụng vốn ODA (Hàn 
Quốc)

3 Dự án "Phổ cập tin học, nối 
mạng tri thức cho thanh niên 
nông thôn"

Phổ cập CNTT cho thanh niên 
nông thôn

Trung ương Đoàn thanh niên công 
sản Hổ Chí Minh
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QUYẾT ĐỊNH số 14/2007/QĐ-BBCVT NGÀY 15-6-2007 
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Bưu CHÍNH VIÊN THÔNG

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Bộ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIÊN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Cân cứ Luật Công nghệ thõng tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 90120021NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, 
Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về 
lập, phê duyệt và quản ỉỷ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội;

Thực hiện ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 116/TB-VPCP ngày 
22 tháng 5 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát 
triển công nghệ thông tin và truyền thông 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc, Trung, Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kếhoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020" với những 
nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HUỚNG PHÁT TRIEN

1. Quan điểm phát triển
a. Phát triển viễn thông và công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiộn đại hóa đất nước, góp phẩn đưa vùng kinh tế ưọng điểm (K riĐ) phía Nam trở 
thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại lớn nhất của đất nước và khu vực Đông 
Nam Á, là địa bàn cẩu nối để hội nhập, hợp tác kinh tế có hiệu quả với các nước trong 
khu vực. Đẩy mạnh phát triển viễn thông và công nghệ thông tin tại Thành phố Hổ Chí 
Minh làm hạt nhân lan tỏa và phát ưiển của toàn vùng KTTĐ phía Nam và động lực 
thúc đẩy, hỗ trợ các tỉnh khu vực phía Nam.
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b. Viễn thông là ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng, 
được phát triển đi trước một bước và phát triển toàn diện về mạng lưới, công nghệ và 
dịch vụ, bảo đảm an toàn mạng lưới, kết nối liên vùng và cả nước, phục vụ tốt hoạt 
động cùa các khu công nghiệp, khu chế xuất và của toàn xã hội, góp phần chuyển dịch 
nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng hiên đại hóa và phát triển bền vững, tạo động lực phát 
triển kinh tế xã hội cho toàn vùng, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phục 
vụ hiệu quả và kịp thời cho công tác an ninh, quốc phòng trong mọi tình huống.

c. Ưu tiên phát triển cồng nghiệp công nghệ thông tin làm tiền đề hỗ trợ các ngành 
công nghiệp khác phát triển. Đi thẳng vào công nghê hiện đại, phát huy lợi thế về tiềm 
năng lao động, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để khai thác nguồn vốn và công nghệ mới. 
Đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong phát triển công nghiệp công 
nghê thông tin, đặc biệt là công nghiệp phần cứng.

d. ứhg dụng rộng rãi công nghộ thông tin trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn 
hóa và an ninh, quốc phòng, đặc biệt tập trung ưu tiên phát triển chính phủ điện tử, 
thương mại điện tử. ứng dụng cồng nghê thông tin để đổi mới phương thức quản lý, 
quy trình điều hành, trợ giúp đắc lực cho hoạt động quản lý, điều hành của chính quyến 
địa phương, tiến tới xây dựng "tỉnh, thành phố điện tử". Từng bước cung cấp thông tin 
qua mạng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thu hút đầu tư, giúp cho người dân và 
doanh nghiệp làm việc với các cơ quan Nhà nước nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiêm và 
hiệu quả hơn.

2. Mục tiêu và định hướng phát triển
a. Phát triển viễn thông
- Mục tiêu đến năm 2010
Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng viễn thông hiện đại, dung lượng và tốc độ lớn, độ tin 

cây cao. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm dịch vụ viễn 
thông chất lượng cao, tầm cỡ quốc tế. Phát triển các dịch vụ viễn thông phục vụ phát 
triển kinh tế biển, công nghiệp dầu khí, đánh bắt hải sản xa bờ, phục vụ hàng hải, quản 
lý an toàn cứu nạn. Duy trì tốc độ tăng trưởng toàn vùng cao hơn so với bình quân cả 
nước, đạt từ 20 - 30%. Đẩy mạnh việc mở rộng vùng phủ sóng thông tin đi động tại các 
vùng nông thôn. Phổ cập dịch vụ điện thoại và Internet đến thôn vào năm 2010. 
Đến năm 2010 mật độ điện thoại toàn vùng đạt 70 - 76 máy/100 dân (điện thoại cố 
định: 22 - 24 máy và điện thoại di đông: 48 - 52 máy); tỷ lộ dân số sử dụng Internet là 
45% - 50%. 100% số huyên và hầu hết các xã được cung cấp dịch vụ Internet băng 
rộng (Chĩ tiêu phát triển viễn thông đến năm 2010 của các tỉnh và thành phố trực thuộc 
Trung ương vùng KTTĐ phía Nam tại Phụ lục 1).

- Định hướng phát triển đến năm 2020
Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông tiên tiến, hiện đại, 

hoạt đông hiệu quả, an toàn và tin cậy, có đô bao phủ rộng khắp. Phát triển mạnh mạng 
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thế hộ sau (NGN) nhằm cung câp đa dịch vụ trên một hạ tầng thống nhất. Đẩy mạnh 
phát triển mạng truy cập băng rông để bảo đảm phát triển các ứng dụng trên mạng như: 
Chính phủ điên tử, thương mại điên tử, đào tạo, khám chữa bệnh từ xa và các ứng dụng 
khác. Các mạng viễn thông di động phát triển tiến tới hê thống thông tin di động thế hộ 
thứ 3 (3G) và các thế hê tiếp sau. Phát triển các dịch vụ phù hợp với xu hướng hôi tụ 
công nghệ phát thanh, truyển hình, công nghê thông tin và viễn thông, đáp ứng kịp thời 
nhu cầu trao đổi thông tin của toàn xã hội. Đến năm 2020, mức độ sử dụng các dịch vụ 
viễn thông đạt mức của các nước công nghiệp phát ưiển. Tỷ lê sử dụng dịch vụ viẻn 
thông tại nông thôn ngang bằng với thành thị.

b. Phát triển công nghiệp công nghê thông tin
- Mục tiêu đến năm 2010
Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin tại vùng KTTĐ phía Nam trở thành một 

ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bển vững, tăng trưởng cao, ổn định, định hướng vào 
xuất khẩu. Tập trung phát triển mạnh công nghiệp công nghệ thông tin, tại Thành phố 
Hồ Chí Minh; đưa Thành phố Hổ Chí Minh từng bước trở thành một trung tâm công 
nghiệp công nghệ thông tin ở khu vực Đông Nam Á. Công nghiệp công nghệ thông tin 
có tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 23% - 24%/năm. Đến năm 2010, tổng trị giá sản 
xuất công nghiệp công nghê thông tin đạt 3,4 - 3,7 tỷ USD, chiếm khoảng 10% tổng 
giá trị sản xuất công nghiẽp của vùng.

- Định hướng phát triển đến năm 2020
Phấn đấu trước năm 2015 công nghiệp công nghê thông tin trở thành một ngành 

kinh tế chủ lực, tăng trưởng cao, làm nển tảng cho sự phát triển chung và là hạt nhân 
thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiên đại hóa của vùng và các vùng lân cận. 
Đến năm 2020 giá trị sản xuất của công nghiệp công nghê thông tin chiếm khoảng 
20% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của toàn vùng. Vùng KTTĐ phía Nam trở thành 
một trung tâm về sản xuất linh kiên điện tử và sản xuất phần mềm ở khu vực Đông 
Nam Á. Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm công nghiệp công nghẹ 
thông tin mạnh ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là công nghiệp sản xuất linh kiện 
điên tử và phần mềm.

c. Phát triển ứng dụng công nghê thông tin
- Mục tiêu đến năm 2010
Trong các cơ quan Nhà nước, hệ thống chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông 

suốt, kịp thời làm công cụ hữu ích cho cải cách hành chính. Tin học hóa các hoạt động 
nghiệp vụ trong các cơ quan Nhà nước. Xây dựng và sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng 
thông tin, trang thồng tin điên tử phục vụ việc trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa 
các cơ quan và tổ chức, cá nhân. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử 
và khai thác thông tin trong công viêc.
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Hình thành và thúc đẩy phát triển giao dịch điên tử và thương mại điện tử cùng 
với việc đi vào hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ kỹ sớ. 
Trang thông tin điên tử của các tỉnh, thành phố phải cung cấp và cập nhật đầy đủ thông 
tin về chính sách, pháp luật, thủ tục hành chính, quy ưình làm việc, các dự án đầu tư, 
đấu thầu và mua sắm công, các hoạt đông trên môi trường mạng của các cơ quan, các 
thông tin thu hút đầu tư qua mạng. Người dân và các doanh nghiệp có thể truy nhập và 
sử dụng thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng. Một số dịch vụ khai báo, đăng ký, 
cấp phép được thực hiện trực tuyến.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp. Tại Thành phố 
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, 60% doanh nghiệp thực hiện báo cáo thống kê, 
khai báo thuế, đăng ký và được cấp phép kinh doanh, nhận chứng chỉ qua mạng; 
Trên 50% doanh nghiệp khai báo, đăng ký và thực hiên các thủ tục hải quan qua mạng. 
Khoảng 60% các doanh nghiệp lớn nắm vững kỹ nãng kinh doanh trên mạng và tiến 
hành các giao dịch điện tử, 70% các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhận thức được lợi ích 
của thương mại điện tử và có những ứng dụng nhất định trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh.

- Định hướng phát triển đến năm 2020
Vào năm 2015, hoàn thành xây dựng các công trình lớn về kết cấu hạ tầng thông 

tin để gắn kết vùng KTTĐ phía Nam với các vùng lân cân, đặc biệt là vùng đồng bằng 
sông Cửu Long, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây nguyên. Bảo đảm an toàn, an ninh 
thông tin cho các hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và huyền 
thông, úhg dụng rộng rãi công nghệ thông tin và truyền thông trong mọi lĩnh vực, khai 
thác có hiệu quả thông tin và tri thức trong tất cả các ngành. Xây dựng và phát triển 
Việt Nam điện tử với công dân điện tử, Chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao 
dịch điên tử.

II. NỘI DƯNG QUY HOẠCH

1. Phát triển viễn thông
Phát triển mạng chuyển mạch trong vùng, đặc biệt là khu vực Thành phố Hổ Chí 

Minh, các thành phố, thị xã, các khu công nghiệp tập trung, khu công nghệ cao, khu 
dịch vụ kỹ thuật, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các cảng, các khu đô thị vê tinh xung 
quanh các thành phố lớn, các đồ thị mới.

Xây dựng mạng huyền dẫn đón đầu sự phát hiển các khu công nghiệp tập trung, 
khu cồng nghê cao, khu dịch vụ kỹ thuật, sân bay, bêh cảng, các khu đô thị mới, các 
điểm du lịch. Tăng dung lượng truyền dẫn để phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của 
các dịch vụ băng rộng. Tạo điều kiên thuận lợi cho việc xây dựng các tuyến cáp quang 
biển. Thực hiên cáp quang hóa toàn vùng với công nghê hiện đại. Sử dụng các cồng 
nghệ truyền dẫn tiên tiến đối với mạng truyền dãn liên tỉnh, mạng truyền dẫn nội tỉnh, 
nội hạt. Xây dựng mạng theo cấu trúc mạch vòng để bảo đảm an toàn thông tin. Tập 
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trung ưu tiên các tuyến: tuyến theo đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long 
Thành - Dđu Giây - Đà Lạt; theo đường cao tốc Thành phố Hổ Chí Minh - Long Thành 
- Vũng Tàu; theo đường cao tốc Thành phố Hổ Chí Minh - Cần Thơ; theo đường cao 
tốc Bến Lức - Nhơn Trạch - Long Thành; theo quốc lộ 22; Thành phố Hổ Chí Minh - 
Mộc Bài; theo quốc lộ 50: Thành phố Hổ Chí Minh - Gò Công - Mỹ Tho; Theo quốc lộ 
Nl, N2: Chơn Thành - Trảng Bàng - Mộc Hóa • Cao Lãnh. Khai thác, sử dụng vệ tinh 
VINASAT để bảo đảm thông tin liên lạc tới vùng xa, hải đảo. Phát triển mạng ngoại vi 
theo hướng nâng cao chất lượng, hiện đại hóa. Đến năm 2010 hoàn thành ngầm hóa 
mạng nội hạt tại các thành phô', thị xã.

Phát triển thông tin di động theo hướng tăng dung lượng, nâng cao chất lượng phủ 
sóng, mở rộng vùng phủ sóng đến tất cả các xã bám theo quốc lộ, tỉnh lộ và huyộn lộ. 
Phát triển mạnh cung cấp dịch vụ Internet băng rộng. Đẩy mạnh phổ cập Internet đến 
tẩt cả các thôn trong vùng, đưa Internet băng rộng vể các điểm Bưu điộn văn hóa xã.

Phát triển và hiên đại hóa hệ thống thông tin duyên hải. Trang bị bổ sung và hiện 
đại hóa các đài thông tin duyên hải, trong đó bao gổm cả hai đài thông tin duyên hải 
Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. Đẩy mạnh triển khai phủ sóng các mạng di 
động mặt đất công công trên biển. Xây dựng mạng thông tin chuyên dùng phục vụ 
công tác quản lý, điều hành trên biển.

Phát ưiển thị trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh. Tạo điều kiên cho các doanh 
nghiệp viễn thông và Internet cùng hợp tác và phát triển. Tạo điều kiện cho các thành 
phần kinh tế tham gia đđu tư và kinh doanh cung cấp dịch vụ viễn thổng và Internet, 
đặc biệt trong lĩnh vực bán lại dịch vụ và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng.

2. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin
Phát triển vùng KTTĐ phía Nam từng bước trở thành một trung tâm về công nghiệp 

phần cứng của khu vực Đông Nam Á với các sản phẩm chủ yếu là máy vi tính, thiết bị 
điện tử công nghiệp, điện tử viễn thông, điện tử gia dụng, thiết bị nghe nhìn, linh kiện, 
phụ kiện, bản mạch, chip điện tử, vật liêu điên tử. Chuyển mạnh từ lắp ráp sang tự thiết 
kê' chê' tạo một sô' sản phẩm thương hiệu Việt Nam (máy tính, thiết bị điên tử công 
nghiệp, điên tử viễn thông, thiết bị nghe nhìn). Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo 
hướng tăng sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao và nhiều giá trị gia tăng. Phấn đấu 
tăng tỷ trọng sản phẩm điên tử chuyên dụng lên 50% tổng sản lượng sản phẩm điện tử, 
đa dạng hóa sản phẩm, đáy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu. Phát triển công nghiệp phụ 
trợ, sản xuất linh kiện, vật liệu điện tử.

Tập trung phát triển sản xuất sàn phẩm công nghệ cao, có hàm lượng tri thức, đòi 
hỏi ít nhân công lao động (sản xuất vạt liêu bán dăn, các loại chip điện tử) tại khu vực 
Thành phô' Hổ Chí Minh và các đô thị lớn khác như Biên Hòa, Vũng Tàu. Xây dựng từ 
3 tới 5 doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực công nghê cao trong khu vực Đông 
Nam Á. Phát triển các khu công nghiệp liên hiệp sản xuất các sản phẩm phần cứng và 
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điên từ tại Đồng Nai và Bình Dương. Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp phần cứng 
vào các khu công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng 
Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trên cơ sở khai thác lợi thế đất đai và nguồn lao động địa 
phương, chuẩn bị các điều kiện thuận lợi, kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy lắp ráp, 
sản xuất các thiết bị phần cứng và điện tử hoàn chỉnh với quy mồ lớn, công nghệ hiện 
đại tại các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang trong giai đoạn sau 2010.

Phát triển công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung là hướng ưu tiên quan 
trọng ưên cơ sở tận dụng lợi thế về nguồn nhân lực và các quan hệ hợp tác giữa Thành 
phố HỒ Chí Minh, các tỉnh, thành phố trong vùng với người Việt Nam ở nước ngoài. 
Tập trung phát triển vùng KTTĐ phía Nam, mà hạt nhân là Thành phố Hồ Chí Minh 
trở thành một trung tâm về sản xuất phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin ở khu vực 
Đông Nam Á. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp 
phần mềm tại Công viên phẩn mềm Quang Trung, khu công nghê cao Thành phố Hồ 
Chí Minh, công viên phẩn mềm Sài Gòn và các khu công nghệ cao khác. Đẩy mạnh 
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tốt để thu hút các dự án phát triển phần mềm hướng xuất 
khẩu. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trình độ cao để đáp ứng 
nhu cầu phát triển của công nghiệp công nghê thông tin nói chung và công nghiệp 
phần mềm và công nghiệp nội dung nói riêng. Nghiên cứu xây dựng trung tâm khoa 
học và chuyển giao công nghộ về công nghệ thông tin và trung tâm đào tạo nguồn nhân 
lực công nghệ thông tin trình độ cao cho cả vùng.

3. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin
a. ứng dụng cồng nghê thông tin trong quản lý Nhà nước
Phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, chú trọng xây dựng mạng 

dùng riêng của Chính phủ. Tiếp tục xây dựng hệ thống thồng tin điều hành, quản lý ở 
các chính quyền cấp tỉnh; nâng cấp, mở rộng các hệ thống thông tin tại các cơ quan 
chuyên môn của tỉnh tới các quận, huyện. Từng bước triển khai các ứng dụng công 
nghê thông tin đến các cơ quan cấp xã. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung 
chủ yếu sau:

+ Hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành và quản lý từ Chính 
phủ tới ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trong vùng;

+ Xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của vùng đặc biệt là các cơ sở dữ 
liêu vế dân cư, doanh nghiệp, tài nguyên môi trường và thống kê phục vụ quản lý Nhà 
nước, phát triển kinh tế - xã hội trong vùng trên cơ sở kiến trúc thông tin quốc gia và 
tích hợp với các cơ sở dữ liêu của các Bộ, ngành và địa phương;

+ Xây dựng và hoàn thiên các hê thống thông tin tài chính, ngân hàng, hải quan;
+ ứng dụng công nghê thông tin trong quản lý cán bộ, công chức, quản lý hộ khẩu, 

nhân khẩu và các dịch vụ hành chính công khác;
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+ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, 
hướng tới xây dựng ngân hàng dữ liệu thông tin thống nhất vể quy hoạch và quản lý 
thực hiộn quy hoạch;

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cùa các cơ quan Nhà 
nước tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhân rộng cho các địa phương khác.

Triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tại các tỉnh, thành phố, nơi 
có đủ điều kiện về nguồn lực và mật độ người sử dụng Internet. Tập trung chỉ đạo thực 
hiện tốt những nội dung chủ yếu: tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu tố qua mạng; đăng 
ký kinh doanh trực tuyên; cấp phép sử dụng đất đai và xây dựng nhà qua mạng; kê khai 
thuế và bước đầu thu thuế qua mạng; khai báo, đăng ký và thực hiên các thủ tục hải 
quan qua mạng; đăng ký các phương tiện giao thông qua mạng; phấh đấu mua sắm tài 
sản công qua mạng.

b. ứhg dụng công nghê thông tin trong sản xuất, kinh doanh
Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp úng dụng công nghệ thông tin. Đẩy mạnh 

tuyên truyền quảng bá về ứng dụng công nghê thông tin, thương mại điện tử. Bảo đảm 
các điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại điện tử và khuyến khích các hình 
thức giao dịch qua mạng. Hỗ trợ xây dựng một số mô hình chuẩn về ứng dụng công 
nghê thông tin trong sản xuất, kinh doanh, phát triển thương mại, giao dịch điện tử, tại 
Thành phố Hồ Chí Minh và rút kinh nghiệm nhân rộng ra các doanh nghiệp trong vùng 
và trong cả nước. Hình thành các doanh nghiệp tư vâh và triển khai cung cấp các ý 
tưởng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin.

c. ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, đào tạo và y tế
Tích cực đổi mới phương pháp dạy và học trên cơ sở ứng dụng công nghê thông tin. 

Đẩy mạnh đào tạo từ xa qua mạng. Tăng cường trang bị máy tính và mạng máy tính 
chó các trường học. Từng bước đưa môn tin học vào chương trình chính khóa ở các cấp 
học phổ thông. Đâ’y mạnh ứng dụng công nghê thông tin vào quản lý giáo dục, từng 
bước xây dựng hệ thống thông tin quản lý giáo dục. Phát triển và phổ cập hệ thống 
quản lý điện tử đến các bênh viện trong vùng. Từng bước xây dựng hệ thống thông tin 
và ưi thức về y tế, tư vâh chăm sóc sức khỏe. Thực hiện các chương trình phối hợp 
chữa bênh, chăm sóc sức khỏe từ xa giữa các bộnh viện trong tỉnh, giữa các bênh viên 
cấp tỉnh trong vùng với các bệnh viên Trung ương.

d. úhg dụng công nghê thông tin phục vụ phát triển nông thôn
Xây dựng chương trình nâng cao nhân thức và phổ biến kiến thức vể công nghê 

thông tin cho người dân. Từng bước ứng dụng công nghê thông tin vào việc cung cấp 
thông tin khoa học và công nghẹ phục vụ phát triển kinh tế - xã hôi vùng nông thôn. 
Đẩy mạnh sử dụng các hê thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quy hoạch nông, lâm 
nghiệp, quản lý rừng, đất đai. Đẩy mạnh triển khai chương trình phổ cập tin học và nối 
mạng tri thức cho thanh niên nông thồn nhằm từng bước đưa công nghê thồng tin thâm 
nhập vào đời sống của nông dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.
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III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về cơ chế chính sách
a. Cơ chê' chính sách về phát triển viễn thông
- Phối hợp liên ngành
Ban hành các quy định liên ngành trong việc phối hợp quy hoạch và triển khai xây 

dựng mạng lưới hạ táng đồng bộ. Các dự án xây dựng công trình giao thông phải được 
thông báo tới tất cả các doanh nghiệp được cấp phép thiết lập mạng viễn thông. Các 
doanh nghiệp viễn thông căn cứ nhu cầu, khả năng, lập dự án xây dựng mạng (cáp 
quang, cáp đồng), gửi chủ đẩu tư xây dụng công trình giao thông trước thời điểm thi 
công 6 tháng, trong đó xác định rõ tiến độ phối hợp thi công, các giải pháp có liên 
quan đến công trình giao thông. Ngành điện thông báo cho các doanh nghiệp viễn 
thông kê' hoạch xây dựng các tuyến truyền tải điện và hệ thống cáp quang trên đường 
dây tải điện. Các doanh nghiệp viễn thông chủ động đàm phán với ngành điện cơ chế 
cùng đầu tư và sử dụng tuyến cáp quang trên đường dây tải điện.

- Phối hợp giữa các ngành và địa phương
Các tỉnh, thành phô' thông báo tới các doanh nghiệp viễn thông kế hoạch xây dựng 

các khu đô thị. Các doanh nghiệp viễn thông lập dự án xây dựng mạng gửi địa phương 
trước thời điểm thi công 6 tháng, trong đó xác định rõ tiến độ của các hạng mục, công 
trình. Các tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có các dự án xây dựng 
tuyến thông tin và công trình phụ trợ đến các khu công nghiệp; ưu đãi về thuê đất và 
quyền cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp xây dựng mạng và các điểm phục vụ tại các 
khu công nghiệp, khu du lịch. Các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ nội 
hạt tận dụng mọi điều kiện để ngầm hóa mạng nội hạt. Trường hợp nhiều doanh 
nghiệp cùng có nhu cầu xây dựng tuyến cáp ngoại vi thì bắt buộc phải sử dụng chung 
cơ sở hạ tầng.

- Bán lại dịch vụ và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thồng
Khuyến khích mọi thành phàn kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ theo hình thức đại 

lý, điểm truy cập dịch vụ. Khuyến khích và không hạn chê' các doanh nghiệp viễn 
thông tham gia bán lại dịch vụ trong phạm vi các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
cồng nghệ cao trên cơ sở thuê kênh đường dài trong nước và quốc tế. Khuyến khích các 
doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch cùng sử dụng chung cơ sở hạ tầng khi các 
dự án đầu tư, kế hoạch phát ưiển mạng lưới của các doanh nghiệp được phê duyệt. 
Từng bước thực hiên cơ chê' phân tách mạch vòng nội hạt. Nghiên cứu xây dựng mô 
hình doanh nghiệp cung cấp hạ táng mạng theo hình thức công ty cổ phần.

- Đổi mới tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và hoạt động của các doanh nghiệp
Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng mạng 

lưới, dịch vụ tới khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng gặp nhiều khó khăn. Sử 
dụng Quỹ dịch vụ viễn thông công ích có hiệu quả, thiết thực cho những vùng đặc biệt 
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khó khăn. Xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng KTTĐ: cơ chế đấu thầu, 
mua sắm thiết bị phát triển hạ tẩng mạng, chính sách vế giá cước dịch vụ, phí kết nối 
dịch vụ giữa các nhà khai thác trong vùng, chính sách ưu đãi đầu tư phát triển hạ tầng; 
từng bước xóa bỏ cơ chế giá cước điộn thoại cố định liên tỉnh, áp dụng giá cước dịch vụ 
phù hợp cho toàn vùng.

- Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin
Xây dựng và hoàn thiện các quy định vể bảo đảm an toàn, an ninh thông tin ưên 

mạng viễn thông và Internet. Xây dựng, hoàn thiên và nâng cao năng lực của hệ thống 
ứng cứu, khắc phục sự cố máy tính và phòng chống tội phạm trên mạng, áp dụng các 
cổng nghệ vă giải pháp kỹ thuật mật mã làm tăng đô tin cậy, an toàn cho các giao dịch 
trên mạng viễn thồng và Internet.

b. Cơ chế chính sách về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin
Tạo môi trường đẩu tư thông thoáng, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc 

biệt là các tập đoàn đa quốc gia đầu tư phát triển công nghiêp công nghê thông tin tại 
các khu công nghiệp trên địa bàn vùng. Tạo liên kết giữa các khu cồng nghiệp, khu 
cồng nghệ cao và các doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, các trường đại học trong 
vùng để góp phần tích cực cho chuyển dịch cơ cấu các sản phẩm theo hướng tăng hàm 
lượng tri thức.

c. Cơ chế chính sách vể phát triển ứng dụng cống nghê thông tin
Khuyên khích mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển ứng dụng công nghê thông 

tin, đặc biệt là thương mại điện tử. Khuyến khích nhân rộng các mô hình ứng dụng 
công nghệ thông tin thành công. Hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp ưiển khai các 
hê thống phần mềm quản trị nguổn lực doanh nghiệp. Đấu thẩu công khai các dự án 
công nghệ thông tin và mua sắm của các cơ quan Nhà nước. Sớm ban hành các định 
mức về công nghệ thông tin.

d. Cơ chế chính sách vể phát triển nguồn nhân lực
Nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế 

đầu tư phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, chính sách thuê ngoài làm 
(outsourcing) đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin của địa phương, chính 
sách thu hút người Việt Nam có trình độ cao về công nghê thông tin đang làm việc ở 
nước ngoài; chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ chuyên gia quản lý, kinh tế, kỹ thuật 
giỏi, đáp ứng yêu cẩu hội nhập quốc tế và cạnh tranh ngày.càng cao để thu hút lao 
động có chất lượng cho phát ưiển viễn thông và công nghê thông tin.

2. Về huy động vốn
Tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư cho phát triển viễn thông và công nghê 

thông tin tại vùng KTTĐ phía Nam. Huy động và sử dụng tối ưu nguồn vốn trong nước 
cho đầu tư phát triển viễn thông. Chú trọng nguồn vốn huy động thồng qua cổ phần 
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hóa doanh nghiệp và bán lại dịch vụ. Sử dụng nguồn vốn ODA để hỗ trợ phát triển viễn 
thông ở nông thôn, miển núi, vùng sâu, vùng xa và phát triển các dịch vụ công ích. Sử 
dụng có hiệu quả Quỹ dịch vụ viễn thông công ích. Xây dựng và triển khai chương 
trình kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp cồng nghê thông tin hàng đầu thế giới. Có chế 
độ ưu đãi đối với những dự án đầu tư có hàm lượng chất xám cao, sử dụng và khai thác 
nguồn nhân lực chất lượng cao tại các địa phương, các dự án có kế hoạch chuyển giao 
công nghệ cho phía Việt Nam. Chú trọng thu hút nguồn vốn đầu tư của người Việt 
Nam ở nước ngoài vào phát triển công nghiệp phần mềm. Tập trung vốn của Nhà nước 
cho các dự án công nghiệp công nghệ thông tin trọng điểm, có hàm lượng công nghê 
và giá trị gia tãng cao. Huy động các nguồn vốn khác nhau cho ứng dụng công nghệ 
thông tin, đặc biệt là các dự án liên quan đến Chính phủ điện tử. Cân đối kinh phí để 
bảo đảm thực hiên các dự án trọng điểm và xây dựng cơ sở hạ tầng cho ứng dụng công 
nghê thông tin. (Danh mục các dự án trọng điểm phát triển viễn thông và công nghệ 
thông tin vùng KTTĐ phía Nam tại Phụ lục 2).

3. Về phát triển nguồn nhân lực
Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của viễn 

thông và công nghệ thông tin. Phân bố lại lực lượng lao động công nghiệp công nghệ 
thông tin trên địa bàn vùng theo hướng chuyển dần các cơ sở sản xuất các sản phẩm có 
giá trị gia tăng thấp, sử dụng nhiều lao động đến các khu công nghiệp của các tỉnh có 
chi phí mật bằng và nhân công thấp hơn. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, 
hiểu biết và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, 
cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, thu hút các nguồn vốn 
đầu tư cho đào tạo về công nghệ thông tin. Tăng cường đào tạo cán bộ lãnh đạo thông 
tin trong các cơ quan Nhà nước. Đẩy mạnh dạy và học tin học tại các trường trung học 
phổ thông, trung học cơ sở.

4. Về phát triển khoa học công nghệ
Tập trung nghiên cứu và phát triển ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới. Đẩy 

nhanh quá ưình xã hội hóa các hoạt động khoa học và công nghệ. Nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghê. Sử dụng có hiệu quả Quỹ đầu tư 
mạo hiểm trong lĩnh vực khoa học công nghê. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các 
trường đại học, các đơn vị nghiên cứu với các doanh nghiệp trong việc triển khai các đề 
án nghiên cứu về viễn thông và công nghê thông tin.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Bưu chính, Viễn thông là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên 

quan và Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các doanh 
nghiệp phát triển hạ tầng mạng viễn thông đồng bộ với quy hoạch của các ngành khác 
đặc biệt là quy hoạch giao thông, đô thị, khu công nghiệp, cấp thoát nước; phối hợp với 
cấc Bộ, ngành liên quan xây dựng và đề xuất các chính sách thúc đẩy phát triển hạ tầng 
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mạng viễn thồng, phát triển công nghiệp cồng nghê thông tin và khuyên khích, đẩy 
mạnh ứng dụng công nghê thông tin tại vùng KTTĐ phía Nam; tổ chức kiểm tra viộc 
thực hiện quy hoạch và định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vùng KTTĐ 
phía Nam xây dựng (hoặc điều chỉnh, bổ sung) quy hoạch phát triển viễn thông và 
cồng nghê thông tin trên địa bàn tỉnh, thành phố theo định hướng quy hoạch này; đưa 
các nội dung triển khai quy hoạch này vào kế hoạch hàng năm, 5 năm.

3. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và công nghê thông tin 
căn cứ vào quy hoạch này để xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh phù hợp với 
định hướng phát triển viễn thông và công nghệ thông tin tại vùng KÌTỈJ phía Nam và 
phù hợp với tiến độ thực hiện quy hoạch của địa phương và của các ngành khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bô trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiêm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG
ĐỖ TRUNG TÁ
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Phụ lục 1
CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN VIÊN THÔNG ĐẾN NĂM 2010
CÁC TỈNH VÀ THÀNH PHỐ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

VÙNG KTTĐ PHÍA NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số14/2007/QĐ-BBCVT ngày 15 tháng 6 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)

Tỉnh, thành phố Mật độ 
điện thoại cô' định 
(thuê bao/100 dân)

Mật độ 
điện thoại di động 
(thuê bao/100 dân)

Mật độ 
điện thoại (thuê 

bao/100 dân)

Tỷ lệ dãn sấ 
sử dụng 

Internet (%)

Toàn vùng 22-24 48-52 70-76 40-45

Bà Rịa - Vũng Tàu 21 -23 30-33 51 -56 40-45

Đình Dương 25-27 54-57 79-84 35-40

Bình Phước 11 -13 16-18 27-31 13-15

Đổng Nai 20-22 48-51 68-73 30-36

Long An 13-15 20-23 33-38 20-22

TP. Hổ Chí Minh 29-32 74-78 103-110 65-70

Tây Ninh 17-19 22-25 39-44 25-30

Tiền Giang 12-14 17-20 29-34 20-25
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Phụ lục 2
DANH MỤC CÁC Dự ÁN TRỌNG ĐIỂM 

PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
VÙNG KTTĐ PHÍA NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 14120071QĐ-BBCVT ngày 15 tháng 6 năm 2007 
của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)

TT Tên dự án Mục tiêu Đơn v| chủ trl, 
thực hiện

Các dự án trọng điểm phát triển viễn thông

1 Nhóm các dự án "Phát triển mạng 
NGN

Phát triển mạng viễn thõng trên cơ sỗ 
cõng nghệ mạng thế hệ sau

Các doanh nghiệp cung 
cấp hạ tầng mạng viễn 
thõng

2 Nhóm các dự án "Mở rộng mạng 
nội hạt"

Mỏ rộng mạng nội hạt ở các địa 
phương, tạo cơ sở để đẩy mạnh phổ 
cập dịch vụ

Các doanh nghiệp cung 
cấp hạ tầng mạng viễn 
thông

3 Nhóm các dự án "Nâng cấp mở 
rộng và xây dựng mới mạng truyền 
dẫn quang*

Đẩy mạnh cáp quang hóa mạng lưới 
về đến các xã trong vùng

Các doanh nghiệp cung 
cấp hạ tầng mạng viễn 
thông

4 Nhóm các dự án "Phổ cập điên 
thoại nông thôn"

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ điện 
thoại ở khu vực nông thõn, thu hẹp 
khoảng cách sử dụng dịch vụ giữa 
thành thị và nông thôn

Các doanh nghiệp cung 
cấp hạ tầng mạng viễn 
thông, Quỹ dịch vụ viễn 
thông công ích

5 Nhóm các dự án "Phổ cập Internet 
nông thôn’

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ Internet 
ỏ khu vực nông thổn, thu hẹp khoảng 
cách sử dụng dịch vụ giữa thảnh thị 
và nông thôn

Các doanh nghiệp cung 
cấp hạ tẩng mạng viễn 
thông, Quỹ dịch vụ viễn 
thông công ích

6 Nhóm các dự án "Phát triển mạng 
điện thoại di động"

Phát triển mạng điên thoại di động, 
mỏ rộng vùng phủ sóng và nâng cao 
chất lượng dịch vụ

Các doanh nghiệp cung 
cấp hạ tầng mạng viễn 
thông

7 Nhóm các dự án "Phát triển mạng 
thông tin duyên hài"

Hiện đại hóa và phát triển mạng 
thõng tin duyên hài, hộ thống thông 
tin và hố thống trao đổi dữ liệu điện tử 
hàng hải

Các doanh nghiệp cung 
cấp hạ tầng mạng viễn 
thổng

Các dự án trọng điểm phát triển, ứng dụng CNTT

1 Dự án "Phát triển công nghệ thông 
tin và truyển thông Việt Nam - tiểu 
dự án TP Hổ Chí Minh"

Hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng công 
nghệ thông tin và truyén thông, hỗ trợ 
phát triển thể chế nhằm tãng cường 
hiệu lực và hiệu quả của hành chính 
cỏng tại TP Hổ Chí Minh

Bộ BCVT, TP HỔ Chí 
Minh, sử dụng vốn ODA 
(Ngân hàng thế giồi)

2 Dự án "Xây dựng và triển khai kiến 
trúc thững tin quốc gia*  triển khai 
thí điểm tại TP Hổ Chí Minh

Xây dựng kiến trúc thông tin quốc gia 
thí điểm tại TP Hổ Chí Minh

Bộ BCVT, TP HỔ Chí 
Minh
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TT Tên dự án Mục tiêu Đơn vỊ chủ trì, 
thực hiện

3 Các dự án "Phát triển úng dụng 
cỏng nghệ thông tin tại các tình 
vùng KTTĐ phía Nam"

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các 
cơ quan quản lỷ Nhà nước tại 7 tỉnh 
vùng KTTĐ phía Nam (không tính TP 
Hổ Chí Minh), phục vụ cỗng nghiệp 
hóa, hiện đại hóa

Bộ BCVT, 7 tỉnh, thành 
phố vùng KTTĐ phía 
Nam (không tính TP Hổ 
Chí Minh)

4 Dự án "Hỗ trợ phát triển thị trường 
và sản phẩm công nghiệp CNTT"

Thúc đẩy hoạt động sàn xuất gắn kết 
nghiên cứu triển khai, đào tạo; thúc 
đẩy công nghiệp CNNTT phát triển

Bộ BCVT, các doanh 
nghiệp công nghiệp cõng 
nghệ thông tin

Các dự án trọng điểm phát triển nhân lực CNTT

1 Dự án "Nâng cao chất lượng đào 
tạo đại học và sau đại học về 
CNTT"

Nâng cao chất lượng đào tạo đại học 
và sau đại học về CNTT tại các 
trường đại học trọng điểm trong vùng 
KTTĐ phía Nam

Bộ GD&ĐT, các trường 
đại học trọng điểm trong 
vùng

2 Dự án "Xây dựng trung tâm đào 
tạo nhân lực CNTT chất lượng 
cao"

Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực 
CNTT trinh độ cao đáp ứng nhu cầu 
phát triển của công nghiệp CNTT

Bộ GD&ĐT

3 Dự án "Xây dựng trung tâm khoa 
học và chuyển giao công nghệ 
CNTT"

Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển về 
CNTT-TT, thúc đẩy chuyển giao công 
nghê vồ CNTT-TT

Bộ KHCN, Bộ BCVT
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QUYẾT ĐỊNH số 15/2007/QĐ-BBCVT NGÀY 15-6-2007 
CỦA Bộ TRƯỞNG Bộ Bưu CHÍNH VIÊN THỒNG

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông 
vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Bộ TRƯỞNG Bộ BƯU CHÍNH, VIÊN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, 
Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 cùa Chính phủ về 
lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội;

Thực hiện ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 116/TB-VPCp ngày 
22 tháng 5 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát 
triển công nghệ thông tin và truyền thông 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc, Trung, Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Quy hoạch phát triển công nghê thông tin và truyển thông vùng 
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020" với những nội 
dung chủ yêu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIEN

1. Quan điểm phát triển
a. Phát triển viễn thông và công nghê thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiên đại hóa đất nước và góp phần đưa vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bô ưở 
thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại lớn của đất nước và khu vực Đông Nam 
Á, là địa bàn cầu nối để hội nhập, hợp tác kinh tế có hiệu quả với các nước ưong khu 
vực. Đẩy mạnh phát triển viễn thông và công nghệ thông tin tại Thủ đô Hà Nội làm hạt 
nhân lan tỏa và phát triển của toàn vùng KTTĐ Bắc Bô và động lực thúc đẩy, hỗ trợ các 
tỉnh khu vực Bắc Bộ.
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b. Viễn thổng là ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng, 
được phát triển đi trước một bước và toàn diên về mạng lưới, công nghê và dịch vụ, bảo 
đảm an toàn mạng lưới, kết nối liên vùng và cả nước, phục vụ tốt hoạt động của các 
khu công nghiệp, khu chế xuất và của toàn xã hội, góp phần chuyển dịch nhanh cơ cấu 
kinh tế theo hướng hiên đại hóa và phát triển bền vững, tạo động lực phát triển kinh tế 
xã hội cho toàn vùng, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phục vụ hiệu quả 
và kịp thời cho cồng tác an ninh, quốc phòng trong mọi tình huống.

c. Ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ thông tin làm tiền đề hỗ trợ các ngành 
công nghiộp khác phát triển. Đi thẳng vào công nghệ hiên đại, phát huy lợi thuế về 
tiềm năng lao động, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để khai thác nguồn vốn và công nghệ 
mới. Đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong phát triển công nghiệp 
công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghiệp phần cứng.

d. ứng dụng rộng rãi công nghê thông tin ưong các lĩnh vực kinh tế, xã hôi, văn 
hóa và an ninh, quốc phòng, đặc biệt tập trung ưu tiên phát triển chính phủ điện tử, 
thương mại điện tử. ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương thức quản lý, 
quy trình điều hành, trợ giúp đắc lực cho hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền 
địa phương, tiến tới xây dựng "tỉnh, thành phố điên tử". Từng bước cung cấp thông tin 
qua mạng phục vụ người dân, doanh nghiệp, giúp cho người dân và doanh nghiệp làm 
việc với các cơ quan Nhà nước nhanh chóng, thuận tiên, tiết kiệm và hiệu quả hơn.

2. Mục tiêu và định hướng phát triển
a. Phát triển viễn thông
- Mục tiêu đến năm 2010
Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng viễn thông hiện đại, dung lượng và tốc độ lớn, đô tin 

cây cao. Xây dựng Thành phố Hà Nội trở thành một trung tâm dịch vụ viễn thông chất 
lượng cao, cung cấp đa dịch vụ và hoạt động có hiệu quả, có tầm cỡ quốc tế. Phát triển 
viễn thông phục vụ tốt và kịp thời cho phát Ưiển kinh tế - xã hội, công tác an ninh, 
quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả cho công tác tìm kiếm, cứu nạn 
trên biển và các vùng thường xuyên xảy ra bão lũ. Duy trì tốc độ tăng trưởng cao so với 
bình quân cả nước; tốc độ tăng trưởng toàn vùng đạt từ 20 - 30%. Phổ cập dịch vụ điên 
thoại và Internet đến thôn vào năm 2010. Thu hẹp khoảng cách về sử dụng dịch vụ giữa 
các tỉnh, thành phố trong vùng. Bảo đảm 100% số xã có điểm truy nhập dịch vụ điên 
thoại công cộng, 70% số xã có điểm truy nhập Internet công công, 100% số huyên và 
hầu hết các xã trong vùng được cung cấp dịch vụ Internet băng rộng. Đêh năm 2010 
mật độ điên thoại toàn vùng đạt 65 - 70 máy/100 dân (điộn thoại cố định: 23 - 25 máy 
và điên thoại di động: 42 - 45 máy); tỷ lệ dân số sử dụng Internet là 35 - 40% (Chỉ tiêu 
phát triển viễn thông đến năm 2010 của các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương 
vùng KTTĐ Bắc Bộ tại Phụ lục 1).
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- Định hướng đến năm 2020
Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thồng tin và truyển thông tiên tiến, hiên đại, 

hoạt động hiệu quả, an toàn và tin cậy, có đô bao phủ rông khắp. Phát triển mạnh mạng 
thế hê sau (NGN) nhằm cung cấp đa dịch vụ ưên một hạ tầng thống nhất. Đẩy mạnh 
phát triển mạng truy nhập băng rộng để bảo đảm phát triển các ứng dụng trên mạng 
như: Chính phủ điện tử, thương mại điện tử, đào tạo, khám chữa bệnh từ xa và các ứng 
dụng khác. Các mạng viễn thông di động phát triển tiến tới hệ thống thông tin di động 
thế hệ thứ 3 (3G) và các thế hộ tiếp sau. Phát triển các dịch vụ phù hợp với xu hướng 
hội tụ công nghộ phát thanh, truyền hình, cồng nghệ thông tin và viễn thông, đáp ứng 
kịp thời nhu cầu trao đổi thông tin của toàn xã hội. Đếh năm 2020, mức độ sử dụng các 
dịch vụ viễn thông đạt mức của các nước công nghiệp phát triển. Tỷ lộ sử dụng dịch vụ 
viễn thông tại nông thôn ngang bằng với thành thị.

b. Phát triển cồng nghiệp cồng nghê thông tin
- Mục tiêu đến năm 2010
Đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghê thông tin tại vùng KIT'D Bắc Bộ trở 

thành một ngành kinh tế mũi nhọn, chủ lực, phát triển bền vững, tăng trưởng cao, ổn 
định, định hướng vào xuất khẩu, là hạt nhân thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, 
hiên đại hóa của vùng và các vùng lân cận. Tập trung phát triển mạnh công nghiệp 
công nghê thông tin tại Thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh. Đưa Thành phố Hà 
Nội từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp cồng nghê thồng tin ở khu vực 
Đông Nam á. Công nghiệp công nghộ thông tin có tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 
30% - 35%/năm. Đến năm 2010, tổng trị giá sản xuất công nghiệp công nghệ thông tin 
đạt 2 - 3 tỷ USD chiếm khoảng 8% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng.

- Định hướng đến năm 2020
Phâh đấu trước năm 2015 công nghiệp công nghệ thông tin trở thành một ngành 

kinh tế chủ lực, tăng trưởng cao, bển vững, ổn định. Đến năm 2020 giá trị sản xuất của 
công nghiệp công nghê thông tin chiếm khoảng 20% tổng giá trị sản xuất công nghiệp 
của toàn vùng. Vùng KTTĐ Bắc Bộ trở thành một trung tâm về sản xuất linh kiện điên 
tử và sản xuất phần mềm ở khu vực Đông Nam Á. Thủ đô Hà Nôi thành một trung tâm 
công nghiệp công nghệ thông tin mạnh ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là công 
nghiệp sản xuất linh kiện điên tử và phần mềm.

c. Phát triển ứng dụng cổng nghệ thông tin
- Mục tiêu đến năm 2010
Trong các cơ quan Nhà nước, hê thống chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông 

suốt, kịp thời làm công cụ hữu ích cho cải cách hành chính. Tin học hóa các hoạt động 
nghiệp vụ trong các cơ quan Nhà nước. Xây dựng và sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng 
thông tin, trang thông tin điên tử phục vụ việc trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin giữa 
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các cơ quan và tổ chức, cá nhân. Phâh đấu 100% cán bô, công chức sử dụng thư điên tử 
và khai thác thông tin ưong công việc.

Hình thành và thúc đẩy phát triển giao dịch điện tử và thương mại điên tử cùng với 
việc đi vào hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ kỹ số. Trang 
thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố phải cung cấp và cập nhật đầy đủ thông tin về 
chính sách, pháp luật, thủ tục hành chính, quy trình làm việc, các dự án đầu tư, đấu 
thầu và mua sắm công, các hoạt động ưên mồi trường mạng của các cơ quan, các thông 
tin thu hút đầu tư qua mạng. Người dân và các doanh nghiệp có thể truy nhập và sử 
dụng thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng. Một số dịch vụ khai báo, đăng ký, cấp 
phép được thực hiện ưực tuyến.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp. Trung bình có 
60% doanh nghiệp ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng thực hiện báo cáo, thống kê, khai 
báo thuế, đăng ký và được cấp phép kinh doanh, nhân chứng chỉ qua mạng; Trên 40% 
doanh nghiệp khai báo, đăng ký và thực hiện các thủ tục hải quan qua mạng. Khoảng 
50% các doanh nghiệp lớn nắm vững kỹ năng kinh doanh trên mạng và tiến hành các 
giao dịch điên tử, 70% các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhận thức được lợi ích của thương 
mại điên tử và có những ứng dụng nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Định hướng đến năm 2020
Vào năm 2015 hoàn thành việc xây dựng các công trình lớn về kết cấu hạ tầng 

thông tin để gắn kết vùng KTTĐ Bắc Bộ với các vùng lân cân, đặc biẹt là vùng trung 
du và miền núi phía Bắc và vùng Nam sông Hồng. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin 
cho các hoạt động ứng dụng và phát triển công nghê thông tin và truyền thồng. 
ứhg dụng rộng rãi công nghê thông tin và truyền thông trong mọi lĩnh vực, khai thác 
có hiệu quả thông tin và tri thức Ưong tất cả các ngành. Xây dựng và phát triển Việt 
Nam điện tử với công dân điện tử, Chính phủ điện tử, doanh nghiệp điên tử, giao dịch 
điên tử.

II. NỘI DUNG QUY HOẠCH
1. Phát triển viễn thông
Phát triển mạng chuyển mạch trong vùng, đặc biệt là các khu công nghiệp tập 

trung, khu công nghệ cao, khu dịch vụ kỹ thuật, tổ hợp công nghiệp - dịch vụ - cảng 
biển tại huyên Hải Hà (Quảng Ninh), khu kinh tế tổng hợp thuộc huyên đảo Vân Đổn 
(Quảng Ninh), các khu đô thị vệ tinh xung quanh các thành phố lớn, trung tâm đào tạo 
và khoa học - công nghệ, các trường đại học, viên nghiên cứu tại Hòa Lạc, thành phố 
công nghiệp Nội Bài, chuỗi đô thị trên đường 18, khu vực sân bay Nội Bài, sân bay Cát 
Bi và sân bay Vân Đồn khi được xây dựng.

Phát triển mạng truyền dẫn đón đầu sự phát triển các khu công nghiệp tập trung, 
khu công nghê cao, khu dịch vụ kỹ thuật, sân bay, bến cảng, các khu đô thị mới, các 
điểm du lịch. Tăng dung lượng truyền dẫn để phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của 
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các dịch vụ băng rộng. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các tuyến cáp quang 
biển. Thực hiện cáp quang hóa toàn vùng với công nghệ hiện đại. Sử dụng các cồng 
nghê truyền dẫn tiên tiến đối với mạng truyền dẫn liên tỉnh, mạng truyển dẫn nội tỉnh, 
nội hạt. Xây dựng mạng theo cấu trúc mạch vòng để bảo đảm an toàn thông tin. Tập 
trung ưu tiên các tuyến: tuyến Vĩnh Phúc - Hà Nội - Hưng Yên - Hải Dương - Hải 
Phòng; theo đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; theo đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long 
- Móng Cái; theo đường cao tốc Láng - Hòa Lạc - Trung Hà; theo đường cao tốc Cầu 
Giẽ - Ninh Bình; theo đường cao tốc Hà Nội - Viột Trì; theo đường cao tốc Hà Nội - 
Thái Nguyên. Khai thác, sử dụng vê tinh VINASAT để đảm bảo thông tin liên lạc tới 
vùng xa, hải đảo. Phát triển mạng ngoại vi theo hướng hiên đại hóa, nâng cao chất 
lượng. Đến năm 2010 hoàn thành ngầm hóa mạng nội hạt tại các thành phố, thị xã.

Phát triển thông tin di động theo hướng tăng dung lượng, nâng cao chất lượng phủ 
sóng, đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao, mở rộng vùng phủ sóng đêh tất cả các xã 
bám theo quốc lộ, tỉnh lộ và huyên lộ. Phát triển mạnh cung cấp dịch vụ Internet băng 
rộng. Đẩy mạnh phổ cập Internet đêh tẩt cả các thôn trong vùng, đưa Internet băng 
rộng về các điểm Bưu điện văn hóa xã.

Phát triển và hiện đại hóa hê thống thông tin duyên hải. Đẩy mạnh triển khai phủ 
sóng các mạng di động mặt đất công cộng trên biển. Nâng cao tốc độ, chất lượng các 
đường truyền của hệ thống các đài thông tin duyên hải trong vùng. Xây dựng mạng 
thông tin chuyên dùng phục vụ công tác quản lý, điều hành trên biển.

Phát triển thị trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh. Tạo điểu kiện cho các doanh 
nghiệp viễn thồng và Internet cùng hợp tác và phát triển. Tạo điều kiộn cho các thành 
phần kinh tế tham gia đẩu tư và kinh doanh cung cấp dịch vụ viễn thông và Internet, 
đặc biệt trong lĩnh vực bán lại dịch vụ và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng.

2. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin
Phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ từng bước trở thành một tíung tâm về công nghiệp 

phần cứng của khu vực Đông Nam Á. Phát triển công nghiệp phần cứng ở Hà Nôi, Bắc 
Ninh và Hải Phòng với vai trò là đầu tầu ưong vùng. Thu hút đầu tư phát triển công 
nghiệp phần cứng tại các khu cồng nghiệp ưong vùng. Các sản phẩm công nghiệp phần 
cứng chủ yếu của vùng là máy vi tính, thiết bị điên tử gia dụng, điện tử viễn thồng, 
điện tử văn phòng, linh kiện, phụ kiện, vật liêu điện tử. Tập trung phát triển sản xuất 
các sản phẩm cồng nghê cao, có hàm lượng tri thức, đòi hỏi ít nhân cổng lao đông (sản 
xuất vật liệu bán dẫn, các loại chip điên tử) tại khu vực Thành phố Hà Nội, khu công 
nghê cao Hòa Lạc và Bắc Ninh. Thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp sản xuất các sản 
phẩm phụ trợ tại khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh), các khu công nghiệp Thăng 
Long, Nội Bài (Hà Nội), tạo thành chuỗi các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp linh 
kiên cho các doanh nghiệp điện tử lớn ưong vùng. Đẩy nhanh việc triển khai khu công 
nghệ cao Hòa Lạc.
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Tập trung phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ, mà hạt nhân là Thành phố Hà Nội thành 
một trung tâm mạnh về sản xuất phần mềm, các sản phẩm thông tin số và dịch vụ công 
nghê thông tin ở khu vực Đông Nam Á. Phát triển công nghiệp phầm mềm tại Hà Nôi, 
Bắc Ninh (khu công nghiệp công nghê thồng tin), Hà Tây (khu công nghệ cao Hòa 
Lạc). Phát triển các doanh nghiệp phần mềm, các sản phẩm nội dung thông tin số và 
dịch vụ công nghê thông tin, phục vụ tốt các nhu cầu về Chính phủ điện tử và ứng dụng 
công nghê thông tin trong vùng và các khu vực khác trong cả nước. Tạo liên kết giữa 
các khu công nghiệp phần mềm, khu công nghệ cao và các doanh nghiệp với các viện 
nghiên cứu, các ưường đại học trong vùng để góp phần tích cực cho chuyển dịch cơ 
cấu các sản phẩm theo hướng tăng hàm lượng tri thức. Tăng cường đào tạo nguồn nhân 
lực công nghệ thông tin trình đô cao để đáp ứng nhu cẩu phát triển của công nghiệp 
cồng nghệ thổng tin nói chung và công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung nói 
riêng. Nghiên cứu xây dựng trung tâm dào tạo nguồn nhân lực công nghệ thôriệ tin 
trình độ cao cho cả vùng và trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý cao cấp 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

3. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin
a. úhg dụng công nghê thông tin trong quản lý Nhà nước
Phát triển cơ sở hạ táng kỹ thuật công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả các đề 

án của Chính phủ, của các tỉnh, thành phô' về ứng dụng công nghệ thông tin. Chú trọng 
dự án xây dựng mạng dùng riêng của Chính phủ. Tiếp tục xây dựng hệ thống thông tin 
điều hành, quản lý ở các chính quyền cấp tỉnh. Nâng cấp, mở rộng các hệ thống thông 
tin tại các cơ quan chuyên môn của tỉnh tới các quận, huyện. Từng bước triển khai các 
ứng dụng công nghệ thông tin đến các cơ quan cấp xã. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 
những nội dung chủ yếu sau:

+ Hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành và quản lý từ Chính 
phủ tới ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trong vùng;

+ Xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của vùng, đặc biệt là các cơ sở dữ 
liêu về dân cư, doanh nghiệp, tài nguyên môi trường và thống kê phục vụ quản lý Nhà 
nước, phát triển kinh tế - xã hội ưong vùng trên cơ sở kiến trúc thông tin quốc gia và 

. tích hợp với các cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành và địa phương;
+ Xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng, hải quan;
4- úhg dụng công nghệ thông tin ưong quản lý cán bộ, công chức, quản lý hô khẩu, 

nhân khẩu và các dịch vụ hành chính công khác;
+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà 

nước tại Thành phố Hà Nội.
Triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tại các tỉnh, thành phố, nơi 

có đủ điều kiện về nguồn lực và mật độ người sử dụng Internet. Tập trung chỉ đạo thực 
hiện tốt nhũng nội dung chủ yếu: tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu tố qua mạng; đăng 
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ký kinh doanh trực tuyến; cấp phép sử dụng đất đai và xây dựng nhà qua mạng; kê khai 
thuế và bước đầu thu thuế qua mạng; khai báo, đăng ký và thực hiên các thủ tục hải 
quan qua mạng; đăng ký các phương tiên giao thông qua mạng; đấu thầu mua sắm tài 
sản công qua mạng.

b. ứng dụng công nghê thông tin trong sản xuất, kinh doanh
Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghê thông tin, nâng cao 

khả năng ứng dụng công nghê thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về ứng dụng 
công nghệ thông tin, thương mại điện tử. Bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho phát 
triển thương mại điện tử và khuyến khích các hình thức giao dịch qua mạng. Đẩy mạnh 
ứng dụng công nghê thông tin trong quản lý hê thống bảo tàng, thư viên, trung tâm văn 
hóa từ Trung ương đêh địa phương. Tổ chức việc thu thập, trao đổi thông tin qua mạng, 
qua trang tin điên tử của ngành Văn hóa - Thông tin nhằm góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế, văn hóa, du lịch của vùng KTTĐ Bắc Bộ.

c. úhg dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, đào tạo và y tế
Tích cực đổi mới phương pháp dạy và học trên cơ sở ứng dụng công nghê thông tin. 

Đẩy mạnh đào tạo từ xa qua mạng. Tăng cường trang bị máy tính và mạng máy tính 
cho các trường. Từng bước đưa môn tin học vào chương trình chính khóa ở các cấp học 
phổ thông. Đẩy mạnh ứng dụng công nghê thông tin vào quản lý giáo dục, từng bước 
xây dựng hộ thống thông tin quản lý giáo dục. Phát triển và phổ cập hệ thống quản lý 
điện tử đến các bệnh viện trong vùng. Từng bước xây dựng hệ thống thông tin và tri 
thức về y tế, tư vấn chăm sóc sức khỏe. Thực hiện các chương trình phối hợp chữa 
bệnh, chăm sóc sức khỏe từ xa giữa các bệnh viện trong tỉnh, giữa các bênh viện cấp 
tỉnh trong vùng với các bênh viện Trung ương.

d. ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển nông thôn
Xây dựng Chương trình nâng cao nhân thức và phổ biến kiến thức về công nghê 

thông tin cho người dân. Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào việc cung cấp 
thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn. 
Đẩy mạnh sử dụng các hê thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quy hoạch nông, lâm 
nghiệp, quản lý rừng, đất đai. Đẩy mạnh triển khai chương trình phổ cập tin học và nối 
mạng tri thức cho thanh niên nông thôn nhằm từng bước đưa công nghê thông tin thâm 
nhập vào đời sống của nồng dân, thu hẹp khoảng cách giữa nồng thôn và thành thị.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về cơ chế chính sách
a. Cơ chế chính sách về phát triển viỗn thông
- Phối hợp liên ngành
Ban hành các quy định liên ngành trong việc phối hợp quy hoạch và triển khai xây 

dựng mạng lưới hạ tổng đồng bộ. Các dự án xây dựng cồng ưình giao thông phải được 
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thông báo tới tất cả các doanh nghiệp được cấp phép thiết lập mạng viễn thông. Các 
doanh nghiệp viễn thông căn cứ nhu cầu, khả năng, lập dự án xây dựng mạng gửi chủ 
đầu tư xây dựng công trình giao thông trước thời điểm thi cồng 6 tháng, trong đó xác 
định rõ tiến độ phối hợp thi công, nhu cầu đất, các giải pháp có liên quan đêh công 
trình giao thông. Ngành điện thông báo cho các doanh nghiệp viễn thông kế hoạch xây 
dựng các tuyến truyền tải điện và hẹ thôhg cáp quang trên đường dây tải điên. Các 
doanh nghiệp viễn thông chủ động đàm phán với ngành điộn cơ chê' cùng đầu tư và sử 
dụng tuyến cáp quang ưên đường dây tải điên trên cơ sở các bên cùng có lợi.

- Phối hợp giữa các ngành và địa phương
Các địa phương khi tiến hành rà soát, xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội, xác định rõ phần quy hoạch phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông gắn 
kết chặt chẽ hữu cơ ưong quy hoạch phát triển tổng thể. Các tỉnh, thành phố thông báo 
tới các doanh nghiệp viễn thông kế hoạch xây dựng các khu đô thị. Các doanh nghiệp 
viễn thông lập dự án xây dựng mạng gửi địa phương trước thời điểm thi công 6 tháng, 
trong đó xác định rõ tiến độ phối hợp thi công, các giải pháp có liên quan đến công 
trình giao thông. Các tỉnh tạo điều kiên thuận lợi cho các doanh nghiệp có các dự án 
xây dựng các tuyến thông tin và công trình phụ trợ đến các khu công nghiệp. Xây dựng 
mạng và các điểm phục vụ tại các khu công nghiệp, khu du lịch được ưu đãi về thuê đất 
và quyển cung cấp dịch vụ. Các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ nội hạt tân 
dụng mọi điều kiện để ngầm hóa mạng nội hạt theo kế hoạch phát triển đô thị, cải tạo 
giao thông. Trường hợp nhỉểu doanh nghiệp cùng có nhu cầu xây dựng tuyến cáp ngoại 
vi thì bắt buộc phải sử dụng chung cơ sở hạ tầng.

- Bán lại dịch vụ và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông
Khuyến khích mọi thành phẩn kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ theo hình thức đại 

lý, điểm truy cập dịch vụ. Khuyến khích và không hạn chế các doanh nghiệp viễn 
thông tham gia bán lại dịch vụ trong phạm vi các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghê cao ưên cơ sở thuê kênh đường dài ưong nước và quốc tế. Khuyến khích các 
doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch cùng sử dụng chung cơ sở hạ tầng khi các 
dự án đầu tư, kế hoạch phát ưiển mạng lưới của các doanh nghiệp được phê duyệt. 
Từng bước thực hiộn cơ chế phân tách mạch vòng nội hạt. Nghiên cứu xây dựng mô 
hình doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng theo hình thức công ty cổ phần.

- Đổi mới tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp
Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng mạng 

lưới, dịch vụ tới khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng gặp nhiểu khó khăn. Sử 
dụng Quỹ dịch vụ viễn thông công ích có hiệu quả, thiết thực cho những vùng đặc biệt 
khó khăn. Xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng KĨTĐ: cơ chế đấu thầu, 
mua sắm thiết bị phát triển hạ tầng mạng, chính sách về giá cước dịch vụ, phí kết nối 
dịch vụ giữa các nhà khai thác trong vùng, chính sách ưu đãi đầu tư phát triển hạ tầng; 
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từng bước xóa bỏ cơ chế giá cước điên thoại cố định liên tỉnh, áp dụng giá cước dịch vụ 
phù hợp cho toàn vùng.

- Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin
Xây dựng và hoàn thiên các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên 

mạng viễn thồng và Internet, nâng cao năng lực của hệ thống ứng cứu, khắc phục sự cố 
máy tính và phòng chống tội phạm ưên mạng, áp dụng các cồng nghệ và giải pháp kỹ 
thuật mật mã làm tăng độ tin cây, an toàn cho các giao dịch ưên mạng viễn thông và 
Internet.

b. Cơ chế chính sách vế phát triển công nghiệp công nghê thông tin
Khuyến khích và tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho các nhà đầu tư 

nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia đầu tư phát triển công nghiệp công 
nghệ thông tin. Đẩy mạnh liên kết giữa các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các 
doanh nghiệp với các viên nghiên cứu, các trường đại học trong vùng.

c. Cơ chế chính sách về phát triển ứng dụng công nghê thông tin
Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ thông 

tin, nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghê thông tin thành công. Hỗ trợ, khuyến 
khích các doanh nghiệp triển khai các hệ thống phần mềm quản trị nguổn lực doanh 
nghiệp. Đấu thầu công khai các dự án công nghộ thông tin và mua sắm của các cơ quan 
Nhà nước. Sớm ban hành các định mức về công nghệ thông tin.

d. Cơ chế chính sách về phát triển nguồn nhân lực
Nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế 

đầu tư phát triển nguồn nhân lực công nghê thông tin, chính sách thuê ngoài làm 
(outsourcing) đối với các dự án ứng dụng công nghệ thông tin, chính sách thu hút 
người Việt Nam có trình độ cao về công nghệ thông tin đang làm việc ở nước ngoài, 
chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ chuyên gia quản lý, kinh tế, kỹ thuật giỏi.

2. Về huy động vốn
Tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư cho phát triển viễn thông và công nghê 

thông tin tại vùng KĨTĐ Bắc Bộ. Huy đông và sử dụng tối ưu nguổn vốn trong nước 
cho đầu tư phát triển viễn thông. Chú trọng nguồn vốn huy động thông qua cổ phần 
hóa doanh nghiệp và bán lại dịch vụ. Sử dụng nguồn vốn ODA để hỗ trợ phát triển viễn 
thông ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và phát triển các dịch vụ công ích. Sử 
dụng có hiộu quả Quỹ dịch vụ viễn thông công ích. Xây dựng và triển khai chương 
trình kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu thế giới. Có chế 
độ ưu đãi đối với những dự án đầu tư có hàm lượng chất xám cao, sử dụng và khai thác 
nguồn nhân lực chất lượng cao tại các địa phương, các dự án có kế hoạch chuyển giao 
công nghê cho phía Việt Nam. .Chú trọng thu hút nguồn vốn đầu tư của người Việt 
Nam ở nước ngoài vào phát triển công nghiệp phần mềm. Tập trung vốn của Nhà nước 
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cho các dự án công nghiệp công nghệ thồng tin trọng điểm, có hàm lượng công nghê 
và giá trị gia tăng cao. Huy động các nguồn vốn khác nhau cho ứng dụng công nghê 
thông tin, đặc biệt là các dự án liên quan đến Chính phủ điện tử. Cân đối kinh phí để 
bảo đảm thực hiên các dự án trọng điểm và xây dựng cơ sở hạ tầng cho ứng dụng công 
nghê thông tin. (Danh mục các dự án trọng điểm phát triển viễn thông và công nghệ 
thông tin KTTĐ Bắc Bộ tại Phụ lục 2).

3. Về phát triển nguồn nhân lực
Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát ưiển của viễn 

thông và công nghệ thông tin. Phân bố lại lực lượng lao động công nghiệp công nghệ 
thông tin ưên địa bàn vùng theo hướng chuyển dần các cơ sở sản xuất các sản phẩm có 
giá trị tăng thấp, sử dụng nhiều lao động đến các khu công nghiệp của các tỉnh có chi 
phí mặt bằng và nhân công thấp hơn. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, hiểu 
biết và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, cho 
người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, thu hút các nguồn vốn đầu 
tư cho đào tạo về công nghê thông tin. Tăng cường đào tạo cán bộ lãnh đạo thông tin 
ưong các cơ quan Nhà nước. Đẩy mạnh dạy và học tin học tại các trường trung học phổ 
thồng, trung học cơ sở.

4. Về phát triển khoa học công nghệ
Đẩy nhanh quá trình xã hội hóa các hoạt động khoa học và công nghệ. Nâng cao 

hiệu quả hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn phát triển khoa học, 
công nghê với hiệu quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở tự chủ, tự chịu ưách nhiệm của 
các tổ chức khoa học, công nghệ. Sử dụng có hiêu quả Quỹ đầu tư mạo hiểm ưong lĩnh 
vực khoa học công nghẹ để tài trợ triển khai các ý tưởng kinh doanh, phát triển các sản 
phẩm mới, các dự án sản xuất có tiềm năng tốt nhưng có rủi ro, các dự án nghiên cứu - 
triển khai ưong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các trường đại học, các đơn vị nghiên cứu với các 
doanh nghiệp ưong việc triển khai các đề án nghiên cứu về viễn thông và công nghệ 
thông tin tạo điều kiộn hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. 
Khuyến khích các hình thức hợp tác khoa học công nghệ với các tổ chức, công ty nước 
ngoài trong chuyển giao công nghê quản lý và sản xuất tiên tiến trong lĩnh vực viễn 
thông và công nghê thông tin. Khuyên khích đầu tư công nghê cao của nước ngoài vào 
phát triển viễn thông nhằm nâng cao chất lượng và giảm giá thành các dịch vụ góp 
phần đẩy nhanh tốc độ phổ cập điộn thoại và Internet ở Việt Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bố Bưu chính, Viễn thông là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên 

quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các doanh 
nghiệp phát triển hạ tầng mạng viễn thông đồng bộ với quy hoạch của các ngành khác 
đặc biệt là quy hoạch giao thồng, đô thị, khu công nghiệp, cấp thoát nước; phối hợp với 
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các Bộ, ngành liên quan xây dựng và đề xuất các chính sách thúc đẩy phát triển hạ tầng 
mạng viễn thông, phát triển công nghiệp công nghê thông tin và khuyên khích, đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại vùng KTTĐ Bắc Bộ; tổ chức kiểm tra việc thực 
hiện quy hoạch và định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vùng KTTĐ 
Bắc Bộ xây dựng (hoặc điều chỉnh, bổ sung) quy hoạch phát triển viễn thông và công 
nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, thành phố theo định hướng quy hoạch này; đưa các 
nội dung triển khai quy hoạch này vào kế hoạch hàng năm, 5 năm.

3. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin 
căn cứ vào quy hoạch này để xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh phù hợp với 
định hướng phát triển viễn thông và công nghê thông tin tại vùng KTTĐ Bắc Bô và phù 
hợp với tiến độ thực hiên quy hoạch của địa phương và của các ngành khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiêm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG
Đã kỷ: ĐỖ TRUNG TÁ
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Phụ lục 1
CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN VIÊN THÔNG ĐẾN NĂM 2010
CÁC TỈNH VÀ THÀNH PHỐ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

VÙNG KTTĐ BẮC BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số15120071QĐ-BBCVT ngày 15 tháng 6 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)

Tỉnh, 
thảnh phố

Mật độ 
điện thoại cố định 
(thuè bao/100 dãn)

Mật độ 
điện thoại di động 
(thuê bao/100 dân)

Mật độ điện thoại 
(thuê bao/100 

dân)

Tỷ lệ dân số 
sử dụng Internet 

(%)

Toàn vùng 23-25 42-45 65-70 35-40

Bắc Ninh 16-18 35-38 51 -56 28-35

Hà Nội 32-35 72-75 104-110 60-65

Hà Tây 19-21 28-30 47-51 30-38

Hài Dương 19-21 21 -23 40-44 30-35

Hải Phòng 22-25 35-38 58-63 45-50

Hưng Yên 17-19 22-26 39-45 15-20

Quảng Ninh 23-26 36-39 61-66 40-45

Vĩnh Phúc 17-19 19-21 36-40 28-35
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Phụ lục 2
DANH MỤC CÁC Dự ÁN TRỌNG ĐIỂM

PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
VÙNG KTTĐ BẮC BỘ

(Ban hành kèm theo Quyết định số15/2007/QĐ-BBCVT 
ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)

TT Tên dự án Mục tiêu Đơn V] chủ trl, 
thực hiện

Các dự án trọng điểm phát triển viễn thông

1 Nhóm các dự án "Phát triển 
mạng NGN”

Phát triển mạng viễn thông trên cơ sỏ 
công nghệ mạng thế hệ sau

Các doanh nghiệp cung cấp 
hạ tầng mạng viễn thông

2 Nhóm các dự án "Mở rộng mạng 
nội hạt”

Mỏ rộng mạng nội hạt ỏ các địa 
phương, tạo cơ sỗ để đẩy mạnh phổ 
cập dịch vụ

Các doanh nghiệp cung cấp 
hạ tầng mạng viễn thông

3 Nhóm các dự án "Nâng cấp mỏ 
rộng và xây dựng mới mạng 
truyền dẫn quang"

Đẩy mạnh cáp quang hóa mạng lưới 
về đến các xã trong vùng

Các doanh nghiệp cung cấp 
hạ tầng mạng viễn thõng

4 Nhóm các dự án "Phổ cập điện 
thoại nông thôn"

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ điện 
thoại ở khu vực nông thôn, thu hẹp 
khoảng cách sử dụng dịch vụ giữa 
thành thị và nông thôn

Các doanh nghiệp cung cấp 
hạ tầng mạng viễn thông, 
Quỹ dịch vụ viễn thông 
công ích

5 Nhóm các dự án "Phổ cập 
Internet nông thôn"

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ Internet 
ở khu vực nông thôn, thu hẹp khoảng 
cách sử dụng dịch vụ giữa thành thị 
và nông thôn

Các doanh nghiệp cung cấp 
hạ tẩng mạng viễn thổng, 
Quỹ dịch vụ viễn thông 
công ích

6 Nhóm các dự án "Phát triển 
mạng điện thoại di động"

Phát triển mạng điện thoại di đông, 
mỏ rộng vùng phủ sóng và nâng cao 
chất lượng dịch vụ

Các doanh nghiệp cung cấp 
hạ tầng mạng viễn thông

7 Nhóm các dự án "Phát triển 
mạng thông tin duyên hài"

Hiện đại hóa và phát triển mạng 
thống tin duyên hải, hệ thống thông 
tin và hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử 
hàng hải

Các doanh nghiệp cung cấp 
hạ tầng mạng viễn thổng

Các dự án trọng điểm phát triển, ứng dụng CNTT

1 Dự án "Phát triển công nghê 
thông tin và truyền thông Việt 
Nam - tiểu dự án TP Hà Nội"

Hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng cổng 
nghệ thông tin và truyền thông, hỗ trợ 
phát triển thể chế nhằm tăng cường 
hiệu lực và hiệu quả của hành chính 
công tại TP Hà Nội

Bộ BCVT, TP Hà Nội, sử 
dụng vốn ODA (Ngân hàng 
thế giói)

2 Dự án "Xây dựng và triển khai 
kiến trúc thững tin quốc gia" 
triển khai thí điểm tại TP Hà Nội

Xây dựng kiến trúc thống tin quốc gia 
thí điểm tại TP Hà NỘI

Bộ BCVT, TP Hà NỘI
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TT Tên dự án Mục tiêu Đơn vị chủ trl, 
thực hiện

3 Các dự án "Phát triển ứng dụng 
công nghệ thông tin tại các tỉnh 
vùng KTTĐ Bắc Bộ"

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các 
cơ quan quản lý Nhà nước tại 7 tỉnh 
vùng KTTĐ Bắc Bộ (không tính TP 
Hà Nội), phục vụ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa

Bộ BCVT, 7 tỉnh, thành phố 
vùng KTTĐ Bắc Bộ (không 
tính TP Hà Nội)

4 Dự án "Xây dựng mạng thông tin 
liên kết các tỉnh, thành phố trong 
vùng KTTĐ Bắc Bộ"

Tạo môi trường trao đổi, chia xẻ 
thõng tin giữa các cơ quan quản lỷ 
Nhà nước địa phương trong vùng 
KTTĐ

Bộ BCVT, 8 tỉnh, thành phố 
vùng KTTĐ Bắc Bộ

5 Dự án "Hỗ trợ phát triển thị 
trường và sản phẩm công 
nghiệp CNTT"

Thúc đẩy hoạt động sàn xuất gắn kết 
nghiên cứu triển khai, đào tạo; thúc 
đẩy công nghiệp CNTT phát triển

Bộ BCVT, các doanh 
nghiệp cõng nghiệp công 
nghẹ thông tin

Các dự án trọng điểm phát triển nhãn lực CNTT

1 Dự án "Nảng cao chất lượng đào 
tạo đại học và sau đại học về 
CNTT"

Nâng cao chất lượng đào tạo đại học 
và sau đại học về CNTT tại các 
trường đại học trọng điểm trong vùng 
KTTĐ Bắc Bộ

Bộ GD&ĐT, các trưởng đại 
học trọng điểm trong vùng

2 Dự án "Xây dựng trung tâm đào 
tạo nhân lực CNTT chất lượng 
cao'

Tăng cường đào tạo nguổn nhân lực 
CNTT trình độ cao đáp ứng nhu cầu 
phát triển của công nghiệp CNTT

Bộ GD&ĐT
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CHỈ THỊ só 07/CT-BBCVT NGÀY 07-7-2007
CỦA BỘ TRƯỞNG Bộ Bưu CHÍNH VIÊN THÔNG

Vê' Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông 
Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt là "Chiến lược Cất cánh ")

Sau hơn 20 năm đổi mới ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin Việt 
Nam đã có những bước tiến toàn diện, vượt bậc, tăng nhanh năng lực, không ngừng 
hiện đại hóa, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các nước trong khu vực và trên thế 
giới, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng và phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Từ năm 1986 thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đề 
ra, ngành Bưu chính, Viễn thông đã dũng cảm xây dựng và triển khai chiến lược đột 
phá với phương châm chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế ''tự vay, tự trả, tự chịu 
trách nhiệm". Nhanh chóng khẳng định được vị thế vững chắc, ngành đã tiếp tục tập 
trung thực hiện chiến lược "Tăng tốc" giai đoạn 1993 - 2000 với phương châm "đi 
thẳng vào công nghệ hiện đại" và "lấy ngoài nuôi trong", đạt được mục tiêu số hóa 
hoàn toàn mạng lưới viễn thông, phát triển các dịch vụ mới, kinh doanh ngày càng hiệu 
quả, mở rộng phạm vi phục vụ đến các vùng nông thôn.

Nắm bắt cơ hội, tân dụng lợi thế, ngành Bưu chính, Viễn thông và Công nghê 
thông tin đã kịp thời thực hiện chiến lược "Hội nhập và phát triển" giai đoạn 2001 - 
2010 với phương châm "phát huy tối da nội lực, tạo môi trường cạnh tranh sâu, rộng 
và hội nhập quốc tê", đổi mới quản lý nhà nước, quản lý sản xuất kinh doanh, chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tham gia Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WT0), xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp, mở cửa thị trường và 
chuyển sang cạnh tranh trên tất cả các loại hình dịch vụ.

Nhờ thực hiện thành cồng hai Chiến lược nêu trên, ngành Bưu chính, Viễn thông và 
Công nghê thông tin nay là ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam đã 
có những bước phát triển mạnh mẽ. Mật độ điộn thoại đạt gần 50% (vượt chỉ tiêu 35% 
do Đại hội Đảng toàn quốc lán thức X đề ra), 100% số xã có điện thoại, sô' người sử 
dụng Internet đạt trên 20%, bán kính phục vụ trung bình của một điểm bưu chính giảm 
xuống dưới 2,3 km. Hđu hết các cơ quan nhà nước và trên 50% doanh nghiệp đã ứng 
dụng Công nghê thông tin. Tỷ lẹ cán bộ cồng chức biết sử dụng thành thạo Công nghệ 
thông tin và khai thác Internet ở các cơ quan trung ương là 70%. Công nghiệp Công 
nghệ thông tin phát triển với tốc độ ngày càng cao, công nghiệp phẩn cứng đạt tốc độ 
phát triển trung bình từ 20 - 30%; công nghiệp phần mềm và dịch vụ đạt tốc độ phát 
triển trung bình từ 30 - 40%. Nhiểu tập đoàn Công nghệ thông tin và Truyển thông 
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hàng đầu thế giới đã tham gia vào thị trường Việt Nam mở ra nhiều điều kiện thuận lợi 
mới. Công nghệ thông tin và Truyền thông đang góp phần quan trọng nâng cao năng 
lực quản lý, sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo; rút ngắn khoảng cách số; đảm 
bảo an toàn, an ninh thông tin quốc gia.

Tuy nhiên, những kết quả nêu trên vẫn "chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh 
của ngành và yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"4, chưa phát huy, khai 
thác hết năng lực con người trong quản lý nhà nước cũng như quản lý các doanh 
nghiệp, năng suất lao động còn thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Hệ 
thống văn bản, cơ chế chính sách vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và cụ thổ hóa, 
chưa giải phóng hết tiềm năng của mọi thành phần kinh tế trong ngành.

Sự nghiệp cồng nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước ưong tiến trình đổi mới đang 
có những biến đổi to lớn và "tăng tốc" mạnh mẽ, đòi hỏi ngành Công nghê thông tin và 
Truyền thông với tư cách ngành hạ tầng kinh tế - xã hội cần phải đi trước, chuyển 
nhanh sang giai đoạn "cất cánh", phát triển mạnh hơn, với chất lượng ngày càng cao 
hơn, vượt qua nguy cơ tụt hâu, tận dụng cơ hội vươn ra biển lớn, bắt kịp các nước tiên 
tiến trong khu vực và trên thế giới. Xu thế hội tụ cổng nghệ và dịch vụ Viễn thông - 
Công nghộ thông tin - Truyền thông cùng với quá trình toàn cầu hóa đang tạo ra những 
cơ hội đột phá toàn diên, nhưng cũng đặt ra những thách thức sâu sắc về quản lý, công 
nghê, đầu tư, sản xuất kinh doanh đòi hỏi toàn ngành phải biết đón bắt thời cơ, liên kết 
phát triển và chuyển nhanh sang hoạt động theo mô hình mới linh hoạt, chủ động, sáng 
tạo, đa lĩnh vực, đa dịch vụ.

Với vai trò quan trọng của ngành là dịch vụ, kinh tế - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã 
hội và là tiền đề cho quá trình hội nhạp kinh tế quốc tế, ngành Công nghệ thông tin và 
Truyền thông Việt Nam cần tiếp tục phát triển theo hướng câp nhật công nghệ hiên đại, 
"đi tắt đón đầu", bảo đảm kết nối thông tin thông suốt giữa các nển kinh tế, nâng cao 
năng lực cạnh ưanh và phát triển nguổn nhân lực đủ về số lượng, cao về trình độ và 
chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế.

Chiêh lược phát ưiển Công nghê thông tin và Truyền thồng Việt Nam giai đoạn 
2011 - 2020 ("Chiến lược Cất cánh") thể hiện tinh thần chủ đông chuẩn bị tích cực và 
ý chí mạnh mẽ của toàn ngành quyết tâm đưa Công nghê thông tin và Truyền thông 
Việt Nam vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội do cuộc cách mạng Công 
nghê thông tin và Truyền thông mang lại, góp phần "sớm đưa nước ta ra khỏi tình 
trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức"5.

4. Trích thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Bô Bưu chính Viễn thông 
ngày 10/5/2007.

5. Trích Báo cáo của Ban Chấp hành TW tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X
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Với tinh thần cách mạng chủ động tiến công, phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang 
của toàn ngành, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông chỉ thị cho các đơn vị, các doanh 
nghiệp và toàn thể cán bộ, công nhân viên ưong ngành Công nghê thông tin và Truyền 
thồng Việt Nam nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai các chương trình hành 
động cụ thể để chuẩn bị xây dựng và thực hiên thành công "Chiến lược Cất cánh" giai 
đoạn 2011 - 2020 theo những nội dung cơ bản dưới đây:

1. Các phương châm và quan điểm của chiến, lược
"Chiến lược Cất cánh" giai đoạn 2011 - 2020 bám sát hai phương châm, đó là:
- Lấy phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin vàTruyền thông có trình độ 

và chất lượng cao làm khâu đột phá;
- Lấy việc nhanh chống làm chù thị trường trong nước dể từng bước vững chắc mở 

rộng sang thị trường khu vực và toàn cầu làm khâu quyết định.
Cùng với hai phương châm nêu trên, ba quan điểm cơ bản cần quán triệt, nhấn 

mạnh khi xây dựng và triển khai "Chiến lược Cất cánh" là:
- Chuyển mạnh từ phát ưiển chiều rộng sang chiều sâu; từ số lượng sang chất 

lượng; tăng cường hiệu quả, năng suất.
- Tận dụng hiệu quả ngoại lực để tăng cường nội lực. Nội lực phải trở thành nòng 

cốt và chủ yếu, ngoại lực giữ vai trò quan trọng.
- Phát huy tính chủ động và sáng tạo trong mọi hoạt động kinh doanh theo cơ chế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn ngành.

2. Các mục tiêu định hướng cơ bản của chiến lược đến năm 2020
Đến năm 2020 Cồng nghệ thông tin và Truyền thồng Việt Nam trở thành một 

ngành quan họng đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP với tỷ lê ngày càng tăng. 
Cồng nghệ thông tin và Truyền thồng Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong các nước 
ASEAN góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất 
nước, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế tri thức và xã hội thông tin.

Hạ tầng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin đạt các chỉ tiêu về mức đô 
sử dụng dịch vụ tương đương với mức bình quân của các nước công nghiệp phát triển, 
đa dạng các loại hình dịch vụ, bắt kịp xu thế hội tụ công nghệ và dịch vụ Viễn thông - 
Cồng nghê thông tin - Truyền thông, hình thành hệ thống mạng tích hợp theo công 
nghê thế hê mới, băng thông rộng, dung lượng lớn, mọi nơi, mọi lúc với mọi thiết bị 
truy cập, đáp ứng nhu cầu ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyển thông, rút ngắn 
khoảng cách số, bảo đảm tốt an ninh, quốc phòng.

ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông và Internet sâu rộng ưong mọi lĩnh 
vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quản lý tạo nên sức mạnh và động lực để 
chuyển dịch cơ cấu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu suất lao đông, tăng 
cường năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thực hiện 
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mục tiêu thiên niên kỷ; góp phần xây dựng nhà nước minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, 
dân chủ và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Khai thác có hiệu quả thông tin và tri 
thức trong tất cả các ngành. Xây dựng và phát triển Việt Nam điện tử với công dân điện 
tử, chính phủ điện tử và doanh nghiệp điện tử, giao dịch và thương mại điện tử đạt trình 
độ nhóm các nước dẫn dầu khu vực ASEAN.

Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn và khâu quan trọng trong dây chuyền -£Ĩa công, sản xuất và cung cấp toàn cầu, 
đảm bảo tăng trưởng tốc đô cao, công nghẹ hiện đại, sản xuất nhiều sản phẩm Việt 
Nam ngày càng có hàm lượng sáng tạo cao. Một số sản phẩm công nghiệp quan trọng 
trong lĩnh vực điên tử, phần cứng, phần mềm đạt trình độ nhóm nước phát triển trên 
thế giới. Phát triển mạnh công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung, coi trọng sở 
hữu trí tuệ và bản quyền tác giả.

Nguồn nhân lực Công nghệ thông tin và Truyền thông đạt trình độ nhóm các nước 
dẫn đầu khu vực ASEAN về số lượng, trình độ và chất lượng đáp ứng các yêu cầu quản 
lý, sản xuất, dịch vụ và ứng dụng trong nước và xuất khẩu quốc tế. Phổ cập, xóa mù tin 
học, nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng Công nghê thông tin và Truyền thông cho 
người dân, đặc biệt thanh thiếu niên.

3. Các giải pháp tạo tiền đề cho việc thực hiện chiến lược
a) Nâng cao nhận thức về vai trò của Công nghệ thông tin và Truyền thông:
Nâng cao nhận thức về xã hội thồng tin, kinh tế tri thức và vai trò của Công nghệ 

thông tin và Truyền thông trong toàn xã hội thông qua mọi hình thức tuyên truyền, phổ 
biến, đặc biệt chú ý tận dụng các phương tiện thông tin đại chúng. Lãnh đạo các cấp 
cần thực sự nhận thức được Công nghệ thông tin và Truyền thông là lĩnh vực quan 
ưọng và ưu tiên của quốc gia; quan tâm tạo điều kiên thuận lợi và hỗ trợ mạnh mẽ cho 
ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông; gương mẫu, đi đầu trong 
việc ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông.

b) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, luật pháp
Rà soát và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách 

nhằm tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ ứng dụng và phát triển Công nghê thông tin và 
Truyền thông đáp ứng các yêu cầu về hội nhập toàn diện kinh tế quốc tế, bảo đảm chủ 
quyển, an ninh quốc gia; tăng cường và phát huy nội lực, thúc đẩy hợp tác và cạnh 
ưanh lành mạnh giữa các doanh nghiệp; tạo điều kiện để mọi thành phần kinh tế có cơ 
hội bình đẳng tham gia thị trường; hoàn thiện các thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực Công nghê thông tin và Truyền thông và bắt kịp xu 
hướng hội tụ cồng nghệ và dịch vụ Viễn thông - Công nghê thông tin - Truyền thông.

c) Thực hiện tốt các chiến lược và quy hoạch
Xây dựng và thực hiên chiến lược, quy hoạch ngành nhằm sử dụng hiộu quả và tiết 

kiêm nguồn vốn đẩu tư, nguồn tài nguyên và các nguồn lực quốc gia khác bảo đảm

416

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, giữ vững chủ 
quyển quốc gia. Từng lĩnh vực cụ thể cần xây dựng chiến lược và quy hoạch bảo đảm 
phát huy cao độ tính độc lập, tự chủ và sáng tạo.

d) Tăng cường tổ chức bộ máy quản lý của Nhà nước; Đổi mới mô hình doanh nghiệp;
Tăng cường bộ máy quản lý nhà nước về Công nghê thông tin và Truyền thông 

theo mô hình quản lý đa ngành, đa lĩnh vực phù hợp với xu thế hội tụ công nghệ và 
dịch vụ Viễn thông - Công nghệ thông tin - Truyền thông. Tổ chức hợp lý bộ máy quản 
lý nhà nước trên cơ sở phân biệt rõ các tổ chức có chức năng xây dựng chính sách, luật 
pháp với các tổ chức có chức năng thực thi pháp luật; đảm bảo hình thành hẹ thống 
quản lý nhà nước mạnh theo nguyên tắc "Năng lực quản lý đón đầu yêu cầu phát triển".

Đổi mới tổ chức, cải tiến quy trình, nâng cao trình độ quản lý, năng suất lao đông, 
hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn 
thông và Công nghê thông tin. Nghiên cứu áp dụng các mô hình doanh nghiệp sáng tạo 
mới với các hình thức khác nhau nhằm đa dạng hóa các hình thức sở hữu. Hình thành 
các tập đoàn kinh tế mạnh, thiết lập các liên minh, liên kết chặt chẽ giữa các doanh 
nghiệp ưong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghê thông tin.

đ) Mở rộng và phát triển thị trường Công nghệ thông tin và Truyền thông.
Phát huy thế mạnh của mọi thành phần kinh tế, nhanh chóng làm chủ thị trường 

trong nước, từng bước mở rộng ra thị trường khu vực và thế giới, đổng thời tăng cường 
xây dựng và làm giầu hình ảnh thương hiệu "Công nghệ thông tin và Truyền thông 
Việt Nam". Tập trung đầu tư phát ưiển các sản phẩm và dịch vụ Cồng nghệ thông tin 
và Truyền thông Việt Nam với hàm lượng sáng tạo ngày càng cao. Các doanh nghiệp 
chủ lực về Bưu chính, Viễn thông và Công nghê thông tin đảm bảo có kế hoạch, lộ 
ưình tăng cường năng lực cạnh tranh, chuyển sang kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực 
trong đó Công nghê thông tin và Truyền thông là ngành kinh doanh chính và có trình 
độ chuyên môn hóa cao.

e) Phát triển mạnh nguồn nhân lực
Hoàn thiên hê thống chương trình đào tạo, dạy nghể thống nhất và chuyên nghiệp 

về Công nghê thông tin trong cả nước ở tất cả các bậc học, nâng cao chất lượng đội ngũ 
giáo viên, cơ sở vật chất và hợp tác quốc tế trong đào tạo Công nghệ thông tin và 
Truyền thông, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao.

Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nâng cao trình đô cho cán bô công chức, người 
lao động ở các doanh nghiệp, đặc biệt là nâng cao trình độ ứng dụng Công nghệ thông 
tin và Truyền thông vào hoạt động quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh.

Khuyến khích và tạo điều kiên phát triển các mô hình xã hội hóa, mô hình đào tạo 
theo nhu cầu của thị trường, mô hình đào tạo liên kết Doanh nghiệp - Viên - Trường, 
mô hình liên danh, liên kết quốc tế... để cung cấp cho thị ưường nguồn nhân lực Công 
nghê thông tin đủ về số lượng, cao về trình độ và chất lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

417

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



Có chính sách và chế độ đãi ngộ đặc biệt để thu hút nhân tài, khuyên khích chuyên 
gia ưong và ngoài nước, đặc biệt đối với người Việt Nam ở nước ngoài có ưình đô, 
năng lực, kinh nghiêm, vị trí và điều kiện thuận lợi trong lĩnh vực Công nghệ thông tin 
và Truyền thông tích cực, nhiệt lình tham gia đóng góp cho phát triển ngành Công 
nghê thông tin và Truyền thồng của đất nước.

g) Thu hút đầu tư và huy động nguồn vốn
Hình thành môi trường nuôi dưỡng, phát triển và đón đầu cuộc cách mạng khoa 

học công nghê, sẵn sàng về cơ sở hạ tầng vật chất, hậu cần, nguồn nhân lực để thu hút 
các tập đoàn Công nghệ thông tin và Truyền thồng lớn ưên thế giới đầu tư, triển khai 
hoạt động nghiên cứu và phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tại Viẹt Nam.

Huy động vốn đầu tư từ các nguồn vốn trong nước và quốc tế, ưu tiên nguồn vốn 
tín dụng ngân hàng, cổ phần hoá, thị trường chứng khoán, tích luỹ, ODA... cho phát 
triển Công nghệ thông tin và Truyền thông.

4. Tổ chức thực hiện
Các đơn vị, các doanh nghiệp trong toàn ngành Công nghê thông tin và Truyền 

thông tổ chức nghiên cứu, phổ biến nội dung của Chỉ thị này, coi việc triển khai các 
chương ưình, kế hoạch hành động, đề xuất các sáng kiến, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực 
cho việc xây dựng và thực hiên thành công "Chiến lược Cất cánh" giai đoạn 2011 - 
2020 là một nhiêm vụ chính trị quan trọng; thường xuyên báo cáo tình hình, tiến độ 
thực hiên về Bộ Bưu chính Viễn thông.

Các đơn vị thuộc Bộ rà soát, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp 
luật, xây dựng các cơ chế, chính sách đổng bộ, tạo môi trường hỗ trợ ứng dụng và phát 
triển Công nghẹ thông tin và Truyền thông theo nội dung, tinh thần của Chỉ thị này.

Các doanh nghiệp ưong ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông nắm chắc tình 
hình và xu thế phát ưiển Công nghệ thông tin và Truyền thông trong giai đoạn tới, căn 
cứ vào nội dung, tinh thần của Bản Chỉ thị này, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, 
tổ chức, nhân lưc, vật lực, xây dựng lộ trình và kế hoạch chuẩn bị tham gia xây dựng và 
thực hiện thắng lợi "Chiến lược Cất cánh" giai đoạn 2011 - 2020.

Giao Viên Chiến lược Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin chủ trì nghiên 
cứu xây dựng "Chiến lược Cất cánh" giai đoận 2011 - 2020, xây dựng quy hoạch phát 
triển Công nghê thông tin và Truyền thông Việt Nam đến năm 2020 và các văn bản, 
chính sách liên quan để cụ thể hóa Chỉ thị này./.

BỘ TRƯỞNG
Đã ký: Đỗ TRUNG TÁ
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V. LĨNH Vực Giáo DỤC, pẠỌ tạo vft DẠY NGHỀ

QUYẾT ĐỊNH số 164/2005/QĐ-TTg NGÀY 04-7-2005
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục từ xa giai đoạn 2005-2010"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;

Căn cứ Nghị định số 43I2000INĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một sô'điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 708IGDTX ngày 
28 tháng 01 năm 2005 về Đề án phát triển giáo dục từ xa giai đoạn 2005 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đế án "Phát triển giáo dục từ xa giai đoạn 2005 - 2010" với các 
nội dung chính sau đây:

1. Mục tiêu:
Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục từ xa. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân 

dân, đặc biệt là nhân dân ở các vùng có điểu kiện kinh tế - xã hội khó khăn được học 
tập thường xuyên, học tập suốt đời, góp phần nâng cao hình độ văn hoá, chuyên môn, 
nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiêp, nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực cho sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Triển khai rộng rãi một số chương ưình giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập cần thiết 
của xã hôi bằng phương thức giáo dục từ xa. Mở rộng liên kết đào tạo giữa các cơ sở 
giáo dục trong nước và trên thế giới.

Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập thông qua việc áp dụng các phương tiện 
thồng tin và truyền thông.
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2. Nhiệm vụ chủ yếu:
a) Củng cố, hoàn thiên mạng lưới giáo dục từ xa trên cơ sở các đơn vị giáo dục từ 

xa và các đơn vị giáo dục thường xuyên hiện có.
Phát triển phương thức giáo dục từ xa ở các trường đại học, cao đẳng. Phấn đấu đêh 

năm 2010 có ít nhất 20% sinh viên học tập theo phương thức giáo dục từ xa.
b) Triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật và ưang thiết bị, 

học liệu cho các cơ sở giáo dục từ xa:
- Xây dựng hê thống trang thiết bị và học liêu đào tạo qua mạng.
- Đầu tư ban đầu về cơ sở vật chất kỹ thuật, ưang thiết bị cho một số cơ sở giáo dục 

từ xa ưọng điểm để đến năm 2010 trở thành các cơ sở mạnh về nghiên cứu, phát triển 
chương trình, sản xuất học liêu đa phương tiên (Multimedia) và tổ chức các hoạt động 
giáo dục từ xa.

c) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý, phát triển giáo dục từ xa.
d) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và giáo viên làm công tác giáo dục từ xa.
- Lập quy hoạch tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng đôi ngũ cán bộ quản lý, cán bộ 

chuyên môn nghiệp vụ và các giáo viên làm công tác giáo dục từ xa.
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức tập trung và qua mạng cho cán bộ 

quản lý và giáo viên phục vụ công tác giáo dục từ xa về năng lực và nghiệp vụ quản lý; 
về kỹ năng biên soạn nội dung, chương trình, thiết kế học liệu giáo dục từ xa; về 
phương pháp giảng dạy trên các phương tiên kỹ thuật nghe - nhìn, thiết bị công nghệ 
thông tin; về kiểm tra đánh giá theo phương pháp trắc nghiêm khách quan.

đ) Xây dựng các chương trình giáo dục từ xa:
- Chương trình giáo dục phổ biến kiến thức về:
+ Khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá - xã hội.
+ ứhg dụng khoa học cồng nghệ trong sản xuất và đời sống, đặc biệt là trong lĩnh 

vực nông - lâm - ngư nghiệp.
+ Bồi dưỡng chuẩn hoá trình độ, bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ cho đội ngũ 

giáo viên cán bộ quản lý giáo dục các cấp.
+ Ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng ngắn hạn về công nghộ thông tin.
+ Các chương trình phổ cập giáo dục.
+ Giáo dục nhân cách cho học sinh phổ thông.
+ Ôn tập văn hoá trung học cơ sở và trung học phổ thông.
+ Thông tin tuyên truyền và "hỏi - đáp về giáo dục".
+ Thông tin về người tốt việc tốt, thanh niên lập nghiệp và sáng tạo.
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+ Giáo dục cộng đổng vế pháp luật, môi trường, chăm sóc sức khoẻ và phòng 
chống các tê nạn xã hôi.

- Chương trình đào tạo chuẩn để cấp văn bằng, chứng chỉ ở một số lĩnh vực xã hôi 
có nhu cầu cần thiết.

e) Hoàn thiên cơ chế và thực thi việc thanh ưa, kiểm ưa, đánh giá kết quả đào tạo, 
đặc biệt là đối với các chương trình giáo dục từ xa để cấp văn bằng, chứng chỉ.

3. Các giải pháp:
a) Hoàn thiên chức năng, nhiêm vụ của các cơ sở giáo dục từ xa hiện có, nhất là 

Viện Đại học Mở Hà Nôi và Đại học Mở bán công thành phố Hổ Chí Minh để tập 
trung đầu tư, nâng cao năng lực đào tạo từ xa.

Tổ chức lại các cơ sở thực hiên chưa đúng mục tiêu, chức năng, nhiêm vụ giáo dục 
từ xa.

b) Chỉ đạo, tổ chức phối hợp chặt chẽ dưới nhiểu hìhh thức giữa các trường, các tổ 
chức khoa học và công nghê và các nhà khoa học để nghiên cứu, thiết kế học liêu dùng 
chung cho các trường.

c) Áp dụng rộng rãi phương thức giáo dục từ xa để thực hiộn các chương trình giáo 
dục thường xuyên.

d) Tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về giáo dục từ xa.
Tuyên truyền trên các phương tiên thông tin đại chúng để mọi người, mọi tổ chức 

hiểu biết về đặc điểm, lợi ích và hiệu quả của phương thức giáo dục từ xa, từ đó tự 
nguyên tham gia vào sự nghiệp giáo dục từ xa.

đ) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế vể giáo dục từ xa.
- Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục từ xa để học hỏi kinh nghiệm, 

nghiên cứu, ứng dụng công nghê mới phù hợp với điểu kiên Việt Nam, thu hút các 
nguồn đầu tư của nước ngoài cho các cơ sở giáo dục từ xa.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân ưong và ngoài nước, tổ chức quốc tế và các 
nhà đầu tư tài ượ, đóng góp về kinh nghiêm sản xuất học liêu, đào tạo cán bộ, ứng 
dụng các công nghộ tiên tiến cho hệ thống giáo dục từ xa ở Việt Nam.

4. Kinh phí:
- Ngân sách nhà nước cấp theo từng dự án cụ thể được các cấp có thẩm quyến 

phê duyệt.
- Các nguổn thu hợp pháp khác.
Điều 2. TỔ chức chỉ đạo thực hiện
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ ưì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính, Bô Bưu chính, Viễn thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyển hình Việt Nam 

421

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và các dự án cụ thể; hướng dẫn, 
kiểm ưa, thanh ưa, tổng hợp tình hình thực hiện Đề án và định kỳ báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ.

2. Bô Bưu chính, Viễn thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam 
chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiên viêc chuyển tải có hiệu quả 
các nội dung giáo dục đến người học.

3. Bô Tài chính chủ ưì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo lập dự toán và phương án phân bổ ngân sách để thực hiện Đề án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
ưách nhiêm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TUỚNG
PHÓ THỦ TUỚNG

Đã ký: PHẠM GIA KHIÊM
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QUYẾT ĐỊNH số 20/2006/QĐ-TTg NGÀY 20-01-2006
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề 
vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
~Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mục tiêu phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghể vùng đổng bàng sông 
Cửu Long đến năm 2010:

1. Nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực của đổng bằng sông Cửu Long để 
phát huy sức mạnh của vùng, tạo bước đột phá trong quá ưình phát triển kinh tế - xã 
hội và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng đổng bằng sông 
Cửu Long phát triển toàn diện, bền vũng, trở thành một vùng kinh tế trọng điểm của cả 
nước với tốc đô tăng trưởng kinh tế cao.

2. Phấh đấu đến năm 2010 chỉ số phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề của đổng 
bằng sông Cửu Long ngang bằng chỉ số trung bình của cả nước.

Điều 2. Các chỉ tiêu cụ thể về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghể vùng đổng 
bằng sông Cửu Long đến năm 2010:

1. Vế giáo dục mẩm non: đáp ứng từ 15 - 17% trẻ dưới 3 tuổi gửi nhà ưẻ; thu hút từ 
65 -67% số trẻ 3 - 5 tuổi đi học mâu giáo, huy động 90 - 95% ưẻ 5 tuổi đến lớp mẫu 
giáo lớn để chuẩn bị vào tiểu học. Các cơ sở giáo dục mầm non đểu thực hiện chăm 
sóc, giáo dục trẻ theo chương trình đổi mới.

2. Giáo dục tiểu học: huy động 99% học sinh trong độ tuổi học tiểu học đến 
trường; tổ chức học 2 buổi/ngày, trước mắt thực hiên ở những nơi có nhu cầu và có 
điều kiện; toàn vùng đạt chuẩn quốc gia vể phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

3. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông: tất cà các tỉnh và thành phố 
thuộc đổng bằng sông Cửu Long đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở; nâng tỳ lẹ học 
sinh trung học cơ sở đi học đúng độ tuổi lên từ 87 - 90%; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi 
vào trung học phổ thông đạt 50% ưở lên.
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4. Giáo dục dân tộc và giáo dục hoà nhập cộng đổng: củng cố và nâng cao chất 
lượng giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú; có cơ chế quản lý, phối hợp với 
các chùa Khơ-me để dạy chữ viết, bổ túc văn hóa và phong tục cho đồng bào dân tộc; 
cùng cố các trường lớp dành cho ưẻ khuyết tật.

5. Giáo dục nghề nghiệp: tăng chỉ tiêu tuyển mới đào tạo trung cấp chuyên nghiệp 
hàng năm để quy mồ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chiếm khoảng 5% dân số từ 16 
đến 20 tuổi; phấn đấu đạt 23% lao động được qua đào tạo nghể; tăng cường dạy nghề 
ngắn hạn cho lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, lao động vùng chuyển 
đổi mục đích sử dụng đất và cho xuất khẩu lao động. Đến năm 2010 số trường nghề 
của vùng đồng bằng sông Cửu Long là 32 trường, trong đó: 05 ưường cao đẳng, 27 
trường trung cấp và 70 trung tâm dạy nghề cấp huyện.

6. Giáo dục đại học: đạt tỷ lê bình quân 150 sinh viên/1 vạn dân; khuyến khích và 
ưu tiên những ngành nghề đào tạo thuộc các lĩnh vực giáo dục và y tế, nông, lâm, ngư 
nghiệp, công nghiệp và xây dựng, công nghê sau thu hoạch, kinh tế và quản trị kinh 
doanh, du lịch, thương mại, văn hoá - xã hội. Có đề án riêng để gửi cán bộ, học sinh đi 
học ở nước ngoài.

7. Giáo dục thường xuyên: tất cả các huyên có trung tâm giáo dục thường xuyên; 
phấh đấu 90% số xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng.

Điều 3. Các giải pháp chủ yếu phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng 
bằng sông Cửu Long

1. Tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật các nhà trường; hoàn chỉnh mạng lưới 
trường học đáp ứng yêu cầu mở rông quy mô, nâng cao chất lượng và hiộu quả của 
giáo dục, đào tạo và dạy nghề:

a) Thực hiện kiên cố hoá trường lớp học, khắc phục về cơ bản tình trạng thiếu chỗ 
học ở giáo dục mầm non, tiểu học, trưng học cơ sở và trung học phổ thông; xây dựng 
hộ thống trường đạt chuẩn quốc gia và trường dân tộc nội trú; tất cả các trường đều 
được trang bị bàn, ghế, bảng, thiết bị văn phòng, có thư viên, phòng thí nghiêm và 
phòng học bộ môn phục vụ giáo dục;

b) Nâng cấp cơ sở vật chất - kỹ thuật của các trường dạy nghể, trường trung cấp 
chuyên nghiệp: xây dựng hệ thống cơ sở dạy nghề quận, huyện; tập trung đầu tư xây 
dựng một số trường dạy nghề và trường trung cấp chuyên nghiệp; tăng đầu tư từ ngân 
sách nhà nước cho những trường và trung tâm dạy nghề mới thành lập;

c) Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực đào tạo cho các trường cao đẳng sư phạm 
để bảo đảm chất lượng đào tạo giáo viên và đào tạo các ngành nghề khác; xây dựng 
Trường Đại học Cần Thơ theo tiêu chí trường đại học trọng điểm; tăng cường đầu tư 
xây dựng cơ sở vật chất Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ, Trường Đại học An Giang, 
Trường Đại học Sư phạm Đổng Tháp, Trường Đại học Tiền Giang;
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d) Đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo của Trường Đại học Thủy sản tại Kiên Giang;
đ) Nâng cấp trường Cao đẳng Xây dựng miền Tây, Trường Cao đẳng Sư phạm Bạc 

Liêu, Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Trường Cao đẳng Công đổng 
Trà Vinh thành trường đại học. Nghiên cứu xây dựng trong vùng đổng bằng sông Cửu 
Long cơ sở đại học đối với linh vực văn hoá;

e) Thành lập trường đại học ngoài công lập ở thành phố Cần Thơ, tỉnh Long An và 
các tỉnh khác khi có đủ điều kiện;

g) Thành lập một số trường cao đẳng công đổng ở các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, 
Long An, An Giang và Cẩn Thơ trên cơ sở quy hoạch. Chú trọng mở các ngành nghề 
gắn với nhu cầu nhân lực của địa phương.

2. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục:
a) Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ 

quản lý giáo dục các cấp, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt các tiêu 
chuẩn chất lượng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

b) Tăng thời gian và số lẩn bổi dưỡng trong chu kỳ, bổi dưỡng định kỳ giáo viên 
phổ thông các cấp;

c) Tăng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo đội ngũ giáo .viên phổ thông dạy các môn âm 
nhạc, mỹ thuật, giáo dục công dân, giáo dục thể chất, tin học, ngoại ngữ;

d) Mở các khoa quản ìý giáo dục ưong các trường đại học và cao đẳng sư phạm; 
thường xuyên mở các lớp đào tạo về quản lý giáo dục - đào tạo tại địa phương.

3. Đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục:
a) Xây dựng kế hoạch năm học linh hoạt bảo đảm cho học sinh có đủ thời gian học 

tạp và phù hợp với điều kiện tự nhiên của đồng bằng sồng Cửu Long;
b) Điều chỉnh chương trình giáo dục theo hướng tăng cường hướng nghiệp bảo đảm 

được những yêu cầu cơ bản của chương trình chung và phù hợp với trẻ em vùng đồng 
bằng sông Cửu Long;

c) Căn cứ vào chương trình sách giáo khoa, tổ chức biên soạn tài liêu giáo dục địa 
phương và tài liệu hướng dẫn giảng dạy các môn học cho phù hợp với đặc điểm học 
sinh và điều kiên kinh tế - xã hội của địa phương;

d) Xây dựng và ban hành chương trình khung dạy tiếng dân tộc, đưa nội dung giáo 
dục văn hoá dân tộc vào giảng dạy trong các trường phổ thông dân tộc nội trú; ưu tiên 
chương trình dạy tiếng Khơ-me cho giáo viên và cán bộ công tác ở vùng đổng bào 
Khơ-me;

đ) Mở rộng chương trình đào tạo liên thông, đào tạo theo địa chỉ và khai thác tối đa 
các chương trình hợp tác quốc tế của các trường đại học, cao đẳng ưong vùng;

425

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



e) Mở khoa dự bị đại học trong Trường Đại học Cần Thơ, tăng chỉ tiêu dự bị và cử 
tuyển chọ học sinh dân tộc vào các trường cao đẳng, đại học.

Điều 4. Một số cơ chế, chính sách
1. Bộ Nôi vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, ủy ban Dân tộc, Bô Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố đề xuất chính sách ưu tiên đối với các đối tượng chính sách 
ưong vùng đồng bằng sông Cửu Long và các vùng khó khăn.

2. Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước, bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách 
địa phương đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đồng bằng sông Cửu 
Long.

3. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển giáo dục, đào 
tạo và dạy nghề theo tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ, phù hợp 
với đặc điểm kinh tế và điều kiên xã hội của mỗi địa phương; mở các trường dân lập và 
tư thục ở những vùng thuận lợi để tập trung ngân sách nhà nước đầu tư cho những vùng 
khó khăn.

4. Có chính sách khuyến khích và đãi ngộ thoả đáng để thu hút đội ngũ cán bô 
khoa học - cồng nghệ có ưình độ cao ở ưong và ngoài nước tham gia phát triển giáo 
dục - đào tạo ở đồng bằng sông Cửu Long và những vùng khó khăn, có chính sách đặc 
thù để thu hút và phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề, giảng viên các trường đại học, 
cao đẳng; áp dụng hình thức cử tuyển vào các trường cao đẳng sư phạm kỹ thuật và đại 
học sư phạm kỹ thuật.

5. Khuyến khích và tạo điều kiên để các địa phương, các cơ sở giáo dục và đào tạo 
ưong vùng phát triển và mở rộng mối quan hệ hợp tác song phương và đa phương với 
các nước, các tổ chức quốc tế.

6. Thực hiện phân cấp mạnh mẽ trong công tác quản lý giáo dục để địa phương chủ 
động quản lý, điều hành sự nghiệp giáo dục.

Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. ủy ban nhân dân cấp tỉnh các địa phương trong vùng đổng bằng sông Cửu Long 

phải xác định việc thực hiện các nội dung của Quyết định này là nhiêm vụ chủ yếu của 
các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp và nhân dân ưong vùng; đồng thời 
phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương trong việc xây dựng và tổ chức triển 
khai các chương trình, đề án đề ra.

ủy ban nhân dân cấp tỉnh các địa phương trong vùng chủ động xây dựng chương 
trình kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định này, bảo đảm sự thống nhất với sự chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hôi, các cơ quan liên quan và phù hợp với đặc điểm của địa phương, đồng thời coi 
đây là một trong nôi dung quan trọng của kế hoạch trong 5 năm tới.
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ủy ban nhân dân các tĩnh, thành phố trong vùng có trách nhiệm đảm bảo bố trí chi 
ngân sách địa phương cho lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề bao gổm cả chi đầu 
tư, chi thường xuyên và chi chương trình mục tiêu quốc gia không thấp hơn mức trong 
dự toán ngân sách hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội và các Bộ, ngành có liên quan, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cùng với các tỉnh 
đồng bằng sông Cửu Long tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án cụ thể, 
đầu tư ưu tiên, trọng điểm nhằm đạt được các chỉ tiêu phát triển giáo dục, đào tạo và 
dạy nghề được quy định tại Điều 2 Quyết định này; theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành và 
địa phương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến phát triển giáo dục, đào tạo và dạy 
nghề của đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách liên 
quan đến học sinh, sinh viên, đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục mang tính đặc thù 
áp dụng riêng cho vùng đổng bằng sông Cửu Long và các vùng khó khăn.

Định kỳ hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hôi tổ chức đánh giá kết quả công việc và kế hoạch ưiển khai tiếp; 
cuối năm 2010 tổng kết việc phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đổng bằng 
sồng Cửu Long giai đoạn 2005 - 2010 và xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục đổng 
bằng sông Cửu Long những năm tiếp theo.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào các chỉ tiêu phát triển giáo 
dục, đào tạo và dạy nghề được quy định tại Điều 2 Quyết định này; chủ trì, phối hợp 
với các Bộ, ngành chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thực hiên những nhiêm vụ vể 
lĩnh vực dạy nghề.

4. Bộ Tài chính, Bô Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các 
Bộ liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng đổng bằng sông Cửu Long 
xây dựng kế hoạch và bảo đảm tăng dần tỷ lê đầu tư cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề 
vùng đồng bằng sông Cửu Long từ 17,17% hiên nay lên 20% tổng ngân sách giáo dục, 
đào tạo và dạy nghề của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2010.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo ưu tiên nguồn tín dụng ưu đãi cho sinh 
viên đại học và cao đẳng vùng đồng bằng sồng Cửu Long vay tiền đi học nhăm mở 
rộng cơ hội cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học lên cao 
đẳng và đại học.

6. Các Bộ: Nội vụ, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thuỷ sản, 
Xây dựng, Giao thông vận tải, Thương mại, Y tế, Văn hoá - Thông tin, Quốc phòng, 
Công an, Khoa học và Công nghệ, Bưu chính, Viễn thông, Tài nguyên và Môi trường, 
Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các ủy ban: Dân tộc, Thể dục 
Thể thao, Dân số, Gia đình và Trẻ em; Tổng cục Du lịch, các cơ quan có liên quan phối 
hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội huy động 
nguồn lực của Bộ, ngành lổng ghép với các chương trình, dự án đầu tư thuộc các ĩĩnh 
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vực do Bộ, ngành quản lý để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo vùng đồng bằng 
sông Cửu Long.

7. Hàng nàm các Bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả 
thực hiện Quyết định này.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phô' thuộc đồng bằng sông Cửu Long 
chịu ưách nhiệm thi hành Quyết định này.

THỦ TƯỚNG
Đã ký: PHAN VẢN KHẢI
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QUYẾT ĐỊNH sô' 149/2006/QĐ-TTg NGÀY 23-Í-2006 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006-2015"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 11 năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015 với 
những nội dung chính như sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO

1. Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền 
móng ban đầu cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ em 
Việt Nam. Việc chăm lo phát triển giáo dục mầm non là ưách nhiêm chung của các 
cấp chính quyển, của mỗi ngành, mỗi gia đình và toàn xã hôi dưới sự lãnh đạo của 
Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

2. Nhà nước có trách nhiệm quản lý, đầu tư phát triển giáo dục mầm non; đồng thời 
tạo điều kiên thuận lợi vể cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cồng tác xã hội hoá; nhà nước 
có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục mầm non ở các vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, 
biên giới.

3. Việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non phải được thực hiện với sự phối hợp, gắn 
kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Coi trọng và nâng cao hiệu quả công 
tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc, giáo dục ưẻ cho các bậc phụ huynh, cha 
mẹ của trẻ nhằm thực hiên đa dạng hoá phương thức chăm sóc, giáo dục ưẻ em.

4. Tùng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục mầm non theo 
nguyên tắc bảo đảm đồng bộ, phù hợp, tiên tiến, gắn với đổi mới giáo dục phổ thông, 
chuẩn bị tốt cho ưẻ vào lớp 1, góp phần tích cực, thiết thực nâng cao chất lượng 
giáo dục.
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II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:
Phát triển giáo dục mầm non nhằm tạo bước chuyển biến cơ bản, vững chắc và toàn 

diện, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; củng cố, mở rộng mạng 
lưới cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt chú trọng đối với vùng đồng bào dân tộc, 
vùng có điểu kiện kinh tế - xã hôi đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, 
vùng biên giới, hải đảo; đa dạng hoá các phương thức chăm sóc, giáo dục; bảo đảm chế 
độ, chính sách cho giáo viên mầm non theo quy định. Phấn đấu đến năm 2010 hầu hết 
ưẻ em đều được chăm sóc, giáo dục bằng những hình thức thích hợp, giảm tỷ lê trẻ em 
suy dinh dưỡng.

2. Mục tiêu cụ thể:
a) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, phấn đấu 

để có 80% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo năm 2010 và 100% năm 2015, trong đó 
có 8% đạt trình độ trên chuẩn năm 2010 và 15% năm 2015;

b) Củng cố, mở rộng mạng lưới ưường, lớp, nâng tỷ lệ ưẻ dưới 3 tuổi đêh nhà trẻ, 
nhóm ưè từ 15% năm 2005 lên 20% năm 2010 và đạt 30% năm 2015; trẻ từ 3 đến 
5 tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 58% năm 2005 lên 67% năm 2010 và đạt 75% năm 2015; 
ưẻ 5 tuổi đêh lớp mẫu giáo đạt 92% năm 2005 lên 95% năm 2010 và 99% năm 2015;

c) Nâng tỷ lê các cơ sở giáo dục mầm non đạt chuẩn quốc gia từ 9% năm 2005 lên 
20% vào năm 2010 và 50% vào năm 2015;

d) Đối với các vùng có điều kiên kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng 
sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo: nâng tỷ lệ trẻ từ 3 đêh 5 tuổi đêh lớp mẫu giáo 
đạt 43% năm 2005 lên 55% năm 2010 và đạt 62% năm 2015. Phâh đấu để tỷ lệ ưẻ 5 
tuổi ở các vùng này đến lớp mãu giáo đạt bằng tỷ lệ chung của toàn quốc;

Củng cố và hoàn thiện các cơ sở giáo dục mầm non ở những vùng có điều kiên 
kinh tế - xã hội đặc biột khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải 
đảo. Từ năm 2006 đến 2010 đầu tư kinh phí trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và 
đào tạo giáo viên theo các tiêu chí đạt chuẩn cho khoảng 2500 cơ sở giáo dục mầm non 
ở các vùng này; xây dựng kế hoạch đẩu tư để đào tạo và bồi dưỡng đạt trình độ chuẩn 
cho khoảng 3.000 giáo viên.

đ) Nâng chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục 
mầm non, phấn đấu để tỷ lê trẻ em đạt chuẩn phát triển là 80% năm 2010 và 95% năm 
2015, giảm tỷ lê ưẻ suy dinh dưỡng ở các cơ sở giáo dục mầm non xuống dưới 12% 
năm 2010 và dưới 10% năm 2015;

e) Nâng tỷ lê lên 70% năm 2010 và 90% năm 2015 số lượng cha, mẹ trẻ em được 
phổ biến, cung cấp kiến thức cơ bản về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục ưẻ.
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III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 
mầm non

a) Chỉ đạo, triển khai các nhiêm vụ đối với giáo dục mầm non nêu ưong Quyết 
định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 
lý giáo dục giai đoạn 2005 - 2010";

b) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bổi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 
dục mầm non theo từng giai đoạn ở mỗi địa phương và cả nước; củng cố, quy hoạch lại 
các cơ sở đào tạo giáo viên mẩm non phù hợp với quy hoạch mạng lưới chung;

c) Đổi mới, hoàn thiện nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo giáo viên mầm 
non trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học phù hợp với yêu cầu, thực tiễn đất nước và 
hội nhập quốc tế;

d) Xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, đào tạo đạt chuẩn và 
nâng chuẩn trình độ đối với giáo viên mẩm non theo yêu cầu của từng vùng, từng địa 
phương;

đ) Chỉ đạo thực hiện các chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non theo đúng 
quy định của Nhà nước, đặc biệt là chế độ Bảo hiểm xã hôi, Bảo hiểm y tế, tiển lương; 
xây dựng các chính sách tạo sự bình đẳng giữa giáo viên công tác ở các loại cơ sở giáo 
dục mầm non công lập và ngoài cồng lập.

2. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục mầm non
a) Xây dựng và triển khai chương trình giáo dục mầm non mới theo hướng tích hợp 

các nội dung chăm sóc, giáo dục theo chủ điểm, tổ chức các hoạt động cho ưè, đặc biệt 
là hoạt động vui chơi phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý lứa tuổi và yêu cầu nuôi 
dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ;

b) Cải tiến cách theo dõi, đánh giá chất lượng phát triển của trẻ;
c) Tăng cường cung cấp thiết bị, đổ chơi phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp 

giáo dục mầm non. Cung cấp chương trình trò chơi và bộ đổ chơi làm quen với tin học 
và ngoại ngữ để đêh năm 2010 có khoảng 1/3 số cơ sở giáo dục mầm non được tiếp cân 
với tin học và ngoại ngữ;

d) Biên soạn tư liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, 
ưong đó chú ưọng việc dạy tiêhg Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số.

3. Xây dựng và hoàn thiện quy hoạch mạng lưới, tăng cường đầu tư cơ sở vật 
chất đối với các cơ sở giáo dục mầm non

a) Xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non ưên các địa 
bàn, đáp ứng nhu cầu và phù hợp với điều kiện của từng địa phương;
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b) Cơ sở giáo dục mầm non được thành lập theo 3 loại hình: công lập, dân lập, tư 
thục. Loại hình công lập chủ yếu được thành lập ở những vùng có điều kiên kinh tế - xã 
hôi đặc biệt khố khăn;

Thực hiện việc chuyển các cơ sở giáo dục mầm non bán công sang loại hình dân 
lập hoặc tư thục theo quy định của pháp luật. Khuyến khích thành lập các cơ sở giáo 
dục mầm non tư thục.

c) Ưu tiên đầu tư kinh phí xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non công lập tại các 
vùng có điếu kiên kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
bảo đảm mỗi xã có ít nhất một cơ sở giáo dục mầm non, bảo đảm để trẻ em được học 
chương ưình mẫu giáo 5 tuổi trước khi vào lớp 1;

d) Tăng cường cơ sở vật chất, ưang thiết bị, đồ chơi để bảo đảm tiến độ và chất 
lượng việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới.

4. Bổ sung, hoàn thiện các chế độ, chính sách, đẩy mạnh thực hiện công tác xã 
hội hoá trong lĩnh vực giáo dục mầm non

a) Tiếp tục thực hiên, đồng thời nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiên các chính sách 
phát triển giáo dục mầm non quy định tại Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg ngày 15 
tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ. Nhà nước hỗ ượ để giáo viên mầm non 
công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập được hưởng lương không thấp hơn 
mức lương tối thiểu do nhà nước quy định; được tham gia bảo hiểm và hưởng các chế 
độ khác như các giáo viên có cùng trình độ đào tạo, nhiêm vụ công tác ở các cơ sở 
công lập; hỗ ượ đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên mầm non công tác 
tại các cơ sở giáo dục mầm non tư thục;

b) Các cơ sở giáo dục mầm non tư thục bảo đảm chế độ lương giáo viên không thấp 
hơn ở các cơ sở giáo dục mầm non cồng lập, dân lập và thực hiện chế độ bảo hiểm và 
các chế độ chính sách khác đối với giáo viên theo quy định;

Nhà nước có chính sách khuyến khích việc sản xuất đồ chơi, thiết bị phục vụ 
chương trình đổi mới giáo dục mầm non.

c) Thực hiên triệt để cồng tác xã hội hóa theo tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ- 
CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 về đẩy mạnh xã hôi hóa các hoạt đông giáo dục, y tế, 
văn hóa và thể dục thể thao. Khuyến khích, huy động và tạo điều kiên để các tổ chức 
xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân ưong và ngoài nước đầu tư 
phát triển giáo dục mầm non;

d) Cải tiến việc phân bổ ngân sách nhà nước chi cho giáo dục mầm non theo hướng 
tính định mức theo số trẻ em trong độ tuổi mầm non ưên địa bàn.

5. Nâng cao nhận thức và đẩy mạnh công tác thông tin và truyền thông về 
giáo dục mầm non

a) Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng, gia đình về 
vai ưò, vị trí của giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong sự phát 
triển nguồn lực con người;
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b) Tăng cường trách nhiêm của các cấp ủy Đảng, các cơ quan quản lý nhà nước và 
các cấp chính quyền địa phương ương việc chỉ đạo, tổ chức thực hiên công tác thông 
tin và truyển thông về giáo dục mầm non;

c) Xây dựng kế hoạch thông tin và ưuyền thông, biên soạn và cung cấp tài liêu để 
phổ biêh kiến thức và kỹ năng cơ bản về nuồi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm 
non, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, 
các bâc phụ huynh và toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục mầm non.

6. Tăng cường quản lý giáo dục mầm non; đẩy mạnh hợp tác quốc tế
a) Thực hiện triệt để phân cấp quản lý giáo dục theo tinh thần Nghị định Chính phủ 

số 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004 quy định trách nhiêm quản lý nhà 
nước vể giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước vế 
giáo dục theo chức năng, nhiêm vụ được giao, tập trung làm tốt nhiêm vụ xây dựng 
chiến lược, kế hoạch phát triển, cơ chê' chính sách, quy chê' hoạt động, quản lý chất 
lượng, thanh ưa, kiểm ưa, kiểm định chất lượng giáo dục mầm non;

b) Xây dựng cơ chê' phối hợp chặt chẽ trong quản lý, thông tin và truyền thông giữa 
Bộ Giáo dục và Đào tạo với các Bộ, ngành, địa phương trong công tác chăm sóc, giáo 
dục mầm non;

c) Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, ưanh thủ thu hút các nguồn đầu 
tư, tài trợ từ các tổ chức quốc tê' Unicef, Unesco, WB, ADB, các tổ chức phi chính phủ 
ưong và ngoài nước.

IV. NGUỒN VỐN

Nguồn vốn đầu tư phát triển giáo dục mầm non gồm:
- Vốn từ ngân sách nhà nước bô' trí trong chương ưình mục tiêu quốc gia và dự toán 

chi thường xuyên hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách;
- Các nguổn hợp pháp khác.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiêm:
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng 

các chương ưình, đề án chi tiết, cụ thể hoá những nội dung của Đề án này để triển khai 
thực hiện;

b) Phối hợp với Bộ Kê' hoạch và Đẩu tư xây dựng chương trình đầu tư theo mục tiêu 
phát ưiển giáo dục mầm non để triển khai thực hiện trong Chương trình mục tiêu quốc 
gia giáo dục giai đoạn 2006 - 2010, ưình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt;

c) Tổ chức giám sát, kiểm tra, thường xuyên đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện 
Đế án, định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phù.
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2. ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tình hình thực hiện những 

nội dung có liên quan đến việc bảo vộ quyền ưẻ em ưong lĩnh vực giáo dục mầm non;
b) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tậo, các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các 

chương trình truyền thông, vân động toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục mầm non;
c) Xây dựng các cơ chế, chính sách về gia đình và ưẻ em phục vụ cho các mục tiêu 

phát triển giáo dục mầm non.
3. Bô Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với Bô Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, thẩm định chương trình 

đầu tư cho giáo dục mầm non ưong Chương ưình mục tiêu quốc gia giáo dục giai đoạn 
2006 - 2010 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch đầu tư 
hàng năm cho giáo dục mầm non ở các địa phương; cải tiến công tác phân bổ ngân 
sách chi thường xuyên.

4. Bộ Tài chính có trách nhiệm:
a) BỐ trí ngân sách thường xuyên, chương trình mục tiêu chi cho giáo dục mầm non 

để bảo đảm các mục tiêu, tiến độ thực hiện Đề án; tăng cường thanh ưa, kiểm ưa tài 
chính theo quy định của Luật Ngân sách;

b) Chủ ưì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu cải tiến phân bổ ngân 
sách; xây dựng bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách cần thiết về tài chính nhằm 
phát triển giáo dục mầm non.

5. Bộ Nội vụ có ưách nhiêm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách 
về biên chế giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non thuộc các loại hình cơ sở 
giáo dục.

6. Bộ Y tế có trách nhiêm:
a) Chủ trì xây dựng kế hoạch và thực hiên các chương ưình tiêm chủng, phòng 

bệnh cho ưẻ em; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và hoàn thiện các 
chương trình dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng lổng ghép ưong đào tạo, bồi 
dưỡng giáo viên mầm non.

b) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiên việc phổ biến kiến thức, kỹ năng 
và cung cấp dịch vụ chăm sốc, giáo dục ưè tại gia đình.

7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ưách nhiêm:
Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chế 

độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chính sách xã hội khác đối với giáo viên và 
ưẻ mầm non.
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8. ủy ban nhân dân các cấp có ưách nhiêm:
a) Xây dựng chương trình, đề án cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của 

Đế án này để chỉ đạo, triển khai thực hiên trên địa bàn;
b) Chỉ đạo thực hiên việc quy hoạch mạng lưới, xây dựng các cơ sở giáo dục mầm 

non, kế hoạch đào tạo giáo viên, huy động trẻ mầm non đêh trường cho từng giai đoạn 
trên địa bàn, phù hợp với điều kiên kinh tế - xã hội của địa phương;

c) Chỉ đạo thực hiên việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đổ chơi phục vụ việc 
triển khai chương trình giáo dục mầm non mới; có chính sách ưu đãi nhằm phát triển 
giáo dục mầm non trên địa bàn; bảo đảm bố trí ngân sách chi cho giáo dục mầm non 
theo đúng quy định hiên hành;

d) Chỉ đạo việc áp. dụng thực hiện các chế độ, chính sách đối với giáo viên ở các 
loại hình cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn theo đúng quy định của nhà nước.

9. Chính phủ đề nghị Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, Hôi Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 
Hội Khuyến học Viột Nam, các tổ chức, đoàn thể tham gia tích cực phát triển giáo dục 
mầm non, vận động trẻ em đến nhà trẻ, lớp mẫu giáo; tăng cường phổ biến, cung cấp 
kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ đến từng gia đình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kổ từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
ưách nhiêm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Đã kỷ: PHẠM GIA KHIÊM
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QUYẾT ĐỊNH số 121/2007/QĐ-TTg NGÀY 27-7-2007
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng 
giãi đoạn 2006 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Nghị định SỐ75/2006/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chì tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định sô 92I2006INĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về 
lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số34120061NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 
về phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2006;

Két đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 6526ITTr- 
BGDĐT ngày 25 tháng 6 năm 2007 về đề án "Quy hoạch mạng lưới các trường đại học 
và cao đẳng Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 
2006 - 2020 với các nội dung chính như sau:

1. Quan điểm Quy hoạch
Xây dựng, phát triển mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020 

được thực hiện theo những định hướng cơ bản sau đây:

a) Mở rộng hợp lý quy mô đào tạo đại học, đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và tiềm lực khoa học công nghệ 
của đất nước; góp phần nâng cao dân trí, phát triển riguồn nhân lực và đào tạo nhân tài; 
thực hiên điều chỉnh cơ cấu hê thống đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng và 
hiệu quả đào tạo, thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội; gắn công tác đào tạo với 
nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội;

436

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



b) Kết hợp hài hòa giữa việc khai thác mặt tích cực của cơ chế thị trường với việc 
nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước; nhà nước tăng cường đầu tư 
ngân sách, đào tạo, bổi dưỡng giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đại học; tạo quỹ đất 
xây dựng trường; thực hiên cồng bằng xã hôi; ban hành chính sách hỗ trợ vùng khó 
khăn, hỗ trợ người học thuộc các đối tượng ưu tiên, khuyến khích học tập, đổng thời 
đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia 
phát triển giáo dục đại học;

c) Thực hiên thống nhất quản lý nhà nước vế chính sách, quy hoạch, chất lượng đào 
tạo, chuẩn giảng viên, các yêu cầu về quản lý tài chính, hợp tác quốc tế đối với các 
trường đại học, cao đẳng. Tăng cường phân cấp quản lý, nâng cao tính tự chủ, tự chịu 
trách nhiêm của các trường đại học, cao đẳng; xây dựng một số trường đại học, cao 
đẳng mạnh, hình thành các cụm đại học; khắc phục hiện trạng manh mún, phân tán của 
mạng lưới, nhiều trường nhỏ, đào tạo đơn ngành, chuyên mồn hẹp; khuyến khích sự 
phối hợp giữa các địa phương trong việc mở trường;

d) Phát triển mạng lưới các trường đại học, cao đẳng phải phù hợp với chiến lược 
phát triển và điểu kiện kinh tế - xã hôi, tiềm lực khoa học công nghẹ của đất nước, gắn 
với từng vùng, từng địa phương; xây dựng cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo, bố trí 
theo vùng miền hợp lý; xây dựng một số trung tâm đào tạo nhân lực trình độ cao, gắn 
với các vùng kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế động lực; hình thành một số trung tâm 
đào tạo nguồn nhân lực tập trung theo vùng, một số khu đại học, đáp ứng yêu cầu di 
dời của các trường trong khu vực nội thành thành phố Hà Nội, thành phố Hổ Chí Minh 
và nhu cầu đầu tư mới;

đ) Bảo đảm đạt các tiêu chí quy định về chất lượng đội ngũ giảng viên, quy mô 
diên tích đất đai, cơ sở vật chất - kỹ thuật - trang thiết bị, phù hợp với khả năng đầu tư 
của ngân sách nhà nước, sự huy đông nguổn lực xã hội;

e) Ưu tiên thành lập các cơ sở mới có đủ tiềm lực và điểu kiên; hạn chế việc nâng 
cấp các cơ sở hiện có; khuyến khích đào tạo những ngành, nghề thuộc lĩnh vực công 
nghiệp; cân đối hợp lý cơ cấu đào tạo giữa các trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp và dạy nghề, giữa các ngành nghề, giữa khoa học cơ bản, khoa học kỹ 
thuật - công nghê; bảo đảm tính liên thông giữa các loại hình, các trình độ đào tạo;

g) Tập trung đầu tư xây dựng các trường đẳng cấp quốc tế, các trường trọng điểm, 
các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các lĩnh vực then chốt; khuyến khích 
phát triển các trường tư thục nhằm huy động ngày càng nhiều hơn nguồn lực xã hội 
đầu tư cho giáo dục đại học, trên cơ sở bào đảm chất lượng, cồng bằng xã hội, gắn với 
phát triển nhân tài.

2. Mục tiêu Quy hoạch
a) Phấn đấu đạt 200 sinh viên/1 vạn dân vào năm 2010; 300 sinh viên/1 vạn dân 

vào năm 2015 và 450 sinh viên/1 vạn dân vào năm 2020. Đến năm 2020 có khoảng 70 

437

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- 80% sinh viên đại học được đào tạo theo các chương trình nghề nghiệp - ứng dụng và 
20 - 30% sinh viên được đào tạo theo các chương trình nghiên cứu;

b) Đến năm 2020 có từ 30 đến 40% sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đại học 
tư thục;

c) Đến năm 2010 có trên 40% giảng viên đại học và trên 30% giảng viên cao đẳng 
có trình độ thạc sĩ ưở lên; có ưên 25% giảng viên đại học và 5% giảng viên cao đẳng 
có trình đô tiến sĩ;

Đến năm 2015: 70% giảng viên đại học và trên 50% giảng viên cao đẳng có trình 
độ thạc sĩ ưở lên; có trên 50% giảng viên đại học và ít nhất 10% giảng viên cao đẳng 
có trình độ tiến sĩ;

Đến năm 2020 có trên 90% giảng viên đại học và trên 70% giảng viên cao đẳng có 
trình đô thạc sĩ trở lên; có trên 75% giảng viên đại học và ít nhất 20% giảng viên cao 
đẳng có trình độ tiến sĩ.

d) Sau năm 2010 diện tích đất đai và diện tích xây dựng của các trường đạt chuẩn 
định mức quy định về diên tích tính bình quân ưên 1 sinh viên; hình thành các khu đại 
học dành cho các trường đại học nước ngoài đầu tư vào Việt Nam;

đ) Vào năm 2010 bảo đảm đủ giáo trình, tài liệu dành cho sinh viên theo quy định 
đối với các môn học, ngành học;

e) Đến năm 2010 có 10 trường đại học mà mỗỉ trường có ít nhất 1 khoa (ngành) 
hoặc lĩnh vực đào tạo đạt tiêu chí chất lượng tương đương so với các trường có uy tín 
ưên thế giới; đến năm 2015 có 20 trường đại học đạt tiêu chí nêu trên và. năm 2020 có 
1 trường đại học được xếp hạng trong số 200 trường đại học hàng đầu thế giới;

g) Thu hút đạt tỷ lê trên 0,1% vào sau năm 2010; 1,5% vào sau năm 2015 và 5% 
vào năm 2020 số lượng sinh viên là người nước ngoài so vói tổng, số sinh viên cả nước 
đến học tập, nghiên cứu tại Việt Nam.

3. Nội dung Quy hoạch
a) Tổng quy mô đào tạo đại học, cao đẳng:
- Nâng dần quy mô tuyển sinh mới hàng năm của cả mạng lưới để đạt mục tiêu tuyển 

khoảng 420.000 sinh viên hong năm 2010; gần 600.000 sinh viên ưong năm 2015 và 
1.200.000 sinh viên trong năm 2020;

- Tổng quy mô đào tạo đại học, cao đẳng của cả mạng lưới đạt khoảng 1,8 triệu 
người vào năm 2010; 3,0 triệu người vào năm 2015 và 4,5 hiệu người vào năm 2020.

b) Quy mô đào tạo của các trường đại học
Qụy mô đào tạo của các trường đại học, cao đẳng được xác định ưên cơ sở bảo 

đảm các điều kiện, yếu tố ảnh hưởng chất lượng như: số lượng, chất lượng giảng viên, 
cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, ký túc xá sinh 
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viên, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, quản lý nhà 
trường..., đồng thời được cân đối phù hợp với đặc điểm của các trường, ngành nghé đào 
tạo, bậc đào tạo và năng lực quản lý để bảo đảm chất lượng đào tạo ngày càng được 
nâng cao. Định hướng quy mô đào tạo (số lượng sinh viên đã quy đổi theo hình thức 
đào tạo chính quy) của các nhóm trường đại học, cao đảng như sau:

- Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hổ Chí Minh: khoảng 
42.000 sinh viên;

- Các trường đại học trọng điểm khác: khoảng 35.000 sinh viên;
- Các trường đại học, học viên đào tạó các ngành nghề kỹ thuật - công nghê, kinh 

tế, luật, sư phạm và các lĩnh vực khác có gắn với kinh tế - kỹ thuật: khoảng 15.000 sinh 
viên quy đổi;

- Các trường đại học, học viện đào tạo các ngành nghề y tế, văn hoá - xã hội: 
khoảng 8.000 sinh viên;

- Các trường đại học, học viện đào tạo các ngành năng khiếu: khoảng 5.000 sinh viên;
- Các trường cao đẳng đa ngành, đa cấp: khoảng 8.000 sinh viên;
- Các trường cao đẳng đào tạo theo lĩnh vực công nghệ và trường cao đẳng cộng 

đổng: khoảng 5.000 sinh viên;
- Các trường cao đảng đào tạo các ngành năng khiếu: khoảng 3.000 sinh viên.
c) Ngành nghề đào tạo:
- Các ngành, nghề ưu tiên: một số ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa 

học xã hội và nhân văn; công nghệ thông tin; công nghệ cơ điện tử và tự động hoá; 
công nghê sinh học; công nghệ vật liêu mới; một số ngành, nghề kỹ thuật và công nghê 
đáp ứng yêu cầu công nghiêp hoá và hiện đại hoá; đào tạo giáo viên và chuyên gia 
ưình độ cao trong lĩnh vực dịch vụ;

- Điều chỉnh cơ cấu số lượng sinh viên được đào tạo theo nhóm các ngành, nghề để 
đến năm 2020 đạt tỷ lê như sau: khoa học cơ bản 9%; sư phạm 12%; công nghệ - kỹ 
thuật 35%; nông - lâm - ngư 9%; y tế 6%; kinh tế - luật 20% và các ngành khác 9%.

d) Cơ cấu trình độ đào tạo:
- Giảm dần tỷ trọng sinh viên đại học so với tổng số sinh viên đại học, cao đẳng từ 

mức chiếm 78,4% năm 2005 xuống mức chiếm 72% vào năm 2010; chiếm 64% vào 
năm 2015 và chiếm 56% vào năm 2020;

- Tiếp tục thành lập mới các trường trung cấp chuyên nghiệp và mở rộng các 
chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trong các trường cao đẳng, cao đẳng 
cộng đổng;

- Nghiên cứu phát triển hê cao đẳng 2 năm.
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đ) Loại hình cơ sở giáo dục đại học gồm:
- Trường công lập;
- Trường tư thục;
- Trường có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn hoặc liên kết, liên doanh).
e) Hê thống các cơ sở giáo dục đại học gồm:
- Đại học quốc gia;
- Các đại học;
- Các trường đại học, học viên, trường cao đẳng, trường cao đẳng cộng đồng.
g) Phân tầng mạng lưới ưường đại học, cao đẳng gồm:
- Các trường đại học được xếp hạng ưong nhóm 200 trường hàng đầu thế giới;
- Các trường đại học đào tạo định hướng nghiên cứu;
- Các trường đại học, cao đẳng đào tạo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng.
h) Phân bố mạng lưới trường đại học, cao đẳng theo vùng như sau:
- Các thành phố Hà Nội; Đà Nẵng - Huế; thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ là các 

trung tâm đào tạo, có nhiều trường đại học, cao đẳng;
- Vùng Tây Bắc: hiện có 5 trường (1 đại học và 4 cao đẳng). Dự kiến, năm 2020 có 

khoảng 10 trường vào năm 2020 (3 trường đại học và 7 trường cao đẳng);
- Vùng Đông Bắc: hiện có 25 trường (6 đại học, 19 cao đẳng). Dự kiến có khoảng 

37 trường vào năm 2020 (10 đại học và 27 cao đẳng);
- Vùng đồng bằng sông Hổng: hiện có 104 trường (61 đại học, 43 cao đẳng). Dự 

kiến có khoảng 125 trường vào năm 2020;
- Vùng Bắc Trung Bộ: hiên có 22 trường (11 đại học và 11 cao đẳng). Dự kiến có 

khoảng 45 trường vào năm 2020;
- Vùng duyên hải Nam Trung Bộ: hiên có 31 trường (10 đại học và 21 cao đẳng). 

Dự kiến có khoảng 60 trường vào năm 2020;
- Vùng Tây Nguyên: hiên có 10 trường (4 đại học và 6 cao đẳng). Dự kiến có 

khoảng 15 trường vào năm 2020;
- Vùng Đông Nam Bộ: hiện có 90 trường (47 trường đại học và 43 trường cao 

đẳng). Dự kiến có khoảng 105 trường vào năm 2020;
.- Vùng đồng bằng sông Cửu Long: hiên có 24 trường (6 đại học và 18 cao đẳng). 

Dự kiến có khoảng 70 trường vào năm 2020.
i) Phân bố sinh viên, mạng lưới trường theo 3 vùng kinh tế trọng điểm:
- Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (gắn với vùng đồng bằng sông Hồng): điều chỉnh 

giảm dần tỷ lê sính viên của vùng chiếm từ 43% vào năm 2005 xuống còn 42% vào 
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năm 2010 và 40% vào năm 2020 so với tổng quy mô sinh viên của cả nước. Thu hút 
đầu tư thành lập một số trường đại học 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh, liên kết 
trong nước và nước ngoài;

- Vùng kinh tế ưọng điểm miển Trung (gắn với vùng duyên hải Nam Trung Bộ): 
thành lập mới thêm một số trường đại học, cao đẳng, ưong đó ưu tiên thành lập ở khu 
vực Đà Nẵhg, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực 
cho công nghiệp hoá và hiên đại hoá của các tỉnh miền Trung. Điểu chỉnh tăng dần tỷ 
lệ sinh viên của vùng chiếm từ 8,3% vào năm 2005 tăng lên 10% vào năm 2010 và đạt 
15% vào năm 2020 so với tổng quy mô sinh viên của cả nước;

- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (gắn với vùng Đông Nam Bộ): điểu chỉnh 
giảm dần tỷ lệ sinh viên của vùng chiếm từ 26% hiên nay xuống 25% vào năm 2010 và 
24% vào năm 2020 so với tổng quy mô sinh viên của cả nước. Thu hút đầu tư thành lập 
một số trường đại học 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh, liên kết trong nước và 
nước ngoài.

4. Giải pháp thực hiện
a) Nhóm giải pháp về đầu tư, huy động vốn:
- Từng bước tăng đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học, đồng thời tăng 

cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước;
- Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục;
- Thu hút các nguồn vốn ODA và FDI đầu tư cho giáo dục đại học;
- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghê, cung cấp các dịch vụ 

chất lượng cao theo nhu cầu xã hội nhằm tăng thu nhập cho các trường.
b) Nhóm các giải pháp về phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục 

đại học:
- BỔ sung số lượng, nârig cao chất lượng giảng viên đại học, cao đẳng để đạt định 

mức quy định về tỷ lê sinh viên trên giảng viên đối với các trường đại học, cao đẳng, 
các nhóm ngành nghề đào tạo;

- Hỗ trợ công tác đào tạo, bổi dưỡng giảng viên đại học, cao đẳng (kể cả ở các 
trường công lập và tư thục). Triển khai chương ưình đào tạo 20.000 tiến sĩ để bó sung 
và nâng cao chất lượng giảng viên đại học, cao đảng;

- Xây dựng, ban hành Quy chế làm việc đối với giảng viên đại học, cao đẳng;
- Xây dựng và thực hiện chính sách tiền lương mới phù hợp đối với giảng viên đại 

học, cao đẳng;
- Ban hành chính sách thu hút, sử dụng các nhà khoa học thuộc các viện nghiên cứu 

khoa học trong và ngoài nước tham gia giảng dạy ở trường đại học, cao đẳng;
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- Đổi mới công tác đánh giá giảng viên đại học, cao đẳng, thông qua nhiều hình 
thức và gắn với sinh viên;

- Xây dựng kế hoạch đào tạo sau đại học dành riêng cho các vùng khó khăn.
c) Nhóm các giải pháp tăng cường cơ sở vật chất:
- HỖ ượ các trường về đất đai. Diên tích đất tối thiểu đối với trường cao đẳng có 

quy mô khoảng 3.000 sinh viên là 6ha; có khoảng 5.000 sinh viên là lOha và có 
khoảng 7.000 sinh viên là 15ha. Diện tích tối thiểu đối với trường đại học có quy mô 
khoảng 5.000 sinh viên là lOha; có khoảng 15.000 sinh viên là 30ha và có khoảng 
25.000 sinh viên là từ 40ha trở lên;

Đối với những trường công lập có diện tích quá nhỏ (dưới 2ha) ở trong khu vực nội 
thành các thành phố lớn cần có giải pháp chuyển đổi đất và các cồng trình xây dựng 
ưên phần đất để di dời ra khu vực mới vùng ngoại thành có diên tích từ lOha trở lên.

- Ban hành các cơ chế tạo điều kiên cho các trường chủ đông khai thác các nguồn 
lực đầu tư nhằm đổi mới cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị;

- Tăng cường năng lực và nâng cao chất lượng hoạt đông của thư viện ở các trường; 
hình thành hệ thống thư viên điện tử kết nối các trường trên cùng địa bàn, cùng một 
vùng và trên phạm vi toàn quốc;

- Thiết lập mạng thông tin toàn cầu và mở rộng giao lưu quốc tế cho tất cả các 
trường đại học, cao đẳng trong nước;

- Quy hoạch, sắp xếp lại công tác xuất bản giáo trình, sách và tài liệu tham khảo;
- Tập trung đầu tư hiện đại hoá trang thiết bị phòng học, giảng đường; nâng cao 

chất lượng các hoạt động dịch vụ cho sinh viên;
- Đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các khu ký túc xá sinh viên, nhất là đối 

với các trường ở khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; khuyến khích đầu 
tư xây dựng một số khu đại học thuộc các vùng Bắc Bộ, Nam Bộ và Trung Bộ;

- Tăng cường sự phối hợp giữa các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học và công 
nghê và các trường đại học trong công tác đào tạo, nghiên cứu; xây dựng một số phòng 
thí nghiêm ưọng điểm quốc gia thuộc các trường đại học trọng điểm, trường đầu 
ngành; gắn nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản với các trường đại học trên cơ sở bảo đảm các 
điều kiện, chất lượng. Từng bước hỗ trợ hình thành, phát triển các cơ sở thực nghiêm về 
công nghẹ ở các trường cao đẳng.

d) Nhóm các giải pháp về quản lý:
- Xây dựng và ban hành các tiêu chí cụ thể về thành lập trường đại học, cao đẳng, 

mở các mã ngành đào tạo. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các điều lê, quy chế tổ chức và 
hoạt động của các loại hình trường đại học, đáp ứng yêu cầu mới;

- Triển khai đại trà cồng tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học; 
thực hiên định kỳ xếp hạng các ưường đại học, cao đẳng;
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- Xây dựng Trung tâm Dự báo nhu cầú nguồn nhân lực nhằm cung cấp các dữ liêu 
thông kê, thông tin, dự báo đầy đủ, chính xác, phục vụ cho công tác quy hoạch phát 
triển ngành và cơ sở đào tạo;

- Thực hiện đa ngành hoá, đa lĩnh vực hoá đối với các trường đại học, cao đẳng 
đơn ngành;

- Củng cố, nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo của các trường, khoa sư phạm, sư 
phạm kỹ thuật;

- Nghiên cứu viộc phân cấp quản lý các trường đại học, cao đẳng phù hợp với điếu 
kiện thực tiễn. Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung quản lý nhà nước đối với giáo dục đại 
học, các trường trọng điểm, trường đầu ngành, trường có vốn đầu tư nước ngoài;

- Tăng cường quản lý công tác tuyển sinh, đào tạo của các trường, đáp ứng các tiêu 
chí bảo đảm chất lượng do Bô Giáo dục và Đào tạo quy định;

- Xây dựng, ban hành các chính sách hỗ trợ cụ thể nhằm đẩy mạnh xã hội hoá giáo 
dục, phát triển các trường đại học tư thục, trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài.

5. Các giai đoạn triển khai
a) Giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010:
Cùng với việc thành lập các trường mới có chất lượng, phù hợp quy hoạch, bổ sung 

cho mạng lưới cần tập trung vào việc củng cố, tăng cường đầu tư; mở rộng diên tích, 
đất đai, bổ sung đội ngũ giảng viên, thiết bị, cơ sở vật chất, nang cao chất lượng đào 
tạo của các cơ sở giáo dục đại học hiên nay; nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các cơ 
chế, chính sách nhằm đổi mới, tàng cường quản lý chất lượng giáo dục đại học.

b) Giai đoạn từ năm 2011 đêh năm 2020:
Tập ưung phát triển mạnh đội ngũ giảng viên, nâng châ't lượng các trường đại học, 

cao đẳng lên một bước; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, áp dụng các chương trình đào tạo 
tiên tiến; tạo bước chuyển biến cơ bản trong viộc đổi mới phương pháp đào tạo ở các 
trường; tiếp tục phát triển, mở rộng mạng lưới trường đại học, cao đẳng một cách phù 
hợp, theo đúng Quy hoạch.

Điều 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch
Bộ Giáo dục và Đào tạo có ưách nhiêm chủ trì, phối hợp ỵới các Bộ, cơ quan liên 

quan, các địa phương, các trường đại học, cao đẳng cụ thổ hoá nội dung Quy hoạch này 
thành các chương ưình, kế hoạch triển khai cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực 
hiện hàng năm và từng giai đoạn, định kỳ tổng hợp kết quạ thực hiện Quy hoạch, báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm phối hợp 
chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để quán triệt, tổ chức triển khai thực hiên Quy 
hoạch này; chủ đông xây dựng định hướng, kế hoạch phát triển, củng cố mạng lưới 
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trường đại học, cao đẳng thuộc phạm vi quản lý và ưên địa bàn của mình, góp phần 
từng bước hoàn thiện có chất lượng mạng lưới trường đại học, cao đẳng của cả nước, 
gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ đã đế ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Quyết định này thay thế Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 

2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao 
đẳng giai đoạn 2001 - 2010.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
ưách nhiêm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG
Đã ký: NGUYỄN TẤN DŨNG
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QUYẾT ĐỊNH số 07/2008/QĐ-TTg NGÀY 10-01-2008 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Vê' việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo 
đến nam 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 
2010 với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu chung
HỖ trợ ngành Giáo dục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ vể giáo 

dục và đào tạo và hoàn thành những nhiêm vụ đề ra trong chiến lược phát triển giáo 
dục 2001 - 2010, góp phần tạo điều kiên để giáo dục tiếp cận trình độ tiên tiến trong 
khu vực và trên thế giới, thiết thực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
từng địa phương và cả nước.

2. Nội dung của chương trình
Chương trình bao gồm 7 dự án:
Dự án 1: Hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS) duy trì kết quả 

phổ cập giáo dục tiểu học và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học.
Tổng kinh phí dự tính: 680 tỷ đổng.
Mục tiêu cụ thể:
- HỖ trợ 32 tỉnh khó khăn trong việc thực hiên phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ 

tuổi và phổ cập trung học cơ sở, hoàn thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu hoc dung 
độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở ở 64 tỉnh, thành phố đến năm 2010.

Nội dung chính bao gổm:
- Hỗ trợ các cơ sở giáo dục thực hiên phổ cập giáo dục đặc biệt là phổ cập trung 

học cơ sở: thù lao cho giáo viên, cung cấp sách giáo khoa,' học phẩm, thiết bí, phương 
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tiên dạy học cho các trường tiểu học, ưung học cơ sở ở địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn.

- Đào tạo, bổi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý làm công tác phổ cập giáo dục 
nhằm nâng cao nghiệp vụ giảng dạy, năng lực quản lý, triển khai, duy trì hoạt động 
phổ cập giáo dục.

- Tổ chức điều ưa, thu thập dữ liêu, kiểm ưa công nhân đạt chuẩn phổ cập giáo 
dục; xây dựng tiêu chuẩn phổ cập trình độ giáo dục trung học.

Dự án 2: Đổi mới chương ưình giáo dục, sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy.
Tổng kinh phí dự tính khoảng: 2.830 tỷ đồng.
Mục tiêu cụ thể:
Hoàn thành việc đổi mới chương trình và thay sách giáo khoa mới đại ưà ở giáo 

dục phổ thông và giáo dục thường xuyên theo yêu cầu của Nghị quyết số 40/2000/NQ- 
QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hôi khoá X; hoàn thiên bộ chương trình 
và tài liệu hướng dẫn thực hiên chương ưình giáo dục mầm non; xây dựng 100 chương 
trình khung ở trung cấp chuyên nghiệp và 250 chương trình khung đại học, cao đẳng; 
xây dựng 1.000 giáo trình điện tử đại học, cao đẳng; soạn thảo và xuất bản sách giáo 
khoa, sách giáo viên cho một số tiếng dân tộc thiểu số; hoàn thiện chuẩn kiến thức, kỹ 
năng ở 3 cấp học làm căn cứ cho việc thực hiên đánh giá chất lượng.

Nôi dung chính bao gồm:
- Về giáo dục mầm non: hoàn thiên chương trình giáo dục và tài liệu hướng dẫn 

thực hiên; xây dựng chuẩn chương ưình mới, tổ chức thí điểm chương trình giáo dục 
mới; hỗ ượ xây dựng chương ưình, giáo ưình, tài liêu học tập ở các trường sư phạm 
mầm non phù hợp chương trình giáo dục mới.

- Vế giáo dục phổ thông: hỗ trợ hoàn thành đổi chương trình, sách giáo khoa phổ 
thông, nhất là chương ưình phân ban ở trung học phổ thông (THPT); mới xây dựng 
phần mềm dạy học, băng hình, thiết bị triển khai sách giáo khoa mới lớp 11 và lớp 12. 
Xây dựng chương ưình, tài liệu dạy học tự chọn cho các cấp học; xây dựng chương 
trình, tài liệu dạy học cho trường THPT chuyên; xây dựng chương trình, sách giáo khoa 
ngoại ngữ. Xây dựng tiêu chí và công cụ đánh giá dựa ưên chuẩn kiến thức, kỹ năng tất 
cả các lớp.

- Về giáo dục dân tộc: biên soạn các loại sách dạy tiếng Việt và tiếng dân tộc cho 
con em đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng chương ưình và biên soạn giáo ưình phục 
vụ việc đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số. Nghiên cứu, thử nghiêm đổ dùng 
dạy học tiếng dân tộc thiểu số.

- Vế giáo dục trung cấp chuyên nghiệp: xây dựng 100 chương trình khung ngành 
đào tạo thuộc 25 lĩnh vực; tổ chức tập huấn việc thực hiên chương trình, giáo trình mới 
cho giáo viên.
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- Vế giáo dục đại học, cao đẳng: xây dựng 250 chương trình khung, thí điểm biên 
soạn giáo ưình cho các môn học dùng chung; tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và 
giảng viên về chương trình và giáo trình mới; xây dựng 1.000 giáo trình điên tử, nghiên 
cứu phương án đổi mới thi tuyển sinh và tốt nghiệp; tổ chức biên soạn giáo trình, tài 
liêu và làm học liệu cho môn giáo dục dân số, giới và kỹ năng sống cho các trường sư 
phạm.

- Về giáo dục thường xuyên: xây dựng chương trình, biên soạn sách hướng dẫn 
thực hiện chương trình bổ túc tiểu học và trung học phổ thông, tổ chức tập huấh nghiệp 
vụ cho giáo viên và cán bô quản lý. Xây dựng chương trình, biên soạn tài liêu bổi 
dưỡng nâng cao dân trí, sách hướng dẫn xóa mù chữ, tài liêu tự học, tự học từ xa có 
hướng dẫn.

- vể giáo dục chuyên biệt: xây dựng chương trình, biên soạn sách hướng dẫn dạy 
học cho trẻ em khuyết tật ưong các cơ sở giáo dục chuyên biệt. Chuyển đổi sách giáo 
khoa theo chương trình giáo dục phổ thông thành sách chữ nổi dành cho học sinh 
khiêm thị. HỖ trợ triển khai mô hình giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cấp THCS, 
biên soạn tài liệu, tập huấn chương trình giáo dục hoà nhập, học sinh khuyết tật cấp THCS.

- Về thanh ưa giáo dục: biên soạn tài liêu và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thanh 
ưa của các tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Dự án 3: Đào tạo cán bộ tin học, đưa tin học vào nhà trường.
Tổng kinh phí dự tính khoảng: 960 tỷ đổng.
Mục tiêu cụ thể:
Thực hiện Chương ưình đào tạo nhân lực công nghê thông tin (CN 1'1), ưu tiên đào 

tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp phần mểm, đẩy mạnh giảng dạy, ứng dụng 
CNTT ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học. Đầu tư cho một số khoa CNTT thuộc 
các trường đầu ngành để đạt chất lượng đào tạo tiên tiến trong khu vực. Tăng cường 
phòng máy tính, nối mạng Internet, tuyển chọn phần mềm giáo dục phục vụ ứng dụng 
CNTT vào dạy học các môn học trong các cơ sở giáo dục đào tạo.

Nội dung chính bao gồm:
- Tăng cường năng lực đào tạo cho các khoa CNTT và điện tử viễn thông ưọng 

điểm đạt ưình độ tiên tiến trong khu vực; nâng cấp và trang bị mới các phòng thí 
nghiêm, phòng thực hành vể CNTT phục vụ giảng dạy và học tập, mua sắm phần mềm 
phục vụ dạy học, xây dựng và mua sắm tài liệu dạy học bằng tiếng Anh và các thiết bị 
hỗ ượ khác.

- Xây dựng chương ưình và nội dung tin học ứng dụng ưong các trường đại học, 
cao đẳng, TCCN, triển khai ứng dụng CNTT vào giảng dạy các môn học của các ngành 
đào tạo.

- Phát triển mạng giáo dục: xây dựng hộ thống điếu khiển mạng giáo dục và kết nối 
Internet băng thông rộng tới các cơ sở giáo dục; phát ưiển nồi dung thông tin số về 
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giáo dục; xây dựng các hê thống học điện tử (e-Leaming), bài giảng điện tử, hệ thống 
cổng thông tin điện tử về giáo dục phục vụ các cơ sở giáo dục và đào tạo; triển khai các 
ứng dụng của công nghê hôi thảo và dạy học đa phương tiện qua video, trang tin và 
thoại (video conference, web conference, audio conference).

- Dạy tin học và ứng dụng CNTT để đổi mới phương pháp giảng dạy ở các cơ sở giáo 
dục đào tạo: mua sắm ưang thiết bị tin học, tổ chức dạy môn tin học trong nhà trường đảm 
bảo sự liên thông và cập nhật nhũng kiến thức mới; xây dựng chương trình bồi dưỡng 
CNTT cho giáo viện, tuyển chọn hê thống phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập.

Dự án 4: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục.
Tổng kinh phí dự tính khoảng: 700 tỷ đồng.
Mục tiêu cụ thể:
Bồi dưỡng, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đến năm 2010 có 

80% giáo viên mầm non, 100% giáo viên tiểu học, trung học cơ sở (THCS), trung học phổ 
thông (THPT) đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó có 40% giáo viên tiểu học có trình độ 
cao đẳng ưở lên, 50% giáo viên THCS có trình độ đại học và 10% giáo viên THPT có 
trình độ thạc sĩ. Đào tạo, bồi dưỡng đôi ngũ giảng viên cho tất cả các trường (khoa) sư 
phạm, trường cán bộ quản lý giáo dục để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đêh 
năm 2010 đạt tỷ lê 40% giảng viên có trình độ thạc sĩ, 25% có trình độ tiến sĩ.

Nội dung chính bao gồm:
- Tổ chức điều ưa, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo 

dục; xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên cho các cấp học.
- Đào tạo giáo viên theo địa chỉ, cử tuyển đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu sớ, 

địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ưu tiên đào tạo, bổi dưỡng giáo viên dạy 
các môn học còn thiêu giáo viên.

- Tổ chức bổi dưỡng, chuẩn hoá đôi ngũ giáo viên mầm non và phổ thông để thực hiện 
đến năm 2010 có 80% giáo viên mầm non, 100% giáo viên tiểu học, THCS, THPT đạt 
chuẩn trình độ đào tạo, ưong đó có 40% giáo viên tiểu học có ưình độ cao đẳng ưở lên, 
50% giáo viên THCS có ưình độ đại học và 10% giáo viên THPT có trình độ thạc sĩ.

- Đào tạo, bồi dưỡng đôi ngũ giảng viên cho tất cả các trường (khoa) sư phạm, 
trường cán bô quản lý giáo dục để nâng cao ưình đô chuyên mồn nghiộp vụ, đến năm 
2010 đạt tỷ lộ 40% giảng viên có trình đô thạc sĩ, 25% có ưình độ tiến sĩ.

Dự án 5: Hỗ ượ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn.
Tổng kinh phí dự tính: 3.000 tỷ đồng.
Mục tiêu cụ thể:
Tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất cho 48 trường phổ thồng dân tộc nội trú 

(PTDTNT) tỉnh theo hướng chuẩn hóa (có đủ nhà học, phòng bộ môn, ký túc xá, nhà 
đa năng, nhà ăn, phòng hướng nghiêp...). Hỗ trợ xây dựng nhà ở, nhà bếp và các trang
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thiết bị thiết yếu cho việc tổ chức đời sống nội trú cho gần 900 trường phổ thông dân 
tộc bán trú (PTDTBT), nhằm tạo thêm các điều kiện để phổ cập vững chắc tiểu học và 
THCS. Cung cấp trang thiết bị, tài liệu, phương tiện nghe nhìn, đổ dùng dạy học cho 
các trường PTDTNT nhằm thực hiện đổi mới nội dung chương trình giáo dục, thực hiên 
giáo dục hướng nghiệp dạy nghề và giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc.

Nội dung chính bao gổm:
- Sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất của các trường PTDTNT tỉnh, huyện và trường 

dự bị đại học. Tập trung hoàn thiện các hạng mục phục vụ thiết yếu của các trường 
PTDTNT tỉnh.

- Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho các trường PTDTBT, các cơ sở giáo dục ở 
miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn nhằm tạo điều kiện phổ cập 
vững chắc tiểu học và trung học cơ sở.

- Mua sắm trang thiết bị phục vụ giáo dục hướng nghiệp cho các trường PTDTNT 
tỉnh.

- Hỗ trợ học bổng, học phẩm tối thiểu cho học sinh dân tộc ở các trường PTDTBT, 
học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, học sinh cư trú tại địa bàn kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn.

Dự án 6: Tăng cường cơ sở vật chất các trường học.
Tổng kinh phí dự tính: 6.600 tỷ đồng.
Mục tiêu cụ thể:
Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới 14.000 phòng học để thực hiện mức chất lượng 

tối thiểu ở tiểu học, tạo điều kiên mở rộng số trường tiểu học và THCS học 2 
buổi/ngày, thu hút tối đa trẻ 5 tuổi tới trường mẩm non, mẫu giáo trước khi vào lớp 1; 
tăng cường cơ sở vật chất phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng cho tất cả các cấp học, 
trước hết là xây dựng thư viện, phòng thí nghiêm, phòng bộ môn và mua sắm thiết bị 
dạy học; hỗ trợ xây dựng phòng làm viộc cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng, 
bảo đảm đến năm 2010 có đủ chỏ làm việc cho giáo sư và phó giáo sư tại trường.

Nội dung chính bao gồm:
- Nâng cấp và xây dựng thêm phòng học cho giáo dục mầm non vùng khó khăn để 

thu hút tối đa trẻ 5 tuổi tới trường.
- Nâng cấp và xây dựng thêm phòng học đáp ứng các yêu cầu chất lượng tối thiểu 

của trường học, tăng dần tỷ lê học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở được học 2 
buổi/ngày.

- Nâng cấp và xây dựng các công trình kiến trúc ngoài phòng học (phòng thí nghiêm, 
thư viện, phòng để đồ dùng dạy học, nhà làm việc, nhà đa chức năng, công trình vê sinh - 
nước sạch, v.v...) nhằm tăng dần số trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
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- Cùng với ngân sách chi thường xuyên và vốn xây dựng cơ bản tập trung, kinh phí 
của dự án hỗ ượ chống xuống cấp các giảng đường, ký túc xá, nhà ăn sinh viên và các 
công trình phụ ượ khác của các cơ sở đào tạo.

- Tiếp tục tăng cường ưang thiết bị thí nghiêm và nghiên cứu khoa học ở mức tối 
thiểu. Từng bước đầu tư thiết bị thí nghiệm, nghiên cứu khoa học theo hướng hiên đại 
hóa cho một số trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp đầu ngành. Ưu 
tiên đầu tư cho phòng thí nghiêm trung tâm để dùng chung cho các khoa ưong một 
trường đại học hoặc liên kết sử dụng ưong một cụm trường đại học, nhằm đào tạo 
nguồn nhân lực có chuyên môn và kỹ thuật cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Hỗ ượ xây dựng phòng làm việc cho giáo sư, phó giáo sư, giảng viên tại 
các trường đại học, cao đẳng.

- Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho các trường sư phạm trọng điểm, Các trường mới 
nâng cấp từ trung học sư phạm lên cao đẳng sư phạm, các trường đào tạo đa ngành, các 
trường ở vùng miến núi, vùng khó khăn.

Dự án 7: Tăng cường năng lực dạy nghề.
Tổng kinh phí dự tính: 5.500 tỷ đổng.
Mục tiêu cụ thổ:
Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề cho các trường cao đẳng nghề, 

trường trung cấp nghề và ưung tâm dạy nghề; phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ 
quản lý dạy nghể, kiểm định viên dạy nghề, đánh giá viên dạy nghề; phát triển chương 
trình dạy nghề, xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, ngân hàng đề thi, hệ thống tiêu 
chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề; hỗ trợ dạy nghề ưình đô sơ cấp và dạy nghề 
thường xuyên cho đối tượng là lao động nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số và 
người tàn tạt; thực hiên thí điểm dạy nghề theo cơ chế đặt hàng.

Nội dung chính bao gồm:
- Đầu tư thiết bị dạy nghề cho 60 trường trọng điểm, ưu tiên đầu tư cho 3 trường để 

phấh đấu đạt trình độ tiên tiến trong khu vực vào năm 2010; 50 trường trung cấp nghề và 
một số trường cao đẳng nghề mới thành lập thuộc những tỉnh mới tách và những tỉnh có 
khó khăn; 300 trung tâm dạy nghề mới được thành lập và một số cơ sở dạy nghề khác. 
Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhà xưởng, phòng học, ký túc xá cho 30 trường trung cấp 
nghể và 100 trung tâm dạy nghề ở các tỉnh mới tách và những tỉnh có khó khăn.

- Tăng cường hệ thống dữ liêu về giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; xây dựng 
40 chương trình, giáo trình, tài liệu bổi dưỡng; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ 
quản lý dạy nghề, kiểm định viên và đánh giá viên; phát triển khoa sư phạm ở một số 
trường cao đẳng nghề.

- Xây dựng các bô tiêu chuẩn kỹ năng nghế và chương trình khung dạy nghề theo 3 
cấp trình độ; xây dựng các bộ ngân hàng đề thi để làm cơ sở đánh giá cấp chứng chỉ 
quốc gia; hỗ ượ xây dựng các bộ chương trình dạy nghề ưên cơ sở các bộ tiêu chuẩn 

450

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



kỹ năng nghề và chương trình khung dạy nghề trình đô cao đẳng nghể, trung cấp nghề; 
xây dựng hộ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề.

- HỖ ượ dạy nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên hàng năm cho 
khoảng 350.000 - 400.000 lượt lao đông nông thôn, người dân tộc thiểu số, người tàn 
tật. Bảo đảm kinh phí thực hiện thí điểm dạy nghề theo cơ chế đặt hàng.

- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án.

3. Nguồn kinh phí thực hiện các dự án: 20.270 tỷ đồng
Trong đó:
a) Ngân sách trung ương: 16.420 tỷ đổng;
b) Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): 2.080 tỷ đồng;
c) Ngân sách địa phương và huy động cộng đổng là: 1.770 tỷ đổng.
4. Quản lý dự án
a) Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, điều hành, tổng hợp chung tình hình thực hiên 

Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo; chủ trì, phối hợp với các Bộ, 
ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiên các Dự án 1, 2, 3, 4, 5 và 6.

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên 
quan và các địa phương tổ chức thực hiên Dự án 7.

Điều 2. Căn cứ nội dung các dự án nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này và các 
chương trình dự án liên quan của ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, 
ngành liên quan, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ưực thuộc Trung ương xây dựng 
kế hoạch triển khai, lập kê' hoạch hàng năm trong đó có bố trí kinh phí đã được duyệt, 
tổ chức, hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ vế tiến độ và kết quả thực hiên.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ ưưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
ưách nhiêm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TUỠNG
PHÓ THỦ TUÔNG

Đã kỷ: NGUYỄN THIỆN NHÂN
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VI. LĨNH VỰC V Tế

QUYẾT ĐỊNH số 170/2007/QĐ-TTg NGÀY 08-11-2007
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình 
giai đoạn 2006 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Dân số ngày 09 tháng 01 năm 2003;
Xét đề nghị của Bô trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia 
đình giai đoạn 2006 - 2010, với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu của Chương trình:
a) Mục tiêu tổng quát:
- Tập trung mọi nỗ lực thực hiện mục tiêu mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ 

chỉ có một hoặc hai con, nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế, tiến tới ổn định 
quy mô dân số ở mức hợp lý;

- Thử nghiêm và mở rộng một số mô hình, giải pháp can thiệp, nhằm góp phần 
nâng cao chất lượng dân số Việt Nam về thể chất, trí tuệ và tinh thần, đáp ứng nguồn 
nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa và sự phát 
triển bền vững của đất nước.

b) Các mục tiêu cụ thể vào năm 2010:
- Mức giảm tỷ lê sinh bình quân mỗi năm ưong giai đoạn 2006 - 2010 là khoảng 

0,25%o;
- Tỷ lê phát triển dân số khoảng 1,14% vào năm 2010;
- Quy mô dân số dưới 89 ưiêu người vào năm 2010;
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- Tỷ lệ sử dụng biên pháp tránh thai hiện đại đạt 70% vào năm 2010;
- Tiếp tục triển khai các mồ hình, giải pháp can thiệp, nhằm góp phần nâng cao 

chất lượng dân số.
2. Thời gian và phạm vi thực hiên của Chương trình:
a) Thời gian thực hiên: từ năm 2006 đến năm 2010.
b) Phạm vi thực hiên: trong phạm vi cả nước, ưu tiên tập trung ở vùng nổng thôn 

đông dân có mức sinh chưa ổn định, vùng có mức sinh cao, vùng có điểu kiên kinh tế- 
xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

3. Nội dung của Chương trình, bao gổm 6 dự án chủ yếu sau đây:
a) Dự án Tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi:
Triển khai đổng bộ, thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, vân đồng, giáo dục 

và tư vấn về dân số và kế hoạch hoá gia đình với nội dung và hình thức phù hợp với 
từng nhóm đối tượng, điều kiên kinh tế - xã hội và văn hoá của từng khu vực, từng 
vùng, nhằm góp phần nâng cao nhận thức và tạo môi trường thuận lợi về chính sách, 
nguồn lực và dư luân xã hội thúc đẩy mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng dân cư chủ 
động, tự nguyên chuyển đổi hành vi để thực hiên đúng chủ trương, chính sách của 
Đảng và pháp luật của Nhà nước về dân số và kế hoạch hóa gia đình. Tập trung hoạt 
động tuyên truyền, vận động, giáo dục và tư vấn ở vùng nông thôn đông dân có mức 
sinh chưa ổn định, vùng có mức sinh cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 
và đặc biệt khó khăn. Chú trọng hình thức vận động, tư vấn ưực tiếp cho các cặp vợ 
chổng trong độ tuổi sinh đẻ, nam và nữ thanh niên. Nâng cao chất lượng giáo dục dân 
số trong nhà trường.

b) Dự án Nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình:
Đáp ứng chất lượng, đầy đủ, kịp thời, an toàn và thuận tiện dịch vụ kế hoạch hóa 

gia đình cho mọi đối tượng sử dụng dịch vụ, nhằm thực hiện chủ yếu các mục tiêu kế 
hoạch hóa gia đình và góp phần nâng cao chất lượng dân số. Ưu tiên cung cấp dịch vụ 
kế hoạch hoá gia đình cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ở vùng nông thôn 
đông dân có mức sinh chưa ổn định, vùng có mức sinh cao, vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

c) Dự án Bảo đảm hậu cần và đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiên tránh thai:
Đáp ứng chất lượng, đầy đủ, kịp thời phương tiện tránh thai cho mọi đối tượng sử 

dụng, góp phần thực hiên mục tiêu giảm sinh và phòng, chống HIV/AIDS. Đẩy mạnh 
hoạt đông tiếp thị xã hội và bán rộng rãi theo giá thị trường các phương tiên tránh thai. 
Tăng tỷ lệ sử dụng các biên pháp tránh thai hiên đại.

d) Dự án Nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình:
Nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiên Chương trình cho đội 

ngũ cán bộ làm công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình ở các cấp, các ngành, đoàn 
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thể, nhằm thực hiên thành công Chương ưình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch 
hóa gia đình giai đoạn 2006 - 2010. Tập trung vào các hoạt động đào tạo, tập huấh, 
khảo sát, ưao đổi kinh nghiêm về phương pháp quản lý, điều hành và tổ chức thực hiên 
Chương trình và các Dự án thành phần; nghiệp vụ về dân số và kế hoạch hoá gia đình.

đ) Dự án Nâng cao chất lượng thông tin quản lý chuyên ngành dân số và kế hoạch 
hóa gia đình:

Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, số liệu chuyên ngành dân số và kế 
hoạch hoá gia đình, đáp ứng yêu cầu quản lý và điểu hành Chương trình tại các cấp 
quản lý, góp phần xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

e) Dự án Thử nghiệm, mở rộng một số mô hình, giải pháp can thiệp, góp phần nâng 
cao chất lượng dân số Việt Nam:

Nhân rộng một số mô hình can thiệp về kỹ thuật sàng lọc trước sinh, sơ sinh để 
phát hiên và điểu trị sớm một số bệnh bẩm sinh, dị tật sơ sinh và các khuyết tạt về gen. 
Nghiên cứu, thử nghiệm một số mô hình can thiệp vé xã hội nhằm loại bỏ hoặc thay 
đổi phong tục, tâp quán lạc hâu làm suy thoái chất lượng giống nòi. Nghiên cứu thí 
điểm mô hình nâng cao chất lượng dân số của một số dân tộc có nguy cơ suy giảm số 
dãn, cố chất lượng dân số thấp.

4. Nguồn vốn đầu tư và tổng mức đầu tư thực hiện Chương trình:
- Kinh phí thực hiên Chương trình được huy động từ các nguổn vốn: ngân sách 

trung ương, ngân sách địa phương, vốn viên ượ quốc tế, vốn huy động cộng đổng và 
các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và ĐầU! tư và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thống nhất và 
xác định tổng mức đầu tư thực hiên Chương trình giai đoạn 2006 - 2010 (từ tất cả các 
nguổn vốn), nhưng không vượt quá 3.600 tỷ đồng. Khi phân bổ kinh phí này, cần tạp 
trung ưu tiên cho vùng nông thôn đồng dân có mức sinh chưa ổn định, vùng có mức 
sinh cao, vùng có điều kiên kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

5. Tổ chức thực hiên Chương trình:
a)BộYtế:  w
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiên Chương ưình; tiếp tục hoàn thiện, thẩm 
định, phê duyệt đầu tư, quản lý và tổ chức thực hiên các Dự án của Chương trình theo 
quy định hiện hành;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bô Tài chính hưởng dẫn, đôn đốc, 
kiểm ưa các Bộ, ngành liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung Ương ưong việc thực hiên Chương trình; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ.
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b) Bô Kế hoạch và Đầu tư chù trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Y tế cân đối và 
phân bổ nguồn lực cho Chương trình; xây dựng cơ chế, chính sách huy đống các nguổn 
lực để thực hiên Chương trình; lổng ghép các yếu tố dân số vào các chương trình phát 
triển kinh tế - xã hôi cấp quốc gia; chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên 
quan hướng dẫn ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lổng ghép 
Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình với các Chương trình 
mục tiêu quốc gia khác trên cùng một địa bàn (từ khâu xây dựng kế hoạch đến khâu tổ 
chức thực hiên).

c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ khả năng ngân 
sách nhà nước hàng năm, bố trí ngân sách cho các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện 
Chương trình, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định; hướng dẫn, thanh tra, 
kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiên Chương trình theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan.

d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hồi có trách nhiêm lồng ghép nội dung dân số 
vào các chương trình giảm nghèo và về việc làm.

đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nồng thôn có trách nhiêm lổnó ghép nội dung dân 
số vào các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, phát triển nông thôn.

e) Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiêm triển khai có hiệu quà hoạt động giáo 
dục dân số, sức khoẻ sinh sản, giới và giới tính trong và ngoài nhà trường.

g) Bộ Khoa học và Cống nghệ hỗ ượ Bộ Y tế trong việc xây dựng và thực hiện kế 
hoạch nghiên cứu khoa học liên quan đến dân số, đặc biệt những nghiên cứu nhằm góp 
phần nâng cao chất lượng dân số.

h) Các Bộ, ngành khác có ưách nhiệm tham gia thực hiện Chương trình trong phạm 
vi nhiệm vụ được giao.

i) ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Phát huy tính sáng tạo, chủ động, tích cực ưong việc huy động nguồn lực và khai 

thác lợi thế của từng địa phương; tổ chức thực hiện các mục tiêu, nội dung của Chương 
trình theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ, ngành chức năng;

- Lổng ghép có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá 
gia đình với các Chương trình mục tiêu quốc gia khác trên địa bàn (từ khâu xây dựng 
kế hoạch ưiển khai đến khâu tổ chức thực hiện); thường xuyên kiểm tra việc thực hiện 
Chương trình tại địa phương; thực hiên chế độ báo cáo hàng năm việc thực hiên 
Chương trình trên địa bàn theo quy định hiện hành.

k) Đề nghị ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 
viên, các tổ chức xã hội nghể nghiệp tham gia thực hiên Chương trình trong phạm vi 
hoạt động của mình; tổ chức phổ biến, tuyên truyền vế chính sách dân số và kế hoạch 
hoá gia đình cho hội viên; vận động hội viên và các tầng lớp nhân nhân thực hiên đúng 
chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình.
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Điều 2. Cơ chế quản lý và điều hành Chương trình
Cơ chế quản lý và điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch 

hóa gia đình giai đoạn 2006 - 2010 thực hiện theo các quy định về quản lý và điểu 
hành các Chương trình mục tiêu quốc gia và các quy định hiên hành khác liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiêm thi hành Quyết định này./.

THỦ TUỚNG
Đã ký: NGUYỄN TẤN DŨNG
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QUYẾT ĐỊNH số 153/2006/QĐ-TTg NGÀY 30-6-2006 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam 
đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Két đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYÊTĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thổ phát triển hê thống y tế Việt Nam giai đoạn 
đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 với nội dung chủ yếu sau đây:

1. Hê thống y tế theo quy hoạch này gổm mạng lưới cung cấp dịch vụ y tế dự 
phòng, y tế cơ sở, khám bênh, chữa bệnh và phục hổi chức năng, mạng lưới sản xuất, 
lưu thông, phân phối và cung ứng thuốc.

2. Mục tiêu chung: xây dựng hê thống y tế Việt Nam từng bước hiên đại, hoàn 
chỉnh hướng tới công bàng, hiệu quả và phát triển; đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và 
đa dạng của nhân dân về bảo vê, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ; giảm tỷ lê mắc bênh, 
tật và tử vong, tăng tuổi thọ, cải thiện chất lượng cuộc sống; đạt và vượt các chi tiêu đạt 
ra ưong Chiến lược chăm sóc và bảo vê sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001 - 2010.

3. Mục tiêu cụ thể:
a) Đầu tư phát ưiển mạng lưới y tế dự phòng đủ khả năng.dự báo, giám sát, phát 

hiện và khống chế các dịch bệnh, nhằm giảm tỷ lê mắc và tử vong do bênh, tật gây ra, 
bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Phòng, chống dịch chủ đông, tích cực, không để dịch lớn xảy ra.
- Dự báo, kiểm soát và khống chế được các bệnh dịch nguy hiểm và các tác nhân 

truyền nhiễm gây dịch, nhất là các dịch bênh mới phát sinh.
- Phòng, chống các bênh không lây nhiễm, tai nạn gây thương tích.
- Khống chế số người nhiỗm HIV/AIDS ở mức dưới 0,3% dân số vào năm 2010 và 

không tăng hơn ưong các năm sau.
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b) Đầu tư, sắp xếp lại mạng lưới khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng theo hướng:
- Phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh theo cụm dân cư không phân biệt địa giới 

hành chính; các đơn vị chuyên môn y tế ở địa phương được quản lý theo ngành, bảo 
đảm cho mọi người dân tiếp cận một cách thuận lợi với các dịch vụ khám, chữa bênh 
tại các tuyến.

- Bảo đảm tính hẹ thống và tính liên tục trong hoạt động chuyên môn của từng tuyến 
điều trị và sự phát triển cân đối, hợp lý giữa các bênh viên đa khoa và chuyên khoa.

- Từng bước thực hiên viêc di chuyển các cơ sở điều trị bênh truyển nhiễm nguy 
hiểm ra khu vực thích hợp.

- Các bệnh viện xây dựng mới phải phù hợp quy hoạch chung và quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bảo đảm đủ điều kiện xử lý chất thải y tế và khả 
năng chống nhiễm khuẩn tại bênh viện để hoạt động khám bênh, chữa bênh không ảnh 
hưởng tới người dân và môi trường sống.

- Phấh đấu đến năm 2010, số giường bệnh/vạn dân (không tính giường trạm y tế 
xã) đạt 20,5 giường (có 2 giường của bệnh viện tư nhân) và đêh năm 2020 là 25 giường 
(có 5 giường của bênh viên tư nhân).

- Củng cố và hiên đại hoá các bênh viộn y học cổ truyền hiên có tại tuyến trung 
ương đạt tiêu chuẩn bênh viên hạng I; xây dựng bệnh viện y học cổ truyền ở những tỉnh 
chưa có bệnh viên y học cổ truyền, vừa làm cơ sở điều trị, vừa là cơ sở thực hành cho 
các trường đào tạo cán bô y tế chuyên ngành y dược học cổ truyền.

c) Củng cố và hoàn thiên mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao khả năng tiếp cân của 
người dân đối với các dịch vụ y tế thiết yếu. Đến năm 2010, bảo đảm hầu hết các xã có 
ưạm y tế kiên cố và 80% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.

d) Phát triển ngành dược thành một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn. Phát triển 
mạnh công nghiệp dược, nâng cao năng lực sản xuất thuốc trong nước, ưu tiên các 
dạng bào chế công nghê cao. Quy hoạch và phát triển các vùng dược liệu, các cơ sở sản 
xuất nguyên liêu hoá dược. Củng cố và phát triển mạng lưới lưu thông, phân phối và 
cung ứng thuốc để chủ động cung ứng thường xuyên, đủ thuốc có chất lượng, giá cả 
hợp lý và ổn định thị ưường thuốc phòng và chữa bệnh cho nhân dân. Đẩy mạnh 
nghiên cứu và sản xuất vắc-xin, sinh phẩm y tế. Bảo đảm an toàn vê sinh thực phẩm, 
phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và bênh ưuyền qua thực phẩm.

4. Nội dung phát triển hệ thống y tế Việt Nam:
Phát triển hệ thống y tế Việt Nam theo hướng tăng cường xã hội hoá công tác y tế, 

Ưong đó y tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo; từng bước đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm 
sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân với chất lượng ngày càng cao, phù hợp với điều 
kiên kinh tế - xã hội; hướng tới sự công bằng và hiệu quả ưong cung cấp và sử dụng 
các dịch vụ y tế.
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a) Củng cố và phát triển mạng lưới y tế dự phòng:
- Tuyến Trung ương và khu vực:
+ Tiếp tục phát triển và nâng cao năng lực của các cơ sở y tế dự phòng tuyến Trung 

ương và khu vực với chức năng là đơn vị đầu ngành hoặc khu vực để làm tốt nhiêm vụ 
nghiên cứu, dự báo, giám sát, phát hiện và khống chế các bênh dịch, đặc biệt các bênh 
dịch nguy hiểm và bệnh dịch mới phát sinh;

+ Nâng cấp các phòng xét nghiêm an toàn sinh học đạt tiêu chuẩn quốc tế cấp 3 tại 
Viên Vệ sinh dịch tễ Trung ương,Viện Pasteur thành phố Hổ Chí Minh, Viên Pasteur 
Nha Trang và Viện Vê sinh dịch tẽ Tây Nguyên. Đêh năm 2020, ít nhất có một phòng 
xét nghiêm an toàn sinh học đạt tiêu chuẩn quốc tế cấp 4.

+ Nâng cấp hai phòng xét nghiệm hoá chất diệt cồn trùng, diệt khuẩn tại 2 miển 
Bắc và Nam với các trang thiết bị đổng bô, hiện đại, đạt tiêu chuẩn Việt Nam vào năm 
2010 và đạt tiêu chuẩn quốc tế sau năm 2010.

- Tuyến tính:
+ Bảo đảm 100% Trung tâm y tế dự phòng tỉnh có phòng xét nghiêm đạt tiêu chuẩn 

an toàn sinh học cấp 1. Tại các tỉnh đại diên vùng và ở một số thành phố lớn, xây dựng 
phòng xét nghiêm của Trung, tâm y tế dự phòng đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 2 
đủ khả năng giám sát, phát hiện dịch và thực hiện toàn bổ các xét nghiêm phục vụ hoạt 
động chuyên môn.

+ Đầu tư, phát triển và nâng cao năng lực của các Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc 
tế, đáp ứng yêu cầu vế kiểm dịch y tế quốc tế.

+ Phát triển và kiện toàn Trung tâm y tế lao động của các Bộ, ngành và các tỉnh, 
thành phố có các khu cồng ngliiệp lớn; thống nhất tên gọi là: Trung tâm Bảo vê sức 
khoẻ lao động và Môi trường.

+ Hoàn thiện các Trung tâm Bảo vê sức khoẻ sinh sản, Trung tâm Truyền thông 
giáo dục sức khoẻ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Duy ưì và nâng cấp các trung tâm phòng, chống sốt rét hiên có ở các tỉnh có tỷ lẹ 
mắc và lưu hành sốt rét cao. Sau năm 2010, các tỉnh có tỷ lê mắc mới bệnh sốt rét thấp 
hơn 100 bệnh nhân/100.000 dân ưong thời gian ít nhất 5 năm liền, thì Trung tâm 
phòng chống sốt rét sẽ được sáp nhập vào Trung tâm y tế dự phòng tỉnh.

+ Từng bước sáp nhập các Trung tâm phòng, chống bệnh xã hội hiện có vào Trung 
tâm y tế dự phòng tĩnh hoặc bênh viên đa khoa tỉnh.

+ Xây dựng và hoàn thiên các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tại tất cả các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tuyến huyên:
Xây dựng và phát triển Trung tâm y tế dự phòng huyên đủ năng lực thực hiện các 

nhiêm vụ: giám sát dịch tẻ, vê sinh phòng, chống dịch, kiểm soát và phòng, chống 
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HIV/AIDS, truyền thông giáo dục sức khoẻ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và xây dựng 
làng văn hoá sức khoẻ.

b) Phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh và phục hổi chức năng:
- Hình thành mạng lưới khám, chữa bênh theo các tuyến kỹ thuật từ thấp đến cao, 

bảo đảm tính liên tục về cấp độ chuyên môn. Mỗi cơ sở đảm nhiệm việc cung cấp dịch 
vụ khám, chữa bệnh cho một cụm dân cư (không phụ thuộc địa giới hành chính), bảo 
đảm đạt tiêu chuẩn xếp hạng bênh viên theo quy định của Bộ Y tế cho từng tuyến:

+ Tuyến 1: bao gồm các bênh viện đạt tiêu chuẩn hạng m, gổm có bệnh viện quân, 
huyên, thị xã (gọi chung là bênh viên huyện), bênh viện đa khoa khu vực liên huyện, 
một số bênh viện ngành và bệnh viện tư nhân, cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh 
cơ bản; tiếp nhận bệnh nhân từ cộng đồng hay từ các trạm y tế cơ sở.

• Mỗi khu vực cụm dân cư huyện hoặc liên huyên có một bệnh viện huyện hoặc 
bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện. Quy mô giường bệnh Tuyến 1 từ 50 đến 200 
giường và tuỳ theo điều kiện địa lý, dân cư mà cân đối số giường bệnh theo tỷ lệ 01 
giường bệnh phục vụ từ 1.500 đến 1.700 người dân.

• Duy trì và phát triển phòng khám đa khoa khu vực thuộc bệnh viện huyện tại 
các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, bảo đảm cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản cho 
nhân dân địa phương.

• Đến năm 2010, các bệnh viện đa khoa thị xã và bênh viện đa khoa của thành phố 
thuộc tỉnh sẽ được chuyển thành các phòng khám đa khoa hoặc bệnh viên chuyên khoa.

+ Tuyến 2: bao gồm các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, bệnh viên tư nhân và một số bênh viện ngành tại các thành phố trực thuộc 
Trung ương đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng II trở lên; cung cấp các dịch vụ khám, chữa 
bệnh với các kỹ thuật chuyên khoa, chuyên ngành, đáp ứng hầu hết nhu cầu khám, 
chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn; là cơ sở thực hành cho học sinh các trường y - 
dược-ưong tỉnh, thành phố.

• Mỗi tỉnh có ít nhất 1 bệnh viện đa khoa, với quy mô từ 300 đến 800 giường, 
-được xác định theo tỷ lê 01 giường bệnh phục vụ từ 1.600 đến 1.800 người dân.

• Phát triển một số bệnh viện chuyên khoa tỉnh, thành phố, phù hợp với nhu cầu 
khám, chữa bệnh chuyên khoa của nhân dân. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương có số dân từ 1 triệu người trở lên, có thể thành lập các bệnh viện chuyên khoa 
như: phụ - sản, nhi, điều dưỡng - phục hồi chức năng.

• Phát triển bệnh viên y dược học cổ truyền tại các tỉnh, bảo đảm mỗi tỉnh có 
01 bệnh viên y dược học cổ truyền với quy mô từ 50 đến 150 giường.

• Xây dựng bênh viên lao và bênh phối ở các tỉnh có tỷ lộ mắc bệnh lao từ 
120 bệnh nhân/100.000 dân trở lên, trong đó số bệnh nhân có AFB dương tính chiếm 
trên 50%.
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+ Tuyến 3: bao gồm các bênh viện đạt tiêu chuẩn hạng I hoặc hạng đặc biệt, là 
tuyến thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa sâu, nghiên cứu khoa học, đồng thời là cơ sở 
thực hành cho sinh viên các trường Đại học Y - Dược.

• Duy trì và phát triển các bênh viện đa khoa Trung ương hiên có với quy mồ từ 
500 đến 1.500 giường. Đến năm 2010, các bênh viện đa khoa Trung ương khồng đạt 
tiêu chuẩn bệnh viên hạng I sẽ được chuyển giao về tỉnh, thành phố quản lý.

• Tiếp tục củng cố và nâng cấp các bênh viên chuyên khoa hiên có, phát triển 
thêm một số bênh viện chuyên khoa đáp ứng nhu cầu khám và điếu trị các bộnh 
chuyên khoa đang có xu hướng tăng nhanh.

- Tập trung đầu tư, hoàn thiện các trung tâm y tế chuyên sâu tại Hà Nội, thành phố 
Hổ Chí Minh và Huế - Đà Nẩng. Tích cực chuẩn bị các điêu kiện cần thiết để đầu tư 
xây dựng Trung tâm y tế chuyên sâu tại Cần Thơ sau năm 2010.

- Ưu tiên đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các bệnh viện đa khoa vùng tại Sơn La, Thái 
Nguyên, Hải Phòng, Nam Định, Nghê An, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Kiên 
Giang và Tiền Giang với quy mô từ 500 đến 1.000 giường, có đủ khả năng đáp ứng nhu 
cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong vùng với chất lượng chuyên môn cao, kỹ 
thuật hiện đại.

- Củng cố và phát ưiển các bệnh viên điều dưỡng - phục hồi chức năng ở các tĩnh, 
thành phố và của các Bộ, ngành trên cơ sở tự bảo đảm, cân đối ngân sách cho hoạt 
động có hiệu quả của bênh viên (không áp dụng đối với các cơ sở điều dưỡng - phục 
hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao vể 
phục hổi chức năng của nhân dân và người lao động.

- Tiếp tục đầu tư phát triển và mở rộng mạng lưới vân chuyển cấp cứu bệnh nhân 
trên mọi địa bàn dân cư.

c) Củng cố, hoàn thiên mạng lưới y tế cơ sở:
- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở cả vể cơ sở vật chất, trang 

thiết bị và cán bộ y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, đáp ứng nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe cơ bản của toàn dân, đồng thời thực hiện được một số kỹ thuật đơn 
giản trong khám, điều trị một số bệnh chuyên khoa về mắt, răng, tai - mũi - họng, sức 
khỏe sinh sản và sức khỏe trẻ em.

- Củng cố tổ chức, mạng lưới và hoạt động chuyên môn của y tế xã. Đến năm 2010, 
hầu hết các xã, phường có trạm y tế kiên cố phù hợp với điều kiện kinh tế, địa lý, môi 
trường sinh thái và nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn.

- Bảo đảm 80% số trạm y tế xã có bác sĩ, trong đó 100% các ưạm y tế xã ở đổng 
bằng và 60% các trạm y tế xã miền núi có bác sĩ, 100% trạm y tế xã có nữ hộ sinh 
hoặc y sĩ sản, nhi, trong đó 80% là nữ hộ sinh trung học, 80% trạm y tế xã có cán bộ 
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làm công tác y dược học cổ truyền; ưung bình mỗi cán bộ ưạm y tế xã phục vụ từ 
1.000 đến 1.200 dân. Bảo đảm tối thiểu có 5 cán bộ y tế theo chức danh do Bộ Y tế quy 
định cho 1 ưạm y tế xã. Ở các thành phố lớn, số lượng cán bộ trạm y tế được cân đối 
theo tỷ lộ cứ 1.400 đến 1.500 dân có một cán bộ trạm y tế phường phục vụ. Phấn đấu 
đến hết năm 2010 có 80% số xã ưong cả nước đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.

- Bảo đảm mỗi thôn, bản có từ 1 đến 2 nhân viên y tế có trình độ từ sơ học y trở lên 
hoạt động.

- Các doanh nghiệp có số lượng công nhân từ 200 đến dưới 500 người phải có từ 01 
- 03 cán bô y tế phục vụ. Các doanh nghiệp có từ 500 công nhân trở lên phải thành lập 
ưạm y tế của doanh nghiệp.

- Bảo đảm mỗi trường phổ thông có từ 01 - 02 cán bộ y tế phục vụ. Các ưường đại 
học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có trạm y tế cơ sở.

d) Củng cố và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về dược, phát triển hê thống sản 
xuất, lưu thông phân phối và cung ứng thuốc. Bảo đảm an toàn vê sinh thực phẩm, 
mỹ phẩm.

- Kiện toàn và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh 
thực phẩm, mỹ phẩm từ trung ương đến địa phương.

+ Kiên toàn Phòng quản lý dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm; xây 
dựng và hoàn thiện chức năng nhiêm vụ Trung tâm kiểm nghiêm dược phẩm, an toàn 
vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm ở các Sở Y tế.

+ Đêh năm 2008, thành lập 2 - 3 Trung tâm kiểm nghiêm dược phẩm, an toàn vệ 
sinh thực phẩm, mỹ phẩm khu vực có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ theo chức 
năng được giao; 2-3 Trung tâm khu vực thử tương đương sinh học và đánh giá sinh 
khả dụng của thuốc; thành lập một số Trung tâm khu vực về thông tin thuốc và theo 
dõi phản ứng có hại, tác dụng phụ của thuốc tại các thành phố lớn trong cả nước.

+ Thành lập Viện Kiểm nghiệm an toàn vê sinh thực phẩm quốc gia trên cơ sở phát 
triển Trung tâm Kiểm nghiêm an toàn vê sinh thực phẩm hiên đặt tại Viên Dinh dưỡng. 
Xây dựng 3 Trung tâm Kiểm nghiêm an toàn vê sinh thực phẩm tại khu vực miển núi 
phía Bắc, miền Trung, đổng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh đạt tiêu 
chuẩn GLP vào năm 2010.

+ Củng cố cơ quan quản lý nhà nước các cấp về dược phẩm, an toàn vộ sinh thực 
phẩm, mỹ phẩm.

- Quy hoạch và phát triển ngành dược ưở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật mũi 
nhọn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

+ Quy hoạch và phát triển toàn diện cả vế cồng nghiệp bào chế thuốc, công nghiệp 
sản xuất thuốc từ dược liệu, các vùng nuôi, trổng dược liệu trọng điểm, công nghiệp 
sản xuất nguyên liệu hoá dược và nguyên liệu kháng sinh làm thuốc.

+ Quy hoạch, tổ chức lại và phát triển hệ thống phân phối, cung ứng thuốc, bảo 
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đảm Ổn định thị trường thuốc với giá cả,hợp lý, bảo đảm chất lượng phục vụ công tác 
phòng bệnh và chữa bênh cho nhân dân.

5. Các giải pháp chủ yếu:
a) Về tài chính:
- Tạo bước đột phá trong việc tăng tốc độ đầu tư từ ngân sách nhà nước cho lĩnh vực y 

tế để nâng cấp các cơ sở y tế; ưong đó, ưu tiên củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở và 
y tê' dự phòng, các bênh viện đa khoa tuyến tỉnh, tuyến huyên, nhất là các khu vực Tây 
Nguyên, miền núi phía Bắc, miền Trung và đổng bằng sông Cửu Long. Bảo đảm kinh phí 
để thực hiện chính sách của Nhà nước về khám, chữa bệnh cho người có công với cách 
mạng, người nghèo, ưẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách xã hội.

- Sửa đổi định mức chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước của lĩnh vực y tế theo 
hướng ưu tiên hơn nữa cho các tỉnh miền núi, vùng sâu, vừng xa, vùng khó khăn.

- Từng bước chuyển đổi việc nhà nước cấp kinh phí cho hoạt đông thường xuyên 
của các cơ sở khám, chữa bệnh sang cấp ừực tiếp cho đối tượng thụ hưởng sử dụng 
dịch vụ y tế thông qua hình thức bảo hiểm y tế; với nguyên tắc thuận lợi cho người thụ 
hưởng dịch vụ y tế và dễ thực hiên. Xây dựng chính sách viộn phí theo nguyên tắc tính 
đúng, tính đủ các chi phí trực tiếp cho người bênh.

- Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi chính sách thu phí, lệ phí dịch vụ y tế dự phòng đối 
với các dịch vụ nhà nước cho phép, trên nguyên tắc bù đắp một phần chi phí cơ bản để 
tạo nguồn thu bổ sung đầu tư cho y tế dự phòng.

- Tăng cường đầu tư cho các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu làm thuốc, sản 
xuất thuốc thiết yếu và thuốc cung cấp cho các chương trình mục tiêu quốc gia vể y tế 
bằng nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Xây dựng các chính sách khuyến khích đầu tư vào 
nghiên cứu sản xuất các thuốc chuyên khoa, đặc trị.

Các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế, sản xuất thuốc được hưởng các hình thức hỗ 
trợ tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định. Có chính sách ưu đãi về 
7Ô'n, đất, thuê' và cồng nghê với các cơ sở nghiên cứu sản phẩm thuốc, trang thiết bị 
'hục vụ công nghiệp dược, đặc biột đối với những cơ sở nghiên cứu, sản xuất các loại 

aốc và ưang thiết bị trong nước chưa sản xuất được.
- Tăng cường hợp tác quốc tê' nhằm tranh thủ nguổn vốn đầu tư cho lĩnh vực y tế.
- Thực hiện xã hội hóa lĩnh vực y tế theo Nghị quyết sô' 05/2005/NQ-CP ngày 18 

tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, 
văn hóa và thể dục thể thao. Khuyên khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ y tế 
ngoài công lập theo Nghị định số 53/2006ND-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính 
phủ. Tăng cường tuyên truyền vận động để huy động sự đóng góp của các tổ chức, 
cá nhân trong và ngoài nước cho công tác y tế.

- Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiêm vể thực hiện nhiệm vụ, 
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tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các cơ sở y tế công lập theo Nghị định số 
43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, 
nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác của cơ sở.

- Tăng cường quản lý và sử dụng các nguồn tài chính đầu tư cho y tế đúng mục 
đích, đạt hiệu quả cao.

b) Vế nguồn nhân lực:
Phát triển nguồn nhân lực y tế cân đối và hợp lý. Bảo đảm đạt được các chỉ tiêu cơ 

bản: có trên 7 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2010 và trên 8 bác sĩ/10.000 dân vào năm 
2020; 1 dược sĩ đại học/10.000 dân vào năm 2010 và 2 - 2,5 dược sĩ đại học/10.000 
dân vào năm 2020, trong đó tuyến huyên có ít nhất từ 01 - 03 dược sĩ đại học. Bảo đảm 
cơ cấu cán bộ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh là 3,5 điều dưỡng/1 bác sĩ. Phát triển 
nguồn nhân lực y tế ưình độ cao, cán bộ y tế trên đại học để cung cấp cho các cơ sở y 
tế. Bổ sung biên chế dược tá cho trạm y tế xã bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ công 
tác cung ứng thuốc tại tuyến xã.

Ban hành Quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo cán bộ y tế, xây dựng tiêu chuẩn 
định mức và cơ cấu nhân lực y tế hợp lý để kiện toàn đội ngũ cán bộ y tế nhằm không 
ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe, sắp xếp, mở 
rộng và nâng cấp các cơ sở đào tạo, đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng cán bộ 
y tế phù hợp với quy hoạch phát triển ngành Y tế. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên; xây dựng các tiêu chí kiểm định chất lượng 
đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, giáo viên tại các trường y dược nhằm đáp ứng 
số lượng và chất lượng cán bộ y, dược, điểu dưỡng và nữ hộ sinh.

Xây dựng 2 trung tâm đào tạo cán bộ y tế tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 
ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. Xây dựng cơ chế hoạt động phù hợp để 
các trung tâm này có khả năng liên kết đào tạo với một số trường đại học của nước 
ngoài ưong lĩnh vực chuyên môn và quản lý y tế.

Xây dựng kế hoạch nâng cấp một cách có chọn lọc một số trường trung học y, dược 
của các tỉnh, thành phố thành trường cao đẳng y, dược.

Đấy mạnh công tác đào tạo cán bộ dược theo nhiều hình thức nhằm đáp ứng số 
lượng và chất lượng cán bộ dược cho các cơ quan quản lý nhà nước về dược, các cơ sở 
sự nghiệp y tế và cho các doanh nghiệp dược.

Mở các khóa đào tạo ngắn hạn về công tác quản lý cho cán bộ y tế, đặc biệt là quản 
lý bệnh viên.

Xây dựng đề án đào tạo cán bộ y tế có trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao cho 
các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế tuyến tỉnh và tuyến trung ương.

Xây dựng để án đào tạo theo hình thức cử tuyển và đào tạo theo địa chỉ cho con em 
đồng bào các dân tộc thiổu số miổn núi phía Bắc, miền Trung và đồng bàng sông Cừu 
Long, ủy ban nhãn dân các tỉnh miền núi phía Bắc, miển Trung và đổng bằng sông 
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Cửu Long có ưách nhiêm tạo nguổn tuyển sinh đầu vào là con em của đổng bào các 
dân tộc thiểu số để các đối tượng này có đủ điều kiện cần thiết và được đào tạo phù hợp 
với nhu cầu và trình độ.

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiên tốt đề án đào tạo bác sĩ theo hình thức cử 
tuyển đối với vùng Tây Nguyên.

Xây dựng và đề xuất các chính sách để tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ cán 
bộ có ưình độ cao trong ngành y tế. Đẩy mạnh việc đưa cán bộ y tế đi đào tạo nâng cao 
ở nước ngoài bằng nguồn kinh phí Nhà nước, nguổn viên trợ nước ngoài; khuyến khích 
cán bộ y tế tự túc kinh phí đi đào tạo nâng cao trình đồ chuyên môn của bản thân.

Ban hành các chính sách ưu đãi đối với cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt là cán bộ y 
tế tuyến cơ sở, cán bộ y tế làm việc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn biên 
giới, hải đảo. Xây dựng và thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ; chế độ nghĩa vụ 
phục vụ công tác y tế ở miền núi, vùng sâu, vùng xa đối với bác sĩ mới tốt nghiệp. Bảo 
đảm có chế độ phụ cấp đãi ngộ thích hợp đối với cán bộ đi công tác tăng cường cho 
tuyến dưới.

Thực hiên tốt chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đối với cán bộ công tác tại 
trạm y tế xã. Xây dựng cơ chế áp dụng chế độ bảo hiểm đôi với những trường hợp bị 
rủi ro xảy ra do tai nạn nghề nghiệp đối với cán bộ y tế khi đang làm nhiệm vụ.

c) Phát triển khoa học và công nghệ:
Xây dựng một số phòng xét nghiêm chuẩn quốc gia và quốc tế tại Hà Nội, thành 

phố HỒ Chí Minh về an toàn sinh học, kiểm nghiêm thuốc, an toàn vệ sinh thực phẩm, 
kiểm định vắc-xin và sinh phẩm y tế, kiểm chuẩn trang thiết bị y tế.

Phát ưiển công nghê di truyền và sinh học phân tử, công nghê nhân giống và nuôi 
cấy mô phục vụ cho sản xuất thuốc, sản xuất vắc-xin và sinh phẩm y tế.

Phát triển và ứng dụng công nghê thông tin trong công tác quản lý và trong hoạt 
động của các lĩnh vực y - dược.

Chú trọng công tác bảo đảm vê sinh môi trường. Nghiên cứu, ứng dụng, tiếp thu công 
nghê hiện đại để xử lý chất thải y tế, đẩu tư cho công tác chống nhiễm khuẩn y tế nhằm 
ngăn chặn sự lây lan của các tác nhân gây bênh từ các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở y tế 
dự phòng, cơ sở sản xuất thuốc và chế phẩm sinh học ra môi trường xung quanh.

d) Cung cấp trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế:
- Mở rộng sản xuất trang thiết bị y tế thông dụng, đẩy mạnh sản xuất thiết bị y tế 

công nghê cao.
- Khuyến khích đầu tư liên doanh, liên kết, chuyển giao công nghê với các hãng 

sản xuất trang thiết bị y tế có uy tín trên thế giới.
- Xây dựng công nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế có ưọng tâm, trọng điểm nhằm 

phục vụ nhu cầu sử dụng ưong nước, nâng cao chất lượng sản phẩm hướng tới xuất khẩu.
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Đến năm 2010, các cơ sở sản xuất trang thiết bị y tê' phải đạt tiêu chuẩn tối thiểu là 
ISO hoặc tương đương; hoàn thành viêc cổ phần hoá. Bảo đảm sản xuất trong nước đáp 
ứng 60% nhu cầu về trang thiết bị y tế thông dụng và đến năm 2020 là 80%.

đ) Tăng cường hợp tác quốc tế:
Tăng cường hợp tác đa phương và song phương với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi 

chính phủ, các tổ chức ngân hàng quốc tê' và Chính phủ các nước đã và đang có chính 
sách hô ượ, hợp tác với Việt Nam.

Hoàn thiên cơ chế tiếp nhận, sử dụng, giám sát và kiểm ưa chặt chẽ nhằm phát huy 
tối đa hiệu quả các nguồn viện ượ nước ngoài. Xây dựng một sô' đề án đầu tư ưọng 
điểm để kêu gọi đầu tư, phát triển y tê' vùng, y tê' tỉnh, huyện và cho từng lĩnh vực ưong 
từng giai đoạn phát triển.

Huy động các nguồn viên ượ không hoàn lại hỗ ượ công tác khám bệnh, chữa bệnh 
cho người nghèo, ưẻ em, người tàn tật và phòng, chống một số bênh, dịch nguy hiểm 
như lao, sốt rét, HIV/AIDS và các bênh, dịch mới xuất hiện.

Mở rộng hợp tác song phương và đa phương ưong việc phát triển, ứng dụng kỹ 
thuật y dược học tiên tiến. Tăng cường đào tạo cán bộ y tê' tại các nước phát triển nhằm 
sớm tiếp thu và ứng dụng có hiệu quả cao các thành quả tiến bô khoa học y học ưên 
thế giới.

Khuyến khích tiếp nhân viện ượ không hoàn lại cho công tác xây dựng chính sách 
phát triển ngành Y tế và cho nghiên cứu khoa học.

Mở rộng liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhãn nước ngoài tham gia đầu tư 
phát triển các lĩnh vực của ngành y tế ưong nước, hướng tới xuất khẩu một số thuốc và 
dịch vụ y tế.

e) Các giải pháp về quản lý:
Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế phù hợp với 

tình hình phát trỉẽn kinh tế - xã hôi của đất nước.
Kiên toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước vế y tế từ trung ương đến địa phương 

và năng cao năng lực hoạt động kiểm tra, thanh tra y tế.
Nâng cao kiến thức quản lý nhà nước và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ y 

tế. Thực hiện tốt Quy chê' dân chủ ở mọi cơ sở y tế, xây dựng và đẩy mạnh phong ưào 
thi đua, đặc biệt là việc xây dựng các đơn vị và cá nhân điển hình tiên tiến ưong ngành.

6. Lộ trình thực hiên quy hoạch:
a) Giai đoạn 2006 - 2007:
- Tập trung củng cố, sắp xếp và triển khai viêc thành lập các đơn vị mới: Trung tâm 

phòng chống HTV/AIDS của các tỉnh, thành phố; Trung tâm y tế dự phòng huyên.
- Đầu tư nâng cấp các bệnh viên huyện, bênh viện đa khoa khu vực theo Quyết 

định số 225/2005/QD-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chmh phủ.

466

Bả
n s
ao
 lư
u t
rữ



- Xây dựng đề án và triển khai đổu tư xây dựng các bệnh viện đa khoa vùng, bệnh 
viện đa khoa tỉnh. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã được cấp có thẩm quyển phê 
duyệt quyết định đầu tư.

- Xây dựng phương án di chuyển các bênh viện điều trị bênh truyền nhiễm ra khu 
vực thích hợp.

- Xây dựng đề án nâng cao năng lực công tác chống nhiễm khuẩn trong các bênh viện.
- Tập trung đầu tư 3 trung tâm y tế chuyên sâu.
- Đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các cơ sở nghiên cứu, sản xuất, kiểm nghiêm, 

kiểm định vắc-xin và sinh phẩm y tế.
- Xây dựng các đề án thành lập, đầu tư nâng cấp các phòng xét nghiêm vế an toàn 

sinh học, an toàn vê sinh thực phẩm ở tuyến trung ương và tuyêh tỉnh.
- Thành lập 2 - 3 Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, an toàn vê sinh thực phẩm, 

mỹ phẩm khu vực.
- Thành lập 2 - 3 Trung tâm khu vực thử tương đương sinh học và đánh giá sinh khả 

dụng của thuốc.
- Thành lập một số Trung tam khu vực về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng 

có hại, tác dụng phụ của thuốc tại các thành phố lớn.
- Xây dựng quy hoạch chi tiết phát triển công nghiệp dược trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết định.
- Kiện toàn về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của hệ thống cơ quan quản lý dược 

phẩm, an toàn vê sinh thực phẩm và mỹ phẩm từ trung ương đến địa phương.
b) Giai đoạn 2008 - 2010:
- Hoàn thiên việc đầu tư xây dựng các bênh viên huyên và bênh viện đa khoa khu 

vực. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng bênh viên đa khoa vùng, bệnh viên tỉnh và 03 
trung tâm y tế chuyên sâu.

- Tiếp tục nâng cấp các trưng tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh.
- Đầu tư nâng câ'p các trường y dược, kỹ thuật y tế. Xây dựng 2 trung tâm đào tạo 

cán bộ y tế tại Hà Nội và thành phố Hổ Chí Minh.
- Tiếp tục đầu tư các công trình chưa hoàn thành trong giai đoạn 2006 - 2007 và 

đầu tư các công trình khác được quy định trong quy hoạch đến năm 2010.
- Hoàn thiện và phát triển hê thống phân phối và cung ứng thuốc.
c) Giai đoạn 2011 - 2020:
- Đầu tư phát triển trung tâm y tế chuyên sâu Cần Thơ.
- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các trung tâm y tế chuyên sâu; các trung tâm y tế kỹ 

thuật cao vùng và các cơ sở y tế trung ương, địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vê, 
chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
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Điều 2. Tổ chức thực hiện
Bộ Y tế là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch triển 
khai và tổ chức kiểm tra việc thực hiên quy hoạch; định kỳ tổng hợp kết quả báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ.

Giao Bộ Y tế:
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan xây dựng, ưình Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh.
- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyêt quy hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế.
- Phối hợp với Bộ Nôi vụ, các Bộ, ngành liên quan xây dựng đề án củng cồ' tổ chức 

để nâng cao năng lực quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm và 
mỹ phẩm, ưình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bô Kê' hoạch và Đầu tư chịu trách nhiêm bô' trí và cân đối các nguồn lực đầu tư cho 
y tế để thực hiện quy hoạch theo đúng tiến độ; giám sát việc thực hiện quy hoạch trong 
phạm vi cả nước.

Bô Tài chính chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn ngân sách nhà nước cấp cho y tê' 
theo kế hoạch 5 năm và hàng năm. Cùng với Bộ Y tê' cân đối ngân sách toàn ngành và 
cho các lĩnh vực ưu tiên ưong quy hoạch.

Các Bộ, ngành chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế bố trí nguồn lực của ngành 
dành cho công tác phát triển, củng cố và nâng cao chất lượng các cơ sở y tế trực thuộc.

Chù tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiêm 
chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiên quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế 
ưong phạm vi tỉnh, thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 
báo. Quyết định này không áp dụng đối với hệ thống y tế của Bộ Quốc phòng và Bộ 
Công an.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
ưách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Đã ký: PHẠM GIA KHIÊM
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QUYÊT ĐỊNH số 30/2008/QĐ-TTg NGÀY 22-02-2008 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh 
đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 188/20077NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định SỐ92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về 

lập> phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội và Nghị định 
số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
sô' điêu của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 
vê lập, phê duyệt và quàn lý quy hoạch tổng thể phát triển kỉnh tế- xã hội;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 cùa Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam dêh 
năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Két đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bênh đến năm 2010 
và tầm nhìn đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu quy hoạch
a) Mục tiêu chung
Xây dựng và phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh phù hợp với điều kiên phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế lìgang tầm các 
nước tiên tiến trong khu vực, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bênh của nhân dân hướng 
tới mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát ưiển.

b) Mục tiêu cụ thể
- Đến năm 2010, đạt tỷ lẹ tối thiểu là 20,5 giường bệnh/10.000 dân (ưong đó có 2 

giường bênh tư nhân). Đến năm 2020, đạt tỷ lộ tối thiểu là 25,0 giường bệnh/10.000 
dân (ưong đó có 5 giường bệnh tư nhân);
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- Đến năm 2010, có ít nhất 80% cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện được các kỹ 
thuật theo danh mục phân tuyên kỹ thuật do Bộ Y tế quy định;

- Đến năm 2010, có trên 80% và đến năm 2020 tất cả các bênh viện có hê thống xử 
lý chất thải theo quy định của Bộ Y tế;

- Đến năm 2010, tất cả các cơ sở khám, chữa bênh phải tự kiểm soát chất lượng các 
dịch vụ y tế theo quy định của Bộ Y tế. Đến năm 2015 phải định kỳ kiểm định chất 
lượng dịch vụ y tế ở tất cả các cơ sở khám, chữa bênh;

- Đến năm 2020, hoàn thành việc di chuyển các bênh viên điều trị bệnh truyền 
nhiễm ra khu vực thích hợp;

- Đến năm 2015, 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có bệnh viên Y học 
cổ truyền; đến năm 2020, 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có bệnh viện 
phục hồi chức năng.

2. Quan điểm quy hoạch
a) Bảo đảm tính hộ thống và tính liên tục ưong hoạt động chuyên môn của từng 

tuyến và giữa các tuyến. Phát triển cân đối, hợp lý giữa các bệnh viên đa khoa và 
chuyên khoa, phát ưiển y tế phổ cập kết hợp y tế chuyên sâu, giữa y học hiên đại với y 
học cổ truyền.

b) Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, các tỉnh có đô thị loại I tâp trung 
đầu tư cho các bênh viên ưực thuộc Bộ Y tế, bệnh viên tuyến-cuối; đối với tỉnh thuộc 
vùng đồng bằng, tỉnh có đô thị loại II, III tập trung đầu tư cho các bênh viên tuyến tỉnh; 
đối với tỉnh thuộc khu vực miền núi, vùng sâu,vùng xa tập trung đầu tư cả bênh viên 
tuyến tỉnh và bệnh viện tuyến huyên, bảo đảm thuận lợi cho mọi người dân được tiếp 
cận các dịch vụ khám, chữa bênh.

c) Sắp xếp mạng lưới khám, chữa bệnh theo cụm dân cư, tuyến chuyênmồn kỹ 
thuật y tế. Quy mô của từng bệnh viện phù hợp với số dân ưên địabàn thuộc phạm vi 
quản lý.

d) Từng bước chuyển giao cho tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc giải thể 
các bênh viện trực thuộc các ngành nếu không còn nhu cầu hoặc hoạt động không hiệu 
quả; chuyển cơ sở điều dưỡng - phục hồi chức năng của ngành y tế thành bênh viên 
phục hồi chức năng.

đ) Ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế; đổi mới cơ chế và phương thức 
quản lý bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bênh.

3. Nội dung quy hoạch
a) Tổ chức mạng lưới khám, chữa bênh
- Theo tuyến chuyên mồn kỹ thuật y tế:
+ Tuyến 1: các bênh viên huyên, quân, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là 

bênh viên huyện) và ưạm y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là trạm y tế xã);
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+ Tuyến 2: gổm các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tỉnh, thành phố; bênh viên đa 
khoa khu vực (gọi chung là bệnh viên tỉnh);

+ Tuyến 3: gổm các bênh viên đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tê' và một số 
bệnh viên thuộc các thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế quy định.

- Theo cấp quản lý hành chính:
+ Các bênh viên trực thuộc Bộ Y tế;
+ Các bênh viện thuộc tỉnh;
+ Các bênh viện thuộc y tế ngành.
b) Phát triển chuyên môn kỹ thuật y tế chuyên sâu
- Tập trung đầu tư bốn trung tâm y tế chuyên sâu: Hà Nội, Huế - Đà Nẵhg, thành 

phố HỔ Chí Minh và Cẩn Thơ;
- Tập trung xây dựng 10 bênh viên đa khoa trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương hoặc trực thuộc Bộ Y tế đảm nhiêm chức năng bênh viên vùng.
c) Phát triển các bênh viên chuyên khoa trên cơ sở nhu cầu, cơ cấu dân số, mô hình 

bệnh tật và điều kiên kinh tế - xã hội.
4. Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm 

nhìn đến năm 2020
a) Cơ sở khám, chữa bệnh và giường bênh đến năm 2010 (không bao gổm giường 

bệnh thuộc trạm y tế xã và các bộnh viên thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an).
Đến năm 2010, có khoảng 1.200 bệnh viộn và viện nghiên cứu có giường bênh với 

số giường bênh là 190.000. Đến năm 2020, có khoảng 1.300 bênh viện và viện nghiên 
cứu có giường bệnh với số giường bênh là 250.000.

b) Bốn trung tâm y tế chuyên sâu tại Hà Nội, Huế - Đà Nẵng, thành phố Hổ Chí 
Minh và Cần Thơ bao gồm các bênh viên do Bộ Y tế quy định phù hợp với nhu cầu 
khám, chữa bênh của nhân dân trên địa bàn.

c) Bệnh viên vùng
Quy hoạch 10 bệnh viện vùng theo quy định tại Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg 

ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phu phê duyệt Quy hoạch tổng thổ 
phát triển hê thống y tế Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đêh năm 2020.

d) Bênh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện
- Quy hoạch các bệnh viên đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh và các bệnh viên 

huyện theo quy định tại Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyêt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt 
Nam đến năm 2010 và tẩm nhìn đến năm 2020;

- Đẩy mạnh hoạt động xã hội hoá công tác khám, chữa bệnh để các tỉnh có đô thị 
hạng n trở lên có ít nhất 5 giường bênh tư nhân trên 10.000 dân vào năm 2010 và 10 
giường bệnh tư nhân trên 10.000 dân vào năm 2020.
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đ) Phòng khám đa khoa khu vực
Chỉ duy trì hoạt động phòng khám đa khoa khu vực thuộc địa bàn vùng núi, vùng 

sâu, vùng xa, nơi mà trạm y tế xã chưa đủ khả năng thực hiện được các kỹ thuật, dịch 
vụ khám, chữa bệnh thông thường.

e) Trạm y tế xã
Tiếp tục củng cố, đầu tư phát triển mạng lưới trạm y tế xã cả về cơ sở hạ tầng, ưang 

thiết bị, nhân lực. Phấn đấu đêh năm 2010, có khoảng 80% và đến năm 2015 tất cả các 
ưạm y tế xã trong cả nước đều đạt chuẩn quốc gia về y tế xã.

g) Mạng lưới cấp cứu và vận chuyển cấp cứu
Phát ưiển, mở rộng mạng lưới cấp cứu và vân chuyển cấp cứu của Nhà nước và tư 

nhân tại các tỉnh, thành phố, bảo đảm thường trực 24 h/24 h để phục vụ theo yêu cầu 
cấp cứu ngoại viện và vận chuyển người bệnh kịp thời, an toàn.

h) Kiểm định chất lượng công tác khám, chữa bệnh
Xây dựng mạng lưới kiểm định chất lượng dịch vụ y tế phục vụ công tác khám, 

chữa bệnh ưên phạm vi toàn quốc.

5. Các giải pháp thực hiện
a) Từng bước hoàn thiên hệ thống pháp luật và đẩy mạnh công tác phổ biến, 

giáo dục người dân tự giác thực hiện pháp luật về khám, chữa bệnh. Tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về khám, 
chữa bệnh.

b) Đổi mới cơ chế quản lý bệnh viện
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng cải cách thủ tục hành chính phục vụ 

công tác khám, chữa bênh cho nhân dân kịp thời, thuận lợi;
- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý bệnh viên Nhà nước theo hướng tăng quyền tự 

chủ, tự chịu ưách nhiêm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.
c) Đẩy mạnh xã hội hoá công tác khám, chữa bệnh và đa dạng hoá các loại hình 

khám, chữa bênh. Bảo đảm để các cơ sở khám, chữa bênh của Nhà nước và tư nhân 
đều bình đẳng vế mọi mặt; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho 
nhân dân.

d) Phát triển nguồn nhân lực y tế
- Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo liên tục; ưu tiên cho các vùng kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn và khó khăn;
- Chú trọng đào tạo cán bộ chuyên môn sâu, chuyên gia đầu ngành, cán bộ quản lý, 

quản trị bênh viên;
- Thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề cho thầy thuốc và nhân viên y tế thuộc 

cả hai khu vực nhà nước và tư nhãn.
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đ) Giải pháp về khoa học - công nghê
- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật mới phục vụ công tác 

khám, chữa bệnh;
- Thực hiên việc kiểm soát chất lượng các dịch vụ y tế tại các cơ sở khám, chữa 

bệnh theo quy định của Bộ Y tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghê thông tin trong hoạt 
động khám, chữa bệnh.

e) Giải pháp đầu tư và tài chính
- Tạo bước đột phá về đáu tư, đặc biệt là đầu tư từ ngân sách nhà nước, các nguồn 

vốn ODA cho phát triển mạng lưới khám, chữa bênh. Tăng cường huy động các nguồn 
vốn hợp pháp khác trong xã hội để thực hiện quy hoạch;

- Các bệnh viện nhà nước được liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác 
hoặc vay vốn ưu đãi của Nhà nước để đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị phát triển 
bệnh viện.

6. Lộ trình thực hiện
a) Giai đoạn 2008 - 2010
- Ưu tiên nâng cấp bênh viện tuyến huyện, bệnh viện đa khoa khu vực; nâng cao 

năng lực trạm y tế xã. Đẩy nhanh tiến độ thực hiên các dự án đầu tư xây dựng, phát 
triển bệnh viện vùng, bệnh viện tuyến tỉnh;

- Triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư nâng cấp các bệnh viên đa khoa tỉnh 
thuộc khu vực Tây Nguyên, miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng sông Cửu Long và các 
dự án đang chuẩn bị đầu tư khác;

- Tăng cường đầu tư cho các bệnh viện thuộc Trung tâm y tế chuyên sâu: Hà Nội, 
Huế - Đà Nẵng, thành phố Hổ Chí Minh;

- Đầu tư nâng cấp và phát ưiển các bệnh viện thuộc các khu vực hiện có tỷ lê 
giường bộnh thấp;

- Ưu tiên đầu tư để đẩy nhanh tiến độ đào tạo nguồn nhân lực y tế bảo đảm chất 
lượng đủ đáp ứng nhu cẩu công tác khám, chữa bệnh.

b) Giai đoạn từ 2011 - 2020
- Tiếp tục hoàn thiên và tập trung phát triển kỹ thuật cao tại các trung tâm y tế 

chuyên sâu, các bệnh viên đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện 
vùng, bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa 
dạng về loại hình dịch vụ y tế với chất lượng cao phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khoẻ nhân dân;

- Đầu tư phát triển năng lực khám, chữa bệnh đạt trình độ cao cho bênh viện đa 
khoa Trung ương Cần Thơ đủ khả năng đảm nhiệm chức năng Trung tâm y tế chuyên 
sâu vùng đồng bằng sông Cửu Long.
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Điều 2. Tổ chức thực hiên
1. Bộ Y tế là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bô, các cơ quan liên quan và ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình, kế hoạch 
triển khai và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch; định kỳ tổng hợp kết quả báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiêm bố trí và cân đối các nguồn lực đầu tư 
cho ngành y tế để thực hiện Quy hoạch theo đúng tiến độ; giám sát việc thực hiện Quy 
hoạch ưong phạm vi cả nước.

3. Bộ Tài chính có trách nhiêm bảo đảm nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp cho 
ngành y tế theo kế hoạch 5 năm và hàng năm; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Y tế cân đối ngân sách để thực hiện Quy hoạch này.

4. Các Bộ, ngành liên quan có ưách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế, bố ưí nguồn lực 
cùa Bộ, ngành thực hiện Quy hoạch này.

5. Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch này trong phạm vi quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 
báo. Quyết định này không áp dụng đối với các cơ sở khám, chữa bệnh của Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TƯỚNG
Đã ký: NGUYÊN TẤN DŨNG
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QUYẾT ĐỊNH số 03/2008/QĐ-BYT NGÀY 01-02-2008
CỦA Bộ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Quy định điều kiện về tổ chức nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ, 
thủ tục cấp giấy phép hoạt động của ngân hàng mô

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188120071NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật Hiển, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác ngày 
2911112006;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiên về tổ chức nhân 
lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt đông của ngân 
hàng mô.

Điều 2. Quy định này áp dụng đối với Ngân hàng mô tổ chức và hoạt đông độc lập.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ và Vụ trưởng các Vụ, Cục 

trưởng các Cục của Bô Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, các bênh viên trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các ngành chịu ưách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨTRƯỞNG

Đã ký: NGUYÊN THỊ XUYÊN
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QUY ĐỊNH
Điều kiện về tổ chức nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hồ sơ, 

thủ tục cấp giấy phép hoạt động của ngân hàng mô
(Ban hành kèm theo Quyết định sô'03120081QĐ-BYT ngày 01 tháng 02 năm 2008 

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Ngân hàng mô là cơ sở y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng.
2. Ngân hàng mô được tổ chức hoạt động là ngân hàng đơn mô hoặc ngân hàng đa 

mô, bao gồm các loại hình sau:
a) Ngân hàng mô trực thuộc Bộ Y tế;
b) Ngân hàng mô thuộc bênh viộn, trường đại học y, dược trực thuộc Bộ Y tế hoặc 

thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ;
c) Ngân hàng mô trực thuộc Sở Y tế;
d) Ngân hàng mô trực thuộc bệnh viện thuộc Sở Y tế;
đ) Ngân hàng mô tư nhân; ngân hàng mô thuộc bênh viên tư nhân, trường đại học 

y, dược tư thục.
3. Ngân hàng mô phải đáp ứng các điều kiện vế cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

nhân lực và được Bộ Y tế thẩm định công nhận đủ điếu kiện và cấp giấy phép trước khi 
hoạt động.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Tổ chức nhân lực
a) Nhân lực:
- Có đủ đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật được đào tạo chuyên sâu trong các 

lĩnh vực hê ngoại khoa, sinh học, vi sinh, huyết học - miễn dịch về mô, bảo quản mô và 
các kỹ thuật công nghộ liên quan khác như nuôi cấy tế bào, sản xuất các vật liêu từ mô.

- Có đủ cán bộ quản lý, chuyên môn và lao động phổ thông đáp ứng yêu cầu, bao 
gồm các cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, cán bộ ưình độ cao đẳng, trung cấp 
và lao động phổ thông (theo quy định tại Phụ lục 1).

Tiêu chuẩn người quản lý chuyên môn ngân hàng mô theo quy định tại khoản 4 
Điều 35 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phân cơ thể người và hiến, lấy xác.

b) Tổ chức các khoa, phòng, bao gồm:
- Phòng kế hoạch tổng hợp;
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- Phòng công tác xã hội: tuyên ưuyền giáo dục, tư vấh, tiếp nhận đăng ký hiến mô, 
bộ phận cơ thể người;

- Các khoa, phòng kỹ thuật.

2. Cơ sở vật chất và hạ tầng cơ sở
a) Cơ sở vật chất bao gổm:
- Phòng thu nhân mô;
- Phòng bảo quản và lưu trữ mô;
- Phòng lưu trữ hồ sơ, mã hóa thông tin;
- Phòng khử khuẩn, tiệt trùng;
- Phòng thực nghiệm và nuôi động vật;
- Labo huyết học - miễn dịch ghép;
- Labo vô trùng xử lý mô ghép;
- Labo kiểm tra chất lượng mô ghép;
- Labo xét nghiệm, nuôi cấy tế bào;
- Các phòng làm việc của cán bộ nhân viên, công trình phụ, v.v...
b) Cơ sở hạ tầng bao gồm:
- Hê thống xử lý nước thải;
- Hộ thống cấp nước sạch, hộ thống thoát nước;
- Phòng chống cháy nổ;
- Xử lý rác thải y tế và rác thải sinh hoạt.

3. Trang thiết bị dụng cụ y tế
Bảo đảm thực hiên các kỹ thuật cơ bản của Ngân hàng mồ như việc lấy, tiếp nhận, 

bảo quản, lưu ưữ, vận chuyển, cung ứng mô (theo quy định tại Phụ lục 2). £
4. Đối với các loại hình ngân hàng mô trực thuộc các bệnh viện, trường đại học y, 

dược căn cứ vào quy định của ngân hàng mô hoạt động độc lập này và có thể sử dụng 
cơ sở vật chất, cán bộ (kiêm nhiệm) của bệnh viên, Trường Đại học Y, dược để xây 
dựng cho phù hợp đáp ứng yêu cầu đối với từng loại hình ngân hàng mô.

III. HỒ Sơ, THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA 
NGÂN HÀNG MÔ

1. Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động của ngân hàng mô
a) Đơn xin cấp giấy phép hoạt động;
b) Để án hoạt động của ngân hàng mô, bao gồm về tổ chức nhân lực, cơ sở vật chất

- hạ tầng cơ sở và ưang thiết bị dụng cụ y tế;
c) Quyết định thành lập hoặc văn bản cho phép thành lập ngân hàng mô của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyển.
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2. Thủ tục và thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động của ngân hàng mô
a) Bước 1.Người đứng đầu cơ sở có văn bản đề nghị Bộ Y tế kèm theo hổ sơ xin 

cấp giấy phép hoạt động của ngân hàng mô.
b) Bước 2. Bộ Y tế thành lập Hồi đồng thẩm định để xem xét tính khả thi của Đề án 

hoạt đông ngân hàng mô.
Thành phần Hôi đồng thẩm định gồm thành viên là những chuyên gia ưong các 

lĩnh vực hệ ngoại, huyết học, miễn dịch, vi sinh, mô phôi, giải phẫu bênh, kiểm định 
chất lượng sinh phẩm y tế và các chuyên ngành khác liên quan.

c) Bước 3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bô 
trưởng Bô Y tế ra Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định. Trong thời hạn 15 ngày 
Hội đồng tiến hành thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định cho Bộ Y tế. Bô trưởng Bô 
Y tế căn cứ kết quả thẩm định của Hôi đồng, xem xét ra Quyết định công nhân đủ điều 
kiện và cấp giấy phép hoạt động của ngân hàng mô; trường hợp cơ sở không đủ điều 
kiên thì Bô Y tế có văn bản trả lời và nêu rõ lý do trong thời hạn 05 ngày./.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨTRUỞNG 

Đã kỷ: NGUYỄN THỊ XUYÊN
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Phụ lục 1 
QUY ĐỊNH VỂ NHÂN Lực

TT CÁN BỘ SỐ LƯỢNG

1 GláM ĐỐC NGÂN HàNG TRÌNH Độ Đạl HọC TRỐ LÉN 01

2 Phó giám đốc ngân hàng trinh đõ đại học trỏ lên Từ 01 đến 02

3 Bác sỹ hệ ngoại 01

4 Cán bỗ có trình đô đại học, sau đại học được đào tạo chuyên sâu vể huyết học - 
miễn dịch mô và bảo quản mỗ

01

5 Cán bộ có trình độ đại học, sau đại học được đào tạo chuyên sâu vể công nghệ mô 
(nuôi cấy tế bào, sản xuất các vật liệu từ mô,...)

01

6 Cán bộ chuyên ngành vi sinh có trình đô đại học, sau đại học 01

7 Kỹ thuật viên vể mỗ, bảo quản mô 02

8 Kỹ thuật viên về công nghệ mô 02

9 Kỹ thuật viên vể vi sinh, xót nghiệm 01

10 Cán bộ công nghệ thông tin 01

11 Nhân viên hành chính, sửa chữa, lái xe 03
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Phụ lục 2
QUY ĐỊNH VỀ TRANG THIẾT BỊ DỤNG cụ Y TẾ

TT LOẠI THIẾT B| ĐƠNVỊ SỐLƯỢNG

1 Dụng cụ phãu thuật lấy mổ, tạng Bộ 02

2 Dụng cụ xử lý mổ, tạng sau khi lấy Bộ 02

3 Bỗ dụng cụ lấy mô, tạng dã ngoại Bộ 02

4 Tủ lạnh sâu bảo quản mố, tạng các loại Cái 04

5 Tank (bình) nitơ lỏng các loại Cái 02

6 Kính hiển vi phản pha soi ngược độ phóng đại lớn Cái 01

7 Hệ thống thiết bị phục vụ nghiên cửu mõ, gìài phẫu bệnh lỷ ( máy cắt tiêu 
bản, máy nhuộm tự động, máy xử lý mô, máy ủ bệnh phẩm)

Bộ 01

8 Máy định danh vi khuẩn tự động Cái 01

9 Kính hiển vi sinh học Cái 02

10 Hộp bảo quản mô để vận chuyển (các cỡ) Cái 10

11 Máy rửa siêu âm Cái 01

12 Máy ly tâm lạnh Cái 01

13 Laminair vi sinh. Cái 02

14 Bể Ổn nhiệt Cái 02

15 Tù nuôi cấy mô CO2 Cái 02

16 Máy miễn dịch dòng tế bào tự đổng Cái 01

17 Máy xét nghiệm sinh hoá tự động Cái 01

18 Máy khử trùng mổ bằng phun hơi Oxyd Ethylen Cái 01

19 Máy cưa xương lưỡi tròn và lưỡi dây Cái 02

20 Máy đông khổ xương (khối lượng nhỏ và trung bình) Cái 02

21 Máy lúc lắc rửa xương (độ rung mạnh và nhẹ) Cái 02

22 Máy xay xương đống khô Cái 01

23 Máy dán ni lông (hút chản không) Cái 02

24 Máy kiểm tra chân không Cái 01

25 Máy đóng nút chai Cái 01

26 Dao lấy da các loại (lagro và dao điện) Cái 04

27 Cân vi lượng Cái 01

28 Hộ thống lọc khí vổ trùng Bộ 01

29 Hộ thống tiệt trùng các labô bảo quản, chế tạo Bộ 01

30 Hộ thống lọc nước siốu sạch Bộ 01

31 Hệ thống máy vi tính có kết nối mạng Bộ 01

32 Xe cứu thương Cái 01

33 Các trang thiết b| chuyên dụng khác
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MỤC LỤC
Trang

Lời giới thiệu 5
PHẦN 1

QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỚN nhân Lực 7

Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09-9-2005 của Thủ tướng Chính 
phủ vé việc xây dựng Chương trình quốc gia phát triển nhân lực đến 
năm 2020 9
Công văn số 7325/VPCP-KG ngày 18-12-2007 của Văn phòng Chính 
phủ về việc tổ chức các hội thảo chuyên đề vể đào tạo nhân lực theo nhu 
cầu xã hội 1 ỉ
Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 10-3-2008 của Văn phòng Chính phủ 
thông báo kết luân của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi họp 
về Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam đến năm 2020 13
Quyết định số 137/2003/QĐ-TTg ngày 11-7-2003 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt kế hoạch đào tạo, bổi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác 
hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003-2010 16
Quyết định số 331/QĐ-TTg ngày 06-4-2004 của Thủ tướng Chính phủ vế 
việc phê duyệt chương trình phát triển nguồn nhân lực về công nghê 
thông tin từ nay đêh 2010 23
Quyết định số 05/2007/QĐ-BTTTT ngày 26-10-2007 của Bộ trưởng Bô 
Thông tin và Truyền thông về viêc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguổn 
nhân lực công nghộ thông tin Việt Nam đêh năm 2020 29
Quyết định số 143/2004/QĐ-TTg ngày 10-8-2004 của Thủ tướng Chính 
phủ về viộc phê duyệt chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008 40
Quyết định số 1347/2004/QĐ-BKH ngày 24-11-2004 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế về quản lý thực hiện 
chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa giai đoạn 2004-2008 46
Quyết định số 552/2008/QĐ-BKH ngày 05/5/2008 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý thực hiện chương trình trợ giúp 
đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 
2004-2008 ban hành theo Quyết định số 1347/2004/QD-BKH ngày 24 
tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 56
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• Thông tư số 09/2005/1T-BTC ngày 28-01-2005 của Bộ Tài chính về việc
hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008 59

• Quyết định số 1544/QĐ-TTg ngày 14-11-2007 của Thủ tướng Chính phủ 
vế việc phê duyệt Đề án "Đào tạo nhân lực y tế cho vùng khó khăn, vùng 
núi của các tỉnh thuộc miền Bắc và miền Trung, vùng đồng bằng sông
Cửu Long và vùng Tây Nguyên theo chế độ cử tuyển" 65

• Chỉ thị số 06/2006/CT-BYT ngày 14-6-2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về
việc bảo đảm chất lượng công tác đào tạo nhân lực y tế 69

• Quyết định số 19/2006/QĐ-BYT ngày 04-7-2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế
về việc ban hành Quy chế đào tạo bác sĩ nội trú 71

• Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11-01-2005 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ
nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010" 79

• Quyết định số 31/2006/QĐ-TTg ngày 06-02-2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân
dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trâh giai đoạn 2006-2010 85

• Quyết định số 34/2006/QĐ-TTg ngày 08-02-2006 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trấn người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006-2010 89

• Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15-02-2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
giai đoạn 2006-2010 95

• Quyết định số 28/2007/QĐ-TTg ngày 28-02-2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn
các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2007-2010 102

• Quyết định số 83/2007/QĐ-TTg ngày 08-6-2007 của Thù tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác 
tôn giáo và cán bộ, công chức quản lý nhà nước vê tôn giáo giai đoạn 
2006-2010 108

• Quyết định số 13/2006/QĐ-BNV ngày 06-10-2006 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ vế việc ban hành Quy định các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến
thức và kỹ năng quản lý nhà nước đối với cán bộ, cồng chức 113

• Quyết định số 28/2006/QĐ-NHNN ngày 30-6-2006 của Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước 118
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• Quyết định số 33/2006/QĐ-TTg ngày 07-02-2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Đề án Dạy nghế cho lao đông đi làm việc ở nước
ngoài đến năm 2015 132

• Quyết định số 106/2007/QĐ-TTg ngày 13-7-2007 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Đề án "Một số giải pháp tăng cường công tác đào 
tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ hệ thống chính trị cơ sở vùng
Tây Bắc giai đoạn 2007-2010" 136

PHẦN 2
CHƯƠNG TRÌNH, CHIẾN LƯỢC, ĐỂ ÁN PHÁT TRIỂN 

VÙNG KINH TÊ VÀ LĨNH vực TRỌNG ĐIỂM
CÓ QUY ĐỊNH VỂ XÂY DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN Lực 139

I. Vùng kinh tế trọng điểm 141
• Quyết định số 239/2005/QĐ-TTg ngày 30-9-2005 của Thủ tướng Chính

phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trở 
thành Trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ 141

• Quyết định số 109/2006/QĐ-TTg ngày 19-5-2006 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển thành phố 
Nam Định trở thành Trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Nam 
đồng bằng sông Hổng 155

• Quyết định số 123/2006/QĐ-TTg ngày 29-5-2006 của Thủ tướng Chính
phủ vế việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai 
thựchiện Nghị quyết sô' 53/NQ-TW ngày 29-8-2005 của Bộ Chính trị về 
phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đông 
Nam bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định 
hướng đến năm 2020 168

• Quyết định sô' 24/2008/QĐ-TTg ngày 05-02-2008 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành một sô' cơ chê' chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - 
xã hội đối với các tỉnh vùng Bấc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ đến
năm 2010 182

• Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 05-02-2008 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế -
xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010 191

• Quyết định sô' 26/2008/QĐ-TTg ngày 05-02-2008 của Thủ tướng Chính
phủ về việc ban hành một sô' cơ chê' chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - 
xã hội đối với các tỉnh, thành phố vùng đổng bằng sồng Cửu Long đến 
năm 2010 202

• Quyết định sô' 27/2008/QĐ-TTg ngày 05-02-2008 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành một số cơ chế chính sách hỗ ượ phát ưiển kinh tế -
xã hội đối với các tỉnh vùng trung du và miển núi Bắc Bộ đến năm 2010 213
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n. Lĩnh vực công nghiệp, thương mại, tài chính 225

• Quyết định sô' 176/2004/QĐ-TTg ngày 05-10-2004 của Thủ tướng Chính
phủ vế việc hê duyệt chiến lược phát triển ngành điện Việt Nam giai 
đoạn 2004-2010, định hướng đến 2020 225

• Quyết định số 73/2006/QĐ-TTg ngày 04-4-2006 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển các ngành công 
nghiệp Việt Nam theo các vùng lãnh thổ đến năm 2010, tầm nhìn đến 
năm 2020 233

• Quyết định số 156/2006/QĐ-TTg ngày 30-6-2006 của Thủ tướng Chính
phủ vể việc phê duyệt Đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006 - 2010 241

• Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15-02-2007 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thương mại ưong nước đến năm 
2010 và định hướng đến năm 2020 246

• Quyết định số 75/2007/QĐ-TTg ngày 28-5-2007 của Thủ tướng Chính
phủ vế việc phê duyệt Kê' hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử 
Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 253

• Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21-8-2007 của Thủ tướng 
Chính phủ vể việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước
đến năm 2020 261

• Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20-11-2007 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt "Đề án phát ưiển nhiên liêu sinh học đến năm 2015, tầm 
nhìn đến năm 2025" 268

m. Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp 277
• Quyết định số 10/2006/QĐ-TTg ngày 11-01-2006 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến
năm 2010 và định hướng đến 2020 277

• Thông tư số 03/2006/IT-BTS ngày 12-4-2006 của Bộ Thuỷ sản vé việc 
hướng dẫn thực hiên quy hoạnh tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến
năm 2010 và định hướng đến 2020 284

• Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg ngày 11-12-2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ
sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 291

• Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05-02-2007 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chiến lược phát ưiển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 
2006-2020 300
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IV. Lĩnh vực công nghệ thông tin 354
• Quyết định số 191/2005/QĐ-TTg ngày 29-7-2005 của Thủ tướng Chính

phủ về viêc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 
thông tin phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005 - 2010" 354

• Quyết định số 32/2006/QĐ-TTg ngày 07-02-2006 của Thủ tướng Chính
phủ vế viêc phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thồng và Internet Viêt 
Nam đến năm 2010 359

• Quyết định số 13/2007/QĐ-BBCVT ngày 15-6-2007 của Bộ trưởng Bộ
Bưu chính Viễn thông về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Cồng nghê 
thông tin và Truyển thông vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 
2010 và định hướng đến năm 2020 371

• Quyết định số 14/2007/QĐ-BBCVT ngày 15-6-2007 của Bộ trưởng Bộ
Bưu chính Viễn thông về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ 
thông tin và Truyền thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 
2010 và định hướng đến năm 2020 385

• Quyết định số 15/2007/QĐ-BBCVT ngày 15-6-2007 của Bộ trưởng Bộ 
Bưu chính Viễn thông về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ 
thông tin và Truyền thông vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010
và định hướng đến năm 2020 399

• Chỉ thị số 07/CT-BBCVT ngày 07-7-2007 của Bộ trưởng Bô Bưu chính 
Viễn thông về Định hướng Chiến lược phát triển Công nghê thông tin và 
Truyền thông Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt là "Chiến lược
Cất cánh") 413

V. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề 419
• Quyết định số 164/2005/QĐ-TTg ngày 04-7-2005 của Thủ tướng

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục từ xa giai đoạn 
2005-2010" 419

• Quyết định số 20/2006/QĐ-TTg ngày 20-01-2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng đổng bằng sông
Cửu Long đêh năm 2010 423

• Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23-6-2006 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006-2015" 429

• Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27-7-2007 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai 
đoạn 2006 - 2020 436

• Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10-01-2008 của Thủ tướng Chính 
phủ vể việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào
tạo đến năm 2010 445
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VI. Lĩnh vực y tế 452
• Quyết định số 170/2007/QĐ-TTg ngày 08-11-2007 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá
gia đình giai đoạn 2006 - 2010 452

• Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30-6-2006 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hê thống y tế Việt Nam đến 
năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 457

• Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22-02-2008 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến
năm 2010 và tẩm nhìn đến năm 2020 469

• Quyết định số 03/2008/QĐ-BYT ngày 01-02-2008 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định điếu kiên vể tổ chức nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và
hổ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động của ngân hàng mô 475
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